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Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) —- Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 3 
LỜI TỰA 


Tại Thái Lan, vào những thập niên 60, Abhidhamma được giảng dạy theo 3 cấp học là 
tiêu học, trung học và cao học. Saddhammajotikathero là giáo thọ sư người Miễn. Ngài được 
thỉnh sang Thái để giảng dạy bộ môn Abhidhamma. Trong quá trình giảng dạy, Trưởng lão 
Sương Minh (Saddhamưmajotikathero) đã biên soạn Bản giải Siêu lý băng tiếng Thái nhăm 
phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn Vô tỷ pháp tại Thái Lan. 


Trong những năm HT Tịnh Sự (ẢMahathero Sanfakicco) du học tại Thái, ngài đã thọ giáo 
những cấp học này. Khi đã hoàn tất việc tu học nơi xứ người, ngài trở về Việt Nam. Trưởng 
lão Tịnh Sự đã đem rất nhiều tài liệu quý về nước và chuyên tâm nghiêm cứu về môn học 
Abhidhamma này. Ngài đã lần lượt chuyên ngữ những bản tài liệu ấy sang tiếng Việt. Trong 
quá trình chuyên ngữ, Ngài đã dựa theo Bản giải Siêu lý tiếng Thái Lan, bản Diệu Pháp lý hợp 
(Abhidhammatfthasansaha), Kho tàng Pháp học của Thái Lan, Diệu Pháp trác tri 
(Abhidhammavafara) Siêu lý từ giải (Paramaffhadipanika) Thanh tịnh đạo 
(Visuddlhimaggo), chú giải bộ Pháp tụ (40hasalim) v.Vv.. . đề hình thành những Bản giải Siêu lý 
Tiểu học, Trung học, Cao học và giảng dạy lại cho Tăng ni, Phật tử theo học tại Việt Nam. 
Tháng 6 năm 1973 (PI. 2517), bản giải Siêu lý tiêu học này được hoàn thành. 


Bản giải Siêu lý tiêu học gôm các phân học sơ đăng. Nói là các phân học sơ đăng vì phân 
học này trang bị kiến thức ban đầu cần phải có trước khi đi chuyên vào nghiên cứu các quyên 
Chánh tạng Abhidhamma. Phần đầu của bản giải là những phần học đề có kiến thức căn bản 
làm nên tảng: phần sau là phần giải những mẫu đề tam, nhị đề, nhị đề kinh trong bộ Pháp tụ 
thuộc bộ thứ nhất trong 7 bộ Chánh tạng Abhidhamma. 


Chúng tôi được biết, trong khoảng những thập niên 70, việc in ấn khó khăn nên những 
bản dịch chỉ được thê hiện ở những tập đánh máy, quay roneo đơn giản. Bản giải Siêu lý 
nguyên bản tiếng Thái được thê hiện ở dạng những tập mỏng chứ không được In ân thành 
quyên. Sau khi được HT Tịnh Sự chuyên ngữ, bản tiếng Việt được quay roneo nên số lượng 
lưu hành không được nhiều. Trải qua 39 năm, nay, chúng tôi là những bậc hậu bôi được tiếp 
cận tập bản giải này và phát tâm xuất bản những Bản giải Siêu lý: Tiểu học, Trung học, Cao 
học, nhằm gìn giữ lại những tài liệu quý báu của những bậc Tiền bối và đề làm tài liệu nghiên 
cứu cho Tăng, NI, Phật tử. 


Với những tập Bản giải Siêu lý được phát hành, chúng tôi cầu nguyện cho Phật Pháp 
được trường tôn. Cầu mong cho chúng sanh mau hết khổ, được thọ hưởng cuộc sống an lạc, 
được quả báu làm trời-người để tiếp cận Chánh Pháp và hưởng được quả vị giải thoát. 


Tổ đình Bứu Quang, Thú Đức. 

Mua an cư 2556 (tháng 10 năm 2012). 
TM. Ban Ấn tống. 

TN. Quang Kiến. 
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Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 


TỪ NGỮ HỌC SIÊU LÝ PÄ[,I - VIỆT 
215 THEO BẢNG SỐ (sửa bảng danh theo đây) 


Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam asankharikam: thọ hỷ hợp tà không trợ. 
Somanassasahagatam ditthipatasampayuttam sasankharikam: thọ hỷ hợp tà có trợ. 
Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam asankhãarikam: thọ hỷ ly tà không trợ 
Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam: thọ hỷ ly tà có trợ. 


Upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam asankhãarikam: thọ xả hợp tà không trợ. 
Upekkhãasahagatam ditthipgatasampayuttam sasankhãarikam: thọ xả hợp tà có trợ. 
Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam asanñkhartkam: thọ xả ly tà không trợ. 
Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam sasankharikam: thọ xả ly tà có trợ. 


Domanassasahagatam patighasampayuttam asañkhäãrikam: thọ ưu hợp phẫn không trợ. 
Domanassasahagatam patiphasampayuttam sasankharikam: thọ ưu hợp phân có trợ. 


Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttam: thọ xả hợp hoài nghi. 
Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttam: thọ xả hợp phóng dật. 


Upekkhasahagatam cakhuviññanam: nhãn thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam sotaviññanam: nhĩ thức thọ xả. 
Upekkhãsahagatam ghãnaviññãnam: tỷ thức thọ xả. 
Dukkhasahagatam kãyaviññãnam: thân thức thọ khô. 
Upekkhãsahagatam sampaticchanacittam: tâm tiếp thâu thọ xả. 
Upekkhasahagatam sanfiranacittam: tâm quán sát thọ xả. 


Upekkhãsahagatam cakhuviññaãnam: nhãn thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam sotaviññanam: nhĩ thức thọ xả. 
Upekkhasahagatam ghanaviññanam: tỷ thức thọ xả. 
Sukkhasahagatam kãyaviññanam: thân thức thọ lạc. 
Upekkhãsahagatam sampaticchanacittam: tâm tiếp thâu thọ xả. 
Upekkhãsahagatam sanfrranaciIttam: tâm quán sát thọ xả. 
Somanassasahagatam sanfiranacittam: tâm quán sát thọ hỷ. 


Upekkhãasahagatam pañcadvarävaJJanacittam: tâm khán ngũ môn thọ xả. 
Upekkhasahagatam manodväravaJJanacittam: tâm khán ý môn thọ xả. 
Somanassasahagatam hasiyuppadacittam: tâm sinh tiêu thọ hý. 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankhartkam: thọ hỷ hợp trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam: thọ hỷ hợp trí có trợ. 
Somanassasahagatam ñãnavIppayuttam asankhãarikam: thọ hÿ ly trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñanavIppayuttam sasankharikam: thọ hý ly trí có trợ. 
Upekkhãsahagatam ñãnasampayuttam asañkharikam: thọ xả hợp trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam asankhãarikam: thọ xả ly trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñanavippayuttam sasankharikam: thọ xả ly trí có trợ. 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam: thọ hỷ hợp trí không trợ. 
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Somanassasahagatam ñaãnasampayuttam sasankhãarikam: thọ hýỷ hợp trí có trợ. 
Somanassasahagatam ñãnavIppayuttam asankhartkam: thọ hỷ ly trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñãnavIppayuttam sasankharikam: thọ hỷ ly trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankhãrikam: thọ xả hợp trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñanavippayuttam asañkharikam: thọ xả ly trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam sasañkharikam: thọ xả ly trí có trợ. 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam asañkhãarikam: thọ hỷ hợp trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam: thọ hý hợp trí có trợ. 
Somanassasahagatam ñanavIppayuttam asankhartkam: thọ hỷ ly trí không trợ. 
Somanassasahagatam ñãnavIppayuttam sasankharikam: thọ hỷ ly trí có trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam asankharikam: thọ xả hợp trí không trợ. 
Upekkhãasahagatam ñãnasampayuttam sasankharikam: thọ xả hợp trí có trợ. 
Upekkhãsahagatam ñãnavippayuttam asanñkharikam: thọ xả ly trí không trợ. 
Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam sasankhartkam: thọ xả ly trí có trợ. 


Vitakka vicara pTti sukha ekaggata sahitam pathamaljhana kusalacittam: tâm thiện sơ 
thiền đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

Vicãra pTti sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhãäna kusalacittam: tâm thiện nhị thiền đồng 
sanh tứ, hý, lạc và định. 

Piti sukha ekagøatä sahitam tatiyajjhäna kusalacittam: tâm thiện tam thiên đồng sanh hỷ, 
lạc và định. 

Sukha ekagøatã sahitam catutthajjhãna kusalacittam: tâm thiện tứ thiền đồng sanh lạc và 
định. 

Upekkhã ekagøgatãä sahitam pañcamajjhãna kusalacittam: tâm thiện ngũ thiền đồng sanh 
xả và định. 


Vitakka vicãra pTti sukha ekaggatä sahitam pathamajjhäna vipäkacittam: tâm quả sơ thiền 
đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicära pïti sukha ekaggatãä sahitam dutiyajjhãäna vipäkacittam: tâm quả nhị thiền đồng 
sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna vipäkacittam: tâm quả tam thiền đông sanh hý, 
lạc và định. 

Sukha ekaggatä sahitam catutthajjhãna vipäkacittam: tâm quả tứ thiền đồng sanh lạc và 
định. 

Upekkhã ekaggatã sahitam paãcamajjhãna vipäkacittam: tâm quả ngũ thiền đồng sanh xả 
và định. 


Vitakka vicãra pïti sukha ekaggatä sahitam pathamajjhãäna kiriyacittam: tâm hạnh" sơ 
thiền đồng sanh tầm, tứ, hở, lạc và định. 

Vicära pïti sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhãna kiriyacittam: tâm hạnh nhị thiền đồng 
sanh tứ, hý, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna kiriyacittam: tâm hạnh tam thiền đồng sanh hý, 
lạc và định. 

Sukha ekaggatä sahitam catutthajjhãna kirTyacittam: tâm hạnh tứ thiền đồng sanh lạc và 
định. 


f Tâm hạnh còn gọi là tâm tô hay duy tác (theo quyến Nội dung Vô Tỷ Pháp được lưu hành năm 1983, do Hòa thượng Tịnh 
Sự soạn dịch). 
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Upekkhã ekagøatã sahitam pañcamajjhãna kiriyacittam: tâm hạnh ngũ thiền đồng sanh xả 
và định. 


Upekkhäekagøatäã sahitam äkãsãnañcäyatana kusalacittam: tâm thiện không vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Upekkhãekagøatä sahitam viãñãnañcãyatana kusalacifttam: tâm thiện thức vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Upekkhäekagøatã sahitam äkiñcaññãyatana kusalacittam: tâm thiện vô sở hữu đồng sanh 
xả và định. 

Upekkhaekagøata sahitam nevasaññasaññayatana kusalacittam: tâm thiện phi tưởng phi 
phi tưởng đồng sanh xả và định. 


Upekkhäekagøatä sahitam äkãsãnañcãyatana vipakacittam: tâm quả không vô biên đồng 
sanh xá và định. 

Upekkhãekaggatä sahitam viññãnañcãyatana vipakacittam: tâm quả thức vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Upekkhãekagøatä sahitam ãkiñcaññãyatana vipakacittam: tâm quả vô sở hữu đồng sanh 
xá và định. 

Upekkhaekagøgata sahitam nevasaññasaññayatana vIipakacittam: tâm quả phi tưởng phi 
phi tưởng đồng sanh xả và định. 


Upekkhäekagøatä sahitam äkãsãnañcãyatana kiriyacittam: tâm hạnh không vô biên đồng 
sanh xả và định. 

Upekkhãekagøgatä sahitam viññãnañcãyatana kirTyacittam: tâm hạnh thức vô biên đồng 
sanh xá và định. 

Upekkhãekagøatã sahitam ãkiãcaññãyatana kirTyacittam: tâm hạnh vô sở hữu đông sanh 
xả và định. 

Upekkhaekagøgata sahitam nevasaññasaññayatana kirryacittam: tâm hạnh phi tưởng phi 
phi tưởng đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicara pTti sukha ekaggatä sahitam pathamajjhäna sotapattmagøacIfttam: tâm đạo 
thất lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicãra pïti sukha ekaggatã sahitam dutiyajjhãäna sotäpattimagøsacittam: tâm đạo thất lai 
nhị thiền đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna sotäpattimaggacittam: tâm đạo thất lai tam thiền 
đồng sanh hỷ, lạc và định. 

Sukha ekaggatã sahitam catutthajjhãna sotãpattimaggacittam: tâm đạo thất lai tứ thiền 
đồng sanh với lạc và định. 

Upekkhã ekaggatä sahitam pañcamajjhäna sotäpattimaggacittam: tâm đạo thất lai ngũ 
thiên đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicara pIti sukha ekagøata sahitam pathamajJjhana sakadagämimagsacittam: tâm 
đạo nhứt lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicara pItiI sukha ekagøata sahitam dutiyaJihana sakadagamimagøsactttam: tâm đạo nhứt 
lai nhị thiền đồng sanh tứ, hý, lạc và định. 

P1ti sukha ekaggata sahitam tatiyaJjhana sakadagamimagsacittam: tâm đạo nhứt lai tam 
thiền đông sanh hỷ, lạc và định. 

Sukha cekaggatä sahitam catutthajihana sakadApgamimagøsacittam: tâm đạo nhứt lai tứ 
thiền đồng sanh lạc và định. 

Upekkhã ekaggata sahitam pañcamaJjjhaãna sakadagamImagsactttam: tâm đạo nhứt lai ngũ 
thiền đông sanh xả và định. 
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Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Vitakka vicara pTti sukha ekagøatä sahitam pathamaJihãna anagamimagøacifttam: tâm đạo 
bất lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hý, lạc và định. 

Vicära pTti sukha ekaggatä sahitam dutiyajjhãna anägãmimagøacittam: tâm đạo bất lai 
nhị thiền đồng sanh tứ, hý, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatã sahitam tatiyajjhäna anãgãmimagøacittam: tâm đạo bất lai tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

Sukha ekaggatã sahitam catutthajjhäna anãøgãamimagøacittam: tâm đạo bất lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

Upekkhã ekagøatã sahitam pañcamajjhãäna anägãmimagsacittam: tâm đạo bất lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicära p1tI sukha ekaggatäa sahitam pathamaljjhana arahattamagøgacittam: tâm đạo 
vô sanh sơ thiên đồng sanh tâm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicara pIti sukha ekaggatä sahitam dutiyaJ]hana arahattamagsacittam: tâm đạo vô sanh 
nhị thiền đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatäã sahitam tatiyajjhãna arahattamaggacittam: tâm đạo vô sanh tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

Sukha ekagøatä sahitam catutthajjhäna arahattamaggacittam: tâm đạo vô sanh tứ thiên 
đồng sanh lạc và định. 

Upekkhãa ekagsatä sahitam pañcamaJjhãna arahattamagsacittam: tâm đạo vô sanh ngũ 
thiên đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicära pTti sukha ekagøata sahitam pathamajjhana sotapattiphalacittam: tâm quả 
thất lai sơ thiền đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicãra pTti sukha ekagøatã sahitam dutiyajjhãna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai nhị 
thiên đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhãna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 

Sukha ekaggatãä sahitam catutthajjhäna sotãpattiphalacittam: tâm quả thất lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

Upekkhã ekaggatä sahitam pañcamajjhãna sotäpattiphalacittam: tâm quả thất lai ngũ 
thiền đông sanh xả và định. 


Vitakka vicara pItI sukha ekaggata sahitam pathamaJjhana sakadagamiphalacifttam: tâm 
quả nhứt lai sơ thiên đồng sanh tầm, tứ, hý, lạc và định. 

Vicara p1tI sukha ekaggata sahitam dutiyaJjhana sakadagamiphalacittam: tâm quả nhứt lai 
nhị thiền đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

PTti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjihana sakadagamiphalacittam: tâm quả nhứt lai tam 
thiền đồng sanh hý, lạc và định. 

Sukha ekagøatä sahitam catutthajjhãna sakadägãmiphalacittam: tâm quả nhứt lai tứ thiền 
đồng sanh lạc và định. 

Upekkhãa ekagøgata sahitam pañcamajjhana sakadagamiphalaciIttam: tâm quả nhứt lai ngũ 
thiền đồng sanh xả và định. 


Vitakka vicära pTti sukha ekagøata sahitam pathamaJjhäana anagämiphalacittam: tâm quả 
bất lai sơ thiền đồng sanh tâm tứ hỷ lạc và định. 

Vicära pTti sukha ekaggatã sahitam dutiyajjhäna anägãmiphalacittam: tâm quả bắt lai nhị 
thiền đồng sanh tứ, hỷ, lạc và định. 

Piti sukha ekagøatä sahitam tatiyajjhäna anägamiphalacittam: tâm quá bất lai tam thiền 
đồng sanh hý, lạc và định. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 9 


lo P 


I1ó. 


l1. 


115. 


113. 


120. 


12T. 
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149. 


Sukha ekagøatã sahitam catutthajjhãna anägãmiphalacittam: tâm quả bất lai tứ thiền đồng 
sanh với lạc và định. 

Upekkhã ekaggatä sahitam pañcamajjhäna anägãmiphalacittam: tâm quả bất lai ngũ thiền 
đồng sanh với xả và định. 


Vitakka vicära pTti sukha ekaggatä sahitam pathamajjhãna arahattaphalacittam: tâm quả 
vô sanh sơ thiền đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 

Vicära pTti sukha ekaggatä sahitam dutiyaJJhana arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh nhị 
thiên đồng sanh với tứ, hý, lạc và định. 

Piti sukha ekaggatä sahitam tatiyajjhäna arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh tam thiền 
đồng sanh với hỷ, lạc và định. 

Sukha ekaggatãä sahitam catutthajjhäna arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh tứ thiên 
đồng sanh với lạc và định. 

Upekkhãa ekaggatä sahitam pañcamalIjhana arahattaphalacittam: tâm quả vô sanh ngũ 
thiền đông sanh với xả và định. 


Phassa: xúc. 

Vedana: thọ. 

Sañña: tưởng. 

Cetanäa: tư. 

Ekaggatã: định.” 
JTvitindriya: mạng quyên. 
Manasikära: tác ý. 
Vitakka: tâm. 

Vicara: tứ. 
Adhimokkha: thắng giải. 
Viriya: cần. 

PIti: hỷ. 

Chanda: dục. 


Moha: s1. 

Ahirika: vô tàm. 
Anotfapa: vô úy. 
Uddhacca: phóng dật." 
Lobha: tham. 

Ditthi: tà kiến. 


. Mana: ngã mạn. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 


Dosa: sân. 

[ssa: tật. 

Macchãriya: lận. 
Kukkucea: hối. 
Thĩna: hôn trầm. 
Midda: thùy miên. 
Vicikicchãa: hoài nghi. 


Saddhã: tín. 


? Định ở đây còn có tên gọi khác là nhất thống hay nhất hành (/heo quyền Nội dung Vô Tỳ Pháp được lưu hành năm 1983, 
do Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch). 
ở Phóng dật còn gọi là điệu cử (cũng fheo quyền Nội dung Vô Tỷ Pháp). 
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150. Sati: niệm. 

IŠ1. Hiri: tàm. 

152. Ottapa: úy. 

I53. Alobha: vô tham. 

154. Adosa: vô sân. 

155. TattaramaJjhattata: hành xá”. 
156. Kayapassaddhi: tịnh thân. 
157. Cittapassaddhi: tịnh tâm. 
I5§. Kayalahuta: khinh thân. 

159. Cittalahuta: khinh tâm. 

160. Kãyamudutä: nhu thân. 

I6T. C¡ittamuduta: nhu tâm. 

162. Kãyakammaññatã: thuần thân. 
163. Cittakammaññatã: thuần tâm. 
164. Kayapaguññatã: thích thân. 
165. Cittapaguññata: thích tâm. 
I66. KayuJukata: chánh thân. 

167. Cittujukatã: chánh tâm. 

168. Samma vacã: chánh ngữ. 
169. Samma kammantä: chánh nghiệp. 
170. Samma aj1va: chánh mạng. 
171. Karuna: bị. 

172. MudItã: tùy hỷ. 

173. Paññindriya: tuệ quyên (trí). 


174. Pathavr: đất. 

175. Äpo: nước 

I76. TeJo: lửa. 

L77. Vãyo: gió. 

178. Cakkhupasäda: thần kinh` nhãn. 
179. Sotapasäda: thân kinh nhĩ. 

180. Ghãnapasäda: thần kinh tỷ. 
1§1. Jivhãpasãda: thần kinh thiệt. 
182. Kãyapasäda: thần kinh thân. 
183. Rũparammana: cảnh sắc. 

I§4. Saddãrammana: cánh thinh . 
I§S. Gandharammana: cảnh khí. 
I§6. Rasärammana: cảnh vị. 

187. I{thibhava: trạng thái nữ." 

I8S. Purisabhäva: trạng thái nam. 
I§9. Hadayarũpa: sắc tim. 

190. Jivitarũpa: sắc mạng. 

191. Ähãrarũpa: sắc vật thực. 

192. Paricchedarũpa: sắc hư không.” 


* Hành xả còn gọi là trung gian hay trung bình. 

Š Thần kinh cũng được gọi là thanh triệt. 

* Sắc trạng thái nữ hay nam có tên khác là sắc nam hay nữ tính. 
7 Sắc tim còn gọi là sắc ý vật 

? Sắc hư không hay sắc giao giới. 
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Äyaviññatti: thân tiêu biều.. 
VacTviññatti: khâu tiêu biểu. 
Lahutãrũpa: sắc nhẹ. 

Mudatärũpa: sắc mềm. 
Kammaññatãripa: sắc vừa làm việc”. 
Upacayarũpa: sắc sinh. ` 

Santatirũpa: sắc tiến. 

Jaratäripa: sắc đị (già). 

Aniccatärũpa: sắc diệt. 


Nibbana: Níp-bàn. 


Vijjamäanapaññatti: danh siêu “ chế định. 

Avijjamãnapaññatti: phi danh siêu chế định. 

Vijjamãnena avijjamänapaññatti: danh siêu phi danh siêu chế định. 
Avijjamãnena vijjamãnapaññatti: phi danh siêu danh siêu chế định. 
Vijjamãnena vijjamãnapaññatti: danh siêu danh siêu chế định. 
Avijjamänena avijjamänapaññatti: phi danh siêu phi danh siêu chế định. 
Santãnapaññatti: hình thức chế định. 

Samnhapaññatti: hiệp thành chế định. 

Sattapaññatti: chúng sanh chế định. 

Disãpaññatti: phương hướng chế định. 

Kãla utupaññatti: thời tiết chế định. 

Kũpagũhäpaññatti: huyệt ao chế định hay là äkãsapaññatti: hư không chế định. 
Nimittapaññatti: tiêu biêu chế định. 


Thêm từ ngữ theo cách đọc tập một 
Lobhamnlacitta: tâm tham. 


Dosamnlacttta: tâm sân. 

Mohamnlacttta: tâm s1. 

Ausalamilacitta: tâm bất thiện. 
Akusalavipäkacitta: tâm quả bất thiện. 

Kusala ahetuvipäkacttta: tâm quả thiện vô nhơn. 
Ahetukavipäakacttta: tâm quả vô nhơn. 
Ahetukakiriyäcitta: tâm hạnh ” vô nhơn. 
Ahetukacttta: tâm vô nhơn. 

Asobhanacttta: tâm vô tịnh hảo. 
Mahakusalacitta: tâm đại thiện. 
Mahãvipakacttta: tâm đại quả. 

Mahäkiriyäcitta: tâm đại hạnh, đại hành, đại duy tác... 
Sobhanakamävacaracitta: tâm dục giới tịnh hảo. 
Rũpãvacaracitta: tâm sắc giới. 


9 s ` “4 * Ả " 
- hay gọi là sắc biêu tri. 
còn được gọi là sắc thích sự. 


H . ` , ~ “ .Ã + ` “2 ` L4 “2 . ` “ ~ . “4 .c^ . ` * ˆ ` 
gọi là (ích trữ, sắc tiên gọi là sắc thừa kề, sắc dị là sắc lão mại, sắc diệt gọi là sắc vô thường. 
'? còn được gọi là danh chơn. 
l3 ~ = ^ r ˆ Ẩ 
cũng gọi là tâm duy tác hay tám tô. 
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Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Kamavacaracitta: tâm dục giới. 
Rũpãvacarakusalacitta: tâm thiện sắc giới. 
Rũpãvacaravipäkacitta: tâm quả sắc giới. 
Rũpãvacarakiriyäcitta: tâm hạnh sắc giới. 
Arũpävacarakusalacitta: tâm thiện vô sắc giới. 
Arũpävacaravipäkacitta: tâm quả vô sắc giới. 
Arũpävacarakiriyãcitta: tâm hạnh vô sắc giới. 
Aripävacaracitta: tâm vô sắc giới. 
Mahaggatäcttta: tâm đáo đại. 

LokTyacitta: tâm hiệp thế. 

Sotäpattimagøacitta: tâm đạo dự lưu (sơ đạo). 
Sakadagamimagsacitta: tâm đạo nhút lai (nhị đạo). 
Anägãmimagøacitta: tâm đạo bắt lai (tam đạo). 
Aharattamagsacttta: tâm đạo vô sanh (tứ đạo). 
Magøsacttta: tâm đạo. 

Sotäpattiphalacitta: tâm quả thất lai (sơ quả). 
Sakadagamiphalacitta: tâm quả nhúứt lai (nhị quả). 
Anagämiphalacitta: tâm quả bất lai (tam quả). 
Arahattaphalacttta: tâm quả vô sanh hay ứng cúng (tứ quả). 
Lokuttaraphalacitta: tâm quả siêu thế. 
Lokuttaracitta: tâm siêu thế. 


Sabbacittapadhãranacetasika: sở hữu biến hành. 
Pakinnaka cetasika: sở hữu biệt cảnh. 
Aññasamanä cetasika: sở hữu tợ tha. 
Mocatukacetasika: sở hữu si phân. 
Lotikacetasika: sở hữu tham phân. 
Docatucetasika: sở hữu sân phần. 
Dvitukacetasika: sở hữu hôn phân. 
Akusalacetasika: sở hữu bất thiện. 

Sobhana sãdhãranacetasika: sở hữu tịnh hảo biến hành. 
Viraticetasika: sở hữu giới phân. 
Appamaññäcetasika: sở hữu vô lượng phần. 
Cetasika: sở hữu tâm. 

Nãamadhamma: danh pháp (hữu vì). 
Pasãdaripa: sắc thần kinh. 

Gocararũpa (hay là visayarũpa): sắc cảnh giới. 
Bhãvaripa: sắc trạng thái. 

Viññattirũpa: sắc tiêu biểu. 

Vikãrarupa: sắc đặc biệt. 

Lakkhanaripa: sắc tứ tướng. 

Upädãyarũpa: sắc y sinh. 

Mahäbhũtarũpa: sắc tứ đại minh. 
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273. Sankhatadhamma: pháp hữu vi. 

274. Asankhatadhamma: pháp vô vi. 

275. Paramattha: siêu lý, siêu thế, siêu cách. 

276. Saddãpaññatti (paññãpTyapaññatti): thinh danh chề định. 
277. Atthapaññatti (paññãpanapaññatti): tướng nghĩa chế định. 
278. Dhamma: pháp, phép. 

279. Rogayattha: bệnh hoạn. 

280. Asundarattha: không tốt đẹp. 

281. Achakattha: không khôn khéo. 

282. Savajjattha: có sai lỗi. 

283. Dukkhavipäkattha: đề nghiệp tạo quả khô. 

284. Sampayuttahotu: nhơn tương ưng. 

285. Maggasacca: đạo đề. 

286. Manussa: nhơn loại. 

287. Devada: chư Thiên. 

288. Lakkhana: trạng thái. 

289. Rasa: phận sự. 

290. Paccupatthana: sự thành tựu. 

291. Padatthãna: nhơn cần thiết. 

292. Paccanika: đối lập. 


THÊM TỪ PALI VIỆT PHÀN CÁCH ĐỌC TẬP HAI 
293. Bhũm: cõi, địa. 

294. PuthuJana: phàm, phàm phu. 

295. Pañcavedana: ngũ thọ. 

296. Dukkhavedanä: thọ khô. 

297. Sukhavedana: thọ lạc. 

2985. Domaanassavedanã: thọ ưu. 

299. Somanassavedana: thọ hỷ. 

300. Upekkhavedanãä: thọ xả. 

301. Sampayutta: tương ưng. 

302. Jhãnacitta: tâm thiên. 

303. Vippayutta: bất tương ưng (bất hợp). 

304. Asankharika (asankharikamekam): vô trợ, không trợ. 
305. Sasankhäãrika (sasankharikamekam): hữu trợ, có trợ. 
306. Hetu: nhơn. 

307. Abyakata: vô ký. 

308. Jãti: giống, loại, sanh,... 

309. Ajhãnacitta: tâm phi thiên. 

310. Pathamajjhãna: sơ thiên. 

311. Dutiyajjhãna: nhị thiên. 

312. Tatiyajjhãna: tam thiên. 

313. Catuthajjhäana: tứ thiên. 
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S)À 
320. 
6Ä 
322. 
322. 
324. 
Thôn; 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
1, 
2 áu 
333. 
334. 
Km 
336. 
227, 
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Pañcamajjhãna: ngũ thiên. 

Cittabheda: chia tâm, phân tâm. 

Paricheda: hợp đồng, hiệp đồng. 

Aviparito: không biến đồi. 

Avatthabhimi: bị hạn định ranh (giới). 

Kãma avatthabhũmi: bị hạn định sanh băng dục. 
Rupa avatthabhumi: bị hạn định sanh băng sắc. 
Arũpa avatthabhũmi: bị hạn định sanh băng vô sắc. 
Lokuttara avatthabhũmi: vượt khỏi hạn định sanh. 
Jatibhedanaya: cách chia theo giống. 
Bhũmibhedanaya: cách chia theo cõi. 
Sobhanabhedanaya: cách chia theo tịnh hảo. 
Lokabhedanaya: cách chia theo hiệp thế, siêu thé. 
Hetubhedanaya: cách chia theo nhơn. 
Jhãnabhedanaya: cách chia theo thiên. 
Vedanabhedanaya: cách chia theo thọ. 
Sampayogabhedanaya: cách chia theo phối hợp (tương ưng). 
Sankharabhedanaya: chia theo trợ. 

Nigama: kết luận. 

Cathã: kệ. 

Ditthi: kiến thức. 

Micchäditthi: tà kiến. 

Samaäditthi: chánh kiến. 


Mahã: đại. 

Sankhayã: số 
Eka là l1. Catuddasa hay cuddasa là 14. 
Dvi là 2. Pañcadasa hay pannarasa là 1Š 
Tì¡ là 3. soi 'asa là 16 
Catu là 4. sattarasa là L7 
Pañca là 5. Pañcadasa là 18. 
Cha là 6. EkũnavIsati hay ũnav1sa là 19. 
Satfa là 7. Visa hay visatfi là 20. 
Attha là S. EkavIsati là 2]. 
Nava là 9. DvavIsati hay bavIsati là 22. 
Dasa là 10. Tevisafi là 23. 
Ekadasa là I1. Catuvisati là 24. 
Dvadasa hay barasa là 12. PañcavrsatI là 25. 


Terasa là 13. 
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——9x⁄2~x9x#⁄2~x9x222~—~ 


GIẢI TẬP GÒM PHÁP 


—⁄4~tÐx*.22~49x⁄62~—~ 


Giải trang Ì 
Gồm tức là nói chung nhiều pháp, hay kê nhiêu pháp kêu lại một tên. 


* Tâm là còn nói theo chữ Trung hoa giọng Việt, dịch ra Việt văn là “biết? tức là biết cảnh 
(những øì bị biệt đêu đặng kêu là cảnh). 


+ Tham là ham muốn, nhiễm đăm, chấp cứng, øặp lục trần như đá nam châm đụng sắt. 

Tâm tham là những tâm có sở hữu tham làm rễ (căn). Mà chỉ gọi tâm tham là đủ lý. Vì 
không có tâm tham nào mà không có sở hữu tham làm căn và không có sở hữu tham nào 
chăng phải căn tham hay nhơn tham (trừ ra chỉ mượn dùng theo chỗ khác). 

Hoặc có người cho là dịch thiếu, nên chúng tôi xin đem thí dụ như người muốn uống sữa, 
đến tiệm nước sẵn có sữa hộp toàn sữa bò, nhưng người khách chỉ kêu một ly sữa mà khỏi 
phải nói cho tôi một ly sữa bò hoặc kế khuấy bằng nước sôi v.v... 


+ Sân là giận, hờn, buôn, râu, sai khiên khóc lóc, giêt hại hoặc rủa v.v... 
Những tâm mà có sở hữu sân làm căn gôc rê nên gọi là tâm sân. 
* S1 là tôi tăm, mờ ám, lờ khờ v.v... đôi lập với trí tuệ. 
Những tâm mà có sở hữu si làm căn gôc rê nên gọi là tâm s1. 
Tâm tham, tâm sân đã gọi cũng có sở hữu sĩ làm căn mà đã mượn tham, sân định danh rôi 
thì khỏi trình bày sĩ làm chi. 
Còn tâm s1 ngoài căn sĩ ra không còn căn nào nữa, nên cứ mượn căn sI mà gọi tâm s1 đó 
thôi. 
Những tâm có sở hữu bât thiện hợp nên gọi là tâm bât thiện. 


Bắt thiện có 5 nghĩa: I là bệnh hoạn, 2 là không tốt đẹp, 3 là không khôn khéo, 4 là có sai 
lỗi, 5 là đề tạo quả khô. 
Giải trang 2 


Sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện đê mãnh lực (tức là nghiệp biệt thời) tạo ra những tâm nào 
thì tâm ây gọi là quả bât thiện. 


Do ảnh hưởng của sở hữu tư hiệp với 8 tâm đại thiện để mãnh lực tạo tâm quả mà những 
tâm quả nào không có nhơn tương ưng (tham, sân, sĩ, vô tham, vô sân và trí hợp) nên gọi là 
tâm quả thiện vô nhơn. Cũng cân có 2 chữ vô nhơn đê tránh sự nhận lâm những tâm quả thiện 
khác. 


Hai phần tâm vừa nói đêu thuộc về tâm quả và không có nhơn tương ưng hợp cả, nên đặng 

gọi là tâm quả vô nhơn. 
Giải trang 3 

Tâm hạnh hoặc hành hay duy tác nghĩa là làm chỉ làm chớ không do mãnh lực nghiệp tạo và 
cũng chăng đê mãnh lực tạo tâm khác, tỷ như: hướng đạo gặp việc làm ngay rôi cứ đi luôn, nào 
quan tâm tiên công. 

Những tâm này đêu không có nhơn tương ưng hợp nên gọi là tâm hạnh vô nhơn. 

Còn gọi tâm vô nhơn là đêu không có nhơn tương ưng hợp. 
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Giải trang 4 


Những tâm mà không có sở hữu tịnh hảo hợp nên các vị hậu hiển gọi là tâm vô tịnh hảo. 


Giải trang 5 


Tâm đại thiện tên trước là tâm thiện dục giới, vì các vị hậu hiền xét thấy những tâm thiện 
này tạo phước rât rộng hơn những tâm thiện khác nên nói gọn lại và trùm ý là đại thiện (thiện 
có 5 nghĩa trái ngược với bất thiện). 

Tâm đại quá là do sở hữu tư hiệp với đại thiện và mãnh lực tạo thành, nên gọi là tâm đại quả. 

Tâm đại hạnh, đại hành hay đại duy tác nghĩa như tâm hạnh đã giải. Do hành động tạo 
phước rộng. Chỉ sanh cho bực tứ quá mà thôi. 

Ba phần tâm đại đã nói, phần nhiều chuyên môn bắt cảnh dục giới, đa nương người dục giới 
và có sở hữu tịnh hảo hợp, nên gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Giải trang 6 


Tâm dục giới phân nhiêu chuyên môn biêt cảnh dục giới và đa nương người dục giới. 


Giải trang 7 


Tâm thiên là những tâm an trụ một cảnh rất đặng nhiều cái. 

Tâm thiên thiện sắc giới là những tâm an trụ một cảnh tiêu biểu chế định và đa nương người 
sắc ØiỚI. 

Tâm quả sắc giới tức là những tâm do mãnh lực của sở hữu tư hiệp với tâm thiện sắc giới 
tạo thành. 

Tâm hạnh sắc giới là những tâm thiên sắc giới chỉ sanh cho bực tứ quả. 

Tâm sắc giới là những tâm chỉ biết đề mục hình thức chế định và đa nương người sắc giới. 


Giải trang ö 


Tâm thiện vô sắc giới là những tâm chỉ bắt cảnh vô sắc và nhơn tạo tâm quả vô sắc giới, nên 
øọi tâm thiện vô sắc. 

Tâm quả vô sắc là những tâm do sở hữu tư hiệp tâm thiện vô sắc giới tạo. 

Tâm hạnh vô sắc giới như tâm thiện vô sắc giới mà chỉ sanh cho bực tứ quá, vì không còn 
tạo quả. 

Tâm vô sắc giới là những tâm bắt đề mục trong đời và không còn hình thức. 


Giải trang 9 


Những tâm đến cõi rộng lớn và bắt cảnh bên lâu gọi là tâm đáo quảng hay đáo đại. 


Giải trang 10 


Tâm hiệp thế là những tâm hiệp tác liên quan hệ thống trong luân hôi. 


Giải trang lÌ 
Tâm sơ đạo là tâm đạo thất lai nghĩa là trở lại cõi Dục giới không quá 7 lần. 
Tâm nhị đạo là tâm đạo nhât lai nghĩa là trở lại cõi Dục giới không quá T lân. 
Tâm tam đạo là tâm đạo bât lai nghĩa là không còn trở lại cõi Dục giới. 
Tâm tứ đạo là tâm đạo ứng cúng, đáng làm ruộng phước vì hêt phiên não. 


Bốn tâm đạo kề trên øồm lại gọi là tâm đạo vì có đạo đề hợp. nên gọi là tâm đạo. 
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Giải trang T2 
Tâm sơ quả tức quả thất lai, nếu tục sinh trở lại cõi Dục giới không quá 7 lần. 


Tâm nhị quả tức là tâm quả nhất lai, nếu tục sinh trở lại cõi Dục giới không quá Ï lân, trùng 
nhơn loại hay là chư Thiên lục dục (hoặc trê lăm là vê chư Thiên I lân và nhơn loại I lân, chớ 
không có trùng tại chư Thiên hay nhơn loại 2 lân). 


Tâm tam quả là quả bất lai, bực này nếu đắc ngũ thiền, sau khi chết sanh về cõi Ngũ Tịnh cư 
hoặc tùy bực thiên hay nguyện vọng. Dù nêu không đặc thiên cũng phải sanh vê cõi sơ thiên, 
chớ không bao giờ trở lại cõi Dục giới nữa. 

Tâm tứ quả là quả ứng cúng (vô sanh) nghĩa là bực này chết rôi không còn tục sinh nữa, tức 
là vô dư Níp-bàn. 

Bốn quả này gồm lại gọi là quả siêu thế là do mãnh lực của sở hữu tư hiệp với tâm đạo tạo 
thành, chỉ biệt cảnh Níp-bàn và hoàn toàn không có liên quan hệ thông với luân hôi, nên gọi là 
tâm quả siêu thê. 

Giải trang l3 


Tâm siêu thế là những tâm có cách đặc biệt đưa khỏi phạm vi luân hồi. 


Giải trang l4 
Tâm hiệp thế và tâm siêu thế gồm lại gọi là tâm. 
Theo nhà chú giải Diệu Pháp có 4 nghĩa: 
-_ Trạng thái của tâm là biết cảnh. 
-_ Phận sự của tâm là dẫn đắt sở hữu và tâm. 
-_ Sự thành tựu của tâm là cách nồi liên nhau. 
- Nhân cân thiết của tâm là sở hữu, cánh và sắc. 


Giải trang I5 
Sở hữu biến hành nghĩa là những sở hữu hợp với tất cả tâm. 
Sở hữu biệt cảnh nghĩa là phần nhiều hợp với tâm so le, sai khác biệt nhau, không đồng đều. 
Tợ tha là phân nhiêu giống theo pháp khác tức là những sở hữu này khi hợp với sở hữu bất 
thiện thì giống theo pháp bất thiện. Nếu đi chung với sở hữu tịnh hảo hợp với tâm thiện thì 
giống theo pháp thiện. 
Giải trang l6 
Sở hữu si phần là bọn si. 
Sở hữu tham phân là bọn tham. 
Sở hữu sân phân là bọn sân. 
Sở hữu hôn phần là bọn hôn trầm. 
Sở hữu hoài nghi là không quyết tin (đây xin sơ lược, sau sẽ giải rộng trong phẩm nhất). 


Năm phần sở hữu này gọi là sở hữu bất thiện. 


Giải trang l7 


Tịnh hảo là tốt băng cách tâm trong sạch. Biến hành là hiệp hết, tức là những sở hữu phối 
hợp với tất cả tâm tịnh hảo, nên gọi là sở hữu tịnh hảo biến hành. 

Sở hữu giới phần là những sở hữu thuộc về phần giới, ngăn và trừ tội ác. 

Sở hữu vô lượng phân là thuộc về tứ vô lượng tâm, nhưng từ và xả đã có trong sở hữu tịnh 
hảo biến hành. 

Trí tuệ là cách sáng suốt trong phần năng tri. 
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Giải trang lồ 


Sở hữu nghĩa là thuộc về, hay phụ thuộc tức là phải nương theo băng cách tứ đồng. Bởi vì 
những sở hữu phối hợp với tâm nào, hễ tâm ấy sanh thì sở hữu phải đồng sanh, tâm ây diệt thì 
sở hữu phải đồng diệt. Tâm biết cảnh nào thời sở hữu phải biết theo cảnh nấy và tâm nương 
quyên (căn) nào thì sở hữu phải đồng nương theo quyên (căn) ây. Nên mới gọi là sở hữu tâm. 


Giải trang T9 


Gọi danh pháp là trừ ra sắc pháp. E nhận lộn Níp-bàn nên chua thêm hữu vi. 


Giải trang 20 


Sắc thần kinh là sự trong, ngần của sắc nghiệp mà thâu cảnh đặng. 

Sắc cảnh giới là những sắc làm (môi) cảnh cho ngũ song thức. 

Sắc trạng thái ” là khuôn khô hạn chế cho thành nam, nữ, đực. cái v.v... 

Sắc ý căn'” là sắc nghiệp nương theo trái tim. 

Sắc mạng căn ° là cách sống còn của sắc nghiệp. 

Sắc vật thực là cách dinh dưỡng và chất bồ. 

Sắc hư không ˆ là ranh của các bọn sắc. 

Sắc tiêu biểu Ÿ là cách nêu bày do thân, khâu. 

Sắc đặc biệt” là những cách đặc biệt trong thân thê của loài động vật giúp cho hành động dễ 
dàng. 

Sắc tứ tướng là 4 trạng thái (sanh, tiến, dị, diệt)” 

Y sanh nghĩa là phải nương nhờ sắc tứ đại qui mới đặng. 


Giải trang 2Ì 


Sắc tứ đại quý là 4 chất đều có trong cõi hữu sắc và hay tráo trở, nóng, lạnh, cứng, mềm 
V.V... 
Săc hay sắc pháp là tiêu hoại, đôi thay. 


Giải trang 22 


Hữu vi là bị tạo tức là những pháp trong đời đều do duyên trợ mới có ra. 


Giải trang 23 


Vô vi là không bị tạo, tức là Níp-bàn hoàn toàn văng lặng, yên vui tuyệt đối. 
Siêu lý là những pháp lý cao siêu hơn thường, có chơn thê thực tướng v.v... như như không 
đôi trái ngược lại, hê thê nào thì vân thê ây. 


Giải trang 24 


Thinh danh chế định là mượn tiếng chế biến ra tên, cùng lời nói. 
Tướng nghĩa chê định là nương theo hình thức hay sửa hình thức và định đặt đô vật v.v... 


* Còn gọi là sắc tính. 
'* Sắc Ú căn hay sắc ý vật. 
'* Còn gọi là sắc mạng quyền. 
'” Có tên khác là sắc giao giới. 
'3 Còn gọi là sắc biếu tri. 
!' Có tên nữa là sắc k) đ¿. 
?' Cũng là bón trạng thái: sanh, thừa kế, lão, vô thường. 
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Chế định nghĩa là chế biến sửa đôi. 


Giải trang 2Š 


Pháp hay phép là chỉ tất cả trạng thái. 


Vẫn đáp giải nghĩa pháp: 


- Vấn: 
- Đáp: 
- Vấn: 
- Đáp: 
- Vận; 
- Đáp: 


pháp là chi? 
chi cũng là pháp. 


tại sao kêu là pháp? 
tại có trạng thái nên gọi là pháp. 


trạng thái ra sao? 
ra sao cũng là trạng thái. 


Dứt phần giải tập Gôm pháp 
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GIẢI THÊM PHÁP CHẺ ĐỊNH 


Danh siêu chế định là tên hay lời nói có ám chỉ pháp siêu lý, như: tâm, trí v.v... 

Phi danh siêu chế định là tên hay lời nói mà không có ám chỉ pháp siêu lý, như: người, cõi 
V.V... 

Danh siêu phi danh siêu chế định là câu văn trước có ám chỉ siêu lý, sau không có ám chỉ 
pháp siêu lý, như: tâm tánh của ông ấy. 

Phi danh siêu, danh siêu chế định là trong câu văn đoạn trước không có ám chỉ pháp siêu lý 
mà đoạn sau có ám chỉ pháp siêu lý, như nói: người hữu tâm v.v... 

Danh siêu danh siêu chế định là câu văn trước, sau đều có ám chỉ pháp siêu lý, như nói: tâm, 
sở hữu, sắc, níp bàn. 

Phi danh siêu phi danh siêu chế định là câu văn đều không có ám chỉ pháp siêu lý như nói: 
chúng sanh, vũ trụ v.v... 

Hình thức chế định là chế ra hình thức hay nương theo hình thức mà định đặt tên và cách 
dùng như: vuông, tròn, dài, ngăn, lớn, nhỏ, vò viên, cắt vuông, sắt móng, cục đá dăn sách 
V.V... 

Hiệp thành chế định là hợp nhiều phân thành 1 cái đặt tên và định dùng như: xe phải có 
nhiều bộ phận mới thành xe và để đi v.v... . 

Chúng sanh chế định như: 12 hạng người v.v... .. 

Phương hướng chế định như: đông, tây, nam, bắc, tiền, hậu v.v... . 

Thời tiết chế định như: năm, mùa, tháng, ngày, giờ v.v... 

Huyệt ao chế định hay hư không chế định như: hủng, hở, hang, hồ v.v... tức là không gian. 
Tiêu biểu chế định là nêu bày ra như là đề mục, bảng dấu hiệu, chữ v.v... . 


Giọng đọc Päã|i (văn lục bát dễ thuộc) 


đóng cô gốc tạo ra 

khai cỗ gốc cũng là làm ên, 
mở Ô giữa trên, 

khai gốc môi nên tự bày, 

mở ô cô đồng thây, 

khai răng cô đả đầy nhau 
bầy đụng cô làm 

chùm xúc ô giữa ao để nhờ, 
phân lời óc trong bờ, 

bọn đụng xỉ chót giờ mà thôi, 
quân xúc chạm băng môi, 
thời đụng ít thâu lôi trong lê, 
nhẹ tự óc trọn bê, 

ít nha chót, V kề môi răng, 
khai nha chót săng săng, 

mở cô tạo thể tăng cho vần, 
phành óc não của thân, 

Hở ra lỗ mũi là M hết mà. 


c: ĐH 


"7ErwEFZ< sa -+(C›CtEHIC.-" 
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Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hợp chung tà kiến có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung tà kiến có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung tà kiến có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung tà kiến có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ ưu sanh ra, hợp chung phẫn nhuê khỏi mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ ưu sanh ra, hợp chung phân nhuê có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung nghi hoặc ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, hợp chung phóng dật ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, nhãn thức thấy sắc ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, nhĩ thức nghe tiếng ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, tỷ thức biến hửi ngoài mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, thiệt thức nêm vị ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ khô sanh ra, đụng đô không thích ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ lạc sanh ra, đụng đồ thích hợp ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, tiếp thâu trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, quan sát trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ hỷ sanh ra, quan sát trần ngũ ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, khán ngũ môn ngoại ngoài mà trợ duyên. 
Đông cùng thọ xả sanh ra, khán ý môn nội ngoài mà trợ duyên. 

Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, điều khiến vi-tiễu ngoài mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, không chung trí tuệ có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, không chung trí tuệ có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, năm chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, bốn chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, ba chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, hai chi thiền hợp có mà trợ duyên. 


Đồng cùng thọ xả sanh ra, hai chi thiền hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Không vô biên xứ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Thức vô biên xứ có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, Vô sở hữu xứ hợp có mà trợ duyên. 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, có không chăng phải có mà trợ duyên. 
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PHÁM NHÁT THEO BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 
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Giải trang Ì 
Pháp siêu lý là chơn tướng, bản thể thật, có nhiên và tự nhiên, vẫn như như không trái lại 


(gọi chơn như bản tánh cũng đặng). 


Siêu lý (paramattha) có 3 nghĩa: 
- _Ï là đặc biệt. 


-_ 2 là cánh tuệ cao. 
-_ 3 là chủ chê định. 


Đặc biệt đây có nghĩa là như như không thay đôi trái lại sai khác. Nên Pa|i có chú giải như 
vây: Paramo avIparito atthotI = paramattho: đặc biệt không thay đôi (trái lại) gọi là siêu lý. 


Cảnh tuệ cao chỉ sự nhận thức, tỏ ngộ, đắc chứng, biết băng cách phi thường, chăng phải 
hiêu theo trong đời thường thức. 
Chủ chế định tức là bản thê của vũ trụ và tâm chủ trương vạn vật. 


Siêu lý (paramattha) có 4 pháp: 


- l làtâm (citta). 
- 2 là sở hữu tâm (cetasika). 
- 3 là sắc (rũpa). 
-- 4 là Níp bàn (nibbana). 


Tâm là sự biết tức là biết cảnh. 

Sở hữu tâm là trong phân sở hữu tứ đồng (đông sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng căn) với 
tâm. 

Sắc hay sắc pháp có nghĩa là tiêu hoại đôi thay. 


Níp-bàn hoàn toàn văng lặng, yên vui tuyệt đối. 
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TÂM (CITTA) 


Tâm nói theo bộ Kho tàng pháp học của Xiêm có Š nghĩa: 

- _ 1 là thâu bắt biết cảnh rõ rệt gỌI là tâm. 

-_ 2 là do có tâm - lộ thực hay tốc lực băng thiện, bắt thiện, quả và hạnh nên gọi là tâm. 

- 3 là chủ trương phiền não quến tựu tạo quả, nên gỌI là tâm. 

- 4 là chủ trương khéo léo băng lỗi suy xét, tìm, sắp đặt trong đời nhiều cách rất đặc biệt nên 
øọ! là tâm. 

- 5 là do thành cô hưởng duyên tích tựu và bị nghiệp tạo nên gọi là tâm. 


Nương theo lời giải của bà giáo sư Nep có 6: 
- Ï là tâm đặc biệt chủ trương làm ra các nghệ thuật. 
- _2 là tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác khác. 
- _3 là tâm chủ trương làm quến tựu nghiệp và phiên não. 
- 4 là tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiền não quến tựu. 
- 5 là tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh. 
- 6 là tâm chủ trương sự biệt tài bắt cảnh. 


Chú giải: 
Câu thứ nhất nói rằng tâm chủ trương làm ra các nghệ thuật. Bởi vì tất cả trong đời bao 
nhiêu kỹ nghệ đêu phải có phân chủ trương của tâm mới sửa thành đô sai khác tùy theo môi 
thứ do kỹ sư và thợ. 


Câu thứ hai nói tâm chủ trương làm cho tâm có phần khác khác, như là nghiệp có sai khác 
nhau, tánh nêt có khác nhau, tư tưởng có khác nhau cho đên thành 4 giông: thiện, bât thiện, 
quả và hạnh. 


Câu thứ ba nói tâm chủ trương quên tựu nghiệp và phiên não. Lẽ thường, môi chúng sanh 
còn nhiêu phiên não đâu phải chỉ sanh một hai lân, vì nghiệp còn lưu tôn vô sô kê. Nêu không 
tâm thì chăng có phiên não và nghiệp chi cả. 


Câu thứ tư nói tâm chủ trương bảo trì quả do nghiệp và phiền não quến tựu. Dĩ nhiên, quả là 
do nghiệp biệt thời tạo. 

Thí dụ: Nghiệp biệt thời như tiếng thu trong băng, tuy không nghe mà phát ra vẫn có tiếng. 
Phiền não như người thâu băng. Tâm như máy và cuỗn băng. Nếu không có máy thì tiếng 
nương đâu mà còn lại phát ra. 


Câu thứ năm nói tâm chủ trương tự duy trì cơ tánh, nghĩa là bộ máy tâm mỗi cái sanh với 
nhau liên tiêp như nước phúng còn giọt. Vì có Liên tiêp duyên và Bât đoạn duyên v.v... 


Câu thứ sáu nói tâm có chủ trương trong sự biệt tài bắt cảnh là không có cảnh nào gặp mà 
tâm băt không đặng. Dù cho sắc, thính, khí, vị, xúc, pháp cho đên Níp-bàn. Thê nào hê gặp đêu 
bị tâm biệt đặng. 


Thây Sương Minh (Jotika) tóm tắt có 3: 

- _ 1 là tâm vẫn biết cảnh luôn luôn. 

- _2 là tâm làm nhơn cho sở hữu biết cảnh, tương tợ như người dẫn dắt. 

- 3 là tâm (chứng minh) làm cho động vật và bât động vật trong đời thành ra rất nhiều cái sai 
khác. 
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Chú giải tâm theo PA]I: 
CittT karoffti = cittam (nồng cốt) làm cho chúng sanh đặc biệt sai khác gọi là tâm. 
Cintanamattam = cittam: biết øọ! là tâm. 
Ãrammanam cintetti = cittam: biết cảnh øọ!i là tâm. 


Chú giải phần chánh có 4 ý nghĩa: 
1. trạng thái (của tâm) là biết cảnh (ãrammanavijjãnanalakkhanam) 
2. phận sự (của tâm) là dẫn dắt (sở hữu) (pubbamgamarasam) 
3. thành tựu (của tâm) là nối nhau (sandahanapaccupatthanam) 
4. nhân cân thiết (của tâm) là danh, sắc (và cảnh) (namariũpapadatthanam) 


Giải trang 2 
Tâm chia theo cõi (bhũm!) có 4: 


-  ] là tâm dục giới (kamavacaracitta). 
- 2 là tâm sắc giới (rũpävacãracttta). 
- 3 là tâm vô sắc giới (arũpävacãracitta). 
-_ 4 là tâm siêu thế (Iokuttaracitta). 


Tâm dục giới là tâm chuyên môn biết cảnh và hay nương người dục giới, nên Pã|i chú giải 
như vầy: KamefTti = = kãmo chuyên môn biết cảnh dục, gọi là tâm dục giới. 

Tâm sắc giới là những tâm chuyên môn biết cảnh đê mục còn hình thức và đa nương người 
sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. Pã|i chú giải như vây: Rũpe avacãratiti = rũpavacãram: (đa) 
nương theo cảnh phân hình thức nên gọi là tâm sắc giới. 

Tâm vô sắc giới là những tâm biết cảnh trong đời mà không còn hình thức, đa nương người 
vô sắc giới nên gọi là tâm vô sắc giới, nên Pãli chú giải như vây: Arũpe avacaräti = 
arũpävacãram: chỉ nương theo cảnh không hình thức, nên gọi là tâm vô sắc giới. 

Tâm siêu thế là những tâm biết cảnh hoàn toàn ngoài đời và không còn liên quan với luân 
hồi tam giới, nên gọi là siêu thế. Nên Päãli chú giải như vây: Lokato uttaratfti = lokuttaram: 
đặng vượt khỏi đời nên gọi là siêu thế. 


Giải trang 3 


I. TÂM DỤC GIỚI (KÃMÄVACARACTTTA) 


Gồm có 3: 
e 1 là tâm bất thiện (akusala). 
e 2 là tâm vô nhơn (ahetuka). 


se 3 là tâm dục giới tịnh hảo  (kamavacarasobhana). 
Trước đã có giải nghĩa tên chung, nên sau đây nhăc lại và thêm Pä|I. 


A.PHẦN GIẢI TAM BẤT THIỆN 
Akusalehi yuttanti = akusalam: hợp tác những pháp trái với thiện gọi là bất thiện. 


Ngũ nghĩa bắt thiện: 

-  ] là bệnh hoạn : r0oøayattha. 

- 2 là không tốt đẹp : asundarattha. 
-_ 3 là không khôn khéo : achakattha. 

- 4 là có sai lỗi : savajjattha. 


- 5 là (để nghiệp tạo) quả khô : dukkhavipäkattha. 
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Alobhadi vipakahetu virahitam = ahetukam: không hợp với nhơn tương ưng tham, sân v.v... 


gọi là tâm vô nhơn. 


Sobhanehi yuttänTti = sobhanãni: hợp với pháp tốt gọi là tịnh hảo, tức là có sở hữu tịnh hảo 


hợp, nhưng còn thuộc về tâm dục øiới, nên gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Giải trang 4 (phân chỉ tiết) 


1/ Phân giải tâm Tham (Lobha) 


Nói về tham có khi rất ưa thích vui mừng, nhưng cũng có khi tham mà vẫn bình thường. 
Tham rât ưa thích vui mừng khi đó gọi là thọ hỷ. 
Còn khi tham mà vân thản nhiên như thường gọi là tham thọ xả. Vì thê, cho nên thành 2 


phần lớn là thọ hỷ và thọ xả. 


Trong môi phân lại có khác nhau với sự châp sai và không châp sai. Vì vậy, nên hiệp tà và 


ly tà. 


Trong mỗi phần lại có sự trợ giúp và không trợ giúp mới thành 2 phần. 
Cộng tất cả tâm tham thành § thứ. 

Nhắc lại tâm tham đã có nghĩa nói trước hết. Đây thêm tên Pä|i và chú giải. 
Tâm tham Pä]i gọi là Lobhamnlacitta. 

Chú giải: Lubbhafiti = lobho: ham muốn gọi là tham. Mũlã là căn. 

Tên Việt ngữ § thứ tâm tham đã có giải trong cách đọc. 


Tên Päli tâm tham thứ nhất: 


Somanassasahaggatam: đồng sanh với (thọ) hý. 

Ditthigatasampayuttam: tương ưng với (tà) kiến. 

Asakkharikam: vô trợ. 

Thọ hỷ là vui. Kiến là tri kiến, sự nhận thây, nhận thức, nhận định, theo đây tức là tà kiến. 


Tà kiến gồm có 2: 
1 là thường kiến: Sassataditthi (chấp hữu). 
2 là đoạn kiến: Ucchedaditthi (chấp vô). 
Thường kiến chấp hữu cho răng: linh hồn, vũ trụ, chủ tạo hóa và tâm hăng còn. 
Đoạn kiến chấp vô cho răng không nhơn quả, tất cả đều không. 
Phần nầy chia dón gọn có 3: 
1 là vô hành kiến: AKkrriyaditthi. 
2 là vô nhơn kiến: Ahetukaditthi. 
3 là vô hữu kiến: Natthikaditthi. 
Chấp không rất đa trường hợp, nhiêu lý lẽ, cũng có người cho rằng việc làm của ta chăng 


hạn tốt xâu, tội phước, không ai thây, nghe, hay, biết thì cũng như không làm, thế gọi là vô 
hành kiến. 


Cũng có người hiêu cạn chỉ nhận theo cách thật nghiệm đêu do công năng, sức trí sắp đặt 


hiện tại là đủ, chớ không cho do có nguyên nhơn nghiệp trước chi cả, dù đời này hay đời khác, 
đó là sự nhận thức băng cách vô nhơn kiên. 


Cũng có người cho răng nhơn sanh vạn vật chỉ là 4 chất hiệp thành, chăng khác vật vô tri, 


dù giúp nhau như nước tưới rau, dâu hại nhau như cây đè cỏ, nào phải phước tội gì, đó là vô 
hữu kiến. 
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Thập tướng vô kiến (natthilakkhanaditthi) 


-  Ï là vì nhận sai mới cho răng sự bô thí rồi sau này không có chi là phước. 
- 2 là vì nhận sai mới cho răng cúng dường rôi sau này cũng chăng có chi là hưởng quả, 
phước. 
3 là vì nhơn sai mới cho răng đáp ơn báo hiếu đều không có quả, phước chỉ cả. 
4 là vì nhận sai mới cho rằng không có nghiệp biệt thời duyên, quả đị thục (nhơn và quả 
thời gian khác nhau) tốt xấu chỉ cả. 
- _5 là vì nhận sai mới cho răng đời này đều là không. 
- 6 là vì nhận sai mới cho răng đời sau không có sanh nữa. 
- 7 là vì nhận sai mới cho răng mẹ không phải là mẹ. 
- 8 là vì nhận sai mới cho răng cha không phải là cha. 
-_ 9 là vì nhận sai mới cho răng không có hạng hóa sanh. 
-_ 10 là vì nhận sai mới cho răng Bà-la-môn hay Sa-môn đều không có ai tu hành đắc chứng 
chi cả và chăng có ai biết đời này, đời khác. 
Mười điều tà kiên này ngăn chặn chúng sanh không được sanh về thiên đường, chư Thiên, 
Phạm thiên v.v... luôn cả đạo, quả và Níp-bàn không thể nào tiến đến. 


Thân kiến (sakkayaditth¡) nhận sai với ngũ uấn có 20 cách chia làm 5 phân. 


Nhận lầm Sắc uẫn có 4 

- l lànhận thấy sắc uấn là ta. 

- 2 lànhận thây ta có sắc uân. 

- 3 lànhận thấy sắc uân ở trong ta. 

- 4 lànhận thấy ta có trong sắc uấn. 

Nhận thấy sắc uân là ta: như nói lúc này tôi mập, tôi ốm, lên ký, xuống ký v.v... 

Nhận thấy ta có sắc uân: như là nhận thấy tôi đây có xương, gân, thịt, da, lớn, nhỏ, to, mịn 
V.V, 

Nhận thây sắc uấn ở trong ta: như là tôi làm chủ thân này được trọn quyên sai khiến sự hành 
động theo ý muốn những đi, đứng, ngôi, năm, múa, uốn V.V.. 

Nhận thây ta có trong sắc uân: như nhận thây nói rằng tôi nương thân này sống đời làm việc 
V.V.... 

Nhận lầm Thọ uân có 4 

- _ 1 là nhận thấy thọ uân là ta. 

- 2 là nhận thấy ta có thọ uân. 

- 3 là nhận thấy thọ uân trong ta. 

-_ 4 là nhận thây ta trong thọ uấn. 

Nhận thấy thọ uấn là ta: như chấp nói tôi đau khổ, tôi sướng, tôi buôn, tôi vui, hoặc gặp 
trường hợp như thế mà tôi vẫn bình thường thản nhiên v.v... 

Nhận thấy ta có thọ uân: như chấp nói tôi có thật bệnh đau nhức v.v... tôi có sự vui lòng với 
bà con huynh đệ trong trường hợp này, tôi có tánh cách không quá nao núng buôn vui v.v... .. 

Nhận thấy thọ uấn trong ta: như cho răng trong đời này nó vẫn chất chứa đủ các sự khổ, sự 
sướng và hễ có tâm này phải sẵn có sự vui buôn hay thản nhiên bình thường chớ không bao 
ø1ờ không. 

Nhận thấy ta trong thọ uấn: như chấp nói tôi phải chịu đủ đau khổ, sung sướng, vui buôn, 
cũng có khi được bình thường nhưng ít lắm. 
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Nhận lầm Tưởng uấn có 4 
- l lànhận thây tưởng uân là ta. 
- 2 là nhận thấy ta có tưởng uấn. 
-- 3 là nhận thây tưởng uân trong ta. 
- 4 là nhận thây ta trong tưởng uấn. 
Nhận thấy tưởng uấn là ta: như nói tôi nhớ nhà v.v.. 
Nhận thấy ta có tưởng uân: như nói tôi thường tưởng anh hoặc em v.v.. 
Nhận thây tưởng uân trong ta: như người tưởng tượng nhơn cảnh, vật phát hiện ra hoài hoài. 
Nhận thấy ta trong tưởng uân: như lúc khuya vắng lặng nghe: đờn, sáo thôi bắt nhớ đến xứ 


sở, quê hương, ngùi ngùi không thể dăn được, đường như nó có quyên hơn ta. 


Nhận lầm Hành uần có 4 
- _ 1 là nhận thấy hành uân là ta. 
- _2 là nhận thấy ta có hành uân. 
- _ 3 là nhận thấy hành uân trong ta. 
- 4 là nhận thấy ta trong hành uấn. 
Nhận thấy hành uấn là ta: như nói tôi khôn lãm, tôi ngu quá v.v. 
Nhận thấy ta có hành uân: như nói tôi là người có trí và có nhiều : Sự SUY XÉT V.V.. 
Nhận thấy hành uấn trong ta: như chấp nói rằng tâm tốt, tâm xấu gì cũng tại mình. 
Nhận thấy ta trong hành uấn: nhận thây ta do vô minh trùm che khuất lấp nên tối tăm, không 


đặng thâu đáo chỉ cả. 


Nhận lầm Thức uân có 4 
- _ 1 là nhận thây thức uân là ta 
- 2 là nhận thây ta có thức uân 
- 3 là nhận thấy thức uân trong ta 
- 4 là nhận thấy ta trong thức uâẫn 
Nhận thấy thức uấn là ta: như chấp tôi thấy, nghe v.v... 
Nhận thấy ta có thức uân: như nói tôi có cái cách hửi hơi rất đặng hay biết trái cây chín, 


sông và thuốc trị bệnh gì. 


Nhận thấy thức uấn trong ta: những sắc, thinh nào tôi để ý mới thây, nghe. 
Nhận thây ta trong thức uân: như ra-dô (radio) hát gân và lớn tiêng, tai băt buộc mình nghe 


hoài không ngủ. 


©® ¬—l €Œ` Ca + C2 k2) = 


Phật ngôn tiểu trung đại học nói về ngã (attä) thuộc quyền 


: Ta thăng ta rất tốt (attã have jitam ceyyo). 

: Văng nghe tự tập ta là khó (attä hi kira duddamo). 

: Tu tập tốt rôi là ánh sáng của trượng phu (attã sudasate pirisassa jeti). 

: Chính ta là chỗ nương của ta (attã hi attano nãtho). 

: Chính ta là chí hướng của ta (attã hi attano øatI). 

: Ta thương ta rất tột (attähi paramam pTyo). 

: Không thương chi cho băng thương ta (natthi attasamam pemanm). 

: Tự tạo tội ta phải chịu buôn (attanä va atam papam attana sankilissatI). 
0: 


Ta không tạo tội thì ta trong sạch (attana akatam papam attana va vIsujJhati). 


10: Chỉ thấy lợi mình là người không sạch sẽ (attatthapaññã asucT manussã). 

II: Trí thức tự sửa mình (attänam damayanti pandit3). 

12: Hành tốt là tự sửa mình (attanam damayanti buttat3). 

I3: Tự lập ta tốt để đặng nương là khó (attana hi sudantena nãtham labhati dullalkam). 

14: Trau dôi ta đặng rồi thì kẻ khác cũng trau đồi theo (yo rakkhati attanam rakkhito tassa kh..). 


l6: 
Vẻ. 


18: 
19: 
20: 


AI ch 
xi ï 
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24: 
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26: 
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: Biết ta là chỗ đáng thương, trau dôi ta cho đặng tốt (attänañce piyam jaññã rakkheyya nam 


surakkhitam). 

Trí thức tự hành trong sạch lìa tâm phiên não (pariyopeyya attänam cittakelasehi pandite). 
Dạy kẻ khác như thể nào, ta cũng làm như thế ây (attãnañce tathä ayirä 

vathaññamayus8safI). 

Cần tự thức tỉnh (attanã codayattanam). 

Tự cần quan sát (patimamsetamattan3). 

Nên rút ta khỏi sa lầy như tượng rút khỏi nơi sình lún (duggã uddharathattänam pañke 

sannova kuñJaro). 

Tự giữ gìn đừng cho cháy nóng (attanurakkhi bhava mã adayh1). 

Chớ nên tự sát (attänañca na ghãtes1). 

Nam nhơn chớ tự cho (attanam na dade poso). 

Nam nhơn đừng tự bỏ (attanam na pariceaJe). 

Chớ quên mình (attanam nãtivatteyya). 

Chớ bỏ tự lợi dù cho giúp người khác lợi nhiều (attadattham paratthena bahunãpi na 

hãpaye). 

Nếu biết ta là chỗ đáng thương đừng họp theo tật xấu (attãnañce piyam jaññã na nam 

pApena samyuJ©). 

Tự trách do nhơn chi chớ nên làm nhơn ấy. 


Phật ngôn (thi kệ) 
3 bài trung học, 3 bài đại học 
Không nên phê bỏ lợi phần ta, 
Giúp lợi cho người dẫu có đa, 
Biết đặng lợi mình cần phải kiếm, 
(Hoặc là lợi phước lợi xâu xa). 


~ST ~ — 


Attadattham paratthena, bahunap!1 na hapaye, attadatthamabhiññaya, sadatthapasuto sIyã. 


Dạy ta rất khó vẫn thường nghe, 
Cáo kẻ sau khi tự tập thành, 

Chỉ bảo cho người ta phải đã, 
Luôn luôn trước dạy tự tiên hành. 


Attanañce tathã kayrra, yathaññamanusasatI, sudanto vata damctha, attä hi kira duddamo. 


Quân tử lập nên đức hạnh đây, 
Sau rồi mới dạy kẻ càng hay, 
Hầu mong tránh khỏi nơi sơ thất, 
Chăng bị mờ mê mắt tiếng thầy. 


Attanameva pathama, patrũpe nivesayo atthaññamanusäseyya, na kilissey pandIta. 


Ta đây nương đồ chính nơi ta, 
Kẻ khác ai đâu trọn giúp mà, 

Tập đặng ta thành nên quí tốt, 
Đề làm nương dựa đó mưu xa. 


Attä hi attano nã the..ko hi natho paro sĩ yä, attanã hi sudantena, nãtham labhat..dullabi.. 


Thương chi chăng sánh với thương ta, 
Của cải nào hơn lúa gạo mà, 

Ánh sáng đâu băng so với trí, 

Mưa là ngập tốt giếng thua xa. 
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. atthi attasamam pemam, natthi dhaññasamam dhanam, natthi paññasama abhã, 
vtthiveparamä sarä. 
Người nào đã phá giới quen thân, 
Cũng tợ mây leo phủ mộc phân, 
Kẻ ấy tự làm danh chăng tốt, 
Như là mong mỏi độc ghê thay. 
.. §§a accantadussilyam mail... va salamIvotthatam, karotI so tathattanam, yathã nam 1cchati 
diso. 


—~—_.—F—~—-.m—xs=—=~—~x.r.i—-~xim—=im——. 


62 Tà kiến (Micchaditthi) 


+ 1 là chấp theo quá khứ có 18 điều, 5 phần 
+ 2 là chấp theo vị lai có 44 điều, 5 phân 


A. Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phân: 
- 1 là thường kiến. 
2 là thường vô thường kiến. 
3 là biên vô biên kiến. 
4 là vô ký kiến (ngụy biện). 
5 là vô nhơn sinh kiến. 
1) Thường kiến có 4 nguyên do: 
- _ 1 là chấp trường tồn do nhớ nhiêu đời dưới một đại kiếp (thành, trụ, hoại, không). 
- _2 là chấp trường tôn do nhớ nhiêu đời từ 1 đến 10 đại kiếp. 
- 3 là chấp trường tôn do nhớ nhiêu đời từ 1 đến 40 đại kiếp. 
- 4 là chấp trường tồn do sự kinh nghiệm. 


2) Thường vô thường kiến có 4 nguyên do: 
- l lànhận thấy vỊ Đại Phạm thiên sông hoài, còn những kẻ do Ngài tạo ra phải chết. 
- 2 lànhận thấy chư Thiên không say sông hoài, vị nào say mới chết. 
- 3 lànhận thấy chư Thiên không sân sông hoài, vị nào sân mới chết. 
- 4 là nhận thấy: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân không bên vững, chỉ có tâm là trường tồn 
(không sanh, không diệt). 


3) Biên vô biên kiến có 4 nguyên đo: 
- _ 1 là nhận thấy thế giới, vũ trụ có chỗ tội. 
- _2 là nhận thấy vũ trụ có tột, thế giới không cùng. 
- 3 là nhận thấy vũ trụ trên đưới có tột, ngang qua không cùng. 
- 4 là nhận thấy thế giới, vũ trụ không cùng tột. 


4) Vô ký kiến (ngụy biện) có 4 nguyên do: 
(cách nhận và nói trườn, uốn như con lươn) 
- _ 1 là do nhận thấy không sát thật, vì e vọng ngữ nên nói không sát thật. 
- _2 là do nhận thấy không sát thật, vì e bị chấp trước nên nói không quyết định. 
- 3 là do nhận thây không sát thật, vì e bị hỏi gạn nên nói không quyết định. 
- 4 là do nhận thấy không sát thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định. 
(bón tà kiến này cũng gọi là bất định kiến). 
5) Vô nhơn kiến có 2 nguyên do: 
-  Ï là tâm ta tự nhiên mà có, do nhớ đời trước làm người vô tưởng. 
- _2 là sự suy xét nhận thấy tất cả có ra đều không do nhơn tạo. 
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B. Tà kiến chấp theo vị lai có 5 phân. 
- 1 là hữu tưởng kiến. 
2 là vô tưởng kiến. 
3 là phi tưởng phi phi tưởng kiến. 
4 là đoạn kiến. 
5 là Níp-bàn hiện tại kiến. 
1) Hữu tưởng kiến có 16 nguyên do: 
-_ 1 là bản ngã có sắc không có bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 3 là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 5 là bản ngã là hữu biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 6 là bản ngã là vô biên vô bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- _ 7 là bản ngã là hữu biên vô biên không bệnh sau khi chết có tưởng. 
-_ 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 9 là bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- _ 10 là bản ngã là dị tưởng, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
-_ 11 là bản ngã là đa tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
-_ 12 là bản ngã là vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 13 là bản ngã là thuân lạc, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
- 14 là bản ngã là thuần khô, không bệnh sau khi chết có tưởng. 
-_ 15 là bản ngã là khô lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 
- 16 là bản ngã không khô lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 


2) Vô tưởng kiên có 8 nguyên do: 
- _ 1 là bản ngã có sắc, vô bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
- _2 là bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- _ 5 là bản nøã là hữu biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
- 6 là bản ngã là vô biên, không có bệnh, sau khi chết không có tưởng. 
- 7 là bản ngã là hữu biên và vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
-_ 8 là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. 
3) Phi tưởng phi phi tưởng kiến có 8 nguyên do: 
- Ï là bản ngã có sắc, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 2 là bản ngã vô sắc, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
-_ 3 là bản ngã có sắc và cũng không có sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 4 là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- _5 là bản ngã là hữu biên, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
-_ 6 là bản nøã là vô biên, vô bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
- 7 là bản ngã là hữu biên vô biên, không bệnh sau khi chết phi hữu tưởng phi vô tưởng. 
-_ 8 là bản nøã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng phi 
vô tưởng. 


4) Đoạn kiến có 7 nguyên do: 
- _ 1 là nhận thấy tât cả loài thai sanh chết rồi tiêu mất. 
- 2 lànhận thây chư Thiên cõi lục dục chết rồi tiêu mắt. 
- 3 là nhận thấy tât cả Phạm thiên cõi Sắc giới chết rồi tiêu mất. 
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- 4 là nhận thấy bực Không vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 

- _ 5 là nhận thấy tât cả bực Thức vô biên xứ thiên chết rồi tiêu mắt. 
- 6 là nhận thấy bực Vô sở hữu xứ thiên chết rồi mắt. 

- _7 là nhận thấy bực Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên chết rồi mắt. 


5) Níp-bàn hiện tại kiến có 5 nguyên do: 
- l lànhận thây ngũ dục lạc là Níp-bàn hiện tại. 
- _2 là nhận thấy sơ thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 3 là nhận thấy nhị thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- 4 là nhận thấy tam thiền là Níp-bàn hiện tại. 
- _ 5 là nhận thấy tứ thiền là Níp-bàn hiện tại. 


Tà kiến có 2 chỉ: 
- _ I1 là nhận thấy chấp cứng trái ngược với cách thật (pháp siêu lý hoặc chế định). 
- 2 là cách thật không có với người đang châp tà kiên (vì không quan tâm). 
Cho nên trong chánh tạng Đức Phật Ngài có nói: “còn những pháp khác (tức là tà kiên) sâu 
kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, mỹ điệu, vượt ngoài tâm của luận lý suôn, tê nhị, chỉ những 
người trí mới nhận hiêu. 


8 thứ tâm tham đều có 3 đoạn: thọ hỷ hay thọ xả, hợp tà hay ly tà, vô trợ hay hữu trợ. 

Thọ hỷ đã yêu giải. Thọ xả là tâm bình thường, ngoài ra vui, buồn, khô, lạc. Còn tà kiến đã 
giải nhiều rôi. 

Hay nói về thọ tức là tự thân, khâu, ý hay tha thân, khâu, ý trợ giúp thêm lân thứ hai sắp lên, 
tâm tham ta mới phát sanh ra đặng. 


Sáu cách này nên chỉ cách dễ trước: 

- 1 là tự tâm trợ tham như vây: khi thây của mà lòng chưa phát sanh ham thích, tại vì suy xét 
cho là đồ tốt hoặc đáng trộm, cướp v.v... mới phát sanh tâm tham muôn lấy. 

- 2 là do tha khẩu trợ như gặp kẻ nói văn hoa, đa lời trau chuốt thêu dệt một chút mới khởi 
tâm tham nhiềm lời lẽ ấy. 

-_ 3 là tha thân trợ tức là do sự hành động của người khác trợ ta như: đụng, cọ, chà, thoa v.v... 

- 4 là tự khẩu trợ tức là miệng ta trợ cho ta thêm mãnh lực mới phát sanh tâm tham như: ca, 
hát, hò, xướng, kéo dài mới nhận giọng hay của ta, mới khoái ý hoặc nhiều ít. 

- 5 là tự thân trợ tham nghĩa là tâm ta trợ giúp thêm cho tâm ta phát sanh tham như: múa men 
hay uốn éo vài cái thây có địu hay tự lòng ưa thích bằng cách tham. 

-_ 6 là ý trợ tham bởi do tâm người khác dùng cách tư tưởng điều khiến tâm ta phát sanh tham 
như là muốn ăn, muốn chơi v.v... . 


Khi sanh tham nên phân biệt 
- _ 1 là khi nào tham vui mừng có chấp theo tà kiến là tâm tham thứ nhất. 
- _2 là tham vui mừng chấp theo tà kiến và phải có trợ là tâm tham thứ nhì. 
- 3 là tham vui mừng, không chấp theo tà kiến là tâm tham thứ ba. 
-- 4 là tham vui mừng và có sự trợ là tâm tham thứ tư. 
- 5 là khi tham mà vẫn như thường không thây vui mừng nhưng có sự chấp sai là tâm tham 
thứ năm. 
- 6 là tham không vui mừng, có tà kiến và phải có trợ thêm là tâm tham thứ sáu. 
-_ 7 là không có sự nhận saI, tâm như thường là tâm tham thứ bảy. 
- 8 là chỉ khác với tâm tham thứ bảy là có trợ. 
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Muốn mau thuộc cần đọc văn lục bát: 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, 

Hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, 

Hợp chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hý sanh ra, 
Không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, 
Không chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 

Hợp chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 

Hợp chung tà kiến có mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Không chung tà kiến khỏi mà trợ duyên, 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Không chung tà kiến có mà trợ duyên, 


Muôn rõ quả, cần phải tìm nhơn 


Ngũ nhơn sanh bất thiện 
-_ Ï là tác ý không khéo (ayonisomanasikãra). 
-_2 là ở chô không đáng ở (appatiripadesäva). 
- 3 là thân cận phi hiên nhơn (asappurIsũpan1ssaya). 
-_ 4 là đời trước không tạo (nhiêu) phước (pubbe akatapuññat3). 
- 5 là tự lập trường theo đường lôi sai (attamicchapanidh1). 

Tác ý không khéo là những cách suy xét và nhận định làm cho tâm bất thiện phát sanh như 
nghĩ theo tham, sân, s1 v.v... . 

Ở chỗ không đáng ở là những chỗ nhiều trường hợp khiêu khích cho tâm tham, sân và sỉ 
phát sanh như chỗ ăn chơi, tranh đâu. 

Thân cận phi hiền nhơn là hay thân cận tà sư, ác hữu, những kẻ mưu kế gian hùng, tráo trở 
..... 

Đời trước không tạo nhiều phước là đời trước người ây chuyên môn hành động theo các 
điều bất thiện hay là bỏn xẻn, cho nên đời này chăng được giàu sang, sung sướng lại thiếu thôn 
và thiếu hiểu v.v... không tránh khỏi câu “bần cùng sanh đạo tặc". 

Tự lập trường theo đường lối sai là không chịu nương theo tập rèn kiến thức tiễn hóa chơn 
chánh hoặc giải thoát cao siêu, cứ hành động và suy xét luôn cả tập rèn theo những lê lôi xâu 
mà không chịu bỏ. 


Tứ nhơn sanh tham 


-_ 1 là tục sinh băng nghiệp có tham bè đảng (lobhaparivärakammapatisandhikat3). 
- 2 là đời kế trước đa tham (lobha ussannabhavatocavamat8). 

- 3 là gặp cảnh tốt (it(hãrammanasamãyogo). 

-_ 4 là gặp cánh, vật ưa thích (assadadassanam)). 
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Tục sinh bằng nghiệp có tham bè đảng là nghiệp nhơn trước có đi chung với tâm tham hoặc 
tâm tham phát sanh trước sau những tâm đê nghiệp ây như người tạo phước mà móng hưởng 
trong đời hoặc muôn sanh về cõi ưa thích. 

Đời kế trước đa tham là đời kế trước chuyên môn hưởng lục dục quá quen, nên đời này gặp 
lục dục thì dê phát tham. 

Gặp cảnh tốt là thây sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến gặp sự qui. 


Gặp cảnh vật ưa thích là những nhơn vật hay công chuyện mà ta vừa lòng ham muốn. 


Tứ nhơn sanh thọ hỷ 


1 là tục sinh băng tâm thọ hỷ (somanassapatisandhikat3). 
-_2 là không có sự tế nhị (agambhirapakatitä). 

- 3 là gặp cảnh tốt (itthãrammanasamãyoøgo). 

- 4 là ly sự điêu tàn (byasanavimutfI). 


Tục sinh băng tâm thọ hý là 4 tâm đại quả thọ hỷ và 4 tâm quả sắc giới thọ hỷ (có tên trong 
bản đô, sau này sẽ g1ả1). 

Không có sự tế nhị là không có sự trầm ngâm suy xét. 

Gặp cảnh tốt (đã có giải). 

Ly sự điêu tàn là không gặp lúc tai nạn, rủi ro. 


Ngũ nhơn sanh tương ưng tà kiến 
- _ 1 là nết quen tà kiến (ditthajjhãsayat3). 
- 2 là thân cận người tà kiên (ditthivippannapuggala asevanat3). 
- 3 là trái với chánh pháp (saddhammavimukhat). 
-_ 4 là đa suy xét sai (micchavitakka bahulat3). 
- 5 là không khéo vọt tà kiên (ayoniso ummuJJanam). 

Nết quen tà kiến là cả nghề làm, luôn tư tưởng rất thuần túy theo việc làm và lý thuyết chấp 
hữu hoặc châp vô, luôn luôn thành quen nệt, như cách tìm linh hôn cho là còn hoài ở trong 
thân ta hoặc thật hành theo lý thuyêt bỏ hoài bỏ riêt thời hêt trọi thành không. 

Thân cận người tà kiến là thường quen với người tà kiến hay học hỏi, tín ngưỡng tôn giáo tà 
kiên như học phân chỉ châp theo thực nghiệm, ngoài ra thây, đụng, gặp cho là không có. 

Trái với Phật pháp là không tin hay phản đối với 4 đạo, 4 quả, Níp-bàn và pháp học. 

Đa suy xét sai là hay nghĩ theo thường thức, tục sai, hoặc hữu hoặc vô, tự tìm nhận định. 

Không khéo vọt tà kiến như khỏi ra không khéo là vừa phát suy nghĩ ra thì ăn khớp với lý tà 
kiên, nhât là ta, tôi, tao v.v... cho đên chết rôi, biệt luận. 


Ngũ nhơn sanh bất tương ưng tà kiến 
-_ 1 là nết không quen tà kiến (aditthajjhãsayat3). 
- 2 là không thân cận người tà kiến (ditthi vippannapugøsala sevanat8). 
-_ 3 là đặng nghe Phật pháp (saddhammamukhat). 
-_ 4 là không hay suy xét sai (micchaã vitakka abahulat3). 
- _ 5 là khéo vọt khỏi tà kiến (yoniso unmmujjanan)). 


Nết không quen tà kiến là lập hạnh thuần túy theo lý vô thường, khô não, vô ngã v.v... như 
nhơn sanh vũ trụ là máy móc, môi người là một bộ máy nhỏ, là phân tử trong bộ máy lớn, là 
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chung khắp cả vũ trụ tam giới dù thân tâm ai cũng thế, không quá chấp nhận ngã, chỉ làm việc 
đôi với cơ duyên như cái máy bị động. 

Không thân cận người tà kiến là chăng ở chung hay học hỏi làm quen, tới lui những người 
châp theo tà kiên, châp thường hoặc châp đoạn. 


Đặng nghe Phật pháp là đặng nghe Phật thuyết v.v... hay gặp chánh tạng hoặc chú giải 
không sai mà cần tìm học hỏi, dù chưa đắc đạo quả cũng nhẹ sự chấp lầm. 


Không hay suy xét sai là ít nghĩ đến sự chấp hữu, chấp vô chăng quan tâm ngoan cô đến 
phân nào cả, như không cân nhận như thê nào. 


Khéo vọt khỏi tà kiến là luôn luôn tránh xa thái quá bất cập, chấp có chấp không, biết đời 
đêu nhơn quả, làm nói tât cả có nương theo. 


Luc nhơn sanh vô trợ 


- _ 1 là tục sinh bằng nghiệp vô trợ (asankhärikakammajanitapatisandhikat3). 

- 2 là thân tâm mạnh mẽ (kallakayacittat3). 

- 3 là đa nhãn nại (khantfbahulatä). 

- 4 là từng thây nghe sự kết quả của hiên triết (purisa äkãresuditthanisañsat3). 
- _ 5 là thuần thục việc làm (kammapasuttä). 

- 6 là vật thực, khí hậu thích hợp (utubhoJanadisappäyalabho). 


Tục sinh bằng nghiệp vô trợ là 2 tâm quan sát thọ xả và 4 tâm đại quả vô trợ (sẽ giải sau). 


Thân tâm mạnh mẽ là thân tráng kiện, tâm có chánh niệm thường sanh, gặp việc chi đều 
phát lẹ. 


Đa nhãn nại là những người hay quen chịu nắng, mưa, đau, nhức gặp lướt qua như thường, 
nên đối với sự vật tâm liền mau chóng. 


Từng thấy nghe sự kết quả của hiển triết là đã từng gặp, nghe, hiều, thấy các trang hiên triết 
làm thành tựu trọn nên kết quả mỹ mãn, tốt đẹp đặng hưởng nhờ, nên định chắc tâm không dụ 
dự. 


Thuân thục việc làm là người rành việc, quen cảnh vật, hiêu văn chương, thông nghĩa lý, mà 
øặp những sự vật đã quá từng, khỏi cân chi ngân ngại. 


Vật thực khí hậu thích hợp là chỗ ở, khí hậu vừa chừng và thức ăn đáng bồ khỏe. 
Lục nhơn sanh hữu trợ 


- I1 là tục sinh băng tâm hữu trợ (hay nghiệp hữu trợ) (sasaikhãrikakammajanita 
patisandhikat3). 

- _2 là thân tâm yếu (akallakãyacittatä). 

- 3 là không hay nhãn nại (akhantibahulat). 

4 là không từng thấy, nghe sự kết quả của hiên triết (purisa äkãresu aditthänisañsat3). 

- _ 5 là không thuần thục việc làm (kamma apasuttatä). 

6 là vật thực, khí hậu không thích hợp (utubhoJanadisappaya alabho). 


Tục sinh băng tâm hữu trợ hay nghiệp hữu trợ là 4 tâm đại quả hữu trợ và 9 tâm quả đáo đại 
(sẽ giải sau). 
Thân tâm yếu là người bạc nhược, tâm lơ đãng. 


Không hay nhãn nại là gặp nắng, mưa, nóng, lạnh, đau đớn, buôn rầu, ít lướt qua khỏi nên 
tâm bị phần chi phối gặp sự vật chăng cấp sanh. 
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Không từng thấy nghe sự kết quả của hiền triết là chưa đặng thây, nghe, hiêu, biết sự vật đắc 
thành của hiện triệt, nên gặp điêu chị phải ngơ ngáo. 
Không thuần thục việc làm là người vụng về, thiêu hiểu nên đụng đến thì ngơ ngơ. 


Vật thực khí hậu không thích hợp là khí hậu chăng vừa thân, thức ăn không vừa miệng. 
Tứ nhơn sanh thọ xả 


-_1 là tục sinh băng tâm thọ xả (upekkhãpatisandhikatä). 

- 2 là suy xét tế nhị (gambhirapakatitä). 

-_ 3 là thường gặp cảnh trung bình (majjhattarammanasamäyogo). 
- 4 là ly sự điêu tàn (byasanavimutfI). 


Tục sinh băng tâm thọ xả là 2 tâm quan sát thọ xả, 4 tâm đại quả thọ xả và 5 tâm quả ngũ 
thiên hiệp thê (sau sẽ chỉ). 


Suy xét tế nhị là trầm ngâm nghĩ ngợi những sự lý khó khăn, xâu xa, siêu vIỆt. 
Thường gặp cảnh trung bình là gặp sự vật không ưa, không ghét, không thích không chê. 


Ly sự điêu tàn là chăng gặp hoạn nạn chi cả. 


Phân tên tâm tham theo hợp đồng 

Tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ hai, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ tương ưng, vì hai 
thứ tâm này đông nhau thọ hỷ và tương ưng tà kiên. 

Tâm tham thứ ba và tâm tham thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ bất tương ưng, vì hai 
thứ tâm này đêu đông nhau thọ hỷ và không hợp tà kiên. 

Tâm tham thứ nhất và tâm tham thứ ba, kêu chung lại là tâm tham thọ hỷ vô trợ, vì hai thứ 
tâm này cùng đông nhau thọ hý và không trợ. 

Tâm tham thứ hai và tâm tham thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hý hữu trợ, vì hai thứ 
tâm này đông nhau thọ hý và có trợ. 

Tâm tham thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư, kêu chung lại là tâm tham thọ hý, vì 4 thứ tâm 
này đêu đông nhau tham và thọ hý. 

Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ sáu, kêu chung lại là tâm tham thọ xả tương ưng vì hai 
thứ tâm này đông nhau thọ xả và có hợp tà kiên (thuộc về tương ưng tà kiên). 

Tâm tham thứ bảy và tâm tham thứ tám, kêu chung lại là tâm tham thọ xả bất tương ưng, vì 
hai thứ tâm này thọ xả và không hợp với tà kiên. 

Tâm tham thứ năm và tâm tham thứ bảy, kêu chung lại là tâm tham thọ xả vô trợ, vì hai thứ 
tâm này đông nhau thọ xả và không có trợ. 

Tâm tham thứ sáu và tâm tham thứ tám, kêu chung lại là tâm tham thọ xả hữu trợ vì đồng 
nhau thọ xả và có trợ. 

Tâm tham thứ nhất, thứ nhì, thứ năm và thứ sáu, kêu chung lại là tâm tham hợp tà kiến, vì 
đông chung nhau có tà kiên hợp. 

Tâm tham thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ tám, kêu chung lại là tâm tham bất tương ưng, vì 4 
thứ tâm này không hợp với tà kiên. 

Tâm tham thứ nhất, thứ ba, thứ năm và thứ bảy, kêu chung lại là tâm tham vô trợ, vì 4 tâm 
tham này đêu không trợ. 
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Tâm tham thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ tám, chung lại kêu là tâm tham hữu trợ, vì 4 thứ 
tâm này đông nhau có trợ. 


2/ Phân giải tâm Sân (Dosa) 


Sân là giận, buôn, rầu hoặc khóc lóc v.v... 

Tâm sân có hai thứ: 1 là thọ ưu hợp phẫn vô trợ (số 9), 2 là thọ ưu hợp phẫn hữu trợ (tâm 
số 10 ghi trong bảng số). 

Thọ ưu là buôn, hợp phẫn tức là sân mà khác tên (như nói phẫn nộ). 

Vô trợ là không có sự giúp thêm của thân, khẩu. ý của ta, hay thân, khẩu. ý của người khác. 
Đã có giải trong phân tâm tham, nhưng đây tâm cảnh khác nhau là tâm sân và cảnh xâu. Cho 
nên trường hợp trợ khêu khích trái nghịch với tâm, mới phát sanh ra sân như mắng, chửi, đánh, 
đập v.v... hoặc tự tâm suy nghĩ thêm mới phát giận, hờn, nóng nảy; phần tự khâu kêu lên hoặc 
dạy dỗ kẻ khác nhiều lần mới tức mình và tự thân ngoắt hay kêu, hay dạy yoga, vận động 
v.v... nhiều lần cũng nổi nóng. 

Còn tha tâm trợ sân rất ít, vì nung đúc băng tư tưởng mà tâm khác phải náo động, sôi nồi, 
chỉ như thôi miên hay huyền bí. 

Tâm tham và tâm sân đều là bất thiện (akusala) nhưng khi mạnh có thể gọi là ác. Có 3 hay 
10: 

Tam ác 


1 là thân ác 2 là khẩu ác 3 là ý ác. 

-_ Thân ác có 3: Il là sát sanh, 2 là trộm cướp. 3 là tà dâm. 
-_ Khâu ác có 4: I là nói láo, 2 là thóc mách, 3 là miệng dữ, 4 là nói bậy (nói vô ích). 
- _Y ác có 3: I là tham ác, 2 là sân ác, 3 là tà kiến ác. 

Mười điều ác vừa nói, tâm tham có thê làm 7 điêu: 1 là trộm cướp, 2 là tà đâm, 3 là nói láo, 
4 là thóc mách, Š là nói vô ích, 6 là tham ác, 7 là tà kiên ác. 

Còn tâm sân cũng phạm 7 điều: 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp. 3 là nói láo, 4 là thóc mách, 5 
là miệng đữ, 6 là nói vô ích (ở ngữ), 7 là sân độc. 

Cho nên, khi gặp những cách này nhận rõ tham, sân rất đễ. 


Ngoài ra, còn nhiêu trường hợp mà tâm tham, tâm sân sanh chăng Ít. 


Nhơn sanh sân hay thọ ưu có 4 

- _ 1 là tánh nết quen sân (dosajjhãsayat3). 
- 2 là không suy xét cao siêu (agambhTrapakatif3). 
-_ 3 là thiêu sự học hiêu (appasutat3). 
- 4 là thường gặp cảnh không tôt (anittharammanasamäyogo). 

Còn nhơn vô trợ hay hữu trợ xin xét theo phân giải trước. 

Tâm tham thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ tám và tâm sân thứ hai chung lại gọi là tâm bất thiện 
hữu trợ. 

Tám thứ tâm tham và hai thứ tâm sân gộp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhơn. 

Tâm tham thọ hỷ và tâm sân gộp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhơn phi thọ xả. 


Tâm tham thọ xả và tâm sân gộp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhơn phi thọ hỷ. 
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Tâm tham thứ I1, 3, 5, 7 và tâm sân thứ 1 gộp lại gọi là tâm bất thiện nhị nhơn vô trợ. 


—_->-.—~—-~- —m~-m~.-m—~-m~—>~-m—~—~-~>~-~>-. 





3/ Phân giải tâm Sỉ (Moha) 


S¡ là tối tăm, mờ ám không hiểu biết những điều đáng biết tiến hóa chơn chánh, cao siêu 
giải thoát. 
Tâm sĩ có hai thứ 
-_ 1 là thọ xả hợp hoài nghỉ (số 11). 
- _2 là thọ xả hợp phóng dật (số 12). 
Xả thọ đã có giải 


Hoài nghi gồm có tám và 40 điều 
[ là hoài nghi Phật bảo. 
2 là hoài nghi Pháp bảo. 
3 là hoài nghi tăng bảo. 
4 là hoài nghi tam học. 
5 là hoài nghi đời quá khứ. 
6 là hoài nghi đời vị lai. 
7 là hoài nghi đời hiện tại. 
. 8 là hoài nghi Y tương sinh (paticcasamuppada). 
1) Hoài nghi Phật bảo có 5 điều 
- _ 1 là hoài nghi Phật có đắc chứng nhất thế chủng trí chăng? 
- _2 là hoài nghi hào quang của Phật sáng thấu chỗ khuất đặng chăng? 
- 3 là hoài nghi hào quang 6 màu của Phật khi suy xét bộ Đại xứ”' phóng ra đầy đủ chăng? 
-_ 4 là hoài nghi song thông của Phật hiện trên cây xoài đề hàng phục chúng ngoại đạo, rôi 
lên cõi trời Đao Lợi thuyết tạng Diệu Pháp (Abhidhamma) nhăm hạ thứ bảy, chăng biết 
có vậy chăng? 
- _ 5 là hoài nghi cách diệt trừ vô minh băng trí tuệ sáng suốt của Ngài, có phải vậy chăng? 
2) Hoài nghi Pháp bảo có 4 điều 
- _ Ï là hoài nghi 4 bực tâm đạo có thật đúng như vậy chăng? 
- _2 là hoài nghi 4 bực thánh quả phải chắc có chăng? 
- 3 là hoài nghi Níp-bàn phải là văng lặng dứt tuyệt rốt ráo hết tất cả khô phải chăng? 
- 4 là hoài nghi pháp học tam tạng tám muôn bốn ngàn (84.000) pháp uấn như thế phải 
chăng? 
3) Hoài nghi tăng bảo có 2 điều 
- _ 1 là hoài nghi Thánh tăng chăng biết thật có đệ tử Phật đắc quả chăng? 
-_2 là hoài nghi phàm tăng với cách tứ bạch yết ma, chư tăng chơn truyền đồng nhận chịu 
băng cách nín thinh, thì vị ấy đắc tỷ kheo phải chăng? 


4) Hoài nghi tam học có 3 điều 
- _ 1 là hoài nghi giới như thế có phải ngăn trừ ác xâu phải chăng? 
- _2 là hoài nghi pháp tịnh có phải dùng tâm yên lặng tiên hóa chăng? 
- 3 là hoài nghi trí tuệ có phải tỏ ngộ, đắc chứng đến đạo quả diệt trừ phiền não dứt nhơn 
khô phải chăng? 


?!' Bộ Đại xứ còn gọi là bộ Vị trí (pa//hzna). 
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5) Hoài nghi quá khứ có 5 điều 
- _ 1 lànghi rằng đời trước ta có phải chăng? 
- 2 là đời trước ta có hay không có? 
-_3 là đời trước ta có ra như thế nào? 
- 4 là đời trước ta có mà như thế nào kìa? 
- 5 là đời trước ta ra sao và đôi ra sao? 
6) Hoài nghi vị lai có 5 điều 
- ] là đời sau ta sẽ ra sao? 
- 2 là đời sau ta không có phải chăng? 
- 3 là đời sau nêu có ta sẽ thế nào? 
- 4 là đời tới làm sao ta có đặng? 
- 5 là đời sau ta thế nào, rồi sẽ ra sao? 
7) Hoài nghi hiện tại có 5 điều 
-] là đây là ta phải chăng? 
- 2 là đây thành ra ta phải chăng? 
- 3 là ta đây như thế nào? 
- 4 là ta đây thành ra như thế nào? 
- 5 là chúng sanh có do từ đâu? 


8) Hoài nghi Y tương sinh (paticcasamuppäda) có 11 điều 
-_ 1 là chúng sanh có già chết phải đo sự sanh ra chăng? 
- _2 là tục sinh (hay đầu thai) phải do nghiệp hậu hữu chăng? 
- 3 là nghiệp hậu hữu phải do sự thủ chấp cứng chăng? 
-_ 4 là hậu hữu có phải do sự tham ái chăng? 
- 5 là ái có phải do sự thọ hưởng chăng? 
- 6 là thọ có phải do sự xúc chạm chăng? 
- / là xúc có phải do lục nhập chăng? 
-_ 8 là lục nhập có phải do nhờ danh-sắc chăng? 
- 9 là danh-sắc có phải do nhờ thức chăng? 
-_ 10 thức tục sinh có pháp hành trợ giúp hay chăng? 
- LI là pháp hành phát sanh có phải do nhờ vô minh hay chăng? 


Khi nào suy xét đến những hoài nghi đã kê, đó là tâm sĩ hoài nghi!!! 


Còn hoài nghi ngoài ra, gọi là hoài nghi thông thường thì cảnh của các tâm khác như là 
tham, sân, thiện, hạnh dục giới cũng có. 


~—~~_—-. 
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Phóng dật là tán loạn, lao chao, say mê, điên cuông, quên mình chăng tính táo như là khi 
giựt mình lịu lọ v.v... 


Nhơn sanh sĩ có hai: 


- 1 là tác ý không khéo (ayonisomanasikãra) là những cách suy xét về nhận định làm cho 
tâm bắt thiện phát sanh như nghĩ theo tham, sân, sỉ v.v... 
- 2 là pháp lậu làm nên sanh. 
Nhơn sanh sĩ có hai 
-  Ï là tác ý không khéo (đã giải) 
- 2 là pháp lậu làm nên sanh. 
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Tứ lâu có 3 chi pháp 
- 1 là dục lậu là cách trầm ngâm theo lục dục trong đời hiện tại này, tức là sở hữu tham. 
- 2 là hữu lậu là cách trâm ngâm theo Sắc giới, Vô sắc giới, cũng tức là sở hữu tham. 
-_ 3 là tà kiên lậu là cách trâm ngâm mài miệt theo thường kiên châp có, hay đoạn kiên châp 
không, chăng chịu bỏ, tức là sở hữu tà kiên. 
- 4 là vô minh lậu là cách không chịu theo sáng suôt như muôi sợ mặt trời, chỉ châp hẹp 
hòi như êch ngôi đáy giêng, đó là sở hữu si. 
Vì có sở hữu s1 làm căn gốc rễ, nên gọi là tâm si. 
Tâm tham và tâm sân cũng thé. 
Hoài nghi hay phóng dật cũng đồng có tác ý không khéo làm nhơn sanh, vì phần lớn thiếu 
trí, yêu chánh niệm, nên nghĩ tưởng lôi thôi. 
Phân tên tâm bất thiện theo hợp đồng 
Tam tham thứ I1, 2, 5, 6, tâm sân và tâm si gồm chung lại gọi là tâm bất thiện tương ưng vì 
có hợp tà kiên, phân, hoài nghi và phóng dật (mạnh). 
Tâm tham I, 3, 5, 7, tâm sân thứ 1 và 2, tâm s1 cũng gọi là tâm bất thiện vô trợ. 
Còn tâm tham thọ xá và 2 tâm si øồm lại gọi là tâm bất thiện thọ xả, vì đồng nhau bắt thiện 
và thọ xả. 
Bất thiện có 5 nghĩa: 
[ là bệnh hoạn (tâm). 
2 là không tôt đẹp (tâm). 
3 là không khéo léo (tâm). 
4 là có lỗi lâm (tâm). 


5 là ác xấu, cho quả khô (tâm). 
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Giải trang 5 


B.PHÂN GIẢI TÂM ĐẠI THIỆN 
(từ số 31 đến 38) 


Thiện có 5 nghĩa (attha) 
[ là không bệnh hoạn. 
2 là tốt đẹp. 
3 là khôn khéo. 
4 là chăng có lỗi. 
5 là cho quả vui. 

Tâm đại thiện có tên trong chánh tạng là tâm thiện dục giới vì làm đủ 10 điều hạnh phúc và 
sanh cho nhiều người, nhiều cõi, hoặc nhơn ra đặng nhiều, như là 8 thứ tâm đại thiện nhơn cho 
10 hạnh phúc thành 80. Lấy 80 nhơn cho 6 cảnh (sắc, thính, khí, vị, xúc, pháp) thành 480. Lấy 
480 nhơn cho tứ trưởng (dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thấm trưởng) thành 1.920. Lấy 
1.920 nhơn cho 3 nghiệp (thân, khâu, ý) thành 5.760. Lấy 5.760 nhơn cho 3 bực (hạ, trung, 
thượng) thành ra một vạn, bảy ngàn, hai trăm, tám chục (17.280). Do đó mới có tên là đại thiện. 


Thâp hanh phúc (puññakiriyavatthu) 
1 là bố thí thành. 
2 là trì giới thành. 
3 là tu tiến thành. 
4 là cung kính thành. 
5 là phụng thị thành. 
6 là hồi hướng thành. 
7 là tùy hỷ thành. 
6$ là thính pháp thành. 
9 là thuyết pháp thành. 
10 là kiến thị thành. 

Gọi là phúc hay là phước, nhiều người thường nói, thường nghe. Nhưng ít ai nhận định đầy 
đủ, phân nhiêu chỉ cho là bô thí mới gọi là phước thôi, quên còn 9 điêu hạnh phúc nữa như vừa 
nêu. 

Xin xét theo Pãli chú giải như vây: Attano santanam punati sodhetfti = Puãñãm: nghĩa là 
những chi rửa sạch cơ tánh ta, đó gọi là phước, tức là những sự vật làm cho tâm ta đặng tôt đẹp 
có 10 điêu như đã kê, xin giải như sau: 

1) Bồ thí thành là tâm đặng trong sạch, tốt đẹp cũng do bồ thí, tức là chia sớt những sự vật 
đáng chia sớt như: của cải, sự hiệu biệt v.v... Tóm lại có 2: I là tài thí, 2 là pháp thí. Bô thí 
có nhiêu cách nhưng đây xin miên giải. 

2) Trì giới thành là thọ, nguyện, giữ giới như là ngũ giới, bát thanh tịnh giới, thập thiện ngăn 
thập ác và sa di, tỷ kheo giới. 

3) Tu tiến thành là tu định, nương vào 40 đề mục và tu tuệ hành tứ niệm xứ. 

4) Cung kinh thành là lễ phép theo các tục nghỉ. 

5) Phụng thị thành là phụng hành theo đúng lẽ phải. 


6) Hồi hướng thành là nhớ phước, tưởng, nói, chia cho người quá vãng, hay người hiện tiền. 
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7) Tùy hỷ thành là vui mừng theo sự cho phước, hay lợi lành của người khác. 
8) Thính pháp thành là nghe những lời lẽ chơn chánh, lợi ích v.v... như pháp Phật dạy hay các 
vị hiên trí chỉ giáo, đặng tâm tôt phát sanh. 
9) Thuyết pháp thành là nói những lời lẽ làm cho người nghe đặng sanh tâm tốt, tỏ ngộ, chứng 
quả v.v... 
10) Kiến thị thành là sự nhận thây đúng với lẽ phải đối với 9 điêu trước cho là nên làm, thế nên 
mới thật hành tât cả điêu phước. 


Muốn biết lúc nào ta có làm phước chăng? Nên nhận rõ rệt tâm tốt thông thường là đại thiện 
như sau: 


Tám thứ tâm đại thiện (Mahakusala) 


1 là thọ hỷ hợp trí vô trợ (số 31). 
2 là thọ hỷ hợp trí hữu trợ (số 32). 
3 là thọ hỷ ly trí vô trợ (số 33). 
4 là thọ hỷ ly trí hữu trợ (số 34). 
5 là thọ xả hợp trí vô trợ (số 35). 
6 là thọ xả hợp trí hữu trợ (số 36). 
7 là thọ xả ly trí vô trợ (số 37). 
8 là thọ xả ly trí hữu trợ (số 38). 


Văn lục bát: 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra, 
Hợp chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (3l) 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra 
Hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên (32) 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra 
Không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (33) 
Đồng cùng thọ hỷ sanh ra 
Không chung trí tuệ có mà trợ duyên (34) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra, 
Hợp chung trí tuệ khói mà trợ duyên (35) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra 
Hợp chung trí tuệ có mà trợ duyên (36) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra 
Không chung trí tuệ khỏi mà trợ duyên (37) 
Đồng cùng thọ xả sanh ra 
Không chung trí tuệ có mà trợ duyên (38) 
Thọ hý, thọ xả, vô trợ và hữu trợ đã có giải, chỉ nhận, nhưng đây khác nhau là trường hợp 
trợ cho tâm tốt phát sanh đó thôi. 
Trí và huệ khác tên mà một pháp, tức là những cách sáng suốt đông có với tâm. 
Trí tuệ tóm lại có 3: 
[ là trí văn. 
2 là trí tư. 
3 là trí tu. 
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Trí văn là do nghe, học mới đặng hiệu biết thấu đáo những nghĩa, lý sâu sắc, cao siêu, như 
pháp lý cao thượng của nhà Phật hoặc triêt học cùng toán học cao thâm hay những tài nghê 
khó khăn mà hiệu biêt đặng. 

Trí tư là tự tâm sáng suốt, nghiên cứu tìm tòi đặng hiểu biết những lối ngoài ra cách học, tục 
thường nói là trí thiên tư, chớ kỳ thật là do duyên nghiệp đã tạo trước kia. 

Trí tu là những tuệ phát sanh do tu hành tỏ ngộ đắc chứng, tức là hành tứ niệm xứ hoặc tuệ 
sanh chung với tâm thiên. 


Nøũ nhơn sanh thiện (kusala) 
[ là tác ý khéo. 
2 là thân cận hiên triệt. 
3 là ở chỗ đáng ở. 
4 là đời trước từng tạo phước. 
5 là tự lập trường chánh. 

Tác ý khéo là suy xét và hành động đều nương theo trí tuệ như Phật ngôn: “trí tiến hóa lối 
nào thì ta nương theo cách ây”. Hoặc do tâm thiện suy xét hay đã định thường quen cho đên 
đôi các duyên trợ thiện có mãnh lực giúp tâm làm dịp cho thiện phát sanh, đó là tác ý khéo. 

Thân cận hiền triết là hay gần gũi những người hiền lành, tâm lý tốt có thể đáng bắt chước 
những cách chơn thật tiên hóa lợi ích chánh đáng v.v... . 

Ở chỗ đáng ở là những chỗ trợ tâm lành do thường nghe thấy sự vật làm cho dễ phát sanh 
tâm thiện, không có thây nghe những cách khiêu khích tâm bât thiện, đó gọi là chô đáng ở, chớ 
chăng phải chô tôt hay xâu, vui hay buôn. 

Đời trước từng tạo phước là đời kế trước đây, hoặc các đời trước nữa, người ấy chuyên môn 
hành động theo các điêu phước nhật là bô thí, cho nên đời này chăng bị nghèo, khô, thiêu thôn, 
thiêu hiệu v.v... mới tránh khỏi câu “bân cùng sanh đạo tặc”. 

Tự lập trường chánh là chí hướng tốt đẹp mong mỏi cách không hại người, nhất là quyết 
hành bô tát hạnh và tu những pháp không sai hoặc nghê nghiệp chơn chánh. 


Tứ nhơn sanh bất tương ưng trí 

1 là nghiệp trước không quen nết trí. 
2 là sanh nhăm cõi đa sân. 

3 là không tránh phiên não. 

4 là không gặp khi ngũ quyên mạnh. 

Nghiệp trước không quen nết trí là đời quá khứ ta không đặng thường dùng trí, nên bây giờ 
rât khó phát sanh. 

Sanh nhằm cõi đa sân nhất là cõi Nam thiện bộ châu (trái đất này) thời kỳ tuổi thọ ít, sự ác 
tăng nhiêu, việc quá đa đoan làm cho tâm người khó yên tịnh, thiêu nhân cân thiệt của trí, như 
câu: “thủy thái thanh, ăt vô ngư. Nhơn thái cân, ắt vô trí” nghĩa là nước quá trong ăt không cá, 
người quá gâp ät không trí. 

Không tránh phiền não là hay bị phiền não phát sanh thường đo theo phiên não. 

Không gặp khi ngũ quyên mạnh là thời kỳ đức tin, tinh tân chánh niệm, chánh tịnh và trí 
huệ còn yêu kém, vì thiện duyên hay căn lành các đời trước đào tạo, nhất là Pháp độ (pãramT) 
không đây đủ cho nên trí tuệ khó phát sanh. 
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Phiên não theo Kinh tạng có 10 điều 


-_ ] là Dục dục (ham muốn cõi Dục ØIỚI). 

- _2 là hữu dục (ham muôn đời sau). 

- 3 là Sắc dục (ham muốn cõi Sắc giới). 

- 4 là Vô sắc dục (ham muốn cõi Vô sắc giới). 
- _ 5 là tham (ham muốn nhiễm đắm). 

-_ 6 là sân (giận, buôn v.v... ). 

- 7 là si (không biết pháp đáng biết). 

-_ 8 làngã mạn (ở, cống cao, so sánh). 

- 9 là tà kiến (nhận thấy sai lầm). 

- _ 10 là hoài nghi (không quyết tin chánh pháp). 


Phiền não theo Kinh không đủ 10 chi pháp siêu lý vì pháp chiết báng. 


Phiền não theo Diệu Pháp tạng có 10 điều 
1 là tham (ham muốn băng cách nhiễm). 

2 là sân (giận, buồn v.v... ). 

3 là si (không chịu biết pháp đáng biết). 
- 4 là ngã mạn (cống cao, ở, so sánh). 
- _5 là tà kiến (nhận thấy sai lầm). 
-_ 6 là hoài nghi (không quyết tin Phật pháp). 
7 là hôn trầm (bần thần, lui sụt, lười biếng). 
$ là phóng dật (tán loạn lao chao). 
9 là vô tàm (không thẹn với lương tâm). 
10 là vô úy (không sợ hậu quả tai hại). 


Tứ nhơn sanh tương ưng trí 
- _ 1 là có nghiệp quen nết trí. 
- 2 là sanh nhăm cõi vô sân. 
-_ 3 là đặng xa lìa phiên não. 
- 4 là gặp khi ngũ quyên mạnh. 
Có nghiệp quen nết trí là trước kia chuyên môn dùng trí, nay còn trớn, thành tánh nết đã 
quen luôn luôn, như thê trí dê sanh. 
Sanh nhằm cõi vô sân là ám chỉ cõi Sắc giới và Vô sắc giới. 
Xa lìa phiền não là lúc không bị những phiền não phát sanh, vào cơ tánh thì trí tuệ mới dễ 
phát sanh. 
Gặp khi ngũ quyên mạnh như là các bực đã đây đủ Pháp độ, nhất là bô tát kiếp chót v.v... 
Cần tạo trí tuệ phải tìm hiểu đặng nhiều nguyên nhơn sanh cũng như sắm thuyền có đủ đồ 
mới có thê làm ra đặng. | 
Đây là thuyên bát nhã chỉ thí dụ, bởi vì trí có thê đưa giúp người đên bờ kia là Níp-bàn. 
Tứ nhơn sanh tương ưng trí tức là tứ nhơn sanh trí. 
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Sau đây thêm 5 phần nữa đề giúp các bực nghiên cứu rộng và cho dễ sự thực hành. 


Bát nhơn tỉnh trí 


1 là chặng còn trẻ tuối. 

2 là quyền tước đang tăng. 

3 là có gắng tìm học hỏi. 

4 là thôi xả g1ao với ngoại giáo. 
5 là cô găng khéo dùng lòng. 

6 là cô đàm luận trao đồi ý kiến. 
7 là ưa mến tài, trí. 

8 là ở chỗ đáng tiến hoá. 


. Chặng còn trẻ tuôi là cỡ chưa già, theo trong Kinh phân một đời người ra làm 10 chặng, mỗi 


chặng là 10 tuổi theo thuở Phật còn. 


I là chặng yêu khờ, 10 tuổi trở lại, tục øọ!I là con nít. Bởi vì chưa có sức mạnh, chưa hiểu 
biết đời, dù gặp đứa ngoan chỉ cũng ngoan đo tiền nghiệp. 

2 là chặng hí lạc, kế từ 10 tuổi đến 20 tuôi, rất ham vui ít biết lo giàu, nghèo, thiếu, đủ. 

3 là chặng nhan sắc, kê từ 20 đến 30 tuổi, nam nữ cũng trổ mã đủ đây, đẹp ngộ ra sao, 
vào chặng này thấy rõ. 

4 là chặng sáng lập, kề từ 30 đến 40 tuổi, đủ sức làm lo dựng nên cơ nghiệp. 

5 là chặng dụng trí, từ 40 đến 50 tuôi, thuở đủ trí khôn xét đoán kinh nghiệm, nghiên cứu 
N.. 

6 là chặng thôi hoá, kê từ 50 đến 60 tuôi, tâm sức giảm lân. 

7 là chặng biến dịch, từ 60 đến 70 tuôi, thân tâm lần lần thay đồi thành già thân, niệm yếu 
hay quên, tục gọi là già lú lại. 

§ là chặng còm lưng, từ 70 đến 80 tuôi, tục gọi là lưng thăng, gôi chùn. 

9 là chặng thất ngộ, từ 80 đến 90 tuổi, hay lẫn lộn và quên. 

10 là chặng thường ngọa, từ 90 đến 100 tuổi, rất già, mỏi mệt hay năm. 


Mỗi chặng 10 là kê từ đa sống bách niên tức là trước đây hơn hai ngàn năm trăm năm, 


nay sụt kê số trung bình 75 tuổi sụt, thì mỗi chặng 7 tuôi rưỡi. 


1 là chặng từ khi sanh ra cho đến 7 năm 6 tháng. 
2 là chặng 2 từ 7 năm 6 tháng đến 15 tuổi 

3 là chặng 3 từ 15 tuôi đến 22 tuôi 6 tháng. 

4 là chặng 4 từ 22 tuổi 6 tháng đến 30 tuổi. 

5 là chặng 5 từ 30 tuôi đến 37 tuôi 6 tháng. 

6 là chặng 6 từ 37 tuôi 6 tháng đến 45 tuôi. 

7 là chặng 7 từ 45 tuôi đến 52 tuôi 6 tháng. 

8 là chặng § từ 52 tuôi 6 tháng đến 60 tuôi. 

9 là chặng 9 từ 60 tuôi đến 67 tuôi 6 tháng. 

10 là chặng 10 từ 67 tuổi 6 tháng đến 75 tuổi. 


Trong một đời người, thời gian dùng trí nhiều hơn hết là từ 30 đến 37 tuổi 6 tháng. Cũng 


có người sớm, muộn không đông đêu., do nhiêu duyên khác. 


Quyên tước đang khi tăng là đang thạnh hành trường hợp tiến hoá, quả tột đồi dào thì phước 


chí tâm linh. 


Có gắng tìm học hỏi là dĩ nhiên sự hiểu biết phải từ thấy, nghe v.v... thì sự học hỏi mới giúp 


ta thêm những cái biết chưa từng biết, cho đến pháp lý cao siêu đa phần nhờ học hỏi, đó là 
một nguyên do làm cho trí phát sanh rât nhiêu càng vững vàng không lui sụt, mờ ám, đó là 
tính trí. 
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4. Thôi xả giao với ngoại giáo là ngăn ngừa, dè dặt sợ bị tả kiến và tâm bất thiện hay phát 
sanh, cho đến đỗi dù có tâm lành cũng trở ngại với sự nhận thức pháp lý cao siêu, là do hấp 
thụ dị đoan hay thường thức pháp lý mê mờ v.v... 

5. Cố găng khéo dùng lòng là ráng sức tìm hiểu những pháp lý chưa từng hiểu và cao siêu 
đặng cho trí tuệ thường sanh và luôn luôn phải thực hành theo nhận định của trí. 

6. Cô đàm luận trao đôi ý kiến là đối với những người kiến thức hơn ta mà ta đặng nói chuyện, 
có nhiêu khi thêm sự sáng suôt hơn xem sách. 

7. Ưa mến tài trí là dù chưa phải bực tài trí, nhưng ta cũng đã thích, từ từ sẽ được nên tài trí 
hoặc giỏi, dở. 

§. Ở chỗ đáng tiến hóa là những chỗ thường nghe, thấy lời khôn, việc khéo, triết lý văn chương 
hay các nghê kinh nghiệm, thời trí tuệ ta khỏi tiêu mòn, đó là lý tỉnh trí. 
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Tứ nhơn tao trí 


[ là tin ân đức bực ứng cúng. 
2 là nghe Phật pháp cao siêu. 
3 là không dê duôi lừng lẫy. 

4 là suy xét pháp cao đã nghe. 

Tin ân đức bực ứng cúng là tin chắc răng bực Phật toàn giác giáo. chủ ngôi pháp bảo, luôn 
bực Bích chi Phật và Thinh Văn tứ quả, đều có ân đức không còn phiên não, nên rất đáng cúng 
dường mới gọi là ứng cúng. Nếu ai gặp lại đầy đủ đức tin tức là căn lành, phước duyên đã đến 
thì các Ngài sẽ giúp nên trí hóa phi thường, cũng nhờ đức tin đôi với bực ứng cúng. 

Nghe Phật pháp cao siêu là dĩ nhiên đặng biết cái chưa biết mà chăng phải tầm thường, đó là 
đã tạo ra trí tuệ. 

Không dê duôi lừng lẫy là người có chánh niệm luôn luôn sẽ làm nên tảng cho những trí tuệ 
phát sanh rât dê. 

Suy xét pháp đã nghe là suy xét pháp lý vô thường, khô não, vô ngã cho đến Níp-bàn. Nhận 


thật trúng rõ đó là trí, hoặc những pháp cao đã nghe mà còn hẹp, nhiều khi suy xét đặng hiểu 
thêm. 


Cửu nghiệp trí 
1 là thuyết pháp cho người nghe. 
2 là dạy nghề không tội lỗi. 
3 là dạy chuyện không tội lỗi. 
4 là dạy tài không tội lỗi. 
5 là trọng người thuyết pháp. 
6 là cầu thuyết pháp nghe. 
7 là làm phước nguyện sanh trí. 
8 là tự soạn sách cao, Kinh chánh. 
9 là bô thí sách cao, Kinh chánh. 


Nghiệp trí là công việc làm sẽ phát sanh ra trí tuệ. 


1. Thuyết pháp cho người nghe thì phải suy xét đến pháp ta sẽ nói, cũng có cao siêu thắc mắc 
hay sanh thêm sự nhận rõ ràng hơn trước. 
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2. Dạy nghề không tội lỗi là các nghề không tạo ác, chăng nhiễm tục trần, rút những kinh 
nghiệm đưa ra phải sáng kiên, mới g1úp người mau hơn khi ta học. 


3. Dạy chuyện không tội lỗi như là tích xưa, chuyện cũ v.v... những chuyện dùng trí mà không 
phải tạo tội, hay là công việc những điêu nào sáng kiên. 


4. Dạy tài không tội lỗi là chỉ dạy và giúp đỡ người cho họ có thê phát triên khả năng đặc biệt 
của họ, chăng hạn như biệt tài tô chức, điều khiến, gieo cảm tình, trình bày mạch lạc và lưu 
loát, hướng dẫn quân chúng... quý hồ những tài năng đó không tạo nên ác nghiệp (tội lỗi). 
Đây cũng là hành động khả dĩ phát sanh trí tuệ là vì muốn chỉ dạy cho có kết quả, cân phải 
xem xét tỉ mỉ, tìm hiểu trình độ khả năng và kiến thức tâm tánh của người rồi ta mới áp 
dụng được một phương pháp thích hợp và có kết quả được. 


5. Trọng người thuyết pháp là kính trọng và tôn sùng vị pháp sư có công dạy dỗ ta điều lợi ích. 
Trọng pháp sư cũng chính là trọng Phật pháp, như vậy ta dễ lãnh hội và thâu hiệu Phật pháp 
dễ dàng hơn, hầu đem ra thực hành mở mang trí tuệ vì phần lớn Phật pháp đều chú trọng về 
sự tiễn hóa của tâm. 


6. Cầu thuyết pháp cho nghe là thỉnh pháp sư giảng giải Phật pháp, như vậy dễ mở mang thêm 
trí tuệ, phá hoài nghi và cuôi cùng diệt được vô minh khi mà trí tuệ nhờ nhơn duyên tròn đủ 
phát sanh đên mức tột đỉnh. 


7. Làm phước nguyện sanh trí tuệ là tạo phước lành (đã có giải) rồi nguyện được phát sanh trí 
tuệ. Phân đông chúng sanh làm phước được dê dàng là nhờ đức tin, làm phước có nhiêu 
cách là quả phước cũng có nhiêu thứ khác nhau tùy thuộc vào nguyện lực. Trường hợp này 
làm phước (đức tin) đi kèm trí tuệ và do mãnh lực của lời nguyện, quả báo trí tuệ sẽ phát 
sanh. 

$. Tự soạn sách cao Kinh chánh là nghiên cứu, phiên dịch, soạn thảo những sách về triết lý cao 
siêu hoặc những Kinh ghi chép §4.000 pháp môn của Đức Phật đã giáo truyên (tam tạng). 
Công việc này cân vận dụng nhiêu trí tuệ là nhơn đê trí tuệ phát sanh lên mãi mãi. 

9. Bồ thí những Kinh chánh là những Kinh dạy chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp là 


những pháp hợp chơn lý, nhằm mục tiêu diệt trừ hết phiền não, mở mang trí tuệ và đưa 
người (pháp hành) đến giải thoát Níp-bàn. 


| Nếu ta chưa đủ khả năng đê thuyết pháp, soạn dịch Kinh thì ta có thê bỏ tài sản, tiền của ra 
đê in Kinh sách, ân hành hoặc thính pháp sư thuyêt pháp, dạy đạo... đó cũng là hình thức bô 
thí pháp. Quả báo của sự bô thí pháp là trí tuệ phát sanh và sẽ được giải thoát sau này. 
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Thất nhơn phát trí 
[ là ưa gặp trí thức học hỏi. 
2 là thân, đô, chỗ ở sạch sẽ. 
3 là gìn giữ ngũ căn. 
4 là tránh người sĩ mê. 
5 là thường gặp bực trí thức. 
6 là cô tìm Phật pháp cao siêu. 
7 là ưa tìm pháp giải thoát. 

I. Ưa gặp trí thức học hỏi, danh từ trí thức nơi đây ám chỉ bực thiện trí thức tức là người có 
giới đức lại am tường pháp lý cao siêu của Đức Phật. Học hỏi nơi mấy vị đó dĩ nhiên là tâm 
tánh của ta được cởi mở, trí tuệ phát sanh dễ dàng vì các Ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích 
mà nhất là lợi ích về tâm trí. 
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. Thân, đô, chỗ ở là đề tâm khỏi bực bội vì dơ dáy, sạch sẽ nên tâm thơ thới dễ sanh trí. 


. €Gìn giữ lục căn là nhãn căn, nhĩ căn, tý căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nếu ta không biết 
dùng tác ý khéo để gìn giữ lục căn cho khỏi nhiễm đắm cảnh xấu, ác pháp thì tâm trí ta sẽ bị 
phiền não làm tán loạn thiêu đốt triền miên, trí tuệ do đó không thê phát sanh lên được. Vì 
vậy ta cũng gìn giữ lục căn tránh xa ác pháp đề tạo thuận tiện cho trí tuệ dễ phát sanh. 


. Tránh người si mê là tôi tăm, có nhiều tà kiến, cần phải tránh xa hạng người đó đề khỏi bị 
nhiêm đăm, ô lây tâm tánh xâu xa, sĩ mê tức là thiêu trí tuệ. Người như vậy không thê là 
nhơn giúp ta phát sanh trí tuệ được, nên ta cân phải tránh xa. 


. Thường gặp bực trí thức là những bực thiện trí thức như trên đã giải, hành động của các vị 
ây từ việc làm lời nói và tư tưởng đều luôn luôn có trí tuệ đi kèm. Gần gũi các vị ấy ta sẽ 
được nhiều địp đề học hỏi thêm ương lành và mở mang trí tuệ. 


. Cố tìm Phật pháp cao siêu là chân lý cao siêu mâu nhiệm là pháp phân tích siêu việt cùng tột 
đề thấy rõ và thông suốt thật tướng của vạn vật, là pháp dành cho các bực trí thức có nhiều 
trí tuệ, như vậy xu hướng theo Phật pháp cần tìm hiêu, nghiên cứu cho tường tận, thông suốt 
rôt ráo rồi đem ra thực hành đĩ nhiên là nhơn phát sanh lên trí tuệ ai ai cũng thấy rõ. 


. Ưa tìm pháp giải thoát cũng là Phật pháp, vì 84.000 pháp môn, Đức Phật dạy chỉ có một 
mùi vị là giải thoát. Giải thoát là sang đến bờ bên kia khỏi luân hồi sanh tử nữa, là được an 
vui tuyệt đối đến Níp-bàn. Pháp này là của bực thượng trí, Toàn Giác tìm ra nhờ dùng trí 
tuệ, ai ưa tìm hiểu pháp giải thoát đĩ nhiên trí tuệ sẽ phát sanh và mở mang đễ dàng. 


—_——-_—— _—————-.-c=—~—-.Py—_—-.—~—-—~—-.——xSễ-=~S-ễS-ỹ-=~—.-i—=—-<x-i=—=~—~-—=—~.--—~x-<~. m~=xs-sm—=.. 


Bát nhơn đặc trí 


1 là kính sư (cung kinh ông thây). 

2 là cân vấn (siêng năng học hỏi). 

3 là thanh tịnh (vắng lặng, êm ái). 

4 là trì giới (thu thúc giới hạnh). 

5 là có văn (bền chí nghe pháp). 

6 là tự cần (siêng năng). 

7 là thuần niệm (chánh niệm mạnh). 
8 là quán uân (suy xét uấn sanh, diệt). 


. Kính Sư là cung kinh thầy, danh từ thầy nơi đây là thầy dạy đạo hơn thầy dạy đời. Người 
nào biệt cung kinh thây mới mên phục và biệt nghe lời thây dạy bảo, như vậy thây mới hêt 
lòng đem tâm trí ra dạy bảo cho mình. Cung kỉnh, dê dạy biêt nghe lời là nhơn đặc trí vậy. 


. Cân vân là siêng năng học hỏi, chuyên cân, tìm hiệu tự nhiên mau hiệu biệt, sớm đặc trí tuệ. 


. Thanh tịnh là vắng lặng, êm ái, tâm người thường chao động không thanh tịnh văng lặng 
nên lu mờ, không sáng suôt, thiêu trí tuệ không soi xét được việc gì cho thâu đáo. Cũng như 
mặt nước bị sóng đánh sôi sụt ba đào, nêu nhìn vào cũng không thây rõ mặt nước. 


. Trì giới là thu thúc giới hạnh, người nào thu thúc gìn giữ được giới hạnh trong sạch thì thân 
tâm sẽ được yên tịnh, phiền não sẽ không còn quấy rầy, đó là nhơn đuyên cho tâm đắc trí dễ 
dàng. Giới có nhiều thứ, như: ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, tứ thanh tịnh giới hay 
biệt giải thoát giới dành cho bực xuất gia. 
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Cô văn là cố găng bên chí nghe pháp, pháp đây là pháp Phật mà pháp Phật luôn luôn nhằm 
mục đích mở mang trí tuệ và đưa người đến bờ giải thoát. 
Trí tuệ có 3 loại: I là trí văn, 2 là trí tư và 3 là trí tu. 
-_ Trí văn là sự sáng suốt hiểu biết do nhờ nghe giảng giải pháp. 
-_ Trí tư là sự hiểu biết do suy xét đúng theo chơn lý hay minh triết nhà Phật. 
-_ Trí tu tức là suy xét nhớ bát đoan cân và bát thê thảm, tức là sự siêng năng hay tinh tấn 
như trong tứ chánh cần là bốn pháp siêng năng chơn chánh: 
1 là thận cần là sự thành tựu do tu tứ niệm xứ quá mạnh tức là ngăn ngừa các ác pháp 
không cho phát sanh, chăng hạn như trì giới, thu thúc lục căn v.v.... 
2 là trừ cân là tinh tấn dứt bỏ ba tà tư duy là suy nghĩ về tình dục ngũ trần, suy nghĩ về 
sự thù oán, suy nghĩ về sự hãm hại người. 
3 là tu cần là trau dồi các thiện pháp như 7 pháp hiên triết (tín, IỚI, văn, xả, trí, tàm, 
úy) tức là 7 pháp hiền triết sanh làm Đề Thích, 7 nhơn sanh bô đề v.v. 
4 là bảo cần là gìn giữ các pháp lành đã đắc đừng cho bị hư hoại. 


. Tứ chánh cân chi pháp là sở hữu cân rât quan trọng và cân yêu, sẽ giải rõ hơn vê sau. Cân 


chia làm 2: 
- 1 là thân cần là sự cỗ găng siêng năng, tinh tấn hành động bằng thân như ráng sức ngồi 
thiên, tinh tân đi kinh hành. 
- 2 là tâm cân là sự siêng năng, cố gắng hành động do nơi tâm như là niệm đề mục thiền 
định (samatha) hoặc niệm tứ niệm xứ, hành minh sát (vIpassan8) v.v.. 
Nhân cần thiết của sở hữu cân là bát thê thảm là sanh, lão, bệnh, tử, địa ngục, nøạ qui, 
bàng sanh, atula và bát đoan cần là làm rồi, sắp làm, đi mới về, sắp đi xa, vừa mới mạnh, khi 
chớm đau, lúc đủ ăn, khi thiếu ăn. 


. Thuân niệm là chánh niệm mạnh, thuân có nghĩa là thuân thục, thuân nhã quá quen rôi. 


Niệm danh từ Päli là Sati có nghĩa là ghi nhớ, ức niệm v.v... niệm nơi đây là chánh niệm 
hay niệm chơn chánh, sở hữu niệm là một chi trong bát chánh đạo, nói đúng hơn là tứ niệm 
xứ (satipatthan): 
- l là niệm thân (kãyãnupassan3). 
- 2 là nệm thọ (vedananupassan3). 
- 3 là niệm tâm (citfanupassan3). 
- 4 là niệm pháp (dhammanupassan3). 

Niệm là một sở hữu tâm vô cùng quan trọng, rất cần yếu đem lại sự lợi ích cho hành giả, 
vì nó có mặt trong một số lớn pháp Phật như: bát chánh đạo, ngũ quyên, ngũ lực, thất giác 
chi. 


Ghi nhớ có 3 cách 


-_ 1 là ghi nhớ rõ rệt đề mục hay cảnh giới đưa đến. 
- _ 2 là phi nhớ rõ rệt pháp ác khi hành rôi sẽ đem đên kêt quả khô não. 
- 3 là phi nhớ rõ rệt pháp thiện khi hành rôi sẽ đem đên kêt quả lợi ích an vui. 


Nhơn phát sanh niệm có 4 
- _ 1 là sự ghi nhớ biết mình. 
- 2 là xa lánh người không có sự ghi nhớ tức là hay quên, lẫn lộn. 
- 3 là thân cận người có sự ghi nhớ mạnh. 
- 4 là luôn luôn giác tỉnh, chăm chú theo dõi mỗi hành động của mình. 
Vì vậy, phải cần chánh niệm mạnh đề niệm thì trí tuệ dễ phát sanh. 
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§. Quán uân là quán tưởng, quan sát, suy xét về ngũ uân. Uấn là đồng, bó v.v... Trung Hoa 
dịch là Am. 


Ng uấn 
I là sắcuân tức là sắc pháp 
2 là thọ uân — tức là sở hữu thọ. 
3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
4 là hànhuân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
5 là hứcuân tức là tâm. 
Thường xuyên liên tục quán sát về ngũ uân, một ngày nào đó trí tuệ sẽ phát sanh để cho 
ta thây rõ sự sanh lên của ngũ uân (danh sắc) và thế nào nó diệt. Ta sẽ thấy rõ con người hay 
chúng sanh chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa danh và sắc. Hai pháp này luôn luôn sanh rồi diệt; 
diệt rồi sanh, vô thường biến đôi tiếp nói trôi chảy không ngừng nghỉ như một trường lưu 
bất tức ˆ. Ngoài ra, không có một cái gì có thể gọi là thú, chúng sanh, linh hồn, hay một bản 
nøã trường tôn vĩnh cữu. 

Cái mà ta thường gọi là bản ngã trường tôn chỉ là một huyền tượng và thành kiến chấp 
ngã phát sanh như một ảo ảnh do sự điều hành phức tạp của ngũ uân. Như vậy do nhờ quán 
sát ngũ uần nên trí tuệ đễ phát sanh đề thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc và Đức Phật có dạy: 
“sông chỉ một ngày mà biết được sự sanh diệt của danh và sắc, còn hơn sông 100 năm mà 
không biết được danh-sắc là gì!!!”. 


Sống đến trăm năm chăng ích chỉ, 
Nào hay sanh diệt hiểu là gì, 
Chào đời nhứt nhát tròng sanh diệt, 
Mới biết hơn kia quí lạ kỳ. 


—_—.— —-m-.m-ễ-.—ễ-m.x.—mễ-.Tm.-S-S—s-m~xễSB53.—~ễ—m—=~.-.—ễS-—=—-—m=~>~-i=~~-i7~=~>~-=~>~-=~~>~ 


?* «Tức” đây có nghĩa là thôi, nghỉ, nghỉ ngơi, yên nghỉ (theo tự điễn Hán - Việt của Đào Duy Anh xuất bản năm 2010). 
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C. DẪN CHỨNG PHÀN BẤÁT THIỆN VÀ ĐẠI THIỆN 


Tâm bất thiện và đại thiện kêu chung lại là tâm thực dục giới phàm phu (puthujana) tức là 


đa số người thường mỗi ngày hay có dùng những tâm này bất cứ nhiêu hay ít. 


Dân chứng đây có 3 cách: 
1 là dẫn chứng theo phân. 
2 là dẫn chứng theo thứ. 
3 là dẫn chứng rộng. 


1. Dẫn chứng theo phần có 9: 


1 là phần tâm tham. 

2 là phần tâm sân. 

3 là phần tâm si. 

4 là phần tâm đại thiện. 
5 là phần tâm thọ ưu.“ 
6 là phần tâm thọ hỷ. 

7 là phần tâm thọ xả. 

8 là phần tâm vô trợ. 

9 là phần tâm hữu trợ. 


Dẫn chứng phân tâm tham là khi đang trộm cắp và khi thấy của người ham muốn, hay 
những kẻ đa nhiêm mà gặp lục dục ham ưa thích hợp. 


Dẫn chứng phần tâm sân là khi gặp 6 cảnh rất xâu và chăng thích hợp ưa chi hay công 
việc, người, vật không vừa lòng mà gặp và những hoàn cảnh xâu xa (trừ ra người tập 
tánh) còn phân nhiêu đêu phải phát tâm sân. 


Dẫn chứng phần tâm si, như khi hoài nghi trúng theo những điều đã giải thì bề ngoài 
hành động như thường, nhưng cũng lôi thôi lừ đừ hơn kẻ khác đó là sĩ hoài nghi. 

Còn sĩ phóng dật là lúc tán loạn lao chao, giật mình lịu lọ, cuồng tâm lăng trí, say quá 
và mê mờ quên mình dù lõa thê cũng chăng biết chi cả, đó là si mê tán loạn. 


Dẫn chứng phân đại thiện là tâm tốt nhưng rất nhiều trường hợp khác nhau, tóm lại có 10 

trường hợp do theo thập hạnh phúc: 

-_ 1 là trường hợp thân tâm đồng bỏ xả tài vật ra, thứ nhất là tài vật chia giúp kẻ khác, có 
nhiều trường hợp nói khác nhau như là cho, hộ, cúng, dâng, tặng v.v... đều chăng khác 
lý. 

- 2 là trường hợp trì giới, đây chỉ nói 2 cách ngừa và ngăn. Ngừa như khi nguyện thọ 
hoặc đối với tam bảo, nếu thiếu duyên mà phát tâm mạnh thì tự nguyện nào là ngũ giới, 
bát thanh tịnh giới. Còn giới bực xuất gia cần phải thọ theo nghi thức cần đọc Pã|i cho 
rõ giọng, trúng giọng mới đắc bực xuất gia. 

Nói về giới ngăn là chặn đứng thập ác như vừa tính đang làm, đồng thời chặn đứng 
lúc đó gọi là có thập thiện. 


-_ 3 là trường hợp tu tiễn nghĩa là đang khi tiến hành mà tâm đại thiện bắt 44 đề mục cho 
đến Níp-bàn mà tâm đại thiện phát sanh trong khi tu chánh định (40 đề mục) và tu tuệ 
4 đề mục (tứ niệm xứ) gọi là đề mục quán. 
Hoặc tu luyện ngoài ra đề mục nói trên mà tâm đại thiện phát sanh, cũng gọi trường 
hợp tu nhưng không đắc thiền và đạo quả giải thoát. 


3 Phần tâm thọ ưu này không thấy dẫn chứng trong cảo bản. 
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Còn tu ngoài đề mục mà tâm bất thiện phát sanh nhất là tham do luyện phép ưa 
thích đêu không đáng kê. 


- 4 là trường hợp cung kính như đang khi xá, lạy, thưa, chào, khép nép... những cách 
khiêm nhường cùng nhau hay cung kính bực cao kính ngưỡng, đang lúc ây thật hành 
đều là tâm tốt tất cả. 

Nếu trái lại, diện phục mà tâm bất phục đều chăng phải tâm thiện. 


- 5 là trường hợp phụng thị, nói về tất cả cấp dưới đều phải vâng theo cấp trên thì có 
thật phụng thị nhưng lắm khi đang làm mà do việc ấy tâm bất thiện phát sanh vì làm 
hay nói thuộc phần không tốt. 

Trái lại vâng theo, thật hành những cách nào mà bằng tâm tốt như là nói lưỡng lợi, 
cho nên trong pháp hiền triết có nói: Nếu phải là người hiền triết hoặc quân tử hay trí 
thức... thì bàn soạn với ai chăng ép uống ta hay người khác cho đến nói và làm cũng 
thế. 

- 6 là trường hợp hồi hướng và chia phước như là nhớ lại những người quá vãng hoặc 
gặp kẻ còn sanh tiền mà ta tưởng hay thuật lại những việc đã làm băng tâm tốt, xin hồi 
hướng và chia phước cho các người đang lúc đó là tâm đại thiện phát sanh. 

- 7 là trường hợp tùy hỷ băng tâm đại thiện, người đời gặp gỡ đôi với nhau về tâm lý 
cũng có 4 cách: I là ác cảm, 2 là tình cảm, 3 là thiện cảm, 4 là chưa định. 

Ác cảm là đã gây oán, thì hờn giận cùng nhau, muốn cho kia tồn hại tiêu diệt. 

Tình cảm có việc thương yêu, đèo bồng nhiễm đắm, nếu nghe người tình cảm với ta 

đặng tiến lợi chi đó thì càng mạnh tình cảm, tâm tham phát sanh nhiêu. 

Thiện cảm là những người có ơn nghĩa cùng nhau nên nghe thấy người ơn nghĩa của 

ta đặng lợi liền mừng giùm với lẽ phải, lẽ tốt thì băng tâm tốt như là đặng biết học 

hay làm những nghề và việc phải rất hay cho đến sáng kiến v.v... đang tùy hỷ vui 
theo băng tâm đại thiện. 

Hoặc đối với người chưa có cảm chi, vui giùm cũng có. 

Còn 2 cách trên dù tùy hỷ băng tâm thiện cũng ít (đây là tạm trạng đề dẫn chứng). 

-_ 8 là trường hợp thính pháp băng tâm thiện, lẽ dĩ nhiên mỹ ý quyết nghe lời lành, lẽ 
phải thì tâm tốt trong lúc ây rất nhiều tức là tâm đại thiện. 

- 9 là thuyết pháp băng tâm thiện là những pháp có lợi lành cho kẻ nghe thì làm sao 
băng tâm xấu đặng? 

- 10 là trường hợp kiến thị rất khó nhận được, trừ ra 9 trường hợp trên và chăng phải 
đang sanh tâm bất thiện hay nhận trước đang khi, hoặc sau thấy răng 9 điều đã nói 
đáng nên làm, đó là lương tâm sáng kiến cũng là tâm đại thiện. 

+ Dẫn chứng phần tâm thọ hỷ 
Đang khi vui, sướng và mừng với nhơn vật mà ta hài lòng thì vui lắm hoặc có trường 

hợp vui dịu hòa (đây chưa phân tham hay thiện). 

* Dẫn chứng phần thọ xả tức là tâm bình thường, không vui không buôn, như khi không 

gặp cảnh tốt xấu hay gặp cảnh trung bình mà ta đôi khi lơ là, không quan tâm tợ như tâm 

không biết cảnh vậy. 

* Dẫn chứng phân tâm vô trợ như là tiếng đến nghe liên, vật đến thấy liền, công chuyện 

nghĩ đến liên nhớ ra... chớ khỏi cần chi trợ giúp thêm. 


* Dẫn chứng phần tâm hữu trợ (đây chỉ chiết báng). 
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Trợ có 6 cách như đã giải, nếu để ý nhận thấy tự tâm ta trợ rất đễ như là những việc 
chi chưa nhứt định mà ta có suy xét mới đặng phát ra tâm quyêt định cách đôi với sự vật 
ây như vậy là đặng lăm rôi phải thi hành theo ổi tới. 


2. Dẫn chứng theo thứ: 
Trong 20 tâm thực dục giới phàm nói trường hợp nhiêu vô sô kê, đây chỉ lây cái dê chỉ lân: 


Sáng vừa thức dậy nghe radio cũng ưa mà không mừng là tâm tham thứ 7. 

Suy nghĩ nhiều lần mới nhận thây tâm ta còn hoài là tâm tham thứ 6. 

Chăng đói, bị mời nhiều lần mới ăn là tâm tham thứ 8. 

Nghe trúng số liền mừng là tâm tham thứ 3. 

Gặp người nói lý thuyết châp có hoặc chấp không, dẫn lý lẽ nhiều cách làm cho ta ưa 
thích và mừng là tâm tham thứ 2. 

Sau đã quá quen rôi công nhận như thế, nghĩ đến lý thuyết ây liên mừng là tâm tham thứ 
L. 

Vừa bị đánh mạnh liền sân là tâm sân thứ nhất. Bị đụng cọ nhiều lần mới sân là tâm sân 
thứ hai. 

Nghĩ đến nhất thế chủng trí Phật mà hoài nghi là tâm s¡ thứ nhất. Bệnh nóng quá cuông là 
tâm sĩ thứ hai. 

Nghe đặng pháp cao siêu mừng lắm là đại thiện thứ nhất; nghe chậm chạp phải giải nhiều 
lần mới biết pháp cao siêu tỏ hiểu đồng mừng là tâm đại thiện thứ hai. 

Đối với bực sùng kính mến đã từng biệt-cách lâu vừa gặp liên mừng là tâm đại thiện thứ 
ba; hoặc nghe quả phúc Pháp độ (päramï) của ta sẽ đặng quí báu thế nào lọt đặng vào tai 
vui lắm là đại thiện thứ tư. 

Vừa nói qua liền nhận hiêu những chơn lý đúng đắn, cao siêu đó là đại thiện thứ năm. 
Còn nghiên cứu nhiều lần mới nhận được lý cao siêu sâu sắc là đại thiện thứ sáu. Vừa 
thấy người đau khô lây làm tội nghiệp là đại thiện thứ bảy. Nhờ khuyên mới phát tâm bố 
thí... là đại thiện thứ tám. 


3. Dẫn chứng rộng: 


Dẫn chứng rộng phân ra tâm, cảnh và trường hợp rất nhiêu tùy theo sáng kiến đặng bao 


nhiêu cũng tôt. 


Tâm phân ra 
Số 1 chỉ có l 
Số 2 được 2 là hoặc có hôn trầm và không, thành 2, nhơn cho lục trợ thành 12. 
Số 3 được 2: có ngã mạn hoặc không. 
Số 4 được 4: hoặc có ngã mạn hoặc không; hoặc có hôn phần hoặc không, thành 4, nhơn 
cho lục trợ thành 24. 
Số 5, 6, 7 và 8 phân ra như I1, 2, 3 và 4. 
Số 9 phân thành 4: 1 là sân không, 2 là sân với tật đô, 3 là sân với lận sắt, 4 là sân với hối 
hận. 
Số 10 phân đặng 8: 1 là sân không và chăng có hôn phân, 2 là sân mà có hôn phân, 3 là 
sân với tật đó không có hôn phân, 4 là sân với tật đồ mà có hôn phân, 5 là sân với lận sắt 
mà không có hôn phân, 6 là sân với lận sắt mà có hôn phân, 7 là sân với hỗi hận mà 
không có hôn phần, 8 là sân với hối hận mà có hôn phần. Cả § phần nhơn cho 6 cách trợ 
thành ra 48. 
Số 11 chỉ có 1 hoặc phân theo các điều hoài nghi (41 điều hoài nghĩ). 
Số 12 chỉ có I. 
Số 31 chia thành 6: 
1 là đại thiện không có giới phân và vô lượng phân. 
2 là đại thiện có chánh ngữ. 
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3 là đại thiện có chánh nghiệp. 
4 là đại thiện có chánh mạng. 
Š là đại thiện có bị. 
6 là đại thiện có tùy hỷ. 
-_ Từ số 32 đến số 38 cũng đều chia 6 cách như thế. 
-_ Các số 32, 34, 36, 38 đều nhơn cho lục (6) trợ, thành 216. 


Tam dt phân phân rộng 20 tâm để dân chứng. 
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Nếu phân theo 6 cảnh như là cảnh sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, pháp thì nào là tà kiến 62, thập 
(10) tướng vô kiến và 20 thân kiến (sakkãyaditthi). 


Ngã mạn có 9 cách 

[ là ta hơn, ta Ỷ ta hơn. 

2 là ta hơn, ta ý ta bằng. 
3 là ta hơn, ta ý ta thua. 
4 là ta bằng, ta ý ta hơn. 
5 là ta băng, ta ý ta bằng. 
6 là ta bằng, ta ỷ ta thua. 
7 là ta thua, ta ý ta hơn. 
8 là ta thua, ta ÿ ta bằng. 

. 9 là ta thua, ta ý ta thua. 

-_ Sô I1, tâm sĩ hoài nghi phân theo 8 phân hoặc 41 điều hoài nghi. 

-_ Sô 12, tâm si phóng dật phân theo 6 cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. 

Đại thiện chia theo 10 hạnh phúc (puññãkiriyävatthu) là bố thí, trì giới v.v... 8 thứ tâm đại 
thiện làm được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mỗi cách đều § thứ tâm đại thiện thành 
điều trì giới 24 cách. Tám điều sau cũng như là điều bố thí đồng có § thứ tâm đại thiện làm 
đặng cả. 

Sau đây xin dẫn chứng ít trường hợp mà thôi. 

Nói về tà kiến thì rất đa sô châp tâm ta còn hoài là hiêu theo thường thức, cũng có trường 
hợp chấp thái quá, cho rằng. ta chết Tôi tiêu mất hết không còn chi cả, hoặc do học hiểu hay 
nghe người truyện bá. Tà kiến này rất nặng, nên Kinh Trung Hoa có nói: “Ninh chấp. hữu như 
Tu-di, mạc chấp vô như giới tử” dịch như vây: thà chấp có băng núi Tu-di, chớ chấp không 
như hạt cải. 

Hỏi: Cách ngã mạn điều thứ 9 thua ý thua, trường hợp như thế nào? 

Đáp: Như là nghèo, dỡ, xâu, hơn v.v... mà tưởng ÿ chấp như thế này: “tôi đở thây kệ tôi”. 


Hỏi: hoài nghi tam thế trường hợp ra sao, xin chỉ bày trong 1 điều? 

Đáp: Như là những người tự ưa suy xét tìm tòi ta đây như thế nào kìa; tìm hiện tại cũng 
nhận thấy như có cái ta mà ra sao chăng biết. Dù xét quá khứ, vị lai cũng thế, như câu ca 
dao nói: “ngôi buôn tính tới tính lui, tính như hột mít mà lùi trong tro”. Thế nên tự xét 
không chỉ ra cả, rốt cuộc si cũng hoàn si, là hoài nghi tam thế. 


Hỏi: tâm đại thiện phát sanh ra như thế nào? 

Đáp: tâm đại thiện phát sanh ra lúc chăng có tham, sân, si, thời trũng nhăm hạnh phúc. Dù 
nhớ tâm tốt của ta hay nhớ đên pháp chơn chánh cao siêu bề ngoài coi như thường, chứ 
trong tâm đều đại thiện. 
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Dứt phán dân chứng rộng 
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D.TÂM ĐẠI QUÁ CÓ TÁM THỨ 


-_ 1 là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí không trợ (số 39). 
-_ 2 là tâm đại quả thọ hỷ hợp trí có trợ (sô 40). 
- 3 là tâm đại quả thọ hỷ ly trí không trợ (số 41). 
- 4 là tâm đại quả thọ hỷ ly trí có trợ (sô 42). 
- _ 5 là tâm đại quả thọ xả hợp trí không trợ (số 43). 
-_ 6 là tâm đại quả thọ xả hợp trí có trợ (sô 44). 
- 7 là tâm đại quả thọ xả ly trí không trợ (số 45). 
- 8 là tâm đại quả thọ xả ly trí có trợ (sô 46). 


Tám tâm đại quả trên đều do sở hữu tư (cetan8) hiệp với tâm đại thiện đề lại thành nghiệp 
biệt thời duyên (nanakkhanikakammapaccayo) tạo tâm tục sinh, tâm hộ kiệp, tâm tử và tâm 
ófˆ” trong phần Dục giới. 
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E. TÂM ĐẠI HẠNH CÓ TÁM THỨ 
-_ 1 là tâm đại hạnh thọ hỷ hợp trí không trợ (số 47). 


- _2 là tâm đại hạnh thọ hỷ hợp trí có trợ (số 48). 
-_ 3 là tâm đại hạnh thọ hý ly trí không trợ (số 49). 
- 4 là tâm đại hạnh thọ hỷ ly trí có trợ (sô 50). 
- 2 là tâm đại hạnh thọ xả hợp trí không trợ (số J1): 
-_ 6 là tâm đại hạnh thọ xả hợp trí có trợ (sô 52). 
- 7 là tâm đại hạnh thọ xả ly trí không trợ (số 53). 
-_ 8 là tâm đại hạnh thọ xả ly trí có trợ (sô 541). 


Tám tâm đại hạnh (đại hành hay đại duy tác) (mahäkrriyacitta) chỉ sanh cho bực tứ quá 
không còn đề nghiệp nhơn tạo quả, chớ sai khiến làm việc phước chăng khác với tâm đại thiện. 


Tên hợp đồng tâm bắt thiện 
* Hợp đồng 2 thứ I tên 


-_ 2 thứ tâm tham thọ hỷ tương ưng (số 1 và 2). 
- _2 thứ tâm tham thọ hỷ bất tương ưng (số 3 và 4). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả tương ưng (số 5 và 6). 
- _2 thứ tâm tham thọ xả bất tương ưng (số 7 và 8). 
- 2 thứ tâm tham thọ hỷ vô trợ (số I và 3). 
- _2 thứ tâm tham thọ hỷ hữu trợ (số 2 và 4). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả vô trợ (số 5 và 7). 
- 2 thứ tâm tham thọ xả hữu trợ (số 6 và 8). 


* Hợp đồng 3 thứ l tên 
-_ 3 thứ tâm bât thiện vô trợ phi thọ xả (sô 1, 3 và 9). 
-_ 3 thứ tâm bât thiện hữu trợ phi thọ xả (sô 2, 4 và 10). 


?* Tâm mót sau được chỉnh lại thành tâm na cảnh (theo quyến Nội dung Vô Tý Pháp lưu hành năm 1983). 
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- 3 thứ tâm bất thiện hữu trợ phi thọ hỷ 


Hợp đồng 4 thứ l tên 

- 4 thứ tâm tham thọ hỷ 

- 4 thứ tâm tham thọ xả 

-_ 4 thứ tâm tham tương ưng 

- 4 thứ tâm tham bất tương ưng 

- 4 thứ tâm tham vô trợ 

-_ 4 thứ tâm bắt thiện thọ xả vô trợ 


Hợp đồng 5 thứ I1 tên 

- 5 tâm bât thiện hữu trợ 

- 5 thứ tâm bât thiện vô trợ phi thọ hỷ 
Hợp đồng 6 thứ I tên 

-_ 6 thứ tâm bât thiện thọ xả 

- 6 thứ tâm bât thiện phi thọ xả 

Hợp đồng 7 thứ I tên 

- 7 thứ tâm bât thiện vô trợ 

Hợp đồng 10 thứ 1 tên 

- _ 10 thứ tâm bât thiện nhị nhơn 


(số 6, § và 10). 


(số 1, 2, 3 và 4). 
(số 5, 6, 7 và 8). 
(số 1, 2, 5 và 6). 
(số 3, 4, 7 và §). 
(số 1, 3, 5 và 7). 
(số 6, 7, 11 và 12). 


(số 2, 4, 6, 8, 10). 
(5,7,9, 11, 12). 


(số 5, 6, 7,8, 11, 12). 
(1,2,3, 4,9, 10). 


(1,3,5,7,9, 11, 12). 


(1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và số 10). 


Lược phân tên hợp đồng theo tâm dục giới tinh hảo 


Hợp đồng 2 thứ I tên 

-_ 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 

- 2 tâm đại thiện thọ hý bất tương ưng 
- 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 

- _2 tâm đại thiện thọ xả bất tương ưng 


- _ 2 tâm đại thiện thọ hỷ vô trợ 
- _ 2 tâm đại thiện thọ hỷ hữu trợ 
- 2 tâm đại thiện thọ xả vô trợ 
- 2 tâm đại thiện thọ xả hữu trợ 


-_ 2 tâm đại quả thọ hỷ tương ưng 
- _2 tâm đại quả thọ hý bất tương ưng 
- 2 tâm đại quả thọ xả tương ưng 
- _2 tâm đại quả thọ xả bất tương ưng 


- 2 tâm đại quả thọ hỷ vô trợ 
- _ 2 tâm đại quả thọ hỷ hữu trợ 
-_ 2 tâm đại quả thọ xả vô trợ 
- _ 2 tâm đại quả thọ xả hữu trợ 


- _ 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
- 2 tâm đại hạnh thọ hỷ bất tương ưng 
- _ 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
- 2 tâm đại hạnh thọ xả bất tương ưng 


- 2 tâm đại hạnh thọ hỷ vô trợ 
- _ 2 tâm đại hạnh thọ hỷ hữu trợ 


(số 31, 32). 
(số 33, 34). 
(số 35, 36). 
(số 37, 38). 


(số 31, 33). 
(số 32, 34). 
(số 35, 37). 
(số 36, 38). 


(số 39, 40). 
(số 41, 42). 
(số 43, 44). 
(số 45, 46). 


(số 39, 41). 
(số 40, 42). 
(số 43, 45). 
(số 44, 46). 


(số 47, 48). 
(số 49, 50). 
(số 51, 52). 
(số 53, 54). 


(số 47, 49). 
(số 48, 50). 


39 


36 


- _2 tâm đại hạnh thọ xả vô trợ (số 51, 53). 
- 2 tâm đại hạnh thọ xả hữu trợ (sô 52, 54). 


Hợp đồng 3 thứ l tên 


- 3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng vô trợ 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng hữu trợ 
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(số 31, 39, 47). 
(số 56, 61, 66). 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ bắt tương ưng vô trợ (sô 33, 41, 49). 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ bât tương ưng hữu trợ (sô 34, 42, 50). 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng vô trợ 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng hữu trợ 


(số 35, 43, 51). 
(số 36, 44, 52). 


3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả bất tương ưng vô trợ (số 37, 45, 53). 
3 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả bât tương ưng hữu trợ (sô 38, 46, 54). 


Hợp đồng 4 thứ I tên 

- 4 tâm đại thiện thọ hỷ (số 31, 32, 33, 34). 
4 tâm đại thiện thọ xả (số 35, 36, 37, 38). 
4 tâm đại thiện trơngưng (số 31, 32, 35, 36). 
4 tâm đại thiện bất tương ưng(số 33, 34, 37, 38). 


4 tâm đại thiện vô trợ (số 31, 33, 35, 37). 
4 tâm đại thiện hữu trợ (số 32, 34, 36, 38). 
4 tâm đại quả thọ hỷ (số 39, 40, 41, 42). 
4 tâm đại quả thọ xả (số 43, 44, 45, 46). 


4 tâm đại quả tương ưng _ (số 39, 40, 43, 44). 
4 tâm đại quả bât tương ưng (sô 41, 42, 45, 46). 


4 tâm đại quả vô trợ (số 39, 41, 43, 45). 
4 tâm đại quả hữu trợ (sô 40, 42, 44, 46). 
4 tâm đại hạnh thọ hỷ (sô 47, 48, 49, 50). 
4 tâm đại hạnh thọ xả (sô 51, 52, 53, 54). 
4 tâm đại hạnh vô trợ (số 47, 49, 51, 53). 


4 tâm đại hạnh hữu trợ (số 48, 50, 52, 54). 


4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng 
4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng 


(số 31, 32, 47, 48). 
(số 35, 36, 51, 52). 


4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hỷ bất tương ưng(số 33, 34,49, 50). 
4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả bất tương ưng(sô 37, 38, 53, 54). 


Hợp đồng 6 thứ 1 tên 

-_ 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ tương ưng 

-_ 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ bất tương ưng 
-_ 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả tương ưng 

-_ 6 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả bất tương ưng 


Hợp đồng 8 thứ I tên 

- _8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo bất tương ưng 
- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ hỷ 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo vô trợ 

- 8 tâm thực dục giới tịnh hảo hữu trợ 


Hợp đồng 12 thứ I tên 


(số 31, 32, 39, 40, 47, 48). 
(số 33, 34, 41, 42, 49, 50). 
(số 35, 36, 43, 44, 51, 52). 
(số 37, 38, 45, 46, 53, 54). 


(số 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52). 
(số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54). 
(số 31, 32, 33, 34, 47, 48, 49, 50). 
(số 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54). 
(số 31, 33, 35, 37, 47, 49, 51, 53). 
(số 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 54). 
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- _ l2 tâm dục giới tịnh háo thọ hỷ (số 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50). 
- _ l2 tâm dục giới tịnh hảo thọ xả (số 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54). 
-_ l2 tâm dục giới tịnh hảo tương ưng (số 31, 32, 39, 40, 47, 48, 35, 36, 43, 44, 51, 52). 
-_ l2 tâm dục giới tịnh hảo bất tương ưng (số 33,34,41,42, 49, 50, 37, 38, 45, 46, 53, 54). 
-_ l2 tâm dục giới tịnh hảo vô trợ (số 31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 47, 49, 51, 53). 
- _ I2 tâm dục giới tịnh háo hữu trợ (số 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54). 


Hợp đồng 16 thứ I tên 
- l6 tâm thực dục giới tịnh hảo (sô 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54) 


Dứựt tên hợp đồng tám dục giới tịnh hảo. 
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Thật hành nhơn trí sáu phân 
Bốn mươi điều chăn sẽ phân sau này 
Bát nhơn tỉnh trí sẽ bày 
Tám điều tư cách tránh rày bỏ ngu 
Một là cỡ bốn mươi thu 
Trung niên lúc ấy ráng tu đề thành, 
Hai là quyền tước thạnh hành 
Đương thời phước chí quả lành tâm linh, 
Ba là cố găng tự mình 
Tìm tòi học hỏi thông minh siêu quân, 
Bốn là ngoại đạo nên đừng 
Xả giao thân thiết bị ngừng trí cao, 
Năm là suy xét làm sao 
Tác ý khéo léo đặng rào xấu xa, 
Sáu là đàm luận trí gia 
Trao đồi ý kiến phát ra hiều nhiều, 
Bảy là môn bực nhơn siêu 
Những người tài trí càng yêu càng gần, 
Tám là ở chỗ đáng cần 
Làm cho phước trí đễ phần phát sanh. 


Tứ nhơn tạo trí tiến hành 
Bên lòng thời đặng sẽ thành tuệ cao, 
Một là tín ngưỡng thường trau 
Ân Đức ứng cúng nương vào tin theo, 
Hai là ráng thăng như trèo 
Nghe pháp siêu lý quyết đeo hưởng mùi, 
Ba là chăng có dể duôi 
Cũng không lừng lẫy sẵn tuôn niệm hoài, 
Bồn là suy xét cao thay 
Pháp nghe hiểu nhớ mỗi ngày không ly. 


Tứ nhơn sanh trí là chi 
Sẵn đất cây cỏ gặp thì mới lên 
Một là tánh giác nghiệp bên 
Thường dùng băng trí quá nên quen rồi, 
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Hai là đặng khỏi lôi thôi 
Sanh nhăm thời, cõi xa rời nạn sân, 
Ba là phiền não chăng gần 
Tham, sân, s¡ cả đủ phần tránh tiên, 
Bốn là năm pháp ngũ quyên 
Đồng nhau và mạnh đo duyên tạo đây. 


Cửu nghiệp trí kê sau đây 
Việc làm chơn chánh hăng ngày thường quen, 
Một là thuyết pháp chăng hèn 
Chánh tà trúng trật tợ đèn rõ bong, 
Hai là nghề nghiệp tốt trong 
Dạy cho kẻ khác thiện lòng giúp nhau, 
Ba là dạy chuyện thế nào 
Đêu không tội lỗi bày trao cho người, 
Bốn là tài giỏi danh sư 
Toàn không tội lỗi dạy người tiến lên, 
Năm là kinh trọng bề trên 
Những bực thuyết pháp đều nên tôn sùng, 
Sáu là nhờ đặng giúp cùng 
Yêu câu thuyết pháp kinh cung nghe hoài, 
Bảy là làm phước vui thay 
Nguyện quả có trí đủ tài tuệ sung, 
Tám là tính giúp khắp cùng 
Soạn kinh sách đúng ý trùng giác nhơn, 
Chín là bố thí kinh chơn 
Đừng sai lý Phật, trí nhơn mới thành, 


Thất nhơn phát trí khởi lanh 
Làm sao cho đặng trí lành sanh ra, 
Một là gặp bực cao xa 
Ưa tìm trí thức hỏi mà học luôn, 
Hai là chỗ ở nhà, buồng 
Cả thân mỗi vật luôn luôn sạch hoài, 
Ba là sáu vật mắt, tai... 

CHiữ cho thanh tịnh đừng lai cảnh ngoài, 
Bồn là tránh đứa dại ngây 
Ngu sĩ mê muội gân lây đến mình, 
Năm là gần bực thông minh 
Dù mau hay chậm cũng bừng sáng theo, 
Sáu là cố gắng ráng tìm 
Đặng nhăm Phật pháp cao siêu của Ngài, 
Bảy là ưa kiếm pháp hay 
Băm bảy đăng giác lỗi rày xuất ly. 


Bát nhơn đắc trí gặp khi 
Sẽ mong đặng lợi gần kỳ tuệ xoay, 
Một là trọng kinh ông thầy 
Nghe theo tất cả cách bày chỉ răn, 
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Hai là siêng hỏi học cần 
Cho mau đặng biết trong phân thầy sang, 
Ba là thanh tịnh rất an 
Im điềm vắng lặng đàng hoàng sánh không, 
Bồn là trì giới sạch trong 
Mỗi điều chăng phạm trọn không tội phân, 
Năm là cố găng đa văn 
Nhiều nghe hiểu rộng càng tăng ít ngừng, 
Sáu là tư tưởng siêng thuân 
Bát đoan, thê thảm tượng trưng nhắc mình, 
Bảy là thuần niệm chuyên tỉnh 
Trau đôi tỉnh táo thường gìn chăng quên, 
Tám là quán uân sanh lên 
Khi diệt biết kịp đặng nên tỏ rồi. 


Sáu phân bồn chục điễu thôi 
Học rành làm đúng nên ngói Phát này!!! 
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Phât ngôn nói về trí: 
Tiêu học 21 câu, trung học 8, đại học 7 
Tiểu học 21 câu 


Không có ánh sáng nào băng trí. 
Trí là ánh sáng trong đời. 
Trí sanh đặng do có găng. 
Trí tiêu hết do chăng siêng năng. 
Trí đem lại sự an vuI. 
Trí là quí báu của đời. 
Trí đặc biệt hơn của cải. 
(thiền) Sự thâm xét không có với người vô trí. 
Tuệ chăng có với người không (thiền) thâm xét. 
.- Trí dạy bảo cho người. 
. Kẻ lười biếng không gặp nẻo trí. 
. Khéo nghe thì đặng trí. 
. Giác ngộ lý pháp băng trí. 
. Người trong sạch nhờ trí. 
. Bực khôn cho trí rất đặc biệt. 
. Người sống băng trí là sống đặc biệt. 
. Người trí hiểu ngạn ngữ một người cũng đặc biệt hơn. 
. Người trí tề gia lợi ích cả nhiều người. 
. Biết đặng trí của người do đàm luận. 
. Trí tiến hóa cách nào ta nên theo cách ấy. 
. Chớ nên col rẻ trí. 
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Trung học 8: 
l 


Ít nghe thiếu hiệu dẫu cho già 
Bò cô mập nhiều số thịt đa 
Tiến nhục tăng thêm nào tiến trí 
Chất chồng thêm tuôi khác chi mà. 
2 
Có trí dù cho của chăng còn 
Sống đời khéo léo với lòng son 
Kẻ ngu của cải đầy không hết 
Thân mạng thay cho vật cỏn con. 
3 
Khôn khéo tri thời thích hợp trường 
Chương trình soạn đúng đủ nhiều phương 
Sắp rành các cách theo muôn việc 
Đặc biệt mà không trái với thường. 
4 
Trí tuệ khôn lanh sáng tợ trăng 
Các sao đa số chăng chi băng 
Hiền nhơn các pháp đều nương với 
Giái”` đức tháp tùng bực trí nhơn. 
Ẫ 
Trí thức nhận rành lôi rất vui 
Lập trường tiến tới chớ nào lui 
Hy sinh thiêu lạc coi như bỏ 
Đề hưởng an vui quí đáng nhiều. 


Những người thiếu trí đặng ngôi quyên 
Ép uông tự tha khổ liên miên 
Bất lợi hai đàng đâu có ích 
Hành vi tạo tác đáng sanh phiên 
7 
Tiểu nhơn thiếu hiểu não lung lăng 
Phá hại hư luôn tốt quí phần 
Hảo hạnh thanh danh người quân tử 
Liên cang phải chịu lối tương thân. 
§ 

Giác ngộ dù cho sống một ngày 
Hơn người thiếu trí tánh ngơ ngây 
thọ tăng bá tuế càng thêm luông 
Tiến thối nên so bỏ sớm chày. 
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Đại học 7: 
l 
Hiền triết hăng khen trí tuệ luôn 
Không chi phủ nhận khó đo lường 
Riêng phân hạnh phúc người ưa lợi 
So sánh cùng nhau thắp đủ phương. 
2 
Vấn đẻ tế nhị xét luôn luôn 
Chăng tạo ác chi gôc khô buôn 
Lợi ích theo thời đâu có bỏ 
Đặt là người trí há kêu suông. 
3 
Người khờ mang chức cũng làm nô 
Trí thức khi cân những việc mô 
Bí mật giao cho càng lúng túng 
Lừng khừng sự khéo tánh vì thô. 
4 
Biết ơn khen trí của người hay 
Giữ giới chắc lời hợp với đây 
Hy vọng theo tâm hăng vắng lặng 
Vững vàng cơ tánh tốt hiền thay. 
5 
Trí đồ trắc nghiệm của người nghe 
Giúp hăn nên danh tiếng tước quyên 
Đức hạnh đủ đây luôn khéo léo 
Dù cho gặp khô trở vui yên. 
6 


No trí là no đặc biệt hơn 
Cành hong vật thực chỉ tiêu mòn 
Vì no băng trí không sôi nồi 
Tham ái đành thôi khỏi véo von 
7 
Người trí hăng xem dục lạc như 
Tật nguyên bệnh hoạn khô đa chừ 
Vô thường thay đổi không ngừng nghỉ 
Xét bỏ ham vui đại nạn hư. 
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Dẫn sơ nhơn sinh bât thiên và thiên v.v... 


Nhơn sanh 20 tâm đại thiện và bất thiện, tính cả 59 điều. Nhưng theo bảng kê còn có 54 
điêu, vì trùng hêt 5Š như sau: 
Tác ý không khéo (ayonisomanasikãra) sanh bất thiện, sanh tâm si và sanh hoài nghi luôn 
phóng dật chỉ kề 1. 
Không suy xét tế nhị sanh thọ hỷ và thọ ưu chung lại kê I. 
Nhơn gặp cảnh tốt, sanh tham hoặc sanh tham tâm thọ hỷ và nhơn ly sự điêu tàn, cũng 
sanh tâm thọ hỷ hay sanh tâm thọ xả. Do đó nên bớt Š. 


Trong 54 điều nhơn sanh đây, chỉ có 4 nhơn nhứt định là số 33, 34, 13 và 14 tức là tác ý 
khéo, tác ý không khéo, khéo vọt khỏi và không khéo vọt khỏi (tà kiến). Bởi vì không có tâm 
thiện nào thiếu nhơn tác ý khéo (yonisomanasikãra). Không có tâm bất thiện nào thiếu nhơn 
tác ý không khéo (ayonisomanasikãra). 

Tâm tham cũng thế: không có tâm tham bất tương ưng nào thiếu nhơn khéo vọt khỏi (tà 
kiến) (yoniso ummujjanam) và cũng không có tâm tham tương ưng nào thiêu nhơn không khéo 
vọt khỏi (tà kiến) (ayoniso unmujjanam). 

Còn 50 nhơn ngoài ra tùy trường hợp hoặc nhiều hoặc ít. 


Suy xét tế nhị làm nhơn sanh thọ xả đây: tức là trong đang khi suy nghĩ kỹ lưỡng, không 
bông bộc vì sự vui mừng hay nóng giận, buôn râu v.v... đó là có sự gambhTrapakatita. Nêu nôi 
giận phát râu làm sao đặng như thê, mới không có sự suy xét tê nhị là aøambhTrapakatit. 


Purimamanato visadisanmanam karofIti = manasikãro: tâm khán ngũ môn và tâm khán ý 
môn đêu dân trước cho tâm lộ và tâm thực sanh ra có cách đặc biệt hơn tâm hộ kiêp. Cho nên 
gọi tâm tác ý, dù khéo hay vụng. Có chô gọi tác ý khéo là trí. 


Nhơn sanh bắt thiên và thiện v.v... băng P3|i 
l. Asavamuppada 

Khanfibahulata 

Micchãvitakkabahulata 

Saddhammamukhata 

Pubbecakatapuññatä 

Lobha ussannabhavatocavanatä 

Pubbe akatapuññata 

[{tharammanasamãyogo 

9.. Ani{tharammanasamayogo 

10. Assadadassanam 

I1.Indriyaparipakata 

12. Appasutata 

I3. YonI1so ummu]Jjanam 

l4. AvonIso unmuJJanam 

15. Agambhirapakatita 

16. AditthaJjhasayata 

L7. Saddhammavimukhata 

I8. Indriya aparipakata 

I9. Akhantibahulatä 

20.Micchavitakka abahulatäa 

21. Ditthivippannapugøgalasevanata 
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22.Purisa akãresu aditthanisansata 

23. Kamma apasutta 

24.Kilesa aduratä 

25. ByasanavimuttI 

26. PaññasanvattanIkakammaupanIssayata 
27.Pañña asanvattanikakamma upan1ssayata 
28. Patiripadesaväsa 

29. Apatirũpadesavasa 

30. SabhyapaJJalokũppatti 

31. Abyapajialokipapatti 
32.Gambhirapakatitä 

33. Yonisomanasikara 

34. AyonIsomanasIkara 

35. DosaJJhãasayata 

36. DitthaJjhãsayata 

37. Lobhaparivärakammapatisandhikatä 
38. SasankhãarikakammaJanitapatisandhikatä 
39. Asankharikakammajanitapatisandhikata 
40. Somanassapatisandhikata 
41.Upekkhapatisandhikata 

42. Attasammapanidhi 

43. Attamicchapanidhi 

44. Purisa akaresuditthanisansata 

45. Ditthivippannapugøgala asevanata 

46. Sappuriripan1ssaya 

47. AsappuriripanIssaya 

48. Akallakayacittata 

49. Kallakayacittata 

50. Kammapasutta 

51. MajJjhattarammanasamäyo go 
52.UtubhoJanadisappäyalabho 

53. UtubhoJanadisappäya alabho 

54. Kilesadurata 
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NHAN SANH Nhãn | Nhĩ 
I8 THỨ TÂM VÔ NHƠN | thức | thức 
(tương ưng). 
(18 thứ tâm vô nhơn là không 


nhơn tương ưng, chớ chăng 
phải nhơn sanh đâu !!!) 


ặc thân kinh nhãn 
ảnh sắc (hoặc tốt hoặc xấu) 


#2] 


Anh sáng 


- 
~ 


2Ì 


etlnknhi | J„ự | | | [ | | [| | 
kh tính ( CI*} | | | | | |} |:|>x 
xị | | — 


ư không (trông) 


, 
, 
, 


lđal 


äc thân kinh tỷ 


4_ [Tác ý (thành lộ) ` 


, 


N 


I Săc thân kinh thiệt 
2 |Cảnh vị (hoặc dở hoặc ngon) 


C3 


"HN 


JEmsemenm — 
NET 
hen — 


ki 


ảnh ngũ 


ảnh (bị biêt) 
ghiệp quá khứ (biệt thời) hà 


Cảnh tốt chung: đa số ai cũng thích họp. 
Cảnh tốt riêng: Chỉ ưa thích của cả nhơn. 
Cảnh xáu cũng thê. 


lđai 


1ó phât vào mũi 
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I8 THU TAM VO NHƠN 12 Sở hữu tợ tha (trừ lạc) 
Môi thứ có đặng bao nhiêu sở Tác £ 
stt| hữu. Ngoài ra không có sở hữu | Xúc | Thọ |Tưởng| Tư | , | Tâm | Tứ .„. | Cân | Hỷ 
khác. ú 
kì hãn thức quả thiện có 7 SH BHF 
Nhĩ thức quả thiện có 7 SH 








L0[Tỷ thức quả thiện có 7 SH 


hiệt thức quả thiện có 7 SH TT rT: 
2|Thân thức quả thiện có 7 SH lx[x|A 
iếp thâu quả thiện có 10 SH HHE 
Quan sát quả thiện thọ xả có 10 n 
SH 

BH 


— 


— — — — — — 
¬ ta => 


tL) 





Quan sát quả thiện thọ hỷ có I0 
SH 


6 


án ngũ môn thọ xả có 10 SH 


án ý môn thọ xả có II SH 








Còn sở hữu tham, sở hữu sản, sở hữu sỉ, sở hữu vô tham, sở hữu vô sân, sở hữu vô sỉ (trì), 
chung lại gọi nhơn (Ong ưng. 

Sáu sở hữu vừa nói trên không bao giờ có với 18 thứ tâm trong bảng này. Cho nên đêu gọi 
là tâm vô nhơn !!! 
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F. PHÂN GIẢI MƯỜI TÁM (18) TÂM VÔ NHƠN 


Trong phần tâm vô nhơn có những danh từ phần chánh như sau: 
Ahetukacttta: tâm vô nhơn. 
Akusalavipäkacitta: tâm quả bất thiện. 
Ahetukakusalavipäkacitta: tâm quả bất thiện vô nhơn. 
Ahetukacrttakiriyä: tâm hành vô nhơn, tâm hạnh vô nhơn, tâm duy tác vô nhơn. 
Upekkhäsahagatam: đồng sanh thọ xả. 
TU nhãn thức. 


* ~ ~ — 


~oS ~ =— 


Ghãnaviñfiinamn: tỷ thức. 
Jivhãaviññanam: thiệt thức. 

. Dukkhasahagatam kayaviññãnam: thân thức thọ khô. 

. Sukkhasahagatam kãayaviññaãnam: thân thức thọ lạc. 

. Sampaticchanacitta: tâm tiếp thâu. 

. Sanfiranactffa: tâm quan sát. 

. Somanassasahagatam: đồng sanh thọ hỷ 

. Pañcadvãravajjanacittam: tâm khán ngũ môn, tâm hướng ngũ môn, tâm hồi ngũ môn, tâm 
tri ngũ môn, tâm ức ngũ môn. 

16. Manodvärävajjanacittam: tâm khán ý môn, tâm hướng ý môn, tâm hồi ức ý môn, tâm tri ức 

ý môn. 
17. Hasituppädacittam: tâm sinh tiếu 


©® ¬) €Œ— Ca +> C2 b2) 


— —¬ —¬ — —— — \`C 
{hà + ÓC) ) — C:-: 


Còn danh từ giải sẽ thêm sau. Đây gọi tâm vô nhơn vì mượn cách không có nhơn tương 
ưng hay là nhơn-nhơn tức là không có tham, sân, s1 và vô tham, vô sân, vô si nên mới gọi là vô 
nhơn, chớ chăng phải không có những nhơn trợ tạo ra đâu. Cho nên trong Visuddhimagga 
(Thanh tịnh đạo) có giải như vây: Alobhädi vipäaka hetu virahitam = ahetukam: Những tâm mà 
không có nhơn vô tham v.v... nên gọi là vô nhơn. 

Cho nên “nhơn” nói tóm lại có 2: 

[ là nhơn tương ưng (sampayuttahetu) tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân và trí hiệp với 
tâm. 
2 là nhơn sanh (upattihetu) tức là những nhơn làm cho pháp hữu vi sanh ra. 


Tâm vô nhơn chia làm ba phần 
1. Phần thứ nhất là tâm quả bất thiện (akusalavipäkacitta) tức là tâm quả do nghiệp biệt thời 
duyên bất thiện tạo, hay là chủng tử bất thiện, chính là ảnh hưởng của sở hữu tư (cetanä) 
hiệp tâm bắt thiện mà diệt rồi, nhưng còn tợ hột giỗng gặp dịp phát ra tâm quả bất thiện. 
Cho nên trong Paramatthadipanitkäã (Siêu lý Từ giải) như vầy: Akusalassa vipäkãni = 
akusalavipakãni: thành tựu đo nơi nghiệp bất thiện, gọi là quả bất thiện. 

Chăng có nhơn tương ưng hợp, lý do bị mãnh lực của sở hữu phóng dật. Có lời chú giải 
như vây: Sabbam pãpakammam vikkhepayuttamsayampicañcalati dubbalam tasmã tam 
kappathrtikam samanamp! kalantare hetuyuttam vipakam Janetum na sakkoti: Vì nghiệp tội 
(bất thiện) đều đi chung với phóng dật phải yếu ớt, dù để đặng nhiêu kiếp nhưng tạo tâm 
quả không có nhơn tương ưng hợp. 

2. Phân thứ hai là tâm quả thiện vô nhơn (ahetukakusalavipäkacitta) tức là tâm quả do nghiệp 
đại thiện tạo mà không có nhơn tương ưng hợp, vì làm việc nhẹ nhàng yếu ớt cũng như cất 
nhà nhẹ chăng đóng cừ. 
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3. Phần thứ ba là tâm hạnh vô nhơn (ahetukakiriyäcitta) tức là tâm làm chỉ là làm và không có 
nhơn tương ưng hợp. Có giải như vây: KariyatI karanamattam: làm chỉ là làm nên gọi là 
hạnh, hành, duy tác v.v... chăng khác chi cái trớn chạy, tỷ như bông vụ xoay theo sức đánh. 


1. Tâm quả bắt thiện có 7 


[ là nhãn thức thọ xả (upekkhãsahagatam cakkhuviññanan)). 
2 là nhĩ thức thọ xả (upekkhasahagatam sotaviññanam). 
3 là tỷ thức thọ xả (upekkhãsahagatam Jivhäviññãnam)). 
4 là thiệt thức thọ xả (upekkhãsahagatam ghãnaviññanam)). 
5 là thân thức thọ khổ (dukkhãsahagatam kãyavIññãnan)). 
6 là tâm tiếp thâu thọ xả (upekkhãsahagatam sampaticchanacrttam). 
7 là tâm quan sát thọ xả (upekkhãasahagatam sanfiranacittam). 
Yếu giải: 


* Nhãn thức thọ xả hay nhãn thức đồng sanh với xả. Trong ParamatthadipanTtikã giải như 
vây: Cakkhum nIssitam viññanañti cakkhuviññanam: tâm thức nương thần kinh nhãn (sanh 
ra) nên gọi là nhãn thức và trong Visuddhimagsa giải Cakkhu sannissita 
rũpavijãnanalakkhanam = cakkhuviñããnam: trạng thái nương thân kinh nhãn sanh ra chỉ 
biết cảnh sắc, đó gọi là nhãn thức. 


Tứ nhơn sanh (upattihetu) nhãn thức 

1 là sắc thần kinh nhãn (cakkhupasãdarũpa). 
2 là cảnh sắc (rũpãrammana). 

3 là ánh sáng (aloka). 

4 là có sự đề ý (manasikãra) với màu ấy. 


* Nhĩ thức thọ xả hay nhĩ thức đồng sanh với thọ xả tức là tâm chỉ biết nghe cảnh thính. 
Trong ParamatthadTpanitikã giải như vầy: Sotam nissitam viãñãnanti = sotaviñããnam: tâm 
thức nương thần kinh nhĩ gọi là nhĩ thức và Visuddhimagga giải: Sotasannissita 
saddaviJananalakkhanam = sotaviññanam: trạng thái nương thần kinh nhĩ, chỉ biết cảnh 
thính, nên gọi là nhĩ thức. 


Tứ nhơn sanh nhĩ thức 


1 là sắc thần kinh nhĩ (sotapasädarũpa). 

2 là cảnh thinh (saddãrammana) các thứ tiếng. 
3 là trồng trải (ãkãsa). 

4 là có sự để ý (manasikãra) với tiếng ấy. 

* Tỷ thức thọ xả hay tỷ thức đồng sanh với xả là tâm chỉ biết hửi mùi. Trong 
ParamatthadTpanTtika giải: Ghanam nissitam viññãnanti = Ghãnaviññanam: tâm mà nương 
thân kinh tý đặng sanh ra nên gọi là tỷ thức và Visuddhimagøga giải: Ghãnasannissita 
øandhavijananalakkanam = gphãnaviññanam: tỷ thức có trạng thái hửi mùi, chỉ nương mũi 
sanh ra. 


Tứ nhơn sanh tỷ thức 
1 là sắc thân kinh tỷ (ghãnapasäadaripa). 


2 là cảnh khí (gandhãrammana) các thứ hơi. 
3 là gió phất (vãyö) đùa hơi vào thần kinh tỷ. 
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4 là có sự đê ý (manasikara) với hơi ây. 


* Thiệt thức thọ xả hay thiệt thức đồng sanh với xả là tâm nương lưỡi sanh ra chỉ biết nếm vị 
mặn, lạt v.v... Trong Paramatthadipaniika giải Jivham nissiam viññãnani = 
2 T0)8ÿ1 V1 DỤNN tâm nương thân kinh thiệt xi ra nên _ĐỌI là HN thức và _Visuddhimagga 


*e xrx ~ — 


nếm vị chỉ nương lưỡi sanh ra. 
Tứ nhơn sanh thiệt thức 


1 là sắc thần kinh thiệt (jïvhãpasädarũpa). 
2 là cảnh vị (rasarammana). 

3 là nước tươm (ãpo). 

4 là có sự để ý (manasikãra). 

* Thân thức thọ khô hay thân thức đồng sanh với khô tức là biết đau đớn v.v... Trong 
ParamatthadTpanTikãa giải: Kayamnissitam viññananti = Kãyaviññanam: thức mà nương 
thần kinh thân sanh ra gọi là thân thức và Visuddhimagga giải: Kãyamsannissitam 
photthabbavijananalakkhanam = kãyaviññãnam: trạng thái nương thân kinh thân sanh ra chỉ 
biết cảnh xúc, nên gọi là thân thức. 


Tứ nhơn sanh thân thức 


1 là sắc thân kinh thân (kãyapasãdarũpa). 
2 là cảnh xúc (photthabbarammana). 

3 là chất cứng (thaddha). 

4 là có sự đề ý (manasikãra). 


Tứ ý nghĩa thọ khô 


- ], trạng thái là hướng cảnh xúc không thích hợp (anittha photthabbanubhavanalakkhanam) 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng xào héo (sampayuttãnam milãpanarasam). 
-_ 3. thành tựu là do thân đau (kayikabadhapaccupatthanam). 
-_ 4. nhân cân thiệt là có thân kinh thân (kãyindriyapadatthãnam)). 
(Lý do thân thức thọ khô và lạc sẽ vấn đáp sau khi giải thân thức thọ lạc). 

* Tâm tiếp thâu là tâm sanh kế sau 5 thức và tiếp nối thâu bắt 5 cảnh. Trong 
Paramatthadipanitika giải: Su{thuparimukhamicchatrti = Sampaticchana: tâm mà khéo tiêp 
bắt lấy cảnh liên tiếp với (5 thức) trước gọi là tiếp thâu và Visuddhimagga giải: 


CakkhuviññanadIinam anantaram ripadivijananalakkhanamanodhãatu: tâm tiếp thâu sắp về ý 
giới có trạng thái biết cảnh sắc v.v... do nhãn thức v.v... chuyền qua. 


Nhơn sanh tâm tiếp thâu có 3 
1 là sắc (nương) trái tim (hadayavatthurũpa). 
2 là cảnh ngũ (pañca ärammana). 
3 là sự đê ý (manasikãra) với cảnh ây. 
Tâm quan sát thọ xả của quả bất thiện là tâm xét soi cảnh ngũ xấu. 
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2. Tâm quả thiện vô nhơn có 8 


-  Ï là nhãn thức thọ xả (upekkhasahagatam cakkhuviññãnan)). 

- 2 là nhĩ thức thọ xả (upekkhasahagatam sotaviññanam). 

- 3 là ty thức thọ xả (upekkhasahagatam ghanaviññanam)). 

-_ 4 là thiệt thức thọ xả (upekkhãsahagatam jivhaviññananm)). 

- 5 là thân thức thọ lạc (sukhasahagatam kãyaviññanam)). 

-_ 6 là tiếp thâu thọ xả (upekkhasahagatam sampaticchanacittam). 

- 7 là tâm quan sát thọ xả (upekkhasahagatam sanfiranacittam). 

- 8 là tâm quan sát thọ hỷ (somanassasahagatam sanfiranacittam). 
Yếu giải: 


Trong 8 thứ tâm quả thiện vô nhơn trùng danh nghĩa với tâm quả bất thiện đi đôi 1, 2, 3, 4, 6, 
7. Chỉ khác nhơn tốt xâu nên cảnh chăng đồng, phía quả bất thiện đều hưởng cảnh xấu. Phần 
quả thiện toàn nương cảnh tốt, ưa thích. 
Tỷ dụ như chim cu rừng không chịu đả chim quốc mồi. Chim quốc rừng không chịu đả 
chim cu môi. 
Chim quốc rừng tỷ như quả bất thiện. 
Chim quốc môi tỷ như cảnh xấu. 
Chìm cu rừng tỷ như quả thiện vô nhơn. 
Chim cu môi tỷ như cảnh tốt. 


Bốn đôi thức trước đều thọ xả, nhưng 2 tâm thân thức tại sao có 2 cách thọ khổ và thọ lạc. 
Vì 4 đôi thức trước do cảnh sắc, thính, khí, vị đối chiêu vào thân kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt là sắc 
y sinh đối chiếu với sắc y sinh, cũng như bông gòn đụng vào nhau nên chăng khua bày chỉ 
khác như thường, cho nên những tâm nương theo sanh ra đều thọ xả. 

Còn cảnh xúc chạm vào thần kinh thân chăng khác chi dùi đánh vào trống. 

Tâm tiếp thâu quả thiện danh nghĩa như quả bất thiện. Còn 2 tâm quan sát thọ xả trong 
Visuddhimagøa giải: Salärammana vijãnanalakkhana duvidhãpI sanfiranadikicca 
manoviãããnadhãtu: Hai thứ tâm quan sát thọ xả (quả thiện và bất thiện) ý thức giới làm việc 
quan sát v.v... có trạng thái biết 6 cảnh. 

Tâm quan sát thọ hỷ bắt cảnh quý hay rất tốt hơn quan sát quả thiện thọ xả, cũng như người 
xét đồ gặp vật xâu hay tốt tầm thường thì chăng đổi sắc, nếu gặp chì quá tốt phát ra trầm trô 


đối có sắc mừng vui thích, cho nên khi lộ ngũ phát sanh bắt cảnh rất tốt thì quan sát phải thọ 
hỷ, vì thế quả thiện vô nhơn nhiều hơn quả bất thiện một thứ này. 


Nhơn sanh tâm tiếp thâu và quan sát có 3 
1 là sắc ý vật (hadayavatthurũpa). 
2 là cảnh (ãrammana). 
3 là sự đê ý (manasIkara) với cảnh ây. 
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3. Tâm hạnh vô nhơn có 3 thứ 


- Ï là tâm khán ngũ môn thọ xả (upekkhasahagatam pañcadvaravaJJanacittam)). 
- 2 làtâm khán ý môn thọ xả (upekkhãsahagatam monodvãravaJJanacittam). 
- 3 là tâm sinh tiếu thọ hỷ (somanassasahagatam jasituppãdacittam). 

Yếu giải: 

Tâm khán ngũ môn là tâm lộ sanh trước hơn hết đề làm địp cho ngũ song thức sanh cũng 
như kẻ mở năm cửa cho những người cần thiết mới bước ra đặng, chăng khác chi kẻ gác 5 cửa 
gặp khách trước hơn hết. Trong Atthasälinï giải: Idam panapañcamavare valañcana pavattikala 
sabbesam pure uppajjati: tâm khán ngũ môn này đối với lộ ngũ môn đều sanh trước hơn hết đề 
bắt 5 cảnh mới hiện tại. 

Tâm này cũng đặng gọi là tác ý thành lộ (vithipatipadakamanasikara), vì tât cả tâm sanh 
theo lộ ngũ nêu không có tâm này sanh ra thì tâm lộ ngũ môn đều không sanh. Cho nên Päli 
chú giải như vây: Vithï patipadayatiti = VithTpatipädako: làm cho tâm lộ thành trật tự, nên gọi 
là tác ý thành lộ. 

Tâm khán ý môn là tâm làm việc khán môn nương theo lộ ý, nếu sanh theo lộ ngũ thì làm 
việc phân đoán. Cho nên có câu Pã|i chú giải như vầy: Uppajjamänam pana pañcadväre 
votthabbanam hoti manodvãre ävajjanam: tâm này nếu sanh theo lộ ngũ thì phân đoán còn 
sanh theo lộ ý thì khán môn. 

Tâm khán ý môn cũng gọi là tác ý thành thực (javanapatipadakamanasikara) bởi vì có Pali 
chú giải như vây: Javanam patipädayatiti javanapatipãdako: làm dịp cho tâm thực phát sanh thì 
cũng đặng gọi là tác ý thành thực, tức là tâm khán ý môn. 


Nhơn sanh khán ngũ môn và phân đoán cũng như nhơn sanh ngũ song thức và tiếp thâu, 
quan sát, tùy theo lộ của môn. 

Còn nhơn sanh tâm sinh tiếu cũng như nhơn sanh tâm quan sát, nhưng có cảnh đáng nực 
CƯỜI. 

Tâm sinh tiếu (hasituppãdacitta) là tâm sai khiến sự cười hở răng của bực tứ quả. Trong 
Atthasalin có giải: lIdam cittam aññesam asadharanam khinAsavasseva patipuggalikam 
chasudvãresu labbhati: tâm này sanh đặng 6 môn của bực tứ quả, chớ không phải phô thông 
cho các bực khác. 


Sư cười có 6 cách 
1 là cười ra nước mắt (upahasita) cách cười này của phàm phu. 
2 là cười nghiêng ngửa (apahasita) cách cười này cũng của phàm phu. 
3 là cười lớn tiếng (atihasita) cách cười này cũng thuộc phàm phu. 
4 là cười tiếng nhỏ (vihasita) cách cười này của quả hữu học và phàm phu. 
5 là cười hở răng (hasita) cách cười này của 4 bực quả và phàm phu. 
6 là cười nhếch mép (sita) cách cười này của 4 bực quả và phàm phu. 


Đã giải danh nghĩa và pháp, đây sẽ nói thứ lớp cách sanh thì cần phải xen vào bảng lộ tâm 
phân nhỏ sỐ 1 như vây: Lúc cảnh chưa đến tâm hộ kiếp phát sanh luôn không gián đoạn, chăng 
khác chi nối liền nhau tợ gìn giữ cơ tâm trong một đời sông. Đến khi có cảnh sắc đối chiếu vào 
thân kinh nhãn, tâm hộ kiếp đang sanh diệt đó gọi là hộ kiếp vừa qua, tâm hộ kiếp sau gọi là hộ 
kiếp rúng động, cái thứ 3 kế đó thì không còn hộ kiếp nối nữa gọi là hộ kiếp đứt dòng, thì tâm 
khán ngũ môn sanh ra bắt cảnh sắc rồi diệt, nhãn thức liên sanh cũng bắt cảnh sắc ây vừa đủ 3 
sát-na tiêu cũng diệt, tiếp đó là tâm tiếp thâu sanh ra bắt cảnh sắc đang còn đến đủ 3 sát-na 
cũng diệt, liền có tâm quan sát sanh ra xét soi cảnh ây cũng đề lại cho tâm Phân-đoán định giao 
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cho tâm thực nào trong 29 tâm thực dục giới là 12 tâm bất thiện, tâm sinh tiểu, đại thiện và đại 
hạnh (chỉ 1 thứ trong 29 thứ này) sanh làm việc thực 7 cái. Nhưng cảnh còn dư 6 sát-na tiêu, 
nên mới có 2 cái tâm sanh ra hưởng cảnh dư ây, nên gọi là tâm mót (tadälambana) tức là tâm 
quan sát và đại quả thay nhau sanh làm việc này. Nếu cảnh xấu thuộc về 5 thức, tiếp thâu và 
quan sát quả bất thiện. 

Cảnh tốt vừa vừa thời phần 5 thức, tiếp thâu và quan sát thọ xả của quả thiện vô nhơn. 

Còn cảnh rất tốt quan sát thọ xả không đặng hưởng, mới có quan sát thọ hỷ để hưởng mà 
thôi. 

Hai tâm khán môn cảnh nào cũng thế. Những tâm thực do nhơn sanh chớ không nhứt định. 

Đây chỉ cho rõ tâm vô nhơn phải có nhiêu là như thế. 5 đôi thức thay đối do 5 cảnh, quả bất 
thiện và quả thiện do quả tốt xâu vì hiệp cũng có tốt xấu. Chớ nếu nhãn thức chỉ có một, thời 
hiệp tốt xâu có làm chi! 


Lược phân cảnh tốt nói về cảnh sắc, màu nào mà phân đông rất ưa thích, cảnh sắc ấy gọi là 
rất tốt. 

Màu nào mà phần đông ưa thích vừa, những màu ấy gọi là cảnh sắc tốt. 

Màu nào mà phần đông không ưa thích, màu ấy thuộc cảnh sắc không tốt. Riêng cá nhơn tại 
lý do gì thì xét riêng mới phân đặng. Bốn cảnh sau cũng như thế. 


Tỷ dụ tâm vô nhơn riêng từ phận sự 


Tâm khán ngũ môn như người gác cửa ngõ. Ngũ song thức như người tiếp khách. Tâm tiếp 
thâu như người chỉ dẫn khách đến thư ký. Tâm quan sát như thư ký hỏi tên họ biên. Tâm phân 
đoán như định đoạt cho người khách tiếp xúc với nhơn viên trong văn phòng. Tâm sinh tiếu 
luôn cả bắt thiện, đại thiện, đại hạnh, tỷ như nhơn viên chính thức trong văn phòng đề tiếp xúc 
đầy đủ việc làm đối với khách, tức là 7 cái tâm thực (1 trong 29 thứ vừa kể). Còn tâm quan sát 
và đại quả sanh 2 cái (một thứ) nối với tâm thực để mót cảnh còn dư nên gọi là tâm mót 
(tadalambana). 

Nói về tâm chủ quan (hộ kiếp) sanh khi cảnh ngũ đã vào cũng như xe đò chạy ngoài lộ. 
Cảnh đến tỷ như bộ hành ở trong nhà bước ra tới lộ, cái xe thứ nhất chạy qua luôn, cái xe thứ 
nhì tránh người ra đường cũng chạy luôn, đến xe thứ ba. Về sau khoảng này cách xa nhau nên 
có xe rước khách xẹt qua rước người ra đường ấy. 

Xe qua mặt người vừa ra đường là hộ kiếp vừa qua. 

Xe tránh người ấy là hộ kiếp rúng động. 

Xe chót trong khoảng cách xa đó là hộ kiếp dứt dòng. 


Một tỷ dụ khác: “Người tiều phu đốn củi” 

- Cây tỷ như cảnh. 

-_ Người gặp cây tỷ như hộ kiếp vừa qua. 

-_ Người đôn cây tỷ như hộ kiếp rúng động. 

-_ Người đem cây ra khỏi rừng tỷ như hộ kiếp dứt dòng. 
-_ Người chở cây về sở tỷ như tâm khán ngũ môn. 

-_ Chủ nhận cây tỷ như ngũ song thức. 

-_ Người đem cây vô nề tỷ như tâm tiếp thâu. 

-_ Người đo cây tỷ như tâm quan sát. 

-- Người cưa cây tỷ như tâm phân đoán. 

-_ Cưa cây rồi đem giao cho vựa cây, tỷ như tâm thực. 
-_ Còn lại da, có 2 người đến xin tỷ như 2 tâm mói. 


Nhiêu vị luận sư trước có thí dụ như vây: 
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Người năm ngủ dưới gôc xoài. Có một trái xoài chín rụng xuông. Ciựt mình nghiêng qua 
ngôi dậy. Xoay ngó thây trái xoài. Lượm lây bâm hửi. Đưa vào miệng cạp 7 lân vừa hêt. Vì 
còn dính trong xơ nên mút thêm vài cái. Năm ngủ trở lại. 


Hợp pháp 
Trái xoài rụng ty dụ 5 cảnh đến. Người ngủ còn năm tỷ như hộ kiếp vừa qua. Nghiêng qua 
tỷ như hộ kiếp rúng động. Ngồi dậy tý như hộ kiếp dứt dòng. Ngó 4 phía thấy trái xoài tỷ như 
tâm khán môn. Lượm lấy trái xoài tỷ như ngũ song thức. Đưa vào mũi tỷ như tiếp thâu. Hửi 
bóp thử tỷ như quan sát. Đưa vào miệng tỷ như phân đoán. Cạp 7 cái tỷ như tâm thực. Mút 2 
cái tỷ như mót. Rồi năm ngủ trở lại tỷ như hộ kiếp cũ. 
Người dạy và học, nên tìm dẫn chứng thêm càng hay. 
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Hợp đồng tâm vô nhơn 
* Hợp đồng 2 thứ I tên. 


- 2 thứ tâm nhãn thức (số 13 và 20). 
- 2 thứ tâm nhĩ thức (số 14 và 21). 
- 2 thứ tâm tỷ thức (số 15 và 22). 
- 2 thứ tâm thiệt thức (số 16 và 23). 
- 2 thứ tâm thân thức (số 17 và 24). 
- 2 thứ tâm tiếp thâu (số 18 và 25). 
- _2 thứ tâm quan sát thọ xả (số 19 và 26). 
-_2 thứ tâm vô nhơn thọ hỷ (số 27 và 30). 
- _2 thứ tâm khán môn hữu cần (số 28 và 29). 


* Hợp đồng 3 thứ I tên. 
- 3 thứ tâm vô nhơn thọ lạc hay thọ hỷ (sô 24, 27 và 30). 


- 3 thứ tâm ý giới (số 18, 25 và 28). 
- 3 thứ tâm quan sát (sô 19, 26 và 27). 
- _ 3 thứ tâm hạnh vô nhơn (sô 28, 29 và 30). 


- 3 thứ tâm ý thức giới vô nhơn thọ xả (số 19, 26 và 29). 


* Hợp đông 4 thứ I tên. 
- 4 thứ tâm thức quả bất thiện thọ xả (13, 14, 15, 16). 
- 4 thứ tâm vô nhơn phi thọ xả (17, 24, 27, 30). 
- 4 thứ tâm thức quả thiện thọxả — (20,21, 22, 23). 
- 4 thứ tâm vô nhơn hữu tầm thọ xả (18, 19, 25, 26). 
- 4 thứ tâm thức bắt cảnh không đến đụng thọ xả (13, 14, 20, 21). 
- 4 thứ tâm thức bắt cảnh đên đụng thọ xả (15, 16, 22, 23). 


* Hợp đồng 5 thứ I tên. 
- _ 5 thứ tâm thức quả bất thiện vô nhơn (13, 14, 15, 16, 17). 
- 5 thứ tâm thức quá thiện vô nhơn (20, 21, 22, 23, 24). 
- 5 thứ tâm quả vô nhơn hữutầm — (18, 19,25, 26, 27). 
-_ 5 thứ tâm ý thức giới vô nhơn (19, 26, 27, 29, 30). 


* Hợp đồng 6 thứ ltên. 
- 6 thứ tâm vô nhơn hữu tầm thọ xả (18, 19, 25, 26, 28, 29). 


* Hợp đồng 7 thứ I tên. 
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- 7 thứ tâm quả bắt thiện (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Hợp đồng § thứ I tên. 

-_ 8 thứ tâm quả thiện vô nhơn (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 

-_ 8 thứ tâm thức thọ xả (13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23). 

-_ 8 thứ tâm vô nhơn hữu tầm (18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30). 

Hợp đồng 10 thứ 1 tên. 

-_ 10 thứ tâm ngũ song thức (13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 và 24). 


Hợp đồng 12 thứ l tên. 
- 12 thứ tâm quả vô nhơn thọxả — (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26). 


Hợp đồng 13 thứ I tên. —. 
-_ 13 thứ tâm vô nhơn vô cần thọ xả (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28). 
Hợp đồng 14 thứ l tên. 

-_ 14 thứ tâm vô nhơn thọ xả (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29). 
Hợp đồng 15 thứ I tên. ¬ 

-_ 15 thứ tâm quả vô nhơn (từ sô 13 đên sô 27). 


Hợp đồng 16 thứ I tên. —. ¬ 
-_ 16 thứ tâm vô nhơn vô cân (từ sô 13 đến số 28). 


Hợp đồng 17 thứ l tên. | " 
-_ l7 thứ tâm vô nhơn phi thực (từ sô 13 đên sô 29). 


Nên có văn lục bát như vây: 
Vô nhơn mười tám chăng sai 
Quả bắt thiện bảy, quả lành tám tâm, 
Tâm hạnh ba thứ đồng lâm 
Cộng chung mười tám chăng cầm nồi nhơn. 


Giải trang ö 
Tên hợp đồng tâm dục giới 


Hợp đồng 3 thứ I tên. 
- 9, 10, 17: ba thứ tâm thọ khô hoặc thọ ưu. 


Hợp đồng 5 thứ I tên. 

-_ 1,2,3, 4, 30: năm tâm thực vô tịnh hảo thọ hỷ. 

- 30,47, 4S, 49, 50: năm tâm hạnh dục giới thọ hý. 
-_ 27, 39,40, 41, 42: năm tâm mót thọ hý. 


Hợp đồng 8 thứ I tên. 

- 1,3,5, 7,9, I1, 12, 30: tám thứ tâm thực vô tịnh hảo vô trợ. 

Hợp đồng 9 thứ I tên. 

- 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: chín thứ tâm hạnh thực dục giới. 
Hợp đồng 10 thứ I tên. 

- 19, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm tục sinh Dục giới. 

Hợp đồng II thứ I tên. 


- 1,2,3,4,5,6, 7,8, II, 12, 30: tâm thực vô tịnh háo thọ ưu. 
- 19,26, 27, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 56: tâm mói. 
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Hợp đồng 19 thứ I tên. 
- 1,2,3, 4, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 4§, 49, 50: tâm thọ hỷ hay thọ lạc 


Hợp đồng 20 thứ I tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, I1, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38: tâm thực phàm phu dục 
ĐIỚI. 

- 5,6,7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29: tâm vô tịnh hảo thọ 
xả. 

- 1,2,3,4,5,6,7,§,9, 10, I1, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30: tâm vô tịnh hảo hữu tầm. 

Hợp đồng 22 thứ I1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7,§,9, 10, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 54: tâm nhị nhơn. 

- 1,2,3,4,9, 10, 17,24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50: tâm dục giới 
phi thọ xả. 


Hợp đồng 23 thứ I tên. 
- 5,6, 7,8,9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29: tâm vô 
tịnh hảo phi thọ hỷ. 


Hợp đồng 26 thứ I tên. 
- 2,6, 7, 8, l1, 12, 13, 14, 15, 1ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 45, 4ó, 53, 
54: tâm dục giới thọ xả phi tam nhơn. 


Hợp đồng 27 thứ l tên. 
- 1,2,3,4,5,6,7,8, L1, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 
54: tâm thực dục giới phi thọ ưu. 


Hợp đồng 28 thứ l tên. 
- l1,2,3,4,5,6,7,8, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 1S, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30: tâm vô tịnh hảo phi thọ ưu. 


Hợp đồng 29 thứ l tên. 
- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, I1, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm thực dục giới. 


Hợp đồng 32 thứ l tên. 
- l1, 12, 13, 14, I5, 1ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 28, 29,35, 36, 43, 44, 51, 52: 
tâm dục giới thọ xả phi nhị nhơn. 


Hợp đồng 34 thứ I tên. 
- 2,6, 7,8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 3ó, 
37, 38, 43, 44, 45, 4ó, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thọ hỷ. 


Hợp đồng 36 thứ I tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 3ó, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới hữu nhơn. 

Hợp đồng 37 thứ I tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, I1, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 
45,46, 47, 4§, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm vô nhơn ngoại thực. 

Hợp đồng 38 thứ I1 tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7, 8,9, 10, I1, 12, 13, 14, 15, 1ó, I7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm dục giới phi thực dục giới tịnh hảo. 


Hợp đồng 39 thứ I tên. 
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I,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, I1, 12,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi quả vô nhơn. 


Hợp đồng 40 thứ I tên. 
- 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44. 45, 46, 47, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thọ xả vô nhơn. 


Hợp đồng 4l thứ 1 tên. 

- l3, 14, 15, 1ó, 17, I§, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4ó, 47, 48, 49, 50, 5T, 52, 53, 54: tâm dục giới phi thực vô 
tịnh hảo. 


Hợp đồng 42 thứ I tên. 

- 12, 14, 15, 1ó, I7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 3ó, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4ó, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi bât 
thiện. 


Hợp đồng 43 thứ l tên. 
- 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10, I1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi mót. 


Hợp đồng 44 thứ l tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7,§,9, 10, I1, 12, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm dục giới phi ngũ song 
thức. 


Hợp đồng 45 thứ l tên. 

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, II, 12, 13, 14, I5, 1ó, 17, 1§, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46: tâm dục giới phi hạnh 
thực dục giới. 


Hợp đồng 46 thứ I tên. 

- 9, 10, I1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm 
dục giới phi tham. 


Hợp đồng 47 thứ I tên. 

- 2,4,6,8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: tâm 
dục giới phi bất thiện vô trợ. 


Hợp đồng 48 thứ l tên. 

- 1,2,3,4,9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi bất thiện thọ xả. 


Hợp đồng 49 thứ I tên. 

- 1,3,5, 7,9, I1, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi hữu trợ. 

Hợp đồng 50 thứ I tên. 

- 5,6, 7,8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 1§, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54: tâm dục giới phi tham thọ hỷ. 
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* Hợp đông 51 thứ l tên. 
l,2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4ó, 47, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54: 
tâm dục giới phi quan sát. 
* Hợp đồng 52 thứ I tên. 
- 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, II, 12, 13, 14, 15, 1ó, I7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm dục giới phi sân. 
* Hợp đồng 53 thứ l tên. 
- 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, I1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54: tâm dục giới phi sinh tiếu. 


Giải trang 9 


Tâm dục giới chia theo ngũ thọ 





Chú giải: Vedayatiti = vedana: thưởng thức cảnh gọi là thọ. Có 5 (ngũ thọ). 

- Ilàthokhố (dukkhavedan3). 

- 2 làthọ lạc  (sukkhavedana). 

- 3 làthọưu (domanassavedan3). 

-_ 4 là thọ hỷ (somanassavedan3). 

- 5 là thọ xả (upekkhavedana). 

Thọ khô là hưởng cảnh đau thân. Thọ lạc là hướng cảnh sướng thân. Thọ ưu là hưởng cảnh 
khô tâm. Thọ hý là hưởng cảnh vui lòng. Thọ xả là hưởng cảnh bình thường không vui hay là 
ngoài ra khổ, lạc, ưu, hỷ. 

Lục thọ 


Lục thọ là kê theo 6 môn dụng nạp 6 cảnh tức là nhăn môn dụng nạp cảnh sắc, nhĩ môn 
dụng nạp cảnh thinh, tỷ môn dụng nạp cảnh khí, thiệt môn dụng nạp cảnh vị, thân môn dụng 
nạp cảnh xúc và ý môn dụng nạp cảnh pháp. 


Sáu môn dụng nạp 6 cảnh. 


Khô hoặc lạc trong thân ta thường đối với cảnh lúc nào cũng có (trừ ra khi ngủ quên hoặc 
không đê ý đên), như là khi ta tăm lạnh quá cũng là thọ khô, nóng quá cũng là thọ khô, ngôi 
mỏi là thọ khô. Lạnh ta được hơ cũng là thọ lạc, nóng ta được quạt cũng là thọ lạc. 


Khi thọ khô phần nhiều là có thọ ưu sau gần đó. 
Khi thọ lạc phần nhiều là có thọ hỷ sau gân đó. 


Thọ ưu là khi buôn, rầu, than khóc, hoặc là trong khi không gặp, nhớ, nghĩ hoàn cảnh mà 
không có liên hệ sự thân đau là thọ ưu không có liên hệ với thọ khô. 


Thọ hỷ là vui mừng, khi nghĩ, nhớ hoặc tính đến sự vật ưa thích. 


Giải trang T0 và TÌ 
Trước nói ngũ thọ thì đã trùm hết hai cách tam thọ. Nên trong văn lục bát có câu: phân bày 
ngũ thọ đã hàm cả ba, nghĩa là nói ngũ thọ đã trùm hêt hai cách tam thọ là khô, lạc, xả hay ưu, 
hỷ, xả, tức là khô với ưu chung lại mà kêu là khô hay ưu cũng đặng tùy theo Kinh hoặc trường 
hợp. 
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Lạc và hỷ kêu chung lại là lạc hoặc hỷ cũng như thê. 
Còn thọ xả dù chia 5 hay chia 3 thì cũng không khác. 


Sau chia tâm và sở hữu tâm chỉ nói ngũ thọ thì đã biết hai cách kia tôi. 
Giải trang T2 


Tâm dục giới chia theo tương ưng và bất tương ưng 


[ là tương ưng (sampayutta). 
2 là bất tương ưng (vippayutta). 
Tương ưng là chỉ sự tâm và sở hữu hòa trộn với nhau như nước với sữa hay nước với màu, 
không có phân rõ. Nhưng đây chỉ lấy 5 cách như vây: 
- _ 1 là tà kiến hòa hợp với tâm. 
- _ 2 là phẫn nhuế hòa hợp với tâm. 
- 3 là hoài nghi hòa hợp với tâm. 
-_ 4 là phóng dật mạnh hòa hợp với tâm. 
- 2 là trí tuệ hòa hợp với tâm. 


Thế nên tâm tham tương ưng có 4 thứ, tức là tham hợp tà (1, 2, 5, 6). Tương ưng phẫn nhuế 
có 2 thứ, tức là 2 thứ tâm sân (9 và I0). Tương ưng với hoài nghi có Ï, tức là tâm s1 hoài nghĩ 
(sô I1). Tương ưng với phóng dật, tức là tâm sĩ phóng dật (sô 12). 


Còn tâm dục giới tịnh hảo tương ưng với trí, tức là 4 tâm đại thiện (số 31, 32, 35, 36), 4 tâm 
đại quả tương ưng (sô 39, 40, 43, 44), 4 tâm đại hạnh tương ưng (sô 47, 48, 51, 52). 


Bất tương ưng đây nghĩa là không hợp hay không hòa trộn với 5 cách đã nói trên, cho nên 4 
thứ tâm tham ly tà (sô 3, 4, 7, 8) gọi là tâm tham bất tương ưng vì không hợp tà kiến. 


Mười tám tâm vô nhơn đều không có hợp với 5 pháp ấy, nên gọi là bất tương ưng. 


Còn 12 tâm dục giới tịnh hảo ly trí (số 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 4ó, 42, 50, 53, 54) đều 
không hợp với trí tuệ, nên cũng gọi là I2 tâm dục giới tịnh hảo bât tương ưng. 


Tâm ngoài ra tâm dục giới không có bất tương ưng. Còn tâm tương ưng kế hết là 87, nên 
tâm bât tương ưng chỉ có 34. 
Giải trang l3 


Tâm dục giới chia theo vô trợ và hữu trợ 
Tâm vô trợ và hữu trợ đã có giải trong phân tâm bắt thiện, đại thiện, đại hạnh trước kia. 
Nhưng nói về 4 tâm đại quả hữu trợ thì rât khó nhận, xét thêm tế nhị mới rõ hoặc so sánh sự 
trợ của những tâm đáo đại, đạo, quả đêu thuộc vê hữu trợ cả, vì chăng phải phát sanh đặng liên 


dễ dàng đâu. Dù lâu mau đều có những mãnh lực tu tiến cho đến đỗi nghe pháp chứng quả thì 
vẫn phải có sự niệm trước kế đó hoặc niệm tâm v.v... đó cũng là sự trợ. 


Còn 4 tâm đại quả hoặc do tự tâm cố gắng nguyện vọng, mong mỏi đề đốc thúc đầy giúp 
sanh cũng có hay là sắp chêt có người trợ niệm v.v... ø1úp cho tâm đại quả tục sinh hữu trợ. 


Khi 4 tâm đại quả hữu trợ làm việc mót vì những tâm thực (avana) kế trước bằng hữu trợ. 
Còn khi làm việc hộ kiêp khách (agantukabhavanga) cũng như thê. 


Dây là chúng tôi tự xét ra, xin độc giả tìm thêm để cứu xét vì chưa gặp lời giải đoạn này. 


Xin lưu ý là những tâm ngoài cõi Dục giới không có vô trợ. Nên nhớ kể tâm hữu trợ thêm 35 
hoặc 67, tức là 37 tám vô trợ, 352 hoặc 84 tâm hữu trợ. 
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Sam XIH miên chia nữa 
Giải trang l4 


Tâm dục giới chia theo nhơn 
Tâm vô nhơn có I8 thứ đã giải trước. 
Tâm nhất nhơn có 2 là 2 tâm si. Vì 2 thứ tâm này chỉ có nhơn sĩ hợp. 
Tâm nhị nhơn có 22 là 8 tâm tham có nhơn tham và sĩ hợp. Hai tâm sân có nhơn sân và si 
hợp. Còn 12 tâm dục giới tịnh hảo bât tương ưng cũng đêu có nhơn vô tham và vô sân hợp. 
Tâm dục gới tam nhơn có 12 là 12 tâm dục giới tịnh hảo tương ưng có vô tham, vô sân và 
vô sI hợp. 


Còn tất cả tâm thiền cũng đủ 3 nhơn như vừa kế. 
Giải trang I5 


Tâm dục giới chia theo 4 giống 
I là giống thiện có 8, tức là 8 tâm đại thiện. 
2 là giông bât thiện có 12, tức là 12 tâm bât thiện. 
3 là piông quả có 23 là I5 tâm quả vô nhơn và 8§ tâm đại quả. 
4 là giông hạnh có I1 là 3 tâm hạnh vô nhơn và § tâm đại hạnh. 


Giải trang l6 
Tâm dục giới chia theo ba giông (JatI) 


Giống thiện và giống bất thiện như trước. 
Công quả và hạnh gom lại thành giông vô ký. 


Giải trang l7 


Tâm chia theo phi thiên và thiền 

Tâm phi thiền (ajhãnacitta) là chăng phải tâm thiền hay tâm ngoài ra tâm thiên tức là tâm 
dục giới. 

Tâm thiền (jhãnacit(a) là những tâm đình trụ trong một cảnh rất nhiều cái cũng đặng. Trung 
Hoa dịch là đăng trì, tức là kềm giữ 1 cảnh được nhiều cái tâm đông đều như nhau. Có Päli chú 
giải như vây: Ärammanũpanijjhãnato = jhãnam: khắn khít vào cảnh (đề mục đến thiền) nên gọi 
là thiên. 

Và có chú giải nữa như vây: Jhãnena sampayuttam cittanti jhãnacittam: tâm mà hợp với chỉ 
thiền (khắn khít đề mục) nên gọi là tâm thiên. 


28 ân đức thiền 


[ là tự bảo trì ta (attanamnakkhatl). 
2 là sẽ giúp trường thọ (ayum detI). 

3 là sẽ đặng mạnh mẽ (balam deti). 

4 là sẽ ngăn ngừa lỗi (vajjam pidahatI). 
5 là sẽ hạn chế sự vật phi tước lộc(ayasam vinodetI). 
6 là sẽ đem lại tước lộc (yasamupaneftI). 


7 là sẽ làm cho tiêu sự chăng vui (aratim nasayati). 
$ là sẽ làm cho phát sự vui mừng (natim uppanefI). 
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9 là sẽ hạn chế tai nạn (bhayam apanotI). 

I0 là sẽ làm cho đặng lanh lợi  (verasaJjam karotI). 

11 là sẽ hạn chế sự lười biếng  (kosajjamapanati). 

12 là sẽ làm cho phát tính tân — (viriyamabhisajjanitti). 


13 là sẽ hạn chế ái tình (raøamapanetI). 

14 là sẽ hạn chế sân (dosamapanetI). 

15 là sẽ hạn chế si (moham hanetI). 

16 là sẽ hạn chế ngã mạn (manam hanetI). 

17 là sẽ hạn chế chi tầm (savitakkam baJJetI). 


I[§ là làm cho tâm trụ một cảnh (cittekaggamkaront)). 
19 là làm cho tâm thích yên tịnh (cittam snehayatI). 
20 là sẽ làm cho đặng khoái lạc (hãsam JAyetI). 

21 là làm cho phát sanh pháp hỷ (pitim uppädayat1). 


22 là làm cho đặng lợi lộc (labham nibbatftayatI). 
23 là làm cho thành bực quan trọng (garukam korotI). 

24 là làm cho đặng ưa thích (manapiyam)). 

25 là bảo trì sự nhẫn nại (khantim pãleti). 

26 là hạn chế pháp lậu (sankharanam asavam). 


27 là nhồ khỏi sanh trong 3 cõi  (bhavapathasandhim ugghãteti). 
28 là làm cho kết quả sa-môn  (sannam sannamdeti). 
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Giải trang lŠ 


H. TÂM SẮC GIỚI (RÙPÄVACAÄRACITTA) 


Thiên hiệp thế (LokTyajhäna) hay là thiền cảnh đề mục. Có Päli chú giải như vây: Kasinädi 


ãrammanam jhãyati upanijjhäyatfti = jhãnam: khắn khít miệt mài vào cảnh (đề mục hoàn tịnh) 
nên gọi là thiên. 


Hiệp thế. Có Pã|i chú giải như vây: Loke niyuttäti = lokiya: thường hòa hợp trong đời nên 


gọi là hiệp thế, tức là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. 


Thiền siêu thế hay thiền tướng, có chú giải như vây: Vitakkidijhãnangehi sampayuttam 


cittanti = jhãnacittam: những tâm mà có chi thiên tâm v.v... hợp nên gọi là tâm thiền tức là 
thiên tướng, vì mượn trạng thái của chi thiên mà kêu. 


Kasinädi ãrammanam jhãyati upanicchayatti = jhãnam: những tâm mà có chi thiền đình trụ 
đề mục hoàn tịnh (kasina) v.v... gọi là tâm thiên. 

Pacchanikakhapanato = jhãnam: Những pháp thiêu đốt pháp nghịch là pháp “cái”, nên gọi là 
thiền, đây ám chỉ là chi thiền trong tâm thiên, mà tâm thiền cũng mượn chỉ thiền để kêu là 
thiên. 

Jhãnena sampayuttam cittanti = jhãnacittam: tâm mà hợp với chi thiền gọi là tâm thiên. 
Vitakkadiihanangehi sampayuttam cittanti = Jhanacifttam: những tâm mà có hợp với chi 
thiên tầm v.v... , nên gọi là tâm thiên, tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thé. 
Vitakkanam = vitakko: tìm tòi cảnh gọi là tầm. 

Vicaranam = vicaro: chăm nom cánh gọi là tứ. 

Pinayap1tI = pinayo: no nê với cảnh gọi là hỷ. 


Chi thiền theo đây có 5 chỉ: 1 là chi tầm (vitakka), 2 là chi tứ (vicära), 3 là chi hý (pTti), 4 là 


chi lạc (sukha), 5 là chi định (ekagøat). 


Chỉ lạc thuộc về thọ hỷ, chi xả cũng là thọ nên cũng kêu chung là một. 

Chi tầm là tìm kiếm cảnh hay đem tâm đến cảnh. Có Pã|i chú giải như vây: Vitakkanam 

= vitakko: tìm tòi cảnh gọi là tầm. 

Chi tứ là chăm nom øìn giữ cảnh. Có chú giải như vây: Vicaränam = vicãro: chăm nom 

cảnh gọi là tứ. 

Chi hỷ là sự mừng phớn phở no thân tâm. Có chú giải như vây: PinayapTti = pĩnayo: no 

nê với cảnh gọi là hỷ. 

Pháp hỷ có 5 cách gọi là ngũ hy: 

- _ 1 là tiểu hỷ (khuddikTpTti) là cách mừng như rởn ốc. 

- 2 là đán hý (khanikapTti) là cách mừng như chớp nhoáng. 

- 3 là ba hỷ (okkantikap1ti) là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. 

-_ 4 là khinh hý (ubbhegapTti) là cách mừng như thân nhẹ cũng có thê bay bông lên. 

- 5 là sâm hỷ (pharanapTti) là cách mừng làm như ăn, uông vật chi rất bồ khỏe đượm 
nhuân cả thân thẻ. 


Chi lạc là vui tức là thọ lạc, theo tam thọ: khô, lạc, xả. 
Định là đình trụ vào cảnh. 
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Thiền hiệp thế hay là thiền cảnh đề mục 

Thiên siêu thế hay là thiền trạng thái. 

Thiên trạng thái là trạng thái mượn chi thiền mà kêu. 

Thiên siêu thế vì mượn cảnh Níp-bàn mà kêu, cũng có nghĩa như tâm siêu thế bởi Níp-bàn 
là hoàn toàn ngoài đời. 

Thiền hiệp thế là thiền đề mục tức là nương cảnh đề mục, chưa vượt khỏi đời và còn liên 
quan trong phân luân hồi. 


Giải trang T9 
Phân tâm sắc giới theo 5 bực thiên 
1 là sơ thiền (pathamajhana). 
2 là nhị thiền (dutiyajhäna). 
3 là tam thiền (tatiyajhana). 
4 là tứ thiền (catuthajhãna). 
5 là ngũ thiền (pañcama]hãna). 


Tâm sắc giới Pãli gọi là rũpävacaracitta. Có Pãli chú giải như vây: Rũpe avacarafiti = 
ripävacaram: những tâm lưu động nương sanh cõi Sắc giới, nên gọi là tâm sắc giới. 

Và có chú giải nữa như vây: Pannaraso ripävacaraffi = rũpävacaro: thường hành động 
trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm, nên gọi là tâm sắc giới. 


Tâm thiền sắc giới có 5 
- _ 1 là ba thứ tâm sơ thiên sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 5 chỉ là tầm, tứ, hý, lạc, định. 
- _2 là ba thứ tâm nhị thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 4 chỉ là tứ, hỷ, lạc, định. 
- 3 là ba thứ tâm tam thiên sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 3 chỉ là hỷ, lạc, định. 
- 4 là ba thứ tâm tứ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 2 chi là lạc và định. 
- _ 5 là ba thứ tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều có 2 chỉ là xả và định. 


+ Sơ thiền sắc giới có 3 thứ tâm là thiện, quả và hạnh nương đặng 25 cảnh đề mục như sau: 
- - Thập hoàn tịnh (kasina). 
-_ Thập bất mỹ (asubha). 
- Phụ niệm thể trược (kãyagatäsati). 
-_ Niệm số tức quan (anapanassatI) (niệm hơi thở). 
- 3 vô lượng tâm (brahmavihãra) (trừ xả). 


Thâp Hoàn tính (kasina) 

1 là đất (pathavi), 2 là nước (ãpo), 3 là lửa (tejo), 4 là gió (vãyo), 5 là màu xanh (nTla), 6 
là màu vàng (pTla), 7 là màu đỏ (lohita), 8 là màu trăng (odãta), 9 là hư không (ãkãsa), 10 là 
ánh sáng (ãloka). 

1. Sắc màu hình thức đất làm đề mục như vây: cần phải kiếm đất màu đỏ hồng như mặt trời 
mới mọc, nhồi lọc cho thật nhuyễn, nắn tròn như bánh xe, bề ngang qua 1 gang 4 ngón 
tay năm ngang của hành giả đề nhìn xem (pháp hành sẽ giải sau). 

. Nói về nước đựng đầy trong đồ miệng tròn, ngang qua cũng Ï gang 4 ngón. 

. Lửa ngọn lớn có thể đặt vòng tròn ở trước cũng I gang 4 ngón, để nhìn lửa bằng số theo 
vòng tròn. 

. Gió nhìn đến cỏ cây lay động hay là chạm đến thân. 

. Màu xanh, dùng vải lụa nhuyễn bao vòng tròn băng số đã nói 

. Màu vàng, 7. Màu đỏ, 8. Màu trắng, cách thức như màu xanh. 

. Hư không, khoét lỗ vách hướng ngó rỗng rang băng cỡ đã nói. 
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10. Nhìn ngang qua ánh sáng nhựt, nguyệt, điện, lửa v.v... soi vào lỗ vách tròn bằng cỡ đã 
nÓI. 
Thập bất mỹ (asubha) quán tử thi: 
I là tử thi sình (uddhumätakam) sau khi chết vài ba ngày. 
- _2 là tử thi biến sắc (vĩnilakam) thay đồi sắc xanh, trăng v.v.. 
-_ 3 là tử thi chảy nước vàng (vipubbakam)). 
- 4 là tử thi bề nứt nở (vicchitdakam). 
- 5 là tử thi bị thú ăn (vikhãjJikatam). 
- 6 là tử thi rã hai (vikhikkhittakam). 
- _7 là tử thi rã từng miếng (hatavikkhittakam). 
- 8 là tử thi máu đọng nhâm (lohitakam). 
- 9 là tử thi hóa dòi tửa (puluvakam)). 
- 10 là xương tử thi rãi rác (atfhikam). 


Xem coi nhớ kỹ đề trở về chỗ hành, nhăm mắt quán tưởng. 


Niệm số tức quan (änãpãnasati) 

Tức là nhớ đêm đôi hơi thở ra vào kế 1, ra vào 2, 3, 4, 5. Trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trở lại 1, 
2, 3,4, 5, 6, 7. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm trở 
lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Rồi đếm trở lại như trước I, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 v.v... cho đến 10. Rôi cũng đếm trở 
lại như trên, ít không dưới 5. Nhiều không quá 10. Luôn luôn như thế, đến chừng phát sanh 
ân chứng thì không nên đếm nữa, chỉ chăm chú theo mũi hay cảnh môi trên, chỗ nào đụng 
nhiều thì đê ý. Như vậy cho đến pháp ngũ quyên (indriya) đầy đủ cho tâm sơ thiền phát sanh, 
gọi là đắc sơ thiên. 

(Muốn thật hành khỏi sai lầm, cần có thầy đã kinh nghiệm chỉ dạy và chăm nom) 


Phụ niệm thân (kayagatasatI) 
Nhớ tưởng đến 32 thê trược trong thân, gọi là ko{thassa như là tóc (kesä), lông (lom3), 
móng (nakha), răng (dant3), da (taco) v.v... .. 


Nhắc tên Pãli hay Việt đề nhớ những vật trong thân thể ta đáng chán, hoặc nhớ đến tên và 
tưởng như vây: tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc. Hay là nhớ tên trưởng 
vật như vây: kesa, loma, nakha, danta, taco. Taco, danta, nakhã, loma, kesä. 


Tên Pali hay tên Việt yếu tố cần nhớ những vật đã nói: tóc, lông v.v... cũng như ta thầy 
hình thể của nó. Nếu đủ sức nhớ luôn cho đến 32 món càng tốt. 


Nên phân 6 phân như sau đề vừa sức nhớ: 
Phần thứ nhất: 5 món đã kể 


Phần thứ hai - (từ 6 đến 10): 6 là thịt (masam), 7 là gân (naharu), 8 là xương (atth¡), 9 là 
tuý (atthimiñjam), 10 là thận (vakkham)). 


Phần thứ ba - có năm (từ 11 đến 15): 11 là tim (hadayam), 12 là gan (yakanam), I3 là mỡ 
màn bao ruột (kilomakam), 14 là bao tử (pihakam), 1Š là phôi (papphãasam)). 

Phần thứ tư - có năm (từ 16 đến 20): 16 là ruột già (antam), 17 là ruột non (antagunam), 
I8 là vật thực mới (udariyam), 19 là vật thực cũ (karTsam), 20 là óc não (matthalungam). 
Phần thứ năm - có sáu (từ 21 đến 26): 21 là mật (pittam), 22 là đàm (semham), 23 là mủ 
(pubbo), 24 là máu (lohitam), 25 là mô hôi (sodo), 26 là mỡ cục (medo). 
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Phân thứ sáu - có sáu (từ 27 đến 32): 27 là nước mắt (assu), 28 là mỡ lỏng (vasä), 29 là 
nước miêng (khelo), 30 là nước mũi (sinphanik3), 3l là nhớt khớp xương (lasik3), 32 là 
nước đái (muttam). 


* Ba tâm nhị thiền, ba tâm tam thiền và ba tâm tứ thiền sắc giới: thiện, quả và hạnh đều 
nương đặng 14 đề mục là: 
- _ Thập hoàn tịnh (kasina). 
-_ Ba vô lượng tâm (brahmavihara) trừ xả. 
- Niệm số tức quan (ãnãpãnassati). 


+ Ba tâm ngũ thiền sắc giới thiện, quả và hạnh đều nương đặng 12 cảnh đề mục là: 
- _ Thập hoàn tịnh (kasiIna). 
- Niệm số tức quan (änãpãnassati). 
-_ Một vô lượng xả (upekkhãvihãra). 


Mười đề mục không đắc thiền 
[ là niệm Phật. 
2 là niệm pháp. 
3 là niệm Tăng. 
4 là niệm giới. 
Š là niệm thí. 
6 là niệm thiên. 
7 là niệm Níp-bàn. 
8 là niệm tử. 
9 là quán 4 chât (đât, nước, lửa, ø1ó). 
I0 là quán vật thực. 

Sơ thiên thiện sắc giới tạo tâm quả sơ thiên sanh về cõi Phạm thiên (Phạm chúng thiên là 
dân thường ở cõi sơ thiên, Phạm phụ thiên là bực quan ở cõi sơ thiên, Đại Phạm thiên là vua 
chúa ở cõi sơ thiên) 

Nhị thiền thiện và tam thiên thiện sắc ØIỚi tạo tâm quả nhị thiền và tam thiên sắc øiới sanh 
vê cõi nhị thiên, là một bực người trong 3 bực (Thiêu quang thiên, Vô lượng quang thiên và 
Biên quang thiên). 

Tứ thiên thiện sắc giới tạo tâm quả tứ thiền tục sinh về cõi tam thiền, là 1 trong 3 bực người 
ở cõi tam thiên là Thiêu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và Biên tịnh thiên. 

Ngũ thiên thiện sắc giới tạo tâm quả ngũ thiên, chưa đắc đến tam quả thì tục sinh làm người 
quảng quả. Nêu đặc tam quả thì tục sinh vê cõi Ngũ Tịnh cư. 


Sơ thiền hạnh, nhị thiền hạnh, tam thiên hạnh, tứ thiền hạnh và ngũ thiên hạnh chỉ sanh cho 
bực tứ quả. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 85 


Giải trang 20 
II. TÂM VÔ SẮC GIỚI (ARŨPÄVACARACITTA) 
Nói về tâm vô sắc giới có Pali chú giải như vây: Cattaro aripavacaratI = aripavacaro: 
thường hành động trong 4 cõi Vô săc giới, gọi là tâm vô sắc gIới. 


Tâm vô sắc giới chia theo thiên có 4 bực: 
[ là Không vô biên xứ (akasanañcayatana). 
2 là Thức vô biên xứ (viññaãnañcãyatana). 
3 là Vô sở hữu xứ (akIñcaññãyatana). 
4 là Phi tướng phi phi tưởng xứ (nevasaññänasaññãyatana). 
* Không vô biên xứ là quán tưởng cái không, không cùng tột, không bờ mé, làm cảnh đề mục 
mượn đặt tên tâm thiền ban đầu cõi Vô sắc giới. 


* Thức vô biên xứ là quán tưởng cảnh làm đề mục, mượn cảnh đặt tên tâm thiền thứ hai cõi 
Vô sắc giới. 

* Vô sở hữu xứ là quán tưởng cảnh đề mục không có chi, phát sanh tâm thiền mượn cảnh đặt 
tên là bực thiên thứ ba cõi Vô sắc giới. 

* Phi tưởng phi phi tưởng xứ nghĩa là chăng phải cái chăng phải có tưởng, hay là nói “có 
chăng phải, không chăng phải”, cũng tức là “không cái không”. Đây là sự nhận định đề làm 
đề mục quán tưởng luôn đặt tên tâm thiên, chớ chăng phải tâm như thế, vì bực thiên này 
phải băt cảnh như vậy, tức là cảnh rât vị tê. Hoặc có người vịnh đê mục này mà biện lý 
thuyêt không có, không không v.v... 


Bôn bực tâm thiên này đêu có thiện, quả và hạnh đủ như ba giông cõi Sắc giới và tục sinh 
làm người theo 4 cõi Vô sắc. 


—————————2“2——— 
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Giải trang 2Ì 
IV. TÂM SIÊU THẺ (LOKUTTARACITTA) 


TÂM THIÊN SIÊU THÊ RỘNG CHIA THEO 5 BẬC 


Vì mỗi bực Thánh nếu đắc đạo, quả cao thấp khác nhau, nên mới có 5 bực thiền khác nhau 
như là sơ đạo sơ thiên, sơ đạo nhị thiên, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiên. 
Bảy bực Thánh sau có thiên cũng như thế. 
Thơ lục bát có câu: 
Siêu thê bởi thiên khác nhau 


Khác nhau là bực Thánh không thiền và bực Thánh có thiền, thành ra tâm kê hẹp thì siêu thế 
có 8 là 4 đạo và 4 quả, còn kê rộng là 20 đạo và 20 quả siêu thê. 
Bực thánh có thiên tính theo 5 bực thành ra 40, tức là Š cái 8, nên trong văn lục bát có nói: 


Năm lần cái tám là chừng, 
nhơn rồi cộng lại số ngừng bốn mươi, 


Tâm siêu thế (lokuttaracitta) nghĩa là siêu xuất tam giới luân hồi. Có Pã|i chú giải như vây: 
Loke uttaranfiti = lokuttaro: trong đời mà siêu xuất tam giới luân hôi, nên gọi là tâm siêu thế, 
tức là cũng đời bản thê mà chăng liên quan với luân hồi vì chăng phải nhơn cho quả tục sinh và 
cũng chăng phải quả để nương vào tam giới. 


Đời (loka) có ba: 
1 là đời bản chất (lokadhãtu) tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 
2 là đời chúng sanh (lokasatta) tức là 12 hạng người. 
3 là đời vũ trụ (lokabhimn) tức là 3l cõi. 
Tâm siêu thế đây cũng là đời bản chất nhưng khác hơn tâm hiệp thế vì chăng hợp với luân 
hồi và không bị phiền não bắt làm cảnh. 
Tâm siêu thế nói theo hẹp có § tức là 4 đạo và 4 quả siêu thế. 
Tâm đạo vì mượn đạo đề mà kêu, nên Pãli chú giải như vầy: Maggena sampayuttam cittam= 
maggacittam: tâm có đạo đề hợp gọi là tâm đạo. Trung Hoa cũng dịch là hướng (đến). 
Đạo để tức là bát chỉ đạo hợp tâm đạo. 


Tâm đạo gồm có 4 bậc: 
1 là Đạo thất lai (sotäpattimagga). 
2 là Đạo nhất lai (sakadãgãmimagøga). 
3 là Đạo bất lai (anãagãmimagøa). 
4 là Đạo vô sanh (arahattamagøa). 


Đạo thất lai là bực đắc đạo và đắc quả này rồi, nếu tục sinh cõi Dục giới không quá 7 lần 
(Trung Hoa cũng dịch là Dự lưu). Tâm đạo này có đạo đề sát trừ phiền não tà kiến và hoài nghi 
dứt tuyệt luôn cả các mãnh lực tạo ác. Theo chi pháp dứt tuyệt tà kiến, hoài nghi luôn cả pháp 
hợp chung cho đến mãnh lực tạo ác cùng nghiệp biệt thời tục sinh sa đọa và cõi Dục giới nói 
về nghiệp tục sinh chỉ còn lại 7 đời. Có Pãli chú giải như vây: Sotäpattimaggena sampayuttam 
cittam = Sotãpattimagøacittam: tâm mà hiệp tâm đạo thất lai (Trung Hoa âm là Tu-đà-hoàn), 
hoặc kêu Sơ đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo nhất lai là bực đắc đạo và quả này rồi, nếu trở lại cõi Dục giới nhiều lắm là 1 kiếp chư 
Thiên và 1 kiếp nhơn loại chớ không quá nữa. Đạo đề hiệp với tâm này chỉ làm cho pháp bất 
thiện sơ đạo sát còn lại càng yêu. Có Päli chú giải như vây: Sakadãgãmimaggena sampayuttam 
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cittam = sakadãgamimagøa cittam: tâm mà tương ưng với đạo đề nhất lai gọi là tâm đạo nhất 
lai (Trung Hoa âm là Tư-đà-hàm), cũng gọi là Nhị đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo bất lai là bực đắc đạo và quả này rồi không còn trở lại cõi Dục giới, dù người dục giới 
đắc đạo và quả này mà không đắc thiền hiệp thế cũng đặng sanh về cõi sơ thiên. Đạo đề hiệp 
với tâm này sát trừ tuyệt sân và những pháp hợp chung. Có Pãli chú giải như vầy: Tena 
sampayuttam cittam = anãgãmimaggacittam: tâm mà hợp với đạo đề bất lai gọi là tâm đạo bất 
lai (Trung Hoa âm là A-na-hàm) cũng gọi là tâm Tam đạo là kêu theo thứ tự. 


Đạo vô sanh là bực đắc đạo và quả này rồi không còn tục sinh nữa. Trung Hoa dịch có ba 
cách: I là Bất sanh, 2 là Ứng cúng và 3 là Sát tặc. 

Bất sanh cũng như vô sanh. Ứng cúng là ám chỉ hết phiền não hoàn toàn, đáng làm ruộng 
phước cho kẻ cúng đường. Còn Sát tặc tức là sát trừ tuyệt hết giặc phiền não v.v... Có Pã|i chú 
giải như vây: Tena sampayuttam cittam = arahattamagøgacittam: tâm mà hợp với đạo để vô 
sanh nên gọi là tâm đạo vô sanh, cũng gọi là Tứ đạo là đạo thứ tư. 


Tứ nhơn sanh tâm đạo 
- _ ] là gặp trí sĩ (sampurisasanseva). 
- 2 là đặng nghe chánh pháp (saddhammasavana). 
- 3 là tác ý khéo (yonIsomanasIkara). 
- 4 là hành đúng pháp đến đạo quả (dhammänudhammapatipatti). 
Tâm quả siêu thế là do nghiệp biệt thời của sở hữu tư (cetan3) hiệp với tâm đạo để lại mà 
tạo ra nên gọi là quả (phala) danh từ Pã|i có chỗ đề là vipaka cũng đồng ý nghĩa. 


~—~~>~_-—.~—~~- ——->~-. m.-m—~-.m~-m—~—-~>-~>-~ 


Tâm Quả siêu thế (lokuttaraphalacitta) có 4: 


1 là tâm Quả thất lai (sotaäpattiphalacitta). 
2 là tâm Quả nhất lai(sakadagämiphalacitta). 
3 là tâm Quả bắt Lai (anägãmiphalacitta). 
4 là tâm Quả vô sanh (arahattaphalacItta). 
Bốn bực quả danh nghĩa như 4 bực đạo, chỉ khác là do đạo làm nhơn tạo và phân nhiều bực 
theo người. 





* Tam chủng thất lai: 
- _ 1 là nhất sanh thất lai (ekabTjT). 
- 2 là lục sanh thất lai (kolankola). 
- 3 là thất sanh thất lai (sattakattuparama). 


Nhất sanh thất lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới không quá I1 lần. 
Lục sanh thât lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới từ 2 đên 6 lân. 
Thât sanh thât lai là bực sơ quả trở lại cõi Dục giới 7 lân. 


* Ngũ chủng nhất lai: 
- _ 1 là đắc tại nhơn loại nhập Níp-bàn tại nhơn loại. Idha patväã idhã parinibbäyi. 
- _2 là đắc tại chư Thiên nhập Níp-bàn tại chư Thiên. Tattha patvä tattha parinibbäyl. 
- 3 là đắc tại nhơn loại nhập Níp-bàn tại chư Thiên. Idha patvä tattha parinibbayl. 
-_ 4 là đắc tại chư Thiên nhập Níp-bàn tại nhơn loại. Tattha patvã idha parinibbäy1. 
- 5 là đắc tại nhơn loại sanh về chư Thiên, trở lại nhập Níp-bàn tại nhơn loại. Idha patvä 
tattha nibbattiya parinibbay. 


* Ngũ chủng bất huờn: 
- _ Ï là Trung bang bât huờn (antara parinibbãay!). 
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- _2 là Sanh bang bất huờn (upahacca parinibbäy!). 

- 3 là Vô hành bang bất huòn. 

- 4 là Hữu hành bang bất huờn (sasañkhära parinibbäyï). 

- _ 5 là Thượng lưu bang bất huờn (uddamsotäkanitthãgämi). 


Trung bang bất huờn (nửa đời đắc sớm) là bực chứng quả thứ ba (a-na-hàm) nơi nhơn 
loại, nêu chưa chứng A-la-hán nơi cõi người thì sẽ chứng A-la-hán nơi cõi Ngũ Tịnh cư từ 
nửa đời trở vê trước trong cõi này. 

Sanh bang bất huờn là đắc nữa đời trở về sau, tức là đắc già. 


Vô hành bang bất huờn là khỏi cần cảnh rõ rệt cũng tiến hóa đến đạo, quả thứ tư (khỏi 
ráng cô găng). 


Hữu hành bang bắt huờn là phải cần cảnh rõ rệt mới có thê tiễn hóa đến cõi tột, cõi nhập 
Níp-bàn (phải ráng cô găng). 


Thượng lưu bang bất huờn là bực sanh về cõi Thánh mà còn phải luân chuyên sanh lên 
cõi Săc cứu cánh (akãnitth3) mới đăc quả thứ tư rôi Níp-bàn. 
La-hán có 2 bực và có 4 bực 
Cũng tứ quả mà gọi Phật có 3 bực. 


Nhi chủng La-hán: 
-_ 1 là Quán lạc La-hán (sukhavipassaka) tức là chỉ tu tứ niệm xứ tỏ ngộ luôn đến đắc tứ 
quả mà không có thiên, thông v.v... 
-_ 2 là Lục thông La-hán (chalabhiññ3) tức là La-hán có thiên, thông v.v... 


Hoặc chia làm 4 bực (tứ chủng La-hán) 
- _ 1 là La-hán nhất minh (sukkhavipassako) chỉ có tuệ quán là sự tỏ ngộ. 
- 2 là La-hán tam minh (tevijJo) là La-hán đặc thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận 
minh. 
- 3 là La-hán lục thông (chalabbhiñño) là bực La-hán có đủ 6 thông (thiên nhãn thông, 
thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thân túc thông và lậu tận thông). 
- 4 là La-hán tứ trí (patisambhidappatto) là bực La-hán đặc 4 trí thông suôit. 
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A-la-hán có 5 bực 


- 1 là La-hán giải thoát trí siêu (paññãvimutta arahatta) tức là La-hán đắc đạo, quả thiền 
khô hay không thiên. 

- 2 là La-hán giải thoát lưỡng biên (ubhatobhãgavimutta arahatta) là bực đắc đạo, quả trải 
qua tỏ ngộ danh-sắc rộng tức là thây sự sanh diệt của danh uấn, sắc uân rất dồi dào cũng 
là khi hành trí tuệ sanh nhiều hơn bực trước. 

- 3 là La-hán tam minh (tevijjä arahatta) là bực đắc tứ quả đặng túc mạng minh, thiên nhãn 
minh và lậu tận minh. 

- 4 là La-hán lục thông (chalãbhiñãñã arahatta) là bực tứ quả đắc lục thông là thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. 

- _ 5 là La-hán tứ trí đạt thông (patisambhdäpatta arahatta) là La-hán đắc 4 món thông suối: 
a) Nghĩa lý thông suốt (atthappatisambhidä). 

b) Thông suốt pháp (dhammappatisambhidä). 
c) Hiểu thấu các thứ tiếng (niruttippatisambhid3). 
đd) Thông suốt tất cả sự vật trong đời (patibhappatisambhid3). 
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La-hản tứ trí hay là La-hản tứ tuệ phán tích: 
1 là trí tuệ biết hết ý nghĩa (atthappatisambhidä). 
2 là trí tuệ biết tất cả pháp (đhammappatisambhidä). 
3 là trí tuệ biết các thứ tiếng (niruttippatisambhidä). 
4 là trí tuệ biết tất cả sự vật (patibhappatisambhidä). 
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Gọi Phật đắc chứng có 3 bực: 
-_ l là Phật Toàn Giác (Sabbaññnuibuddha). 
- 2 là Phật Độc Giác (Paccekabuddha). 
- 3 là Phật Thinh Văn Giác (anubuddha hay là Savakabubbha). 


A-la-hán (arahatta) chỉ ngay tứ quá, dù Toàn Giác, Độc Giác, Chí Thượng Thịnh Văn, đại 
Thinh Văn hay Thinh Văn tầm thường đêu cũng gọi là La Hán. 
Trước khi đắc đạo phải hành lục tịnh, cho nên trong phẩm chín thơ lục bát có viết như vầy: 
Nương theo thứ lớp tu trau 
Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng, 
Bởi nên bỗn đạo gọi xưng 
Kêu là tuệ thây cảnh trưng Níp-bàn. 


—__—c_——_——— ——————-—s-—>x-o-—=—~-—~-.m—x-s»im— 


Lục Tình (Visuddhi) 
- _ Ï là Tịnh giới (s1lavisuddhn) là giữ giới, từ ngũ giới trở lên. 
- 2 là Tịnh tâm (cittavisuddhn) là có tu đên Tịnh cận (upacãärasamadhn) hay là tu đặc thiên. 
- 3 là Tịnh kiên (ditthivisuddhn) là đắc tuệ tỏ ngộ, rõ thâu danh-sắc sanh diệt. 
-_ 4 là Tịnh nghi (kañkhãvitaranavisuddhn) là tu đên bực tó ngộ đắc tuệ, ba tuệ trước: 
Tuệ tỏ ngộ danh pháp, sắc pháp (nämarũpaparicchedaññäna). 
Tuệ quyêt thây rõ nguyên nhân danh, sắc (nãamarũpapaccayaparIigøahañana). 
Tuệ thấy tam tướng phô biến (sammasanajhã) là tỏ ngộ vô thường, khô não và vô ngã. 
- 5 là Tịnh kiến đạo (magøgãmagøañãno nassanavisuddhi). Nói theo thập tuệ là từ tuệ thứ 2 
đên thứ 9. Còn nói theo l6 tuệ là từ tuệ thứ 4 đên tuệ thứ II là tuệ thuận lưu 
(anulomañana). 
- 6 là tuệ kiên mãn tịnh (patipadañanavisuddh1). Nói theo I6 tuệ là từ tuệ thứ 4 đên tuệ thứ 
I3 là tuệ bỏ bực (gotrabhuñana). 
Có Pa|i chú giải như vây: Sammasane = ñãnam: trí tuệ thấy rõ danh sắc, quá khứ, hiện tại 
và vị lai, gọi là huệ có chô dịch là trí. 
Nếu kể Thất Tịnh là thêm Tịnh kiên tuệ. 
Thập Tuê quán (avipassañana) 
1 là Phố thông tuệ (sammasanañäna). 
2 là Tiên thôi tuệ _(udayabbayañana). 
3 là Diệt một tuệ _ (bhangañana). 
4 là Họa hoạn tuệ (bhayañana). 
5 là Tội quá tuệ  (adInavañäna). 
6 là Phiên yêm tuệ (nibbidañana). 
7 là Dục thoát tuệ  (muñcitukammatäñana). 
S là Quyêt lytuệ  (patisankhañana). 
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9 là Hành xả tuệ  (sankharupekkhañana). 
10 là Tuệ thuận lưu (anulomañana). 
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Thất Tinh (Visuddhi) 


1. Tịnh giới ——————————  - Tí thanh tịnh giới (catupärisuddhisrla). 
(S1lavisuddhn) 

2. Tịnh tầm —_—_——_-'- -Šš Ê Tịnh cận (upacarasamadh1). 
(Cittavisuddhn) - Tịnh kiên (appanasamadh1). 


ló Tuệ Quản (W1passanañaHna): 


3. Tịnh kiến ——————— _ I.Chi đinh danh-sắc tuệ 
(Ditthivisuddhn) (namaripaparicchedañana). 


(namaripapaccayapariggahañana). 
3. Phô thông tuệ (sammassanañana) 


2. Hiền duyên đanh-sắc tuệ 
4. Tịnh nghi —————— > Ị 
(Kankhävitaranavisuddhi) 
4. Tiến thối tuệ (udayabbayañäna). 
5. Diệt một tuệ (bhangañana). 
6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 
5. Tịnh kiến đạo phi đạo ————————>| 4 7. 
(Mapgamaggañanadassanavisuddhi) 6. 


Tội quá tuệ (adinavañana). 

Phiền yêm tuệ (nibbidãñãna). 
9. Dục thoát tuệ (muñcitukamyatäañana). 
6. Tịnh mãn tuệ ————————> 10. Quyết ly tuệ (patisaäkhãñãna). 


_~_~ — _~_ ~ — 


(Patipadañanavisuddhn) I1. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana). 
12. Thuận lưu tuệ (anulomañana). 


13. Biến cấp ”” tuệ (gotrabhũñana). 


7. Tịnh kiến tuệ _———————————————> 
(Nanadassanavisuddhi) 


15. Quả tuệ (phalañãna). 


Ị 14. Đạo tuệ (magøañana). 
16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Tuệ chót này có vị có, có vị không, cho nên trong văn lục bát có bài kệ như vây: 
Níp-bàn, đạo, quả, Thánh nhơn 
Đắc rồi suy xét nghiệp dơn đã trừ, 
Với mà phiên não còn dư 
Có người chăng xét thiệt hư chi nào. 


26 + L4 L3 - ˆ ` + ` ^ ˆ “, 
* Biên câp” ở đây còn gọi là chuyên tộc, bỏ bục. 
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Yếu Ø1ảI: 
Phố thông tuệ (sammassanañäana) 

Phô thông tuệ là tỏ ngộ I trong 3 tướng phô thông (vô thường, khô não, vô ngã). Pa|i chú 
giải như vây: Atitanagata paccupannanam dhammanam samkhipitva vavatthanepañña 
sammasaneñanam: tuệ biêt phớt qua hành vi quá khứ, hiện tại, vị lai của danh-sắc, đó gọi là 
phô thông tuệ. Và Visuddhimagsa nói: Ettavat panassa rũpakammatthanampi 
aripakammatthãnampI pagunamhoti: là bực tu tiên thuân thục đê mục danh-sắc vừa đủ như 
thê. 


. Tiến thối tuệ (udayabbayañãna) 


Tiến thối tuệ là trí tỏ ngộ thấy sự tiến hóa và thôi quá của danh, sắc. Pã|i chú giải như vây: 
Paccupannanam dhammanam vipariiamanupassane paññã udayabbayanapassane ñãnam: trí 
tỏ ngộ thây pháp hiện tại biến đồi, đó gọi là Tiến thối tuệ. 


Nói về hiện tại có 3: 

- l là quyết định hiện tại (addhãpaccupanna) là hiện tại đời sông, tức là từ khi lọt lòng mẹ 
cho đến tắt hơi thở. 

- 2 là liên tiếp hiện tại (santatipaccupanna) là đang thay nối liền nhau của danh-sắc như 
một trong khi chưa phân biệt biên đồi của danh-sắc thì coi như vẫn còn như là thấy vật 
không khác chi cái tâm còn hoài v.v... nên cho là hiện hữu hiện tại. 

- 3 là sát-na hiện tại (khanapaccupanna) là sau khi sát-na sanh trước sát-na diệt hay là từ 
sanh ra cho đến vừa diệt mất của danh sắc. 


Tiến thôi tuệ (udayabbayañana) có hai giai đoạn 
Một là giai đoạn đầu còn yêu, Päli gỌI là Tarunacudayabbayañana dịch là Tiến thoái 
nhược tuệ, tức là tỏ ngộ sự tiến hóa và thối quá của danh pháp và sác pháp chưa rõ lắm. 
Sau khi lướt đặng phiền não quán thì mới đắc Tiến thối cường tuệ (Balava 
udayavayañana). 


Thập (10) Tùy phiên não quán (vipassaniũpakilesa) 
[ là hào quang (obhaso). 
2 làpháphỷ  (pIti). 
3 là yên tịnh (passaddh!). 
4 là tnhtín — (adimokkho). 
5 là cần miễn (paggaho). 
6 là thọ lạc (sukham)). 
7 là tuệ quán (ñanam). 
§ là cường niệm (upatthanam). 
9 là thọ xả (upekkha). 
I0 là ái dục — (nikanti). 


Cho nên trong thơ lục bát có viết như vây: 
Hào quang, hỷ, tịnh, tín mà 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương, 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chơn. 


(để giải theo phần tu tiễn) 
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3. Diệt một tuệ (bhangañana) 

Diệt một tuệ là tỏ ngộ sự đang diệt của danh pháp và sắc pháp. Pã|i chú giải như vây: 
Bhijjatiti = bhañgo: diệt tiêu mất gọi là diệt một”, tức là ám chỉ sát-na đang diệt của danh 
pháp và sắc pháp. 

Vì tuệ mạnh hơn trước nên thấy vi tẾ riêng biệt nhiều danh-sắc chỉ nhận đặng sát-na chót 
là mất đi mất đi, chăng khác người đứng sát lộ một chiều xe đi gần mà ngó biệt mỗi cái vừa 
thấy đã qua đã qua nghe vùn vụt. Hoặc tỷ như người ngôi trong xe chạy mau ngó hàng sao 
dựa lộ qua vùn vụt. Có Pali chú giải như vây: Naãna tikkhe vahante sañnkhãresu lahum 
upatthahantesu uppadava thiamvãä pavatamva nimitamväa na sampäapunäti 
khayavayabhedanirodhe yeva sati satitthati: Khi tuệ đặng tăng mạnh lên, cảnh danh-sắc 
càng mau lẹ, cho nên phần sanh trụ thứ lớp và phân chung của ngũ uân đêu không rõ rệt, chỉ 
có niệm xiết chặt trong khi diệt của danh-sắc đó mà thôi. 

Có nhà Pã|i chú giải như vây: Bhavanäya pana paññatti samatikkamitväa sabhäve yeva 
cittam tifthati: Khi tâm có thể vượt qua chế định do tu tiến thì vẫn nương cảnh siêu lý (hăng 
có diệt). 


4. Họa hoạn tuê (bhayañana) 

Họa hoạn tuệ là tỏ ngộ nhận thấy pháp hữu vi biến đổi quá lẹ hơn tất cả sự vật máy móc 
chi cả thời ngạc nhiên tợ øặp người biến hóa rât nhanh có phần như kinh hãi, cũng có Päli 
bày tỏ như vây: Bhayattupatthanañanam bhayati na bhayatitañhi afitäsankhara niruddhã 
paccuppannä nirujjhanti anãgatã nirujjhissanffti tranamattameva hoti: Bực tu tiến đến Họa 
hoạn tuệ có phải sợ hay chăng? Đáp chăng phải thật sợ, vì người đến tuệ này vẫn Niệm tỏ 
ngộ pháp hữu vi đêu nhận thấy phần diệt của pháp quá khứ, hiện tại và vị lai đều mất luôn. 


5. Tội quá tuệ (adrnavañana) 
Tội quá tuệ là tỏ ngộ băng cách kêt thúc của Diệt một tuệ, cũng như gặp rât nhiêu người 
vừa thây mặt rôi đi mât luôn thật đáng trách, những cách ây đêu không nên vì cũng như 
không có. 


6. Phiên yêm tuệ (nibbidañana) 

Phiền yêm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp, sắc pháp cũng 
như kẻ gặp nhơn vật nói đến đã chết rồi đều như vậy rât chán không muốn thấy nghe nữa. 
Rút chiết báng trong Pã|i như vây: Aniccã vata sankhãräã...: chư hành vô thường.... Bực tỏ 
ngộ đến tuệ này cũng gọi là Tiêu tu đà huờn (cũlasotä). Có hai bài Pã|i như sau: 

- lmina pana ñanena samannasato vipassako buddhasasane laddhassaso laddhapatittho 
niyatagatiko cũ|asotäpanno nãma hoti: khi bực tu quán tỏ ngộ đến Tịnh Hành đây đủ 
nương tâm nhẹ nhàng chí hướng nhứt định đặng danh là Tiểu Tu đà huờn trong Phật giáo. 


- Aparihinakankhavitaranasuddhiko vipassako lokiyahisilasamadhipañña sampadahi 
sammann8ãøgatattä uttari upativijhantopI sugatiparäyano hofftI vuttam niyutagatikotI tofo 
eva cũ|asotãpanano nãmãti: Bực tu quán tỏ ngộ đến Tịnh Hành mà không thôi chuyền vì 
đầy đủ giới, định, tuệ trong đời, mặc dù chưa đắc đạo quả, nhưng chí hướng rất tốt, Phật 
Ngài nói bực ấy cương quyết, do đó đặng gọi là Tiểu tu đà huờn. 


7. Dục thoát tuệ (muñcitukammatäañana) 

Dục thoát tuệ do tuệ trước tỏ ngộ pháp hành vi quá chán nản, vì dĩ nhiên sẽ phải móng xa 
lia, không chịu với cách đáng chán ấy. Đối với pháp hữu vi phát ra nhận thức như vậy, đó 
gọi là Dục thoát tuệ. Chú giải Päli rất dài, rút đại ý như vây: Sau khi quyết chán nản những 
sự tiêu diệt của danh-sắc thì đâm ra muốn thoát khỏi danh-sắc, nên øọI là Dục thoát tuệ. 


?7 Theo từ điển Hán — Việt của Đào Duy Anh xuất bản vào năm 2010, trang 458 thì “một” có nghĩa là chìm mát, chết, 
không có, lây hêt, giầu kín... 
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8. Quyết ly tuệ (patisankhañana) 
Quyết ly tuệ do sự muôn thoát khỏi danh pháp và sắc pháp hữu vi rất mạnh, nên thành sự 
cô gắng cương quyết sao cho xa lìa danh sắc, đó gọi là Quyết ly tuệ. 


9. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana) 

Hành xả tuệ là tỏ ngộ nhận thấy danh pháp, sắc pháp sanh diệt vẫn coi như thường, vì tuệ 
quyết ly trước dù biết thế nào cũng chưa vượt khỏi ngoài cảnh ngũ uấn. Tỷ như người quyết 
tránh những chi cho hết sức mà không đặng khỏi, thì vẫn đối như thường. Hay là tỷ như 
người quá lo việc chi, rốt cuộc không thành thời đành xui tay gặp như không gặp, so sánh 
như câu: “Nhơn nguyện như thử như thử, thiên lý dị nhiên dị nhiên”. Nghĩa là “người muốn 
như thế như thế, lẽ trời như vậy như vậy”, chúng ta học Phật nên tìm những nghiệp lý dĩ 
nhiên dĩ nhiên. 

I0. Tuệ thuận lưu (anulomañana) 

Từ Phố thông tuệ đến Hành xá tuệ đều lấy thủ uân làm cảnh tỏ ngộ vô thường, khô não, 
vô ngã và sanh-diệt. Nếu đủ căn và không trở ngại thì lộ tâm đắc đạo sẽ sanh hoặc luôn đến 
sơ, nhị, tam, tứ đạo. Trong lộ này cái tâm Anuloma gọi là tuệ thuận lưu (anulomañana) hay 
là tuệ Tích ngộ tứ đề (saccanulomikañana). 


Có chỗ bớt tuệ Thông thường còn kể chín (9). 


Hoặc có chỗ bớt tuệ Thông thường và Thuận lưu còn tám (8). 


~_~~ — 


Nếu kề 16 tuệ là thêm 4 tuệ sau là tuệ bỏ bực (gotrabhũñäna), tuệ đạo (maggañana), tuệ quá 
(phalañana), tuệ phản khán (paccavekkhanañana) và 2 tuệ trước là tuệ thấy dạng danh- -sắc sanh 
diệt (namaripaparicchedañana) tuệ thây dạng nguyên do danh-sắc sanh diệt 
(namarũpapaccayaparIgøahañana). 


Những tệ nói trên trước đạo, quả là nhơn trực tiếp. 


Côn nhơn giản tiếp cách 1 đời sắp lên đề giúp nên đạo, quả là Pháp độ (pãram]) cân phải 
đây đu tùy bực. 


ˆg. th , CA 
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Người sẽ đăc đạo, quả có hiện tượng năm điêu, gọi là: 


Ngũ đoán hiện thế đắc đạo 
1) Phải trọn tin tam bảo và ông thầy dạy hành đạo trúng. 
2) Phải là người khoẻ mạnh, không bệnh hoạn. 
3) Phải không có đồ ky với thầy và bạn tu. 
4) Phải có sự tinh tấn hy sinh hành đạo, dù cho gầy ôm chỉ còn da, gân, xương cũng không 
thối chuyền. 
5) Phải là người hành đạo đặng đến kiến sanh diệt tuệ. 


Người có hiện tượng 5 điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có Thất nhơn đắc 
đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo Pháp độ (paramI). 


Thất nhơn đắc đạo hiện thế 
I) Phải là người tam nhơn. 
2) Kiếp trước đã tạo thập độ liên quan với pháp quán. 
3) Đời này phải có sự tinh tấn. 
4) Hành đạo đúng với chánh tạng và chú giải. 
5) Phải có chỗ vừa với cách hành đạo. 
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6) Phải không có thập oái niệm (palibodha). 
7) Phải có thì giờ đây đủ. 


Giải trang 22 
Tâm thiền chia theo bực 


-_ 1 là tâm sơ thiền có I1 là 3 tâm sơ thiên sắc giới và § tâm sơ thiên siêu thé. 
- 2 là tâm nhị thiên có 11 là 3 tâm nhị thiền sắc giới và 8 tâm nhị thiên siêu thé. 
- 3 là tâm tam thiền có 11 là 3 tâm tam thiền sắc giới và 8 tâm tam thiên siêu thế. 
- 4 là tâm tứ thiền có 11 là 3 tâm tứ thiên sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thé. 
- 5 là tâm ngũ thiên có 23 là 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm ngũ thiền 
siêu thế. 
Thơ lục bát có câu: 
Tâm vô sắc giới đã hàm 
Khép vào thiền ngũ kế làm thứ năm, 
Vậy nên mới đếm tới hăm 
Và ba số lẽ cao thâm ngũ thiên, 
Sơ, nhị, tam, tứ mỗi riêng 
Đều là mười một rộng tuyên sớ này. 
Và có nói: 
Siêu thế bởi thiên khác nhau 
Đáo đại do đăng thấp cao phân từng. 


Giải trang 23 
Tâm chia theo vô tình hảo và tĩnh hảo 
Tâm vô tịnh hảo có 30 là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhơn. 


Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đáo đại (mahagøatacitta) và 
8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Có Pãli chú giải như vầy: Sobhanehi yuttãnTti = sobhanäni: tâm hợp với pháp (sở hữu) tốt, 
øọi là tâm tịnh hảo. 
Giải trang 24 


Phân tâm theo ngũ thọ (vedana) 

Chú giải: Vedayatrti = vedanã: hướng cảnh gọi là thọ. 

Thọ (vedan3) sắp theo cảnh (ãrammana) có sáu là săc, thinh, khí, vị, xúc và pháp hay là lục 
nhập ngoại. 

Còn lục nhập nội là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thức. 

Nhãn nhập hứng chịu cảnh sắc, nhĩ nhập hứng chịu cảnh thính, tỷ nhập hứng chịu cảnh khí, 
thiệt nhập hứng chịu cảnh vị, thân nhập hứng chịu cảnh xúc và ý nhập hứng chịu cảnh pháp, 
cũng gọi là lục thọ. 
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- Thọ hỷ của người thường có 6. 
-_ Thọ hỷ của người tu huệ có 6. 
- Thọ ưu của người thường có 6. 
-_ Thọ ưu của người tu huệ có 6. 
-_ Thọ xả của người thường có 6. 
- Thọ xả của người tu huệ có 6. 


Cộng: 36 
x 3 (quá khứ, hiện tại và vị lai) 


Tổng cộng... 108 


Ngũ thọ: 


1 là thọ khô (đukkhavedan8) có 1 tức là tâm thân thức thọ khô. 
2 là thọ lạc (sukkhavedan3) có ] tức là tâm thân thức thọ lạc. 
3 là thọ ưu (domanassavedan8) có 2 tức là 2 tâm sân. 
4 là thọ hý (somanassavedan3) có 62 là: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm quan sát thọ hýỷ, tâm sinh 
tiêu thọ hỷ, 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ, 12 tâm săắc giới thọ hỷ và 32 tâm siêu thê thọ hỷ 
(trừ ngũ thiên). 
5 là thọ xả (upekkhavedan3) có 5Š là 20 tâm vô tịnh hảo thọ xả, I2 tâm dục giới tịnh hảo thọ 
xả và 23 tâm ngũ thiên thọ xả. 
Giải trang 25 

Tâm chia theo 4 giống (iatI) 
[ là giống thiện (kusala) có 21 hoặc 37 là: § tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 
tâm đạo. 


2 là giống bắt thiện (akusala) có 12 tức là 12 tâm bất thiện. 


3 là giỗng quả (vipäka) có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả vô nhơn, § tâm đại quả, 2 tâm quả đáo 
đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thê. 


4 là giống hạnh (kiriy3) có 20 là 3 tâm hạnh vô nhơn, 8 tâm đại hạnh và 9 tâm hạnh đáo đại. 


Giải trang 26 
Tâm chia theo 3 giông (jãti) 
[ là giống thiện có 2l hoặc 37 là: 8 tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 tâm đạo. 
2 là giống bắt thiện có 12 tức là 12 tâm bắt thiện. 
3 là giống vô ký (abyäkatã) có 72 là 52 tâm quả và 20 tâm hạnh. 
Dứt phân giải bảng nêu tập hai 
'»+~ 
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PHẨM HAI THEO BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


—z2~x% + 42—~x9z42~——~ 


SỞ HỮU TÂM (CETASIKA) 


Nói về sở hữu tâm (cetasika) luôn phối hợp (sampayoga) và tâm hợp đông (saủgaha). 


Sở hữu tâm nghĩa là những pháp hợp với tâm và thuộc về sở hữu của tâm. 
Phôi hợp với tâm có những câu Pä|i chú giải như vây: 

-_ Cetasi bhavam = cetasikam: đồng sanh với tâm (trong thuộc quyền sở hữu) gọi là sở hữu 
tâm. 

-_ CeftasI niyuftam = cetasikam: hợp với tâm khăn khít, nên øọi là sở hữu tâm. 

-_ Avippayogavasena cetasi niyuttäti = catasikã: hiệp với tâm luôn luôn bằng mãnh lực không 
lìa nhau, nên gọi là sở hữu tâm. 


Trong quyên sở hữu đây có 4 cách: 


1 là đồng sanh (ekuppada). 
2 là đồng diệt (ekanirodha). 
3 là đồng cảnh (ekarammana). 


4 là đồng vật (phù căn)(ekavatthuka). 


Cho nên trạng thái của sở hữu là tứ đồng (cetoyuttalakkhana) và trạng thái nương đỗ tâm 
mới đặng sanh ra (cittanissitalakkhanam) cũng như trò nương đô thây. 


Tâm nương sở hữu chăng phải như đất nương cây (nương băng cách chứa chở (ãdhãra) mà 
trái lại nương băng cách khác tức là như thầy nương trò, nương để cho trò hiêu biết (nissaya), 
vì sở hữu biết cảnh đặng nhờ có tâm hướng dẫn. 

Thế nên: 

Nhơn sanh tâm có 4: 
I là nghiệp quá khứ (atitakammo). 


2 là sở hữu tâm (cetasika). 
3 là cảnh (arammana). 
4 là phù căn (vatthu). 


Xét theo đây không nên chấp theo câu: “Nhất thế duy tâm tạo” và chớ hiểu lầm với câu: 
Manopabbangamäã dhammä: ý là chủ trương tất cả pháp. 

Ý là tâm, tất cả pháp là sở hữu, ám chỉ tâm chủ trương với sở hữu trong sự biết cảnh hay tứ 
đồng v.v... như đã giải. 


4 ý nghĩa chung của tất cả sở hữu tâm 
1. trạng thái là nương đỗ tâm (cittanissatalakkhanam). 
2. phận sự là sanh ra không lìa tâm (aviyoguppädanarasam). 
3. thành tựu là biêt chung một cảnh với tâm (akarammannapaccupatthanam)). 
4. nhân cân thiệt là phải có tâm sanh (cittuppadapadatthanam). 
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Giải trang Ï / tập ba 


A.Sớ hữu Biến hành 


Sở hữu biến hành (sabbacittasadharana) là những sở hữu hiệp với tất cả tâm, có 7 thứ: 


[ là sớ hữu xúc (phassacetasika). 

2 là sở hữu thọ (vedanäcetasIka). 

3 là sớ hữu tướng (saññãcetasIka). 

4 là sở hữu tư (cetanAcetasika). 

5 là sở hữu định” (ekaggatacetasika). 
6 là sở hữu mạng quyên (jivitacetasika). 

7 là sở hữu tác ý (manasikara). 


* Sở hữu xúc (phassacetasika): 
Sở hữu xúc là sự chạm tâm với cảnh và phù căn gặp nhau, như thê gọi là xúc. Có Pali chú 
giải như vây: Arambham busaffti = phasso: tâm chạm cảnh gọi là xúc. 


Có 4 ý nghĩa (attha) của xúc: 
- 1. trạng thái là chạm (cảnh) (busanalakkhano). 
- _2. phận sự là tiếp xúc phù căn (samghattanaraso). 
-_ 3, thành tựu là hội họp tâm, cảnh và phù căn (sannipatapaccupatthano). 
- 4. nhân cần thiết là có cảnh hiện đến (ãpãtagatavisayopadatthãano). 


* Sở hữu thọ (vedanacetasika): 
Sở hữu thọ là sự hứng chịu hay dụng nạp hưởng cảnh. Có Pã|i chú giải như vây: 
Vedayatti = vedanäa: Hưởng cảnh gọi là thọ. 

Ngũ thọ: 
1 là thọ khô (dukkhavedan3). 
2 là thọ lạc (sukkhavedana). 
3 là thọ ưu (domanassavedan8). 
4 là thọ hỷ (somanassavedan3). 
5 là thọ xả (upekkhävedana). 


o Tứ ý nghĩa (attha) của thọ khổ: 
- 1, trạng thái là hưởng cảnh xúc không tốt (anitthaphotthabanubhavanalakkhanam), 
không thích hợp với thân kinh thân. 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng xào héo (sampayuttanam nilãpanarasam). 
- 3. thành tựu là thân đau đớn (kayikabadhapaccupatthanan)). 
- 4. nhân cân thiết là có thần kinh thân (kãyindriyapadatthãnam). 


© Tứ ý nghĩa (attha) của thọ lạc: 
- 1. trạng thái là hưởng cảnh xúc thích hợp (tthaphotthabbanubhavanalakkhanam). 
- 2. phận sự là làm cho pháp tương ưng tiến triển (sampayuttänam upabrũhanarasam). 
- __3. thành tựu là thân sướng (kãyIka assadapaccupatthanam). 
- 4. nhân cân thiết là có thân kinh thân (kãyindriyapadatthanam). 


© Tứ ý nghĩa (attha) của thọ ưu: 
- _]. trạng thái là hưởng cảnh không ưa thích (anittharammanäanubhavanalakkhanam)). 
- 2. phận sự là hứng chịu cảnh không vừa lòng (anitthakarasambhoøgarasam)). 


?8 Sở hữu định còn gọi là sở hữu nhất thống (theo quyền Nội dung Vô Tỷ Pháp được lưu hành vào năm 1983 do Hòa 
thượng Tịnh Sự soạn dịch). 
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- 3, thành tựu là ép uông tâm (cetasikãbadhapaccupatthanan)). 
- 4. nhân cân thiệt là vì có sắc tim (hadayavatthupadatthanam). 


© Tứ ý nghĩa (attha) của thọ hý: 
- __]. trạng thái là hưởng cảnh đáng mong mỏi (1ttharammananubhavanalakkhanam)). 
- 2. phận sự là hướng cảnh vừa lòng (1tthakarasambhogarasam). 
- _ 3. thành tựu là tâm phơi phới (cetasika assadapaccupatthanam). 
- 4. nhân cân thiết là thân tâm yên tịnh (passandhipadatthanam). 


© Tứ ý nghĩa (attha) của thọ xả: 
- __]. trạng thái là hưởng cảnh trung bình (majjhattavedayitalakkhana). 
- _ 2. phận sự là điều hòa pháp tương ưng (sampayuttãnam nãtiupabrũhananilãpanaras3). 
- 3, thành tựu là văng lặng (santabhãvapaccupatthanä). 
- _ 4. nhân cân thiết là ly pháp hỷ (nippTtikapadatthãan3). 


Thập xả 


-Ï là lục nhập xả (chabangupekkhä) nghĩa là 6 cảnh và 6 phù căn đối chiếu nhau của 
bực tứ quả, lúc nào cũng như lúc nây chăng vì cảnh chuyên phải bi quan hay lạc quan, 
chi pháp tức là sở hữu hành xả hay là trung bình (tattaramattat3). 


- _2 là vô lượng xả (brahmavihãarupekkhä) nghĩa là đối với tất cả chúng sanh dù ai bị khô, 
hưởng vui vẫn coi như thường chớ không buồn giùm, không vui theo. Vì nhận rõ nhân, 
quả tốt xấu như hột nào trái nấy là lẽ thường nhiên. Chi pháp tức là sở hữu hành xả 
hay trung bình... 


- 3 là xả giác chi (bojjhahgupekkhä) nghĩa là trung bình như thường đối với pháp đồng 
sanh trong những giác chi khác tức là sở hữu hành xả hay trung bình... 


- 4 là cần xả (viriyupekkhã) nghĩa là cô gắng băng cách trung bình hay trung đạo không 
thái quá và không bất cập như dây đờn không quá thăng, cũng chăng quá dùn. Chi 
pháp tức là sở hữu cần. 

- 5 là hành vi xả (sankharupekkhä) nghĩa là trí tuệ tó ngộ thây pháp hành vi danh, sắc. 
Vì thây cũng như thấy, chớ chăng nghĩ sự đối với danh, sắc ra sao của bực tu tuệ cao. 
Chi pháp tức là sở hữu trí. 


-_ 6 là thọ xả (vedanupekkh3) tức là ngoài ra khổ, lạc, ưu, hý cũng thuộc về sở hữu thọ. 


-_7 là quán xả (vipassanupekkhä) nghĩa là đắc tuệ thấy vô thường hoặc khổ não hay vô 
ngã, vân coI như thường của bực tu tuệ cao, chi pháp là sở hữu trí. 

-_ 8 là trung bình xả (tattaramajjhattupekkhã) nghĩa là trạng thái làm cho các pháp đồng 
sanh điêu hòa không so le, chi pháp là sở hữu hành xả hay trung bình 
(tattaramaJjhattat). 


- 9 là thiền xả (jhãnupekkhä) nghĩa là bỏ ra hỷ, lạc của các bực thiên thọ hỷ (từ sơ thiên 
đến tứ thiên) tức là chi xả của ngũ thiền, chi pháp cũng là sở hữu hành xả. 


- 1Ø là tịnh xả (pärisuddhupekkha) nghĩa là đối với pháp oái niệm (palibodha) vẫn như 
thường, chăng bận bịu chi cả, chi pháp là sở hữu hành xả. 
* Sở hữu tưởng (saññacetasika 
Sở hữu tưởng là nhớ sự đã qua hoặc đê cái bị nhớ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tướng: 
- ], trạng thái là nhớ, tưởng (sañJananalakkhan3). 
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- 2. phận sự là nhớ nguyên do và tiêu chuẩn (puna sañjãnanapaccayanimittakaranaras3). 
- 3, thành tựu là cô nhớ y như trước (yathã gayhanimittabhinivesapaccupatthän3). 
- 4. nhân cân thiệt là có cảnh tái hiện lại (yathä upatthitavisayapadatthan3). 


* Sở hữu tư (cetanacetasika): 
Sở hữu tư là cô quyêt và đê đôc pháp đông sanh khăn khít với cảnh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tư: 

- 1, trạng thái là đề đốc (pháp đồng sanh) (cetayitalakkhan3). 

- 2, phận sự là lo lắng cách bắt cảnh của pháp đông sanh (äyuhanaras8). 

- 3. thành tựu là sấp đặt cho pháp đồng sanh (samvidhãnapaccupatthãn3). 

- 4. nhân cần thiết là có 3 uấn ngoài ra (sesakhandhattayapadatthänä) tức là thọ uấn, tưởng 
uẩn và thức uần. 


Sở hữu tư (cetana) chính là nghiệp (kamma), cho nên Phật ngài nói: “cetanaham 
bikkhavekammam vadämi” này các thây Tỷ kheo! Nghiệp tức là sở hữu tư. 


Nên biết có nghiệp đồng sanh và nghiệp biệt thời: 

Nghiệp đồng sanh là sở hữu tư (cetanä) đồng đang sanh với tâm (citta) v.v... 

Nghiệp biệt thời (nänakkhanikakamma) là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp do sở hữu 
tư hiệp với tâm thiện hay bất thiện để ảnh hưởng lại. 


* Sở hữu định (ekagsatacetasika) 


Sở hữu định là chăm chú vào một cảnh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu định: 
- _ ]., trạng thái là không tán loạn (avisaralakkhana) hoặc không tán loạn (avikkhepa... ). 
- _2. phận sự là gom tóm pháp đồng sanh (sahajãnänam sampindaharas3). 
-_3. thành tựu là hiện bày văng lặng (upasamapaccupatthän3). 
- 4. nhân cân thiết là có thọ lạc (tam thọ) (sukhapadatthan3). 
Đây là lây phân nhiều hay định mạnh hoặc cách gián tiếp. 


* Sở hữu mạng quyền (iivitindrivacetasika): 
Sở hữu mạng căn hay mạng quyên là gìn giữ bảo tồn pháp đồng sanh. Có Pä|i chú giải 
như vây: 
Jivanti sahajãtadhammä etenãti = jivitam: trọn quyên cai quản sự sống còn của pháp 
đồng sanh, gọi là mạng. 
Indanti paramaissariyam karonfftI = indriyanmi: hành vi rất tự do cai quản gọi là quyên. 
Hai câu này gom ý lại tức là trọn cai quản sự sông còn của pháp đông sanh đặng bên 
vững đủ 3 sát-na tiểu (sanh, trụ, diệt). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu mạng quyên: 

- 1, trạng thái là chăm nom gìn giữ pháp đồng sanh (sahajãnam anupälanalakkhanam). 

- 2. phận sự là làm cho pháp đồng sanh còn đủ 3 sát-na (sahajãnam pavattanarasam). 

- 3, thành tựu là pháp đồng sanh đặng còn đến sátna diệt (sahajãnam 
kapanapaccupatthanam)). 

- 4. nhân cân thiết là phải có pháp đồng sanh đáng bảo tồn (yãpetabbapatthänam) và phải 
có 3 uân ngoài ra làm nhân cân thiết (sesakhandhattayapadatthanam). 


* Sở hữu tác ý (manasikaracetasika): 
Sở hữu tác ý là làm thành cảnh cho tâm như răng căn làm thành miêng ăn cho miệng. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tác ý: 
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- _ 1, trạng thái là dẫn đắt pháp tương ưng bắt cảnh vừa vặn (sãranalakkhano). 
- 2, phận sự là làm cho pháp tương ưng ăn hít với cảnh (sampayoJanaraso). 
- 3, thành tựu là hướng vào cảnh (arammanabhimukhibhavapaccupatthãno). 
- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (ãrammanapadatthãno). 


Có Pã|i chú giải như vây: Ärammanam manasipatipädãäyatiti ärammanapatipadako: làm 
thành cảnh cho tâm, gọi là tác ý thành cảnh tức là sở hữu tác ý. 

Bảy sở hữu vừa kể, đều hợp hết mỗi thứ tâm, nên gọi là sở hữu biến hành 
(sabbacittasadharana). Có Pali chú giải như vây: Sabbesam cittanam sadharanati = 
sabbacittasädhãranã: hợp với tất cả tâm gọi là biến hành hay biến hành nhất thế tâm, tức là 7 
sở hữu biến hành. 

Dứt phân giải sở hữu biên hành 


B. Sở hữu Biệt cảnh 


Giải trang 2 / tập ba 
* Sở hữu tầm (vitakkacetasika) 


Sở hữu tầm nghĩa là kiếm cảnh cho tâm hay là đưa tâm đến cảnh. Có Pä|i chú giải như 
vây: Vitakkanam = vitakko: cách tìm tòi cảnh, gọi là tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tầm. 

- ]. trạng thái là đưa tâm và sở hữu đến cảnh (arammanabhinilakkhano). 

- 2. phận sự là làm dịp gặp cảnh (ahanappariyahanaraso). 

- 3, thành tựu là tâm đặng đến cảnh (ãnayapaccupatthãno). 

- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (ãrammanapadatthäno) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandattaya). 


Sở hữu tâm phối hợp với 55 tâm là I1 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức). Vì ngũ song thức bắt cảnh ngay như kiến thâu hình. Còn từ nhị thiên sắp lên, chi định 
càng mạnh, như kẻ đi lần thứ hai về sau khỏi ai dẫn đi. Còn 55 tâm phải có sự kiếm hay đưa 
tâm đến cảnh, nên phải có sở hữu tầm phối hợp. 


Giải trang 3 / tập ba 
* Sở hữu tứ (vicaracetasika) 


Sở hữu tứ là sự chăm nom, gìn giữ cảnh. Có Pãli chú giải như vầy: Vicaranam = vicãro: 
kêm giữ cảnh gọi là tứ. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tứ. 
- _1. trạng thái là hằng chăm nom cảnh (anumajjanalakkhano). 
- _2, phận sự là khăn khít với cảnh (sahajãtãnuyojanaraso). 
- 3, thành tựu là tâm đặng khắn khít với cảnh (anupabandhapaccupatthãno). 
- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh (ãrammanapadatthãno) và 3 uân ngoài ra 
(sesakhandhattaya... ). 


Sở hữu tứ không hợp với 55 tâm là ngũ song thức, I1 tâm tam thiền, I1 tâm tứ thiền và 
23 tâm ngũ thiền, vì 5 cảnh đối với ngũ song thức như vật đê vào khuôn không xê chạy đâu 
cần kềm giữ. Còn từ tam thiền sắp lên gắn cứng vào đề mục do sức định mạnh cũng như 
mũi nhọn ghim sâu khói người kềm, nên đều là vô tứ (avicära). 
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Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm là 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức). Vì những tâm này băt cảnh không mây gì cứng chặt nên phải có sở hữu 
tứ đề kêm. 


Giải trang 4 / tập ba 
* Sở hữu thắng giải (adhimokkhacetasika) 


Sở hữu thăng giải nghĩa là phán đoán, nhận quyết cảnh dù như thế nào cũng nhận bắt liền 
cho là như thê ây, chớ chăng đê nghi ngờ như đứng chàng hai, nên trái với cách hoài nghi 
đen tối. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thắng giải: 
-_ 1. trạng thái là cách quyết đoán (sannitthãnalakkhano). 
- 2, phận sự là làm cho khỏi dùng đăng dục đặc (samsappanaraso). 
- 3. thành tựu là phán đoán đặng (vinicchayapaccupatthãana). 
- 4. nhân cần thiết là phải có cảnh cần phán đoán (sannitthatabbapadatthano). 


Sở hữu thắng giải không hợp với I1 tâm là ngũ song thức và si hoài nghi. Bởi vì ngũ 
song thức đôi với cảnh hiện ngay tâm rõ rệt. Còn cảnh sĩ hoài nghi như việc đương điêu tra 
không phải trong thời gian phân đoán, nên thăng giải không hiệp. 


Giải trang 5 / tập ba 
* Sở hữu cần (viriyacetasika) 


Sở hữu cân là sự cô găng, siêng năng, ráng sức tiên tới không lui sụt. Viriya với Ussaha 
tư cách đông nhau, nên Pa]i chú giải như vây: Udukkhasabhe sahanam = ussaho: đủ sức 
chịu với sự khó khăn nên gọi là siêng năng (cân). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu cần 

- _ Ï, trạng thái là tư cách ráng chịu (ussahalakkhanam). 

- _2. phận sự là trợ cho pháp đồng sanh không lui sụt (sahajãtupatthambhanarasam). 

- 3. thành tựu là không lui sụt (asams1danapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là bát thê thảm (samvegavatthupadatthanam) hay bát đoan cần 
(viriyarambhavatthupadatthanam). 


Bát thê thảm (sanvegavatthu) 
I là khô sanh  (jãtidukkha). 


2 là khô già (jãradukkha). 
3 là khô bệnh  (byãdhidukkha). 
4 là khô tử (maranadukkha). 


5 là khô địa ngục (nirayadukkha). 
6 là khô bành sanh(tiracchãnadukkha). 
7 là khô ngạ qui (petatidukkha). 
8 là khô A-tu-la  (asurakäyadukkha). 


Nếu nhận xét khô trên đặng thức tỉnh, siêng năng cố gắng tu hành tinh tấn. 


Bát Đoan cân (viriyärambhavatthu) 
có 4 đôi: 
Nói về việc làm (kamma) có hai cách: 1 là công việc đã thành tựu, 2 là công việc sắp làm. 
Nói về đi đường (magøa) cũng hai cách: 1 là đi về đến, 2 là gần sắp đi. 
Nói về bệnh hoạn (gelañña) cũng hai cách: 1 là vừa hết bệnh, 2 là vừa nhuôm bệnh. 
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Nói về vật thực (pinda) cũng hai cách: 1 là thiếu ăn, 2 là đủ ăn. 


Bát Đoan cần là mối manh khởi đầu giúp đặng siêng năng, cũng thuộc nhân cần thiết phô 
cập cho tất cả hạng người đề suy xét phát sự siêng. Bởi vì công việc vừa xong mà nghĩ đến 
còn công việc khác thế thì không lười biếng bỏ qua cho đặng và sắp sẽ làm công việc chi mà 
nhớ phải còn nhiều việc khác nữa kìa, nên làm chăng lôi thôi. 

Khi đi đâu mà vừa về đến nhà thì nhận thấy trong khoảng thời gian ta đi khỏi phé trễ việc 
nhà, nay phải làm bồ túc những việc bê trễ và nêu sắp sẽ đi đâu cũng phải nên lo làm trước 
những việc đáng làm trong khi đi văng. 


Bệnh vừa hết thì nhớ lại những việc bỏ phế trong lúc đau . càng øăng làm cho bớt bê trễ. 
Còn khi tự biết sẽ đau, xét thấy có nhiều công việc sẽ bị bê trễ vì vậy mà phải ráng làm. 


Gặp khi đủ ăn, phải nghĩ rằng chưa chắc đặng luôn luôn như thế này, nên phải lo làm 
chuân bị, e răng: “tạ thực sơn băng” ngôi không mà ăn, của như non cũng hêt. Còn khi thiêu 
ăn cũng phải biêt xét nêu ta ráng sức làm thì có lẽ đặng câu: “tiêu phú do cân”. 


Sở hữu cân không hợp với l6 tâm là 16 tâm vô nhơn (trừ khán ý môn và sinh tiêu), vì l6 
tâm này làm việc nhỏ nhoi nhẹ nhàng, nên khỏi có cách ráng, nên không có sở hữu cân. 


Sở hữu cần phối hợp với 73 hoặc 105 tâm là 12 tâm bắt thiện, khán ý môn, sinh tiêu và 
59 hoặc 9Ï tâm tịnh hảo, vì những tâm này làm việc lớn lao nặng nê hơn, nên phải có sự 
ráng hay sức mạnh mới đặng, tức là phải có sở hữu cân. 


Giải trang 6 / tập ba 
Sở hữu hỷ (piticetasika) 


Sở hữu hý là sự mừng phớn phở no thân tâm. Có Pã|i chú giải như vầy: Pinayafiti = pTti: 
no nê với cảnh gọi là hỷ. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hý: 
- _ l, trạng thái là mừng (sampTyäyanalakkhan3). 
- 2, phận sự là no thân tâm (kãyacittapTnanarasä) hoặc rởn ốc (pharanarasä). 
- 3. thành tựu là bừng tâm lên (odagyapaccupatthan3). 
- 4. nhân cân thiết là có 3 uân ngoài ra (sesakhandhattayapadatthäan3). 


Ngũ hỷ (pIti) 
1 là thiêu hý (khuddikãpTti) là cách mừng làm cho rởn ốc cả mình. 
2 là quang thiêm hỷ (khanikaprti) là cách mừng làm như chớp nhoáng. 
3 là lâng hỷ (okkantikap1ti) là cách mừng làm như sóng dội vào bờ. | 
4 là khinh thân hỷ (ubbekäpïti) là cách mừng làm như thân nhẹ cũng có thể bay bồng 
lên. 
5 là sâm thấu hỷ (pharanäpTti) là cách mừng làm như ăn uống vật chỉ rât bồ khỏe đượm 
nhuân cả thân thê. 
Pháp hỷ sanh mạnh do nhờ: niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng v.v... (sẽ giải theo tập II 
“11 nhơn sanh hỷ giác chỉ”). 


Sở hữu hỷ không hợp với 54 hoặc 70 tâm là § tâm bất thiện phi thọ hỷ, 16 tâm vô nhơn 
phi thọ hý, 3 hoặc 11 tâm tứ thiên, 15 hoặc 23 tâm ngũ thiên. Bởi vì những tâm thọ khô, thọ 
lạc, thọ ưu, thọ xả không thê có sự mừng, còn tâm tứ thiền mặc dầu thọ hỷ mà rât vên lặng, 
nên không thê mừng bồng bột đi chung cho đặng, chăng khác chi bực nghiêm nghị không 
chịu chung chạ với kẻ thô tháo. 
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Sở hữu hý hợp với 27 hoặc 51 tâm thọ hỷ (trừ tứ thiền) vì những tâm này có sự vui là 
không quá yên lặng nên mừng vân đi chung luôn hoặc yêu hay mạnh. 


Giải trang 7 / tập ba 
* Sở hữu dục (chandacetasika) 


Sở hữu dục là sự thích hợp với cảnh như đồ để vào khuôn vừa vặn. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu dục : 

-_ 1, trạng thái là mong mỏi cho đặng cảnh (kattukamyatälakkhano), chăng phải nhiễm đắm 
như tham. 

- _2. phận sự là tìm tòi cảnh (ãrammanapariyesanaraso), chăng phải như sở hữu tầm tìm đến 
cảnh. 

- 3. thành tựu là cách đặng mong mỏi cảnh (arammana atthikatäpaccupatthano). 

- 4. nhân cần thiết là có cảnh mong đặng (ãrammanapadatthãno). 


Sở hữu dục không hợp với 20 tâm là 2 tâm sĩ và 18 tâm vô nhơn. Bởi vì tâm si lờ khờ 
thiếu sự thích cảnh, còn tâm vô nhơn cảnh đến buộc lòng phải biết, dù sinh tiếu cũng bắt 
cảnh chăng mây vừa lòng, nên sai khiến chỉ băng cách cười gượng chớ chăng phải vui đậm 
đạp, nên đều không có sở hữu dục hợp. 


Sở hữu dục hợp với 69 hoặc 101 tâm là: 10 tâm bất thiện nhị nhơn và 59 hoặc 91 tâm tịnh 
hảo. 


Tâm tham và tâm tịnh hảo vẫn có sở hữu dục không cân nghi chi, chỉ có hai tâm sân đáng 
cho rằng chăng ưa chăng thích mà sở hữu dục lại thích hợp. Bởi vì cảnh đến với tâm mạnh 
đặng hai nhơn sắp lên có nhiều sức khắn vào với cảnh, đó là sở hữu dục. Cũng như kẻ đi săn 
bắn gặp mũi tên rớt thì lượm lây sẽ băn ra là cách muốn của sở hữu dục. Còn như kẻ thây 
tiền rơi lượm vào cất kín đó là cách thích hợp của tham. 


Từ sở hữu tầm đến sở hữu dục, cả sáu sở hữu này gồm chung lại gọi là sở hữu biệt cảnh 
(pakinnaka), nghĩa là phối hợp với tâm bằng cách so le sai khác không đồng đều. Có Pali 
chú giải như vây: Sobhanä sobhanesu pakirantiti = pakinnakã: phối hợp lẻ tẻ với tâm tịnh 
hảo hay bất tịnh hảo cũng chăng đồng đều nên gọi là biệt cảnh (cũng như một nhóm người 
cùng đoàn mà khác hoàn cảnh). Nên trong văn lục bát có kế như vây: 


Biệt cảnh thứ lớp chừa nơi 
Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm, 
Mười một, mười sáu phân nhằm 
Bảy mươi, hai chục là tâm không hòa. 

Nghĩa là 6 sở hữu biệt cảnh là tầm, tứ, thăng giải, cần, hỷ, dục thứ lớp như sau: 

Sở hữu tầm không hợp với 66 tâm, sở hữu tứ không hợp 55 tâm, sở hữu thắng giải không 
hợp với 11 tâm, sở hữu cân không hợp với 16 tâm, sở hữu hỷ không hợp với 70 tâm và sở 
hữu dục không hợp với 20 tâm. 

Về phần hiệp đặng tính ra 
Năm mươi lăm lẻ, sáu và sáu mươi, 
Bảy chục lé tám ba dư 
Năm mươi lẻ một, sáu mười chín riêng. 

Nghĩa là sở hữu tầm hợp với 55 tâm, sở hữu tứ hợp với 66 tâm, sở hữu thắng giải hợp với 
78 tâm, sở hữu cân hợp với 73 tâm, sở hữu hỷ hợp với 51 tâm và sở hữu dục hợp với 69 tâm 
(theo hẹp). 
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Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gồm lại gọi là sở hữu tợ tha (aññasamanäacetasika), 
vì phần nhiều hợp chung sở hữu khác giống như là bất thiện và tịnh hảo thì thành pháp bất 
thiện và thiện v.v... Có Pã|i chú giải như vây: Aññehi samanäti = aññasamanä: phân nhiêu 
giống theo (sở hữu) khác (tức là sở hữu bắt thiện và sở hữu tịnh hảo), vì đó nên gọi là tợ tha. 


Dứt phán giải sở hữu biệt cảnh 


C.Sớ hữu Bât thiện 


Giải trang Š / tập ba 
* Sở hữu si (mohacetasika) 


Sở hữu si là sở hữu tối tăm, mờ ám, không biết cái đáng biết. Có Pã|i chú giải như vây: 

Arammane muyhafiti = moho: mê mắn trong cảnh gọi là si. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu sĩ: 

- 1, trạng thái là trái với trí (añanalakkhãno) hay là trạng thái không biết cái đáng biết 
(andhabhavalakkhãno). 

- 2. phận sự là che ngăn cánh chơn thể mà nhận theo sự vật tốt xấu v.v... 
(Alambasabhävecchadaraso) hay là phận sự không thấu rõ chơn như bản thể 
(appathivedharaso). 

- 3. thành tựu là mờ tối (andhakãrapaccupatthãno) hay là làm cho không thê tiến hành theo 
pháp chơn chánh sáng suốt (asammäpatipattipaccupatthano). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikarapadatthano) tức là tâm khán ngũ 
môn và tâm khán ý môn xoay chiều hướng cho tâm bắt thiện sanh. 


* Sở hữu vô tàm (ahirikacetasika) 
Sở hữu vô tàm nghĩa là không hồ thẹn với pháp ác xâu, tức là không tự trọng. Có Pã|i chú 
giải như vây: Na hiriyati na lajjiyati = ahiriko: chăng thẹn, chăng mắc cỡ (với cách làm ác 
xâu) gọi là vô tàm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô tàm: 

- 1, trạng thái là không hồ thẹn với thân ác v.v... (kãyaduccaritädihi adhigucchana- 
lakkhanam)). 

- 2. phận sự là làm ác (duccaritakaranarasam). 

- 3. thành tựu là không lui sụt với cảnh tạo ác (asankocanapaccupafthanan)). 

-_ 4. nhân cân thiết là thiếu sự tôn trọng mình (atta aøãravapadatthãnam). 


* Sở hữu vô úy (anottappacetasika) 

Sở hữu vô úy nghĩa là không ghê sợ với sự tự làm ác, không tôn trọng với những người 
mà ta hại. Có Pãli chú giải như vây: Na ottappatfti = anottappam: chăng sợ sệt (với sự làm 
đữ) gọi là vô úy. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô úy: 

- ]. trạng thái là không ghê sợ với sự tự làm ác (anuttäsamalakkhanam) hay là không sợ sệt 
với cách tự làm ác (asaraJJalakkhanam)). 

- 2, phận sự là làm việc ác (duccaritakaranarasam). 

- 3, thành tựu là không lui sụt với cách làm ác (asankocanapaccupatthanam)). 

- 4. nhân cần thiết là thiêu sự tôn trọng ân đức người kia (paraguna arãgavapadatthãnam). 


106 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Sở hữu vô tàm và sở hữu vô úy lúc không làm ác cũng là bất thiện thì đối với lời giải ác 
đê lại là bât thiện. 


* Sở hữu phóng dật (uddhaccacetasika) 
Sở hữu phóng dật - nghĩa là tán loạn lao chao không kềm một cảnh đặng nhiều lộ tâm, 
tức là có cách thay đôi cảnh khác. Có Pã|i chú giải như vây: Uddhatassabhãvo = uddhaccam: 
tán loạn lao chao gọi là phóng dật. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu phóng dật: 
- 1, trạng thái là không yên tịnh (avupasamalakkhanam). 
- 2, phận sự là bất cân, không vững vàng (anavatthãnarasam). 
-_ 3. thành tựu là nguyên do làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhavapaccupatthanam)). 
- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikãrapadatthanam). 


Bồn sở hữu nói trên (si, vô tàm, vô úy và phóng dật) gồm lại gọi là tứ si phần (mohatuka) 
tức là bọn si, cũng gọi là sở hữu bất thiện biến hành (sabbacittakusalacetasika) là hiệp với 
tất cả 12 tâm bất thiện. Cho nên trong văn lục bát có nói: si phần bất thiện hiệp nguyên, 
nghĩa là 4 sở hữu s¡ phần hiệp đủ 12 tâm bất thiện. 


Giải trang 9 / tập ba 
* Sở hữu tham (lobhacetasika) 


Sở hữu tham là sự ham muốn, nhiễm đăm chấp cứng. Có Pãli chú giải như vây: 
Lubbhafiti = lobho: ham muôn gọi là tham. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tham: 

-_ 1, trạng thái là chấp cứng cảnh (ãlambaggãhalakkhano). 

- 2. phận sự là đính mắc cảnh (abhisahgaraso). 

- 3. thành tựu là không buông cảnh (appariccagapaccupatthano). 

- 4. nhân cần thiết là thấy pháp cảnh triền cho răng đáng ưa thích (samyojaniyadhammesu 
assadikkhapadatthãano) là tâm hiệp thế, sở hữu và sắc pháp. 


Sở hữu tham phối hợp với § tâm tham. 


Giải trang T0 / tập ba 


* Sở hữu tà kiến (ditthicetasika) 

Sở hữu tà kiến là sự nhận định hay có chấp theo pháp sai không đúng với chơn lý bản thể 
thật, tức là micchattãditthi đã kê trong phần tâm tham trước rôi, nay chỉ thêm ý nghĩa. Có 
Päli và cách phối hợp. Chú giải như vầy: Micchãpassafiti = ditthi: nhận thấy sai với chơn 
pháp gọi là tà kiến. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tà kiến: 

- 1, trạng thái là chấp cứng những cách không đáng chấp (ayoniso abhinivesalakkhan3). 

- 2. phận sự là suy xét sai với sự thật (paramasaraso). 

- 3. thành tựu là chấp. cứng theo sự nhận sai (micchabhinivesapaccupatthan8). 

- 4. nhân cần thiết là chấp cứng răng chỉ sự nhận thấy của ta là trúng 

(da|haggahapaccupatthãnä) hay là không chịu gặp bực trí thức nhất là Phật v.v... 

(sappurisavimukkatäpatthan3). 


Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tương ưng (số 1, 2, 5 và 6). 
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Giải trang TÌĨ / tập ba 
Sở hữu ngã mạn (mãnacetasika) 


Sở hữu ngã mạn là ỷ mình, đem so sánh hay công cao. Có Pa|i chú giải như vây: 
Seyyomasmiti ädinã maññafItI = mãno: tự trọng ý mình so sánh hơn người v.v... øọi là ngã 
mạn. 


Ngã Mạn có 9, phân làm ba: 
Ý hơn (seyyohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn ý hơn, 2 là băng ÿ hơn, 3 là thua ỷ hơn. 


Ý băng (sadiyohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn ý băng, 2 là băng ý băng, 3 là thua ÿ băng. 
Ý thua (hinohamasmi) có 3 cách: 1 là hơn ỷ thua, 2 là băng ý thua, 3 là thua ỷ thua. 


Hai cách trên ÿ hơn và ý băng thường hay gặp và dễ nhận. Nhưng 3 cách sau thuộc về ỷ 
thua thì đáng cho là chăng có hoặc sai. Vậy xin dân chứng một vài trường hợp như là có 
cách ý răng: họ giỏi thây kệ họ, tôi dở mặc kệ tôi, giàu nghèo v.v... cũng thê, đó là thua Ỷ 
thua. 


Tôi cũng vẫn như ai, nhưng ngặt thất thế hoặc lỗi thời, đó là thua ỷ băng. 
Còn bằng người kia mọi phương diện mà nghĩ răng: tôi thua thây kệ tôi, đó là băng ỷ thua. 


Hơn ý thua như kinh Trung Hoa nói: “thượng thượng nhơn hữu một ý trí” nghĩa là bực 
xuât chúng siêu quân nhưng xét cạn chưa khỏi có phân sơ thât là phải dở, thua lại nghĩ răng: 
“hạ hạ nhơn hữu, thượng thượng trí” biệt đâu là thây kẻ hèn tôi tăm cũng có trí cao siêu. 


Sở hữu ngã mạn phôi hợp với 4 tâm tham bất tương ưng (số 3, 4, 7, 8) bất định là khi có 
khi không. 


Ba sở hữu tham, tà kiến và ngã mạn nói chung lại gọi là tham phân, là bọn sở hữu tham, 
chỉ hợp trong vòng tâm tham. Cho nên trong văn lục bát có nói: “Tham ba hiệp tám” nghĩa 
là 3 sở hữu tham phân hiệp trong § tâm tham. 


Giải trang l2 / tập ba 
Sở hữu sân (dosacetasika) 


Sở hữu sân nghĩa là giận, hờn, buôn, râu v.v... Có Pali chú giải như vây: Sayameva 
dussaffti = doso: tự ác độc hại gọi là sân. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu sân: 
-  ], trạng thái là làm cho thân tâm thô tháo (cañdikkalakkhano). 
- 2. phận sự là đốt tim nương sanh nóng nảy (nissayadãharaso). 
- 3. thành tựu là hư hoại thân tâm (dussanapaccupatthano). 
- 4. nhân cần thiết là những đô sát hại (upatthãnakãrapaccupatthän3). 


Sở hữu tật (issacetasika) 
Sở hữu tật nghĩa là tật đô, ganh ghét v.v... có Pãl|i chú giải như vây: Issayanã = 1ssã: 
không chịu được người hơn mình gọi là tật đô. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tật: 

-_ 1, trạng thái là tật đỗ với tài sản danh lợi của người khác (aññasampatti ussuyanalakkhan3) 

- 2. phận sự là không vừa lòng tài sản danh lợi của người khác (parisampattiyäa 
anakIrratirasa) 

- 3. thành tựụu là tránh mặt với tài sản, danh lợi của người khác 
(parasampattivinukhatapaccupatthan3). 
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- 4. nhân cần thiết là có tài sản, danh lợi của kẻ khác (parasampattipadatthãn3). 


* Sở hữu lận (macchariyacetasika) 
Sở hữu lận tức là lận săt hay lân sáp nghĩa là bón rít không muôn ai chia sớt tài sản của 
mình. Có Pã]i chú giải như vây: Macchera bhavo = macchariyam: bỏn xẻn gọi là lận. 


Bỏn xéẻn có Š: 


1 là bỏn xẻn chỗ ở (avasamacchariya). 

2 là bỏn xẻn dòng giỗng (kulamacchariya). 

3 là bỏn xén lợi lộc (Iabhamacchariya). 

4 là bỏn xẻn sắc đẹp (vaññamacchariya). 

5 là bỏn xén pháp (dhammamaccharIya). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu lận: 

- 1. trạng thái là giấu giêm tài sản mình (sakasampattiniguhanalakkhanam). 

- 2. phận sự là không chịu người khác dính dấp tài sản mình (parasädhãrana 
akkhamanarasam). 

-_ 3. thành tựu là không hy sinh tài sản (sancocanapaccupafthanam)). 

-_ 4. nhân cân thiết là có tài sản (sakasampattipadatthaãnam). 


* Sở hữu hối (kukkuccacetasika) 
Sở hữu hối là hối hận, ăn năn sự xấu đã làm và chuyện tốt không đặng làm. Có Päãli chú 
giải như vầy: Katam ne pãpanakatam ne punnam: nghĩa là hối hận với tội đã làm, mà phước 
không đặng làm, gọi là hồi hay hồi hận. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hồi hận: 

- T1. trạng thái là hay bực bội những sự đã làm (pacchanutapalakkhanan)). 

- 2, phận sự là bực lòng với việc ác đã làm và thiện không đặng làm (katäkata 
anusocanarasam). 

- 3, thành tựu là â ân hận tâm (vippatisarapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là đã làm việc xấu và việc tốt không đặng làm 
(katakataduccaritasucaritanupadatthanam)). 


Sở hữu sân, tật, lận, hối kêu chung lại là sở hữu sân phân (docatukacetasika) là bọn sân, 
phối hợp với 2 tâm sân. Nhưng tật, lận, hối thì bất định và không đi chung. Còn sở hữu sân 
nhứt định hiệp luôn luôn với tâm sân không khi nào thiếu. Sân cũng có tên là phẫn (patigh3) 
nản là xâm phạm tức là xâm phạm với pháp đồng sanh làm cho hư hại, bầm giập, nứt bê 

. Có Pãli chú giải như vầy: Patihaññãfiti = patighã: cách xâm phạm đè nén pháp đồng 
kạp gọi là phân. 
Giải trang T3 / tập ba 


+ Sở hữu hôn trầm (thinacetasika) 
Sở hữu hôn trầm là cách lui sụt với sự tiến tới. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hôn trầm: 
- 1. trạng thái là chận đứng siêng năng tiễn tới (anussahanalakkhanam)). 
- 2. phận sự là bỏ bớt siêng năng (viriyapanarasam). 
- 3. thành tựu là sự lui sụt (samsidanapaccupatthanam). 
- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikãrapadatthanam). 


* Sở hữu thùy miên (middhacetasika) 


Sở hữu thùy miên là bân thân, lười biêng hoặc buôn ngủ. 
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Tứ ý nghĩa (attha) của sớ hữu thùy miên: 
- _ Ï, trạng thái là không thích hợp với công chuyện (akammaññatalakkhanam). 
- 2, phận sự là hạn chế tâm lộ lần lần (onamharasam). 
- 3, thành tựu là cách buôn ngủ (pacadäyikapaccupatthãnam). 
- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikãrapadatthãnam). 


Sở hữu hôn trầm và thùy miên phối hợp với 5 tâm bất thiện hữu trợ, cho nên trong Diệu 
Pháp Lý hợp. văn lục bát có nói: Hôn thùy hiệp với năm lười trợ duyên. 


Giải trang l4 / tập ba 
* Sở hữu hoài nghi (vicikicchacetasika) 


Sở hữu hoài nghi là cách hoài nghi cho ngăn với pháp tiến hóa sáng suốt giải thoát. Có 
Päli chú giải như vây: Vicikicchäatfti = vicikicchã: cách phát ra nghi lự, nghi hoặc là hoài 
nghị, có § đã giải trong tập hai. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hoài nghi: 

- _], trạng thái là tư cách hoài nghi (samsayalakkhan3). 

- _2. phận sự là làm cho rung động đối với cảnh (kammapanaras8). 

- 3, thành tựu là không thể quyết đoán (anicchayapaccupadatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý không khéo (ayonisomanasikãrapadatthän3). 

Sở hữu hoài nghi chỉ phối hợp với tâm s¡ hoài nghi, nên trong Diệu Pháp Lý hợp có văn 
lục bát như vây: Hoài nghi hiệp với nghi chuyên. 


Dưt phân giải sở hữu bất thiên 


—_—.-—_—_.——.-.m—~—~.—x~.—~.—~.-—~-—~.-D.iZ—~x~-—~-.FƑ—~.ễểỏim—~<x.Sdm~xs-m—~—xm~im—. 


D.Sớ hữu Tịnh hảo 


Giải trang I5 / tập ba 
* Sở hữu tín (saddhãcetasika) 


Sở hữu tín là sự tín ngưỡng hay đức tin trong sạch với nhơn vật, pháp lý đáng tin. 
Chánh tín có 4: 
[ là tin nghiệp (kammassaddhà). 
2 là tin quả của nghiệp (vipakassaddha). 
3 là tin nghiệp riêng của mỗi người (kammassakat3). 
4 là tin sự giác ngộ của đức Như Lai (tathagatabodhissaddh3). 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tín: 
- T1, trạng thái là tin Tam bảo, nghiệp quả đời này và đời sau (saddhahanalakkhan3). 
- 2. phận sự là tín ngưỡng Tam bảo (pasadanarasa). 
- 3. thành tựu là tâm không dơ bần (akãlussiyapaccupatthãnä). 
- 4. nhân cần thiết là có nhân vật đáng tín ngưỡng (saddheyyavatthupadatthan3). 


* Sở hữu niệm (saticetasika) 
Sở hữu niệm nghĩa là nhớ đặng, nhớ ghi hay là tỉnh táo trái với lãng quên. 
Có 4 câu Phật ngôn: 
[ là chánh niệm pháp tính của đời. 
2 là người có chánh niệm hăng đặng tiên hoá. 
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3 là người có chánh niệm được hưởng an vui. 
4 là người có chánh niệm thời hằng ngày đặc biệt. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu niệm: 
-  ]. trạng thái là cách tâm không lơ lăng (apilapanalakkhan3) hay cách nhớ đặng luôn luôn 
(anussaranalakkhan8). 
- 2, phận sự là không mê mờ quên lãng (asammosaras3). 
-_ 3. thành tựu là không cho cảnh xa lìa tâm (arakkhapaccupatthäana). 
- 4. nhân cần thiết là có sự nhớ chắc (thiraøaññãpadatthãnä) hay tứ niệm xứ (satipatthäna- 
padatthäna). 


L7 nẻo sanh chánh niệm: 
1 là chánh niệm phát sanh do hiểu biết (abhiyãnatosati). 
2 là chánh niệm phát sanh do gom góp (kutumbikayasatI). 


~oS ~. — 


3 là chánh niệm phát sanh do thức thô (olarikaviññanatosaftI). 


~ ~ =— 


4 là chánh niệm phát sanh do vật chạm thức (hidaviññãnatosatI). 

5 là chánh niệm phát sanh do không vật chạm thức (ahitaviññanatosatI). 
6 là chánh niệm phát sanh do đông ân chứng (sabhãganimittatosati). 
7 là chánh niệm phát sanh do ly ấn chứng (visabhãganimittatosati). 
$ là chánh niệm phát sanh do hứa (kathabhiññanatosatI). 

9 là chánh niệm phát sanh do nêu (lakkhanatosatI). 

10 là chánh niệm phát sanh do nhắc nhở (saranatosati). 

11 là chánh niệm phát sanh do đầu đề (muddhatosati). 

12 là chánh niệm phát sanh do đếm tính (gananatosati). 

I3 là chánh niệm phát sanh do thuộc lòng (dharanatosatI). 

14 là chánh niệm phát sanh do tu tiến (bhãvanãtosati). 

15 là chánh niệm phát sanh do coi bồn (potthakanibandhanatosati). 
16 là chánh niệm phát sanh do cất đề (upanikkhepanatosati). 

L7 là chánh niệm phát sanh do thường quen (anubhitosatI). 


Yêu giải 

1) Chánh niệm phát sanh do hiểu biết là những sự vật, nghĩa lý đã từng quen, khi gặp, lúc 
cần dùng thì những cách hiểu biết ấy phát hiện nơi tâm rất dễ. - 

2) Chánh niệm phát sanh do gom góp là những vật gom góp để vào một chỗ thì tâm đặng 
chú ý nhiêu lần, nên khi cân xài trực nhớ lại liền nơi chỗ ây hay là như tiền dồn hết trong 
túi, khi dùng thò tay vào túi lấy ra có liên. 

3) Chánh niệm phát sanh do thức thô là do tâm hoạt động thô như là: nóng giận, buôn nhớ 
hay thất tình, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ, rât mạnh nhớ lại cái øì đã qua hoặc hiện tại. Nhưng 
cũng có khi nhớ đến sự này sự nọ, như giận này nhớ đến oán thù khi xưa. 

4) Chánh niệm phát sanh do vật chạm thức, như là bị đánh là ta đau ta biết ta đau. Hoặc gặp 
cảnh xúc thích hợp sướng thân thì ta biết ta sướng, hay là nhớ lại sự sướng, sự đau như 
thế nào. 

5) Chánh niệm phát sanh do không vật chạm thức như là khi nhớ đến vật này, vật nọ, chớ 
khỏi lo thân đụng chạm chi cả. 

6) Chánh niệm phát sanh do đồng ấn chứng, như gặp nhơn vật tương tợ như nhơn vật đã gặp 
thì nhớ đến nhơn vật thường quen. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 111 


7) Chánh niệm phát sanh do ly ấn chứng như là sự vật ta đã thường quen, dù cách xa nhau 
trải qua bao lâu có khi khỏi gặp sự vật tương tợ nhưng cũng nhớ lại. 

8) Chánh niệm phát sanh do hứa, như là đã có hứa hẹn, lúc đến giờ hay trực nhớ lại. 

9) Chánh niệm phát sanh do nêu, tức là làm dấu, sau gặp liền nhớ. 

10) Chánh niệm phát sanh do nhờ nhắc nhở, như là những sự vật đã qua ta không đặng nhớ, 
nhờ kẻ khác nhắc giùm liền nhớ lại đặng. 

11) Chánh niệm phát sanh đo đầu đề, như là ta thấy đầu đề nhớ đặng cả bài. 

12) Chánh niệm phát sanh do đếm tính, như là những sự vật mà ta không nhớ được ngay đó, 
nhờ đếm đi tính lại mới nhớ ra. 

13) Chánh niệm phát sanh đo thuộc lòng là những gì ta đã thuộc nhuân, nhớ đâu đặng đó. 

14) Chánh niệm phát sanh do tu tiến, tức là hành tứ niệm xứ rất chuyên môn thì có trớn, cảnh 
đến niệm liên. 

15) Chánh niệm phát sanh do coi bồn, tức là nhờ coi bốn được nhớ tới những øì ngoài bốn ấy 
có liên quan tới. 

16) Chánh niệm phát sanh do cât đề là những vật cất có trật tự khi muốn lây rât dễ. 

17) Chánh niệm phát sanh do thường quen là những sự vật đã thường làm và gặp rất nhiều 
lần thì đến lúc hoặc gặp trường hợp vẫn nhớ vật thường quen rất dễ, sách Trung Hoa có 
câu: “Thế thượng vô nan sự, đô lai tâm bất chuyên” nghĩa là trên đời không gì khó hết, 
đối với mọi người đều do tâm không chuyên môn mới thấy ra khó. 


Mười bảy nẻo sanh chánh niệm ở trên là từng trường hợp và đủ loại hạng chúng sanh. 
Còn vê phân bực tu cao, nên cân tìm thực hành: 


Nhơn sanh niệm giác chi 
I là chánh niệm lương tr1 (safiIsampaJañña). 
2 là tránh người lẫn và hay quên (mutthassapuggalaparivajjanatä). 
3 là thân cận người chánh niệm vững vàng (upatth1tassatIpuggalasevanat3). 
4 là chăm chú với thân tâm hành động (tadadhimuttat3). 


* SỞ hữu tàm (hiricetasika) 


Sở hữu tàm nghĩa là thẹn với chuyện tội ác không thê làm đặng. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tàm: 
- Ï, trạng thái là thoái thoát với cách làm tội (papajigucchanalakkhan3). 
- 2. phận sự là không làm tội (papanam akaranaras3). 
- 3. thành tựu là ngân ngại với tội lỗi (pãpatosaikocanapaccupafthãn3). 
- 4. nhân cân thiết là biết trọng mình (attagãravapadatthãn3). 


* Sở hữu úy (ottappacetasika) 
Sở hữu úy nghĩa là ghê sợ với cách làm tội lỗi. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu úy: 
- _ ]. trạng thái là phê sợ với tội (papa uttasanalakkhanam). 
-_ 2. phận sự là không làm tội (papanam akaranarasam). 
- 3. thành tựu là sự ngần ngại với tội (päpatosahkocanapaccupatthãanam). 
- 4. nhân cần thiết là tôn trọng người (paragãravapadatthanam). 


112 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (\Mahathero Santakicco) 


* Sở hữu vô tham (alobhacetasika) 
Sở hữu vô tham là không ham muôn, không nhiêm đăm và không châp cứng với cảnh tức 
là trái ngược với tham. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô tham: 

- 1. trạng thái là không ham muốn ngũ dục (agedhalakkhano) hay là không mắc dính theo 
cảnh (alagøabhavalakkhano). 

- _2. phận sự là không chấp cứng (apariggaharaso). 

- 3, thành tựu là không dính mắc cảnh đáng ưa thích (anallïyanapaccupatthãno). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý khéo (yonisomanasikärapadatthäno). 


* Sở hữu vô sân (adosacetasika) 
Sở hữu vô sân nghĩa là không giận, không buôn, không khóc lóc. Trái với sân (dosa) 
cũng gọi là từ (mett3). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu vô sân: 

- l1, trạng thái là không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không phẫn nộ (avirodha- 
lakkhano). 

- 2, phận sự là không gây thù oán, không nóng nảy (aghãtapari|ahavinayaraso). 

- 3, thành tựu là trong trẻo như trăng rằm (sammabhãvapaccupat{thãna). 

- 4. nhân cân thiết là tác ý khéo (yonisomanasikãrapadatthãno). 


* Sở hữu hành xả (tattaramajihattatäcetasika) 
Sở hữu hành xả hay là trung bình nghĩa là điêu hòa những pháp đông sanh cho băng với 
nhau khỏi thái quá bât cập hay chênh lệch so le, tức là dung hòa các pháp đi chung. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu hành xả: 

- 1. trạng thái là cách dìu dắt pháp đồng sanh chung cho sự hòa bình với nhau (samavähita- 
lakkhan). 

- _2. phận sự là ngăn pháp hợp nhau không cho thái quá bất cập (unädhikatänTvaranarasä). 

- 3, thành tựu là trung bình đối với cảnh (majjhattabhãvapaccupatthãan3). 

- 4. nhân cần thiết là có pháp tương ưng (sampayuttadhammapadatthän3). 


* Sở hữu tịnh thân - tịnh tâm 
Sở hữu tịnh thân (kayapassaddhi) và sở hữu tịnh tâm (cittapassaddhi) nghĩa là yên tịnh 
phân sở hữu và yên tịnh vê phân tâm, lìa hành động của bât thiện. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tịnh thân và tịnh tâm: 

- 1. trạng thái là yên tịnh của sở hữu và tâm, lìa sự động của phiền não (kãyacittadarattha- 
vupasamalakkhan3). 

- 2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ cách hành động của phiền não (kãyacittadaratha- 
niddamanaras3). 

- 3. thành tựu là sở hữu và tâm yên tịnh mát mẽ (kãyacittanamsantasätalapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthãn3). 


* Sở hữu khinh thân - khinh tâm 
Sở hữu khinh thân (kãyalahutacetasika) và sở hữu khinh tâm (cittalahutacetasika) nghĩa 
là sự nhẹ nhàng của sở hữu và tâm. 
Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu khinh thân và khinh tâm: 
- 1. trạng thái là nhẹ nhàng sở hữu và tâm không nặng nề (kãyacittagarubhãvavupasama- 
lakkhan3). 
- _2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ sự nặng nề (kãyacittagarubhãvaniddamanarasä). 
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- 3, thành tựu là không đình trệ của sở hữu và tâm (kãyacittänam adandhatapaccupatthan3). 
- 4. nhân cân thiệt là có sở hữu và tâm (kãäyacittapadatthan3). 


Sở hữu nhu thân - nhu tâm 
Sở hữu nhu thân (kayamudutäcetasika) là cách dịu dàng mêm mỏng thuộc phân sở hữu. 
Sở hữu nhu tâm (cittamudutacetasika) là cách dịu dàng mêm mỏng thuộc phân tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu nhu thân và nhu tâm: 

- T, trạng thái là mềm dịu của sở hữu và tâm (kãyacittathuddhatasamalakkhan3). 

- 2. phận sự là hạn chế cách CỨng CÕỐI, sSượng sân của sở hữu và tâm (thuddhabhãvanidda- 
manaras3). 

- 3. thành tựu là sở hữu và tâm không uê oải (appatighãtapaccupatthän3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthän3). 


Sở hữu thích thân - thích tâm 
Sở hữu thích thân (kayakammaññatacetasika) là cách của sở hữu thích hợp với việc thiện. 
Sở hữu thích tâm (cittakammaññatAcetasika) là cách của tâm thích hợp với việc thiện. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thích thân và thích tâm: 

- ]. trạng thái là sở hữu và tâm không lìa cách thích hợp công việc thiện (kãyacitta akam- 
maññatasamalakkhan8). 

- 2. phận sự là sở hữu và tâm bài trừ cách không thích hợp với công việc (akammañña- 
niddhamanaras3). 

- 3, thành tựu là sở hữu và tâm tiếp cảnh đầy đủ (ãärammanakaranasampattipaccupatthän3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthãn3). 


Sở hữu thuần thân - thuần tâm 
Sở hữu thuân thân (kayapaguññatacetasika) là sự thuân thục của sở hữu. Sở hữu thuân 
tâm (cittapaguññatacetasika) là sự thuân thục của tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu thuần thân và thuân tâm: 

- 1, trạng thái là làm cho bệnh sôi nối, nóng nảy của sở hữu và tâm đặng yên tịnh 
(kayacittagelaññavupasamalakkhan3). 

- _ 2. phận sự là thủ tiêu nóng nảy của sở hữu và tâm (kãyacittapelaññaniddhamanaras3). 

- 3. thành tựu là xa lìa tội lỗi, phiền não (niradinavapaccupatthan3) hoặc xa lìa bệnh tà kiến, 
ngã mạn v.v... (aroøayapaccupatthana). 

- 4. nhân cân thiết là có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthãan3). 


Sở hữu chánh thân - chánh tâm 
Sở hữu chánh thân (kãyamuJukatacetasika) là sự chánh trực trong phân sở hữu. Sở hữu 
chánh tâm (cittuJukatacetasika) là sự chánh trực vê phân tâm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu chánh thân và chánh tâm: 

- ], trạng thái là cách chánh trực của sở hữu và tâm (kãyacitta aJjavalakkhan3). 

- 2. phận sự là thủ tiêu cách không chánh trực của sở hữu và tâm (kãyacittakotillaniddama- 
narasầ). 

-_ 3. thành tựu là không vạy vọ (aJimhatapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có sở hữu và tâm (kãyãcittapadatthän3). 


Từ sở hữu tín đến sở hữu chánh tâm là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành 
(sobhanasadhãranacetasika) là những sở hữu phôi hợp đủ với tât cả tâm tịnh hảo. 


Dịch kệ theo văn lục bát như vẫy: 
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Mười chín tịnh hảo biên lâm 
Hiệp năm mười chín tâm vương thanh nhàn. 


Giải trang l6 / tập ba 
* Sở hữu chánh ngữ (sammävacacetasika) 


Sở hữu chánh ngữ là sự ngăn hay trừ vọng ngữ. 


* Sở hữu chánh nghiệp (sammakammanftäcetasika) 


Sở hữu chánh nghiệp là sự ngăn hay trừ tam ác thân-nghiệp. 


* Sở hữu chánh mạng (sammi ãajivacetasika) 


Sở hữu chánh mạng là cách ngăn hay trừ thân, khâu, ý ác mà vì nuôi mạng sông. 


Ba sở hữu trên kêu chung là sở hữu giới phân (viraticetasika) đồng có 4 nghĩa như sau: 

- 1. trạng thái là ngăn trừ khỏi làm thân, khẩu ác (viratiyaduccarita avĩtikkamalakkhan3). 

- 2. phận sự là thoái thác khỏi thân, khâu ác (tatosaäkocanaras8). 

- 3, thành tựu là không đành làm thân, khẩu ác (akiriyapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có ân đức tài sản của bực hiền triết như là tín, niệm, tàm, úy và thiêu 
dục (saddhãsatihiriottappa appicchatadiguñpadatthan3). 


Sở hữu giới phân (viratIcetasika) phối hợp với 8 tâm đại thiện và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 
Nhưng đôi với tâm siêu thê hợp nhứt định và đủ luôn luôn. 


Nên trong văn lục bát nói: “giới phân mười sáu hiệp chan” 


Nhưng đối với tâm siêu thế phối hợp nhứt định, mỗi lần đều có và đủ ba. Còn phối hợp 
với đại thiện thì bât định, khi có khi không và hiệp riêng môi thứ. 


Giải trang I7 / tập ba 
* Sở hữu bị (karunäcetasika) 

Sở hữu bi là cách thương hại, tội nghiệp cho chúng sanh đang và sẽ khổ, tức là không 
đành để cho chúng sanh chịu những khô hay là muốn cứu khổ cho chúng sanh. Nên văn 
Trung Hoa có câu chú giải: “Bi năng bạt khổ” nghĩa là tâm bi hay vì nhô rút khổ cho chúng 
sanh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu bi: 

- 1. trạng thái là mong muốn chúng sanh cho khỏi khô (paradukkhapanayanalakkhan3). 

- 2, phận sự là không chịu nôi để nhìn coi chúng sanh (ngoài ra ta) chịu khô 
(paradukkhasahanaras3). 

- 3. thành tựu là không ép uồng chúng sanh (ngoài ra ta) (avihimsapaccupafthän3). 

- 4. nhân cần thiết là có chúng sanh thọ khô (dukkhabhutanam anäathabhävadassana- 
padatthana). 


* Sở hữu tùy hỷ (muditacetasika) 
Sở hữu tùy hý là vui theo sự tiên hóa lợi ích phân tôt của người khác như là: thây người 
tạo phước có tâm đông ý v.v... hay là được hưởng sự vui cao siêu chơn chánh cũng mừng 
dùm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu tùy hý: 
-  Ï, trạng thái là lạc quan với sự yên vui của người khác (pamodanalakkhan3). 
- _2. phận sự là không ganh ty với yên vui lợi ích tiến hóa của người khác (anussuyanaras3). 
- 3, thành tựu là phá trừ cái không tùy hỷ (arativiphãatapaccupatthan3). 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 115 


- 4. nhân cân thiết là có tài sản của người khác (parasampatipadatthanã) hoặc tốt đẹp hay 
quyên tước (lakkhidassanapadatthan3). 


Bi và tùy hỷ gồm lại gọi là sở hữu vô lượng phần (appamaññãcetasika) nghĩa là đối với 
vô lượng chúng sanh chăng phải chỉ hạn lượng một chúng sanh hay trong phần nào có hạn 
định đâu. 

Sở hữu vô lượng phân phối hợp với 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại hạnh và 12 tâm sắc giới 
thọ hỷ, không nhứt định và đi riêng, nên văn lục bát nói: “Đăng phân hai mươi tám hiệp 
đoàn chăng dư” (chữ đăng là văn quyên thê cho chữ vô lượng). Hai sở hữu này hiệp không 
nhứt định và đi riêng. 


Giải trang lŠ / tập ba 
* Sở hữu trí quyên (paññacetasika) 


Sở hữu trí quyên là cai quản trong phân hiểu biết thâu đáo, tức là phần sáng suốt của tâm 
hoặc gọi trí (pañña) hay gọi huệ (pañña) cũng là một pháp. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sở hữu trí: 

- 1. trạng thái là thông thâu hiểu rõ đúng đắn (yathäbhutapativedhalakkhan3). 

- 2. phận sự là làm cho cảnh rõ rệt (visayothasanaras3). 

- 3, thành tựu là không mê với cảnh (asammahepaccupatthana). 

- 4. nhân cần thiết là tác ý khéo (yonisomanasikãrapadatthanã), hoặc nhân cần thiết là pháp 
quyền đây đủ (indriyaparibakatapadatthänã), hoặc nhân cần thiết là xa lìa phiền não 
(kilesaduribhavapadatthana), hoặc nhân cần thiết là tục sinh băng tâm tam nhơn 
(tihetukapatisandhikatäpadatthan3). 


Nhơn trợ phát sanh ra trí cả thảy là 40 như đã giải trong tập hai. 
Sở hữu trí phối hợp với 47 hoặc 79 tâm, là... như đã kề trong bốn đọc, học. Nên trong 
văn lục bát có nói: 
Trí huệ hiệp với bốn mươi 
Và thêm lẻ bảy cả chư thánh, phàm. 


Dùng văn quyên cho gọn, bớt 2 chữ. 


Kết luận phối hợp có 16 phân là: sở hữu tợ tha 7 phân, sở hữu bất thiện 5 phân và sở hữu 
tịnh hảo 4 phân. 


Nhưng sở hữu tham phân phải để ba trang bảng nêu mới thêm 2 nữa, thành ra sở hữu 
phôi hợp 1§ trang bảng nêu. Người học, đọc nên đê ý, nêu quên thì đêm sẽ nhớ ra. 


Tới trang 19 đây, phân sở hữu bất định và nhứt định như văn lục bát nói: 
Bất định mười một sẽ trưng 
Ngã, tật, lận, hồi, thùy miên, hôn trầm, 
Đăng phần hai thứ sở tâm 
Giới phần ba thứ hoặc lâm hoặc về. 


Nghĩa là sẽ trình bày 11 sở hữu bất định là ngã mạn, tật đó, lận sắt, hối hận, hôn trầm, 
thùy miên, 2 sở hữu vô lượng phân và 3 sở hữu giới phần. 

Phân sở hữu bất định đi chung, đi riêng. Từ ngã mạn đến hối hận và 2 sở hữu vô lượng 
phân khi hợp khi không, dù có hợp chỉ hợp 1 thứ tức là thuộc về bất định đi riêng. 

Sở hữu hôn phần nếu có hợp thì hợp đủ 2, nếu không hợp thì không cả 2, nên thuộc về sở 
hữu bất định mà đi chung. 
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Còn sở hữu giới phần nếu phối hợp với đại thiện thì bất định mà đi riêng. Còn khi hợp 
với tâm siêu thê phải đi chung và nhút định phải có luôn, nên phân 2 hoặc phân 3. 
Phân hai là chia bât định 11, nhứt định 41. 
Còn phân 3, sở hữu bât định có 8§, sở hữu nhứt định có 41 và sở hữu cũng bât định cũng 
nhúứt định có 3 là 3 sở hữu giới phân vừa nói trên. 
Về nhứt định trong văn lục bát nói: 
Dư ra bôn chục một kê 
Vê phân nhứt định hăng kê chăng ly, 
Sở hữu gặp sở hữu có chỉ trong tập tám trang 6. 
Nêu học làu nhớ rành sở hữu phôi hợp, thời tâm hợp đông tính ra cũng trúng. 
Dứt phân giải sở hữu tỉnh hảo. 
Dứt phân giải sở hữu phối hợp. 
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PHÁM BA THEO BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


—z2~x *⁄2—~x9z42~—>~ 


HỢP ĐÒNG (SANGAHA) 


Khởi từ trang 2] / tập ba trong bảng HÊu. 


“Hợp đông””” Pãli gọi là “sangaha”. Nếu cắt ra phiên dịch “sañ” là đón gọn, “gaha” là gom 
góp hợp lại. Trung Hoa dịch có nhiều cách như là: chiếu có, chu tế, tư trợ, tán trợ, phò trợ hoặc 
tật yêu hay yêu hợp tức là nhiều mà hợp lại kêu chung hay những pháp chung hợp với nhau, do 
có phần đồng kêu chung lại. Nhưng nói về nghĩa hay lý, vì những pháp có phân đồng gom lại 
đặng kêu chung cho dón gọn nên dịch là hợp đồng, tức là lây những phân đồng hợp lại kêu 
chung v.v... cho ít chữ mà gồm nhiều pháp. Nêu không có phần nào đông thì không thê hợp lại 
nói chung đặng. 


IL. TÂM BÁT THIỆN HỢP ĐÔNG 
(Akusalasangaha) 


Đây nói về tâm bất thiện hợp đồng (akusalasahgaha) mỗi phần do lấy đồng số sở hữu phối 
hợp mà kê ra 7 phân: 

- 1 là phân 19 sở hữu. 

- 2 là phần 18 sở hữu. 

- 3 là phần 20 sở hữu (thuộc tham). 

- 4 là phần 2l sở hữu. 

- _ 5 là phần 20 sở hữu (thuộc sân). 

- 6 là phân 22 sở hữu. 

- 7 là phần 15 sở hữu. 

Nên trong văn lục bát dịch bài kệ thứ 21 trong phẩm hai như vây: 

Mười hai bất thiện, bảy là 
Mười chín, mười tám với mà hai mươi, 
Hăm mốt, hai chục chăng dư 

Hăm hai, thập ngủ, hiệp như bảy phân. 


Đây là phần nhiều nói theo số đồng của sở hữu hợp, nhưng cũng có phân ít khác nhau, nên 
châm bảng nêu phải sắp đủ I2 trang trong tập ba (từ trang 2l đên trang 32 thứ tự theo 12 tâm 
bât thiện) như cách đọc trong tập chỉ châm, mà gọi họp đặng bao nhiêu sở hữu. 


Giải trang 2] / tập ba 


*- Nói về tâm tham thứ nhất, trong bài đọc quí vị đã thuộc, biết số tên và nghĩa những sở hữu 
hợp với tâm tham thứ nhất. Nhưng nay giải thích khía cạnh lý do những sở hữu nào đối với 
tâm tham này cần phải có và không có, như: tâm, cảnh và môn có sự chạm nhau, đó gọi là 
sở hữu xúc. 

Khi tâm sanh ra phải bắt hay hứng chịu cảnh, cách ây gọi là sở hữu thọ, mà vui, mừng đó 
là thọ hỷ và sở hữu hý. 


?? Theo quyến Nội dung Vô Tỷ Pháp được ấn hành năm 1983 thì cụm từ “hợp đồng” còn được gọi là “nhiếp”. 
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Tâm bắt trúng ngay cảnh đó là sở hữu định, như vuốt mối chỉ gom lại nhọn xỏ lọt vào lỗ 
kim. 

Cảnh hiện vào tâm vừa phân thâu biết đặng là do cách làm thành cánh cho tâm, đó gọi là 
sở hữu tác ý. 

Những sự vật bị biết và tâm biết đặng sự vật ấy, hai phần này ăn khớp vững vàng như vật 
để vào khuôn, vì có cách này mới gọi là sở hữu dục, đây có nhiễm hít cứng đó là tham, 
không chi thoái thoát là vô tàm, chăng ghê sợ lỗi nhiễm là vô úy. 

Đối với cảnh bị tối mờ như chui vào trong hang hó, đó là cách sở hữu si. 

Phải có sự ráng sức (cố gắng) và có găng đề bắt cảnh, đó gọi là cần và tư (cetan3). 

Quyết đoán cho là cảnh đáng ham muốn, đó gọi là sở hữu thắng giải. 

Vẫn có sự rung động đó là phóng dật. 

Có cách kiếm cảnh hay đưa tâm đến cảnh, gọi là tầm. 

Cảnh phải kêm chăm nom, gìn giữ, đó là sở hữu tứ. 

Nhận thức cảnh băng cách thái quá, bất cập, băng lỗi vô hay hữu v.v... kêu là tà kiến. 

Cách bị tâm sau này nhớ hay kêm nhớ sự vật đã qua là sở hữu tưởng. 

Sự còn của tâm và sở hữu đặng đủ 3 sát-na gọi là (danh) mạng quyên tức là sở hữu mạng 
quyền. 


Lý do không hợp: 
Sở hữu tịnh hảo thuộc về phân tốt không thể hợp với tham, tỷ như trăng đen, sáng tôi 
. không bao giờ thành mội. 

Sở hữu sân phần dù có lận gắm ghé tham, nhưng cả 4 thứ sở hữu này đều bắt cảnh nghịch, 
tức là cảnh trái với tâm. Còn tâm tham luôn luôn bắt cảnh thuận vừa lòng, mới ham muốn 
và nhiễm đăm. 

Sở hữu hoài nghi là ngăn chặn với sự quyết tiễn đến lợi ích, sáng suốt, cao siêu cũng như 
vừng mây che nhật nguyệt không ăn với cách ưa thích, làm gì mà tới nhiễm đắm v.v. 

Hai sở hữu hôn phần không hợp đặng, vì tâm tham thứ nhất này chăng dùng đằng khỏi 
cần cách trợ, thì sự sụt lùi làm sao có đặng. 

Còn ngã mạn thuộc về so sánh ta với người mới có ỷ chấp hơn thua v.v... như đem hai 
vật so đọ thì chỉ trong phân so đọ nào có kiến thức rọi ngoài ra. Như cái cân song bằng thì 
chỉ lây phần nặng nhẹ, chớ tốt xấu và sử dụng nhiều cách không đặng. Thế nên chăng ăn 
khớp với đồ sử dụng nhiều cách mà không đúng với chơn thật như đèn đề chưng, dù lấy lót, 
thuốc trị bệnh làm đồ ăn cơm v.v... những cách dùng nhiều mà sai, chăng khác nhơn kiến 
thức xẹo xọ đó là tà kiến, thì ngã mạn phải tránh xa, nên không chung nhau đặng. 


Giải trang 22 / tập ba 


+ Tâm tham thứ hai hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ nhứt có một điểm là thêm hai sở hữu 
hôn phân. Vì có sự trợ và dụ dự hay đôi với cảnh có phần lui sụt là hôn trầm, thùy miên. Dù 
có trợ mà phát sanh ra không dụ dự mạnh thì hôn phân chăng có, cho nên hôn phân là sở 
hữu bất định và đi chung. 


Giải trang 23 / tập ba 
* Tâm tham thứ ba cách hợp đông chỉ khác với tâm tham thứ nhất là không tà kiến mà hoặc 
có ngã mạn. Vì cảnh đáng ngã mạn thì sở hữu ngã mạn đặng hợp với khi ây. 
Giải trang 24 / tập ba 


* Tâm tham thứ tư, sự hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ ba là hữu trợ hoặc có hôn phân, 
như đã giải tâm tham thứ hai. 
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Giải trang 25 / tập ba 
Tâm tham thứ năm khác với 4 tâm tham trước là thọ xả hưởng cảnh như thường, chăng 
mừng, nên sở hữu hỷ không hợp, cũng chăng vui nên đôi thọ hỷ lây thọ xả. Ngoài ra đêu 
đông như tâm tham thứ nhât. 

Giải trang 26 / tập ba 
Tâm tham thứ sáu, cách hợp đồng chỉ khác với tâm tham thứ năm là thêm hôn phần cũng 
như tâm tham thứ hai. 

Giải trang 27 / tập ba 
Tâm tham thứ bảy cũng chỉ khác với tâm tham thứ ba là thọ xả, nên không hỷ. 


Giải trang 26 / tập ba 
Tâm tham thứ tám cũng chỉ khác với tâm tham thứ tư là thọ xả, nên bớt hý. 
Tám trang vừa kê gom lại 4 phân nhỏ hợp đông, kê sô sở hữu như trong văn lục bát nói: 
Mười chín, mười tám với mà hai mươi 


Hai mốt.............................................. 
Nghĩa là: 
- Tâm tham thứ nhất và thứ ba hợp đặng 19 sở hữu là 1 phân. 
- _ Tâm tham thứ năm và thứ bảy hợp đặng 18 sở hữu là 1 phân. 
-_ Tâm tham thứ sáu và thứ tám hợp đặng 20 sở hữu là I phân. 
-_ Tâm tham thứ hai và thứ tư hợp đặng 21 sở hữu là I phân. 


Đây kề theo văn lục bát, nếu sắp theo số sở hữu ít nhiều hay theo tâm trước sau cũng 
đặng. 
Giải trang 29 / tập ba 


Nói về tâm sân thứ nhất, những sở hữu hợp đồng số bao nhiêu đã trình bày trong cách đọc, 
nay chỉ giải lý do hợp đặng và không, cũng như tâm tham thứ nhất. Nhưng đây chỉ có khác 
là đối sở hữu tham phần lấy lại sở hữu sân phân và khác thọ là thọ ưu, nên sở hữu hý không 
hợp, sở hữu si phân và sở hữu tợ tha trừ sở hữu hý ra, còn sở hữu hợp tâm sân lý chăng mấy 
øì khác với những tâm tham đã nói. 

Sở hữu sân luôn luôn phải có với hai tâm sân là nhứt định, còn 3 sở hữu sau là tật, lận, 
hồi thì mỗi thứ đều bắt cảnh khác nhau. 

Cảnh của sở hữu tật đồ là thân, tâm, tài sản của kẻ khác hơn ta không chịu. 

Cảnh của sở hữu lận là tài sản nơi ta. 

Còn cảnh của sở hữu hồi là những việc đã qua. 

Thế nên 3 cảnh không đồng chung một lượt, hoặc cảnh này có, cảnh kia không. Nếu 
nhăm cảnh của sở hữu nào thì sở hữu ấy mới hợp, còn khi không phải là 3 cảnh thì 3 sở hữu 
cũng đều không hợp với tâm sân, nên gọi là sở hữu bất định đi riêng. 


Giải trang 30) / tập ba 


Tâm sân thứ nhì chỉ khác với tâm sân thứ nhất là có trợ, nếu phát sanh ra không mạnh hoặc 
có cách lui sụt là hiệp hôn trầm, thùy miên nên nhiều hơn 2 sở hữu. 

Nghĩ rằng, đáng lẽ sở hữu dục không hợp với tâm sân, vì sở hữu dục có sự mong mỏi 
cảnh và thích vừa với cảnh, còn tâm sân thời bắt cảnh nghịch không vừa lòng làm sao hiệp 
đặng. Chúng ta nên xét tìm khía cạnh nào mà có lý hợp với nhau băng cách tỷ dụ. 
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Như người uống thuốc không ngon thì vị thuốc không thích hợp với thần kinh thiệt là 
phần thần kinh thiệt đối với vị thuốc, nhưng miệng vẫn cho vô, đặt vào vừa thích hợp. Lưỡi 
đối với thuốc không thích hợp, còn miệng đối với thuốc vẫn thích hợp. 

Hay là tỷ dụ cách khác như: Hội Đạo tỳ có cả nhân quan là 22 người và người quyền chủ 
đám ma. Nhưng người chết này, nhơn quan không ưa mà phải đồng nhau đưa táng, trong ấy 
có một dân đạo tỳ tánh ưa đi đám, dù biết trường hợp của nhân quan cũng vẫn thích làm 
tròn phận sự. 

Xác chết tỷ như cảnh, chủ đưa xác phe nhân quan tỷ như tâm, nhơn quan tỷ như sở hữu 
sân, người dân đạo tỳ chuyên môn ưa đưa đám là sở hữu dục, đạo tỳ ngoài ra như các sở 
hữu đồng hiệp. 

Học giả nên tìm thêm nhiễu tỷ dụ nữa. 


Giải trang 3Ï / tập ba 


* Tâm si thứ nhất hay là tâm si hoài nghi cách hợp đồng có sở hữu biến hành, tầm, tứ, cần và 
s¡ phần, ý lý cũng như những tâm đã nói trước. Còn sở hữu hoài nghi chắc chăn cần phải có 
luôn, vì là vai tuồng chánh hay như hướng đạo và trội hơn các sở hữu khác nên mới nêu ra 
đề tên là sỉ hoài nghĩ. 

Nói về lý do không hợp như là sở hữu thăng giải bởi vì hoài nghi nên không có sự quyết 
đoán. Nếu quyết đoán không được thì sự vừa thích hợp lấy đâu mà có, nên chăng có sở hữu 
dục. Ngoài ra như là sở hữu hỷ, tham phần, sân phân, hôn phần và tịnh hảo chăng hợp khỏi 
cần nghi. 

Giải trang 32 / tập ba 


* Tâm si thứ hai hay là tâm sỉ phóng dật khác với những tâm bất thiện kia, do sức phóng dật 
mạnh trội hơn hết mới mượn mà đặt tên và cách hợp đồng khác với tâm si thứ nhất. Hoài 
nghi không hợp thì thắng giải mới có đặng. Dù đổi cảnh luôn luôn nhưng không có cách 
đánh dấu hỏi hô nghi với những pháp cao siêu tiến hoá, đó là thắng giải. 

Bốn trang từ 29 đến 32 có ba phân nhỏ hợp đông, nên văn lục bát nói: 
_ hai chục chăng dư 
Hăm hai, thập ngũ hiệp như bảy phân. 


Tức là § tâm tham trước 4 phân. Đây 3 phân là: 20 sở hữu 1 phần, 22 sở hữu I phân và 
IŠ sở hữu I phân. 


Lấy đồng số sở hữu kể chung mỗi phần, nhưng tham với sân có đồng nhau 20 sở hữu, vì 
khác phân sở hữu nên phải kê riêng. 
Dứt phân giải tâm bất thiện hợp động 
và cũng dt phân giải tập ba. 
t9 20⁄7 ~»mmmrremex~~——————————~~ 
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II. TÂM VÔ NHƠN HỢP ĐÔNG 
(Ahetukacittasangaha) 


Giải trang 1 /tập bốn 


* Mười tâm ngũ song thức trong cách đọc đã nói rõ những sở hữu hợp và giải ở trang 2l / tập 
ba có nói lý đo. Ngoài ra còn thắc mắc tại sao không đặng nhiều sở hữu hợp. Vì làm việc 
nhỏ nhoi, hẹp hòi lại bị dưới quyên thần kinh nhãn, nên hạn chế chỉ thấy mà thôi, như cái 
máy xài một cách rât ít bộ phận. 

Giải trang 2 / tập bốn 


Quí vị nhớ đặng 5 tâm hợp đồng 10 sở hữu nhiều hơn ngũ song thức ba sở hữu. Vì cảnh 
của những tâm này chăng phải kề cận mới có vói tìm, hay tâm xê đến cảnh đó là sở hữu tầm. 
Cảnh đối với 5 tâm này có cách dang ra tâm phải kêm lại, đó là sở hữu tứ và thâu cảnh có 
cách đoán quyết như quan tòa phân định theo luật, đó là sở hữu thắng giải. Lại nữa, làm việc 
lớn lao hơn ngũ song thức và không có sự hoài nghi với pháp đáng tiễn hoá, thế là có cảnh 
đáng giải quyết, giải quyết đặng tức là sở hữu thắng giải. 


Giải trang 3 / tập bốn 


Chỉ khác trang 2 là thêm sở hữu hỷ, vì tâm quan sát thọ hý chưa quá vi tế, nên mới có sự 
mừng dù ít cũng là sở hữu hỷ. 


Giải trang 4 / tập bốn 


Hợp đông đặng sở hữu đông sô với trang 3, nên kê một phân hợp đông. Nhưng đôi sở 
hữu hỷ lây thêm vào sở hữu cân, vì vậy phải đê riêng trang, do khán ý môn làm việc nặng 
nê hơn, có ráng lên, đó là sở hữu cân. 


Giải trang 5 / tập bốn 


* Tâm sinh tiêu làm việc thực hay tốc lực (javana) phải nhai nghiên cảnh và ráng điều khiến 
mỉm cười hở răng mới có sở hữu cân và hỷ. 
Nên trong văn lục bát có nói: 
Vô nhơn mười tám, bốn thiên 
Mười hai, mười một, kế liền thập trơn, 
Chót thời có bảy ít hơn 
Vô nhơn vương chủ hiệp đơn bốn phản. 
Nghĩa là 18 tâm vô nhơn hợp đồng 4 phần nhỏ, lây nhiều sở hữu để trước, cho nên phân thứ 
nhất 12 sở hữu, phần thứ nhì 11 sở hữu, chỉ kê trong phần thứ ba có 10 sở hữu và phân thứ tư 
có 7 sở hữu. Nhưng đây theo thứ lớp bảng nêu nên ngũ song thức ở trên đề trước. 
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III.TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO HỢP ĐÔNG 
Tâm dục giới tịnh hảo hợp đồng (kãmãvacarasobhanacittasañgaha), từ trang 6 đến trang 17. 


Giải trang 6 / tập bốn 


*- Đại thiện đôi thứ nhất không bao giờ có sở hữu bất thiện thì đễ nhớ sở hữu hợp đặng... Vì 
không có sở hữu bất thiện mới có sở hữu trái nghịch hay đối lập với sở hữu bất thiện hoặc 
nøay bon, hoặc cắn. 

Đối lập ngay bon như là: 


Sở hữu tàm đối lập với vô tàm. 

Sở hữu úy đối lập với vô úy. 

Sở hữu vôtham đối lập với tham và lận. 
Sở hữu vô sân đối lập với sân và ưu. 
Sở hữu trí (vô sĩ đối lập với si và tà kiến. 
Sở hữu tùy hỷ đối lập với tật đó. 


Những sở hữu tịnh hảo ngoài ra cũng có phân đối lập riêng hoặc chung. 

Sở hữu tợ tha đi đôi với sở hữu tịnh hảo cũng giống theo tịnh hảo. Trái với những sở hữu 
tợ tha hiệp bất thiện. 

Xét thêm từ sở hữu tịnh thân đến sở hữu chánh tâm, phân tâm tốt cô nhiên phải có như 
thế. 

Đôi đại thiện này có sở hữu hợp tât cả là 38. Nhưng 33 nhút định, hễ tâm đại thiện sanh 
lúc nào ít lắm cũng có từ số này sắp lên. Còn giới phần và vô lượng phần nếu gặp cảnh thích 
hợp mới sanh. Như là: khi ngăn cảnh khẩu ác là chánh ngữ, khi ngăn cảnh thân ác là chánh 
nghiệp, khi ngăn cảnh thân, khâu ác vì nuôi thân là chánh mạng. 

Gặp lúc chúng sanh thân tâm khô, lòng cứu vớt phát sanh là bi. Mừng giùm chúng sanh 
đặng nhân hay quả lợi lành v.v... đó là tùy hỷ. Nếu không gặp cảnh như thê thì chăng có. 


Giải trang 7 / tập bốn 
+ Đại thiện đôi thứ hai chỉ khác với đôi trước và bớt trí tuệ, vì không đặng biết cảnh cao siêu, 
không sáng suôt thâu đáo những điêu sâu sắc v.v... 
Giải trang 8 / tập bốn 


* Đại thiện đôi thứ ba thọ xả không có sở hữu hỷ, nên ít hơn đôi thứ nhất một sở hữu. 


Giải trang 9 /tập bốn 
+ Đại thiện đôi thứ tư chỉ khác với đôi thứ ba là bớt sở hữu trí. 


Giải trang 10 / tập bốn 
* Do thứ tự bớt số sở hữu gần nhau, nên đề những phần tâm đại hạnh trước đại quả. Đại quả 
nhiêu lăm có 33, cách nhau 3 sô, nên đê đại hạnh trước. 
Nói vê đại hạnh đêu không có giới phân hợp, chỉ sanh cho những bực tứ quả, nên không 
còn tạo ác, ngoài ra cũng như đôi đại thiện thứ nhât. 


Giải trang 11 / tập bốn 
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+ Đại hạnh đôi thứ nhì khác với đôi thứ nhất là bớt trí tuệ, dù bực Ứng cúng, nhưng có khi 
cũng không suy xét đên cao siêu hay những điêu thắc mặc thì đại hạnh khỏi dùng trí. 


Giải trang 12 /tập bốn 


*- Đại hạnh đôi thứ ba có trí mà thọ xả, nên thêm trí bớt hỷ đồng sô đôi đại hạnh thứ hai. 


Giải trang 13 / tập bốn 


* Đại hạnh đôi thứ tư không trí và thọ xả, nên bớt trí và pháp hỷ, chỉ còn 33 sở hữu. 
Giải trang l4 / tập bón 


* Đại quả đôi thứ nhất không có những sở hữu bất định là giới phần và vô lượng phần vì 
không bắt cảnh của những sở hữu này, nên chỉ có 33 sở hữu toàn nhứt định. 


Giải trang 15 /tập bốn 
* Đại quả đôi thứ hai không trí bớt 1, còn 32 sở hữu. 


Giải trang 16 / tập bốn 


+ Đại quả đôi thứ ba thọ xả mà có trí, nên bớt sở hữu hỷ, thêm vào sở hữu trí đồng số sở hữu 
đôi thứ hai. 
Giải trang 17 /tập bốn 
* Đại quả đôi thứ tư thọ xả và thiếu trí, nên chỉ còn 31. 
Thơ lục bát như vây: 
Dục giới tịnh hảo ít sai 
Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung, 
Ba mươi mỗi cập phải dùng 
Sau bày số lẻ đặng tùng lớp chia, 
Thiện tám, bảy, bảy, sáu kìa 
Hạnh năm, bốn, bốn, ba lìa quả tam, 
Hai, hai, chót một đủ hàm 
Dục tịnh vương chủ phân làm mười hai. 


Nghĩa là: 24 tâm dục giới tịnh hảo hợp đồng số sở hữu so le, xê xích nhau mỗi phần sau nếu 
có ít hơn chỉ như là 38, kê sau 37 v.v... phân 12 đôi, 12 phân và sắp đại hạnh trước, đại quả 
sau. 

“Nói về sô chăn thì mỗi phân điều có 30, nên sau chỉ nói sô lẻ theo thứ lớp. Ngoài ra 30 như 
vây: 68, ?, LÊ Lộ, 5; 4,.4,3/ 3, 2,2, 1/ là sô lé sở hữu theo 12 phân hợp đông tâm dục giới tịnh hảo 
tức là sắp hợp đông 12 phân nhỏ đúng 12 trang, từ trang 6 đên trang 17. 
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IV.TÂM ĐÁO ĐẠI HỢP ĐÔNG 
Tâm đáo đại hợp đông (Mãhagøatacittasaigaha) từ trang 1§ đến trang 22. 


Giải trang 18 /tập bốn 


*- Ba thứ tâm sơ thiên sắc giới phải đủ 5 chi thiền, không có giới phần. Còn vô lượng phân nếu 
tu với đê mục bi mới có sở hữu bi hợp, hoặc tu theo đề mục tùy hỷ mới có sở hữu tùy hỷ 
hợp, nên có 35 sở hữu. 

Giải trang 19 / tập bốn 


* Ba thứ tâm nhị thiên sắc giới vì định mạnh hơn sơ thiền nên bớt sở hữu tầm, còn 34 sở hữu. 
Vô lượng phân có hoặc không như đã giải. 


Giải trang 20 /tập bốn 


* Ba thứ tâm tam thiên sắc giới bớt cả sở hữu tâm và tứ, vì sức định mạnh hơn nhiêu, băt buộc 
cảnh phải đên và khăn khít. 


Giải trang 21 / tập bốn 


+ Ba thứ tâm tứ thiền sắc giới cùng thọ hỷ nhưng tế nhị hơn những tâm thọ hỷ khác là vui chớ 
không mừng, nên bớt luôn sở hữu hý, còn sở hữu bi và tùy hỷ hoặc có I hoặc không. 


Giải trang 22 / tập bốn 


*- Mười lăm tâm ngũ thiền hiệp thế không bắt cảnh bi và tùy hý, chỉ có phần sở hữu nhứt định 
là 30. Dù tu đề mục xả là cảnh của hành xả mà sở hữu này đã có trong số 30 sở hữu nhứt 
định. 

Thơ lục bát có câu: 
Đáo đại cũng hiệp năm lần 
Băm lăm, băm bốn, giữa cần băm ba, 
Thiên tứ băm nhị đủ ra 
Thiên ngũ ba chục bớt mà số hai. 
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V. TÂM SIÊU THÉ HỢP ĐÔNG 
Tâm siêu thế hợp đồng (Lokuttaracittasaigaha) từ trang 23 đến trang 26. 


Giải trang 23 / tập bốn 


* Tám thứ tâm sơ thiền siêu thế đều đặng 36 sở hữu, vì không có vô lượng phân mà có giới 
phân đê sát tuyệt sự sai khiên phá giới (pháp ác hay bât thiện) và tượng trưng kêt quả thành 
tựu, nên chỉ có 36 sở hữu hợp. 


Giải trang 24 / tập bốn 


+ Tám thứ tâm nhị thiền siêu thế, vì định mạnh hơn sơ thiền nên bớt sở hữu tầm. 


Giải trang 25 / tập bốn 


+ Tám thứ tâm tam thiền siêu thê, định càng mạnh hơn nữa nên bớt sở hữu tứ. 


Giải trang 26 / tập bốn 
* Tâm tứ thiền và ngũ thiền siêu thế bớt luôn sở hữu hỷ, chỉ còn 33 sở hữu. 
Thơ lục bát có câu: 
Siêu thế thiền rộng ngũ bày 
Ba mươi, lẻ sáu, năm ngoài, bốn, ba, 
Thứ năm, thứ tứ cũng là 
Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phân. 


Tức là 40 tâm siêu thê rộng, hợp đồng năm phần nhỏ theo 5 bực thiên thứ tự bớt số sở hữu 
như vây: 36, 35, 34, 33 và 33, hai phần chót trùng sở hữu nên đề chung lại một trang (chỉ khác 
thọ hỷ và thọ xả). 

Kết luận tâm hợp đồng 

Nói theo rộng 121. Phần hợp đông 5 phần lớn, 33 phần nhỏ. Theo bồn chánh, tâm siêu thế 
đề trước... kế tâm đáo đại, Dục giới tịnh hảo, bất thiện và vô nhơn, là vì từ nhiều đến ít, nên 
văn lục bát nói như vầy: 

Từ đây trái lại vậy thì 
Tâm vương chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu, 
Siêu thế băm sáu sở nêu 
Đáo đại hăm bảy, hiệp nhiều băm lăm, 
Dục giới tịnh hảo bốn hăm 
Đặng ba mươi tám rất tâm sở nhiều, 
Bất thiện hăm bảy sở chiêu 
Vô nhơn mười tắm sở nêu thập nhì, 
Tâm vương dón rộng cũng thì 
Sở ngũ thập nhị hợp nghi năm dài. 


Giải trang 27 / tập bốn 
Cách đọc nhắc lại số sở hữu, nên khỏi giải. 
Dứt phân giải bảng nêu tập bón 
tọn 2 ⁄7~~~~~———————————~~ 
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Tập này gồm có 4 phần hợp đồng, rút trong phẩm ba. 
1 là sự hợp đồng (kiccasaigaha). 
2 là môn hợp đồng (dvãrasangaha). 
3 là vật hợp đông (vatthusangaha). 
4 là thọ hợp đông (vedanäsañgaha) phần sở hữu. 


VI. SỰ HỢP ĐÔNG 


(Kiccasangaha) 
Nêu danh 14 sự: 
-  Ì là sự tục sinh (patisandhikIcca). 
- _2 là sự hộ kiếp (bhavangakicca). 
- 3 là sự khán môn (avaJjanakliceca). 
- 4 là sự thấy (dassanakIcca). 
- 5 là sựnghe (savanakIcca). 
- 6 là sự hửi (ghayanakIcca). 
- 7 là sựnêm (sayanakicca). 
- 8 là sự đụng (phusanakIcca). 
- 9 là sự tiếp thâu (sampaticchanakIcca). 
-_ 10 là sự quan sát (santiranakiceca). 
- lI là sự phân đoán  (votthabbanakicca). 
- l2 là sự thực (javanakicca). 
-_ l3 là sự mót (tadalambanakicca). 
- l4 là sự tử (cutikicca). 


Sự (kicca) nghĩa là sự vụ hay công tác, tức là nhiệm vụ hay phân việc phải làm. Có Pali chú 
giải như vây: Karanam = kiccam: việc làm gọi là sự hợp đồng (Kiccasangaha) hay sự yếu hợp 
là gồm tâm và sở hữu lại để theo việc làm, tức là chỉ bày l4 việc. Mỗi việc đặng mây thứ tâm 
làm, sở hữu hợp cũng làm theo và sau tính mỗi tâm làm mây việc. Có Pã|i chú giải như vây: 
Kiccabhedena cittacetasikanam sagaho = kiccasagaho: cách gom tâm và sở hữu theo phần 
công việc, gọi là sự hợp đồng, tức là lấy những phần đồng số gom lại như là tục sinh, hộ kiếp 
và tử. Ba sự này đều đồng nhau sô tâm là 19 thứ hay là 19 thứ tâm, chấm bảng nêu trang 1 
đồng có làm 3 việc là: tục sinh, hộ kiếp và tử, nên chỉ để 1 trang trước hết. 

[) Tục sinh (patisandhn) là công việc nối lại đời mới. Có Päã|i chú giải như vây: Patisandhãnam 
= patisandhi: việc làm nôi lại đời mới øọ!I là tục sinh. 


2) Hộ kiếp (bhavanga) là nhân quan trọng nối liền cho còn một đời sống. Có Päã|i chú giải như 
vây: Bhavassa angam = bhavangam: nhân quan trọng của đời sông làm cho không đứt đoạn 
(gọi là hộ kiêp). 


3) Khai môn (ävajjana) là thâu bắt cảnh mới trước hơn hết. Có Pä|i chú giải như vây: 
Ävajjiyate = ävajjanam (hay là Avattiyate = avajjanam): bất cảnh mới gọi là khán, hoặc 
chận đứng cơ quan của hộ kiêp không cho nôi lại gọi là chỉ lưu (ngăn không cho chảy nữa). 


4) Sự thây (dassana) tức là nhãn thức biết đặng cảnh sắc. 
5) Sự nghe (savana) tức là nhĩ thức biết đặng cảnh thinh. 
6) Sự hửi (ghayana) tức là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 
7) Sự nếm (sayana) tức là thiệt thức biết đặng cảnh vị. 


8) Sự đụng (phusana) tức là thân thức biết đặng cảnh xúc. 
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Năm sự trên đây (thây, nghe, hửi, nếm, đụng) vì rất đễ hiểu nên không có Pãli chú giải. 


9) Tiếp thâu (sampaticchana) là thâu cảnh băng cách rành rẽ để chuyền qua cho tâm quan sát 
v.v... Có Pa|i chú giải như vây: Sampaticchiyate = sampaticchanam: bảo đảm cảnh ngũ còn 
lại chuyên cho các tâm sau chung một lộ, gọi là tiêp thâu. 


10) Quan sát (santirana) là cách khám xét điều tra đối tượng (cảnh) rất hoàn mỹ. Có Pãli chú 
giải như vây: Sammatiranam = santiranam: cách khám xét cảnh ngũ đặng hoàn toàn gọi là 
quan sát. 


I1) Phân đoán (votthabbana) là sự quyết đoán, phân chia cảnh tốt xấu theo sự hiệu biết của 
mình. Có Pali chú giải như vây: Vavatthapiyate = votthabbanam: cách quyêt đoán phân 
định cảnh tôt, xâu gọi là phân đoán. 


I2) Thực (Javana) là trạng thái quan trọng có mãnh lực tạo nghiệp (kamma). Có Pali chú giải 
như vây: ]avatiti = Javanam: có mãnh lực đủ sức hướng dùng cảnh gọi là thực (hay tôc 
lực). 


13) Mót (tadãlambana) là sự bắt cảnh còn dư lại tiếp nối theo tâm thực. Có Pã|i chú giải như 
vây: Tassa ärammanam yassãti = tadãrammanam: tâm nào bắt cảnh theo cảnh tâm thực gọi 
là mót. 


I4) Tử (cuti) là sự chấm dứt của kiếp sông hay sự cùng tận của một đời. Có Pã|i chú giải như 
vây: Cavanam = cuti: cơ quan dứt liền kiếp sống gọi là tử. 


Giải trang ÏÌ / tập năm 


Cả 14 sự thâu hẹp lại còn 12 trang và I trang nêu số tâm đặng mấy sự. Trang này nói chung 
có ba sự: 
I là sự tục sinh(patisandhikIcca). 
2 là sự hộ kiếp (bhavangakicca). 
3 là sự tử (cuttikicca). 


Vì ba sự này số tâm đều đồng nhau, nên hợp lại để chung một trang và thành phân thứ nhất 
của sự hợp đồng. 

Sự tục sinh có nghĩa là nói lại, tức là cái tâm khởi đầu của đời mới mà nối sau liên tiếp sát- 
na diệt của tâm tử đời trước, đây là công việc đời mới nối với đời cũ. 

Sự hộ kiếp là sự chính yếu tôi cân đề giữ gìn đời sống chúng sanh, tức là từ cái tâm kế sau 
tâm tục sinh cho đến tâm kế trước tâm tử, trừ khi tâm lộ phát sanh thì thứ tâm này chỉ nhường 
trong thời gian ấy, ngoài ra thì toàn là tâm hộ kiếp, luôn cả trong khi ngủ không chiêm bao thì 
chỉ là tâm hộ kiếp. 

Sự tử là công việc cuối cùng mỗi đời sống của chúng sanh không khác thứ với tâm tục sinh 
và tâm hộ kiếp, chỉ khác hơn hai sự kia là cái tâm chót hơn hết của một đời sông. 

Cho nên thơ lục bát có viết như vây: 

Đầu thai, hộ kiếp, xả thân 
Ba tâm một thứ, mỗi lần in nhau, 
Vẫn đồng làm việc chung trào 
Cảnh thời giống cảnh trước sau cũng là. 


Đại ý bài này nói: Ba việc tục sinh, hộ kiếp và tử chung một kiếp sống, tâm một thứ nhưng 
khác cái, tục sinh chỉ một cái tâm sơ khới, tâm tử là cái tâm chót. Còn hộ kiếp tính theo cái vô 
số kê vì sanh diệt nói nhau luôn luôn cả một đời sông, còn cảnh thì tục sinh biết cảnh nào tâm 
hộ kiếp và tử cũng biết y như vậy, về sau tâm hộ kiếp tự trạng như thế luôn đến tâm tử. 
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Cảnh của tục sinh có 3: 

- Ïl là cảnh nghiệp (kamma) là hiện ra cảnh In ta từng làm như: ta nhớ lại sự hành động 
chuyên môn đã làm, hoặc như phim hát bóng chiêu lại cảnh trước của ta. 

- 2 là điềm nghiệp (kammanimitta) là ân chứng của nghiệp thiện hay bất thiện hiện ra lúc lâm 
chung như là người giêt thú nhiêu, thời thây thú đên đòi mạng hoặc căn rứt v.v... còn điêm 
nghiệp tôt như là người thường tạo phúc đức khi gân chêt thây người đem đô tặng cho v.v... 

- 3 là điềm sanh (gatinimitta) là ấn chứng tiêu biểu hiện tượng chỗ sẽ tục sinh như: sắp hóa 
sanh về cõi thiên đàng thì thây cung điện hoặc thiên đàng v.v... hoặc thây lăn sáng là biêu- 
hiệu sanh làm người, hoặc thây đường tăm tôi thì sẽ sanh làm thú. Hoặc thây ngọn lửa, hoặc 
lạnh, hoặc nóng v.v... thì là điêm sẽ sanh vào cõi địa ngục. 

Những cảnh hiện ra lúc sắp chết diệt đồng với tâm tử. Còn tâm tục sinh nương theo những 
cảnh ây mà trạng lại chỉ băt tính hoa bản chât của cảnh ây mà thôi. 


Giải trang 2 / tập năm 

Sự khán môn là tâm sơ khởi của mỗi lộ và làm nhân, dịp cho tâm lộ phát sanh cũng gọi là 
tác ý thành lộ, cho nên có Pali chú giải như vây: Vithin patipadayafiti vithin patipadako: tâm 
mà làm cho tâm lộ phát sanh, đó gọi là tác ý thành lộ, tức là tâm khán ngũ môn. 

Tâm khán ý môn làm dịp cho tâm thực phát sanh cũng gọi là tác ý thành thực. Cho nên có 
PäAli chú giải như vây: lavanam patipädayaffti = Javanapatipadako: tâm mà làm cho tâm thực 
phát sanh, đó gọi là tâm khán ý môn. 

Dù khán ý môn hay khán ngũ môn cũng là khán môn, nên kêu chung lại là một sự. 

Giải trang 3 / tập năm 

Sự thấy là nhãn thức biết đặng cảnh sắc. 

Giải trang 4 / tập năm 

Sự nghe là nhĩ thức biết đặng cảnh thinh. 

Giải trang 5 / tập năm 

Sự hửi là tỷ thức biết đặng cảnh khí. 

Giải trang 6 / tập năm 

Sự nếm là thiệt thức biết đặng cảnh vị 

Giải trang 7 / tập năm 

Sự đụng là thân thức biết đặng cảnh xúc. 

Từ trang 8 đến trang 12, mỗi sự được mây tâm có nêu trong bài đọc, học. 

Còn trang I3 nêu môi tâm làm được mây sự, như là: nhãn thức chỉ làm việc thây, nhĩ thức 
chỉ làm việc nghe, tỷ thức chỉ làm việc hửi, thiệt thức chỉ làm việc nêm, thân thức chí làm việc 
đụng, tiêp thâu chỉ làm việc tiêp thâu, khán ngũ môn chỉ làm việc khai môn. Còn 87 tâm thực 
chỉ làm việc thực (Javana). 

Tâm quan sát thọ hỷ làm 2 việc là việc quan sát và việc mót. Tâm khán ý môn làm 2 việc là 
việc phân đoán và việc khai môn. 

Chín tâm quá đáo đại làm 3 việc là tục sinh, hộ kiêp và tử. 

Tám tâm đại quả làm 4 việc là tục sinh, hộ kiệp, tử và mót. 

Hai tâm quan sát thọ xả làm Š việc là tục sinh, hộ kiêp, tử, mót và quan sát. 
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Dứt phân Sự hợp đồng 
SỞ ðˆom lại 5 sự là thây, nghe, ửI, ném và à đụng gồm chung thành một sở gọi là sở ngũ. 
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VII. MÔN HỢP ĐÔNG 
(Dvarasangaha) 


Khởi giải Môn hợp đồng 
Môn là cửa, Pa]i gọi là dvara, có 6: 
- lIlànhãn môn tức là thần kinh nhãn (cakkhupasäda). 
- 2lànhĩT môn tức là thần kinhnhĩ (sotäpasäda). 
- 3 làtỷ môn tức là thần kinh tỷ  (ghãnapasäda). 
- 4làthiệt môn tức là thần kinh thiệt (jivhãpasãda). 
5làthân môn tức là thần kinh thân (kãyapasäda). 
- 6làý môn tức là hộ kiếp (bhavanøa). 


Những pháp vừa nói trên có thể làm nhân, địp cho lộ tâm sanh ra đặng, nên gọi là môn. Có 
PalI chú giải như vây: Dvaram viyati = dväram: pháp mà tợ như cửa, gọi là môn. Môn đây tức 
là 6 pháp nói trên làm cửa cho lộ tâm sanh. 

Ý giới có thê nương 5 môn vì sanh với lộ ngũ môn. 

Ý thức giới dục giới có thê nương cả 6 môn, nên hai phần này đỗi với mỗi một môn trong 5 
môn đêu bât định là thay đôi sanh đặng cả. 

Còn nhãn thức chỉ nương nhãn môn chớ không đặng nương nhĩ, tỷ, thiệt hoặc thân môn. 
Nhi thức, tý thức, thiệt thức hoặc thân thức cũng như thê. Cho nên Š đôi thức, đôi nào nương 
môn nây là nhứt định. 

Giải trang I5 / tập năm 


Nói về ý môn thì tâm thiền thực luôn luôn phải nương, nên gọi là nương ý môn nhứt định. 
Còn 4l tâm ý thức giới dục giới cũng có thể nương ý môn nên thuộc về phần nương ý môn bất 
định. 

Giải trang l6 / tập năm 


Từ đây đến trang 20 do theo văn lục bát như vây: 
Một cửa ba chục sáu tao 
Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư, 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 
Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm. 

Nghĩa là tâm nương một cửa có 36 hoặc 68 là 5 đôi thức, mỗi đôi sanh 1 cửa như đã nói và 
26 hoặc 58 tâm thiền thực chỉ nương một cửa là ý môn. 

Ngũ môn ba thứ tức là 3 tâm ý giới nương đặng Š môn. 

Lục hào băm dư nghĩa là 3l tâm nương đủ 6 cửa tức là 29 tâm thực dục giới, tâm quan sát 
thọ hỷ và tâm khán ý môn. 

Hoặc sáu hoặc khói có mười nghĩa là 2 tâm quan sát thọ xả và 8 tâm đại quả làm việc mót 
nương 6 môn, còn tục sinh v.v... khỏi nương môn. 

Không nương cửa nẻo lối từ 9 tâm, nghĩa là 9 tâm quả đáo đại chỉ làm việc: tục sinh, hộ 
kiếp và tử mà thôi, không bao giờ làm việc theo khách quan nên khỏi nương môn (vì chính nó 
là môn). 
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VII. VẬT HỢP ĐÔNG 
(Vatthusangaha) 


Vật (vatthu) đây là 6 món: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, trái tim, vì nó có hiện 
tượng ra như từ vật. 

Nhưng đây chỉ mượn mà kêu, chớ kỳ thật là ám chỉ 5 sắc thần kinh và sắc nghiệp nương trái 
tim, vì nói theo siêu lý chớ chăng phải dùng như chế định. Cho nên có câu Päli chú giải như 
vậy: Vasanti patitthahanti cittacetasikã etthäati = Vatthu: tâm và sở hữu nương với sắc nào thì 
sắc ấy gọi là vật, tức là vật bản thê (hay bản thể của 6 vật đã nói). 


Giải trang 2Ï / tập năm 


Tâm nương nhãn vật chỉ lấy phần tâm nương nhãn môn nhứt định, vì nương băng cách 
nương sanh cũng có phần tương tợ như nương ở và cũng nhờ thần kinh nhãn giúp cho biết 
đặng cảnh sắc. 

Năm đôi thức cũng đều nương 5Š vật như thế. 

Còn tâm dục giới ngoài ra ngũ song thức chỉ nương thân kinh băng lối nương môn là có dịp 
sanh chung với lộ ngũ cũng như người đi theo qua cửa, chăng khác như câu quay cho tàu qua, 
ghe xuông theo sau cũng qua luôn đặng. 


Giải trang 22 / tập năm 


Nói về ý vật đây giúp cho những tâm nương không quá chặt chẽ như thần kinh với ngũ song 
thức, cho nên đặng nhiều thứ tâm nương. Tạm thí dụ cũng như đò đưa rước từ người trong một 
xứ chỉ trừ ra kẻ ở nhà bè hay xứ khác (nhà bè là ám chỉ ngũ song thức, xứ khác là 4 quả vô 
sắc). 

Những tâm nào trong phần nương ý vật đây mà có thể sanh đến cõi Vô sắc thì khi đó khỏi 
nương ý căn (ý quyên), nên gọi là nương ý căn bất định. 


Giải trang 23 / tập năm 


Cõi Dục giới có đủ 6 vật (vatthu) là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tim. Nên nương theo giới có 7 
giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý 
thức giới. Cách nương như bài đọc, học. 

Thơ lục bát như vây: 

Dục giới mười một cõi gần 
Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn. 

Nghĩa là I1 cõi Dục giới có đủ 6 vật, tâm nương đủ 7 giới. Có Pã|i như vầy: Chavatthum 
nIssitä kame sitta. 

Giải trang 24 / tập năm 


Cõi Sắc giới hữu tưởng chỉ đặng ba vật là: nhãn vật, nhĩ vật và ý vật (tim). Tâm nương đặng 
+ giới là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Thơ lục bát như vây: bốn giới, 
Sắc giới ba căn, nghĩa là cõi Sắc giới hữu tưởng có 3 vật mà tâm được 4 giới. Có Pã|i như vây: 
Rũpe catubbidhãa tivatthum n1ssIt. 

Giải trang 25 / tập năm 

Cõi Vô sắc giới không có vật (vatthu), mà tâm sanh đặng một giới như trong bài đọc. Nên 
văn lục bát nói: một giới vô sắc không thân phù trần, nghĩa là có một ý thức giới sanh cõi 
Vô sắc, khỏi nương vật. Có Pã|i như vầy: Arũpe dhãvekãnissikã. 
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Giải trang 26 / tập năm 


Những tâm không thể sanh cõi Vô sắc thì phải nương vật nhứt định. Còn những tâm cũng 
sanh cõi Vô sắc thì nương vật bất định, nên văn lục bát nói như vây: 
Bốn mươi ba lẻ hằng hằng 
Nương nhờ căn sắc làm băng chỗ mong. 


Nghĩa là 43 hoặc 47 thứ tâm nương vật nhứt định. Có Pã|i như vây: Tecattäsisa nissãya 
Jayare, nghĩa là 43 thứ tâm phải nương vật mới sanh ra đặng. 

Bốn mươi hai lé hoặc không (theo hẹp) là 42 tâm nương vật bất định. Có Pã|i như vây: 
DevacatfAsisa nIssäya ca an1ssãayaJäyare. 

Tứ quả vô sắc khỏi vòng dựa ai, nghĩa là 4 tâm quả vô sắc giới sanh ra luôn luôn khỏi 
nương vật chi cả. Có Pã|i như vây: Pakaruppa anissitä Jayare. Vì 4 tâm này tục sinh làm người 
vô sắc. Tâm nào sanh theo cõi nây, chớ không bao giờ sanh theo cõi hữu sắc, nên hoàn toàn 
không nương vật nào cả. 


Dựt phân giải vật hợp đồng. 
toc 2 47~=——~————————————~~ 





IX. THỌ HỢP ĐÔNG 
(Vedanäsangaha) 


Tâm chia theo tam thọ và ngũ thọ đã chỉ trong bảng nêu tập hai, trang 9, 10, I1 và 24. 


_ Giải trang 27 / tập năm 
Sở hữu gặp thọ khô hay thọ lạc đêu đông sở và đông thứ. Nhưng khi phôi hợp với thân thức 
thọ khô thì gặp thọ khô, còn khi phôi hợp với tâm thân thức thọ lạc thì gặp thọ lạc. 


Giải trang 2Š / tập năm 
Sở hữu gặp thọ ưu đêu là những sở hữu phôi hợp với tâm sân, mà tâm sân nói chung tât cả 
có 22 sở hữu hợp. Vì nói gặp thọ ưu nên không đặng kê thọ vô mới còn 2]. 


Giải trang 29 / tập năm 
Sở hữu gặp thọ hỷ rất nhiều chỗ, nhiều khi không cần kể hết, nên nói lý do những sở hữu 
nào không gặp đặng thọ hỷ như là sân phần và hoài nghi không phôi hợp với tâm thọ hỷ hay 
tâm thọ lạc. Còn sở hữu thọ cỗ nhiên không được tính vào, nên còn 46 sở hữu ngoài ra hợp 
đặng thọ hỷ. 
Giải trang 30 / tập năm 
Sở hữu gặp thọ xả cũng phối hợp rất nhiều tâm, chỉ trừ sở hữu hý phối hợp với tâm thọ hỷ 
và sân phân phối hợp với tâm sân (thọ ưu). Trên đây là lý do mà những sở hữu không hợp với 
thọ xá, nên ngoài ra có 46 sở hữu khác đều có hợp với thọ xả. Còn sở hữu thọ như trước đã 
Iả1. 
Dứt phân giải bảng nêu tập năm 
t2 2 22~~——~—————~——~———~ 
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+ 


SẮC PHÁP (RŨPA) 


Giải trang Ï / tập sảu 
Nói về danh nghĩa 28 sắc pháp kê theo bảng số. 


Sắc tứ đai : 


Số 174 nêu đất (pathavT) 

Đất là bản thê chơn tướng cứng hoặc mêm lại chứa chịu các sắc đông sanh, cho nên có 
Pãli chú giải như Vậy: Sahajatarupani pathanti patitthahanti etthãti = pathavĩ: sắc nào thành 
chỗ đề cho các sắc đồng sanh đề nhờ, đó gọi là đất. 


Tứ ý nghĩa (attha) của đất: 
- 1. trạng thái là cứng (kakkhalattalakkhanã) hoặc mêm. 
- 2. phận sự là duy trì (patitthanares3). 
- 3, thành tựu là hứng chịu (sampaticchanapaccupatthan3). 
- 4. nhân cần thiết là có tam đại ngoài ra (avasesadhãtuttäyapadatthan3). 


Số 175 nêu nước (thủy) (apo) 
Nước là bản thể chơn tướng chảy tan ra và quên tựu lại, lại có cách chảy ra đượm nhuần 
cho các sắc đông sanh. Có những câu Päli chú giải như vây: 
Äpeti sahajãtarupesu byäpetvä ti{thaffti = äpo: sắc mà đượm nhuân khắp cả các sắc đồng 
sanh, đó gọi là nước. 
Appayati sahajJatarupäni sutthu bruheti vaddheffti = ãpo: sắc mà làm cho những sắc đồng 
sanh tiền hóa tốt đẹp, đó gọi là nước. 


ở x~x. ~. — 


cho sắc đồng sanh đặng chặt chẽ không cho rời rã, sắc ấy gọi là r nước. 


Tứ ý nghĩa (attha) của nước: 

- 1, trạng thái là chảy ra (paggharanalakkhana) hay là trạng thái quến lại (ãbandhana- 
lakkhana). 

- _2. phận sự là có cách tiến hóa (byuhanaras3). 

- 3, thành tựu là tóm xiết chặt lại (sahgahapaccupatthãn3). 

-_ 4. nhân cân thiết là 3 sắc đại ngoài ra (avasesadhãtuttayapadatthan3). 


Số 176 nêu lửa (tejo) 

Lửa là nóng (uñhatejo) hay lạnh (sTtatejo). Có Pã|i chú giải như vây: Tejeti paripacetiti = 
tejJo: nóng làm cho chín gọi là lửa. 

Lửa hoạt động trong thân có Š cách: 

1 là chất âm trong thân (usmãtejo). 

2 là chất nóng trong thân hơi nhiều (samtappanatejo). 

3 là chất nóng quá độ (dahanatejo). 

4 là lửa làm cho thân già (khiranateJo). 

5 là lửa làm cho tiêu vật thực (pacakateJo). 


Tứ ý nghĩa (attha) của lửa: 
- _]. trạng thái là cách nóng (uñhattalakkhan3). 
- 2. phận sự là làm cho chín (paripacanaras3). 
- 3, thành tựu là làm cho ấm áp (maddavãnuppãdanapaccupatthãn3). 
- 4. nhân cần thiết là có tam đại ngoài ra (avasesadhãtutayapadatthan3). 
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* Số 177 nêu gió (vãyo) 
Gió là lay động và căn ra. Có Pã|i chú giải như vây: 
-_ Vãyati desantaruppatti hetubhãvena bhutalaähghãtam paretfiti = vãyo: sắc làm nhơn lay 
động sắc đông sanh thay đôi chỗ, gọi là gió. 
- Vãyati sahajatadhamme apatamãne katvä vahatiti = vãyo: sắc mà kềm sắc đồng sanh 
cứng vững không lay động, gọi là gió. 


Có hoạt động trong thân có 6 cách: 

1 là gió thôi lên (uddhahgamaväyo). 

2 là gió thôi xuông (adhogamavãyo). 

3 là gió thôi trong bụng (kucchitthaväyo). 

4 là gió trong ruột già (kotthasayaväyo). 

5 là gió đi khắp châu thân (ahgamañgãnusãrTvãyo). 
6 là hơi thở ra vô (assasapassasavayo). 


Tứ ý nghĩa (attha) của gió: 

- |, trạng thái là lay động (samiranalakkhan3), hay là trạng thái căng ra 
(vitthambhanalakkhan3). 

- 2. phận sự là làm cho khua động nồi tiễng (samudTranaras3). 

- 3. thành tựu là kéo đi (abhinihAarapaccupatthanA). 

- 4. nhân cần thiết là có 3 chất đại ngoài ra (avasesadhãtutayapadatthãn). 


Bốn chất đại vừa nói gom chung lại là tứ đại chủng hay tứ đại minh (mahãbhũta) nghĩa là 
lớn lao rõ rệt. 

Có Pãli chú giải như vây: Mahantãni hutvä bhutãni pãtuthutãnTti = mahäbhutãni: sắc có 
chơn tướng hiện bày rất rõ rệt, gọi là Đại minh hay Tứ Đại minh, tức là đất, nước, lửa, gió. 


-———_—-—-—-m—m—S-.Pm—.m—~.-.m—-1—~.-.>—S-—~-m~—>xs-m=xs-ễs m=xễsỹs—=—n-s —xsim=—=—s-srT—-~o m=xxsm=—. 


Sắc y sinh (Upädãyarñpa): 

Sắc y sinh là phải nương nhờ mới sanh ra đặng. Có Pãli chú giải như vầy: Upädayati 
nissiyafItI = upadayam: nghĩa là nương nhờ mới đặng sanh ra, nên gọi là y sanh, tức là nương 
nhờ sắc tứ đại mới có ra đặng. 

Có cả thảy là 24 thứ sắc như sau: 

Sắc thần kinh (pasäãdarũpa) là sự trong ngần, tức là cách thâu cảnh và khiêu khích thúc đây 
cho tâm lộ sanh ra. Có Pã|i chú giải như vây: Pasïdantiti = pasãdã: trong ngần đó gọi là thân 
kinh. 

Sắc thần kinh có 5: 


v | là thần kinh nhãn (cakkhupasãda) là cách trong ngần của con mắt thâu đặng cảnh sắc. 

v 2 là thần kinh nhĩ (sotapasäda) là cách trong ngần của lỗ tai thâu đặng cảnh thinh. 

3 là thân kinh tỷ (ghãnapasada) là cách trong ngần của lỗ mũi thâu đặng cảnh khí. 

4 4 là thần kinh thiệt (jivhãpasada) là cách trong ngân của lưỡi thâu đặng cảnh vị. 

5 là thần kinh thân (kãyapasäda) là cách trong ngần của thân thâu đặng cảnh xúc (đất, lửa, 
Ø1Ó). 
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+ Số 178 nêu sắc thần kinh”? nhãn (cakkhupasädarũpa) 
Sắc thân kinh nhãn là sắc thâu đặng cảnh sắc. Có Pãli chú giải như vây: Cakkhatiti = 
cakkhu: chỗ để cho thấy cảnh sắc gọi là nhãn tức là nhãn nhục (maủsacakkhu) mắt thịt. Nói 
nhãn đây có hai: I là trí nhãn (paññãacakkhu), 2 là nhục nhãn (mansacakkhu). 


Trí nhãn có 5: 

1 là Phật nhãn (buddhacakkhu) tức là huệ biết tánh nết chúng sanh (ãsayãnusayañãna). 
2 là Toàn tri nhãn (samantacakkhu) tức là nhất thế chủng trí (sabbaññutañãna). 

3 là huệ nhãn (ñanacakkhu) tức là huệ đạo của bực tứ quả (arahattamaggañana). 

4 là thiên nhãn (dibbacakkhu) tức là nhãn thông (abhiññaãna). 

5 là pháp nhãn (dhammacakkhu) tức là huệ đạo của bực hữu học (magøgañana). 


Nhục nhãn có 2: 
1 là nhãn thần kinh (pasädacakkhu) tức là con ngươi trong bảy lớp mạc ở giữa tròng đen. 
2 là nhãn hiện tượng (sasambhãracakkhu) là tất cả bộ phận con mắt. 


~ ~ — 


Đây là nói về thần kinh nhãn. Có Pãli chú giải như vầy: Cakkhuviññãnaditthitam hutvã 
samavisamam cakkhati acikkhantam viya hoffti = cakkhu: nơi nương của nhãn thức và có 
cách mường tượng cho nhãn thức biết cảnh tốt, xâu, đó gọi là nhãn tức là thần kinh nhãn, 
hiện tượng như đầu con chí, tục gọi là con ngươi có bảy lớp mạc bao, tỷ như gòn ở trong 
dâu, cũng gọi là nhãn quyên hay nhãn môn. 


Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh nhãn: 

- 1, trạng thái là trong ngần của sắc tứ đại mà thâu cảnh sắc đặng (rũpäbhigãtärahabhutap- 
pasadalakkhanam). 

- 2. phận sự là tìm kiếm cảnh sắc (rũpesu aviñchanarasam). 

- 3. thành tựu là chỗ nương của nhãn thức (cakkhuviññãnassa ãdhãrabhãvapaccu- 
patthanam). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ tham ái chấp trước (dat(huthamatãänidana- 
kammakhabhutapadatthanam). 


* Số 179 nêu sắc thần kinh nhĩ (sotapasäda) 

Sắc thân kinh nhĩ là cách trong ngần của sắc nghiệp tứ đại mà thâu tiếng cho nhĩ thức 
nghe. Có Pã|i chú giải như vây: Sonäffti = sotam: có thể (làm cho) nghe đặng, gọi là nhĩ, có 
2 thứ: 

I là thần kinh nhĩ (sotãpasãda). 

2 là lỗ tai hiện tượng ra ngoài đê cho thần kinh nhĩ nương. 

Thân kinh nhĩ có 3 câu chú giải như sau: 

Sotaviññãna ditthitam hutvã saddam sunafti: chỗ nương của nhĩ thức nhờ đặng nghe, đó 

tức là thần kinh nhĩ. 

Saddam sunanti etenäti = sotam: nghe tiêng đặng nhờ sắc ây, nên sắc ấy gọi là nhĩ, tức là 

thân kinh nhĩ. 

Sadda suyyanti etenäti = sotam: tất cả chúng sanh nghe đặng tiếng do nhờ sắc ây, nên sắc 

ây gọi là nhĩ tức là thần kinh nhĩ. 

Câu giải thứ nhất phụ thuộc, hai câu giải sau chánh thức. 

Tứ ý nghĩa (attha) của thân kinh nhĩ: 

- 1, trạng thái là sự trong ngần của sắc tứ đại mà thâu đặng cảnh thính 

(saddabhighatarahabhutappasadalakkhanan)). 

- _2. phận sự là đưa đến hứng chịu cảnh thinh đối chiếu (saddesu ãviãchanarasam). 


”° Sắc thần kinh còn được gọi là sắc thanh triệt. (Theo bản Nội dung Vô Tỷ Pháp được ấn hành năm 1983) 
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- 3. thành tựu là chỗ nương của nhĩ thức (sotaviññãnassa ädhãrabhãvapaccupatthãnam). 
- 4. nhân cân thiệt là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái thính (sotukãmatanidäna- 
kammaJabhutapadatthananm)). 


Số 180 nêu sắc thần kinh tỷ (ghanapasada) 

Sắc thần kinh tỷ là sự trong ngân của sắc tứ đại thuộc về sắc nghiệp mà thâu hay đối 
chiếu cảnh khí đặng. Có Pã|i chú giải như vầy: Ghãyatiti = ghãnam: có cách hít, hửi, đó gọi 
là tỷ. 

Nói về tỷ có hai thứ: 

1 là bản thê tý (pasadaghãna) tức là thần kinh tỷ nương trong xương lỗ mũi, như móng 

con đê. 

2 là cụ thể tỷ (sasambhãraghäna) tức là cả bộ phận hiện tượng lỗ mũi đề cho thân kinh tỷ 

nương. 


Bản thê ty hay thần kinh tỷ có câu Pã|i chú giải chánh thức như vây: Chãyanti etenãtIi = 
ghãnam: sắc nào làm nguyên do hửi hơi đặng, sắc ấy gọi là tý, tức là thân kinh tỷ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh tỷ: 

- 1. trạng thái là cách trong ngần của sắc tứ đại nghiệp mà thâu đặng cảnh khí 
(ghandhãbhighatarahabhutappasadalakkhanam). 

- 2. phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh khí (pghandhesu äviñchanarasam)). 

-_ 3. thành tựu là chỗ nương của tỷ thức (ghãnaviññãnassa ãdhãrabhãvapaccupatthãnam). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ nghiệp tham ái khí (ghãyitukãmatänidäna- 
kammajabhutapadatthanam). 


Số 181 nêu sắc thần kinh thiệt (pasäãdajivh3). 
Thiệt hay lưỡi nương phía trên giữa lưỡi như bông sen. Có Pa|i chú giải như vây: 
Sayanatathena = Jivhã: có thê nêm vị đặng, gọi là thiệt. 
Nói về thiệt có hai thứ: 
[ là bản thê lưỡi (pasadaJivha) tức là thân kinh của lưỡi. 
2 là cụ thê lưỡi (sasambhãrajivh3) tức là cái lưỡi. 
Thần kinh thiệt (pasadajivhã). Có Pãli chú giải như vây: JTvitam avhãyatiti = jivhã: 
hưởng nhơn thọ mạng gọi là thiệt tức là thâu cảnh vị, đó là thân kinh thiệt. 
Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh thiệt 
- |, trạng thái là cách trong ngân của sắc tứ đại mà thâu cảnh vị đặng 
(rasabhighatarahabhutappasadalakkhanam)). 
- 2. phận sự là soi theo chiêu đên cảnh vị (rasesu äviñchanarasam). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (säyitulãmatäni 
dãnakammaJabhutapadatthanam)). 


Số 182 nêu sắc thần kinh thân (pasadakäya). 

Thân (kãya) là tất cả bộ phận thân thể chúng sanh. Có Pãli chú giải như vây: 
Kucchitãnam ayoti = kãyo: đồng chứa vật bất tịnh gọi là thân. Hay chú giải như vây: 
Kucchitãnam kesãdĩnam pãpadhammäã nanca ãyoti = kãyo: gom chứa đô bất tịnh như là tóc 
v.v... và hợp tác pháp tội, đó gọi là thân. 

Nói về thân có 2 thứ: 

- _ 1 là thân bản thê tức là thần kinh nương thân (pasãdakãya) 
- _2 là thân cụ thê tức là cái thân hay các bộ phận thân thê (sasambharakaya). 
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Tứ ý nghĩa (attha) của thần kinh thân: 

1. trạng thái là sự trong ngân của sắc tứ đại thâu đặng cảnh xúc (photthabbãbhighätãra- 
habhũtappasadalakkhanam)). 

2. phận sự là soi theo, chiếu đến cảnh xúc (photthabbesu ãviñchanarasanm)). 

3. thành tựu là chỗ nương của thân thức (kãyaviññãnassa ãdhãrabhãvapadatthãnam). 

4. nhân cần thiết là có cảnh xúc (busitukamatänidanakammajabhitapadatthanam). 


Năm sắc vừa kê trên gồm lại gọi là sắc thân kinh (pasädarũpa). Có Pã|i chú giải như vây: 
Pasidaffti = pasado: sự trong ngân của sắc (tứ đại) gọi là thân kinh. 


Sô 183 nêu cảnh sắc (rũparammana) 


Cảnh sắc là tất cả màu, tức là bị thấy. Có Pãli chú giải như vầy: Rũpameva = 


rũpärammanam: sắc mà nơi tiên hành của nhãn thức gọi là sắc. 


Rũpayati hadayangatabhavam pakäkeffti = rũpam: sắc mà để cho nhãn thức biết gọi là 
cảnh sắc. 
Rupayati dabbam pakasefItI = rũpam: sắc mà nhận hiện tượng các vật có hình thức gọi là 
cảnh sắc. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh sắc: 

1. trạng thái là đối chiếu với (thần kinh) nhãn (cakkhupatihananalakkhanam). 

2. phận sự là làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuviññãnassavisayabhavarasam)). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của nhãn thức (tassevagocarapaccupatthãnam). 


4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catumahabhutapadatthanam)). 


Số 184 nêu cảnh thính (saddãrammana) 


Cảnh thinh là các thứ tiếng tức là sắc bị nghe. Có Pãli chú giải như vầy: Gacchatiti = 


saddo: sắc mà nhĩ thức biết gọi là cảnh thỉnh. 


Saddïyati uccärTyatTti = saddo: tiếng chỉ phát ra đều gọi là thính. 
So yeva ãärammananti = saddärammanam: sắc mà làm cho nhĩ thức tiến hóa gọi là cảnh 
th¡nh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh thính: 

1. trạng thái là đối chiếu thần kinh nhĩ (sotapatihananalakkhanam)). 

2. phận sự là làm cảnh cho nhĩ thức (sotavIiññanassavIsayabhãvarasam). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của nhĩ thức (tassevagocarapaccupatthãnam). 


4. nhân cân thiết là có sắc tứ đại minh (catumahãbhitapadatthanam). 


Số 185 nêu cảnh khí (Gandhãrammana) 


Cảnh khí là các thứ hơi, tức là sắc bị tỷ thức biết. Có những câu Pä]i chú giải như vây: 
Gandhayati attano vatthum sucetiti = gandho: hơi tiết ra trình bày của tự nó nương, gọi là 
khí. 

Idamettha atthTti pesuññam garontam viya hoti: đại ý cảnh khí là cách tợ báo tin cho biết 
vật chỉ chi (như là đi gần đến chỗ bán sâu riêng, dù không thấy, hửi mùi cũng biết). 

So yeva ãrammanam = gandhãrammanam: cảnh nào là chỗ tiến hóa của tỷ thức, đó gọi là 
cảnh khí. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh khí: 

1. trạng thái là đối chiếu thần kinh tỷ (ghãnapatihananalakkhanam). 

2. phận sự là cho tỷ thức hưởng (ghãnaviññãnassavisayabhãävarasam). 

3. thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của tỷ thức (tassevagocarapaccupatthãnam). 
4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh (catunahabhutapadatthanam)). 
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Số 186 nêu cảnh vị (rasärammana) 
Cảnh vị là các thứ vị: chua, cay, mặn, lạt v.v... hay là chất bị nếm. Có Pä|i chú giải như 
vây: AssãdTyafiti = raso: sắc mà thiệt thức nếm, gọi là vị. 
Và có câu chú giải nữa như vây: So yeva ãrammanam = rasãrammanam: sắc nào là nơi 
tiến hóa của thiệt thức, đó là cảnh vị. 
Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh vị: 
-_1, trạng thái là cách đối chiều với thân kinh thiệt (jivhapatihananalakkhanam). 
- 3, thành tựu là vật thực hay chỗ dạo của thiệt thức Ñ¡54£y0rGcar0niaifoiigattlignaip: 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại minh sanh từ nơi nghiệp tham ái vị (sayitukãmatänidäna- 
kammaJabhutapadatthanan)). 


Cảnh xúc (photthabbarammanam) 

Cảnh xúc là cứng, mềm, dùn, thăng, nóng, lạnh, tức là đất, lửa, gió hay là những chất bị 
đụng. Có Päli chú giải như vây: Busitabbanti = photthabbãrammanam: những chất mà thần 
kinh thân đụng, gọi là xúc. 

Và có câu chú giải như vầy nữa: Tadeva ãrammanam = photthabbãrammanam: những 
chất đề xúc chạm làm cho thân thức tiến hóa gọi là cảnh xúc. 

Nước không thể thành cảnh xúc. Có Pãli chú giải như vầy: Ấpodhãtuyä sukhumabhävena 
bhusitum asakkuneyyattã vuttam: nước bản thể rất tế nhị, nên không thể đối chiếu với thần 
kinh thân. 


Tứ ý nghĩa (attha) của cảnh xúc theo đất, lửa và gió: 
Sắc, thinh, khí, vị và xúc gom chung lại gọi là sắc cảnh (visayarũpa) hay là sắc dạo 
(gocararupa). Có những câu Pa|i chú giải như sau: 
-_ Gãvo caranti etthäti = gocaro: nhiều bò đạo đi nơi chỗ ấy, nên chỗ ây gọi là bò dạo. 
-_ GOCcarasadisätl = gocarä: chỗ mà nhiều bò dạo đi, cũng như sắc nào mà làm cho tâm và 
sở hữu do có sự đôi chiếu, sắc ây øọi là sắc dạo. 
-_ Gãvo caranti etthati = Gocaram: nơi du hành của lục quyên (căn) (indriya) như thế gọi là 
sắc cảnh. 


(Chữ “Go” đây có nghĩa là quyên (indrTya), mà nói Gogara cùng với Ärammana ý nghĩa 
như một). 


Số 187, 188 nêu sắc trạng thái”" (bhãvarũpa) 

Các trạng thái là tư cách hay khuôn khô hiện tượng nam, nữ nói chung lại là trạng thái. 
Có Pã|i chú giải như vây: Itthittam purisattam bhãvarũpam = nãma: tư cách của nữ hay của 
nam, đều kêu là sắc trạng thái. 

Trong bộ ParamatthadïpanTkã có chú giải như vây: Bhavantisiàgadini pãtubbhavanti 
etthãti = bhãvo: sắc mà trình bày hiện tượng, tư cách, nhất là căn v.v... gọi là trạng thái. 

Nói về hợp thức có hai: 

[ là trạng thái nam (purisabhäva). 

2 là trạng thái nữ (itthibhäva). 

Trạng thái nam có Päli chú giải như vây: Purisattabhävo = purisattam: trạng thái tư cách 
nam căn v.v... øọi là trạng thái nam. 

Và có Pã|i chú giải nữa như vây: Pumassa bhãvo = pumabhãyo: làm nhơn thành nam, gọi 
là trạng thái nam. 


Có 4 cách, khác với nữ như vây: 


*' Sắc trạng thái còn có tên là sắc tính. 
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[ là nam căn (linga). 

2 là nam tướng (nimitta). 

3 là tánh nết (kutta) nam, tức là thói quen theo người nam. 
4 là cách hành động theo nam (akappa) là cách cứng cõi. 


Tứ ý nghĩa (attha) của trạng thái nam: 
- _ ]. trạng thái là tư cách nam (purisabhavalakkhanan)). 
- 2. phận sự là bày ra cách người nam (purisotipakasanarasam). 
- 3, thành tựu là có nam căn v.v... (purIsalihgadinamkaranabhavapaccupatthanan)). 
- 4. nhân cân thiết là có sắc tứ đại minh (catumahabhiũitapadatthanam)). 


Trạng thái nữ (itthibhäva). Có Pã|i chú giải như vầy: 
-_ l{thiya bhavo = 1{thibhavo: có cách thức nữ căn v.v... gọi là trạng thái nữ. 
-_ Purimassa cũng như Pumassa. Pumabhava cũng như Purisabhava. 


Nam với nữ không giỗng nhau có 4 cách: 1 là căn khác nhau, 2 là tướng hình thức khác 
nhau, 3 là tánh nết khác nhau và 4 là hành động khác nhau. 

Căn khác nhau là nam căn và nữ căn. 

Hình tướng khác nhau là kịch cộm và yêu điệu. 

Tánh nết khác nhau là hùng dũng và nhu mì. 

Hành động khác nhau là cứng cõi và yếu ớt. 


Tứ ý nghĩa (attha) của trạng thái nữ: 
-_ 1, trạng thái là khuôn khô nữ (itthibhãvalakkhanam). 
- 2. phận sự là trình bày cách nữ (¡itthrtipakãsanarasam). 
- 3. thành tựu là có nữ căn v.v... (1tthiliñpadIinam karanabhãvapaccupatthanam)). 
- 4. nhân cân thiết là có sắc tứ đại minh (catumahabhiũitapadatthanam)). 


* Số 189 nêu sắc tim ” (hadayarũpa) 
Nói về tim có hai thứ: 
- Ï là nhục đoàn tâm (mansahadayaripa) tức là trái tim, hình thức tương tự như bông sen 
búp. 
- _2 là bản sắc tim (vatthuhadayarũpa) tức là một thứ sắc nghiệp mà nương sanh trong nhục 
đoàn tim. 

Nói đây là sắc tim (hadayarũpa). Có Pã|i chú giải như vây: Hadanti sattã tamtam ettham 
(vã) onattham (va) rũpenti etenãti = hadayam: tất cả chúng sanh nhờ sắc nào làm việc lợi ích 
và không, sắc nhờ ấy gọi là sắc tim. 

Và có chú giải nữa như vây: Hadayavatthu hadayarũpam nãma: bản chất của trái tim đặt 
tên là sắc tim. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sắc tim: 

- 1, trạng thái là chỗ nương của ý giới và ý thức giới (manodhãtumanoviññãnadhãtunam 
nissayalakkhanan)). 

- 2. phận sự là chứa đề những giới vừa nói (tãsaññevadhãatunam adhãranarasanm)). 

- 3. thành tựu là bảo vệ những giới vừa nói (tadubbahanapaccupatthanam). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc tứ đại (catumahabhitapadatthanam). 


32 w - , c H ` “ , ˆ 
Sắc fim có nơi gọi là sắc ý vật. 
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+ Số 190 nêu sắc mạng quyền (Tvitaripa) 

Sắc mạng quyên là sự sống còn hay gìn giữ sắc nghiệp. Có Pa|i chú giải như vầy: 
JTivitindriyam jïvitarũipam nãma: bảo vệ sự còn, gọi là sắc mạng tức là bảo tồn sắc nghiệp 
còn đủ 3 sát-na. 

- Avyu usmam paticca titthati: sắc mạng còn đặng do nương lửa nóng tức là lửa nóng trong 
thân thê. 


Và có thêm câu Pã|i chú giải nữa như Vậy: Jivanti sahajata dhammã etenäti = JIvitam: sắc 
nghiệp đồng sanh nhờ sắc nào đặng còn, sắc ấy gọi là mạng sống. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc mạng: 
- 1, trạng thái là bảo vệ sắc đồng sanh (saha jãtarũipanupälakkhanam). 
- 2. phận sự là làm cho sắc nghiệp đặng còn (tesampavattanarasam). 
- 3. thành tựu là cách hiệp lại cho còn vững (tasaññevathapanapaccupafthanam)). 
-_ 4. nhân cân thiết là có sắc tứ đại điều hòa (yãpayitabbapadatthãnam). 


* Số 191 nêu sắc vật thực (ahãra). 
Nói về vật thực có 4 thứ: 
- _ 1 là đoàn thực (kabalïkãrahãra) tức là miếng ăn, ám chỉ chất bô của miếng ăn v.v... . 
- 2 là xúc thực (phassahãra) tức là sở hữu xúc. 
-_ 3 là tư thực (manosañcetanahãra) tức là sở hữu tư. 
- 4 là thức thực (viññanähãra) tức là tâm. 

Sắc vật thực đây là đoàn thực (kabalikãrahãra). Có Pãli chú giải như vầy: KabalTkãro 
aharo ahararũipam nama: đoàn thực có tên là sắc vật thực tức là chất bồ của miếng ăn, thuốc 
uống v.v... 

- _ ÄhãriyatTti = ãhãro: những chất bồ làm cho (sắc) trong thân tiễn hóa thêm, gọi là vật thực. 
- - Attano udayänantaram rũpam janetTti = ojã: giúp các pháp tự liên hợp sanh ra, gọi là chất 
bô hay săc thực, tức là sắc vật thực. 


Sắc vật thực đây có hai: 

1 là vật thực ngoại (bahiddhãhãra) là chất bô thêm vào thân thể. 

2 là vật thực nội (oJñattahara) là cơ quan tự dinh dưỡng của mỗi bọn sắc, tức là sự còn 
của tất cả sắc. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc vật thực: 
-_ 1. trạng thái là giúp thân thêm tiến hóa (ojalakkhanam). 
- _ 2. phận sự là đặng còn của sắc (rũpãhãranarasam). 
- 3, thành tựu là trợ giúp cho thân thê (kãyupatthambhanapaccupatthãnanm). 
- 4. nhân cần thiết là đồ thích hợp nên dùng (ojñoharitabbapadatthãnam). 


* Số 192 nêu hư không” ” (akãsa) 
Hư không là trông không. Có Pã|i chú giải như vây: Na kassatiti = äkãso: chăng có bịt 
cứng, gọi là hư không. 
Hư không có 4 hoặc Š thứ. 


Hư không có 4 thứ: 

-  Ï là một hữu hư không (aJtäkasa) tức là hư không ngoài vũ trụ. 

- 2 là không gian hư không (paricchinnakasa) tức là chặng giữa của hai vật. 

- 3 là tuyệt tịnh hư không (kasiñugghãtimakäsa) tức là hư không phủ nhận 9 đề mục, ám 
chỉ đề mục không vô biên. 


3 Sắc hư không hay còn gọi là sắc giao giới. 
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4 là giao giới hư không (paricchedäkãsa) tức là ranh giữa của 2 bọn sắc sắp lên. 
Hư không có 5 như vậy: 
1 là giao giới hư không (rũpakalãpaparicchadäkäsa) tức là ranh giữa của 2 bọn sắp lên. 
2 là không đồng hư không (susiräkãsa) là sự trồng trong vật, như là: hang, trong chai, 
trong nôi, trong hũ, trong lu v.v... 
3 là không kích hư không (vivarakasa) là kẽ hở của 2 vật, vật nứt hở v.v... 
4 là tuyệt tịnh hư không (kasiñugghãtimãkãsa) là hư không phủ nhận 9 đề mục, tức là đề 
mục không vô biên. 
5 là một hữu hư không (ojtäkãsa) tức là hư không ngoài ra vũ trụ, tục gọi là bầu trời. 


Tứ ý nghĩa (attha) của hư không: 

1. trạng thái là chặng giữa của bọn sắc với bọn. sắc (rũpaparicchedalakkhanam). 
2. phận sự là trình bày riêng từ phân của bọn sắc (rũpapariyantappakãsanarasan)). 
3. thành tựu là chia phân sắc (rũpamariyadapaccupatthanam)). 

4. nhân cân thiết là có ranh của bọn sắc (paricchinnarũpapadatthãnan)). 


+ Số 193 nêu thân tiêu biếu " (kãyaviãññatti) 


Thân tiêu biểu là thân hành động hiện bày ra. Nói thân đây có hai cách: 

1 là thân tiêu biểu thông tri (bodhanakäyaviññatti) là thân nêu bày có ý nghĩa tỏ hiều. 

2 là thân biểu tri hành vi (pavattanakãyaviññatti) là thân hành động hiện tượng bằng cách 
hành vi như tập thê đục hoặc đưa ra, vào làm công việc v.v... chớ không có ý nghĩa chỉ 
đề tỏ hiểu, những cách này không gọi là thân tiêu biểu. 

Còn Sắc thân tiêu biểu (kãyaviiñattiripa) tức. là thân ¬ù biều thông tri mâ nói tắt, gọn : 
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nghĩa là thân nêu bày đề hiển với nhau øọ!i là thân tiêu biển, như là: ngoắt tay, gục gặt đầu 
V.V... 


Kayena viññatti = kãyaviññatti: cách đặc biệt làm cho hiệu ý băng thân hành động, gọi là 
thân tiêu biểu. 

Tứ ý nghĩa (attha) của thân tiêu biểu: 

1. trạng thái là nêu bày có ý nghĩa biết (viññãpanalakkhanam). 

2. phận sự là nêu bày ý nghĩa (adhippayapakasanarasam)). 

3. thành tựu là cách thân lay động (kãyavipphandanahetupbhãvapaccupatthanam). 

4. nhân cân thiết là có ø1ó tâm tạo (cittasamutthanavayodhãtupadatthanam)). 


* Số 194 nêu khấu tiêu biếu (vacTviññatti) 


Khẩu tiêu biểu là cách phát khởi nêu băng miệng. Nói miệng đây có hai: 

1 là khâu biểu tri thông tri (bodhanavacTïviññatti) là miệng phát ra nêu bày có ý nghĩa đề 
tỏ hiểu như là kêu, dạ v.v... 

2 là miệng nêu bày hành vi (pavattanavacTviññatti) là hành vi băng miệng không có trình 
bày ý nghĩa chi như là miệng ngáp hoặc nhai v.v... nhưng sắc khâu tiêu biểu 
(vacTviññattirũpa) là miệng phát ra có nêu bày ý nghĩa đề tỏ hiểu cùng nhau. 


Có Pali chú giải như vây: VacTvikäro vac1viññattI nama: nghĩa là nêu ra băng miệng đê tỏ 


hiệu gọi là khâu tiêu biêu. 


Và có câu Pal|i chú giải nữa như vây: Vaciyä viññattI = vacTviññatti: cách đặc biệt làm 


cho hiệu ý băng lôi nói, gọi là khâu tiêu biêu. 


Tứ ý nghĩa (attha) của khâu tiêu biêu: 
[. trạng thái là nêu bày hiêu ý (viññapanalakkhanam)). 


34 w -.^ .Ä ` + ` “ .ˆ * 
Sắc tiêu biêu còn gọi là sắc biêu tr. 
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- 2, phận sự là trình bày nêu ra (adhippayapakãsanarasam). 
- 3. thành tựu là miệng nói năng (vacighosahetubhavapaccupatthanam). 
- 4. nhân cân thiệt là có đât tâm tạo (cittasamutthanapathavrdhãatupadatthanam)). 


Hai thứ sắc vừa kê trên gồm lại gọi là sắc tiêu biểu (viãññattirũpa) là nêu ra ngoài để người 
khác biết hay ta biết cũng là biểu tri. Nên có hai câu Pãli chú giải như vầy: Adhippäyam 
viññapetti = viãñatti: làm cho người khác biết ý gọi là tiêu biêu. 

- _ ViññãyatTti = viãñatti: nêu đáng tự hiểu cũng gọi là tiêu biều. 


* Số Ï 25 nêu sắc nhẹ (rũpalahutä). 
Săc nhẹ có hai câu PAl|I chú giải như sau: Lahuno bhãvo = lahutã: cách nhẹ nhàng gọi là 
nhẹ. (hay là) rũpassa lahuta = rũpalahutã: cách nhẹ của săc thành tựu, gọi là sắc nhẹ. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc nhẹ (rũpalahut8) 
-  ], trạng thái là nhẹ nhàng (adandhatälakkhana) 
- _2. phận sự là phá trừ cách nặng nề của sắc (rũpãnamgarubhävavinodanarasä) 
- 3, thành tựu là làm việc lẹ làng (lahuparivattitäpaccupatthan3) 
- 4. nhân cân thiết là có sắc nhẹ (lahurũpapadatthãnä). (có lẽ là sắc mềm và sắc vừa làm 
VIỆC). 
+ Số 196 nêu sắc mềm (mudutaripa) 
Sắc mêm là sự mêm của sắc tâm, sắc âm dương và vật thực. Có Pã]i chú giải như vây: 
Mudunobhävo = = muduta: cách mêm mại øọI là mêm. (và) rũpassa muduta = rũpamudutã: 
cách mêm của sắc thành tựu gọi là sắc mêm. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc mêm: 

-_ ], trạng thái là cách mêm (athaddhatalakkhan3). 

- _ 2. phận sự là bài trừ sự cứng sượng của sắc (rũpanamtaddhavinodanaras3). 

- 3. thành tựu là không trở ngại những công việc làm (sabbakriyasu avirodhitapaccupattha- 
n). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc mềm (mudurũpapadatthanä) (đáng lẽ là sắc nhẹ và vừa làm 
VIỆC). 


* Số 197 nêu sắc vừa làm việc ” (rũpakammaññatä) 

Sắc vừa làm việc là vừa với cách điều khiến để làm công việc như ý, sắp không sai, như 
là: muốn đưa, giở cách nào, cao thập thì đúng theo ý sắp đặt. Có hai câu Pã|i chú giải như 
vây: 

- Kammaññassa bhãvo = kammaññata: thích hợp với cách làm mọi việc, gọi là vừa làm 

VIỆC. 

-_ Rũpassa kammaññatäã = rũpakammaññatã: cách vừa làm việc của sắc thành tựu, gọi là sắc 
vừa làm việc. 

Tứ ý nghĩa (attha) của sắc vừa làm việc: 

- ], trạng thái là cách vừa (kammaññabhävalakkhan). 

- 2. phận sự là trừ cách không vừa (akammaññatävinodanaras3). 

- 3, thành tựu là cách lưu tồn lượng lực (adubbalabhãvapaccupatthan3). 

- 4. nhân cần thiết là có sắc vừa làm việc (kammaññaripapadatthan3) (hay là sắc nhẹ và 
mêm). 


Ba thứ săc vừa kê trên gôm lại gọi là sắc đặc biệt” (vikara) chú giải như vây: Viseso 
akãro = vikäro: cách đặc biệt của sắc thành tựu gọi là sắc đặc biệt. 


3 Sắc vừa làm việc còn được gọi là sắc thích nghiệp. 
3° Sắc đặc biệt có tên gọi khác nữa là sắc kỳ dị. 
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Hoặc kể luôn hai thứ sắc tiêu biểu, gồm chung lại cả 5 thứ cũng kêu là sắc đặc biệt 
(vikãra). 


L ^ “4 3 
+ Số 198 nêu sắc sanh” (upacaya) 
Săc sanh là cách phát sanh ra của sắc. Có Pali chú giải như vây: Adifo uparIto ca cayofI = 
upacayo: cách sanh từ khởi đâu luôn sau môi cách sanh của sắc thành tựu, đó gọi là sắc 
sanh. 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc sanh: 
- _ ]. trạng thái là sơ sanh (acayalakkhana) 
- 2, phận sự là làm việc sanh ra cho những sắc (rũpanamummujjãpanaraso). 
- 3, thành tựu là đầy đủ của sắc pháp (paripuññabhãvapaccupatthäno). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc đang sanh (uparitarũpapadatthäano). 


+ Số 199 nêu sắc tiến” (santati) 

Sắc tiến là tiên hóa lớn lên thêm của sắc thành tựu, cũng dịch là liên tiếp. Có hai câu Päli 
chú giải như sau: Sam runappunam tĩti = santati: cách sanh lên của sắc thành tựu đó hoài 
hoài, øọi là liên tiếp hay tiên hoá. (hay là) Sambandha tĩti = sanffti: cách sanh lên đề liên 
tiếp với nhau của sắc thành tựu đó, gọi là liên tiếp hay tiến triên. 

Và có câu Pã|i chú giải nữa như vây: Payatti santati nama: nghĩa là cách tiên hóa của sắc 
có tên là sắc tiến (santatirũpa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc tiến: 
- 1, trạng thái là cách đang tiến hóa (pavattilakkhan3). 
- _2. phận sự là làm cho liên tiếp (anuppabandhanaras3). 
- 3, thành tựu là cách không đứt đoạn nhau (anupacchedapaccupatthan3). 
-_ 4. nhân cân thiết là có sắc nỗi nhau (anupabandhakararũpapadatthän3). 


Hai sắc vừa nói trên trong bộ AtthasalinT và Visuddhimagga có tý dụ như vây: giếng đào 
gần sông, nước lên nhiều quá tràn khỏi miệng giếng. Sắc sanh tỷ dụ như nước lên, sắc tiến 
tỷ dụ như nước tràn lan. 


+ Số 200 nêu sắc dị” (jaratä). 
Sắc dị có Pãli chú giải như vây: Jaränam bhãvo = jaratã: cách già của sắc gọi là lão. 
Nhưng đây theo như câu chú giải sau này: Saranäkãro jaratä nãma: sự tiêu mòn thối quá của 
sắc pháp nên tên là sắc dị (Jaratärũpa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc dị: 
- 1, trạng thái là cách hao mòn của sắc (rũpaparipäkalakkhan3). 
- 2. phận sự là dẫn dắt cách hao mòn (upanayanaras3). 
- 3. thành tựu là cách chăng phải mới sanh (navabhäväpagamanapaccupatthãn3). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc tiêu mòn (paripaccumãnariũpapadatthän3). 


+ Số 201 nêu sắc diệt hay vô thường (aniccat3) 
Sắc diệt là cách đang diệt vừa sắp mất. Có Pã|i chú giải như vầy: Aniccãnam bhãvo = 
aniccatä: cách đang diệt (của sắc thành tựu) gọi là sắc điệt. Và có chú giải nữa như vầy: 
Tassa bhãvo = aniccatã: cách đang tiêu diệt của sắc gọi là sắc diệt (aniccatäripa). 


Tứ ý nghĩa (attha) của sắc diệt: 
-  ]. trạng thái là cách hư hao làm cho hư mất (paribhedalakkhan3). 
- 2. phận sự là chìm lặng xuông (samsidanarasa). 


3” Sắc sanh còn có tên là sắc tích trữ. 
38 Sắc tiến hay còn gọi là sắc thừa kế. 
”° Sắc đị có tên gọi khác là sắc lão hay lão mại. 
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-_ 3. thành tựu là cách tiêu hoại (khayavayapaccupatthan3). 
- 4. nhân cần thiết là có sắc đang tiêu mất (paribhijjamanarũpapadatthãn3). 


Hai mươi tám sắc pháp đã nói trên, cũng còn 8 tên nữa: 
-_ 1 là phi nhơn (ahetuka) là chăng phải nhơn tương ưng. 
2 là hữu duyên (sappaccaya) là có duyên trợ tạo. 
3 là hữu lậu (sãvasa) bị pháp lậu biết. 
4 là hữu vi (sankhata) bị tạo. 
5 là hợp thế (lokTya) hợp theo trong đời. 
-_ 6 là Dục giới (kãmäãvacara) thuộc về Dục giới. 
- _7 là vô cảnh (anãrammanam) không biết đặng cảnh. 
8 là phi trừ (appahãtabba) chăng phải sát trừ như phiền não v.v... 


Giải trang 2 / tập sảu 


Từ sắc pháp đất (pathavï) đến thứ sắc vật thực (ãhãrarũpa) cả thảy là 18 thứ, gọi là sắc rõ. 
Có Päli chú giải như vây: li ca atharasavidham rũpamsabhãvarũpam salakhanaruipam 
nipphannaripam riparipam samimasanaripam ca sangaham gacchati: dịch là 18 thứ sắc này 
cũng gọi là sắc hữu chơn tướng, sắc hữu trạng thái (rõ), sắc hữu nhơn sanh, sắc sắc và sắc rõ 
rệt, nghĩa là 18 thứ sắc đã kê nói theo chơn tướng v.v... phần chánh và trội hơn, đáng chịu cho 
tuệ quán (vipassanäñana) bắt làm cảnh niệm thân trong thân. 

Trong văn lục bát nên đọc như vây: 


Kinh năm, đại tứ, cảnh băng 
Trạng hai, ý một, mạng căn, thực đoàn, 
Cũng là chung một cộng toan 
Cả đây mười tám có nhơn tạo bày, 
Đặc ba, hư một, tiêu vài 
Tứ tướng có bốn, cộng lai nên mười. 
Đó là phân sắc ngoại dư 
phi nhơn trợ tạo chăng từng rõ đâu. 


Kệ trước ý nghĩa như trên, 4 câu kệ sau là 3 sắc đặc biệt, I sắc hư không, 2 sắc tiêu biêu và 
4 sắc tứ tướng cộng chung lại là 10 thứ vê phân phụ thuộc không hiện rõ, nên gọi là săc không 
TÕ. 


Giải trang 3 / tập sảu 


Từ đây đến trang 11 thuộc về phân chia sắc (rũpavibhaøa) có II cách gom lại 9 trang là: thô, 
tê, gân, xa, chạm nhau và không chạm nhau đê chung Ï trang như sau này. 


Sắc pháp chia hai 

Săc nội (aJjhattikaripa) nghĩa là giúp việc lợi ích rât nhiêu người, như người rât tin cậy đặng 
nhờ nhiêu cách lớn lao. 

Năm sắc thân kinh cũng như thê, nêu chúng sanh không có Š thứ sắc này thì chăng làm sao 
biệt 5 cảnh hiện tại và tiêp xúc với nhau đặng. Còn 23 thứ sắc ngoài ra vì trái lại, nên gọi là sắc 
ngoại. 

Giải trang 4 / tập sáu 

Chia săc hữu vật và săc vô vật như trong cách đọc. Vì 6 sắc hữu vật có vật chât hiện bày 

làm tiêu chuân như là lỗ tai, con mắt v.v... còn 22 thứ sắc ngoài ra, không có vật tiêu chuân 
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trùm bọc như thê. Dù nam căn hay nữ căn cũng chưa phải đủ tiêu chuân cho sắc ây, vì vậy nên 
øọi là sắc vô vật (avatthuripa). 


Giải trang 5 / tập sảu 


Bảy thứ sắc môn (dvãrarũpa) là phần nhiều làm nhơn hay làm dịp cho tâm khách quan sanh 
ra. Như là 5 sắc thần kinh làm nhơn sanh lộ ngũ, cho nên Pä|i gọi là upapattidvãra dịch là môn 
sanh. Còn 2 thứ sắc tiêu biểu cũng gọi là thân môn (kãyadvãra) và khâu môn (vacTdvära). Bởi 
vì sự nói cũng như sự làm chăng phải ít thì thân, khẩu trợ tâm sanh ra rất nhiều có thiện, ác và 
sở hữu tư (cetanä) đồng sanh để điều khiến, đó gọi là thân nghiệp (kãyakamma) và khâu 
nghiệp (vacTkamma) đều do sắc tiêu biêu mới phát ra đặng, cũng như nhờ cửa mới ra đi. 


Còn 2l thứ sắc ngoài ra chăng đặng như đã nói, nên gọi là sắc phi môn (adiväraripa). 


Giải trang 6 / tập sáu 


Sắc quyên (indrTyarũpa) là có quyền lớn lao trong bồn phận như là 5 sắc thần kinh có quyên 
đủ sức hạn chế 5 đôi thức. 

Thân kinh nhãn hạn chế nhãn thức chỉ thấy mà thôi và đủ sức trợ sanh ra, nếu không có thần 
kinh nhãn thời tâm nhãn thức sanh không đặng. Thân kinh nhĩ, tỷ, thiệt và thân cũng đều như 
thế. 

Sơ lớn quyên của 2 sắc trạng thái là hạn chế các bộ phận thân thể hành động và nói năng có 
phân biệt nam, nữ, đực, cái, trồng, mái v.V.. 

Còn sắc mạng quyền có thế lực bảo tồn sắc nghiệp cũng như thay thế cho nghiệp tạo sắc và 
bảo tôn cho sắc nghiệp còn đủ 51 sát-na, cho nên đều gọi là sắc quyên. 


Hai chục thứ sắc ngoài ra chăng đặng như thế, nên gọi là sắc phi quyên (anindrTyarũpa). 


Giải trang 7 / tập sảu 


Trang này ba đôi đề chung lại như sau: sắc thô (olarikarũpa), sắc tê (sukhumarñpa), sắc gân 
(santikirũpa), sắc xa (đũrarũpa), sắc chạm nhau (sappatipharũpa), sắc không chạm nhau 
(appatigharupa). 

Sắc thô là sắc hiện quá rõ, sắc tê là sắc không mây øì rõ, săc gần là đê niệm xứ khi tu tuệ rất 
dễ tỏ ngộ, nên sắc này gọi là sắc gần. Còn những sắc khó mà tỏ ngộ đặng mới gọi là sắc xa. 


Sắc chạm nhau như là thần kinh nhãn chạm với sắc hay là cảnh sắc chạm với thần kinh nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và thinh, khí, vị, xúc đặng như thê hay gọi là săc chạm nhau. 

Còn 16 thứ sắc ngoài ra trái hăn với ba nghĩa trên, nên gọi là sắc tế, sắc không chạm nhau 
hay không đôi chiêu. 

Giải trang ð / tập sảu 

Sắc thủ (upãadinnarũpa) là trước kia do thủ chấp răng ta sẽ có mắt, tai v.v... hay là ưa muốn, 
cũng là người vẽ lập lăng thì thợ là người phải làm theo, tức là sắc nghiệp tạo. 

Còn sắc tâm, sắc âm dương và sắc vật thực tạo, đều gọi là sắc phi thủ (anupädinnaripa). 


Giải trang 9 / tập sảu 
Sắc hữu kiến (sanidassanarũpa) là bị thấy, chỉ có 1 là cảnh sắc đó thôi. Còn 27 thứ sắc ngoài 
ra đêu không bao giờ thây đặng, nên gọi là săc bât kiên (anidassanaripa). 
Giải trang T0 / tập sảu 


Năm thứ sắc thần kinh cũng có tên là sắc thâu cảnh. Có Pa|i chú giải như vây: Gocaram 
øanhafitI = øocaragpøahakam: săc thâu cánh đặng gọi là sắc thâu cánh, cũng như kiêng chụp 
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hình. Nhưng thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ thâu cảnh không đến sát. Có Pãli như vây: 
Asamapatta ärammana: là cảnh không đên sát. 


Thân kinh tý, thiệt, thân thâu những cảnh đến sát. Có Pã|i như vây: Sampatta ärammana: là 
cảnh đên sát. 


Còn 23 thứ sắc ngoài ra 5 sắc thần kinh, gọi là sắc không thâu cảnh (agocaraggahakarũpa). 


Giải trang TÌ / tập sáu 


Sắc bất ly (avinibbhogaripa) là sắc không xa lìa nhau, tức là những sắc chăng sanh riêng ra, 
hễ có thì phải đủ 8, cho nên không bọn nào dưới 8 (xin nhớ cho kỹ!!!). Có Pä|i chú giải như 
vầy: Avinibbhogoti = avinibbhogo: không thể chia riêng ra, nên gọi là bất ly. 

20 sắc ngoài ra chăng phải như thế, nên gọi là sắc ly hay là sắc hữu ly (vinibbhogarũpa). 

Thơ lục bát có viết như vây: 

Cả trên hăm tám chớ lầm 
Nương nhờ trí giả thậm thâm phân bày, 
Trong, ngoài nhiều cách hơn đây 
Theo vừa phải lẽ đặng rày chia ra. 


—>~—_——-——-m—.-.Pm—-.m—~.-—.-.—~~-'———~-m~xz°jm—~—>—x-s-—-Pm—~-.i—.-r m=.m=——. 


Nhơn sanh sắc pháp 


Giải trang l2 / tập sảu 
Bốn trang liên tiếp sau đây nói về nhơn tạo sắc. 


Sắc nghiệp (kammajarũpa) tức là sắc do nghiệp biệt thời (nanakkhanikakamma) tạo ra, tức 
là ảnh hướng hay mãnh lực của sở hữu tư (cetan3) hiệp với bất thiện hay thiện dục giới hoặc 
Sắc giới để lại (Trung Hoa gọi là chủng tử (bïja)) 

Sắc nghiệp phần chánh có 9 bọn. Vì sanh ra phải đủ bọn nên tới 18, hoặc kể thêm sắc sinh, 
sắc tiễn hay là kề luôn sắc tứ tướng. 

Cho nên thơ lục bát có viết như vầy: 

Sắc nghiệp mười tám nhưng mà 
Sắc tâm thập ngũ cũng là ít hơn, 
Âm dương thập với ba đơn 
Vật thực rất ít øọn trơn thập nhì, 
Bốn sắc tứ tướng cũng thì 
Cô nhiên phải có khỏi ghi đề vào, 
Chăng chung nên tảng cùng nhau 
Hoặc khi phải kê đến cao hơn thường. 


Giải trang l3 / tập sảu 


Sắc tâm (cittajarũpa) là sắc do tâm tạo, tức là 75 hoặc 107 thứ tâm (trừ ngũ song thức, 4 quả 
vô sắc và tâm tục sinh) đề sai khiến sự hành động trong thân, như là đi, đứng, năm, ngồi, cười, 
nói v.v... Nói chung có 15 hoặc nhiều hơn như trong bài đọc và đã trình bày. 

Còn 7 cách, từ trang 18 tập sau chỉ rõ. 


Giải trang l4 / tập sảu 


Sắc âm dương (utujarũpa) tức là lửa nóng (unahatejJo) và lửa lạnh (sttateJo). Hai thứ sắc 
này: lửa nóng gọi là dương, lửa lạnh gọi là âm thay đổi hoặc gân gũi nhau phát sanh ra sắc 
pháp, đó gọi là sắc âm dương tức là sắc mà do âm dương trợ giúp cho có ra. 
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Số và thứ theo trong bài đọc, hoặc thêm như đã nói. 


Giải trang l5 / tập sảu 


Sắc vật thực (ahãrajarũpa) là những chất bố mà do món ăn v.v... trợ giúp mới có ra đặng, 
nên gọi là sắc vật thực. 

Thứ, số theo bài đọc hoặc thêm như đã nói. Có chỗ trích sắc tứ tướng cho rằng sắc không 
nương nên tảng nào (nakutocisamutthãnikaripa). 


Giải trang l6 / tập sảu 


Ghi số 1 nêu sắc chỉ có 1 nhơn tạo, như là 5 sắc thần kinh, 2 sắc trạng thái, sắc tim và sắc 
mạng quyên chỉ có nghiệp (kamma) tạo. Còn 2 sắc tiêu biêu chỉ có tâm tạo. 

Ghi số 2 nêu thính có tâm và âm dương tạo. Vì tâm sai khiến nói, cười, khóc v.v... và âm 
dương chạm nhau cũng nổi tiếng. 

Ghi 3 sắc đặc biệt sô 3 nêu tâm, âm dương và vật thực tạo. 

Còn ghi số 4 nêu sắc tứ đại, sắc sắc, sắc khí, sắc VỊ, sắc vật thực, sắc hư không, sắc tứ tướng 
là những sắc đều có đủ 4 nhơn tạo ra. 
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Phân bon sắc pháp 


Giải trang l7 / tập sảu 


Từ đây về sau đến trang 10 / tập bảy, phân 23 bọn sắc (có kế trong cách đọc) Päli gọi là 
Kaläpa dịch là bọn, đoàn, khối v.v... là rất vi tế nhỏ tột bực không còn chia chẻ ra được. 

Chung nhau có ba cách. Päli gọi là Sahavutti là đồng nhau có 3 cách: 

-_ 1 là đồng sanh (ekuppäda). 

- 2 là đồng diệt (ekanirodha). 

- 3 là đồng nương (ekanissaya). 


Vân như môi thứ tâm đêu có nhiêu sở hữu hợp, ít lăm là 8 kê luôn tâm. Còn bọn sắc ít lăm 
cũng có 6 sắc bât ly. 


Sắc nghiệp luôn luôn phải có mạng quyên, thời 8 bọn sắc nghiệp trước chỉ nhắc thêm phần 
chánh. Kế riêng bọn đều có đủ 10 thứ sắc như bài đọc theo từ trang (xin miễn nhắc), như là: 
bọn nhãn, bọn nhĩ v.v... cho đến bọn sắc tim. Còn bọn mạng quyên chỉ có 9 vì thêm có 1 sắc 
mạng quyên mà thôi. 


Chín bọn sắc nghiệp có tên Pãli như sau: 

-_ 1 là bọn nhãn (cakkhudasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh 
nhãn (trang l7). 

-_2 là bọn nhĩ (sotadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thân kinh nhĩ 
(trang I8). 

- 3 là bọn tỷ (ghãnadasakakaläpa) có 10 là § sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thân kinh tỷ 
(trang 19). 

- 4 là bọn thiệt (jivhadasakakaläpa) có 10 là § sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh 
thiệt (trang 20). 

- 5 là bọn thân (kãyadasakakaläpa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc thần kinh 
thân (trang 2l). 

-_ 6 là bọn trạng thái nam (purisabhãvadasakakalapa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và 
sắc trạng thái nam (trang 22). 
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- 7 là bọn trạng thái nữ (itthibhavadasakakalapa) có 10 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc 
trạng thái nữ (trang 23). 
- 8 là bọn sắc tim (vatthudasakakaläpa) có 10 là § sắc bất ly, sắc mạng quyên và sắc tim 
(trang 24). 
- 9 là bọn sắc mạng quyên (jïvitanavakakaläpa) có 9 là 8 sắc bất ly, sắc mạng quyên (trang 
25}, 
Giải từ trang 26 /tập sáu, đến trang 4 / tập bảy 


Sắc tâm (cittajarũpa). Trong bốn chánh nói sắc tâm có 6 bọn, nhưng đây kế § bọn là thêm 
hai bọn thinh cửu và thính đặc biệt, phân làm 2 bọn: là bọn gốc (mũla) và bọn ngọn (mIÏT). Bọn 
ngọn có thêm 3 sắc đặc biệt như sau: 

-_ 1 là bọn bát thuần (suddhatthakakalapa) có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc sắc, sắc khí, sắc vị, 

sắc vật thực (trang 26). 

- _2 là bọn thính (saddanavakakaläpa) có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc thính (trang 27). 
- 3 là bọn thân tiêu biểu (kãyaviññattisaddadasakakaläpa) có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc thân tiêu 

biểu (trang 28). 

- 4 là bọn khâu thinh tiêu biểu (vacTviññattisaddadasakakalapa) có 10 là: § sắc bất ly, sắc 

thinh và sắc khẩu tiêu biểu (trang 29). 

- 5 là bọn đặc biệt (Lahutadiekadasakakalapa) có II là: § sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt (trang Ï / 

tập 7). 

- _ 6 là bọn thinh đặc biệt (saddalahutadidavadasakakaläpa) có 12 là: § sắc bất ly, sắc thính và 3 

sắc đặc biệt (trang 2). 

- 7 là bọn thân tiêu biểu đặc biệt (kãyaviññattilahutadidvädasakakaläpa) có 12 là: 8 sắc bất ly, 
sắc thân tiêu biều và sắc đặc biệt (trang 3 / tập bảy). 
- 8 là bọn khẩu thinh đặc biệt (vacTviññattisaddalahutadThiterasakakaläpa) có 13 là: § sắc bất 

ly, sắc thinh, sắc khẩu tiêu biểu và 3 sắc đặc biệt (trang 4/tập 7). 

Dựt phân giải tập sáu 
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Từ trang 1 đến trang 4 tập bảy, đã giải theo tập sáu. 


Giải trang 5 / tập bảy 


Bọn sắc âm dương (utujakaläpa) vì không có sắc thinh và không có 3 sắc đặc biệt, nên chỉ 
có § sắc bất ly gọi là bọn bát thuân (suddhatthakakalapa). 

Bọn này sanh trong thân nhăm lúc tứ đại bất hòa v.v... nên thiếu 3 sắc đặc biệt và sanh đặng 
ngoài thân những vật chi khi không có chạm nhau. 


Giải trang 6 / tập bảy 


Bọn thính cửu (saddanavakalapa) vì thiếu 3 sắc đặc biệt, cho nên có 9 là: 8 sắc bất ly và sắc 
thinh. Bọn này sanh ngoài thân khi chạm khua phát tiếng. Nếu sanh trong thân là khi phát tiếng 
mà thiếu sắc đặc biệt. 

Giải trang 7 / tập bảy 

Bọn sắc đặc biệt (lahutadi ekadasakakaläpa) có II, vì đủ 3 sắc đặc biệt và 8 sắc bất ly. Bọn 

này chỉ thường sanh trong thân những loài có mạng quyên. 


Giải trang Š / tập bảy 


Bọn sắc thinh đặc biệt (saddalahutadidvadasakakalapa) có 12. Bọn sắc âm dương có đủ sắc 
thinh và 3 sắc đặc biệt nên tới 12, chỉ sanh trong loài hữu tình mà khi nào có tiêng, như là tiêng 
hạ phong v.v... 
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Giải trang 9 / tập bảy 


Sắc vật thực bọn bát thuần (suddhatthakakaläpa) là chất bổ không thích hợp thân thể, nên 
thiêu đặc biệt. 
Giải trang T0 / tập bảy 
Bọn sắc đặc biệt (Iahutadi ekadasakakalapa) có II là 8 sắc bất ly và 3 sắc đặc biệt. Khi có 
chất bồ thích hợp với thân thể là có sắc đặc biệt. 
Hai bọn vừa nói chỉ sanh trong loài hữu tình mà khi đã ăn, uống thuốc vào v.v... mới có sắc 
đặc biệt. 
Còn bọn sắc tâm, sắc âm dương và sắc vật thực nói riêng. 
Bọn có sắc đặc biệt øọ! là bọn ngọn (mulTkalapa). băng không có sắc đặc biệt thì øọI là bọn 
gốc (mũlakaläpa). 
Thơ lục bát có viết như vây: 
Căn cơ phân bọn cho tường, 
Nghiệp chín, tâm sáu, âm dương bốn mùa, 
Vật thực hai bọn kém thua, 
Cộng phần hăm mốt, chăng đua thường hòa, 
Các hàng trí thức chỉ ra, 
Hư không, tứ tướng đâu mà hiệp chung, 
Chỉ làm cho rã bọn cùng 
Hai phần này chăng chịu hùn với nhau. 


Bảng nêu theo giải rộng nên thêm sắc tâm 2 bọn: 1 là bọn thính cửu và 2 là bọn thính đặc 
biệt mới đên 23 bọn. Vì ít có, nên trong bài kệ bớt không kê thêm. 
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Giải trang TÌ / tập bảy 


Cả 28 sắc pháp đều sanh đặng theo cõi Dục giới hay cõi Dục giới có đủ 28 sắc pháp, nhưng 
nam không có trạng thái nữ, còn nữ không có trạng thái nam. 
Còn vật vô tri không có: sắc nghiệp, sắc tâm, sắc vật thực ngoại và sắc đặc biệt của âm 
dương. 
Giải trang l2 / tập bảy 


Mười lăm cõi Sắc giới hữu tưởng có đặng 23 sắc pháp là: 8 sắc bất ly, sắc thân kinh nhãn, 
sắc thần kinh nhĩ, sắc thinh, sắc ý quyên, sắc mạng quyên, sắc hư không, 2 sắc tiêu biêu, 3 sắc 
đặc biệt và sắc tứ tướng (không có sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân và 2 
sắc trạng thái). Vì những người ở cõi này không còn phân biệt trạng thái nam, nữ và cũng 
không hửi, nếm, xúc chạm chi v.v... do nhân trước khi đắc thiền không thích cách hưởng mùi, 
vị và đụng chạm nên đều chỉ có 23 sắc pháp. 


Giải trang T3 / tập bảy 


Người vô tưởng đều có 17 sắc pháp là: sắc mạng quyền, 8 sắc bất ly, sắc hư không, 3 sắc 
đặc biệt và sắc tứ tướng. 
Ghi nhớ: Trong tập cách đọc và chỉ chấm, đem trang 13 đối lên trang 12. Còn trang 12 đem 
xuống trang 13, cho hợp với bài kệ trong Kinh như vây: 
Atthavisati kãmesu 
Honti tevTsa rũp1su 
Satfarasevasaññrnam 
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Aripe natthi kiñcIp1. 
Thơ lục bát có viết như vây: 
Hăm tám Dục giới trọn sâu 
Hăm ba Sắc giới chớ đâu đặng nhiều, 
Vô tưởng mười bảy sắc nêu 
Cõi Vô sắc giới phêu phêu không hình. 


Giải trang 14 / tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Vô tưởng toàn là hóa sanh (opapãtika) có 10 là bọn mạng quyên, § sắc bất 
ly và sắc sinh, vì không có thân kinh chi cả, chỉ như búp bê. 


Giải trang I5 / tập bảy 


Sắc tục sinh cối Sắc giới hữu tưởng toàn là hóa sanh (opapatika) có 14 là: sắc mạng quyên, 
sắc ý quyên, sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn, sắc thân kinh nhĩ, sác hư không và sắc sinh. Tính 
theo bọn có 4 là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn sắc tim và bọn mạng quyên. 


Giải trang l6 / tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Dục giới thuộc về thai sanh (JalabuJa) và noãn sanh (añdaJa) có lŠ là: 6 sắc 
bất ly, sắc thần kinh thân, sắc trạng thái, sắc ý quyền, sắc mạng quyên, sắc hư không và sắc tim. 


Tính bọn khi sanh có ba: 1 là bọn thần kinh thân, 2 là bọn sắc tim và 3 là bọn trạng thái. 


Sau khi đầu thai, sắc pháp tăng thêm v.v... sẽ giải theo lộ sắc. 


Giải trang l7 / tập bảy 


Sắc tục sinh cõi Dục giới thuộc về hóa sanh (opapatika) và thấp sanh (sansedaJa) có 19 là: § 
sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc trạng thái, sắc ý quyền, sắc mạng quyên, sắc hư không và sắc 
sinh. 

Tính theo bọn, mỗi người có 7 là: 5 bọn thần kinh, 1 bọn trạng thái và bọn sắc nương tim. 

Thơ lục bát có viết như vây: 

Đặc biệt, tiêu biểu với thinh 
DỊ, diệt chăng có đang hình hóa sanh, 
Còn khi bình nhật đủ rành 
Bao nhiêu các sắc không đành bớt ra. 


Nghĩa là 3 thứ. sắc đặc biệt và 2 thứ sắc tiêu biêu nếu kê chung lại gọi là 5 sắc đặc biệt, sắc 
thinh, sắc dị và sắc diệt (có chỗ giải thêm là sắc tiễn khi khởi tục sinh chưa có, vì kế sau đồng 
sát-na hay nửa sát-na tiêu sau của tâm tục sinh, chớ chăng phải đồng với nửa sát-na trước) 
cũng không đâu thai. 


Phụ chú về tứ sanh hay tam sanh (yoni). 

Tứ sanh: 1 là noãn sanh (añdaja), 2 là thai sanh (Jalãbuja), 3 là thấp sanh (sansedaja), 4 là 
hóa sanh (opapatika). 

Tam sanh: I là noãn sanh hay thai sanh chung lại một, gọi là sanh phải nhờ bụng mẹ hay là 
phúc sanh (gabbhaseyyaka), 2 là thâp sanh và 3 là hóa sanh. 

Cõi Dục giới có đủ tứ sanh hay tam sanh (yonI). 

Mười lăm cõi Sắc giới chỉ có hóa sanh (opapäatika) mà thôi. 

Còn ở cõi Vô sắc giới chỉ là tục sinh (patisandhn) tức là đời mới nôi đời cũ. 

t2s + z2~~~~>x—————~——~———~~ 


—~ 
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CÁCH ĐẶNG MÁY TÂM 
Giải trang T8 / tập bảy 


Từ đây về sau còn 12 trang. Bảy trang đầu nêu 7 cách. Mỗi cách đặng mấy tâm sai khiến và 

những cách ít tâm đề trước cho đễ nhớ. 

- _ 1 là cách khóc có 2 tâm sai khiến, tức là 2 tâm sân (trang 18 / tập 7). 

-_2 là cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm tham thọ hỷ, tâm sinh tiếu, 4 tâm đại thiện thọ 
hỷ và 4 tâm đại hạnh thọ hỷ (trang 19 / tập 7). 

- 3 là cách nói có 32 tâm sai khiến là 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 tâm thông 
(trang 20 / tập 7). 

- 4 là cách tiếu oai nghỉ có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 
tâm thông (trang 21 / tập 7). 

- 5 là cách đại oai nghỉ có 32 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục giới, tâm khán ý môn và 2 
tâm thông (trang 22 / tập 7). 

- 6 là cách kêm 3 oai nghỉ hoặc 4 oai nghỉ có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 29 tâm thực dục 
giới, tâm khán ý môn, 2 tâm thông, 18 tâm thực đáo đại và § hoặc 40 tâm siêu thế (trang 23 
/ tập 7). 

- 7 là cách tâm thường có 75 hoặc 107 tâm sai khiến là: 75 hoặc 107 tâm (trừ ngũ song thức 
và 4 quả vô sắc) (trang 24 / tập 7). 

—————~~x+**Z2~~~~—~~~~~——-~ 


TÂM ĐẶNG MÁY CÁCH 
Giải trang 25 / tập bảy 


Nói về mỗi tâm sai khiến thân, khẩu hành động đặng mây cách. 

Cách tầm thường là không có hiện tượng ra ngoài như là hơi thở v.v. 

Còn 19 tâm kê trong bài đọc là: 3 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 3 tâm : ý + giới và 5 tâm quả sắc 
giới, dù cho những tâm này có tạo sắc mà rất ngâm ngầm yếu ớt nên không sai khiến đặng các 
việc lớn lao. 

Khi tâm nào làm việc tục sinh không tạo được sắc, là vì còn quá yếu như ngũ song thức. 


Giải trang 26 / tập bảy 


Những tâm thực kiên cô (appãnA) là: I8 tâm thực đáo đại và § hoặc 40 tâm siêu thể, sai 
khiến đặng 2 cách là cách tầm thường và cách kêm 3 hoặc 4 oai nghi. Nhưng cách đi rất ít 
đặng. Những tâm ây vì có sức mạnh hơn những tâm đã nói trước, nhưng cũng trong phần ngắm 
ngâm, bởi khi nhập thiền: ngồi, năm, đứng vững vàng luôn. Nếu có ai kéo sửa cách nào thì 
cũng theo cách ây luôn. 

Còn cách đi có lẽ là do mãnh lực thông (abhiññãä) sắp đặt. 


Giải trang 27 / tập bảy 


Tâm thực dục giới thọ xả, 2 tâm thông và tâm khán ý môn vì chăng phải thọ ưu nên không 
khóc đặng và chăng phải thọ hỷ nên cười không đặng. 


Giải trang 2Š / tập bảy 

Hai tâm sân vì thọ ưu nên không thê cười đặng. 
Giải trang 29 / tập bảy 

Tâm thực dục giới thọ hý vì vui hoặc mừng, nên trái với sự khóc. 
Dứt phân giải tập bảy 


+ 
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NÍP-BÀN (NIBBANA) 


Níp-bàn Pãli gọi là Nibbãna nghĩa là văng lặng, yên vui tuyệt đối, ngoài ra phiền não ngũ 
uẩn và tất cá đời. Trung Hoa cũng dịch là viên tịch: hoàn toàn vắng lặng. Cho nên Päli gọi là 
trạng thái vắng lặng (santilakkhanam). 

Có những câu Pa]i chú giải như sau: 

Vãnato nikkhantanti = nibbãnam: những pháp nào xa lìa ái mà nhơn ràng buộc các kiếp 
sống, những pháp xa lìa như thế gọi là Níp-bàn. 

Nibbäyanti sabbe vattadukkhasantäpã etasmimti = nibbãnam: khổ luân hồi và các sự nóng 
nảy sôi nối không có, gọi là Níp-bàn. 

Nibbäyanti ariyajanã etasamimti = nibbãnam: chư Thánh xuất thế sau khi ngũ uân Níp-bàn 
không còn tục sinh nữa, cho nên pháp mà diệt tắt đứt tuyệt sanh tử, gọi là Níp-bàn tức là vô 
dư Níp-bàn. 


Níp-bàn có Š5 nghĩa (attha): 
[ là riêng biệt, Pä|i gọi là padam, nghĩa là Níp-bàn riêng biệt, không có liên hệ với hữu vi. 
2 là bất tử, Pã|i gọi là accutam, nghĩa là không chết vì không sanh. 
3 là siêu uân, Pãli øọI là accantam, nghĩa là vượt khỏi ngũ uấn quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì 
Níp-bàn không còn uân tức là ngoại uân, cho nên trong thơ lục bát có câu: 
Níp bàn ngoại uân vơi vơi 
Trái cùng tương đôi hữu thời vân vân. 

Tương đổi có I1, như trong Kinh Vô Ngã Tướng nói: quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, 

bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa. 


4 là vô vị, PA|I gọi là Asankhatam. Vì không bị tạo. Bởi trong đời: tâm, sở hữu và sắc đêu 
do duyên tạo, nên phải có nhân cần thiết. Còn Níp-bàn không có duyên chỉ tạo, nên gọi là 
VÔ VI. 

5 là vô thượng, Päã|i gọi là anuttaram, vì không có pháp nào đối thủ hơn, hoặc bằng và đạo 
quả cũng thê. Cũng như danh từ vô địch. Dù đạo quả có thấp cao, nhưng cũng là không có 
pháp nào đôi thủ. Nên Níp-bàn và đạo quả không chi làm hư đặng, mới gọi là vô thượng. 


Năm nghĩa vừa nói trên do bài kệ Pã|i như vầy: 
Padamaccutamacchantam 
Asankhatamanutfaram 
Nibbanamiti bhãsanti 
Vãanamuttä mahesayo. 
Yếu nghĩa như vây: chư Đại Giác tìm rốt ráo là Níp-bàn, riêng biệt, siêu uân, vô vi và vô 
thượng. Cho nên trong thơ lục bát có dịch vần như vây: 
Các ngôi đại giác bởi mà 
Tìm đường diệt khô ấy là vô vi, 
Chăng sanh, chăng diệt hăng thì 
Cho nên đều gọi tên ghi Níp-bàn. 
Và bài kệ sau như vây: 
Như Lai thành đạo các hàng 
Siêu lý bỗn pháp dạy tràng chúng sanh 
Tâm vương tâm sở nêu danh 
Với cùng sắc pháp cao thanh Níp-bàn 
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Níp-bàn muốn cho đễ nhận, hiêu sơ nên nương theo thí dụ có 10 điều như sau: 
-_ l làNíp-bàn tỷ dụ như bông sen. 

- _2 là Níp-bàn tỷ dụ như nước uông. 

- 3 là Níp-bàn tỷ dụ như thuốc trị bệnh. 

-- 4 là Níp-bàn tỷ dụ như biền rộng. 

- 5 là Níp-bàn tỷ dụ như vật thực. 

-_ 6 là Níp-bàn tỷ dụ như hư không. 

-- / làNíp-bàn tỷ dụ như ngọc như ý ma-nI. 

- 8 là Níp-bàn tỷ dụ như vị trầm hương. 

- 9 là Níp-bàn tỷ dụ như bơ luyện thuần thục (cũng gọi là đề hô). 
- 10 là Níp-bàn tỷ dụ như chót núi cao. 


Muốn mau thuộc lòng, nên đọc theo thơ lục bát thập dụ Níp-bàn như vây: 
Níp-bàn thí dụ có mười, 
Trạng bày tỏ lý giúp người nguyện cao. 
Một là thí dụ làu làu, 
Níp-bàn thời chăng khác nào bông sen. 
Hai là thí dụ đáng khen, 
Níp-bàn như nước giúp phen khác nhiều. 
Ba là thí dụ sẽ nêu, 
Níp-bàn như thuốc bệnh tiêu dứt trừ. 
Bồn là thí dụ rộng như, 
Níp-bàn tợ biên không dư vật gì. 
Năm là thí dụ khác chi, 
Níp-bàn như vật đê thì nuôi thân. 
Sáu là thí dụ rất cần, 
Níp-bàn như thể vô ngần hư không. 
Bảy là thí dụ tốt trong, 
Níp-bàn như ngọc sánh đồng ma ïi. 
Tám là thí dụ thơm kỳ, 
Níp-bàn cũng chăng khác øì trầm hương. 
Chín là thí dụ đồ thường, 
Níp-bàn thời cũng tương đương bơ thuân. 
Mười là thí dụ sơn lưng, 
Níp-bàn dường tợ chót từng núi cao. 
Người tu giải thoát thế nào, 
Mau tìm học hỏi thâu vào tột chơn. 
Trong mười điều thí dụ, điều thứ nhất và điều thứ tám có trạng những công đức như sau: 
*- Nói theo điều thí dụ thứ nhất, Níp-bàn thí dụ như bông sen. Vì bông sen có 10 công đức như 
Sau: 
- _ 1 là nhuyễn nhừ, mềm dịu (sïliddhamũdu). 
- _2 là chứa đề sự đẹp (subhanTvam). 
- 3 là có hơi thơm (sukhundham)). 
-_ 4 là đáng ưa thích (piyam). 
- _ 5 là đồ rât đáng mong mỏi (patthitam). 
- _ 6 là đồ rât đua nhau khen (pasattham). 
- _ 7 là nước và bùn không thấm đặng (salakaddama anupalittam). 
- 8 là chưng diện băng lá non, nhụy và bẹ (anupattakesarakannIkehI). 
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- 9 là ong bầu đua nhau hưởng nhụy (bhamarakhanasevitam). 
- T0 là tiên hóa từ trong nước trong ngân, sáng suôt, sạch sẽ (sItavasalilasamvaddham)). 


Níp-bàn thí dụ điều thứ tám như hư không, vì hư không có 10 công đức như sau: 
- _ 1 là bất lão (na jïyati). 

- _2 là bất tử (na miyati). 

- 3 là bất biến chuyền (na cavati). 

- 4 là vô sanh (na uppaJJatI). 

- _ 5 là không bị ép chế (appasayham). 

-_ 6 là ăn cướp giựt không đặng (acorakahanTyam). 

- 7 là không có chỗ nương đỗ (anissitam). 

- 8 là đường đi của loài phi cầm (vihiañkakamanam). 
- 9 là không có chi cả (niravaranam)). 

- _ T0 là không bờ mé (anantam). 
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Níp-bàn nói theo chơn tướng bản thể chỉ có 1 là văng lặng, nói theo phân phụ có 2 và có 3: 
-_1 là hữu dư Níp-bàn (sa upadisesanibbäna) nghĩa là còn lại uấn, tức là sắc nghiệp và tâm 
quả chưa dứt hết, ám chỉ đắc tứ đạo, quả rồi mà còn sống. 
Chú giải như vây: Saha upädisesena ya vattatiti = sa upãdisesã: đắc Níp-bàn mà sắc 
nghiệp và tâm quả còn sanh do phiền não quá khứ, đó gọi là hữu dư. 


-_2 là vô dư Nip-bàn (anupadisesanibbana) nghĩa là không còn uân như là sắc nghiệp và 
tâm quả đều tuyệt hết, tức là sau khi nhập Níp-bàn. 
Chú giải như vây: Natthi upãdiseso yansãti = anupädiseso: ngũ uấn tức là sắc nghiệp 
và tâm quả không còn sót lại, đó gọi là vô dư. 


Níp-bàn nói theo bực Toàn Giác có đề xá lợi thì có 3: 

- _ 1 là phiền não Níp-bàn (kilesanibbãna) tức là mỗi khi đắc đạo đều diệt trừ phiền não. 
- 2làngũ uân Níp-bàn (khandhanibbana) là sau khi bực Toàn Giác tịch diệt. 

- 3 là xá lợi Níp-bàn (dhãtunibbãna) tức là khi xá lợi của bực Toàn Giác đang tiêu mắt. 


Níp-bàn nói theo người hành tỏ ngộ có ba: 

- 1 là tiêu diệt Níp-bàn (suññatanibbäana) nghĩa là người tu tuệ tỏ ngộ thấy lý vô ngã do 
nhiêu duyên hợp thành có ra, đến khi đắc đạo quả nhận thấy Níp-bàn thì cái có trước kia 
đã thành tiêu mất, nên nhận thấy Níp-bàn là pháp tiêu diệt vô ngã, nên Níp-bàn đối với 
bực ấy gọi là tiêu điệt Níp-bàn. 

- _2 là vô chứng Níp-bàn (animittanibbäna) nghĩa là Níp-bàn không có ấn chứng, do người 
tu tuệ tỏ ngộ pháp vô thường, thoạt có thoạt không, đó là ân chứng hằng có ra. Đến khi 
đắc đạo quả đặng thấy Níp-bàn thì những ấn chứng thường hiện trước kia không còn, nên 
cho răng Níp-bàn chăng phải như trong đời là không có hiện tượng chi cả. Vì thế Níp-bàn 
đối theo sự nhận định của bực ấy mới gọi là vô chứng Níp-bàn. 


-_ 3 là phi nội Níp-bàn (appanihitanibbäna) nghĩa là Níp-bàn chăng phải ở trong vòng vây 
tức là ngoài ra vòng vây, do bực tu tuệ tỏ ngộ nhận thấy pháp hữu vi băng cách khổ não, 
chăng khác nào kẻ bị trong vòng vây bực bội khó chịu. Đến khi đắc đạo quả thoạt thấy 
Níp-bàn thì nhận định không có chi là vòng vây. Bực đắc Níp-bàn như thế gọi là phi nội 
Níp-bàn. 

Níp-bàn nói theo danh nghĩa có đến 32: 

- _ 1 là bất sanh (ajatim) nghĩa là không có sự sanh đẻ ra. 

- _2 là bất lão (ajaram) nghĩa là không già cũng không biến đối. 

- _ 3 là vô bệnh (abyadhim) nghĩa là không có sự đau đớn tàn tật chi cả. 


155 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


4 là vô cụ (nibbhayam) nghĩa là không có sự sợ sệt. 

5 là vô vi (asañkhatam) nghĩa là không có bị tạo. 

6 là phá hữu (bhavabhandam) nghĩa là phá trừ cửu hữu (bhãva) và không còn phân biệt 
CõI nương ở - nương sanh theo chúng sanh thường đời (sattaväsa). 


Cửu hữu (Bhava) là chín cõi: 
[ là cõi Dục giới. 
2 là cõi Sắc giới. 
3 là cõi Vô sắc giới. 
4 là cõi ngũ uân tức là cõi Dục giới và cõi Sắc giới hữu tưởng. 
5 là cõi nhất uân tức là cõi Vô tưởng. 
6 là cõi tứ uân tức là những cõi Vô sắc. 
7 là cõi hữu tưởng tức là 29 cõi (trừ cõi Vô tưởng và Phi tưởng phi phi tưởng). 
8 là cõi Vô tưởng. 
9 là cõi Phi tưởng phi phi tưởng. 


Chúng sanh nương sanh nương ở (sattavAsa) có 9 cách khác nhau như sau: 
[ là thân dị tướng dị như là nhơn loại cũng có hạng chư Thiên và nøa qui. 
2 là thân dị tưởng đồng như là sơ thiền Phạm thiên tư tưởng giống nhau mà thân khác 
nhau. 


3 là thân đồng tưởng dị như là chư Thiên quang minh ở cõi Tứ thiên vương (ãbhassärä) 
4 là thân đồng tưởng đồng như là chư Thiên mỹ lệ (subhakinha) ở cõi tam thiên. 

5 là vô tưởng vô thọ tức là chúng sanh cõi trời Vô tưởng. 

6 là Không vô biên xứ tức là chúng sanh cõi trời vô sắc Không vô biên xứ. 

7 là Thức vô biên xứ tức là chúng sanh cõi trời Thức vô biên xứ. 

8 là Vô sở hữu xứ tức là chúng sanh cõi trời Vô sở hữu xứ. 

9 là Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là chúng sanh cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. 


Danh nghĩa Níp-bàn điêu thứ bảy là an lạc (sukham) nghĩa là hoàn toàn yên vui. 
Có câu Pali chú giải như vây: Nibbanam paramam sukham: Níp-bàn là siêu lạc, tức là 
Níp-bàn vui băng cách cao siêu vượt khỏi đời. 


8 là thanh lương (sitam) nghĩa là mát mẻ, không nóng nảy. 

9 là thanh tịnh (khemam) nghĩa là văng lặng, yên ôn. 

10 là sở y (tãnam) là sở tri của tâm siêu thế tức là tâm siêu thế nương nhờ Níp-bàn băng 
Cảnh duyên. 

11 là bí mật (lenam) nghĩa là huyền dịu, nhiệm mâu, sâu sắc vi tế, không thể dùng văn 
chương ngôn ngữ diễn tả cho đầy đủ. Cũng như kinh Trung Hoa có câu: “ngôn ngữ đạo 
đoan”: văn chương lời nói tuyệt dứt đạo, dứt mất đạo, nghĩa là đạo lý vượt ngoài phạm vi 
văn chương. 

Theo đây ám chỉ Níp-bàn phải hơn. Vì người đắc Níp-bàn tự nhận biết, khỏi cần ai 
nói cho biết mới biết. Nên trong ân Đức Phật có câu: Paccattam veditabbo viññũñhi: 
pháp mà bực Thánh xuất thê đắc chứng, tự biết. 

Chăng khác câu: “Nhơn nhơn âm thủy, lãnh hưởng tự trí”, nghĩa là mỗi người uống 
nước, nóng lạnh như thế nào thì tự biết và cách khó trình bày cho người khác hiểu. Nên 
kinh Trung Hoa nói: *Á mộng hướng thùy thuyết”, nghĩa là người câm sau khi chiêm bao, 
đối với người khác không thể trình bày tất cả những sự vật trong khi mộng. Như người 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 159 


sau khi đắc chứng Níp-bàn, khó mà diễn tả đối với kẻ khác, dầu có gượng nói băng pháp 
học hay thí dụ đó thôi. 


- l2 là thường tồn (niccam) nghĩa là hằng còn tự nhiên như nhiên. 

-_ 13 là bất động (acalam) nghĩa là không biến chuyên, lay động. 

- 14 là kiên cô (đuvassasam) nghĩa là bền bỉ, vững vàng. 

-_ 15 là bất luân (avattasãram) nghĩa là không xoay chuyên, luân hồi chỉ cả. 

-_ 16 là nghiện lạc (sukhamaddanam.) nghĩa là nghiền tán đánh tan tất cả vui trong đời, chỉ 
còn vui siêu thế. 

-_ 17 là nghiện cơ (khuddamaddanam) nghĩa là nghiên nát phá tan sự đói, khát, mong mỏi 
Lˆ JTT 

- _ 18 là tiêu khát (pipäsañcanayam) nghĩa là trừ tiêu sự khao khát, hy vọng tất cả. 

-_ 19 là vô mộ (analayam) không có sự trìu mến. 

- _ 20 là bạt độc (samugyätavattamdatthesam) nhô hết sự độc, nhơn quả khổ trong đời. 

- 21 là ly hành (visañkhãram) lìa hết pháp hành vi, hành động. 

- _ 22 là ly quá (vivajjam) lìa tất cả lỗi sai. 

-_ 23 là đoạn ái (tanhakkhayam) bặt dứt ái dục. 

- 24 là ly hữu (vibhavam) tức là vượt ngoài vòng cửu hữu (bhãva) và cõi nương ở của 
chúng sanh (sattavasa). 

- 25 là ly tình (viragam) nghĩa là xa ngoài phạm vi tình đời (bởi vì Níp-bàn cũng có nghĩa 
là riêng biệt). 

- 26 là ly ái (vitanham) là Níp-bàn không còn sự thương yêu, trìu mến chi cả. 

- _ 27 là diệt tận (nirodham) là tắt dứt hết tất cả đời. 

- _ 28 là vô ấn chứng (animittam) là không có chi nêu bày tiêu biều. 

- _ 29 là thê tịnh (samtabhãvam) là bản thê vắng lặng. 

-_ 30 là vô vị (arasarakam) là không có mùi, vị: mặn, lạt, chua, cay v.v... chi cả. 

-_ 3l là vô dục (appasäsañca) là không có những sự ưa thích chi cả. 

- 32 là bất diệt (smotam) là không diệt, không mắt. 


Tam ý nghĩa (attha) của Níp-bàn: 

- T1, trạng thái của Níp-bàn là yên tịnh (santilakkhanam). 

- 2. phận sự của Níp-bàn là không lay động biến chuyền (acalamasam). 

- 3, thành tựu của Níp-bàn là không có ấn chứng hiện tượng chi cả (animittapaccu- 
patthanam). 


Tạm dt phân giải Nipn-bàn 
vs + 
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NHƠN, SỞ HỮU HỢP ĐÒNG 


Giải trang Ï / tập tám 


Tập tám này chia trong phẩm ba, Nhơn và Cảnh Hợp đồng. Nhưng nhơn (hetu) phân theo 
tâm đã chỉ trong trang 14 / tập hai. Nên trang 1 đây nói về sở hữu không gặp với nhơn tương 
ưng. Vì những sở hữu phối hợp với tâm vô nhơn và sở hữu si, mặc dù nó là nhơn, nhưng khi 
hợp với 2 tâm s¡ thời không có gặp nhơn nào cả, mới kế vào sở hữu vô nhơn (như trong bài 
đọc và bảng nêu). 

Giải trang 2 / tập tám 


Sở hữu I nhơn tức là chỉ sở hữu gặp đặng Ï nhơn, như là hoài nghi thì ngoài nhơn sĩ không 
còn øặp nhơn khác nữa. 


Sở hữu tham thì gặp nhơn si. Sở hữu sân cũng thế. 


Còn vô tham và vô sân khi phôi hợp với tâm tịnh hảo nhị nhơn thì I gặp I, tức là vô tham 
øặp vô sân, vô sân gặp vô tham theo những tâm vừa kê. 


(Mặc dâu. vô tàm, vô úy, phóng dật và tợ tha khi hợp tâm sĩ cũng gặp l nhơn. Nhưng theo 
sách miên kê đây, sẽ kê theo 3 nhơn trong trang 4 / tập này). 
Giải trang 3 / tập tám 


Sở hữu 2 nhơn là gặp hay đi với 2 nhơn tương ưng, như là 3 nhơn thiện đồng sanh thì mỗi 
một thứ gặp 2. 


Tật, lận, hôi chỉ có phôi hợp với tâm sân, nên gặp sân và s1. 
Tà kiên, ngã mạn chỉ hợp tâm tham, nên gặp tham và s1. 


Còn si hợp với tham gặp tham, hợp với sân gặp sân, tính chung cũng đặng gặp 2 nhơn vậy. 


Giải trang 4 / tập tám 


Vô tàm, vô úy, phóng dật và hôn phân hợp tâm tham thì gặp tham gặp si, chỉ luôn hợp tâm 
sân thì gặp nhơn sân nữa, là đủ 3 nhơn. 


Còn như 22 sở hữu tịnh hảo ngoài nhơn, hiệp tâm 3 nhơn thì đủ 3 nhơn thiện. 
(Phần hợp tâm 2 nhơn xin miễn kê). 


Sở hữu 4 nhơn chăng có, vì không nhăm trường hợp. 


Giải trang 5 / tập tảm 
Vì sở hữu hỷ chừa ra nhơn sân không thể hợp đặng. 


Giải trang 6 / tập tám 
Sở hữu tợ tha hợp rất nhiều nên øặp 6 nhơn, trừ ra hỷ như vừa nói. 
Nếu chưa nhận rõ sở hữu gặp nhơn, nên nhớ lại sở hữu gặp sở hữu như vây: 
-_ Sở hữu bất thiện và sở hữu tịnh hảo không gặp nhau. 
- Sở hữu tợ tha gặp hệt sở hữu tịnh hảo và bât thiện. Nhưng thăng giải và dục không gặp 
hoài nghi. Còn hỷ không gặp sân phân và hoài nghi. 
Những sở hữu bắt thiện không gặp nhau như sau: 
- _ Tà kiên với ngã mạn không gặp nhau. 
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-_ Tham phần không gặp hoài nghi và sân phần. 

-_ Sân phân không gặp tham phân và hoài nghi. 

-_ Hoài nghi không gặp hôn phân. 

Cho nên sở hữu tợ tha, phần gặp với tâm hữu nhơn đặng 6 và 5. Sở hữu tịnh hảo gặp 3, 2 
hoặc I. Còn sở hữu bât thiện gặp 3 nhơn hay 2 nhơn vê phân kê chung. Cũng có 2 nhơn l nhơn 
theo riêng và s1 hợp tâm sĩ không gặp nhơn nào cả. 

(Xin xem 6 trang vừa kề nhiêu lân thêm rõ rệt) 

Có ba câu Päli chú giải như vây: Hinoti phalam pavattetfti = hetu: giúp cho quả sanh ra, gọi 
là nhơn. 

Hinoti patitthãti phalam etthãti = hetu: quả nương nhờ pháp nào thì pháp ấy gọi là nhơn. 

Hetinam bhedena tam samayutfanam ciftacetasikanam sangaho = hetusangaho: Phân cách 
gom tâm và sở hữu tương ưng với nhơn, gọi là nhơn hợp đông tức là tâm và sở hữu đặng gặp 
mây nhơn. 


162 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


CẢNH HỢP ĐÒNG (ARAMMANASANGAHA) 


Giải trang 7 / tập tám 


Nói về cảnh hợp đồng (ãrammanasangaha). Cảnh là phần sở tri của tâm, tức là những chỉ bị 
tâm biết đặng đều là cảnh, Pã|i gọi là ãrammana. Đây là dịch theo Phật học đại từ điển trang 
2489 nói: “tâm chi sở du lý phàn viên dã dị chi cảnh”: chỗ mà tâm dạo, đeo, leo, níu gọi là 
cảnh. Nhà tâm lý học gọi là đối tượng (Arammana). Còn cảnh giới trong Phật học đại từ điển 
dịch là visaya. 

Căn cứ theo Phật học đại từ điển øọ! là cảnh, có những câu Pã|i chú giải như sau: 


Ä abhimukham ramanti etthãti = ärammanam: tất cả tâm và sở hữu thích đến đối diện với 
pháp nào, thì pháp đó là cảnh. 
Cittacetasike alambanafiti = alambanam: lôi cuôn tâm và sở hữu gọi là cảnh. 


Và có câu Pali chú giải nữa như vây: 


C 1ttacetasikehi alambiyatfti = älambanam: bị tâm và sở hữu câm, năm, níu, quớ gọi là 
cảnh. 


* Cảnh (arammana) theo rộng có 2l: 


[ là cảnh sắc (rũparammana) tức là các thứ màu. 

2 là cảnh thinh (saddãrammana) tức là các thứ tiếng. 

3 là cảnh khí (gandharammana) tức là các hơi hôi, thúi v.v... 

4 là cảnh vị (rasarammana) tức là cay, chua, mặn, lạt v.v... 

5 là cảnh xúc (photthabbãrammana) tức là nóng, lạnh, cứng, mềm, dùn, thăng và lay động. 
6 là cảnh ngũ (pañcarammana) tức là Š cảnh trên nói chung lại kêu là cảnh ngũ. 

7 là cảnh pháp (dhammãrammana) tức là ngoài ra cảnh ngũ, đều gọi là cảnh pháp. 

8 là cảnh siêu lý (paramatthaarammana) là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. 

9 là cảnh chế định (paññattrammana) là ngoài ra tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn tức là 
chúng sanh, vũ trụ và sự vật v.v.. 

I0 là cảnh dục giới (kcimãrammann) tức là tâm dục giới, sở hữu hợp và sắc. 

11 là cảnh đáo đại (mahaggatärammana) tức là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và sở hữu 
hợp. 

I2 là cảnh Níp-bàn (nibbanaärammana) tức là Níp-bàn. 

I3 là cảnh danh pháp (namãrammana) tức là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 

14 là cảnh sắc pháp (Rũpãrammana) tức là 28 sắc pháp. 

15 là cảnh quá khứ (atTtärammana) tức là tâm, sở hữu và sắc đã diệt. 

16 là cảnh hiện tại (paccupannãrammana) tức là tâm, sở hữu và sắc đang còn. 

17 là cảnh vị lai (anägatärammana) tức là tâm, sở hữu và sắc sẽ sanh. 

18 là cảnh ngoại thời (kãlavimutframmana) tức là Níp-bàn và chế định. Vì Níp-bàn 
không sanh, diệt. Còn chế định chăng phải thật sanh diệt. 

19 là cảnh nội phần (ajjhattãrammana) tức là tâm, sở hữu và sắc sanh theo thân, tâm ta. 
20 là cảnh ngoại phần (Bahiddharammana) tức là Níp-bàn và tâm, sở hữu và sắc pháp 
sanh ngoài thân tâm ta. 

21 là cảnh nội và ngoại phần (ajjhattabahiddharammana) tức là cảnh nội phần và ngoại 
phân, nói chung lại gọi là cảnh nội và ngoại. 


+ Cảnh có mây tâm biết từ trang 7 đến trang 27 theo cách đọc. Mỗi cảnh bị mấy tâm biết đã 
có phi trong bản học, đọc và châm bảng nêu. Đây chỉ nói thêm ý nghĩa. 


Giải luôn sảu trang từ trang 7 đến trang 12 /tập tám 
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Nói về cảnh sắc, thính, khí, vị và xúc, mỗi cảnh mỗi đôi thức như là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân. Đôi nào theo cảnh nây, phải nhứt định như thê. Vì nhãn thức nếu không có cảnh sắc, 
thì không bao giờ sanh ra. Nếu gặp cảnh sắc tốt thì về phân nhãn thức quả thiện, còn gặp sắc 
xâu thì về phần quả bắt thiện lãnh lây, không khi nào bắt cảnh khác. 


Tám thức sau cũng như thế. 

Ba tâm ý giới cũng biết đủ 5 cảnh. Nếu nói riêng thì ý giới biết không nhứt định, vì sanh 
một lộ với nhãn thức chỉ biêt cảnh sắc theo phân nhãn thức. Sanh một lộ với nhĩ thức cũng 
biệt cảnh thính theo nhĩ thức v.v... 


Nếu nói chung 5 cảnh gọi là cảnh ngũ (pañcãrammana) thì ý giới biết nhứt định, do tâm 
này phát sanh ra biệt, còn ngoài ra cảnh ngũ không có. 


~. x~. =— 


Còn tâm thông (abhiññä) và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới) đối với 6 cảnh 
nói trước đêu bắt định cả, vì cũng biết cảnh pháp. 
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Tâm biêt mây cảnh 


Giải trang T3 / tập tám 


Hai tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức) vì những tâm này biết cảnh ngũ, nên 
biêt cảnh pháp bât định. 


Thiên hiệp thế dù đề mục nào cũng là cảnh pháp. 
Giải trang l4 / tập tám 
Tâm siêu thế (lokuttaracitta) sanh ra luôn luôn chỉ bắt Níp-bàn làm cảnh. 


Ba tâm thức vô biên sanh ra đặng do. bắt đề mục không vô biên làm cảnh. Thức đây là tâm 
không vô biên, tức là nhận định cho rằng tâm không vô biên ấy rỗng rang vô cùng, vô tận 
không bờ mé. 


Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ khi phát sanh ra chỉ bắt cảnh đề mục cho răng tâm vô sở 
hữu ấy chăng phải có chăng phải không. 


Còn 8 tâm đại quả và 17 tâm vô nhơn (trừ khán ý môn) sanh ra không bao giờ biết cảnh chế 
định như trong bài đọc nói: trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm, nghĩa là 25 tâm này sanh ra hoàn 
toàn biệt cảnh siêu lý thuộc vê Dục giới. 

Giải trang l5 / tập tám 

Cảnh chế định trong văn lục bát nói: “Hơn hăm chế bày” là 21 tâm hoàn toàn biết cảnh chế 
định, không bao giờ biệt cảnh siêu lý. Vì 15 tâm sắc giới biết trong vòng 26 đê mục đêu là chê 
định cả, như: thập hoàn tịnh, thập bât mỹ, tứ vô lượng tâm, quán thân thê trược và đêm hơi thở 
cho đên khi biệt hơi thở đụng môi hoặc mũi cũng đêu chê định cả. 

Ba tâm không vô biên chỉ bắt đề mục chế định hư không không cùng tột. 

Ba tâm vô sở hữu cũng bắt cảnh đề mục chế định, cũng chế biến cho răng không chi có, vì 
thê cho nên có phái châp không do giả định này. 

Còn 2 tâm thông, khán ý môn và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn, cũng có khi bắt pháp siêu 
lý đặng, tùy trường hợp. 
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Giải trang l6 / tập tám 


Như trước có nhắc: “Trọn quớ cảnh dục hai mươi lăm” nghĩa là 25 tâm biết cảnh dục giới 
nhứt định là § tâm đại quả và I7 tâm vô nhơn (trừ khán ý môn) vì luôn luôn biệt cảnh siêu lý 
thuộc vê Dục giới. 


Còn 2 tâm thông, 28 tâm thực dục giới hữu nhơn và khán ý môn cũng biết cảnh ngoài ra 
pháp Dục giới hoặc siêu lý hoặc chê định. 


Giải trang l7 / tập tám 


Ba tâm thức vô biên bắt cảnh không ngoài Không vô biên. 
Ba tâm phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ bắt cảnh băng tâm vô sở hữu. 
Vì thê nên 6 tâm này luôn luôn phát sanh ra đêu biệt cảnh đáo đại. 


Còn 28 tâm thực dục giới hữu nhơn và khán ý môn nếu suy xét đến những tâm thiên mới 
biệt cảnh đáo đại, nên thuộc về bât định. 


Giải trang TŠ / tập tám 
Tâm siêu thế luôn luôn hưởng cảnh Níp-bàn nên thuộc về nhứt định. 


Còn khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, thứ nào có sanh 
chung với đạo, quả và hoặc bực đã đắc đạo quả rồi có khi suy xét nhớ nghĩ đến Níp-bàn, thời 
mấy tâm này mới biết Níp-bàn đặng, nên gọi là biết cảnh Níp-bàn bất định. 


Giải trang l9 / tập tám 

Sáu tâm chỉ biết cảnh đáo đại và tâm siêu thế thì không bao giờ biết cảnh sắc pháp và chế 
định, cho nên biệt danh pháp nhút định. 

Còn 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) cũng biết sắc pháp và chế định, nên 
đôi với danh pháp là bât định. 

Giải trang 20 / tập tám 

Ngũ song thức và ý giới sanh ra không bao giờ biết cảnh ngoài ra sắc pháp. 

Còn 43 tâm dục giới ngoài ra, khi sanh theo lộ ngũ thì biết cảnh pháp và kế chung 2 tâm 
thông khi suy xét đên sắc pháp cũng biệt đặng, cho nên 43 tâm đêu biệt cảnh sắc pháp không 
nhứt định. 

Giải trang 2] / tập tám 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết. 

Ba tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng bắt cảnh thiền thấp hơn kế đó, vì 
những thiên sở tri đã diệt rôi, nên 6 tâm này biêt cảnh trái với quá khứ là không có. 

Còn 43 tâm ngoài ra cũng biết cảnh hiện tại và vị lai đặng nên đối với cảnh quá khứ là bất 
định. 

Giải trang 22 / tập tám 

Ngũ song thức và ý giới chỉ sanh theo lộ ngũ và bắt cảnh ngũ thuộc về sắc pháp hiện tại. 
Còn 2 tâm thông và 4I tâm dục giới ngoài ra cũng biêt cảnh quá khứ, vị lai cho nên cảnh vị lai 
có 43 tâm này đêu biêt không nhứt định cả (đây giải luôn trang 23). 

Giải trang 23 / tập tám 

Tâm chỉ biết Níp-bàn, chỉ biết chế định luôn luôn thuộc về ngoại thời, không có quá khứ, 

hiện tại, vị lai chi cả (vì chê định không phải thật có). Còn 2 tâm thông và 29 tâm ngoài ra biệt 
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cảnh dục giới nhứt định, vì cũng biết cảnh hữu vi đặng và Níp-bàn, chế định cũng có, cho nên 
đôi với cảnh ngoại thời là bât định. 
Giải trang 24 / tập tám 


Ba tâm thức vô biên và ba tâm phi tưởng phi phi tưởng sanh cho người nào chỉ bắt tâm thiền 
không vô biên và tâm thiền vô sở hữu của người ây, chớ không bao giờ bắt tâm của người khác 
mà đắc thiền được, vì thế nên 6 tâm này biết cảnh nội phần nhứt định. 


Còn 2 tâm thông và tâm dục giới cũng biết ngoài ra thân tâm ta được, cho nên đối với cảnh 
nội phân không nhứt định. 

Giải trang 26 / tập tám 

Tâm siêu thế chỉ biết Níp-bàn là chăng phải trong thân tâm ta, có người hiểu Níp-bàn tự tâm 
là quá sa. 

Ba tâm không vô biên đối với đề mục hoàn tịnh (kasina) hữu hình cho là không có, mà lại 
định cái không ấy lớn lao thinh-thoang”” vô cùng vô tận không bờ mé, thì cái chê định như thê 
hăn là ngoài phạm vi thân tâm ta và I5 tâm sắc giới không kế tâm thông cũng bắt theo đề mục 
chớ chăng phải thứ nào mà có trong thân tâm ta, cho nên đều thuộc về cảnh ngoại phần nhứt 
định cả. 

Còn tâm dục giới và tâm thông ngoài thân tâm ta cũng có thê biết đặng, cho nên đối với 
cảnh ngoại phân là bât định. 


Giải trang 27 / tập tám 


Lấy cảnh nội phân và cảnh ngoại phần kêu chung lại, chớ không có cảnh như thế. Vì lấy 
tâm biệt cảnh cảnh nội phân cũng được và biêt cảnh ngoại phân cũng được, mà kê nên chỉ có 
phân bât định mà thôi. 


Từ trang 7 đến trang 27 là 21 cảnh. Mỗi cảnh đặng mấy tâm. 


Giải trang 2Š / tập tám 
Trang 28 ôn lại chia 3 phân: 
- _ Ï là tâm biêt cảnh nhứt định có 35 hoặc 67. 
- 2 làtâm biệt cảnh bât định có 3l. 
-_ 3 là tâm biêt cảnh nhứt định và bât định có 25. 
Tâm tất cả là 123 (tính luôn 2 tâm thông), phân theo 21 cảnh, chia 3 phần như sau: 

* 1 là phần biết cảnh nhứt định, tức là mỗi khi sanh vẫn biết những cảnh đồng như thứ tâm ấy 
mà đã sanh trước, dù sau này sanh mây lân biêt cảnh không khác như là tâm sắc giới, tâm 
không vô biên và tâm vô sở hữu luôn luôn biệt cảnh chê định. 

Ba thứ tâm thức vô biên và 3 thứ tâm phi tưởng phi phi tưởng vẫn biết cảnh đáo đại v.v. 
dù thay đối chi cũng không ngoài những cảnh ây. 


Còn tâm siêu thế luôn luôn biết cảnh Níp-bàn và những cảnh tính chung như là cảnh pháp, 
cảnh siêu lý v.v... . 


+ 2 là phần những tâm biết cảnh bất định, như là tâm thông, tâm thực dục giới hữu nhơn và 
tâm khán ý môn vì biệt rât nhiêu cảnh mà không có một cảnh nào nhứt định. 


* Thênh thang 
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+3 là phần những tâm biết cảnh nhứt định và bất định cũng có, như là ngũ song thức khi biết 
cảnh ngoại phân, thời không biêt cảnh nội phân. Còn khi biệt cảnh nội phân, thời không biêt 
cảnh ngoại phân. Nhưng môi đôi thức đêu biêt cảnh nhứt định theo nó. 

Ba tâm ý giới biết 6 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh siêu lý, cảnh sắc pháp, cảnh dục 
giới, cảnh nội phân, cảnh ngoại phân và cảnh hiện tại. 

Năm cảnh không nhứt định là sắc, thinh, khí, vị, xúc, nội và cảnh ngoạI. 

Tâm quan sát, tâm sinh tiếu và tâm đại quả biết 4 cảnh nhứt định là cảnh ngũ, cảnh dục 
giới, cảnh siêu lý và cảnh nội ngoại. 

Tâm biết 13 cảnh nhứt định là cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh sắc, cảnh thính, cảnh khí, cảnh 
vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp và 
cảnh đáo đại. 

Sở hữu bất thiện không bao giờ biết đạo, quả và Níp-bàn. Còn 20 cảnh bất định (trừ tật). 

Sở hữu tật biết I cảnh ngoại phần nhứt định. 19 cảnh (trừ Níp-bàn) biết không nhứt định. 

Ba sở hữu giới phân biết cảnh siêu lý nhứt định, còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) biết bất 
định. 

Hai sở hữu vô lượng phần biết 4 cảnh nhứt định là cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại 
thời và cảnh ngoại phân. 


Còn 33 sở hữu ngoài ra, biết 21 cảnh đều bất định. 


Giải trang 29 / tập tám 
Trang này nói về mỗi thứ tâm biết đặng mấy cảnh trong 21 cảnh. 
-_ Ba tâm vô sở hữu xứ ghi sô 3, nêu 3 tâm này biêt cảnh pháp, cảnh chê định và cảnh ngoại 
thời. 
-- Ba tâm không vô biên xứ và 15 tâm sắc giới, ghi sô 4, nêu những tâm này biết 4 cảnh là: 
cảnh pháp. cảnh chê định, cảnh ngoại thời và cánh ngoại phân. 


- 3 tâm thức vô biên xứ và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ ghi số 6, nêu 6 tâm này biết 6 
cảnh là: cảnh pháp, cảnh đáo đại, cảnh siêu lý, cảnh quá khứ, cảnh danh pháp và cảnh nội 
phân. 

- Tâm siêu thế ghi số 6 nêu những tâm này biết 6 cảnh là: cảnh pháp, cảnh siêu lý, cảnh 
Níp-bàn, cảnh ngoại phân, cảnh ngoại thời và cảnh danh pháp. 

-_ Ngũ song thức ghi số 7, nêu những tâm này biết 7 cảnh là: cảnh sắc, cảnh hiện tại, cảnh 
dục giới, cảnh siêu lý, cảnh nội phân, cảnh ngoại phân và Ï trong cảnh ngũ. 

- 3 tâm ý giới phi số 13, nêu 3 tâm này biết 13 cảnh là: cảnh ngũ, cảnh sắc pháp, cảnh dục 
giới, cảnh siêu lý, cảnh hiện tại hoặc cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội và ngoại 
phân, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. 

- 3 tâm quan sát, tâm sinh tiếu, 8 tâm đại quả ghi số 17, nêu những tâm này biết 17 cảnh là: 
trong 2l cánh trừ ra 4 cảnh Níp-bàn, đáo đại, chê định và ngoại thời. 

- 12 tâm bắt thiện và 8 tâm thực dục giới tịnh hảo bất tương ưng biết 20 cảnh là trong 21 
cảnh, trừ ra cảnh Níp-bàn luôn đạo, quả. 

-_ Tâm khán ý môn, § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm thông ghi số 21, nêu 
những tâm này biêt 2l cảnh, nhưng tùy bực khác nhau. Chỉ có 6 thứ tâm là tâm khán ý 
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môn, 4 tâm đại hạnh tương ưng và tâm thông hạnh sanh cho bực Toàn Giác, thời biết 
đặng tât cả 2l cảnh, cho nên trong văn lục bát nói: “nuôt trọn đặng có 6 tâm”. 


Nên thuộc nhuân những câu như sau!!! 


Trọn quớ cảnh dục hai lăm, 

Sáu leo đáo đại hơn hăm chế bày, 
Níp-bàn có tám quyết nay, 

Ăn chừa siêu thê đặng rày hai mươi, 
Chỉ trừ La-hán đạo cư, 

Cũng là quả tột nửa mười là năm, 

Nuốt trọn đặng có sáu tâm, 
Hợp đồng cảnh giới dón trong bảy phân. 


Dưt phân giải theo bdng nêu tập tám 
+ 
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NGƯỜI VÀ CÕI 
NGƯỜI (PUGGALA) 


Ầ 


Trước hết nói về “Người (pugøala hay pugøalo)” là 12 hạng người: 
-_ 1 là người khô vô-nhơn (ahetuka pugøgala). 

- 2 là người lạc vô-nhơn (sugati ahetukapugøsala). 

- 3 là người nhỊ-nhơn (davihetukapugsala). 

- 4 là người tam nhân (tihetukapuggala). 

- _ 5 là người đạo dự-lưu”` (sotäpattimaggapugsala). 

- 6 là người quả dự-lưu (sotapattiphalapuggala). 

- _7 là người đạo nhất-lai (sakadãgãmimaggapugsala). 
- 8 là người quả nhất-lai (sakadãgãamiphalapugøala). 
- 9 là người đạo bắt-lai (anãagamimaggapugøala). 

- _ 10 là người quả bất-lai (anãagamiphalapuggala). 

-_ II là người đạo vô-sanh (arahattamaggapugsala). 

- I2 là người quả vô-sanh (arahattaphalapuggala). 


* Người khô vô-nhơn kêu tắt, gọi là người khô cũng không phải thiêu nghĩa, vì người khổ 
toàn là vô-nhơn, không có người khổ hữu-nhơn, nên khỏi đề hữu-nhơn tức là tục sinh bằng 
tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. 

Hiện tượng như là vạn vật, bàng sanh, qui đói, ngạ qui, hay A-tu-la, qui dữ và địa ngục là 
những phần âm mất tự do, nếu nặng hiện thấy nơi trong đất phía dưới có chỗ hành 
phạt .v.v... . 

Bốn phần vừa nói trên đây chung lại, gọi là cõi khố-thú. Người nương sanh nương ở theo 
những cõi ấy gọi là người khô (đuggatipugøgala). 


*- Người lạc vô-nhơn tức là những người tục sinh băng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, 
nương sanh nương ở cõi nhơn loại và chư Thiên Tứ thiên vương bậc thấp mà có những tật 
như sau: 

- _ Ï là sanh manh (jajchandha) tức là đui từ khi tục sinh. 

- _2 là sanh lung (jajchabadhira) tức là điếc từ khi tục sinh. 

- 3 là sanh vô thần kinh tỷ” (jajcaghanaka) tức là thiếu thần kinh tỷ. 

-_ 4 là sanh á (Jajcamupha) tức là câm hoặc .TgỌng. 

- _ 5 là sanh ngu (jajcajala) khờ dại quá vì rất thiếu trí. 

- _ 6 là sanh điên (JaJcummattaka). 

- - / là phi nam nữ (pandaka). 

- 8 là người lưỡng căn (tính) (ubhamobayañJanaka) là có cả nam căn và nữ căn. 

- 9 là người vô nam (napumsaka). 

- _ 10 là người sanh khâu ngật (mamma) là cà lâm. 

-_ 11 là phi hý lạc tu-la (vinipatika asurä) là chư Thiên tột thấp, nương ở trên mặt đất, hoặc 
nước, cây côi .V.V..... 


Có những câu Pä|i chú giải như sau: 
L) Jatiyä andho = JaJchando: đui từ khi tục sinh, gọi là sanh manh. 


#' Dự lưu hay nhập lưu 
*“ Thân kinh (Tì }) hay côn, gọi là sắc (Tì }) thanh triỆt. 
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2) Jatiyä badhiro = jajcabadhiro: điếc từ khi tục sinh, gọi là sanh lung. 

3) Jatiyãä aghãnako = jajcaghãnako: người thiếu thân kinh tỷ từ khi tục sinh, gọi là sinh vô 
tỷ. 

4) Jatiya mùũgho = Jajcamigho: người câm từ khi tục sinh, gọi là sanh á. 

5) Jatiya Jalo = JaJcajalo: người ngu từ khi tục sinh, gọi là sanh ngu. 

6) Jãtiyã ummattako = jajcummattako: điên cuồng từ khi tục sinh, gọi là sanh điên nhơn. 

7) Padatisingavekallabhãavam guccafiti = pandako: người thiếu nam căn, nữ căn từ khi tục 
sinh, gọi là phi nam, nữ. 

8) Ubhato pavattam bayañJanam yassa atthTti = ubhatobayañJanako: người có cả nam, nữ 2 
căn, gọi là người lưỡng căn hay nhị căn. 

9) Na pamseti puriso viya na maddatfti = napumsako: những người không thê làm việc đầy 
đủ như nam, gọi là phi nam. 

10) Người khâu ngật (mamma) không có chú giải. 

11) Vinipätikã cate asurã cãti = vinipätikã asurã: chư Thiên nào không vui, không tốt đẹp và 
thành a-tu-la, chư Thiên ấy gọi là vô hỷ lạc tu-la tức là a-tu-la xấu xí, khô sở, thường ở 
trên đất, nước, cây, núi, rừng .V.V..... 


Phi nam nữ (pandaka) có Š: 

- 1 là sanh bất nam (asittakapandaka) là không có nam căn từ khi sanh là tương tợ người 
nam mà tục sinh thiếu trạng thái nam, cũng kêu là lại đực. 

- _2 là kiện bất nam (ussũyapandaka) là người đản âm hoặc người thiến. 

- 3 là đỗ bất nam (opakkamikapandaka) là thấy người hành dâm có tâm ghen, năm căn 
phát hiện. 

- 4 là biên bất nam (pakkhapandaka) là gặp người nữ hiện nam căn, gặp người nam hiện nữ 


căn. 
- _ 5 là bán bất nam (napumsakapandaka) là nửa tháng có nam căn, nửa tháng không. 


Bác Wô tưởng cũng thuộc về người lạc vô nhân. 


Người nhị nhân (davihetukapugsala) là những người tục sinh băng 4 thứ tâm đại quả bất 
tương ưng không có trí hợp. 

Người tam nhân (tihetukapugøgala) là tục sinh băng 13 thứ tâm quả tam nhơn. Người dục 
giới thì tục sinh bằng 4 tâm đại quả tương ưng. 

Người sắc giới tục sinh băng tâm quả sắc giới. 

Người vô sắc giới tục sinh bằng tâm quả vô sắc giới. 

Người đạo là tâm đạo đang sanh còn. Bậc nào thì kê theo bậc nấy trong 4 đạo, tức là đang 
khi đắc đạo sơ, nhị, tam, tứ. 

Người sơ quả là từ khi tâm sơ quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tiến 
bậc của lộ đắc nhị đạo. 

Người Nhị quả là khi tâm Nhị quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tiến 
bậc sanh trong lộ đắc tam đạo. 

Người tam quả là từ khi tâm tam quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tiễn 
bậc sanh theo lộ đắc tứ đạo. 

Người tứ quả là từ khi tâm tứ quả phát sanh lần thứ nhứt cho đến sát-na diệt của tâm tử nhập 
Níp-bàn. 


Bốn bậc Thánh quả đã có giải trong tập hai trước rồi. 
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CÕI (BHUMI) 


Cõi là thuộc về chỗ hay phương diện hoặc cơ quan, nương sanh nương ở, nương sông hay 
nương còn. Có Pali chứ giải như vây: 

Bhavanti satta etthati = bhũm!: nghĩa là chô nương nơi đó đặng sanh ra và nương ở .v.v... chô 
ây gọi là cõi. 

Nói tóm lại, cõi có 3 hoặc 4. Còn nói rộng theo chỉnh đốn có đến 31. Theo kinh Trung Hoa 
có thêm 2 cõi nữa là Phước-sanh-thiên và Phước-á¡-thiên. Nhưng Pa]i kê chung vào cõi Quảng 
quả. 

Ba cõi cũng gọi là tam giới: 

- ] là cõi Dục giới (Kãmaävacarabhimn). 

- 2 là cõi Sắc giới (ERpäavacarabhũmn). 

- 3 làcõI Vô sắc giới (Aruipavacarabhuimn). 

Nương thây Jotika giải theo phẩm năm Bộ Diệu Pháp Lý Hợp như sau: 

Cõi (bhùũm!), tóm lại phân có 4: 


- _ 1 là cõi Khô thú (Apäyabhũmi) có 04. 
- 2 là cõi Dục lạc (Kamasugatibhuimn) có Ø7. 
-_ 3 là cõi Săc giới (Rũpäavacarabhũmi) có l6. 


- 4 là cõi Vô sắc giới (Arũpävacarabhũmi) có 04. 
Cộng là 3l cõi, thứ tự như sau: 


* l là Địa ngục hay âm ngục (Nrrayo). Pa|i chú giải Natthi ayo etthati = Nirayo: sự an vui 
không có nơi đây, nên gọi là Địa ngục. 


* 2 là Bàng sanh (tiracchana). Pa|i chú giải: Tiro añlantiti = Tiracchãna: mua loại đi lưng 
năm ngang, nên gọi là Bàng sanh, tức là phi câm, tấu thú, vi trùng .v.v. 


* 3 là Ngạ qui hay qui khổ (Peta). Pã|i chú giải sukhasamussayato päkattham enfiti = Peta: vì 
xa lìa tất cả sự vui, nên gọi là qui khô hay Ngạ qui. 


* 4 là A-tu-la (Asurä). Pã|i chú giải: Na suganti IssariyakT|adihi na dibbantTtI = Asurä: những 
hạng không tiên hóa sáng suôt, chăng mây gì tự do, cho nên gọi là A-tu-la (Trung Hoa dịch 
là thân qui đữ). 

* 5 là Nhơn loại (Monuss8). Pali chú giải: Mano ussannam etesanti = Manussa: vì có tâm mở 
mang và dũng cảm, nên gọi là nhơn loại. 

* Ó là Tứ thiên vương (Catumaharajika). Pa|i chú giải: Cattäro hãrajäno = catumaharaJam: cõi 
có 4 vị chư Thiên rât lớn, nên gọi là Tứ thiên vương. 

* 7 là Đạo-lợi thiên (Tettimsä8). PA|i chú giải: TettisaJana nibbattanti etthäati = Tettimsã: cõi 33 
vị sanh lên (làm vua), nên gọi là Đạo-lợi (Tam thập tam thiên) là cõi trời 33 vị vua, tục gọi 
là cõi Ngọc Hoàng Thượng Đê. 

* 8 là Da-ma thiên (Yama). Pa|i chú giải: Yamanam nivasa = Yama: có sự vui sướng theo 
tiên, xa lìa khó khăn, nên gọi là Da-ma (Yama). 

+9 là Đâu xuất thiên (Tusit3). Pali chú giải: Tusitanam nivãasa = TusItã: nơi mà chư Thiên đều 
hưởng sự vui mừng tự tài sản điêm lành nên âm trại là Đâu xuât. 
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I0 là Hóa lạc thiên (Nimmanarati). Pä|i chú giải Nimmanaratinam niväsa = NimmanaratI: 
chư Thiên thường tự hóa ra ngũ dục đê hưởng, nên gọi là Hóa lạc thiên. 

II là Tha hóa tự tại thiên (Parinimmitavasavatti). PA|i chú giải: Parinimmitavasavattinam 
nIvãsa = ParanimmiftavasavattI: cõi mà chư Thiên hưởng ngũ dục vân có vị khác hóa ra, nên 
øọI là Tha hóa tự tại. Cõi này có I vị làm chủ lớn hơn hệt, gọi là Ma vương (Mara). 

Mười một cõi vừa kể trên, gôm lại gọi là cõi Dục giới (Kamavacarabhumi). Có Paji chủ 
giải như vậy: Kamassabhavoti = Kamo: cối nào là chô sanh phiên não dục và vật chát dục, 
gọi là cõi Dục tức là Dục giới (aäa sanh). 

12 là Phạm chúng thiên (Brahma parIsaJJa). Pa|i chú giải: Parisati bhãvã = ParisaJJa: những 
hạng thường dân ở tâng sơ thiên, nên gọi là Phạm chúng thiên. 


I3 là Phạm phụ thiên (Brahma purohita). PA|I chú giải: Pure ucce thane ohanti tiftthanfitI = 
Purohitä: bậc có chức phận cao và phụ trách của đức Đại phạm, nên gọi là Phạm phụ thiên. 
I4 là Đại Phạm thiên (Mahabrahma). Pa|I chú giải: Mahanto brabhma = Mahabrahma: ngôi 
Phạm thiên lớn hơn hệt trong tâng sơ thiên, nên gọi là Đại Phạm thiên. 


Ba bậc vừa kê đêu ở táng sơ thiên thiên. 


15 là Thiểu quang thiên (Parittabhha). Pa|i chú giải: Paritta abhã etesanti = Parittabha: Phạm 
thiên có hào quang ít hơn cấp trên, nên gọi là Thiểu quang thiên. 


I6 là Vô lượng quang thiên (Appamanabh3). Pa]i chú giải: Appamanabhama nibbattäti = 
Appamanabha: là Phạm thiên có hào quang không đo lường đặng, nên gọi là Vô lượng 
quang thiên. 
17 là Biến quang thiên (Quang-Âm thiên) (Äbhassarä). Pã|i chú giải: Abhãsarã etesanti = 
Abhassarä: hào quang phúng ra khắp cả thân mình, nên gọi là Biến quang thiên (Trung Hoa 
dịch là Quang-Âm thiên). 

Ba bậc vừa kể ở tầng Nhị thiên thiên. 
18 là Thiểu tịnh thiên (Parittasubhä). Pãli chú giải: Parittã Subhã etesanti = Parittasubhãa: 
Phạm thiên có hào quang tôt đẹp trong ngân nhưng ít hơn bậc trên, nên gọi Thiêu tịnh thiên. 
I9 là Vô lượng tịnh thiên (Appamanasubha). Pali chú giải: Appamana subha etesanti = 
Appamäãnasubhã: là Phạm thiên có hào quang tôt đẹp, trong ngân không đo lường được, nên 
øọ! là Vô lượng tịnh thiên. 
20 là Biến tịnh thiên (Subhakinha). Pã|I chú giải: Subhahi akinati = Subhakinha: là Phạm 
thiên có hào quang trong ngân tôt đẹp khăp cả châu thân, nên gọi là Biên tịnh thiên. 

Ba bậc kể trên đêu ở từng Tam thiên thiên. 
21 là Quảng quả thiên (Vehapphala). Pali chú giải: Vipulam etesanti = Vehapphalãa: là Phạm 
thiên mà có quả phước lớn lao rât rộng, nên gọi là Quảng quả thiên. 
22 là Vô tưởng thiên (Asaññasatta). Pa|i chú giải: Natthi sañña etesanti= Asañña: là sở hữu 
tướng không có với Phạm thiên ây, nên gọi là Vô tưởng. 
23 là Vô phiên thiên (Avihä). Pãli chú giải: Attano sampattiyä na hayanti = Aviha: là 
những Phạm thiên không có suy sụp tài sản của mình, nên gọi là Vô phiên thiên. 
24 là Vô nhiệt thiên (Atapp3). Pa|i chú giải: Na tappanftIti= Atappa: là Phạm thiên không có 
sự phải nóng nảy tâm, nên gọi là Vô nhiệt thiên. 
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+ 25 là Thiện kiến thiên (Sudassä). Pã|i chú giải: Sukhena dissanfiti= Sudassäa: là những Phạm 
thiên mà kẻ khác gặp thây có sự an vui, nên gọi là Kiên lạc thiên (Trung Hoa dịch là thiện 
kiên, dịch theo Pä]i là Thiện lạc). 


* 26 là Thiện hiện thiên (SadassI). Pa]i chú giải: Sukhena passanfiti =Sudassi: là Phạm thiên 
mà ngó thây vạn vật băng cách dê dàng, nên gọi là Thiện hiện thiên. 


* 27 là Sắc Cứu cánh thiên (Akanittha). Pali chú giải: Natthi kanittho etesanti = Akanittha: là 
tài sản an vui, những phân nhỏ nhoi không có với Phạm thiên ây, nên gọi là Săc cứu cánh 
thiên. 

Bảy bậc vừa kế, đêu ở tầng Sắc giới tứ thiên thiên. Nhưng 5 bậc nói sau (Vô phiên 
thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện hiện thiên và Sắc cứu cánh thiên) đêu là tam 
quả, cho nên kế chung lại, gọi là Ngũ Tịnh cư hay là Thánh Cư (Suddhavasa). 


Mười sáu cõi vừa kê trên, gồm lại gọi là cõi Sắc giới (Ripävacarabhimi). Có Pa]i chú 
giải như vây: Rũpassa bhavoti = Rñpam: cõi nào là chỗ sanh sắc vật chất và sắc phiên não, 
gọi là cõi sắc, tức là cõi Sắc giới. Vì trên hơn những cõi hưởng ngũ dục là Dục giới mà 
chưa đến cõi Vô sắc, nên chỉ gọi là Sắc giới hay là trong 16 bậc đã kể, chỉ có một bậc hoàn 
toàn là Sắc (Rupa), nên để làm tiêu chuẩn. 


* 28 là Không vô biên xứ thiên (Akãsãnañcäyatana). Pã|i chú giải: Akãsanañcäyatanassa 
bhũm! = Akãsãnañcãyatana-bhuũmi: là cõi làm vị trí cho tâm thiên không vô biên, nên gọi là 
cõi Không vô biên xứ. (chữ vị trí nghĩa là cảnh). 

+ 20 là Thức vô biên xứ thiên (Viññãnañcãyatana). Pali chú giải: Viññãnañcäyatanassa bhữũm! 
= Viññanañcãayatana-bhuũm! là cõi làm vị trí cho tâm thiên thức vô biên, nên gọi là cõi Thức 
vô biên xứ. 

* 30 là Vô sở hữu xứ thiên (Akincaññäyatana). Pä|i chú giải: Akincaññäyatanassa bhũmI = 


Akinacaññãäyatana-bhũmi: là cõi làm vị trí cho tâm thiền vô sở hữu, nên gọi là cõi Vô sở 
hữu. 


* 31 là Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên (Nevasaññanäsaññayatana). Pa|i chú giải: Nevasañña 
saññãyatanassa bhữm1 = Nevasaññanasaññayatanabhũmi: là cõi làm vị trí cho tâm thiên phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nên gọi là cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bồn cõi vừa kế trên, gôm lại goi là cõi Vô sắc giới. Có Pali chú giải như vây: Áripassa 
bhavofi = mm... cõi nào là chỗ sanh thứ vô sắc và phiên não vô sắc, chỗ đó gọi là cõi Vô 


săc (chữ “cõi” nghĩa như chữ “giới ”). 


Bốn cõi khô thú (Apäyabumi): 

- _ Ï là địa ngục hay âm ngục (nirayo). 
- 2 là bàng sanh (tiracchanayono). 

- 3 là nøạ qui (petfivIisayo). 

-_ 4 là a-tu-la (asurakãyo). 
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Người Có Đăng Mây Tâm 
Giải trang Ì tập chín 


Người khổ (duggatipuggala) nương sanh nương ở, gọi là cõi Vô lạc (apãyabhũmi) tức là địa 
ngục, bàng sanh, nơa qui, a-tu-la (ngạ qui hay a-tu-la thuộc về địa ngục). Vì a-tu-la không có 
phân riêng biệt. Những ngạ qui và địa ngục hung ác đều kêu là a-tu-la về phần thấp, nên tạm 
øọ!I là địa a-tu-la tức là qui đữ. 


Ba mươi bảy tâm đã kê trong bài đọc học có thể sanh theo cơ tánh của một người khô nói 
theo hẹp, tức là địa ngục, ngạ qui, bàng sanh, địa a-tu-la, nói theo rộng. 
Lý do 
Vì người khô tục sinh do nghiệp bât thiện tạo, cho nên đại quả không thê sanh vào cơ tánh 
với bậc này và chăng phải người tam nhân, nên thiên thiện cho đên đạo quả không sanh. Cũng 
không phải bậc Tứ quả, nên tâm hạnh” thực ”” không sanh. 
Còn tâm quả đáo đại để riêng mỗi người tục sinh cõi ấy. 
Hoặc có nghi răng: người Địa ngục và Ngạ qui, tâm đại thiện làm sao sanh đặng? Nếu có 
địp may gặp trường hợp cảnh trợ, hoặc do suy nghĩ cũng sanh đặng mà rât ít lăm. 
Giải trang 2 tập chín 
Người lạc vô nhân (suggati ahetukapugsala) hoặc gọi là người vui vô nhân hữu tưởng, sanh 
cõi Người, cõi Tứ thiên vương. 
Người nhị nhân (dvihetukapugøgala) sanh trong 7 cõi vui Dục giới (kãmasugøatibhũm1). 
Hai hạng người vừa nói trên, đặng tâm nhiêu hơn người khô 4 thứ là 4 đại quả bất tương 
ưng. Vì tục sinh tâm cao hơn. 
Giải trang 3 tập chín 
Người tam nhân (tihetukapuggala) sanh ở 7 cõi vui Dục giới, xài đặng 45 thứ tâm dục giới 
(trừ hạnh thực). 
Nêu đắc thiên, tùy bậc tính thêm. 
Giải trang 4 tập chín 
Trang này nên kế luôn 10 bậc phàm Sắc giới hữu tưởng là Phạm chúng, Phạm phụ, Đại 
phạm, Thiêu quang, Vô lượng quang, Biên quang (Quang âm), Thiêu tịnh, Vô lượng tịnh, Biên 
tịnh và bậc Quảng quả. Tâm có thê sanh đặng như sau: Ï trong Š tâm quả sắc giới, 8 tâm tham, 
2 tâm s1, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiêp thâu, 3 tâm quan sát, 2 tâm khán môn, 6 
tâm đại thiện. 
Còn 9 tâm thiện đáo đại tùy bậc đắc thiên tính thêm. 
Lý do không đặng sanh: 
Vì những bậc Sắc giới và Vô săc giới do mãnh lực pháp hý (p1ti) và quả của những nghiệp 
thiên có ảnh hưởng mạnh, cho nên tâm sân không thê sanh. 
Còn tỷ, thiệt, thân thức vì thiêu 3 thân kinh này là thiêu nhân tạo (upattihetu) nên không 
sanh. 


*® tâm hạnh tức tâm tố. 
'* tậm thực tức là tâm đồng lực. Tâm hạnh thực tức là tâm đông lực tô. 
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Giải trang 5 tập chín 


Người tam nhân sanh ở cõi Không vô biên xứ tục sinh tâm quả không vô biên, vì chăng có 
thân sắc, nên những tâm nương vật nhúứt định không sanh được ở cõi Vô sắc. Chưa đăc Đạo, 
quả nên còn đủ tham, sĩ. Có lộ tâm phải có khán ý môn. Tâm đại thiện sanh đặng ở cõi hữu 
tâm. Còn thiên thiện vô sắc, nêu có đặc thiên nào, thì tính thêm. 

(Thứ lớp ba trang sau, chỉ bớt 2 thêm 1 tức là bớt tâm thiện và quả thiền thấp, thêm tâm tục 
sinh cõi ây, đây giải luôn trang 6, 7 và 8). 

Giải trang 9 tập chín 


Người đạo chánh thức chỉ ngay trong 3 sát-na một cái tâm đạo sanh mà thôi, nên mỗi người 
đạo chi được I thức một cái, mà tùy theo cõi .v.v... . 
Giải trang T0 tập chín 
Người sơ và nhị quả sanh ở cõi Dục giới đặng tâm chỉ khác với người tam nhân là thêm l 
cái tâm sơ hoặc nhị quả, tùy bậc thiên và bớt Š thứ tâm là 4 tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi, 
còn sô như trong bài đọc. 
Vì đăc quả nên tính thêm tâm quả sát trừ những tâm bớt không còn sanh cho bậc ây nữa. 
Còn bớt là đã bị sơ, nhị đạo sát trừ tuyệt 5Š thứ tâm như trong bài đọc, học. 
Giải trang lÌ tập chín 
Người tam quả sanh ở cõi Dục giới chỉ khác với người sơ, nhị quả là bớt 2 tâm sân và đối 
tâm sơ, nhị ra lây tâm tam quả, nên ít hơn sơ, nhị quả 2 thứ tâm sân, vì đã bị tâm đạo sát trừ 
tuyệt. 
Giải trang l2 tập chín 
Ba quả hữu học (sekkhä) nương cõi Sắc giới xài đặng 45 thứ tâm là 4 tâm tham bất tương 
ưng, tâm si phóng dật”, § tâm đại thiện, l trong 5 tâm quả sắc giới, l trong 15 tâm quả hữu 
học, II tâm vô nhân (trừ tý, thiệt, thân thức và sinh tiêu). 
Nếu đắc thiền bậc nào thì tính thêm thiện đáo đại. 
Giải trang l3 tập chín 
Bậc tam quả ở cõi Tịnh cư, tục sinh bằng tâm quả ngũ thiền sắc giới. Vì bậc này đã đắc tam 
quả và có ngũ thiên đời trước, cho nên nhứt định sanh cõi Thánh cư. Nêu chăng thê thì sanh về 
cõi sơ thiên hoặc nhị, tam. 
Còn tam quả ở cõi Quảng quả, vì đắc tam quả sau khi sanh về cõi ấy, nên gọi là tam quả ở 
cõi Quảng quả, vì còn là người quảng quả do sự sanh trước kia. 
Bậc tam quả cõi Sắc giới, nói chung chỉ khác nhau do sự tục sinh mà thôi, chớ tâm xài cũng 
đông sô. 
Giải trang l4 tập chín 
Bậc quả hữu học tục sinh tâm quả không vô biên, vì không thân nên chỉ dùng đặng những 
tâm có thê sanh cõi Vô săc mà trừ những tâm đê riêng phân đạo quả La-hán và 3 đạo thâp 
không còn sanh nữa với những bậc này. 
Ba trang kế sau đây, thứ lớp chỉ bớt 2 thêm 1 như cõi Thức vô biên bớt 2 tâm thiện, quả 
không vô biên, thêm vào tâm quả thức vô biên, như trong văn lục bát nói: 
Cõi Vô sắc giới tử luân. 


45 7, ˆ ` * ` ..ˆ^ ” 
Phóng dạt hay còn gọi là điệu cử. 
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Đầu thai đặng tám, thiền từng chăng lui. 


“Thiên từng chăng lui” có nghĩa là người bậc cao không tục sinh bậc thấp được, là do tâm 
bậc thâp không thê sanh cho bậc cao. 
Giải trang lồ tập chín. 
Bậc tứ quả ở cõi Dục giới đã sát trừ hết bất thiện, không còn xài thiện, xài toàn tâm hành 
(hạnh), tâm quả Dục giới và Ï tâm tứ quả tự chứng. 
Giải trang T9 tập chín 
Bậc tứ quả ở cõi Sắc giới khác hơn ở cõi Dục giới là bớt: tỷ, thiệt, thân thức, luôn § tâm đại 
quả, mà thêm ÏI tâm quả sắc giới và Ï tâm tứ quả có thiên. 
Giải trang 20 tập chín 
Bậc tứ quả ở cõi Không vô biên thì tính thêm I tâm tứ quả và tâm tục sinh cõi Không vô 
biên. Bậc này không còn xài đại thiện thì xài đại hạnh. Còn tâm khán ý môn có, thì tâm thực 
phải có, hay là có tâm khán ý môn mới có tâm-thực. 
Tâm hạnh vô sắc, tùy theo đắc thiền mới tính thêm. 


(Ba trang sau này, bớt quả hạnh thiền thấp, thêm tâm quả tục sinh mỗi cõi đó mà thôi) 


Tâm Sanh đăng Mây Người 
Giải trang 24 tập chín. 


Trang này ghi số, nêu tâm sanh đặng mây người: 

Tâm sinh tiêu, tâm đại hạnh, tâm hạnh đáo đại và tâm tứ quả sanh đặng bậc tứ quả. 

Tâm tam quả sanh đặng bậc tam quả. 

Tâm nhị quả sanh đặng bậc nhị quả. 

Tâm sơ quả sanh đặng bậc sơ quả. 

Tâm tứ đạo sanh đặng bậc tứ đạo. 

Tâm tam đạo sanh đặng bậc tam đạo. 

Tâm nhị đạo sanh đặng bậc nhị đạo. 

Tâm sơ đạo sanh đặng bậc sơ đạo. 

4 tâm tham hợp tà và tâm sĩ hoài nghi sanh đặng 4 người phàm. 

Tâm thiện đáo đại sanh đặng 4 người là phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo đại sanh đặng Š người: phàm tam nhân và 4 quả. 
2 tâm sân sanh đặng 6 người là 4 phàm và 2 quả thấp. 

4 tâm tham ly tà””, tâm sĩ phóng dật và tâm đại thiện sanh đặng 7 người là 4 phàm và 3 quả 
hữu học. 

4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 người là 3 phàm vui và 4 quả. 

* 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm khán môn sanh đặng 8 người là 4 phàm và 4 quả. 


x  * xXx *%* *%* *%X* *%* *%* *%* *%* *% *%  *% 


x 


Đây là kề theo 12 hạng người, còn kế rộng đến 214 người, là cộng người ở đặng mây cõi. 


ựt phân giải bảng nêu táp chín. 


~—-—=-m.-.Pm—m—.“-i—-i—-<-rm—=x.iE—=„ 


4ó ` ` . ` + #, + ` . Á 
Ly tà hay còn gọi là bát tương ng với tà KiÊH. 
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Cõi Đăng Mây Tâm. 


“Tập này 2Š trang. Từ trang l đến trang 11 nói về cõi đặng mấy tâm. Trang 12 nêu số ghi 
mỗi thứ tâm sanh đặng mấy cõi. Còn từ trang 13 về sau phân tâm lộ sanh cho người, 
CÔI sV(Yc ¡ 

Giải trang Ï tập mưỜi. 


Nói về 4 cõi Phi lạc (apäyabhũmi) hay cõi khô tức là chốn nương sanh nương Ở của người 
khổ. Người ở những cõi này đặng tâm đồng nhau (theo như cách đọc), vì tâm sinh tiếu chỉ sanh 
cho bậc tứ quả mà thôi. 

Còn ngoài ra do người khô tục sinh tâm quá thấp, nên không thể xài đặng tâm cao. Tạm dụ 
như tiền ít mua chăng đặng đồ tốt, hoặc móc thấp chọc không được trái cao, hay là đô nhỏ 
không đựng đặng vật lớn. 


Giải trang 2 tậD HmưỜi. 
Bảy cõi vui Dục giới rât đặng nhiêu người, nên chỉ trừ tâm quả đáo đại mà thôi, vì những 
tâm này tục sinh thành người sắc giới và Vô sắc gI1ới. 
Giải trang 3, 4, 9, Ó, 7 tẬP PưỜi. 


Trang 3: cõi sơ thiền sắc giới sanh đặng 97 tâm là § tâm tham, 2 tâm si, 40 tâm siêu thê, 18 tâm 
thực đáo đại, l tâm quả sơ thiên, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, 
thân thức), vì cõi Săc giới sắp lên không có: tỷ, thiệt và thân thức. 

Trang 4: ba cõi nhị thiền đặng 93 thứ tâm là bớt tâm đạo sơ thiên, tâm quả sơ thiền sắc giới và 
tâm tứ quả sơ thiên, thêm 2 tâm quả nhị và tam thiên sắc giới, nên ít hơn trang trước 4 thứ. 


Trang 5: ba cõi tam thiền sanh đặng 82 tâm là bớt: 8 tâm đạo nhị, tam thiên, 2 tâm quả nhị, tam 
thiền sắc giới và 2 tâm nhị, tam thiên quả La-hán. Thêm 1 tâm quả tứ thiền sắc giới nên số tâm 
ít hơn 3 cõi nhị thiên là 11. 
Trang 6: cõi Quảng quả đặng 78 thứ tâm là bớt: đạo tứ thiền, quả vô sắc và tứ thiền tứ quả mà 
thêm tâm quả ngũ thiền sắc giới, nên ít hơn trang trước 4 thứ. 
Trang 7: 5 cõi Tịnh cư sanh đặng 58 thứ tâm là 4 tâm tham bất tương ưng, tâm si phóng dật, 16 
tâm thực dục giới tịnh hảo, 18 tâm thực đáo đại, tâm quả ngũ thiên sắc giới, 5 tâm tam quả và 
đạo quả La-hán ngũ thiền và 12 tâm vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức). 
Thơ lục bát (đồi quả cho rõ hơn đạo): 

Sơ quả, nhị quả phàm gia. 

Đều không sanh đặng đến mà Thánh cư. 


Lý do tâm không sanh đặng trong 15 cõi Sắc giới hữu tưởng là vì: không có tỷ, thiệt, thân 
thức, nên 3 đôi này không sanh. 


Do mãnh lực tâm thiền, tâm thiền quả làm ý môn như cửa nghiêm nhà yên-tịnh, thời kẻ thô 
tháo chăng có dịp đên. Cho nên 2 tâm sân không thê sanh cho bậc người tục sinh băng quả tâm 
thiên. 

Tâm hộ kiếp bằng quả thiền đối với tâm khách quan hay tâm lộ rất chặt chẽ, không chẩn chờ, 
nên chăng nhường tâm mót thì đại quả chăng đặng sanh. Còn 4 tâm quả vô sắc chỉ tục sinh 
thành người vô sắc mà thôi. 

Lý do 3 cõi nhị thiền bớt số tâm còn ít hơn cõi sơ thiền là vì nếu người đắc đạo tại cõi nhị 
thiên là bậc đã đặng nhị thiên, cho nên nêu đặc đạo thì phải đạo nhị thiên sắp lên. Tứ quả sơ 
thiên chăng phải đắc cõi khác mà tục sinh lại cõi nhị thiên. 
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Còn tâm quả sơ thiền không thể tục sinh làm người nhị thiền được. 
Mấy trang sau bớt cũng lý này. 
Giải trang ð, 9, 10, LÌ tập mười. 


Cõi Không vô biên xứ chăng có thân sắc, cho nên những tâm nương vật nhứt định đều 
không sanh đặng ở cõi Vô sắc. Cõi này nhứt định chỉ có 1 tâm là tâm quả không vô biên. Còn 
42 tâm là § tâm tham, 2 tâm s1, khán ý môn, 8 đại thiện, 8 đại hành (hạnh), § tâm thực Vô sắc, 
7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo) sanh cõi này và cõi khác cũng đặng. 


Ba trang kế sau đồi tâm tục sinh và bớt tâm thực thiền thập hơn. 


—_—-—~—-m—~ễ-m—~-m—m-m—-m—-.-.—~-i——>—~—=.m—s—<x-.m—x-m—-.—. m=xm=—. 


Tâm Sanh Đăng Mẫy Cõi 
Giải trang l2 tập mưỜi. 


Chỉ mỗi thứ tâm sanh đặng mây cõi cũng như ôn lại II trang trước. 

- 4 tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng mỗi cõi Vô sắc. 

-_ l tâm quả sơ thiền sắc gIỚI sanh đặng ở 3 cõi sơ thiên. 

- 2 tâm quả nhị và tam thiên sắc giới sanh đặng ở 3 cõi nhị thiên. 

-_ 1 tâm quả tứ thiên sắc giới sanh đặng ở 3 cõi tam thiên. 

-_ I tâm quả ngũ thiên sắc giới sanh đặng ở 6 cõi là cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 

- 8 tâm siêu thế (thiền khô) và § tâm đại quả sanh đặng ở 7 cõi vui Dục giới. 

- 4 tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 

-_ Tý, thiệt, thân thức và sân sanh đặng ở II cõi Dục giới. 

- 8 tâm đạo và 2 tâm tứ quả nhị, tam thiền sanh đặng ở l3 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 6 cõi 
sơ, nhị thiên. 

- 4 tâm đạo và tứ quả tứ thiền sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 9 sơ, nhị, tam thiên. 

-_ Tâm sơ đạo ngũ thiên sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới hữu 
tưởng. 

- T0 tâm sơ, nhị quả và 2 tâm nhị, tam đạo ngũ thiền sanh đặng ở 2l cõi là 2l cõi phàm vui 
hữu tâm. 

-_ 10 tâm thực Sắc giới và sinh tiếu sanh đặng ở 22 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 15 cõi Sắc giới 
hữu tướng. 

- 2 tâm thực Không vô biên sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn và cõi Không vô biên. 

- 2 tâm thực Thức vô biên sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn, cõi Không vô biên và cõi 
Thức vô biên. 

- 2 tâm thực Vô sở hữu sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi 
Thức vô biên và Vô sở hữu. 

-_ 4 tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi sanh đặng ở 25 cõi là 25 cõi phàm hữu tâm. 

- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới và 3 tâm quan sát sanh đặng ở 26 cõi là 26 cõi 
ngũ uấn. 

-_ 8 tâm đại hành, 5 tâm tam quả hữu thiên, 2 tâm thực Phi tưởng phi phi tưởng và đạo quả thứ 
tư ngũ thiền sanh đặng ở 26 cõi là 26 cõi vui hữu tâm. 

- 4 tâm tham bất tương ưng, s¡ phóng dật, khán ý môn và 8 tâm đại thiện sanh đặng ở 30 cõi 
(trừ vô tưởng). 


Đạo, quả không thiên (thiền khô) chỉ đắc ở Dục giới mà thôi. 
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LỘ TÂM (CITTAVITH]) 


Giải trang l3 tập mưỜi. 


Từ đây về sau phân Tâm Lộ (Cittavithï) .v.v... trong sách chỉ phân làm 2 là tâm lộ và ngoại 
lộ. Đây phân làm 3 cho rõ hơn. 

Trước nói về tâm lộ, cũng tạm gọi là tâm khách quan hay là tâm mới, là những tâm có cảnh 
đến mới phát sanh ra bắt cảnh mới. 

Những tâm này khi sanh ra phải có trật tự, thứ lớp, trước sau, nên tạm gọi là tâm lộ, ám chỉ 
ngoài ra tâm tục sinh, hộ kiếp và tử, lấy có phần gom họp lại cho dễ nhớ, dễ hiều, cho nên gọi 
là Lộ Hợp Đồng (VithTsahgaha) đã có bồn giải riêng tiếp theo. 

Trang này tập nây, trình bày Tâm Lộ nhứt định như trong bài học là những tâm nhứt định 
không làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. 


Giải trang l4 tập mười. 


Chín tâm nêu trong trang này chỉ làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử mà thôi, ngoài ra ba việc 
này không có làm việc chi khác cả, nên không bao giờ thành tâm khách quan (tâm lộ). Cách 
sanh của những tâm này nhứt định là tục sinh, hộ kiếp và tử, PAl|I gọi là vithTvimutta hoặc dịch 
là siêu lộ, ly lộ, ngoại lộ và phi lộ. 


Giải trang I5 tập mưỜi. 


Mười tâm kế trong bài đọc cũng có phần như 9 tâm nêu ở trang kế trước, nhưng khi làm 
việc quan sát và mót thì là tâm lộ. 


Giải trang I6 tập mưỜi. 


Tâm sanh theo lộ ngũ môn hay là lộ ngũ môn đặng những bao nhiêu tâm như trong bài đọc, 
vì ngoài ra những tâm này không sanh theo lộ ngũ môn đặng. 


Giải trang l7 tập mưỜi. 


Trong phân tâm dục giới đều sanh theo lộ ngũ đặng, nhưng mỗi đôi thức chỉ sanh theo mỗi 
lộ tùy môn. 3 tâm ý giới đêu sanh theo 5Š môn đặng cả. 
Còn 41 tâm dục giới ngoài ra trên có nêu trong trang này cũng sanh theo lộ ý đặng. 


Giải trang lễ tập mười. 


Thơ lục bát có câu: 
Sau thiện thọ hý huệ liền, 
nhị tâm nói đặng hỷ thiên băm hai. 

Nghĩa là nôi theo 2 thứ tâm đại thiện đôi thứ nhật thì đặng 32 tâm thực kiên cô thọ hỷ. Xin 
dò theo những lộ kiên cô mà l trong 2 tâm đại thiện vừa nói đây sanh trước làm việc: chuẩn bị, 
cận thiền hay cận đạo, thuân dòng, bỏ bậc hay tiên bậc (nếu đắc dị thì đại thiện vô trợ, còn đắc 
nan thì đại thiện hữu trợ). 


Những lộ kiên cố (appanavithn) như sau (xem lộ tâm). 

-_ Lộ đắc sơ thiên thiện, lộ đắc nhị thiền thiện, lộ đắc tam thiên thiện, lộ đắc tứ thiền thiện. 

- Lộ nhập sơ thiên thiện, lộ nhập nhị thiên thiện, lộ nhập tam thiền thiện, lộ nhập tứ thiền 
thiện. 

- Lộ đắc sơ đạo sơ thiên, lộ đắc sơ đạo nhị thiền, lộ đắc sơ đạo tam thiên, lộ đắc sơ đạo tứ 
thiên. 
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-_ Lộ đắc nhị đạo sơ thiền, lộ đắc nhị đạo nhị thiền, lộ đắc nhị đạo tam thiên, lộ đắc nhị đạo tứ 
thiên. 
-_ Lộ đặc tam đạo sơ thiền, lộ đắc tam đạo nhị thiền, lộ đắc tam đạo tam thiên, lộ đắc tam đạo 
tứ thiên. 
- Lộ đắc tứ đạo sơ thiên, lộ đắc tứ đạo nhị thiền, lộ đắc tứ đạo tam thiên, lộ đắc tứ đạo tứ 
thiền. 
- Lộ nhập sơ quả sơ thiên, lộ nhập sơ quả nhị thiên, lộ nhập sơ quả tam thiền, lộ nhập sơ quả 
tứ thiên. 
-_ Lộ nhập nhị quả sơ thiền, lộ nhập nhị quả nhị thiền, lộ nhập nhị quả tam thiên, lộ nhập nhị 
quả tứ thiên. 
-_ Lộ nhập tam quả sơ thiên, lộ nhập tam quả nhị thiên, lộ nhập tam quả tam thiên, lộ nhập tam 
quả tứ thiên. 
Giải trang T9 tập mười. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau đôi thiện xả trí g1a1, 
Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. 
Nghĩa là những lộ kiên có như sau, có 1 trong 2 thứ tâm đại thiện đôi thứ ba sanh trước làm 
việc chuẩn bị, cận thiền .v.v... . 


-_ Lộ đắc ngũ thiền thiện sắc giới, lộ đắc thiền không vô biên xứ thiện, lộ đắc thiền thức vô 
biên xứ thiện, lộ đắc thiên vô sở hữu xứ thiện, lộ đặc thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

-_ Lộ nhập thiền không vô biên xứ thiện, lộ nhập thiên thức vô biên xứ thiện, lộ nhập thiền vô 
sở hữu xứ thiện, lộ nhập thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

-_ Lộ đắc sơ đạo ngũ thiền, lộ đắc nhị đạo ngũ thiền, lộ đắc tam đạo ngũ thiên, lộ đắc tứ đạo 
ngũ thiên. 

-_ Lộ nhập sơ quả ngũ thiên, lộ nhập nhị quả ngũ thiền, lộ nhập tam quả ngũ thiên. 


Giải trang 20 tập mưỜi. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau hai hạnh huệ vui hàm, 
tám tâm thiên hạnh hỷ làm nối sanh. 
Nghĩa là l trong 2 thứ tâm đại hạnh đôi thứ nhứt sanh trước làm việc chuẩn bị hay thuận 
dòng .v.v... theo những lộ kiên cố như sau, có § tâm thiên thọ hỷ của bậc tứ quả. 


-_ Lộ đăc sơ thiên hạnh sắc giới, lộ đặc nhị thiên hạnh sắc giới, lộ đặc tam thiên hạnh sắc giới, 
lộ đắc tứ thiên hạnh sắc giới. 


-_ Lộ nhập sơ thiền hạnh sắc giới, lộ nhập nhị thiền hạnh sắc giới, lộ nhập tam thiền hạnh sắc 

giới, lộ nhập tứ thiền hạnh sắc giới. 
-_ Lộ nhập tứ quả sơ thiên, lộ nhập tứ quả nhị thiền, lộ nhập tứ quả tam thiền, lộ nhập tứ quả tứ 

thiền. 

Giải trang 2Ï tập mười. 
Thơ lục bát có câu: 
Sau hai tâm hạnh xá lanh, 
Sau tâm La-hán thiên thanh hiện bày. 


Nghĩa là có 6 tâm thiên nối sau: I trong 2 tâm đại hạnh đôi thứ ba, theo những lộ kiên cố 
như sau: 
-_ Lộ đắc ngũ thiền hạnh sắc giới, lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh, lộ đắc thiền thức vô 
biên xứ hạnh, lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh, lộ đắc thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 
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-_ Lộ nhập ngũ thiền hạnh sắc giới, lộ nhập thiên không vô biên xứ hạnh, lộ nhập thiên thức vô 
biên xứ hạnh, lộ nhập thiên vô sở hữu xứ hạnh, lộ nhập thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ 
hạnh, lộ nhập tứ quả ngũ thiên. 

Giải trang 22 tập mười 

Thơ lục bát có câu: 

Lộ tâm La-hán đặng cân, 
Bốn mươi lẻ bốn... 

Nghĩa là Lộ tâm của bậc La-hán sanh đặng 44 hoặc 48 thứ tâm mà thôi. Ngoài ra đã bị sát 
trừ hay không cân dùng, cũng đặng sanh đên bậc nây. 

Giải trang 23 và 24 tập mười 

Thơ lục bát có câu: 

... sau phân trung cơ, 
Thời đặng năm chục đủ cơ. 

Nghĩa là sơ, nhị và tam quả nói chung thì số tâm lộ đặng 50, hoặc nói theo rộng kê thêm. 

Nhưng đây phân riêng tam quả đề trang 23, chỉ khác có 2 tâm sân. 
Giải trang 25 tậD mười 

Thơ lục bát có câu: 

Lộ phần ngũ thập lẻ chư bốn chừ... 

Nghĩa là tâm lộ của hạng phàm phu nói chung cả 54 là trừ tâm sinh tiêu, tâm hạnh thực và 
tâm quả không tục sinh về cõi ấy, nếu không đắc thiên nào thì bớt. 

Giải trang 26 tập mười 
Thơ lục bát có câu: 
Lộ tâm dục giới tám mươi. 

Nghĩa là nói chung cõi Dục giới kế cả tổng quát, nên tính lộ nhứt định và tâm lộ bất định, 

chỉ trừ 9 tâm siêu lộ nhứt định. 
Giải trang 27 tậD mười 

Thơ lục bát có câu: 

Lộ tâm sắc giới sáu mười bốn hơn. 

Nghĩa là lộ tâm cõi Sắc giới hữu tưởng sanh đặng 64 thứ tâm, hoặc rộng kể thêm 32 tâm 
nữa. Sân không sanh do định mạnh hay hỷ mạnh. Tỷ, thiệt, thân thức không sanh do thiếu thân 
kinh. Đại quả không sanh do không mót. 

Giải trang 2Š tập mười 
Thơ lục bát có câu: 
Cõi Vô sắc giới gọn trơn, 
Bốn mươi hai lẻ theo đơn vô hình. 
Nghĩa là cõi Vô sắc giới không có sắc thân, nên lộ tâm chỉ có 42 thứ tâm mà thôi. 
(Nên so sánh I1 trang trước và 3 trang sau, chỉ khác là không kề tâm tục sinh và nói chung). 


Dứựt phân giải bảng nêu tập mười. 
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LỘ TÂM 
PHÁN TÔNG QUÁT 


Lộ tâm là trật tự thứ lớp tâm phát sanh theo cách trước sau do đối với cảnh, môn .v.v... 
Nói về chánh tạng trong Bộ Đại Xứ (Patthäna). 

Kế theo Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasañgaha) thuộc về "Phẩm Tu". 

Vì đễ học, nên sắp thành bản đồ 455 lộ chưa tính lộ tử có hộ kiếp khách. 


Cần phải đọc bản đồ như sau: 

Lộ tâm có 455 lộ chia thành 4 phân lớn: 
-Ï là lộ Ngũ môn (pañcadvara). 

- 2 là lộ Ý môn (manodvära). 

- 3 là lộ Kiên cố (appana). 

- 4 là lộ Nhập Níp-bàn đặc biệt. 


Lộ Ngũ Môn 

Lộ ngũ môn là trật tự tâm nương thành Š thần kinh sanh ra do 5 cảnh đến chiếu vào 5 môn, 
thì những tâm bắt cảnh ây thuộc về tâm khách quan, gọi là tâm lộ ngũ có 54 thứ, tức là 54 thứ 
tâm dục giới, cũng có khi cảnh đến mà rất không mạnh, tâm lộ không bắt được thì tâm phi lộ 
cũng rộn ràng (rúng động) đối với cảnh ấy, nên cũng gọi là lộ tâm. 

Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh quả. Nhãn, nhĩ 26 cõi ngũ uấn. Tỷ, thiệt, 
thân I1 cõi. 

Ngũ môn 

-_ 1 là Nhãn môn tức là thần kinh nhãn. 

- _2 là Nhĩ môn tức là thần kinh nhĩ. 

- 3 là Tỷ môn tức là thần kinh tỷ. 

-_ 4 là Thiệt môn tức là thân kinh thiệt. 

- _ 5 là Thân môn tức là thần kinh thân. 
* Tâm nương nhãn môn có 46 là 12 tâm bất thiện, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm 

quan sát, 3 tâm hạnh vô nhân, 8 đại thiện, § đại quả, S§ đại hạnh. 

Lộ nhãn môn sanh đặng § người là 4 phàm và 4 Thánh quả. 26 cõi ngũ uân. 

Nói gọn bằng cách khác là 2 tâm nhãn thức, 3 tâm ý giới và 4l tâm ý thức giới dục giới 
hay là nói gọn hơn: 24 tâm dục giới tịnh hảo và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
thức). 


* Tâm nương nhĩ môn có 46 là I2 tâm bất thiện, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan 
sát, 3 tâm hạnh vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 
Lộ nhĩ môn sanh cho người cõi đông nhãn môn. 
* Tâm nương tỷ môn có 46 như trên, chỉ đổi 2 tâm nhĩ thức thêm vào 2 tâm tỷ thức là đủ số (2 
môn sau cũng đôi như thê) 
Lộ tỷ môn sanh cho người đông cõi nhãn môn và nhĩ môn. Cối ít hơn IŠ là bớt sắc giới. 
+ Tâm nương thiệt môn có 46 và tâm nương thân môn cũng 46. 
Lộ thiệt môn và thân môn sanh cho người và cõi đông tỷ môn. 
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Lộ tâm nếu gồm chia làm 2 thì 3 phần sau chung lại, gọi là lộ ý môn. Nhưng theo đây chia 
làm 4 thì phải nhường lộ kiên cô một phân và lộ nhập Níp-bàn I phân, vì khỏi bị sáp nhập 
cũng nên thêm, gọi là lộ ý môn thông thường. 

Lộ Ý Môn 

Ý môn là tâm hộ kiếp, vì những tâm nhờ tâm hộ kiếp làm dịp cho cảnh chiếu vào ý môn thì 
tâm khách quan hay tâm rúng động phát sanh, nên gọi là lộ ý môn. 

Lộ này sanh đặng 8§ người là 4 phàm và 4 Thánh quả và 30 cõi hữu tâm. 

Tâm lộ hay tâm khách quan nương ý môn thông thường có 4I thứ là 12 tâm bât thiện, 3 tâm 
quan sát, l tâm khán ý môn, l tâm sinh tiêu và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

Lộ Kiên Có 

Lộ kiên cô là lộ tâm đắc thiền, nhập thiên, hiện thông, đắc đạo quả và nhập thiền quả. 

Lộ tâm kiên cô có 69 là I tâm khán ý môn, § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, l8 tâm 
thực đáo quảng (hay đáo đạt), 2 tâm thông và tâm xuât thê hay siêu thê. 

Lộ này sanh đặng 9 người là 4 đạo, 4 quả và tam nhơn, 26 cõi vui hữu tâm. 


Lộ Nhập Níp-bàn Đặc Biệt 


Lộ nhập Níp-bàn đặc biệt là những trật tự tâm phát sanh trong các bậc tứ quả có thiền sắp 
tịch diệt nhập Níp-bàn. 

Tâm lộ sanh với lộ này có 16 tâm là 1 tâm khán ý môn, 4 tâm đại tố hay đại hạnh tương ưng, 
9 tâm hạnh đáo quảng và 2 tâm thông. 

Lộ này sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm và l người tứ quả. 


—~”>~-. 


Đây nói về phân trung, có 23 (tính chiêm bao) 


s* Lộ Ngũ Môn - có 5 phân trung: 
- _ 1 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn (atimahntãrammana). 
- 2 là lộ ngũ môn cảnh lớn (mahantarammana). 
- 3 là lộ ngũ môn cảnh nhỏ (parittäramana). 
- 4 là lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ (atiparittärämana). 
- 5 là lộ tử ngũ môn (marana). 


+ Cảnh rất lớn hay cảnh rất dài, tức là cảnh dư, vì cảnh sắc, thính, khí, vị, xúc có lắm khi quá 
gần, quá lớn, quá mạnh như là đồ rõ rệt để trước mắt, tiếng lớn hoặc gần tai, hơi vào mũi 
mạnh, vị nhiêu đến lưỡi, đụng đến thân quá mạnh. 

Lộ ngũ môn cảnh rất lớn sanh đặng 54 thứ tâm dục giới. 
Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả, 11 cõi Dục giới và 15 cõi Sắc giới 
hữu tâm. 


+ Cảnh lớn là cảnh sắc, thính, khí, vị, xúc đến vào trung bình, không dư mà cũng không thiếu, 
như là cảnh sắc vừa thấy, vừa nghe .v.v... 
Lộ ngũ môn cảnh lớn sanh đặng 46 thứ tâm là 46 thứ tâm dục giới, trừ § tâm đại quả. 
Lộ này sanh đặng § người là 4 phàm và 4 Thánh quả, 26 cõi ngũ uấn. 


+ Cảnh nhỏ tức là cảnh thiếu thây, nghe... không rõ, như là vật qua rất lẹ, tiếng nói hoặc xa, 
hơi dài yêu ớt, vị chăng nhận nhiêu và đụng vào thân hơi nhẹ. 
Lộ ngũ môn cảnh nhỏ sanh đặng 17 thứ tâm là I5 tâm quả vô nhân và 2 tâm khán môn. 
Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh, 26 cõi ngũ uân. 
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Cảnh rất nhỏ là cảnh quá thiếu như là cảnh sắc thoáng qua rất lẹ, không mấy øì thây, tiếng 
rất nhỏ hoặc rất xa nghe không được, hơi rất ít vào mũi chăng đặng hay vị vào chưa kịp nếm 
và đụng chăng có hay. 

Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ không có tâm lộ sanh. 

Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm và 4 Thánh, 26 cõi ngũ uần. 


Lộ tử ngũ môn là vừa nghe, thấy... liền chết chăng kịp suy nghĩ chi. Cho nên hết lộ ngũ 
môn là tâm tử chớ không có lộ nào khác nữa (trừ ra sau khi tục sinh). 

Lộ tử ngũ môn có 45 thứ tâm là 45 tâm dục giới (trừ 9 tâm hạnh thực dục giới) 

Lộ này sanh đặng 7 người là 4 phàm và 3 Thánh quả 26 cõi ngũ uân. 


—~~ 


Lộ Ý Môn thông thường - có 6 phần trung và phần chiêm bao 
- _ 1 là lộ ý môn cảnh rất rõ (ativibhũtãrammana). 

- 2 là lộ ý cảnh rõ (vibhùtirammana). 

- 3 là lộ ý môn cảnh không rõ (avibhũtarammana). 

- 4 là lộ ý môn cảnh rất không rõ (ati-avibhũtãrammana). 

- 5 là lộ tử ý môn (marana). 

- 6 là lộ nhập Níp-bàn ý môn (parinibbana). 


Lộ ý môn cảnh rất rõ là thứ lớp của tâm lộ sanh khi cảnh chiếu vào ý môn rất mạnh thành 
cảnh quá dư, cho nên gọi là rât rõ. 
Lộ này sanh đặng 8§ người là 4 phàm, 4 Thánh quả, 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh rõ là cảnh vừa, không dư thiếu. 
Lộ này sanh đặng 8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả và 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh không rõ là cảnh thiếu hụt, không đủ sức đưa cho tâm thực biết làm cảnh, nên tâm 
thực chăng sanh. 
Lộ này sanh đặng 8§ người là 4 phàm, 4 Thánh và 30 cõi hữu tâm. 


Cảnh rất không rõ vì quá thiếu nên chăng có tâm lộ, chỉ làm cho chút phần nao núng, tâm hộ 
kiêp phải rúng động đó thôi. 

Lộ này sanh đặng 8§ người là 4 phàm 4 thánh, 30 cõi hữu tâm. 
Lộ tử ý môn là thứ lớp những tâm sanh khi sắp chết, hết sự thấy, nghe, ngửi, nếm... chỉ còn 


phân tâm nhớ tưởng rồi kê chết. 
Lộ này sanh đặng 7 người là 4 phàm, 3 Thánh quả hữu học, 30 cõi hữu tâm. 


Lộ nhập Níp-bàn ý môn là thứ lớp tâm sanh khi các bậc tứ quả không đắc thiền sắp nhập 
Níp-bàn chăng khác như người chêt mà không còn đâu thai nữa. 

Lộ này sanh đặng l người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

Còn 12 lộ tâm chiêm bao, sau phần từ lộ sẽ chỉ. 


——~—->~-~—->~—-m—-m~>~-m=~>-mm>~- 
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* Lộ Kiên Có - có 7 phân trung: 
- _ 1 là lộ kiên cố đắc thiên. 
- _2 là lộ kiên cố đắc sơ đạo. 
- 3 là lộ kiên cô đắc 3 đạo sau. 
- 4 là lộ kiên cô đắc nhập thiên. 
- _5 là lộ kiên cô hiện thông. 
-_ 6 là lộ kiên cô nhập thiền quả. 
- 7 là lộ kiên cô nhập thiền diệt. 


* Lộ kiên có đắc thiền là trật tự của tâm sanh ra khi đắc thiền. Lộ này tâm sanh đặng 27 thứ là 
[ tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và I8 tâm thực đáo quảng. 
Lộ này sanh đặng 5 người là 4 Thánh quả và I tam nhơn, 26 cõi vui hữu tâm. 


* Lộ kiên cố đắc sơ đạo là tâm sanh thứ lớp theo khi đắc đạo quả ban đầu trước hơn hết. Lộ 
này sanh đặng 7 hoặc I5 thứ tâm là I tâm khán ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng, l hoặc 5 
tâm sơ đạo và Ï hoặc Š tâm sơ quả. 

Lộ này sanh đặng 3 người là người tam nhơn, sơ đạo, sơ quả, 17 cõi phàm vui ngũ uấn. 


* Lộ kiên cô đặc ba đạo sau là thứ lớp những tâm sanh khi đắc nhị, tam, tứ đạo. Vì không đề 
chung đắc với sơ đạo là kế trước những tâm đạo nây, gọi là tiến bậc. Còn kế trước sơ đạo, 
gọi là bỏ bậc nên không thể sắp chung nhau. 

Lộ này sanh đặng 7 người là 3 đạo cao và 4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 

Lộ này sanh đặng I5 hoặc 39 thứ tâm là I tâm khán ý môn, 8§ tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng, 3 hoặc I5 tâm nhi, tam, tứ đạo và hoặc I5 tâm tứ quả. 

Lộ này sanh đặng 7 người là 3 đạo cao, 4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 


* Lộ kiên cô nhập thiền như lộ đắc thiền, chỉ khác tâm thiền nhiều hơn khi đắc và đồi tên tâm 
đó thôi (sau sẽ gi1ảI). 
Lộ này sanh đặng 5 người là 4 Thánh quả và I tam nhơn, 26 cõi vui hữu tâm. 
* Lộ kiên cố hiện thông là khi hiện những phép thông như là lục thông hoặc là bát minh (xin 
xem trong Kinh). 
Lộ này sanh đặng 7 thứ tâm là I tâm khán ý môn, 4 tâm thực dục giới tịnh hảo thọ xả 
tương ưng và 2 tâm thông. 
Sanh đặng Š người là 4 quả và tam nhơn. 
Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 


* Lộ kiên có nhập thiên quả là các bậc đắc tâm quả xuất thế mà có thiền và đặng thuần thục, 
nên khi nguyện tâm quả ây phát sanh tùy theo bậc thiền quả đã đắc, khác hơn khi đắc đạo 
quả là tâm quả có thiền phát sanh rât nhiều và những tâm nối trước đều gọi thuận dòng hay 
thuận thứ (trừ khán ý môn). 

Lộ này tâm sanh đặng 29 thứ là I tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 20 tâm quả xuất thế hay siêu thế. Sanh đặng 4 người Thánh quả và 26 cõi vui hữu 
tâm. 


* Lộ kiên cố nhập thiền diệt (nirodha) là bậc tam, tứ quả đặng ngũ thiền rất đậm đạp mà muốn 
văng lặng tột bậc hơn các cách nhập thiền. Trước khi sắp nhập thiền diệt phải nguyện 3 
cách: 

-_ Ï là nguyện cho tất cả đồ vật của ta đù ở đâu đều không bị nạn hư hại. 

- 2 là nguyện khi chư tăng cần dùng đến ta, xin cho đặng xả liên. 

- 3 là nguyện cho biết rõ sô nghiệp ta còn sống quá 7 ngày chăng, nếu tam quả xét thấy sắp 
chết trong 7 ngày thì nên gấp hành cho đến tứ quả. Còn bậc tứ quả đặng biết sẽ nhập Níp- 
bàn trước 7 ngày thì nên nguyện xuất trước khi nhập Níp-bàn đặng di giáo cho đệ tử. 
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Như thế xong rồi nhập. xuất từ từ sơ thiền đến Vô sở hữu xứ, xả ra nguyện nhập thiền tột 
cho tâm chăng sanh theo thời gian đã định. 

Lộ này sanh đặng 6 thứ tâm là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện, 2 tâm đại hạnh thọ xả 
tương ưng, tâm tứ quả hoặc tam quả và 2 tâm thực Phi tưởng phi phi tướng. 

Sanh đặng 2 người tứ quả và tam quả. 22 cõi vui ngũ uân. 


——~—~-.~ 





* Lộ Nhập Níp-bàn Đặc Biệt - có 4 phần trung: 
-_ 1 là lộ nhập Níp-bàn liên thiên. 
- 2 là lộ nhập Níp-bàn liên thông. 
- 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ thiên. 
-_ 4 là lộ nhập Níp-bàn đắc đạo tột mạng. 


* 


Lộ nhập Níp-bàn liên thiên là các bậc tứ quả đắc thiền nên khi gần nhập Níp-bàn, nhập thiền 
rồi mới nhập Níp-bàn luôn. Lộ này sanh đặng 14 thứ tâm là I tâm khán ý môn, 4 tâm đại 
hạnh tương ưng và 9 tâm hạnh đáo quảng. 

Người một bậc La-hán. 26 cõi vui hữu tâm. 


* 


Lộ nhập Níp-bàn liên thông là khi tứ quả hiện thông rôi liền nhập Níp-bàn. 
Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm là l tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng và 
tâm thông hạnh, cũng Ì người, 22 cõi vui ngũ uân. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi thiền là khi bậc tứ quả gần nhập Níp-bàn, vào thiền rồi xuất 
ra phản khán tự chi thiên liền kế nhập Níp-bàn. 

Lộ phản khán này như lộ ý môn, vì bắt chi thiền làm cảnh và lộ kế sau vừa dứt nhập Níp- 
bản. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm là I khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng, chỉ một người 
La-hán, đặng 26 cõi vui hữu tâm. 


* 


* 


Lộ nhập Níp-bàn đắc đạo tột mạng nghĩa là bậc đắc đạo chót khi gân chết, nên øọI vô minh 
dứt liền diệt, tức là sau khi lộ tâm đắc tứ đạo-quả có lộ ý phản khán phiên não đã trừ và đạo 
quả Níp-bàn, kế sau có lộ tâm chót dứt rồi nhập Níp-bàn. 

Lộ phản khán này sanh đặng Š thứ tâm là I tâm khán ý môn, 4 thứ tâm đại hạnh tương 
ưng, cũng Ï người mà chỉ có 7 cõi vui Dục giới. 


——>—~-m~>~-~>~. 





188 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 
Tóm tắt phần tống quát lộ tâm 
Lộ tâm có 455 lộ, chia làm 4 phần lớn: 


1/ Phần lớn Lộ ngũ: 120 lộ có 5 phần trung: 


-_ Phần trung cảnh rất lớn: I5 lộ. 
-_ Phần trung cảnh lớn: 20 lộ. 
-_ Phần trung cảnh nhỏ: 30 lộ. 
-_ Phần trung cảnh rất nhỏ: 35 lộ. 
-_ Phần trung tử ngũ môn: 20 lộ. 
2/ Phần lớn Lộ ý: 49 lộ có 6 phân trung: 
-_ Phần trung cảnh tất rõ: 22 lộ. 
-_ Phần trung cảnh rõ: l6 lộ. 
-_ Phần trung cảnh không rõ: 02 lộ. 
-_ Phần trung cảnh rất không rõ: 0T lộ. 
-_ Phần trung tử ý môn: 04 lộ. 
- Phần trung nhập Níp-bàn ýmôn: 04 lộ. 
-_ Phần trung chiêm bao: I2 lộ. 
3/ Phân lớn Lộ kiên cô: 164 lộ có 7 phần trung: 
-_ Phần trung đắc thiên: 36 lộ. 
- Phần trung đắc sơ đạo: 10 lộ. 
- Phần trung đắc 3 đạo sau: 30 lộ. 
-_ Phần trung nhập thiền: 40 lộ. 
-_ Phần trung hiện thông: 04 lộ. 
-_ Phân trung nhập thiên quả: 40 lộ. 
-_ Phần trung nhập thiên diệt: 04 lộ. 
4/ Phần lớn Lộ nhập Níp-bàn đặc biệt: I10 lộ có 4 phân trung: 
-_ Phần trung nhập Níp-bàn liên thiên: 36 lộ. 
-_ Phần trung nhập Níp-bàn liên thông: 04 lộ. 
-_ Phần trung nhập Níp-bàn phản khán chi thiền: 48 lộ. 
- Phần trung nhập Níp-bàn đắc đạo tột mạng: 22 lộ. 


Dưt phân tông quát lô tâm. 


—~ 
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PHÁN CHI TIÉT LỘ NGŨ 


Nói riêng về lộ ngũ có 24 phân nhỏ, đều chia theo 5 môn. 
Về phân nhỏ (xem bản lộ tâm từ sô I đên 83 và nhớ chữ tắt cho đủ). 


Phân số 1, gọi là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót mót, có 1 hộ kiếp vừa qua (xin xem tên trong 
17 vòng tròn) như vây: trước hết chưa thành lộ là tâm hộ kiếp luôn luôn, đến khi cảnh vào, 
bắt đầu từ tâm hộ kiếp vừa qua, hộ hiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán môn, ngũ song 
thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái, về sau ngoại lộ hộ kiếp luôn. 

Còn nói 17 cái: I là tâm hộ kiếp vừa qua, 2 là tâm hộ kiếp rúng động, 3 là hộ kiếp dứt 
dòng, 4 là khán môn, 5 là ngũ song thức, 6 là tiếp thâu, 7 là quan sát, 8 là phân đoán, 9 là 
thực thứ nhất, 10 là thực thứ nhì, 11 là thực thứ ba, 12 là thực thứ tư, 13 là thực thứ năm, 14 
là thực thứ sáu, 15 là thực thứ bảy, 16 là tâm mót thứ nhất, 17 là tâm mót thứ nhì. Ngoài ra 
chăng phải lộ, chỉ là tâm hộ kiếp luôn luôn. 


54 thứ là 54 thứ tâm lộ. Khán môn sanh [I thứ là tâm khán ngũ môn, ngũ song thức có 10 
thứ nói chung. Tiếp thâu sanh 2 thứ, quan sát 3 thứ, phân đoán có I thứ là khán ý môn, 
chặng thực có thế sanh 29 thứ tâm thực dục giới, chặng mót có thê sanh I1 thứ, nhưng trừ 3 
tâm quan sát còn tính § tâm đại quả, cộng cả thảy là 54 tức 54 tâm dục giới. 


7 chặng: 1 là chặng khán môn, 2 là chặng ngũ song thức, 3 là chặng tiếp thâu, 4 là chặng 
quan sát, 5 là chặng phân đoán, 6 là chặng thực, 7 là chặng mót. 


8 người là 4 phàm, 4 Thánh quả. 


[1 cối Dục giới là Địa ngục, Ngạ qui, Bàng sanh, vị A-tu-la, nhơn loại, Tứ thiên vương, 
Đạo lợi, Dạ-ma, Đấu xuất, Hóa lạc và Tha hóa tự tại (vì có tâm mót, nên không sanh ngoài 
cõi Dục giới). 

Phân nhỏ số 1 này phân đăng 5 lộ: 

- _ 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái, về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, I7 cái, 8 người, II cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 4ó 
tâm dục giới (trừ nhĩ, tý, thiệt, thân thức). 


- 2 là lộ nhĩ môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán môn, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, l7 cái, 8 người, l] cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, tỷ, thiệt, thân thức). 


- 3 là lộ tỷ môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp vừa 
qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, tỷ thức, tiếp thâu, quan sát, phân 
đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, l7 cái, 8 người, II cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, thiệt, thân thúc). 
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- 4 là lộ thiệt môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thiệt thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, l7 cái, 8 người, l] cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, tý, thân thức). 


-_5 là lộ thân môn cảnh rất lớn chót-mót có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thân thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái và mót 2 cái. Về sau hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp 
phát sanh. 

Lộ này sanh 7 chặng, l7 cái, 8 người, II cõi như đã nói. Còn thứ chỉ có 46 thứ là 46 
tâm dục giới (trừ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thúc). 


* Phần nhỏ thứ 2 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vậy: hộ 
kiếp... , hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, ngũ song thức, 
tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát 
sanh 

15 cái kế từ hộ kiếp vừa qua đến thực thứ 7. 
46 thứ là 46 thứ tâm dục giới (trừ § đại quả) vì không có mót. 
6 chặng kế từ khán môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, phân đoán và chặng thực 

cũng đủ 6. 

S người như trước. 
26 cõi ngũ uân vì không có tâm mói. 

Phân này chia làm 5 lộ: 

- 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh đặng 15 cái, 6 chặng, § người và 26 cõi như trước. 
Còn thứ đặng 38 là I2 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức). 


- _2 là lộ nhĩ môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán môn, nhĩ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiêu cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh đặng 15 cái, 6 chặng, 8 người, 26 cõi như trước. 
Còn thứ đặng 38 là 12 tâm bắt thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, tỷ, thiệt và thân thức). 


-_3 là lộ tỷ môn cảnh rất lớn chót-thực, có I hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp 
vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, tỷ thức, tiếp thâu, quan sát, 
phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh đặng 1Š cái, 6 chặng, 8 người và IÏ cõi như trước. 
Còn thứ đặng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, thiệt và thân thức). 


- 4 là lộ thiệt môn cảnh rât lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thiệt thức, tiếp thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 
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Lộ này sanh đặng 1Š cái, 6 chặng, 8 người và lÏ cõi như trước. 
Còn thứ đặng 38 là I2 tâm bât thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, tỷ và thân thúc). 


- 5 là lộ thân môn cảnh rất lớn chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, thân thức, tiếp thâu, quan 
sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp luôn rất nhiều cho đến lộ khác sắp phát sanh. 

Lộ này sanh đặng 1Š cái, 6 chặng, 8 người và IÏ cõi như trước. 
Còn thứ đặng 38 là 12 tâm bất thiện, 16 tâm thực dục giới tịnh hảo và 10 tâm vô nhân 
(trừ nhãn, nhĩ, tỷ và thiệt thức). 


Phần nhỏ số 3 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua như vầy: hộ 
kiếp... , hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, 5 thức quả thiện, 
tiếp thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiếp khách, hộ kiếp luôn như cũ... 

Lộ này sanh đặng 15 cái tâm, 6 chặng (không tính hộ kiếp khách), 4 người là 2 phàm hữu 
nhân và sơ, nhị quả, 7 cõi vui Dục giới. Tâm [IÏI thứ là I khán ngũ môn, 5 tâm thức quả 
thiện, l tâm tiếp thâu quả thiện, Ï tâm quan sát thọ hỷ, I tâm khán ý môn và 2 tâm sân. 


Còn hộ kiếp khách là 6 tâm mót thọ xả, đủ tứ nhân sanh hộ kiếp khách: 
-_ Ï là người dục giới 
- 2 là tục sinh tâm thọ hỷ 
- 3 là gặp cảnh rất tốt 
- 4 thực băng tâm sân. 


Vì thế tâm mót thọ hỷ sanh ra để mót cảnh rất tốt không sanh đặng, bởi chăng nối tâm 
thực sanh. Còn tâm tục sinh thọ hý cũng không nối với tâm sân nên mới có hộ kiếp khách 
xen vào đề can thiệp giữa chặng sân và hỷ. 


Phần nhỏ này cũng phân 5 lộ: 

- _ 1 là lộ nhãn môn cảnh rất lớn có hộ kiếp khách vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp vừa 
qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán môn, nhãn thức, tiếp thâu quả thiện, quan 
sát thọ hỷ, phân đoán, 7 cái thực, hộ kiếp khách, hộ kiếp luôn... 

Lộ này sanh đặng 15 cái tâm, 6 chặng (không tính hộ kiếp khách), 4 người là 2 phàm 
hữu nhân và sơ nhị quả, 7 cõi vui Dục giới. II thứ tâm là 1 tâm khán ngũ môn, tâm nhãn 
thức, tiếp thâu quả thiện, quan sát thọ hý và 2 tâm sân. 


-_ 4 lộ sau chỉ đôi nhãn thức lấy: nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. 


Phần nhỏ số 4 lộ ngũ môn cảnh lớn chót-thực, có 2 hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , 
hộ kiêp vừa qua 2 cái, hộ kiêp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán môn, ngũ song thức, tiêp 
thâu, quan sát, phân đoán, thực 7 cái, hộ kiêp luôn như cũ. 

Phân nhỏ này tâm sanh đặng 16 cái, từ hộ kiêp vừa qua thứ nhât đên tâm thực thứ 7. 

Có 6 chặng, 8 người, 26 cõi ngũ uân và 46 thứ tâm dục giới (trừ đại quả). 

Phân nhỏ này có Š lộ là nhãn, nhĩ có 26 cõi; tỷ, thiệt, thân môn [TT cõi. 
Phần nhỏ số 5 như phân nhỏ số 3 chỉ khác cảnh lớn nên nhiều hơn 1 hộ kiếp vừa qua đó 
thôi. 
Phân nhỏ số 6 cũng như phân số 4, chỉ khác nhiêu hơn I cái hộ kiếp vừa qua. 


Phần nhỏ số 7 cũng như phần số 3, chỉ khác cảnh rất lớn và lớn nhiều hơn 2 hộ kiếp vừa 
qua. 
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* Phân trung lộ ngũ môn cảnh nhỏ có 6 phần nhỏ từ số 8 đến 13 đều là chót 3 phân đoán, hộ 
kiếp vừa qua từ 4 đến 9 cái. 
Sanh đặng 8 người, nhãn nhĩ 26 cõi ; tý, thiệt, thân I1 cõi. Từ hộ kiếp vừa qua đến phân 
đoán thứ nhất đến phân đoán chót là 13 đến 17 cái. 
6 phần nhỏ nhân 5 thành 30 lộ đều có § thứ thay đồi thức tùy môn. 


* Phân trung lộ tâm ngũ môn cảnh rất nhỏ có 7 phần nhỏ từ số 14 đến 20 đều không có lộ 
tâm, chỉ có rúng động gọi chót không. 7 nhân Š thành 35 lộ. 


* Lộ ngũ môn phần trung chót là lộ tử ngũ môn có 4 phần nhỏ từ số 21 đến 24 đều có I hộ 
kiếp vừa qua, 2 phần chót mót, 2 phần chót thực, trước tử có hộ kiếp và không, mới là 4 
nhân theo 5 môn thành 20. 


Những lộ này sanh cho 7 người. Có mót hay tỷ, thiệt, thân chỉ sanh Dục giới. Không mót 
và lộ nhãn, nhĩ sanh đặng ở 22 cõi phàm ngũ uấn. 

Cái chặng như phân nhỏ số I 

Thứ tâm tùy theo hạng người tính số. 


Dưt phân lộ nơgn dụ L20. 


Cảnh vào ý môn phát sanh lô ý : 

-  Ï là do mãnh lực 6 cảnh đã từng gặp cho nên mới hiện đặng vào tâm (ý môn). 

- 2 là do 6 cảnh đang hiện có giống với 6 cảnh ta từng gặp. 

-_ 3 là do mãnh lực đã học hoặc nghe hay đang khi học, đọc, nghe. 

- 4 là do 6 cảnh đang hiện vào có giống với những cảnh ta đã từng học, đọc, nghe. 

- 5 là do mãnh lực tin theo lời nói của kẻ khác. 

-_ 6 là do mãnh lực ta vừa lòng. 

- 7 la do mãnh lực sự nhớ tưởng, nhơn quả của sự nói. 

- 8 là do mãnh lực suy xét các cảnh băng trí tuệ và phân đoán theo Tôn giáo của ta. 

- 9 là do mãnh lực của các nghiệp nhơn như cảnh nghiệp, cảnh điềm nghiệp, cảnh điềm sanh 
phát hiện khi gần chết. 

- _ 10 là do mãnh lực của thần thông của người khác làm cho ta thấy biết. 

-_ 11 là do mãnh lực của 1 trong 32 thê trược bị hư hao biến đồi (bọt, đàm, nước vàng, máu...) 
làm cho phát sanh sự hiều biết lạ thường, hoặc có người ngủ mê khuya lạnh chiêm bao 
nhiêu thứ. 

-_ 12 là do mãnh lực của chư Thiên chuyền tâm. 

-_ 13 là do mãnh lực của sự hiểu biết pháp tứ Thánh đề băng huệ văn, huệ tư và tu đúng với 
huệ đạo và huệ quả. 

-_ 14 là do của sự hiểu thấu tứ Thánh đề băng cách nương theo huệ đạo và huệ quả như là sự 
phản khán của đức Chánh Biến Tri, ngài thuyết như vây: "này các thầy Tỳ-khưu, mắt đã 
mở, trí đã sanh, huệ đã phát thì hiểu biết sáng suốt phát sanh đến Như-lai, nhận thức mà 
trước kia Như-lai chưa từng biết như là khô đế, tập đế, diệt để và đạo đề. 


14 nguyên nhân này thuộc phán Lô ÿ. 
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PHÁN CHI TIẾT LỘ Ý 


Lộ ý môn nói về phần nhỏ có 33 từ phần 25 đến 57. 


Phần nhỏ số 25 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót không, có hộ kiếp vừa qua, thứ lớp như 
vây: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái rồi 
hộ kiếp luôn như cũ. 

Vì không bắt cảnh 18 sắc rõ hiện tại nên chăng có hộ kiếp vừa qua. 

Lộ này sanh có 10 cái tâm, kể từ khán môn đến mót thứ 2. 

Nói theo chặng có 3 là chặng khán môn, chặng thực và chặng móit. 

41 thứ tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới) 

Cho nên bốn chánh văn lục bát có nói : 

Về phân lộ ý vắn thang 
Đường ba khoản chặng tâm sang có mười 
Thứ thời bốn chục một dư. 


Lộ này sanh § người (trừ đạo) và II cõi Dục giới. 
Tính lộ chiêm bao thành 2 (xin xem chô giải lộ chiêm bao trong bản đô) sau khỏi nhặc. 


Phân nhỏ số 26 lộ tâm ý môn cảnh rất rõ chót-mót, có I hộ kiếp như vây: hộ kiếp... , hộ 
kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái rồi hộ 
kiếp luôn như cũ. 

Lộ này cũng như trước chỉ khác thêm 1 hộ kiếp vừa qua vì có bắt cảnh sắc rõ hiện tại 


Phân nhỏ số 27, 28, 29 và 30 cũng thế chỉ tăng thêm từ 1 đến 5 hộ kiếp vừa qua. 


Sáảm lộ nói trước chỉ vê phán cảnh rát rõ, còn từ sô 3] đên sô 46 đêm đi đổi với cảnh rất 
rõ và rõ, l6 phân nhỏ này kê 32 lộ ÿ. 


Phân nhỏ số 31 lộ ý môn cảnh rất rõ và lộ ý môn cảnh rõ và đồng nhau chót-thực không có 
hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, 
thực 7 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh 8 cái, 2 chặng vì không có mót, tâm 30 thứ là 12 tâm bất thiện, khán ý môn, 
sinh tiếu và 16 tâm thực dục giới tịnh hảo, 8 người (trừ đạo) và 30 cõi hữu tâm (hữu tâm này 
xin đồi là hữu tưởng trong bản đồ). 

Phần nhỏ số 39 lộ ý môn cảnh rất rõ và lộ ý môn cảnh rõ đồng chót-thực, có hộ kiếp khách, 
không có hộ kiếp vừa qua như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 7 cái xen hộ kiếp khách rôi hộ kiếp luôn như cũ. 

2 lộ này sanh đặng 8 cái (không kề hộ kiếp khách), 2 chặng, 3 thứ là khán ý môn và 2 tâm 
sân, 4 người là 2 phàm hữu nhơn và sơ, nhị quả, 7 cõi vui Dục giới. 

Phân nhỏ số 40 chỉ thêm 1 hộ kiếp vừa qua. 

Từ đây về sau chỉ thêm 1 cho đến số 46 là đủ 7 hộ kiếp vừa qua, ngoài ra như trên không 
khác. 

Dứt phân cảnh rất rõ 22 và phân cảnh rõ 16 lộ. 


—~‹~ 





Phân nhỏ số 47 lộ ý môn cảnh không rõ chót có 3 cái khán môn như vây: hộ kiếp... hộ kiếp 
rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán môn 3 cái. 

Lộ này chỉ tính 3 cái khán môn, l1 thứ là tâm khán ý môn, 1 chặng, 8 người và 30 cõi hữu 
tâm. 
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* Phân nhó sô 48 chỉ khác có 2 cái khán môn mà thôi. 


+ Phân nhỏ số 49 cảnh rất không rõ chót không như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 2 cái 
hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này § người, 30 cõi, cái, chặng, thứ đêu không có. 

* Phần nhỏ số 50 lộ tử ý môn chót-mót có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... , hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, mót 2 cái, hộ kiếp - tử liên tục sinh, kế có 
14 cái tâm hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, mót 2 cái 
hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ tử này sanh đặng § cái, 3 chặng, 32 thứ là bất thiện, khán ý môn, 8 đại thiện và 11 tâm 
mót, 7 người (trừ đạo và tứ quả) và I1 cõi Dục giới. 

Sẽ kê tiếp luôn lộ tâm sau khi tục sinh (đầu thai) đều là tâm thực bằng tâm tham, lộ này 3 
chặng, I0 cái, 20 thứ, I tâm khán ý môn, § tâm tham và II tâm mót, 6 người (trừ đạo và 2 
quả cao). 11 cõi Dục giới vì có mót. Nếu không có mót thì sanh đặng cảnh Sắc giới và Vô 
sắc giới tính thêm người tam quả. 

* Phần nhỏ số 51 lộ tử ý môn chót-mót không xen hộ kiếp, chỉ khác với số 50 là không xen 
tâm hộ kiếp kế tử. 

* Phần nhỏ số 52 lộ tử ý môn chót-thực, có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp tử, tục sinh... 

Lộ này sanh đặng 6 cái vì không mót, 2 chặng, 21 thứ là 12 tâm bắt thiện khán ý môn và 
8 đại thiện, 7 người (trừ 4 đạo và tứ quả), 30 cõi hữu tâm. 


+ Phần nhỏ số 53 chỉ khác lộ trên không có xen hộ kiếp, thực rôi liền tử. 


* Phần nhỏ số 54 lộ nhập Níp-bàn ý môn chót-mót có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, mót 2 cái xen hộ kiếp rồi tử 
không còn tục sinh, gọi là nhập Níp-bàn viên tịch. 

Lộ này chỉ I người tứ quả, 7 cõi vui Dục giới, 3 chặng, 8 cái, 2l thứ là I tâm khán ý môn, 
9 tâm hạnh thực dục giới và I1 tâm mói. 

* Phần nhỏ số 55 như trên chỉ khác không xen hộ kiếp liền tử nhập Níp-bàn. 

* Phần nhỏ số 56 lộ nhập Níp-bàn ý môn chót-thực, có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái xen hộ kiếp mới tử không còn 
sanh nữa, gọi là nhập Níp-bàn viên tịch. 

Lộ này chỉ l người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm, 2 chặng, 6 cái, I0 thứ tâm là I tâm khán ý 
môn và 9 tâm hạnh thực dục giới. 


Dưt phân lô ý kể chung là 49 và I2 lộ chiêm bao. 


—:~-~ 
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Giải về Lộ Ý nói Lộ Nhãn môn 
(tiếp theo lộ ý) 
Có 6 giai đoạn: 
[ là lộ nhãn môn. 
2 là lộ nối góp cảnh vừa qua. 
3 là lộ nỗi sắp cảnh đề lại. 
4 là lộ nói biết hình thức. 
5 là lộ nôi biết thân tiêu biểu. 
6 là lộ nỗi biết nghĩa lý. 


-_ Sơ khởi nói về lộ nhãn môn; thứ 2 là lộ nối góp cảnh vừa qua. Hai lộ này nối nhau rất nhiều 
lần do cảnh vật lớn hay nhỏ cho đến thấy đủ trong phần vừa nhận định vừa dứt. 

- Kế lộ thứ 3 sắp cảnh sắc đo lộ gom góp đề lại, sanh nhiều lần sắp cho rồi. 

- Lộ thứ tư nôi biết hình thức, nhận định hình thức như thế nào, hoặc vuông, tròn.. 

- Lộ nôi thứ 5 nhận rõ hơn như là bàn tay đương ngoắt, vừa biết răng tay ngoit. 

-_ Đến lộ thứ 6, nôi biết nghĩa lý là xét định rõ rệt cách ngoắt ấy kêu ta đi lại hay là ra dấu ý 
nghĩa gì khác hơn mà ta đặng hiểu cùng nhau. 


Nêu có "mót”" thì từ I đên 3. 
Từ 4 về sau không sanh tâm "“mót". 


Dẫn chứng l trường hợp như là có l người đứng cách xa ta nói không nghe phải dùng bàn 
tay ngoặt kêu ta lại, thì ta vừa ngó thây là nhãn thức và lộ nôi góp đi đôi rât nhiêu lân. Khi ngó 
giáp bàn tay thì lộ nôi góp đủ phận sự của lộ thây, góp. 


Kế đó lộ sắp cảnh đề lại phát sanh ra sắp thành bàn tay đến lộ thứ 4 nhận biết hình thức bàn 
tay. Đến lộ thứ 5 biết bàn tay ngoắt. Đến lộ thứ 6 về sau nhận rõ sự ngoắt đó có ý nghĩa gì, như 
kêu gọi ta hay ra dấu khác đề tỏ ý cùng nhau. 

Giải về Lộ Ý nối Lộ Nhĩ môn. 
Có 7 giai đọan: 
[ là lộ nhĩ môn. 
2 là lộ nỗi góp cảnh vừa qua. 
3 là lộ sắp tiếng đề lại (2 tiếng sắp lên) (nếu 1 tiếng thì không có lộ này). 
4 là lộ nhận định thinh danh. 
5 là lộ trạng theo lời nói. 
6 là lộ nhận định tiêu biểu. 
7 là lộ nhận xét rõ rệt các ý lý. 


- Thứ lớp của cách sinh ra nối nhau của lộ nhĩ môn. Mỗi lộ nhĩ môn bắt cảnh thính nối ra 
sanh theo tùy nhiêu ít theo cảnh vừa qua lộ sắp tiếng để lại sắp nhiều tiếng hay ít (nếu I 
tiếng thì không có lộ này, từ 2 tiếng sắp lên thì lộ này phát sanh). 

-- Lộ nhận định thinh danh phân biệt tiếng người hoặc tiếng vật. 

-_ Lộ thứ 5 trạng theo lời nói cũng như vẽ bản đồ của lời nói ấy. 

-_ Lộ thứ 6 nhận định khẩu tiêu biểu biết lời nói đó là lời chỉ. 

-_ Từ lộ thứ 7 về sau nhận xét và tìm hiểu lời nói ấy theo sự hiểu biết của mỗi người theo rộng 
hay hẹp. 


Dẫn chứng trường hợp như ta đang nghe người kêu gọi tên ta, lộ nhĩ nghe, thì lộ thứ 2 gom 
góp tiếng nhiều lần cho đến hết tiếng tên kêu. Lộ thứ 3 sanh nhiêu lần sắp tiếng đề lại tùy theo 
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câu nói dài, vắn. Lộ thứ tư mới phân biệt người kêu.... Lộ thứ Š trạng theo lời nói như vẽ bản 
đô theo lời nói. Lộ thứ 6 nhận định miệng người đó nói như thế nào tượng trưng vừa hiệu kêu 
ta. Lộ thứ 7 xét rộng ra ý nghĩa người kêu ta đề làm øì. 

Từ đây về sau càng xét càng rõ nhiều khía cạnh lợi hại... .. lộ tỷ, thiệt, thân môn cũng 7 giai 
đoạn. 


Nhắc lại 12 lộ chiêm bao: 


- _ 1 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót, không hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 25). 

-_ 2 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót, một hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 26). 

3 là lộ ý môn cảnh rất rõ có chót-thực, không hộ kiếp vừa qua (phân. nhỏ số 3). 

4 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực không, hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 3l). 

5 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có I hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

6 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

- 7 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, không hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 
39). 

-_ 8 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách không hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 39). 

9 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 40). 

-_ 10 lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 40). 

11 là lộ ý môn cảnh không rõ, chót 3 khán môn, (phần nhỏ số 47). 

- _ 12 là lộ ý môn cảnh rất không rõ, chót không, 2 rúng động (phần nhỏ số 49). 


(nổi tỷ, thiệt, thân môn thứ lớp cũng như nối nhãn môn). 


~~*>~ 
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PHÁN CHI TIẾT LỘ KIÊN CÔ 


* Phần nhỏ số 58 lộ kiên cô đắc thiền của người huệ yêu tính theo 18 bậc thiên, thành 18 lộ 
như sau: 
-_ 1 là lộ đắc sơ thiền thiện của người huệ yếu. 
- _2 là lộ đắc nhị thiền thiện của người huệ yêu. 
- 3 là lộ đắc tam thiền thiện của người huệ yếu. 
- 4 là lộ đắc tứ thiền thiện của người huệ yêu. 
-_ 5 là lộ đắc ngũ thiên thiện của người huệ yếu. 
-_ 6 là lộ đắc thiền không vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 
- _7 là lộ đắc thiền thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 
- 8 là lộ đắc thiền vô sở hữu xứ thiện của người huệ yếu. 
- 9 là lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu. 
-_ 10 là lộ đắc sơ thiền hạnh của người huệ yêu. 
-_ 11 là lộ đắc nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 
-_ 12 là lộ đắc tam thiền hạnh của người huệ yêu. 
-_ 13 là lộ đắc tứ thiền hạnh của người huệ yêu. 
-_ 14 là lộ đắc ngũ thiên hạnh của người huệ yếu. 
- 15 là lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
-_ 16 là lộ đắc thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
-_ 17 là lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 
-_ 18 là lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


1. Lộ đắc sơ thiền thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền thiện sanh I 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm sơ thiên thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm. 

2. Lộ đắc nhị thiền thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm nhị thiên thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm 

3. Lộ đắc tam thiên thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiên thiện sanh I 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm tam thiên thiện. 
Cõi như nhị thiên. 


4. Lộ đắc tứ thiền thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền thiện sanh I 
cái rôi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tứ thiền thiện. 
Sanh đặng ở 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi Sắc giới hữu tâm. 
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. Lộ đắc ngũ thiền thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiên thiện sanh 1 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và I tâm ngũ thiền thiện. 

Sanh đặng ở 17 cõi phàm vui ngũ uấn. 


. Lộ đắc thiền không vô biên xứ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ thiện sanh 1 cái rôi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và I tâm thiền không vô biên xứ thiện. 

Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và 1 cõi Không vô biên xứ. 


. Lộ đăc thiên thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiệp... hộ kiệp rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
thức vô biên xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và I tâm thiền thức vô biên xứ thiện. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, 1 cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 


. Lộ đăc thiên vô sở hữu xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiệp... hộ kiêp rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô 
sở hữu xứ thiện sanh I1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền vô sở hữu xứ thiện. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, 1 cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và 
cõi Vô sở hữu. 


. Lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và I tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm và 4 người là phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 


Lộ đắc sơ thiền hạnh của người huệ yếu. như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền hạnh sanh I 
cái rôi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và l tâm sơ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uấn. 
Lộ đắc nhị thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền hạnh sanh I 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm nhị thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uân. 


. Lộ đắc tam thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiền hạnh sanh I 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 
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Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và I tâm tam thiên hạnh. 
Sô cõi như nhị thiên. 


Lộ đắc tứ thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền hạnh sanh 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hý tương ưng 
và 1 tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uân. 


. Lộ đắc ngũ thiền hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền hạnh sanh 
cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và l tâm ngũ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 17 cõi là 17 cõi phàm vui ngũ uân. 


Lộ đắc thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúũng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và I tâm thiền không vô biên xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn và 1 cõi Không vô biên xứ. 

Lộ đắc thiên thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
thức vô biên xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là l tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và I tâm thiên thức vô biên xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, 1 cõi Không vô biên và 1 cõi Thức vô biên. 
Lộ đắc thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bó bậc, tâm thiền vô 
sở hữu xứ hạnh sanh I1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là l tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và I tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn, 1 cõi Không vô biên... l cõi Thức vô biên và 
I cõi Vô sở hữu xứ. 

Lộ đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh sanh 1 cái rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 


Thiên hạnh chỉ sanh cho người tứ quả. 


Nói theo cái, 18 lộ đắc thiên của người huệ yêu đêu sanh đặng 6 cái, 1 là khán ý môn, 2 


là chuán bị, 3 là cái cận thiên, 4 là cái thuận theo, 5 là cải bỏ bác, 6 là cải tâm thiên. 
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+ Phân nhỏ số 59: Còn 18 lộ đắc thiền của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ yếu là bớt 
cái chuân bị, còn lại Š cái (xin thêm ] quả trong bản đô sô 6T). 


+ Phần nhỏ số 60: lộ đắc sơ đạo của người huệ yếu có 5 lộ: 1, 2, 3, 4 và 5. 
-_ 1 là lộ đắc sơ đạo sơ thiền của người huệ yêu. 
- _2 là lộ đắc sơ đạo nhị thiên của người huệ yêu. 

3 là lộ đắc sơ đạo tam thiền của người huệ yêu. 

- 4 là lộ đắc sơ đạo tứ thiền của người huệ yêu. 

- _ 5 là lộ đắc sơ đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 


1. Lộ đắc sơ đạo sơ thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúũng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo sơ thiên sanh 1 
cái, tâm sơ quả sơ thiền sanh 2 Cái, rôi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm tâm sơ đạo sơ thiền và l tâm sơ quả sơ thiên. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 

2. Lộ đắc sơ đạo nhị thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo nhị thiền 
sanh I cái, tâm sơ quả nhị thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
Ï tâm tâm sơ đạo nhị thiền và I tâm sơ quả nhị thiên. 
Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiên. 

3. Lộ đắc sơ đạo tam thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo tam thiên 
sanh I cái, tâm sơ quả tam thiền sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, Ì 
tâm sơ đạo tam thiền và I tâm sơ quả tam thiên. 
Cõi đồng như nhị thiên. 

4. Lộ đắc sơ đạo tứ thiên của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo tứ thiền sanh I 
cái, tâm sơ quả tứ thiền sanh 2 Cải, rôi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm sơ đạo tứ thiền và I tâm sơ quả tứ thiên. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiền. 

5. Lộ đắc sơ đạo ngũ thiên của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp đứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ đạo ngũ thiền 
sanh 1 cái, tâm sơ quả ngũ thiên sanh 2 cái, rồi hộ kiếp luôn. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm sơ đạo ngũ thiên và l tâm sơ quả ngũ thiên. 
Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 


Năm lộ này sanh đặng 2 chặng, cải, 3 người:phàm tam nhân, sơ đạo và sơ quả. 


^À M4 Ẩ - ^ˆ “¿ kả ` 3% ˆ ° , z, * ® * ˆ^ Ẫ ` , 
* Phân nhó sô 61: Năm lộ đắc sơ đạo của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ yêu là bớt 
[ cái tâm chuân bị, mà thêm I cái tâm quả. 
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+ Phân nhỏ số 62 lộ kiên có đắc 3 đạo sau của người huệ yếu có l5. 
-_ 1 là lộ đắc nhị đạo sơ thiền của người huệ yêu. 


- _2 là lộ đắc nhị đạo nhị thiền của người huệ yếu. 
- 3 là lộ đắc nhị đạo tam thiền của người huệ yếu. 
- 4 là lộ đắc nhị đạo tứ thiền của người huệ yếu. 


5 là lộ đắc nhị đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 
- 6 là lộ đắc tam đạo sơ thiền của người huệ yêu. 
7 là lộ đắc tam đạo nhị thiền của người huệ yếu. 


8 là lộ đắc tam đạo tam thiền của người huệ yếu. 


9 là lộ đắc tam đạo tứ thiền của người huệ yếu. 

-_ 10 là lộ đắc tam đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 
-_ 11 là lộ đắc tứ đạo sơ thiền của người huệ yếu. 

-_ 12 là lộ đắc tứ đạo nhị thiên của người huệ yếu. 

- 13 là lộ đắc tứ đạo tam thiền của người huệ yếu. 

-_ 14 là lộ đắc tứ đạo tứ thiền của người huệ yếu. 

-_ 15 là lộ đắc tứ đạo ngũ thiền của người huệ yếu. 

1. Lộ đắc nhị đạo sơ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, I tâm nhị đạo sơ 
thiền, 2 tâm nhị quả sơ thiên. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
tâm nhị đạo nhị quả sơ thiên. 
Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 

2. Lộ đắc nhị đạo nhị thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 tâm nhị đạo nhị 
thiền, 2 cái tâm nhị quả nhị thiên. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhị quả nhị thiên. 
Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiên. 

3. Lộ đắc nhị đạo tam thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiên bậc, 1 cái tâm nhị đạo tam 
thiên, 2 cái tâm nhị quả tam thiên. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhị quả tam thiên. 
Cõi đồng với nhị thiền 

4. Lộ đắc nhị đạo tứ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, I cái tâm nhị đạo tứ thiền 
và 2 cái tâm nhị quả tứ thiền. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
2 tâm nhị đạo và nhị quả tứ thiên. 

Sanh đặng ở 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiên. 

5, Lộ đắc nhị đạo ngũ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm nhị đạo ngũ 
thiên, 2 cái tâm nhị quả ngũ thiên. 


lo) 


b\Q 


I0. 


I1. 


l2 
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Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
I thứ tâm nhị đạo ngũ thiên và I thứ tâm nhị quả ngũ thiên. 
Sanh đặng ở 2] cõi phàm vui hữu tâm. 


Năm lộ nói trên sanh được 3 người: sơ qua, nhị đạo, nhị quả. 


. Lộ đắc tam đạo sơ thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, l tâm tam đạo sơ 
thiên, 2 tâm tam quả sơ thiên. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm tam đạo sơ thiên và 1 tâm tam quả sơ thiên. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi nhị thiền. 


. Lộ đắc tam đạo nhị thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiên bậc, I tâm tam đạo nhị 
thiền và 2 cái tâm tam quả nhị thiên. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo nhị thiền và 1 tâm tam quả nhị thiên. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 


. Lộ đắc tam đạo tam thiên của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tam đạo tam 
thiền và 2 cái tâm tam quả tam thiên. 

Lộ này sanh đặng 5 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
I tâm tam đạo tam thiên và Ithứ tâm tam quả tam thiên. 

Cõi đồng với nhị thiên. 


. Lộ đắc tam đạo tứ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 cái tâm tam đạo tứ 
thiên và 2 cái tâm tam quả tứ thiên. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo tứ thiên và l tâm tam quả tứ thiên. 

Sanh đặng ở l6 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiên. 
Lộ đắc tam đạo ngũ thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận đạo, thuận theo, tiến bậc, 1 cái tâm tam đạo 
ngũ thiền và 2 cái tâm tam quả ngũ thiên. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 
1 tâm tam đạo ngũ thiền và l tâm tam quả ngũ thiên. 

Sanh đặng ở 2l cõi phàm vuIi hữu tâm. 


Năm lộ vừa kê trên sanh đặng 3 người: nhị qua, tam đạo và tam quả. 


Lộ đắc tứ đạo sơ thiền của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, I cái tâm tứ đạo sơ 
thiền, 2 cái tâm tứ quả sơ thiên. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm tứ đạo sơ thiền và 1 tâm tứ quả sơ thiên. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 
Lộ đắc tứ đạo nhị thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiên bậc, 1 cái tâm tứ đạo nhị 
thiền, 2 cái tâm tứ quả nhị thiên. 
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L5. 


14. 


LỘ, 


* Phân nhỏ sô 63: nói vê 1Š lộ đắc 3 đạo sau của người huệ mạnh, chỉ khác với người huệ 


Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 
1 tâm tứ đạo nhị thiền và I tâm tứ quả nhị thiên. 

Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiền. 
Lộ đắc tứ đạo tam thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận theo, tiễn bậc, 1 cái tâm tứ đạo tam 
thiền, 2 cái tâm tứ quả tam thiên. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 


1 tâm tứ đạo tam thiền và 1 tâm tứ quả tam thiên. 
Cõi đông với nhị thiên. 


thiền và 2 cái tâm tứ quả tứ thiên. 


Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng, 


1 tâm tứ đạo tứ thiền và I tâm tứ quả tứ thiên. 


Sanh đặng ở l6 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên, 3 cõi nhị thiên và 3 cõi 


tam thiên. 


thiền, 2 cái tâm tứ quả ngũ thiên. 


Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng, 


1 tâm tứ đạo ngũ thiền và 1 tâm tứ quả ngũ thiên. 
Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 
Năm lộ nói trên sanh đặng 3 người: tam quả, tứ đạo và tứ quả. 


lŠ lộ nói trên 2 chặng đêu 16 cái. 


yêu là bớt cái tâm chuẩn bị và thêm 1 cái tâm quả đủ 3. 


* Phần nhỏ số 64: lộ nhập thiền nhập thế” và thiên cơ của người huệ yếu có 20: 


1 là lộ nhập sơ thiên thiện của người huệ yếu. 

2 là lộ nhập nhị thiên thiện của người huệ yêu. 

3 là lộ nhập tam thiền thiện của người huệ yêu. 

4 là lộ nhập tứ thiên thiện của người huệ yếu. 

5 là lộ nhập ngũ thiền thiện của người huệ yếu. 

6 là lộ nhập thiên không vô biên xứ thiện của người huệ yếu. 

7 là lộ nhập thiền thức vô biên xứ thiện của người huệ yêu. 

8 là lộ nhập thiền vô sở hữu xứ thiện của người huệ yếu. 

9 là lộ nhập thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu. 


10 là lộ nhập sơ thiền hạnh của người huệ yêu. 

11 là lộ nhập nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 

12 là lộ nhập tam thiền hạnh của người huệ yêu. 

13 là lộ nhập tứ thiền hạnh của người huệ yêu. 

14 là lộ nhập ngũ thiên hạnh của người huệ yêu. 

15 là lộ nhập thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 
16 là lộ nhập thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu. 
17 là lộ nhập thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 


*' Thiên nhập thế cũng gọi là thiên hiệp thế. 


Lộ đắc tứ đạo tứ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiêp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận đạo, thuận theo, tiên bậc, I cái tâm tứ đạo tứ 


Lộ đắc tứ đạo ngũ thiền của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiêp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận đạo, thuận theo, tiên bậc, l cái tâm tứ đạo ngũ 
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- _ 18 là lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


- _ 19 là lộ nhập thiền cơ thiện của người huệ yÊu. 
- _ 20 là lộ nhập thiền cơ hạnh của người huệ yếu. 


1. Lộ nhập sơ thiền thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền thiện sanh nhiều 
bất định số cái, đứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hý tương ưng và 
1 tâm sơ thiền thiện. 
Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uân 


2. Lộ nhập nhị thiền thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền thiện sanh 
nhiều bất định số cái, đứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hý tương ưng và 
1 tâm nhị thiền thiện. 
Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 

3. Lộ nhập tam thiên thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn DỊ, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiên thiện sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng và 
I tâm tam thiên thiện. 
Cõi đồng với nhị thiền. 

4. Lộ nhập tứ thiên thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền thiện sanh nhiều 
bất định số cái, dứt thiên rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng và 
I tâm tứ thiên thiện. 
Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn 

5. Lộ nhập ngũ thiền thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền thiện sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
¡ tâm ngũ thiền thiện. 
Sanh đặng 22 phàm vui hữu tâm. 


6. Lộ nhập thiền không vô biên xứ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúũng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền 
không vô biên xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền không vô biên xứ thiện. 
Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn và 1 cõi Không vô biên.. 

7. Lộ nhập thiên thức vô biên xứ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiên thức 
vô biên xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền thức vô biên xứ thiện. 
Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 


I0. 
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. Lộ nhập thiên vô sở hữu xứ thiện của người huệ yêu như vây: hộ kiêp... hộ kiêp rúng động, 


hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền vô sở hữu 
xứ thiện sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là l tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
[ tâm vô sở hữu xứ thiện. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi Vô 
sở hữu. 


. Lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm 
thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện sanh nhiêu bất định số cái, dứt thiền rôi hộ kiếp luôn 
như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
[ tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm 


09 lộ nói trên sanh đặng 4 người: phàm tam nhán và 3 quả hữu học. 


Lộ nhập sơ thiên hạnh của người huệ yêu. như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn DỊ, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định sô cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm sơ thiên hạnh. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uân. 


Lộ nhập nhị thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị thiền hạnh sanh 
nhiêu bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm nhị thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 


Lộ nhập tam thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam thiên hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm tam thiền hạnh. 

Cõi đồng với nhị thiên. 
Lộ nhập tứ thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn DỊ, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 


. Lộ nhập ngũ thiền hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 


dứt dòng, khán ý môn, chuẩn DỊ, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ thiền hạnh sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm ngũ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 
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Lộ nhập thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm không vô 
biên xứ hạnh sanh nhiều bắt định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
I tâm không vô biên xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và 1 cõi Không vô biên. 


. Lộ nhập thiên thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu như vầy: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 


động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm thức vô 
biên xứ hạnh sanh nhiêu bất định số cái, dứt thiên rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
[ tâm thức vô biên xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn, 1 cõi Không vô biên và 1 cõi Thức vô biên. 
Lộ nhập thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm thiên vô 
sở hữu xứ hạnh sanh nhiều bắt định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
1 tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, 1 cõi Không vô biên, I cõi Thức vô biên và Í 
cõi Vô sở hữu. 
Lộ nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm 
thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh sanh nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi hộ kiếp 
luôn như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng và 
I tâm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 

9 lộ vừa nói trên chỉ sanh Ï người tứ quả 

18 lộ (từ số 1 đến số 18) đêu 2 chặng, cái bất định số. 


Lộ nhập thiền cơ thiện của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuân bị, cận thiền,thuận theo, bỏ bậc, tâm thiện ngũ thiền sanh 
nhiêu bất định số cái, dứt thiên rồi hộ kiếp như cũ. 

Lộ này nhập 2 lần trước khi hiện thông, nên gọi là thiền cơ. 

Nhập lần thứ nhất rồi xuất ra rồi nguyện muốn đặng những thông chi phát sanh, nhập 
lần thứ 2 rồi mới xuất ra mới nhập lại hiện thông. 

Lộ này: cái, thứ, người, cõi như ngũ thiên thiện 
Lộ nhập thiền cơ hạnh của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên,thuận theo, bỏ bậc, tâm hạnh ngũ thiền sanh 
nhiều bất định số cái, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 


Cách dụng như thiền cơ thiện, cái, thứ, người, cõi như thiền cơ hạnh. 


20 lộ nháp thê và thiên cơ của người huệ mạnh chỉ khác là bớt l cải tâm chuán bị, còn 
bao nhiêu đêu giông như người huỆ VÊU. 
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Lộ nhập thiền quả của người huệ yếu có 20: 

là lộ nhập sơ thiền sơ quả của người huệ yếu. 
là lộ nhập nhị thiền sơ quả của người huệ yêu. 
là lộ nhập tam thiền sơ quả của người huệ yêu. 
là lộ nhập tứ thiền sơ quả của người huệ yếu. 
là lộ nhập ngũ thiền sơ quả của người huệ yếu. 


là lộ nhập sơ thiền nhị quả của người huệ yếu. 
là lộ nhập nhị thiền nhị quả của người huệ yếu. 
là lộ nhập tam thiền nhị quả của người huệ yếu. 
là lộ nhập tứ thiền nhị quả của người huệ yếu. 

. là lộ nhập ngũ thiền nhị quả của người huệ yếu. 
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. là lộ nhập sơ thiền tam quả của người huệ yêu. 

. là lộ nhập nhị thiền tam quả của người huệ yêu. 

. là lộ nhập tam thiền tam quả của người huệ yêu. 
. là lộ nhập tứ thiền tam quả của người huệ yếu. 

. là lộ nhập ngũ thiền tam quả của người huệ yếu. 
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. là lộ nhập sơ thiền tứ quả của người huệ yêu. 

. là lộ nhập nhị thiền tứ quả của người huệ yêu. 
. là lộ nhập tam thiên tứ quả của người huệ yêu. 
. là lộ nhập tứ thiền tứ quả của người huệ yếu. 

. là lộ nhập ngũ thiền tứ quả của người huệ yếu. 
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1. Lộ nhập sơ thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả sơ thiên sanh nhiêu cái bất định 
sô, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm sơ quả sơ thiên. 
Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


2. Lộ nhập nhị thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả nhị thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiên rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm sơ quả nhị thiên. 
Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


3. Lộ nhập tam thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả tam thiền sanh nhiêu cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm sơ quả tam thiên. 
Cõi đồng nhị thiên. 


4. Lộ nhập tứ thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp đứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quá tứ thiền sanh nhiều cái bất định 
sô, dứt thiên rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và I tâm sơ quả tứ thiên. 
Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm 
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. Lộ nhập ngũ thiền sơ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm sơ quả ngũ thiền sanh nhiều cái bât định 
sô, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và l tâm sơ quả ngũ thiên. 

Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


5 lộ vừa nói trên chỉ sanh cho Ï người sơ quả. 


. Lộ nhập sơ thiền nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả sơ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm nhị quả sơ thiên 

Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


. Lộ nhập nhị thiên nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả nhị thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm nhị quả nhị thiên. 

Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


. Lộ nhập tam thiền nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả tam thiên sanh nhiêu cái bất 
định số, dứt thiền rôi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm nhị quả tam thiên. 

Cõi đồng với nhị thiên. 


. Lộ nhập tứ thiền nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả tứ thiền sanh nhiều cái bất định 
số, dứt thiên rôi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm nhị quả tứ thiền. 
Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


10. Lộ nhập ngũ thiền nhị quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


II. 


kiếp đứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm nhị quả ngũ thiên sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 
Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm nhị quả ngũ thiên. 
Sanh đặng ở 2l cõi phàm vui hữu tâm. 
5 lộ trên chỉ sanh Ï người nhị quả. 


Lộ nhập sơ thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả sơ thiền sanh nhiêu cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tam quả sơ thiên. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 
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l8 


14. 


In 


l6. 


17. 


18. 


Lộ nhập nhị thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả nhị thiền sanh nhiêu cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tam quả nhị thiên. 

Sanh đặng ở 26 cõi hữu tâm. 


. Lộ nhập tam thiền tam quả của người huệ yếu như vầy: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả tam thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tam quả tam thiên. 

Cõi sanh đồng với nhị thiên. 


Lộ nhập tứ thiền tam quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả tứ thiền sanh nhiêu cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tam quả tứ thiên. 

Sanh đặng ở 17 cõi phàm vui ngũ uấn. 


Lộ nhập ngũ thiền tam quả của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp đứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tam quả ngũ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và l tâm tam quả ngũ thiên. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 


5 lộ vửa kế chỉ sanh được l người tam quả. 


16/ Lộ nhập sơ thiền tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả sơ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tứ quả sơ thiên. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 
17/ Lộ nhập nhị thiền tứ quả của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả nhị thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và 1 tâm tứ quả nhị thiên. 

Sanh đặng ở l6 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 cõi tam 
thiên. 
18/ Lộ nhập tam thiền tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả tam thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tứ quả tam thiên. 

Cõi đồng nhị thiên. 
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19/ Lộ nhập tứ thiền tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả tứ thiên sanh nhiêu cái bất 
định số, đứt thiên rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ hỷ tương ưng 
và l tâm tứ quả tứ thiên. 

Sanh đặng ở 19 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam 
thiên và 3 cõi tứ thiên. 
20/ Lộ nhập ngũ thiền tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thuận theo 4 cái, tâm tứ quả ngũ thiền sanh nhiều cái bất 
định số, dứt thiền rồi trở lại hộ kiếp như cũ. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại thiện thọ xả tương ưng 
và 1 tâm tứ quả ngũ thiên. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 

5 lộ vừa nói trên chỉ sanh cho người tứ quả. 
20 lộ vừa nói trước đáy đêu sanh 2 chặng và bắt định số cái. 


Còn phân nhỏ sô 69, lộ tâm nhập thiên quả của người huệ mạnh chỉ khác với người huệ 


yếu là bớt 1 cái thuận theo đó thôi. 


1. 


Phân nhỏ số 70 lộ nhập thiền diệt của người huệ yếu có 2: 


1 là lộ nhập thiền diệt của bậc tam quả. 
2 là lộ nhập thiên diệt của bậc tứ quả. 
Lộ nhập thiền diệt tam quả của người huệ yêu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp đứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ thiện sanh 2 cái, dứt hết không có tâm nào sanh trong lúc này và sắc tâm 
cũng thế cho đến đủ thì giờ nguyện (cách chuẩn bi nhập thiên diệt đã ghi trong phần tông 
quát). 

Đủ thì giờ xuất thiên diệt thì có 1 tâm tam quả phát sanh trước hơn hết rồi hộ kiếp luôn 
như cũ. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ và tâm tam quả. 

Sanh đặng cho 1 Người tam quả và 22 cõi vui ngũ uấn. 


. Lộ nhập thiên điệt tứ quả của người huệ yếu như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ 


kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ hạnh sanh 2 cái, dứt hết không có tâm nào sanh trong lúc này và sắc tâm 
cũng dứt lần cho đến hết. 

Khi xuất thiền diệt thì tâm tam quả phát sanh trước hơn hết, từ đó về sau hộ kiếp trở lại 
bình thường như cũ là đã xuất thiền diệt rồi. 

Lộ này sanh đặng Š thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng, 
tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh và tâm tứ quả. 

Sanh đặng I người tứ quả và 22 cõi vui ngũ uân. 

2 lộ nói trên đều 2 chặng, 8 cái. 


Còn 2 lộ nhập thiên diệt của người huệ mạnh chỉ bớt chuẩn bị mà thôi. 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 211 


Tất cả lộ kiên có từ cái chuẩn bị đến cái bỏ bậc hay tiên bậc... dù 4 hay 3 mỗi lộ, 1 trong 
8 tâm thực dục giới tinh hảo tương ưng. 


Nên trong bồn chánh 2 bài kệ dịch văn lục bát như vây: 
Sau thiện thọ hý huệ liền, 
Nhị tâm nối đặng hỷ thiền hăm hai. 
Sau đôi thiện xả trí g1a1, 
Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. 

Sau hai hạnh huệ vui hàm, 

Tám tâm thiền hạnh hỷ làm nối sanh. 
Sau hai tâm hạnh xá lanh, 

Sáu tâm La-hán thiên thanh hiện bày. 





——m—-~-~>~-. 
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PHÁN CHI TIÉT LỘ NHẬP NÍP-BÀN ĐẶC BIỆT 


* Phần nhỏ số 72 lộ nhập Níp-bàn đặc biệt của người huệ yếu tính theo 9 bậc thiền, thành 9 
lộ như sau: 


I là lộ nhập Níp-bàn liên sơ thiền hạnh của người huệ yếu. 

2 là lộ nhập Níp-bàn liên nhị thiền hạnh của người huệ yêu. 

3 là lộ nhập Níp-bàn liên tam thiên hạnh của người huệ yêu. 

4 là lộ nhập Níp-bàn liên tứ thiền hạnh của người huệ yếu. 

5 là lộ nhập Níp-bàn liên ngũ thiền hạnh của người huệ yếu. 

6 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yếu. 

7 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yêu. 

8 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yếu. 

9 là lộ nhập Níp-bàn liên thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu. 


. Lộ nhập Níp-bàn liên sơ thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 


hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
thiền luôn bất định số, dứt thiên có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và 1 thứ tâm sơ thiên hạnh. 

Sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 


. Lộ nhập Níp-bàn liên nhị thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như vây: hộ 


kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, 
bỏ bậc, thiền luôn bắt định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và 1 thứ tâm nhị thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị thiên. 


. Lộ nhập Níp-bàn liên tam thiên hạnh của người huệ yêu có xen hộ kiếp như vây: hộ 


kiếp. .. hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, 
bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và 1 thứ tâm tam thiền hạnh. 

Cõi đồng với nhị thiên. 


. Lộ nhập Níp-bàn liên tứ thiên hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 


hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, 
thiền luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng 
và 1 thứ tâm tứ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên xứ và cõi Thức vô biên 
xứ. 


. Lộ nhập Nip-bàn liên ngũ thiền hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như vây: hộ 


kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, thuận theo, 
bỏ bậc, thiên luôn bất định số, dứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm ngũ thiền hạnh. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uấn. 
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6. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền không vô biên xứ hạnh của người huệ yêu có xen hộ kiếp như 
vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, 
thuận theo, bỏ bậc, thiên luôn bất định số, dứt thiên có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền không vô biên xứ. 
Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uấn và cõi Không vô biên. 

7. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền thức vô biên xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ kiếp như 
vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiền, 
thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, dứt thiên có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và I thứ tâm thiền thức vô biên xứ. 
Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên và cõi Thức vô biên. 

8. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền vô sở hữu xứ hạnh của người huệ yêu có xen hộ kiếp như 
vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thiên, 
thuận theo, bỏ bậc, thiên luôn bất định số, đứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiên vô sở hữu xứ. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và cõi 
Vô sở hữu xứ. 

9. Lộ nhập Níp-bàn liên thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh của người huệ yếu có xen hộ 
kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận 
thiền, thuận theo, bỏ bậc, thiền luôn bất định số, đứt thiền có xen hộ kiếp rồi mới nhập 
Níp-bàn. 

Lộ này sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng 
và 1 thứ tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm. 

Phân nhỏ số 73 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ yếu không xen hộ kiếp, chỉ khác 

với lộ trên: không xen vào hộ kiếp. 

Phần nhỏ số 74 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ mạnh có xen hộ kiếp, chỉ khác 

với phân 72: không có tâm chuẩn bị. 


Phần nhỏ số 75 lộ nhập Níp-bàn liên thiền của người huệ mạnh không xen hộ kiếp, chỉ 
khác với phân 73: không có tâm chuân bịỊ. 


Phần nhỏ số 76 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ yêu có xen hộ kiếp như vây: hộ 
kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, chuẩn bị, cận thông, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thông hạnh xen hộ kiếp liền nhập Níp-bàn. 

Lộ này có 6 cái, 4 thứ tâm lộ là tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh thọ xả tương ưng và tâm 
thông hạnh; 2 chặng: khán môn và thực; 22 cõi vui ngũ uấn. 


Phân nhỏ số 77, lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ yêu không xen hộ kiếp, chỉ khác 
với lộ 76 là không có tâm hộ kiêp trước tâm nhập Níp-bàn. 

Phân nhỏ số 78 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ mạnh có xen hộ kiếp như số 76 
chỉ bớt tâm chuân bị. 


Phân nhỏ số 79 lộ nhập Níp-bàn liên thông của người huệ mạnh không có xen hộ kiếp như 
số 77 chỉ khác là không có tâm chuẩn bị. 


Bán số vừa kể trên, mỗi hàng 1 lộ. 
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+ Phần nhỏ số 80 lộ nhập Níp-bàn phản khán chi thiên có 24: 
- _ 1 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tâm sơ thiên hạnh. 
-_2 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ tứ sơ thiền hạnh. 
-_ 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hý sơ thiền hạnh. 
- 4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc sơ thiền hạnh. 
- _ 5 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định sơ thiền hạnh. 


-_ 6 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ nhị thiên hạnh. 

- 7 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hỷ nhị thiền hạnh. 

- 8 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc nhị thiền hạnh. 

-_ 9 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định nhị thiền hạnh. 


-_ 10 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hý tam thiên hạnh. 
-- II là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc tam thiên hạnh. 
-_ l2 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tam thiên hạnh. 


-_ 13 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc tứ thiên hạnh. 
-_ l4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tứ thiên hạnh. 


-_ 15 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ xả ngũ thiên hạnh. 
- 16 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định ngũ thiên hạnh. 


-_ 17 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền không vô biên xứ hạnh. 
-_ [8 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên không vô biên xứ hạnh. 


-_ 19 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ xả thiền thức vô biên hạnh. 
- 20 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên thức vô biên xứ hạnh. 


-_ 21 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền vô sở hữu xứ hạnh. 
- 22 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên vô sở xứ hạnh. 


- 23 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. 
-_ 24 là lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiên phi tưởng phi phì tưởng xứ hạnh. 


1. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tầm sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bất định số, dứt thiền rồi có 1 hộ kiếp. 

Đoạn này chỉ nhắc lại khi nhập thiên. 

Từ đây về sau chỉ nói thứ lớp theo lộ phản khán chỉ tâm sơ thiên hạnh có xen hộ kiếp 
và lộ nhập Nip-bàn như vây: hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, 
thực 7 cái, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, 
nhập Nin-bàn. 

2 lộ này chung lại, gọi là lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ tâm sơ thiên hạnh có xen hộ 
kiếp. 

(những lộ nhập Nip-bàn phản khán sau này cũng có 3 đoạn như lộ vừa kế, xin miễn 
nhắc nữa). 


2. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bắt định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 

3. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hỷ sơ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bắt định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
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hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc sơ thiên hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bắt định SỐ, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cát, 
hộ kiêp, hộ kiệp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực Š cái, hộ kiêp, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định sơ thiên hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm sơ thiền 
hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 

5 lộ vừa kề trên, đoạn lộ kiên cô sanh đặng 4 thứ tâm lộ là l tâm khán ý môn, 2 tâm 
đại hạnh thọ hyý trong ưng và l thứ tâm sơ thiên hạnh. Còn đoạn sau sanh dặng 5 thứ 
tâm: l tâm khán ý môn, 2 tâm đại hạnh tương ưng. 

Nói chung sanh đặng ở 10 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiên. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi tứ nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiên hạnh bât định sô, hộ kiêp, hộ kiệp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiệp, hộ kiêp rúng động, hộ kiêệp dứt dòng, khán ý môn, thực Š cái, hộ kiêp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hỷ nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiên hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc nhị thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiên hạnh bât định sô, hộ kiệp, hộ kiệp rúng động, hộ kiệp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ kiêệp dứt dòng, khán ý môn, thực Š cái, hộ kiêp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ định nhị thiên hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 


hộ kiêp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm nhị 
thiên hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

4 lộ vừa kể trên đây, đoạn lộ kiên cố sanh đặng 4 thứ tám lộ là l tâm khản ÿ môn, 2 
tâm đại hạnh thọ hỷ tương ưng và l thứ tâm nhị thiên hạnh. Còn đoạn sau đặng 5 thứ 
tâm: l tâm khản ý môn, 4 tám đại hạnh tương ng. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi hỷ tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiền hạnh bắt định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 
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. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ lạc tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiên hạnh bât định sô, hộ kiệp, hộ kiệp rúng động, hộ kiệp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ kiệp dứt dòng, khán ý môn, thực Š cái, hộ kiêp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tam thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 


hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm tam 
thiên hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

3 lộ trên đây, đoạn lộ kiên cô sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ hy tương ng và Ï thứ tâm nhị thiên hạnh. Còn đoạn sau đặng 5 thứ tâm là l 
tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ng. 

Tất cả 7 lộ (4 lộ nhị thiên và 3 lộ tam thiên) đồng sanh l3 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 
cõi sơ thiên và 3 cõi nhị thiên. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi lạc tứ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền 
hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định tứ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 


kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm tứ thiền 
hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 
hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp- 
bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên cô sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khản ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ hý tương ưng và Ï thứ tám tứ thiên hạnh. Còn đoạn sau sanh đặng 5 thứ tám: Ï 
khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở l6 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiên, 3 cõi nhị thiên và 3 cõi tam 
thiên. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả ngũ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ 
thiên hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định ngũ thiền hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ kiếp... 


hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ bậc, tâm ngũ 
thiên hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 
cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập 
Níp-bàn. 

2 lộ trên đây, đoạn lộ kiên cô sanh đặng 4 thứ tâm lộ là I tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xa tương ưng và Ì thứ tâm ngũ thiên hạnh. Còn đoạn sau đặng 5 thứ tâm: Ï 
tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tưong ưng. 

Sanh đặng ở 22 cõi vui ngũ uẩn 
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Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền không vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 
vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền không vô biên xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền không vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 


vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền không vô biên xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ 
kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thư tâm lộ là l tâm khản ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xa tương ng và Ì thứ tâm không vô biên xứ hạnh. Con đoạn sau sanh đặng 5 
thứ tâm: l tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn và cõi Không vô biên. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền thức vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như vầy: 


hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, bỏ 
bậc, tâm thiền thức vô biên xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền thức vô biên xứ hạnh có xen hộ kiếp như 
vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, thuận theo, 
bỏ bậc, tâm thiền thức vô biên xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thư tâm lộ là I tâm khản ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và l thứ tâm thiên thức vô biên xử hạnh. Còn đoạn sau sanh 
đặng 5 thứ tâm: l tâm khản ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn, cõi Không vô biên và Thức vô biên 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi xả thiền vô sở hữu xứ hạnh có xen hộ kiếp như vây: hộ 
kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ bậc, 
tâm thiền vô sở hữu xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, 
khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 
5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền vô sở hữu xứ hạnh có xen hộ kiếp như vây: 
hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiền, thuận theo, bỏ 
bậc, tâm thiên vô sở hữu xứ hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thư tâm lộ là l tâm khản ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ng và l thứ tâm vô sở hữu xứ hạnh. Còn đoạn sau sanh đặng 5 thứ 
tâm: Ï tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ng. 

Sanh đặng ở 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uẩn và cõi Không vô biên, cõi Thức vô biên và 
cối Vô sở hữmu. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán chỉ xá thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh có xen hộ 
kiêp như vây: hộ kiêp... hộ kiệp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, 
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thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng hạnh bất định số, hộ kiếp, hộ kiếp 
rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ 
kiêp dứt dòng, khán ý môn, thực Š9 cái, hộ kiêp, nhập Níp-bàn. 


24. Lộ nhập Níp-bàn phản khán chi định thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh có xen hộ 
kiếp như vây: hộ kiếp... hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, cận thiên, 
thuận theo, bỏ bậc, tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh bắt định số, hộ kiếp, hộ 
kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, 
hộ kiếp đứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

2 lộ trên đáy, đoạn lộ kiên có sanh đặng 4 thư tâm lộ là l tâm khán ý môn, 2 tâm đại 
hạnh thọ xả tương ưng và l thứ tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ hạnh. Còn 2 đoạn sau 
sanh đặng 5 thứ tâm: I tâm khán ý món, 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh đặng ở 26 cõi vui hữu tâm (xin sửa trong bản đô là cõi hữu tâm thay vì 22). 


* Còn phân số 81 cũng có 24 lộ, chỉ khác với 24 lộ vừa nói đây là không có hộ kiếp xen 
trước khi nhập Níp-bàn. 


Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não và đạo quả Níp-bàn có xen hộ kiếp là 11: 
-  l là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não tham có xen hộ kiếp. 

- 2 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não sân có xen hộ kiếp. 

- 3 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não sĩ có xen hộ kiếp. 

- 4 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não ngã mạn có xen hộ kiếp. 

- _ 5 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tà kiến có xen hộ kiếp. 

-_ 6 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hoài nghi có xen hộ kiếp. 

- _7 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hôn trầm có xen hộ kiếp. 

-- 8 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não phóng dật có xen hộ kiếp. 

- 9 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô tàm có xen hộ kiếp. 

-_ 10 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô úy có xen hộ kiếp. 

-_ 11 là lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não đạo-quả và Níp-bàn có xen hộ kiếp. 


1. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tham có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
[ tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới (xin sửa trong bản đô theo đây là 7 cõi vui Dục giới). 


2. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não sân có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như đã 
nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, có 4 hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, 
xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, l người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục g1ới. 


3. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não sỉ có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như đã 
nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực Š cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
[ tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
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4. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não ngã mạn có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đăc đạo tột mạng rôi có 4 hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ kiêp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ kiêp dứt dòng, khán ý 
môn, thực Š cái, xen hộ kiêp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, I người tứ quả. Tính theo thứ đêu Š thứ: 
[ tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


5. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não tà kiến có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực Š cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


6. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não hoài nghi có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực Š cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, I người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
[ tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


7. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não hôn trầm có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


8. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não phóng dật có xen hộ kiếp như vầy: lộ đắc tứ đạo 
như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, I người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


9. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não vô tàm có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt 
dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp đứt dòng, khán ý 
môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 thứ: 
[ tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


10. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiên não vô úy có xen hộ kiếp như vây: lộ đắc tứ đạo như 
đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rôi có 4 hộ kiêp, hộ kiêp rúng động, hộ kiêp dứt 
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dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý 
môn, thực Š cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, 1 người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 
thứ: I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 

Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


. Lộ nhập Níp-bàn phản khán phiền não, đạo-quả và Níp-bàn có xen hộ kiếp như vây: lộ 
đắc tứ đạo như đã nói trước, sau khi đắc đạo tột mạng, rồi có 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng 
động, hộ kiếp dứt dòng, khán ý môn, thực 7 cái, 4 hộ kiếp, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp 
dứt dòng, khán ý môn, thực 5 cái, xen hộ kiếp, nhập Níp-bàn. 

Lộ này tính theo cái được 8 hay 6 cái, 2 chặng, l người tứ quả. Tính theo thứ đều 5 
thứ: I tâm khán ý môn và 4 tâm đại hạnh tương ưng. 
Sanh được 7 cõi vui Dục giới. 


Phân nhỏ số 83 chỉ khác phần 82 là không có xen hộ kiếp. 


Nhắc thêm lộ chiêm bao và chỉ nhân 


1 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót không hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 25). 

2 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-mót 1 hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 26). 

3 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực không hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 31). 

4 là lộ ý môn cảnh rÕ chót-thực không hộ kiếp. vừa qua (phân nhỏ số 31). 

5 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có 1 hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ sô 32). 

6 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có I hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 32). 

7 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có I hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 39). 

8 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, không hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ 
sô 39). 

9 là lộ ý môn cảnh rất rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phần nhỏ số 49) 
10 là lộ ý môn cảnh rõ chót-thực, có hộ kiếp khách, 1 hộ kiếp vừa qua (phân nhỏ số 40). 
11 là lộ ý môn cảnh không rõ chót 3 khán môn (phần nhỏ số 47). 

12 là lộ ý môn cảnh rất không rõ chót không, 2 rúng động (phần nhỏ sô 49). 


Chiêm bao có 6 nhân. 
I là chiêm bao do phong kích thích. 
2 là chiêm bao do mật kích thích. 
3 là chiêm bao do đàm kích thích. 
4 là chiêm bao do cảm mạo. 
5 là chiêm bao do thần quyên, chư Thiên .V.V. 
6 là chiêm bao do điềm nghiệp tốt xấu .v.v.. 


Dựt phân lô tám 
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Sở (Thãna) có nghĩa là vị trí, nền tảng căn cứ nhất định thứ tự tâm phải như thế. 
Nói hẹp có 10, nói rộng có 26 như sau: 


- ] là sở tục sinh hẹp có Ï rộng có Ì 
- 2 là sở hộ kiếp hẹp có Ï rộng có 6 
-_ 3 là sở khán môn hẹp có l rộng có 3 
- 4 là sở ngũ (thây, nghe, ngửi, nếm, đụng) hẹp có Ï rộng có Ï 
- 5 là sở tiếp thâu hẹp có Ì rộng có Ï 
- 6 là sở quan sát hẹp có Ï rộng có Ì 
-_ 7 là sở phân đoán hẹp có Ï rộng có 2 
- =8 là sở thực hẹp có Ï rộng có 6 
- 9 là sở mót hẹp có Ï rộng có 2 
- T0 là sở tử. hẹp có Ï rộng có 3 
Cộng theo sở rộng......... ..26 


Nêu chỉ theo sở hẹp thì sự đâu sở đó, chỉ có khác với sự là sự thây, sự nghe, sự ngửi, sự nêm, 
sự đụng chung lại thành sở ngũ, nên còn 10 sở. 


Giải rộng và dễ hiểu, chỉ phần I sở nói trước, vì tục sinh không bao giờ thay đối cái tâm 
trước và tâm sau, nhất định phải là chặng giữa tử và hộ kiếp, cho nên không kiếm đâu được 
khác, mới gọi là I sở chớ không 2, dù sanh cho ai cũng vậy. 

-_ Sở ngũ chặng giữa của khán môn và tiếp thâu đó thôi. 
-_ Sở tiếp thâu chặng giữa của sở ngũ song thức và quan sát. 
-_ Sở quan sát chặng giữa của tiếp thâu và phân đoán. 

Bốn sở nói trên, mỗi sở đều có mội. 

Phân 2 sở, có 3: 

[ là sở khán môn, 2 là sở phân đoán, 3 là sở mót. 

-- Sở khán môn thứ nhất là trước hộ kiếp sau ngũ song thức hay chặng giữa của hộ kiếp và ngũ 
song thức (xin xem bản đồ lộ tâm). 
-_ Sở khán môn thứ nhì là chặng giữa của hộ kiếp và thực. 





- Sở phân đoán thứ nhất là chặng giữa của quan sát và thực. 
-_ Sở phân đoán thứ nhì là chặng giữa của quan sát và mói. 


-_ Sở mót thứ nhất là chặng giữa trước thực sau mót. 
-_ Sở mót thứ nhì là chặng giữa trước thực sau tử. 


Phân 3 sở - tử: 
-_ Sở tử thứ nhất là trước thực sau tục sinh. 
-_ Sở tử thứ nhì là trước mót sau tục sinh. 
-_ Sở tử thứ ba là trước hộ kiếp, sau tục sinh. 
Phân 6 sở - hô kiếp (sở ngoại lộ): 
-_ Sở hộ kiếp thứ nhất trước mót sau khán môn (sau lộ chót mót có lộ khán môn). 
- Sở hộ kiếp thứ hai trước thực sau khán môn (sau lộ chót thực có khán môn). 
-_ Sở hộ kiếp thứ ba trước phân đoán sau khán môn (sau lộ chót phân đoán). 
-_ Sở hộ kiếp thứ tư trước mót sau tử (lộ chót mót có xen hộ kiếp). 
- Sở hộ kiếp thứ năm trước tục sinh sau khán môn (sau tục sinh trước lộ ban so). 
- Sở hộ kiếp thứ sáu trước thực sau tử (lộ tử chót thực có xen hộ kiếp). 


Phần 6 sở - thực: 
-  Ì là sở thực chặng giữa của phân đoán và mói. 


22-2) Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 
- _2 là sở thực chặng giữa của phân đoán và hộ kiếp. 
-_ 3 là sở thực chặng giữa của phân đoán và tử. 
-_ 4 là sở thực chặng giữa của khán môn và mói. 
- 2 là sở thực chặng giữa của khán môn và hộ kiêp. 
- 6 là sở thực chặng giữa của khán môn và tử. 
Dứt phân sở hợp động 
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LỘ SÁC (Rũpavithn) 
GIẢI BẢN KẾ LỘ SẮC 


Lộ sắc nói về trật tự của những bọn sắc pháp sanh, diệt. 
Nói vê tông quát bản kê có 9 tờ: 


. Tờ thứ nhất nói về từ khi tục sinh trong thời gian bọn sắc mạng căn chưa sanh. 
. Tờ thứ hai nói về sắc mạng căn mới sanh cho đến bình só. 

. Tờ thứ ba nói về sắc vật thực từ mới phát sanh cho đến bình số. 

. Tờ thứ tư nói về 4 thần kinh sau từ khi mới sinh cho đến bình số. 

. Tờ thứ năm nói về lộ ngũ, sắc tâm thiêu I khoảng 5l sát-na tiểu. 

. Tờ thứ sáu nói về nhập thiền diệt, tâm diệt và sắc tâm diệt lần cho đến hết. 

. tờ thứ bảy nói vệ xuất thiền diệt tâm sanh lại và sắc tâm tăng đến đủ sô. 

. Tờ thứ tám nói về lộ tử ngũ môn sắc nghiệp bớt lần cho đến hết. 

. Tờ thứ chín nói về lộ tử ý môn sắc nghiệp cũng bớt lần cho đến hết. 


Giải bản kê lộ sắc tờ thứ nhất 
-_ Giải tờ thứ nhất, cột 1 theo bản phụ. 
Cột này chỉ sô tăng của sắc nghiệp từ 3 đên 153 bình sô, có bản phân sô sát-na,... , có 
6 cột như vây: 
1) Cột thứ nhất nói về thứ tự và số cái tâm có 19. 
2) Cột thứ hai thứ tự tâm sinh ra từ đâu thai đến tâm thực thứ nhất đặng 19 cái. 
3) Cột thứ 3 nói về số thứ tự 14 hộ kiếp sau khi tục sinh chưa kề đến hộ kiếp rúng động, 





hộ kiếp dứt dòng là sắp lên lộ. 
4) Cột thứ 4 nói về số sát-na đại kê từ I đến 19. 
5) Cột thứ 5 nói về số sát-na tiêu từ I đến 57 vì sắc nghiệp vừa bình sô. 
6) Cột thứ 6 nói vỀ sắc nghiệp từ 3 bọn đến 153 kề luôn 7 lần bình số. 


Chỉ rõ bọn và số sắc nghiệp sát-na sanh của tâm tục sinh là sát-na tiêu có I số 3 bọn 
săc nghiệp đông sanh: I là bọn thân kinh thân, 2 là bọn trạng thái (nữ hoặc nam), 3 là bọn 
ý căn. 

Đến sát-na tiểu thứ 2 là sát-na trụ của tâm tục sinh có 3 bọn sắc giống như đã nói sanh 
thêm thì đặng 6 bọn. 


Từ đây mỗi sát-na tiểu đều 3 bọn như thế luôn, nên đến sát-na tiêu thứ 51 đặng 153 
bọn kê luôn 3 bọn sắc đâu thai đang diệt và 3 bọn sắc nghiệp đang sanh lên. 


Từ đây vê sau bình sô, vì môi sát-na tiêu đêu có 3 bọn diệt, 3 bọn sanh cho đên khi 
bọn mạng căn sắp có. 


Xin để ý, chỉ có 2 bọn sắc tiêu biểu sanh diệt đồng với tâm, ngoài ra các bọn sắc khác 
sanh, trụ, diệt kéo dài thời gian 5l sát-na tiểu (sanh Ï sát-na tiểu, trụ 49 sát-na tiểu, diệt 
l sát-na tiểu) xem bản đô phụ. 
-_ Bản kê lô sắc số 1, côt 2. 
Cột này chỉ số bọn sắc âm dương” do sắc nghiệp trợ, nên gọi là sắc âm dương 
nghiệp trợ, cách tăng như cột 1. Sắc nghiệp mà trễ hơn l1 sát-na tiêu. Vì sát-na sanh của 





'Ì 8h T. _. ấn 
Cũng được gọi là sắc quí tiết. 
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sắc nghiệp không thể trợ cho sắc âm dương sanh, đến sát-na trụ thứ nhất thì sắc nghiệp 
mới giúp cho âm dương sanh, mỗi 3 bọn sắc nghiệp đều giúp như thê. Cho nên khởi đâu 
của sắc âm dương nghiệp trợ từ sát-na tiêu thứ 2 là sát-na trụ của tâm đầu thai sanh đặng 
3 bọn cho đến có điệt là bình số 153. 


Bản kê lô sắc số 1. côt 3 

Cột này nói về sắc âm dương do sắc âm dương nghiệp trợ đó giúp phát sanh ra nữa, 
nên trễ hơn 1 sát-na. Bắt đầu sát-na điệt của tâm tục sinh là sát-na thứ 3 cho đến có bình 
số 153 bọn. Phải trễ hơn phần sắc âm dương nghiệp trợ I sát-na, sắc âm đương này gọi là 
âm dương trợ âm dương. Từ đây về sau trợ nhau sanh âm dương rất theo hình vóc lớn 
nhỏ và sắc âm dương do mạng căn, tâm và vật thực trợ cũng thế. Chỉ nói 2 phần xin hiểu 
thêm. 





Bản kê lộ sắc sô I. cột thứ 4 

Cột này nói về sắc tâm là nói về sắc tâm hộ kiếp thứ nhứt tạo đồng thời sát-na sanh 
của nó đặng l bọn sắc tâm, về sau mỗi cái tâm đều như thế, nên 3 sát-na tiêu tăng I bọn 
sắc tâm. Đến cái tâm 17 kế từ tâm hộ kiếp thứ nhất là tâm khán ý môn thì bình số đủ 17 
bọn, từ cái tâm này về sau mỗi sát-na diệt đều có 1 bọn sắc tâm diệt mỗi cái tâm sanh đêu 
có l bọn sắc tâm sanh đông với sát-na sanh, nên vừa bớt trong khi sát-na diệt của mỗi cái 
tâm liền thêm trong khi sát-na sanh của mỗi cái tâm sanh kế đó. 





Bản kê lộ sắc số l côt thứ Š 

Cột này nói về sắc âm dương tâm trợ, nghĩa là sắc âm dương mà đo sắc tâm trợ tạo 
ra, nên trễ hơn sắc tâm 1 sát-na tiểu. 

Khới từ sát-na trụ của tâm hộ kiếp thứ nhất sanh đặng I bọn cách 2 sát-na tiểu hay mỗi 
sát-na trụ của tâm đều sanh tăng thêm I bọn cho đến sát-na trụ của tâm khán ý môn đủ l7 
bọn là bình số. 

Từ đây mỗi sát-na sanh của tâm đều có diệt, mỗi sát-na trụ của tâm đều có sanh. 





Bản kê lô sắc số 1. côt thứ 6 

Cột này nói về sắc âm dương âm dương tâm trợ, nghĩa là sắc âm dương này do sắc 
âm dương mà nhờ sắc tâm trợ đó, giúp lại sắc âm đương tâm trợ l sát-na tiểu, tức là khởi 
từ sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ nhất sanh 1 bọn thì mỗi sát-na điệt của cái tâm về sau 
đều sanh thêm 1 bọn cho đến sát-na diệt của tâm khán ý môn đặng 17 bọn bình số luôn. 
Vì từ đây về sau mỗi sát-na trụ của tâm có diệt I bọn, mỗi sát-na diệt của tâm đêu có sanh 
I bọn. 
Bán kê lộ sắc số 1, cột chót 

Cột này nói về tông cộng của 6 khoảng trước (xin quí vị xem ngang qua) cộng như 
vây: 

Hàng thứ nhất chỉ đặng 3 bọn sắc đầu thai. 

Hàng thứ hai sanh đặng 9 bọn là 6 bọn sắc nghiệp, 3 bọn sắc âm dương nghiệp trợ. 

Hàng thứ ba sanh đặng 18 bọn là 9 bọn sắc nghiệp, 6 bọn sắc âm dương nghiệp trợ và 

3 bọn sắc âm dương âm dương nghiệp trợ. 

Hàng thứ tư sanh đặng 28 bọn: 12 bọn sắc nghiệp, 9 bọn sắc âm dương nghiệp trợ, 6 

bọn âm dương âm dương nghiệp trợ và I bọn sắc tâm. 








Cộng chỉ bao nhiêu cũng giúp ích cho qui vị. 
Sau đây xin nói đại ý như vây: 
Từ hàng 03 đến hàng 51 đều thêm 10 đến 498 bọn. 


hàng 52 lên đến 505 bọn vì thêm có 7. 
hàng 53 lên đên 509 bọn vì thêm có 4. 
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hàng 54 lên đến 510 bọn vì thêm có l. 
Khoảng này bình số 510 cho đến gần bọn mạng căn phát sanh. 


Giải bán kê lô sắc tờ thứ hai 
Bản này chỉ nói vê bọn sắc mạng căn sanh thêm và sự trợ cho sắc âm dương. 

Bọn sắc mạng căn này khởi sanh từ 7 bữa trở lại của thai mới có ban đâu mà không nhât 
định ngày nào, đêm nào, phút nào, tâm nào và sát-na nào. 


Nay muôn đề nhận khởi từ khi sát-na sanh của tâm hộ kiếp rúng động lộ ý chót mót. 


Trong khoảng thời gian bọn mạng căn chưa sanh thì sắc nghiệp đã bình số 153 bọn, nay 
kế sát-na tiêu vừa nói trên kế số 1 đến tới đủ 51 sát-na là sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ 5 
kế từ mót vì có bọn sắc mạng căn sanh trước hơn hết diệt tại sát-na này và về sau mỗi sát-na 
đều có bọn sắc mạng căn diệt và sanh, nên bình số luôn kế chung 3 bọn trước 204 bọn thì sự 
tăng của bọn mạng căn đã biết là khởi từ sát-na sanh hộ kiếp rúng động kế 1 mà đếm tới 
thêm 2, 3. 4... đó là số tăng nhận rõ. 


Còn sắc âm dương do sắc nghiệp mạng căn trợ khác hơn chỉ trễ hơn 1 sát-na. 


Cho đến sắc âm dương do sắc âm dương mạng căn trợ cũng như trợ đến người thứ 3 thì 
phần sắc này phải trễ hơn sắc âm dương nghiệp trợ 1 sát-na theo thứ lớp, nên gọi sắc âm 
dương nghiỆp trợ. 


—_—-.—~—-.—-.—.-.P-~—Ỷ-Z-.- moi x--.m—. 


Giải bản kê lô sắc tờ thứ ba 

Nói về sắc vật thực ngoại khởi có vào thai kê từ 7 ngày đến 14 ngày chăng định ngày nào, 
đêm nào, giờ nào và sát-na tiêu nào. 

Vì đề nhớ, hiệu chỉ ngay vào sát-na sanh của tâm hộ kiệp rúng động, lộ ý có mót làm tiêu 
chuẩn số 1, bắt đầu sanh 1 bọn sắc vật thực thì mỗi sát-na tiêu đều sanh luôn nên tăng I, l 
cho đến sát-na 51 có bọn sắc vật thực đầu diệt thì về sau mỗi sát-na tiểu đều có điệt và sanh 
mới thành bình số 21 bọn luôn. 


Săc âm dương vật thực trợ và âm dương âm dương vật thực trợ cũng như 2 thứ sắc nhờ 
sắc mạng căn và âm dương sắc mạng căn trợ. 


~—~ể>—~-m~~-m—_- 0= m»~e.im=<s‡'7*»Sx~«4 m=x-im=—~ 


Giải bản kê lô sắc tờ thứ tư 
Nói vệ 4 thân kinh trước: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh sau khi đâu thai 70: khởi trong vòng 
tuân lê thứ I1 chăng định ngày, đêm, giờ, phút, tâm và sát-na tiêu nào. 


Nay mượn lộ ý chót-mót khởi đầu từ sát-na sanh của hộ kiếp rúng động, 4 bọn thần kinh 
trước sanh thì về sau mỗi sát-na tiêu đều sanh như nhau và chưa có việc nên tăng 4 tăng 4. 
Trước đã kề 204 có 4 bọn này thêm thành 208, sát-na thứ 2 thêm 4 nữa thành 212... cho đến 
sát-na 51 đúng số bình là 408. 


Vì từ đây về sau 4 bọn này có diệt và sanh kế chung cả sắc nghiệp mỗi người đặng 8 bọn 
đêu sanh diệt, tức là 5 bọn thân kinh, I bọn trạng thái (hoặc nam hoặc nữ), bọn ý căn và 
mạng căn. 


—~>—_-m~-:' me m0 mg SSi—~ 


Giải bản kê lô sắc tờ thứ năm 

Nói về sắc tâm thiếu 1 chặng 51 sát-na tiêu là vì những lộ có ngũ song thức không tạo sắc 
tâm, nên còn 16 bọn từ sát-na sanh của ngũ song thức đến sát-na diệt của tâm hộ kiếp thứ 5 
kế từ chót mói. 


S) 
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Lẽ thường, sắc tâm sanh đông sát-na sanh của môi tâm còn trải qua đủ l7 cái tâm mới 
điệt sát-na diệt của tâm thứ I7, nên bình sô của nó là 17 bọn luôn luôn. 


Nay nói về lộ ngũ, vì ngũ song thức không tạo được sắc, nên trong sát-na sanh của ngũ 
song thức chăng có bọn sắc tâm nào sanh, nên còn 16 cho đến sát-na điệt của tâm thứ 17 
cũng không có bọn sắc tâm nào diệt, nên còn 16 bọn. Đến sát-na sanh thứ 18 hay hộ kiếp 
thứ 6 kê từ mót vân sanh I bọn đủ 17 bọn sắc tâm không còn thiêu nữa (xin nhìn kỹ vào bản 
kê lộ sắc). 

Còn sắc âm đương đo sắc tâm trợ... cũng thiếu và đủ sau l sát-na. 

Giải bản kê lộ sắc tờ thứ sáu 

Nói vê nhập thiên diệt, tâm dứt sanh lúc sau thì sắc tâm bớt lân từ lúc ây. 

Sanh cách khoảng thì bớt cũng cách khoảng. Mỗi sát-na bớt 1 bọn lần lần cho đến hết thì 
giờ đông ... 48 sát-na tiêu diệt I bọn chót là hêt. 

Còn sắc âm dương tâm trợ cũng bớt trễ hơn 1 sát-na tiêu, dứt cũng trễ hơn 1 sát-na tiêu. 


Phân săc kê sau cũng vậy. 


+ Giải bản kê lô sắc tờ thứ bảy 

Nói vệ xuât thiên điệt có tâm quả sanh trước hơn hết, cách tạo sắc tâm cũng như hộ kiếp 
thứ nhút kế đầu thai (xin xem bản sắc tâm số 1) và sắc âm dương tâm trợ đông nhau cả, chỉ 
khác cái tâm còn thứ lớp như nhau. 


Giải bản kê lộ sắc tờ thứ tám 

Nói vê sắc nghiệp và sắc tâm bớt cho đên dứt nương khi lộ tử ngũ môn chót mót có xen 
hộ kiệp. 

Sự bớt của sắc nghiệp từ sát-na diệt của tâm tử đếm trở lại 50 sát-na tiêu thì sắc nghiệp 
thôi sanh, nên còn 400 chăn. Từ đây vê sau môi sát-na tiêu đêu bớt 8§ bọn, lân cho đên sát-na 
điệt của tâm tử còn § bọn chót đông diệt với tâm tử, § bọn này sanh khi sát-na sanh của hộ 
kiêp rúng động. 

Những sắc nhờ trợ sau cũng bớt và dứt trễ 1 sát-na theo thứ tự. 

Nói về sắc tâm bớt và dứt trong khi lộ tử ngũ môn thì sát-na sanh của ngũ song thức đã 
thiêu I bọn còn 16. Như vậy, đên sau khi cái tâm tử cũng độ 3 sát-na tiêu bớt I bọn lân cho 
đên hêt. 

Những tính cách nhờ trợ kia bớt dứt đều trễ nhau I1 sát-na. 

Giải bản kê lộ sắc tờ thứ chín 

Chỉ khác bản sô 8§ sắc tâm không thiêu trước khi tử và có đôi lộ đó thôi.. 

Hay là cách bớt và diệt của sắc tâm sau khi chết cũng như nhập thiên diệt sau khi tâm 
không sanh. 

Sắc nghiệp số bớt và dứt cũng đồng như tử lộ ngũ. 


Dứt phán giải bản kê lô sặc 
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Phân sắc theo cõi và người. 

Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp, riêng mỗi người bớt I là nam bớt trạng thái nữ, nữ bớt trạng 
thái nam. 

15 cõi Sắc giới hữu tâm vì những cõi này không có nam nữ, nên bớt 2 trạng thái nam và nữ. 
Không có thân kinh tỷ, thiệt, thân nên bớt 3 nữa là 5 chỉ còn 23 thứ sắc. Vì những vị ở các cõi 
vừa nói trên, từ trước đắc thiên hay phát chán cách nam nữ, mùi, vị, đụng chạm cả, nên khi kết 
quả sanh về trong 15 cõi Sắc giới hữu tâm đều những sắc ấy chăng đặng sanh do đã nói. 

Còn bậc Vô tưởng, trước kia đắc ngũ thiên rất có tâm và mong đời sau đừng có tâm chỉ cả, 
nên thiên ây cho quả sanh ra làm bậc Vô tưởng. Do tâm không có, thời tưởng làm sao sanh, chỉ 
có bọn sắc mạng căn, sanh, tiền, dị, diệt, bọn nhiều phải có sắc hư không khác hơn đất đá do 3 
sắc đặc biệt cộng chung là 17 sắc. Cho nên văn lục bát có nói: 


Hăm tám Dục trọn sâu. 
Hăm ba Sắc giới có đâu đặng nhiêu. 
Vô tưởng mười bảy sắc nêu... 


Phân sắc tục sinh và bình nhựt. 
Thai sanh và noãn sanh khi tục sinh đặng 3 bọn: I là bọn sắc thần kinh, 2 là bọn sắc ý căn, 3 
là bọn sắc trạng thái (nam hoặc nữ). 
Thấp sanh và hóa sanh tục sinh đặng § bọn là 5 bọn sắc thần kinh, bọn ý căn và bọn trạng 
thái (nam hoặc nữ). 
Còn sắc sinh và tiễn, dĩ nhiên mỗi bọn phải có. 
8 thứ sắc ngoài ra là thính, dị, diệt và 5 sắc đặc biệt không có khi tục sinh. 
Cho nên thơ lục bát có câu: | 
DỊ, diệt tiêu biêu với thính 
Đặc biệt chăng có đang hình hóa sanh 
Trong khi bình nhựt đủ rành 
Bao nhiêu các sắc không dành bớt ra... 


Dưt phân sốc pháp. 
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Bảng phụ chỉ cột 1, sắc nghiệp tăng từ tục sinh đến bình số 153 


Trật tự tâm 14 hộ kiệp Sát-na đại Sô bọn sắc 
sau tục sinh 
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Tờ thứ nhât: Từ lúc tục sinh, trong khi sắc mạng quyên chưa sanh. 
LÍ 7 1 |} 2 | 3 |} 4 | 5S | 6 | 7 
Ầ Bọn sắc nghiệp Am dương - Bọn Am dương | Am dương - 
tăng 3 bọn âm dương sắc tâm âm dương || Tổng cộng 
(bọn thần kinh thân. do do 
nghiệp trợ tâm trợ 


œ;—;¬ì|¬S¡Sa=¡® | jCni Cha [4>¡4+>i4> C2 ¡C2 ¡C2 Í2¡2¡|—;—j— 


œ 


b) 
9 


`©;,`C 
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Tò thứ hai: Bọn mạng qu ền sanh trong 7 ngày sau khi tục sinh, bất định thì giờ. 


Sát-na 0 Bọn Bọn 0 : 
đại và tiêu sắc nghiệp | âm dương | âm dương - ắc tâ quí tiết 
(tăng l) do nghiệp | âm dương do tâm trợ | âm dương 
trợ do nghiệp do tâm trợ 
trợ 


5II 
Rúng động sĩ3 


B (R) KXdd...iA AÁ s6 - 

Dứt dòng ` _ 

(D) Z.. ..'. c6 ra 222D... 
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Tờ thứ ba: Bọn vật thực sanh trong tuần lễ thứ 2 sau khi tục sinh, bất định thì giờ. 
5 


Sát-na : 
đại và tiểu quí tiết | quí tiết 
do do tâm ị âm dương 
do nghiệp ñ Ì Ũ do vật thực 
trợ 


l 


PS, 
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Tờ thứ 4: Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh trong tuần lễ thứ 11 sau khi tái tục, bất định sát-na. 
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Tò thứ 5: Lộ nøũ sanh, sắc tâm thiếu từ ngũ song thức luôn 17 cái, đến cái thứ 18 thì đủ lại. 


Ngũ song 
thức (Š) 


Tiếp thâu 
(T) 


Quan sát 
3 | (thâm tân) 
§ 


Phân đoán 


(P) 


Thực 

5 | (đông lực) 
C 
B : 


BE 
BE 
DES 


me, 
Mót 
12 (M) 
I3 (M) 
Hộ kiếp 
(H) 


l6 (H) 


92 


Á 

















17 (H) 
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Tờ thứ sáu: Nhập thiên diệt, sắc nghiệp, tâm và sắc vật thực đêu 3 cột, sau cộng. 
Bọn Bọn 


âm dương âm dương âm dương 
do tâm do tâm 


œ|*©¡`C 


_— 
2 
¬ 
¬ 


—— 
C{¬a[|OiSaiSaD¬ 
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— — 
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Tờ thứ bảy: Xuất thiền diệt, sắc tâm tăng như sau khi tục sinh. 


âm dương 
âm dương 
do 





sỈ ĐỘ. 
Rúng động 
(R) 
Dứt dòng 
(D) 
12 


Khai ý môn 


(K) 


B Thực 
13 | (đồng lực) 
14 (C) 

l6 (C) 

L7 (C) 


31 


CN: CN Cn 
—l— =— 
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Tò thứ tám: Khi lộ tâm tử ngũ môn sanh, nên sắc tâm không đủ 17. 


Sát-na 0 Bọn 
đại và tiêu âm dương 








CÀI CN Chi Cty 
—Ì—¬ —Ì— 
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Tờ thứ 9: Khi lộ tâm tử ý môn, sắc tâm còn 17 sẽ diệt dân. 


sắc 
nghiệp â â : âm dương 
do 
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PHÁM BẢY THEO BỘ DIỆU PHÁP LÝ HỢP 
(Abhidhammatthasangaha) 


—z2~x + ⁄2—~x9z42~—>~ 


TẬP MƯỜI MỘT 
TƯƠNG TẬP HỢP ĐÒNG 
(Samuccayasangaha) 


Tương tập hợp đồng (Samuccayasaigaha) là gồm cả pháp siêu lý có đồng nhau sắp chung 
từng phân. Có những câu Päã|i chú giải như vây: 

- Saha uccryante etthati = samuccayo: nghĩa là do trình bày pháp siêu lý nào như nhau, 
øôm chung lại từng phân. 

- Sam pindetvã uccTyante etenäti = samuccayo: do gồm pháp siêu lý ăn nhau sắp thành 
phân, tức là pháp siêu lý có phân đồng sắp thành từng phân. 

Nói về phân lớn có 4: 

- _ 1 là bất thiện hợp đồng (akusalasahgaha). 

- _2 là hỗn tạp hợp đồng (missakasangaha). 

- 3 là đăng giác hợp đồng (bodhipakkhiyasaủ gaha). 

- 4 là hàm tận hợp đông (sabbasangaha). 


Còn theo phân nhỏ thì có 27 (sau sẽ chia) 


1. Bất Thiện Hợp Đồng (akusalasahgaha) 


Trước nói về phân lớn thứ nhất là bất thiện hợp đồng có Pä|i chú giải như vây: 
_Ekantakusala Jatikanam oghacatukkadinam sangahoti = akusalasangaho: hợp những sở hữu 
bât thiện sắp thành từ phân như là lậu, bộc .v.v... 


Có chín phần 

-  Ï là tứ lậu (ãsava). 

- 2 là tứ bộc (ogha). 

- 3 là tứ phôi (yoga). 

-- 4 là tứ phược (gantha). 

- 5 la tứ thủ (upadana). 

- 6 là lục cái (n1varana). 

- 7 là tiềm thùy hay thùy miên (anusaya). 
-_ 8 là thập triền (sañyojana). 

- 9 là thập phiên não (kilesa). 


Thơ lục bát nói như vây: 
Sau đây hòa hợp cộng tương, 
Côm chung những pháp trạng mường tượng nhau. 


Giải trang Ï tập mười mỘI. 
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Tứ lậu 


Lậu hay là trâm (asava) là ngâm chìm, như rượu ngâm lâu vì tham, s1, tà kiên làm cho chúng 


sanh mê man say đăm, mà Trung Hoa dịch là lậu, xét ra mới ăn nghĩa lý, tức là nhỉ ra chảy 
xuông vũng sâu động lại cũng thành như ngâm lâu, vật nào ở vũng ây phải bị chìm luôn hết, 
chăng khác chúng sanh bị tham, s1, tà kiên. 


Trong bài đọc, học có nêu đủ. 

- Dục lậu (kãmäsava) là mê say chìm ngâm trong lục dục. 

-_ Hữu lậu (bhaväsava) là chìm đắm với sự mong mỏi Sắc giới hay thiền .v.v... 
- _ Tà kiến lậu (ditthãsava) là chìm ngâm theo sự chấp sai .v.v... 

-- Vô minh lậu (avijjäsava) là sự chìm đăm với cách không sáng suối. 


Giải trang 2 tập mười MỘT. 
Tứ bộc 


Bộc hay bộc lưu (ogha) có nghĩa là nước lụt tràn trễ làm cho chúng sanh chịu nạn chìm đắm 


trong 3 lôi luân hôi là phiên não luân hôi, nghiệp luân hôi và quả luân hôi. 


Có những câu Pä]I chú giải như vây: 

A vattharitva hananfitIi = oghã: tràn ngập xâm hại chúng sanh, tạm gọi là bộc hay bộc lưu. 
Avahananti osĩdãpentiti = oghã: làm cho chúng sanh chìm đắm, gọi là bộc. 

Oghã viyãti = aghã: chảy tràn, gọi là bộc lưu, vì có phiền não mới để lại nghiệp biệt thời 
(nanakkhanikakamma), Trung Hoa gọi là chủng tử (bïja), vì còn nghiệp luân hỏi thì có tạo 
ra tâm tục sinh .v.v... đó là quả. Nếu tục sinh rồi không đắc quả tột, thì còn phiền não đề 
nghiệp phải luân hồi nữa. Trung Hoa dịch là bộc đây không sát văn, có cách ám chỉ nước 
chảy mạnh nhiều, thời tràn xâu đến lụt, có chỗ giải là lung, đầm .v.v... 


Giải trang 3 tập mười HỘI. 
Tứ phối 
Tứ Phối (yoga) là làm cho chúng sanh phôi hợp với luân hôi trong tam giới. 
Có Pa|i chú giải như vây: 
Vaftasmim satte yojentiti = yoga: pháp nào đem chúng sanh phối hợp dính trong khô luân 
hôi tức là đời khác đồi thay kiếp sông đời khác khác nữa, nên gọi là phối hay phối hợp. 


(Điểu pháp và chỉ pháp như trong bài đọc học). 


Giải trang 4 tẬD mười HỘI. 
Tứ phược 

Tứ Phược (gantha) là trói chặt vào thân tâm hay khắn khít với thân tâm. 
Có những câu Pä]I chú giải như vây: 
Käyamganthentiti = kayagantha: trói chặt với thân danh và sắc, nên nói đủ là thân phược. 
Kayena kayam ganthentti = kayaganthã: pháp nào buộc trói với những thân danh, sắc, cả 
hiện tại và vị lai, pháp ấy gọi là thân phược, tức là tham, sân, tà kiến. 
Chia có 4 điều pháp 


cảnh tức là làm cho tâm, sở hữu và sắc như bị trói vào các cảnh. 
2 là sân độc thân phược (byãpadakayagantha) tức là sân, giận, oán thù ràng buộc cả thân 
danh và thân sắc. 
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3 là giới thủ thân phược (silabbataparämäsakäyagantha) là lo giữ giới cấm theo ngoại 
giáo, tức là những điều học hay những giới nào mà Phật không chế, cũng không nhìn 
nhận. 

4 là ngã kiến thân phược (idañsaccãäbhinivesakãyagantha) là chấp theo tri kiến sai của 
mình cho là đúng hơn kẻ khác. 


(Điều pháp và chỉ pháp theo như bài học đọc) 


Giải trang 5 fẬD mười MỘI. 
Tứ thú 
Thủ (upãdãna) là chấp lây, ôm ấp, chấp cứng cảnh. 
Có Pã|i chú giải như vây: 
UpädTyantTti = upädãnãn¡: pháp nào chấp cứng với cảnh, gọi là thủ, tức là tứ thủ. 
1 là dục thủ (kãmupädãäna) chấp cứng với lục dục. 
2 là tà kiến thủ (ditthupadãna) chấp cứng theo sự nhận thấy sai. 
3 là giới cắm thủ (sTlabbatupädäna) chấp cứng theo giới của ngoại giáo, tức là ám chỉ tà 
ĐIỚI. 
4 là ngã chấp thủ (attavädupädäna) không bỏ rơi ngã chấp. 


Giải trang 6 tập Imười mỘI. 
Lục cái 


Cái (nTvarana) là che ngăn. Có Pali chú giải như vây: Jhanadikam nIvãrenfffti = n1varanani 


cấm ngăn sự tốt đẹp không cho sanh ra nhứt là thiền .v.v... tức là lục cái. 


nã 


[ là dục dục cái (kamacchandanrTvarana) là ham muốn, nhiễm đắm ngũ dục, che ngăn sự 
tỐt .V.V... 

2 là sân độc cái (byãpãdanTvarana) là nóng giận, hung đữ, che ngăn sự tốt .v.v... 

3 là hôn thùy cái (thinamaddhanivarana) là lười biếng, buồn ngủ, che ngăn trở ngại tu 
tiễn. 

4 là trạo hồi cái (uddhaccakukkuccanTvarana) là tán loạn, hối hận, che ngăn trở ngại tu 
tiễn. 

5 là hoài nghi cái (vicikicchãnTvarana) là còn nghi, không quyết tin thì trở ngại tu tiến. 

6 là vô minh cái (avijjãnTvarana) là thiếu hiểu biết theo pháp siêu lý, như là uấn, nhập ” 
.v.v... cũng chận đứng sự tu tuệ, vì cứ chấp nê theo thường thức là chế định. 


Giải trang 7 tẬD ImưỜi MỘI. 


Thất tiềm thùy 


Tiêm thùy hay tùy miên (anusaya) là phiền não ngủ ngầm theo tâm, cũng gọi là tùy phiền 
o. Có những câu Pã]I chú giải như sau: 

Santäna anu anu senffti = anusayã: pháp mà ngủ nghỉ liên tiếp theo danh, sắc, gọi là tiềm 
thùy. 

Anurupam karanam labhitva senti uppajJanfiti = anusayä: pháp nào khi gặp nhơn thích hợp 
thì phát sanh, đó cũng gọi là tiềm thùy. 


49 ˆ ” ˆ \ ~ ` * ` , ~ ˆ , ` ~ , ~ ˆ , ` ~ , 
Nhập (ở đáy) cũng còn gọi là xứ. Như nhãn nhập tức là nhãn xứ, nhĩ nhập tức là nhĩ xứ, ... 
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Hai câu chú giải trên đây ám chỉ thói quen tham, sân, s1 .v.v... của chúng sanh. 


Thất tiềm thùy (anusaya). 
1 là ái dục tiềm thùy (kãmarägãnusaya) là tánh quen ái dục. 
2 là ái hữu tiêm thùy (bhavarãgãnusaya) là quen muôn đời sau. 
3 là phẫn uất tiềm thùy (patighãnusaya) la thói quen hờn, giận. 
4 là ngã mạn tiêm thùy (mãnanusaya) là thói quen ngã mạn. 
5 là tà kiến tiêm thùy (ditthanusaya) là thói quen tà kiến. 
6 là hoài nghi tiềm thùy (vicikicchanusaya) là thói quen hoài nghi. 
7 là vô minh tiêm thùy (avijjãnusaya) là thói quen vô minh. 


Giải trang Š tẬD Imười MỘI. 
Thập triền 
Triền (sañyojana) la cột xiết chặt. Có Pãli chú giải như vây: Samyojenti bandhanfiti = 


samyojanani: pháp nào ràng buộc chúng sanh, gọi là trin. 
Triên có 2 cách: [ là theo Kinh, 2 là theo Diệu Pháp (Abhidhamm3). 


Thập triển theo Kinh có 10: 
1 là ái dục triền (kãmarãgasanyojana), chi pháp là sở hữu tham hợp với § tâm tham. 
2 là ái sắc triền (rũparägasanyojana), chi pháp là sở hữu tham hợp với 4 tâm tham bất 
tương ưng. 
3 là ái vô sắc triền (arũparägasañyojana), chi pháp là sở hữu tham hợp 4 tâm tham bất 
tương ưng. 
4 là phẫn nộ triền (patighasaäyojana), chi pháp là sở hữu sân. 
5 là ngã mạn triền (mãnasañyojana), chi pháp là sở hữu ngã mạn. 
6 là tà kiến triền (ditthisanyojana), chi pháp là sở hữu tà kiến. 
7 là giới câm thủ triền (silabbataparãmäsasañ yojana), chi pháp la sở hữu tà kiến. 
8 là hoài nghi triền (vicikiccäsanyojana), chi pháp là sở hữu hoài nghi. 
9 là phóng dật triên (uddhaccasaäyojana), chi pháp là sở hữu phóng dật. 
._ 10 là vô minh triền (avijjãsanyojana), chi pháp là sở hữu si. 
Thập triển theo Diệu Pháp (Abhidhamma) có 10: 
1 là ái dục triền (kãmarãgasanyojana) là tham nó trói buộc chúng sanh với cảnh dục lạc. 
2 là hữu dục triền (rũparägasaäyojana) là tham nó trói buộc chúng sanh với những cõi 
Sắc giới hay Vô sắc giới hoặc thiền. 
3 là phẫn uất triền (patighasaäyojana) là giận hờn, thù oán là sự ràng buộc chúng sanh. 
4 là ngã mạn triển (mãnasañyojana) là cách tự thị cũng ràng buộc chúng sanh. 
5 là tà kiến triền (ditthisañyojana) là cứ chạy theo sự hiểu sai, chấp cứng như xiết chặt. 
6 là tà giới triền (sTlabbataparamäãsasanyojana) hay giới cắm thủ tức là chấp cứng trì giới 
theo ngoại giáo. 
7 là hoài nghi triền (vicikiecäsanyojana) là không quyết tin những pháp đáng tin, đó là bị 
hoài nghi ràng buộc, cứ miệt mài băng cách đánh dấu hỏi với những pháp trợ duyên giải 
thoát. 
8 là tật đồ triển (issasanyoJana) là sự tật đô ràng buộc chúng sanh. 
9 là lận sắt triền (macchariyasaủyojana) là sự bỏn xẻn cũng là ràng buộc chúng sanh. 
10 là vô minh triển (avijjãsaayojana) là không sáng suốt hay tôi tăm hoặc thiếu hiểu, mất 
tự do rộng rãi cao siêu, đó là như bị vấn trói buộc. 
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Giải trang 9 tập mười mỘI. 
Thập phiền não 
Phiền não (kilesa) là nóng nảy, sôi nồi .v.v... có những câu Pali chú giải như vây: 
-_ Kilesenti upatapentiti = kilesa: pháp làm cho nóng nảy, pháp ây gọi là phiên não. 


-_ Kilissati etehTti = kilesã: pháp làm cho những pháp tương ưng tức là tâm và sở hữu đồng 
sanh đêu bị nóng nảy, gọi là phiên não. 


Phiên não theo Kinh có 10: 


[ là ái dục : kamaraøa. 
2 là ái hữu : bhavaräga. 
3 là ái sắc : TIDaräøa. 
4 là ái vô sắc : arũparäãga. 
5 là tham : lobha. 

6 là sân : dosa. 

7 là sĩ : moha. 


S langã mạn : mãna. 
9 la tà kiến  : ditthi. 
I0 là hoài nghi: vicikicchã. 


Phiên não theo Diêu Pháp có 10: 


[ là tham (lobha) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
2 là sân (dosa) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
3 là sĩ (moha) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
4 là ngã mạn (mana) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
5làtà kiến  (ditthi) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
6 là hoài nghi (vicikicchä) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
7 là hôn trầm (thína) cũng sôi nồi, nóng nảy. 
8 là phóng dật (uddhacca) cũng sôi nỗi, nóng nảy. 
9 là vôtàm  (ahirika) cũng sôi nồi, nóng nảy. 


I0làvôúy  (anottappa) cũng sôi nôi, nóng nảy. 


Giải trang TÚ tập mười mỘI. 


2. Hỗn Tạp Hợp Đồng (Missakasangaha) 

Phần lớn thứ hai là Hỗn tạp hợp đồng (missakasañgaha) là thiện, bất thiện và vô ký gồm 
chung sắp lại từng phân. Có Päli chú giải như vâầy: kusalakusalabyäkatä missakãnam 
hetuchakãdinam sañgahoti = missakasaägaho: gồm những pháp thiện, bất thiện và vô ký hợp 
lại, gọi là nhơn, thiền .v.v... từng phân, gọi là hỗn tạp hợp đông. 

Hỗn tạp hợp đồng có 7 phân nhỏ như sau: 

[ là lục nhơn (hetu). 

2 là chi thiền (jhãnanga). 
3 là chi đạo (magganøa). 
4 là quyên thế (indriya). 
5 là mãnh lực (bala). 
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6 là tứ trướng (adhipatl). 


7 là tứ thực (ahãra). 


Lục nhơn 


Trang 10 này nói về lục nhơn (hetu) là nhơn tương ưng (sampayuftahetu) hay là nhơn nhơn 
(hetuhetu) tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, đồng sanh với tâm hữu nhơn đề giúp 
những tâm ây thành tựu có sức mạnh. Có Pali chú giải như vây: 

-_ Hinotiphalam pattetiti = hetu: pháp mà giúp cho quả đồng sanh với nó, gọi là nhơn. 


-_ Hay là hinoti tatthati phalam etthati = 


hetu: quả do nhơn những pháp đồng sanh giúp có sức 


mạnh, gọi là nhơn (như trong bài học đọc). 


Giải trang TÌ tập mười mỘI. 


Chỉ thiền 


Nói về chỉ thiền (jhãnaäga) là thiêu đốt pháp đối lập nhau. Có Pã|i chú giải như vây: 
Paccanike 1fIpi jhanasaññrtã: nghĩa là thiêu đôt pháp nghịch, gọi là chi thiên. 


Thất chi thiên: 


1 là chi tầm (vitakka) là đưa tâm đến cảnh. 
2 là chi tứ (vicara) là chăm nom cảnh. 
3 là chi hỷ (pTIti) là mừng no với cảnh. 
4 là chi định (ekaggata) là gắn cứng vào một cảnh (sở hữu định hiệp với ngũ song thức 
không thành chi thiên). 
5 là chi lạc (somanassa) là vui với cảnh. 
6 là chi ưu (domonassa) là khô tâm với cảnh. 
7 là chi xả (upekkhä) là bình thường với cảnh. 
Sở hữu thọ hiệp với ngũ song thức không thành chỉ thiên. 


Thơ lục bát có câu: Sáu nhơn, thiền nhánh năm thân. 


Hôn thùy cái 
Hoài nghi cái 

Sân độc cái 

Dục dục cái 

Trạo hối cái và ưu 


Pháp hý và thọ hỷ 

Tầm đối trị 
Tứ đôi trị 
Hỷ đối trị 
Lạc, xả đối trị 
Định đôi trị 


Thơ lục bát có câu: 


đối lậpvới tầm. 
đốilậpvới tứ. 
đối lậpvới hỷ. 
đối lậpvới định. 
đối lậpvới (thọ) hỷ, xả. 
đối lậpvới ưu. 

hôn thùy. 

hoài nghi. 


sân. 


trạo hôi và ưu. 
dục dục. 


Chi tầm đối trị cái hôn thùy, 
Tứ dút hoài nghi, sân hỷ thiêu 
Trạo hối do nhờ chỉ lạc trị 
Định trừ vọng niệm dục dục nhiêu. 


Ngoài ra 5 chi thiền chánh, còn các chi thiền nói luôn theo cách phô cập là có pháp này thì 
không có pháp kia, nên gọi là thiêu đôt, như thiêu đôt cỏ, sau cũng còn lên. 
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Giải trang l2 tập mười mỘI. 


Chỉ đạo 


Chi đạo (maggaủga) là cách thông thấu. Nho có giải như vây: “Đạo giả năng thông chi 
nghĩa”: dịch đạo là cái nghĩa hay thông, cho nên những chỗ vật nghĩa lý thấu suốt, qua lại, lên 
xuông .v.v... dùng văn tỷ dụ cũng gọi là “đạo” đặng. Còn chi đạo đây có thê làm cho chúng 
sanh đi xuống là sa đọa bàng sanh, địa ngục .V.V... và cũng có thể nương chi đạo tiễn hóa siêu 
thăng đến chư Thiên, Phạm thiên, cõi Vô sắc cho đến Níp-bàn, vì đó nên dùng văn thí dụ, gọi 
là đạo (magøa). 

-_ Sở hữu định (ekagøgatäcetasik3) hiệp với tâm vô nhân không thành chị đạo. 


Thơ lục bát có câu: Đạo thời thập nhị, cả phần hai bên. 


Chị đạo (magøanøa) có 12: 
- _ 1 là chánh kiến (sammaäditthi): sáng kiến nhận thấy chơn lý đúng với nhơn và quả .v.v... 
- 2 là chánh tư duy (sammãsañkappa): suy xét, lo lắng những việc tốt. 
-_ 3 là chánh ngữ (sammaväc3): ngăn hay trừ tà ác ngữ. 
-_ 4 là chánh nghiệp (sammakammant3): ngăn, trừ tà hay ác nghiệp. 
- 5 là chánh mạng (sammi ãjJTva): ngăn hay trừ thân, khẩu tà ác vì nuôi thân. 
-_ 6 là chánh tinh tân (sammäväyãma): siêng năng với việc phước hoặc tốt hay lợi lành. 
- 7 là chánh niệm (sammäãsati): sự nhớ đặng hay nhớ ghi băng tâm tốt. 
- 8 là chánh định (sammäã samadhI): sự đình trụ I cảnh băng tâm tốt. 
- 9 là tà kiến (micchãditthi): sự nhận thấy sai 
-_ T0 là tà tư duy (micchasankappa): suy xét hay lo lắng tính những sự xấu. 
-_ 11 là tà tinh tân (micchãväyãma): siêng năng với sự ác xâu. 
-_ 12 là tà định (micchã samädhi): đình trụ một cảnh bằng tâm bắt thiện. 
Có những câu Pä|i chú giải như vầy: 
-_ Maøgøgo viyäafI = magøgo: tợ như đường sá, gọi là đạo. 
-  Sugøatiduggatinam nibbanassa ca abhimũkham päpanato = maggo: nhân đưa đến khổ thú 
hay lạc thú và Níp-bàn, gọi là đạo. 


Giải trang l3 tập mười một 
Nhị thập nhị quyền: 


Quyền (indriya) là quyền thế, tự do cai trị Có Pãli chú giải như vầy: Indanti 
paramaIssariyam karonfiti = Iindrryäni: pháp nào tự cai trị có tự do độc lập, pháp đó gọi là 
quyên. 

Quyên có 22 điều như sau: 

- l lànhãn quyên (cakkhundriya) cai quản sự thấy. 

-_ 2 là nhĩ quyên (sotindrTya) cai quản sự nghe. 

- 3 là tỷ quyên (ghãnindriya) cai quản sự hửi. 

- 4 là thiệt quyên (jivhindriya) cai quản sự nếm. 

- 5 là thân quyên (KãyindrTya) cai quản sự đụng. 

- 6 lànữ quyên (i1{thindr1ya) cai quản cách theo nữ. 

-_ 7 là nam quyên (purisindriya) cai quản cách theo nam. 

-_ 8 là mạng quyên (ivitindriya) bảo vệ sự sông còn của danh sắc. 
- 9 là ý quyên (manindrĩya) cai quản sự biết cảnh tức là tâm. 
-_ 10 là lạc quyên (sukhindriya) cai quản sự sướng thân. 
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-_ 11 là khổ quyên (dukkhindriya) cai quản sự khô thân. 

-_ 12 là hỷ quyên (somanassindrTya) cai quản sự vui lòng. 

-_ 13 là ưu quyên (domanassindriya) cai quản sự buôn lòng. 

- 14 là xá quyên (upekkhindrTya) cai quản sự trung bình. 

-_ 15 là tín quyên (saddhindriya) cai quản sự tín ngưỡng. 

-_ 16 là cân quyên (vĩriyindrTya) cai quản sự siêng năng. 

- l7 làniệm quyên (indrrya) cai quản cách nhớ đặng hay nhớ phi. 

- 18 là định quyên (samadhindriya) cai quản cách tâm đình trụ. 

-_ 19 là trí quyên (paññindriya) cai quản sự hiểu thông suốt. 

-_20 là trị dị trí quyên (anaññãataññassamTtindrTya) là cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đề, chưa 
từng rõ thầu nhất là Níp-bàn. 

-_ 2l là tri dĩ tri quyên (aññindrTya) cai quản sự hiểu rõ tứ Thánh đé, đã từng rõ thâu. 

- 22 là tri cụ tri quyên (aññãtãvindrTya) cai quản cách hoàn toàn hiểu rõ thấu đáo tứ Thánh đê. 


Sở hữu định hiệp với 16 tâm vô cần (15 tâm quả vô nhân và 1 tâm khán ngũ môn), không 
thành tịnh quyền và tịnh lực. 

Thơ lục bát có câu: Căn nên mười sáu vững bên, (chữ “căn nền” trong văn lục bát đôi là 
quyên thế (indriya). 


Giải trang l4 tập mười mỘI. 
Cứu lực 


Lực (bala) là không lay động, có mãnh lực đè nén pháp đối lập. Có Pã|i chú giải như vây: 
Akampanatthena = balam: gọi là lực có ý nghĩa không lay động. 
Balryanti uppanne patipakkhadhamme sahanti maddanfiti = balani: pháp nào có sức đè nén 
pháp nghịch hay đủ sức đối-thủ phá-trừ pháp nghịch, gọi là lực. 


Cửu lực. 

-  Ï là tín lực (saddhãbala) sức mạnh của đức tin. 

- _2 là cần lực (viriyabala) sức mạnh của tinh tấn. 

-_ 3 là niệm lực (satibala) sức mạnh của chánh niệm. 
-_ 4 là tịnh lực (samadhibala) sức mạnh của tịnh. 

5 là trí lực (paññabala) sức mạnh của trí. 

6 là tàm lực (hirTbala) sức mạnh của tàm. 

-_ 7 là úy lực (ottappabala) sức mạnh của úy. 

- 8 là vô tàm lực (ahirTbala) sức mạnh của vô tàm. 
9 là vô úy lực (aottappabala) sức mạnh của vô úy. 


Sở hữu định hiệp với tâm sĩ hoài nghi không thành tịnh quyền và tà tịnh hay tịnh lực. 


Thơ lục bát nói như vây: Lục thời có chín cũng nên mạnh rôi. 


Giải trang I5 tập mười mỘt 
Tứ trướng 
Trưởng (adhipati) là lớn hay trội hơn pháp khác, tùy trường hợp. Có Päli chú giải như vây: 
Adhinanam pati = adhipati: làm chủ hay lớn hơn pháp liên hệ với nó, gọi là trưởng. 
Và có chú giải nữa như vây: Adhiko pati = adhipatI: sức mạnh lớn lao làm chủ, cũng gọi là 
trưởng. 


Tứ trưởng. 
- Ï là dục trưởng (chandadhipati) sự mong mỏi lớn trội. 
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- 2 là cần trưởng (viriyadhipati) sự siêng năng lướt tới mạnh lớn trội 
-_ 3 là tâm trưởng (cittadhipati) lớn trội sức mạnh trong phân biêt cảnh. 
-- 4 là thâm trưởng (vimansadhipati) lớn trội sức mạnh trong sự hiêu biệt thâu đáo. 


Thơ lục bát có câu: Pháp trưởng có bốn đủ thôi. 


Giải trang l6 tập mười mỘI. 


Tứ thực 


Thực (ãhãra) là ăn, nuốt, thâu hút cách ăn và món ăn, đem lại sự kết quả tiến hóa thêm. Có 
PäAli chú giải như vây: Aharanfiti = ãhãra: pháp nào đem lại sự tiến hóa sự kết quả của nó, øọi 
là thực. 

Tứ thực. 

- Ï là đoàn thực (kabalikarahara) miệng ăn tức là chất bô thêm vào thân. 
- 2 là xúc thực (phassahãra) có cách dẫn. dắt cho sở hữu thọ sanh ra. 
- 3 là tư thực (manosañcetanähara) là có quyết, đề đốc công việc, tức là dẫn dắt cho tâm quả 

tục sinh, .v.v... 

- 4 là thức thực (viññãnãhãra) thâu hút cảnh tức là dẫn dắt sở hữu và sắc tâm (cittajarũpa) 


Thơ lục bát có câu: 
Tứ thực cũng bốn gốc chôi ¡n nhau, 
Thiện cùng bất thiện tính vào, 
Hiệp đồng bảy đoạn lưỡng tao cộng hòa. 
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Giải trang T7 tậD mưỜi MHỘI. 
3. Đắng Giác Hợp Đồng (Bodhipakkhiyäsangaha) 

Phân lớn thứ ba thuộc về Đăng giác hiệp đồng (bodhipakkhiyäsangaha) là phe đảng của trí 
tuệ tiễn hóa giải thoát cao siêu. Có Pa|i chú giải như vầy: Bhodhipakkhiyaänam saủgahoti = 
bodhipakkhiyasahgaho: gồm hiệp những pháp phe đảng với trí và đạo, gọi là đăng giác hiệp 
đồng. 


Riêng về “bodhi” thường gọi là bồ đề, có 4 câu Pãli chú giải như sau: 

-_ Bujhanti etäyati = bodhi: hành giả tỏ ngộ tứ Thánh đề do nhơn nào, thì nhơn ấy gọi là bồ đè, 
hay là giác, tức là nhân giác ngộ. 

-_ Bodhiyä pakkhe bhuvãti = bodhi pakkhiya: những pháp sanh theo phía phe đảng của trí 4 
bậc đạo, gọi là đăng giác, tức là 37 phần đăng giác. 

- _ Cattäri saccãni bujjhatfti = bodhi: tỏ ngộ tứ đề, gọi là bồ đề .v.v. 


-_ Bodhi vuccati catñsu magøesuñãnam: tuệ trong 4 đạo, gọi là bồ đề. 


Đăng giác hiệp đông có 7 phân nhỏ như sau: 


I là tứ niệm xứ (satipatthäana). 

2 là tứ chánh cần (sammappadhana). 
3 là tứ như ý túc (iddhipada). 

4 là ngũ quyên (indrrya). 

5 là ngũ lực (bala). 


6 là thất giác chi (sambojjhanga). 
7 là bát chánh đạo  (magganga). 
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Tứ niệm xứ 
Trang 17 nói về tứ niệm xứ (satipatthãna) có Pã|i chú giải như vây: Sati eva patthãnanti = 
satipatthanam: niệm chủ trương pháp tương ưng chăm chú vững vàng với cảnh, gọi là niệm xứ. 
Tứ niệm xứ: 
[ là niệm thân (kayanupassanasatipatthana). 
2 là niệm thọ _(vedananupassanäsatipatthana). 
3 là nệm tâm (cifttänupassanäsatipatthana). 
4 là niệm pháp (dhammanupassanasatipatthãna). 


Lược giải tứ niệm xứ. 
Tứ là bốn. Niệm là nhớ, ghi. Xứ là cảnh, đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. 
Niệm thân có nghĩa là chăm chú nhớ điểm ghi theo sự thân đang hành động cho thâu đến 
sắc uấn. 
Niệm thọ là chăm chú ghi hay rọi đang khi: khổ, sướng, vui, buồn và hiện tượng khác hơn 4 
cách đã nói, tức là niệm thọ xả cho đến rõ thâu thọ uân. 
Niệm tâm là chăm chú ghi hay rọi vào tâm, sự biết như là nghe, thấy .v.v... cho đến tỏ ngộ 
thức uần. 
Niệm pháp là chăm chú nhớ biết cách: nghĩ, tưởng, suy xét, thấu đáo tưởng uấn và hành 
uấn. 
Có chỗ dịch xác định như vây: 


Lấy sắc uân làm cảnh niệm, øọ1 là niệm thân. 

Lây thọ uấn làm cảnh niệm, gọi là niệm thọ. 

Lây thức uấn làm cảnh niệm, gọi là niệm tâm. 

Lấy tưởng uân và hành uân làm cảnh niệm, gọi là niệm pháp. 


Giải trang lễ tậD mười MỘI. 
Tứ chánh cần 


Tứ chánh cân (sammappadhana) là sự siêng năng, tinh tân, có gắng ngăn ngừa cách ác xấu, 
tội lỗi và cô gắng trau dồi gìn giữ pháp thiện hay sự tốt .v.v... Có Pa|i chú giải như vây: 
- Sammä padahanti etenãti = sammappadhãnäni: những pháp tinh tấn cố găng chơn chánh 
theo lẽ phải, sự tốt gọi là chánh cân, tức là sở hữu cần. 
-_ Sammadeva padhãnam = sammappadhãnam: sự siêng năng khéo, gọi là chánh cần. 
Tứ chánh cân. 
1 là trừ cần (uppannanam pãpakãnam pahãnäya väyãmo) cách dứt trừ những tội lỗi ác, 
xâu đã làm không tái phạm. 
2 là thận cần (anuppannãnam pãpakãnam anuppãdaya vãyãmo) cô gắng làm cho pháp bất 
thiện chưa từng sanh không đặng sanh, tức là dè đặt cách ác xâu chưa làm không cho 
làm. 
3 là tu cần (anuppannãnam kusalãanam uppãdãya vãyãmo) trau dôi pháp thiện hay sự tốt 
chưa từng có cho đặng sanh ra. 
4 là bảo cần (uppannanam kusalãnam bhiyyobhãvãya vãyãmo) gìn giữ pháp thiện sự tốt 
đã từng có càng sanh thêm nữa. 


Giải trang T9 tập mười mỘt 
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Tứ như ý túc 
Tứ như ý túc (iddhipäda) là nền tảng của sự vừa lòng thích tâm. 
Như ý (ddh") là sự thành tựu băng cách đây đủ. Có Pa|i chú giải như vây: Ijjhanam = iddhi: 
nghĩa là thành tựu băng cách đây đủ, gọi là như ý, ám chỉ thiên, thông, đạo và quả. 
Túc (pada) là nhờ cậy, nương tựa. Có Pa|i chú giải như VÂY: PaJJati etenäti = pãdo: là một 
người nào nhờ pháp ấy làm nhơn đưa đến giải thoát thì pháp ây gọi là túc. 
Nói chung lại là như ý túc (iddhipada). Có Pali chú giải như vây: Iddhiyapado = iddhipAado: 
pháp làm nhơn cho đên thành tựu thiên, thông, đạo và quả, gọi là như ý túc. 
Tứ như ý túc: 
I là dục như ý túc (chandiddhipada): sự thích hợp làm nhơn đưa đến thiên, thông, đạo và 
quả. 
2 là cần như ý túc (viriyiddhipäda): siêng năng tinh tấn lướt đến thiên .v.v... 
3 là tâm như ý túc (cittiddhipada): sự vừa lòng cương quyết tiến hóa đến bậc đắc chứng 
hay là thành tựu do tâm mạnh . 
4 là thâm như ý túc (vĩimaäsiddhipäda): trí tuệ mạnh làm nhơn đắc đạo, quả hay thiền 
hoặc thông. 
Giải trang 20 tập mười một 
Nøũ quyền 

Quyên hoặc cai quản (indriya) là tự cai trị bằng cách độc lập. Có Pã|i chú giải như vây: 
Indanti paramaIssariyam karonfftI = IndrTyani: pháp nào tự cai trị tức là làm cho ta rât độc lập, 
pháp ây gọi là quyên. 

Ngũ quyên. 

1 là tín quyên (saddindrTya) là đức tin tự do không bị trở ngại. 

2 là cần quyên (vĩriyindriya) là tinh tấn tự đo không trở ngại. 

3 là niệm quyên (satindrTya) là nhớ ghi tự do không trở ngại. 

4 là tịnh quyên (samädhindriya) là yên trụ vào cảnh tự do không trở ngại. 

5 trí quyền (paññindriya) là tự do sáng suốt thấu đáo đưa đến tỏ ngộ. 
Ngũ lực 

Lực (bala) là không lay động. Có Pa|i trình bày như vầy: Akampanatthena = bala: gọi là lực 
có ý nghĩa không rung động. 

Pa|i chú giải nữa như vây: Baliyanti uppanne patipakkhadhamme sahanti maddanti = 
balãn1: có sức mạnh đủ chịu đè nén pháp nghịch đã sanh và cô găng bài trừ pháp nghịch, gọi là 
lực. 

Ngũ lực: 

[ là tín lực (sadhabala) đức tin không lay động 

2 là cần lực (viriyabala) tinh tân không lay động. 

3 là niệm lực (satibala) nhớ, ghi không lay động. 

4 là tịnh lực (samadhibala) tâm tịnh không lay động. 


~o. ~ — 


5 là trí lực (paññabala) trí không lay động. 


Ngũ quyên và ngũ lực chi pháp đồng nhau, nên để chung trong 1 bảng nêu. 


Giải trang 2Ï tập mười HỘI. 
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Thất giác chỉ 
Giác chi (bojjhaägo) những phần hiệp tác làm nhơn hiệu rõ tứ Thánh đề. Có Pali chú giải 
như vây: Bhodhiyä ango = boJjhango: cơ quan hợp với phân pháp làm nhơn đặng biệt Thánh 
đê, gọi là giác ch1. 
Thất giác chỉ. 
1 là niệm giác chỉ (satisambojjhanga): phần trợ tỏ ngộ Thánh đề. | 
2 là trạch pháp giác tri (đhammavicayasambojjhañga): soi xét cả pháp trong ngoài đề làm 
nhân thường tỏ ngộ tứ Thánh đê. 
3 là cần giác chi (vĩriyasambojjhañga): siêng năng trợ phần tỏ ngộ tứ Thánh đê. 
4 là hỷ giác chi (pitisamboJjhanga): mừng no tâm cũng là một phân trợ tó ngộ tứ Thánh 
đê. 
5 là yên tịnh giác chi (passaddhisamboJjhanga): sự văng lặng của sở hữu và tâm cũng là 
phân trợ tỏ ngộ Thánh đế. 
6 là tịnh giác chi (samadhisambojjañga): định trụ với cảnh có phần trợ tỏ ngộ Thánh đề. 
7 là xả giác chi (upekkhäsambojjhaga): làm cho pháp đông sanh với nhau đều hòa đề trợ 
tó ngộ Thánh đê. 
Bảy pháp vừa nói trước cũng gọi là hoàn giác chi (sambojjhanga) có nghĩa là những phần 
trợ giúp cho đên hoàn toàn tỏ ngộ Thánh đê. 


Nhân sanh niệm giác chỉ có 4. 

1 là chánh niệm lương tri (satisampajjañña) thường để ý biết mình và nhớ ghi. 

2 là tránh người hay quên (mutthassatipugsalaparivaJJanat3) và không tập tu quán. 

3 là nương người vững chánh niệm (upatthitassatipuggalasevanat3) nên hội họp với 

những người chuyên tu tứ niệm xứ. 

4 là thường niệm cảnh hiện tại (tadadhimuttatä) hăng chăm chú tự thân tâm và đề ý biết 

kịp cảnh ngoài đang đến. 

Niệm giác chi có Pã|i chú giải như vây: sati eva sambojjhahgo = satisambojjhahgo: niệm 
thuộc về phe đảng trí tỏ ngộ tứ đề, gọi là niệm giác chi. 


Nhân sanh trạch pháp giác chị có 7. 

1 là ưa hỏi những sự nghi với bậc thông hiểu (paripucchaøat8). 

2 là thân đồ chỗ ở sạch sẽ (vatthivisadakiriy8). 

3 là pháp ngũ quyên (phe giác) đều bằng nhau (indriyasamattapatipadan3). 

4 là tránh người thiếu trí tuệ (đuppaññapuggalapärivajjan3). 

5 là tìm gặp người đa trí (paññävantapuggalasevanat). 

6 là ưa suy xét cảnh tuệ cao tế nhị sâu xa (gambhirañãnacariyapaccavekkhan3). 

7 là chăm chú theo trạch pháp giác chi, chuyên niệm tứ oai nghi và các cảnh danh, sắc 

sanh diệt (tadadhimuttat3). 

Trạch pháp giác chi (dhammavicayasambojjhaiga). Có Pãli chú giải như vây: 
VIpDassanaya bhũm! bhũte aJjhattabahiddha dhamma vicinäti upadharetrti = dhammavicayo: 
gọi trạch pháp giác chi có nghĩa là gạn, lựa, lướt, đến, duy trì những pháp phần trong và 
ngoài thành tựu sở quán. 

Và có thêm 2 câu Pãli chú giải về trạch pháp giác chị nữa như vầy: 

-_ Buljhati etãyati = bodhi: những hành giả tỏ thấu tứ đề do những pháp ấy, nên gọi là giác, 
tức là thất giác chi. 
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-_ Bodhiyäã añgo = bojjhañgo: những pháp hợp trợ làm nhân cho rõ tứ đế, gọi là giác chị, 


tức là thất giác chi. 
Nhân sanh cần giác chỉ có II 
1 là suy xét những cái khô trong khô thú (apäyabhayapaccavekkhanatä). 
2 là suy xét sự siêng năng (ãnIsansadassavit3). 
3 là suy xét thây đường lối đến Níp-bàn của chư Thánh (gamanavithipaccavekkhanat3). 
4 là trọng sự đi bát (pindhapataäpaccayanat3). 
5 là xét thấy tài sản là pháp bảo của Toàn giác rất quan trọng (hy hữu) 
(dãyaJJamahattapaccavekkhanat3). 
6 là xét thấy Phật giáo chủ bậc rất cao siêu (sattumahattapaccavekkhanat8). 
7 là suy xét sanh làm người rất quan trọng vì khó đặng (jãtimahattapaccavekkhanatä). 
8 là xét thấy bạn Phạm thiên địa vị rất cao (sabrahmacarimahattapaccavekkhanat3). 
9 là tránh kẻ lười biếng (kusitapuggalaparivajjanatä). 
10 là gần người siêng năng (aradhaviriyapuggalasevanat3) . 
11 là quan tâm với cần giác chi băng cách siêng niệm rõ sanh, diệt của danh và sắc .v.v... 
(tadadhimuttat3). 


Nhân sanh hỷ giác chi có I1. 
[ là niệm Phật (BuddhãnussatI). 
2 là niệm Pháp (dhammaãnussatI). 
3 là niệm tăng (sanphanussatfI). 
4 là niệm giới (s1lanussatI). 
5 là niệm thí (caganussatI). 
6 là niệm thiên (devatanussatI). 
7 là niệm Níp-bàn (upasamanussafI). 
6 là tránh xa người không tin tam bảo (lukhapuggalaparIvaJJanat3). 
9 là hội ngộ bậc tin tam bảo (...niddhapuggalasevan3). 
1Ø là suy xét theo Kinh làm nhơn sanh tín ngưỡng (pasadan1yasuttapaccavekkhanat3). 
11 là chăm chú băng hỷ giác chi nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh 
(tadadhimuttat3). 


Nhân sanh yên tịnh giác chi có 7. 
1 là dùng vật thực tế nhị dễ tiêu (panitabhojanasevanat8). 
2 là khí hậu thích hợp (utusukhasevanat3). 
3 là oai nghi thích hợp (iriyapathasukhasevanat3). 
4 là để tâm trung bình (majjhattapayo gat8). 
5 là tránh kẻ tiêu nhơn xâm hại chúng sanh (saraddhakãyapuggalaparivajjanatä). 
6 là hội họp bậc thân tâm yên tịnh không xâm hại kẻ khác (passaddhikayapugsala- 
sevanat3). 
7 là đê ý chăm chú băng yên tịnh giác chi nhận thây danh sắc sanh, diệt do hành động và 
cảnh (tadadhimuttat3). 


Nhân sanh tinh giác chị có lÌ 


1 là thân, đô, chỗ ở đều sạch sẽ (vatthuvisadakiriyat3). 
2 là pháp ngũ quyền đều đồng nhau (indriyasamuttapatipadãna). 
3 là khéo sửa ấn chứng tu chỉ (nimittakusalatä). 
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4 là nưng tâm hợp thời (samayec1ttassapagganhanat). 

5 là dăn tâm hợp thời (samayecittassanigøaủhanat8). 

6 là hớn hớ hợp thời (samayesampahamsanut). 

7 là đề tâm trung bình hợp thời (samaye ajjhupekkhanatä). 

6 là tránh người tâm không vững (asamahitapuggalapar1vaJJanat3). 

9 là hội họp bậc hàng có tâm yên trụ (samahitapuggalasevanat3). 

10 có suy xét thiền và giải thoát (jhãnavimokkhapaccavekkhanatä). 

II là để ý chăm chú băng tịnh giác chi theo tứ oai nghi và các cảnh khác 
(tadadhimuttat3). 


Nhân sanh xả giác chị có 5. 

1 là để tâm trung bình đối với chúng sanh chỉ cho là danh sắc chớ không phải người, thú 
v... (sattamajjhattat3). 

2 là đề tâm trung bình đối với pháp hành coi thường (tam tướng) vô thường, khô não, vô 
ngã (sankhãramaJjhattat3). 
3 là tránh người chấp cứng theo chúng sanh và pháp hành vi 
(sattasankharakelãäyanapuggalaparivaJJanat3). 
4 là hội họp với bậc có tâm trung bình đối với chúng sanh và pháp hành vi 
(sattasankhãaramaJJhattapuggalasevanat3). 
5 là chăm chú trong xả giác chi ấy nhận thấy danh sắc sanh diệt do hành động và cảnh 
(tadadhimuttat3). 

Giải trang 22 tậD mười MỘI. 


Bát chánh đạo 


Chi đạo (magganga) là thông, thấu, qua, lại, lên, xuống, .v.v... nói đạo (magga) là về phân 
nhơn đưa đến Níp-bàn và trừ phiên não. Nên có Pãli chú giải như vây: Kilesa marentä 
nibbãnam gacchianti etenäti = maggo: nhơn sát trừ phiền não và đưa đến Níp-bàn, gọi là đạo. 
Nói đủ là chi đạo 

Và có Pã|i chú giải nữa như vầy: Maggassa ahgo = maggøaigo: chi hay phần của đạo, gọi là 
chi đạo, tức là bát chi đạo. 


1 là chánh kiên (samäditthi): trí theo đường lỗi phe đảng giúp đắc chứng. 

2 là chánh tư duy (sammã sañkappa) : tìm cảnh theo đường lỗi phe đảng giúp đắc chứng. 
3 là chánh ngữ (sammä väc8): ngăn, trừ tà ác ngữ theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

4 là chánh nghiệp (sammäã kammantä): ngăn tà ác nghiệp theo đường lối phe đảng giúp 
đắc chứng. 

5 là chánh mạng (sammã ãjïva): ngăn, trừ tà ác mạng theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

6 là chánh tinh tân (sammaã vãyãma): siêng năng theo đường lôi phe đảng giúp đắc chứng. 
7 là chánh niệm (sammä sati): nhớ ghi, nhớ đặng theo đường lối phe đảng giúp đắc 
chứng. 

8 là chánh tịnh (sammã samaädhi): tâm đình trụ theo đường lối phe đảng giúp đắc chứng. 


Tám chị đạo phân thành giới, tịnh, tuệ. 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phân giới. 
Chánh tình tân, chánh niệm và chánh tịnh thuộc vê phân tịnh. 
Chánh kiên và chánh tư duy thuôc vê phân tuệ. 
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4. Hàm Tận Hiệp Đồng (Sabbasangaha) 

Nói về phân Hàm tận hiệp đồng (sabbasangaha) là lấy hết tất cả pháp siêu lý gồm 4 hoặc 5 
phân là uân, nhập .v.v... có Pa]i chú giải như vây: Sabbesamparamatthadhammanam sangahoti 
= sabbasangaho: gôm hệt tât cả pháp siêu lý phân thành ra uân, nhập, giới, đê, nên gọi là Hàm 
tận hiệp đông. 

Hàm tận hiệp đồng có 4 phần nhỏ : 

-_ Ï là ngũ uân (khandha) 

- 2 là thập nhị nhập (ãyatana) 

- 3 là thập bát giới (dhãtu) 

-_ 4 là Thánh đê (arIyasacca) 

Ngũ uấẫn 
Trang này nói về ngũ uân là pháp thành khối, chùm .v.v... có Pã|i chú giải như vây: 
-_ Rasathenakhandho: uân tức là khôi, chùm .v.v... 
-_ Anekadukkhehi khajJjantii = khandhã: những pháp bị khô nhai ăn, tức là bị sanh, già, bệnh, 
chết. 
-_ Saññãkãram dhãrentiti = khandhã: những pháp trình bày luông không, nên gọi là uân, tức là 
hữu ngã đông lý vô ngã nghĩa không. 


Ngũ uân (pañcakhandha) 
1 là sắc uấn (rũpakhandha) có trạng thái tiêu hoại đôi thay. 
2 là thọ uân (vedanakhandha) hứng chịu khổ, vui .v.v. 
3 là tưởng uân (saññakhandha) nhớ theo sự vật đã qua. 
4 là hành uân (sankhãrakhandha) khối hoạt động. 


~x ~ =—= 


5 là thức uân (viññãnakhandha) chủ trương sự biết cảnh. 


(những chi pháp trong bài học) 
Giải trang 24 tập mười mỘt 


Thập nhị xứ 
Nhập hay xứ (ãyatana) dường như ráng sức cho quả phát sanh. Có Pãli chú giải như vây: 
ayatanti attano baluppattiya assahantã viya honfftI = äyatanani: những pháp chơn tướng dường 
như tương trợ cô gắng giúp cho quả phân ta phát sanh đặng, gọi là nhập. 
Avasankhãte citta cetasikadhamme eftãni tanonti vitthãrentiti = ãyatanäni: pháp làm cho tâm 
và sở hữu tiễn hóa rộng rãi như thế gọi là nhập. 


Thâp nhi nhâp (Ayatana) 
I là nhăn nhập (cakkäyatana). 


2 là nhĩ nhập (sotayatana). 

3 là tỷ nhập (ghanãyatana). 

4 là thiệt nhập (jivhayatana). 
5 là thân nhập (kãyãyatana). 
6 là sắc nhập (rũpãyatana). 

7 là thinh nhập (saddäyatana). 
6 là khí nhập (gandhãyatana). 
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9 là vị nhập (rasãayatana). 

I0 là xúc nhập (photthabbãayatana). 
II là ý nhập (manãyatana). 

12 là pháp nhập (dhammaäyatana). 


Nhập hay xứ (ayatana) có 5 nghĩa như sau: 

[ là sở cân sanh (sañjatidesatatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... không sanh 
nơi khác, chỉ sanh theo chỗ ây mà thôi. 

2 là nhân sở sanh (nivasatatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... nếu có nhân đã 
sanh đây đủ hiện ra như là lộ tâm trong chỗ ấy như đã nói. 

3 là cần yếu hữu (akaratatha) nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm .v.v... dù cho chư Thiên, 
nhơn loại, bàng sanh, .v.v... đều cần phải có. 

4 là hội tương nhập (samosaranatatha) nghĩa là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp .v.v... 
tâm lộ bắt cảnh như hội họp vào cánh của mình biết. 

5 là nhập hiệp hội (kãranatatha) nghĩa là lục nhập nội và lục nhập ngoại nếu không có thì lộ 
tâm chăng sanh ra. 


những 


Giải trang 25 tập mười mỘt 


Thập bát giới 
Giới hay bản chất (dhãtu) là phân biệt riêng có ranh, giới hạn tự hành vi theo của nó. Có 


PalI chú giải như vây - NissattanijjTvatthena = dhãtu: nghĩa là bản chất như là thần kinh 


nhãn .v.v... 


chớ chăng phải chúng sanh hay linh hôn chỉ cả. 
Attano sabhavam dharefiti = dhatu: tự trì chơn tướng, gọi là giới hay là bản chât. 


Thâp bát giới: 


[ là nhãn giới (cakkhudhãatu). 

2 là nhĩ giới (sotadhatu). 

3 là tỷ giới (ghanadhãtu). 

4 là thiệt giới (ivhadhãtu). 

5 là thân giới (kayadhãatu). 

6 là sắc giới (rũpadhãtu). 

7 là thinh giới (saddadhãtu). 

6 là khí giới (gandhadhãtu). 

9 là vị giới (rasadhatu). 

I0 là xúc giới (photthabbadhãtu). 

[I là nhãn thức giới (cakkhuviññanadhatu). 
I2 là nhĩ thức giới  (sotaviññanadhãtu). 
I3 là tỷ thức giới (ghanaviññanadhãatu). 
I4 là thiệt thức giới (jivhaviññãnadhãtu). 
I5 là thân thức giới (kãyaviññanadhatu). 
l6 là ý giới (manodhatu). 

L7 là ý thức giới (manovIññanadhãtu). 
I8 là pháp giới (dhammadhatu). 
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Tứ Thánh đế 


Thánh để (ariyasacca) là cách chắc thật. Có Pã|i chú giải như vầy - Ariyänam saccãni = 
ariyasaccãni: pháp chắc thật của bậc Thánh nhân, gọi là Thánh đề vì đắc đạo quả rồi mới thấu 
rõ đầy đủ. Còn phàm nhơn dù nghe học chỉ nhận theo đó thôi. 

Ariyãni tathãni saccãni = ariyasaccãni: chắc chắn như thế không thay đối, gọi là Thánh đề. 


Tứ đê 
1 là khô đề (dukkhasacca): chắc chắn là khô, nhứt là không chịu nồi sanh diệt 
2 là tập đề (samudayasacca): chắc chắn gom đề, chất chứa nhơn khô. 
3 là diệt để (nidrodhasacca): chắc chăn dứt hết khô. 
4 là đạo đế (maggasacca): chắc chăn là tiễn đến đạo, quả và Níp-bàn. 


Thơ lục bát theo phân chót như vây: 
Sắc pháp, thọ, tưởng dón sơ. 
Sở dư năm chục, với cờ tâm vương 
Phân làm ngũ uân cho tường. 
Sắc, thọ, tưởng, với hành trương thức rành 
Phân ra tùy sự lập danh 
Phàm phu thủ uân bởi sanh trong đời 
Níp bàn ngoại uấn vơi vơi 
Trái cùng tương đối hữu thời vân vân. 
Cũng vì bởi có lục căn. 

Với cùng lục cảnh nhập bằng mười hai 
Sanh thêm lục thức trong ngoài 
Thời mười tám giới phân bày có ra 
Luân hồi ba lẻ đó mà 
Gọi răng khổ đề, ái là tập nhơn. 
Níp bàn diệt đề tuyệt dơn 
Tám sở bát Thánh chánh chơn đạo đề 
Tâm vương đạo quả đồng nề 
Bao nhiêu tâm sở chung bề với nhau. 
Hiệp cùng bát chánh sanh vào 
Đều ngoài tứ đề thâp cao cũng trừ. 
Đây là phẩm thất lời dư 
Diệu Pháp lý hiệp đồng như cộng hòa. 
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TẬP MƯỜI HAI 


PHÁP TỤ ĐẦU ĐÈ TAM 


Tập bảng nêu này 22 trang là theo 22 đầu đề tam, nên kề theo thứ tự số đầu đề cũng như số 
trang. 

Đầu đề tam (Pã|i gọi là mãtikã) là những đầu đề lớn trùm ba câu. Có Pã|i chú giải như vây: 
mãtäviyati = mãtikã: câu nào như mẹ hay sông cái, những câu ây gọi là đầu đề, tức là thuộc về 
phân xiên thuật (uddesa) (nói tóm tắt) đoạn trước của bộ Pháp tụ (DhammasanganT) bộ thứ 
nhât trong tạng Diệu Pháp (Abhidhammaprtaka). 


+ Đâu để tam nói theo ba câu có 2 cách: 

-_ 1 là tam đề chiết hay chiết báng (ãdhiladdhanämatika) nghĩa là tên đề lấy chiết báng 
câu trước mà đặt kêu tên đề như là tam đề thiện, tam đề quả .v.v... đều không trùm hết 2 
câu sau. 

- 2 là tam đề hàm hay hàm tận (sabbaladdhanamatika) nghĩa là tên đề trùm cả 3 câu như là 
tam đề thọ, câu nào cũng là thọ. 


* Tam đề đối với chi pháp cũng có 2 cách. 
- l là tam đê hữu dư (sappadesatika) nghĩa là 3 câu trong một đê mà lây không hêt chi 
pháp siêu lý. ¬ 
- 2 là tam đê vô dư (nippadesatika) nghĩa là 3 câu trong một đê mà lây hêt chi pháp siêu lý. 
Nên sau miễn nhắc. 


1. Tam đề Thiên (Kusalatika) 


+ Tất cả các pháp thiện. Pã]i gọi là kusalã đhammä. 
Chú giải thiện (kusalä) như vây: kucchite pãpadhamme salayati kampeti viddhamsetiti = 
kusalä: làm cho những tội ác gớm ghê phải bị bài trừ, như thế gọi là thiện. 
Tất cả pháp, Pã|i gọi là dhamma đây ám chỉ những chơn tướng bản thê pháp hay là chỉ 
những pháp có bản thê thật, tức là pháp siêu lý, chớ chăng phải nhơn vật, linh hồn chỉ cả. 


* Tất cả pháp bất thiện. Pã|i gọi là akusalãä dhammä. 
Có Pali chú giải bât thiện (akusala) như vây: nakusalam = akusalam: trái với thiện, gọi là 
bất thiện. 


+ Tất cả pháp vô ký. Pãli gọi là: abyakata dhamma là chăng phải thiện. 
Có Pali chú giải như vây - Nabyäkato = abyäakato: phi ký, gọi là vô ký. 


(Năm trang trước đã có chia trong tập chỉ chấm và cách đọc). 
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2. Tam đề Thọ (Vedanätika) 
* TẤt cả pháp tương ưng thọ lạc. Có Pãli chú giải như vây: sukhãya vedanäya sampayuttä 
dhamma. 
* Tất cả pháp tương tưng thọ khô. Có Pã|i chú giải như vầy: dukkhãya vedanäya sampayuttã 
dhamma. 
* Tất cả pháp hợp phi khô phi lạc. Có Pãli chú giải như vây: adukkhamasukhãya vedanãya 
dhammã (đề này trong sách không có chú giải). 
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3. Tam đê Quả (Vipäkatika). 
Tất cả pháp quả. Có Pã|i chú giải như vây: vipäka dhammaä: tức là những pháp thành tựu do 
nghiệp DIỆT thời Chưa it Teierribee 


pháp thành quả của thiện giúp nhau bằng cách đặc biệt, đó gọi là quả. 


Tất cả pháp nhân. Có Pã|i chú giải như vây: vipãka đhamma dhammã: là pháp nhân của quả 
sẽ fạo ra quả. 

Có Pãli chú giải như vây: vipakam dhãrentti = vipakadhammo: pháp nào chứa đề nhân 
trợ tạo quả sanh ra, pháp ây gọi là pháp nhân (chữ vipäkadhamma tức là nhân của quả). 


Tất cả pháp phi quả phi nhân. Có Pãli chú giải như vầy: nevavipäka na vipäkadhamma 
dhamma: là những pháp ngoài ra thiện, bât thiện và tâm quả (câu này trong sách không có 
chú giải). 


4. Tam đề Nghiệp chấp thành quả" (Upadinnatika) 


Tất cả các pháp do nghiệp chấp thành quả và cảnh thủ. Có Pa|i như vây: upädinnupädãniyä 
dhamma: là những pháp thành tựu do tham ái và tà kiên châp trước quên tựu nghiệp tạo tức 
là tâm quả và sắc nghiệp. 


Tất cả pháp phi nghiệp chấp thành quả mà cảnh thủ. Có Pã|i như vây: anupädinnupädãniyä 
dhamma: là những pháp không phải quả do tham ái và tà kiên châp trước sắc nghiệp tạo, mà 
còn bị pháp thủ biêt đặng. 


Tất cả pháp phi chấp thành quả và phi cảnh thủ. Có Pã|i như vây: anupädinnãnupädãniyä 
dhamma: là những pháp vượt khỏi sự châp trước và pháp thủ cũng biêt không đặng. 


—_—.T—-.——-.~—>—.~—~-.-.~—xS~-. T—~>~-—~.~—~.-ni—~x.—~-..m—~-.-m—.-cm-—=xs-im=—~.-. —~-Z>+~"i 


5. Tam đề Phiên toái (Sañkilitthatika) 


Tất cả pháp phiền toái và cảnh phiền não. Có Pãli như vậy: sankilitthasankilesika dhammã: 
là những pháp phiền não nương sanh và làm cho pháp ấy sôi nổi nóng nảy, cũng bị phiền 
não biết đặng. 

Có Pãli chú giải như vầy: saủkilesena samannäøatfti = saikilitthã: pháp nào trùm phiên 
não, pháp ấy gọi là phiên toái. 

Cải đoạn sau như vây: aftanam arammanam katva pavattanena sankilesam arahanfItI = 
sañkilesikã: pháp nào thích hợp cho phiền não nương sanh và làm cảnh, pháp ây gọi là cảnh 
phiền não. 

Như vầy nữa: sañkilesetiti = sañkileso: làm cho sôi nồi nóng nảy, gọi là phiền não. 


Tất cả pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não. Có Pali như vây: asankilitthasankilesikã 
dhamma: là những pháp không nương sanh với phiên não mà còn bị phiên não biết. 


Tât cả pháp phi phiên toái và phi cảnh phiền não. Có Pã|i như vây: asaikilitthasaäkilesikã 
dhammaã: là những pháp chăng phải bât thiện và phiên não cũng không biết. 
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3" Nghiệp chấp thành quả cũng còn gọi là thành do thủ 
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6. Tam đề Hữu tầm (Vitakkatika) 


+ Tất cả pháp hữu tâm hữu tứ. Có Pã|i như vây: savitakka savicärä dhammã: là những pháp 

hiệp với sở hữu tầm. 

Có Pãli chú giải như vây: saha vitakken ye vattanfiti = savitakkã: pháp nào đồng sanh với 
tầm, pháp ấy gọi là pháp hữu tầm. 

4 uân: 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu tâm. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu tâm. 

- 3 là hành uấn tức là 49 sở hữu hiệp với tâm hữu tầm (trừ sở hữu tầm, thọ, tưởng). 

- 4 là thức uấn tức là 55 tâm hữu tâm. 

2 nhập: 

-_ 1 là ý nhập tức là 55 tâm hữu tầm. 

- 2 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hiệp với tâm hữu tâm 

3 ĐIỚI: 

- _ 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và tâm khán ý môn. 

- _2 là ý thức giới là 52 tâm hữu tầm (trừ ý giới). 

- 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hiệp với tâm hữu tâm. 

- _ 1 là khổ đề tức là 47 tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu hiệp tâm hữu tầm (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp với đạo đề tầm. 

Còn ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


* Tất cả pháp vô tầm hữu tứ. Có Pãli như vây: avitakka vicãramattä dhammã: là những pháp 
lìa tầm hiệp với tứ. 
Có Pãli chú giải như vây: 

-_ Vitakko rahitãti = avitakkã: những pháp ly tầm, gọi là vô tầm. 

-_ Saha vicären ye vattanfiti = savicära: là những pháp đồng sanh với tứ, gọi là hữu tứ. 

- _ Vitakkavicãresu vicãrova mattä pamãnam etesanti = vicäramattä: nghĩa là trong tầm và tứ 
hai sở hữu này, riêng sở hữu tứ phối hợp với pháp nào thì pháp ây gọi là hữu tứ, tức là 
thích hợp với tứ. 

4 uấn: 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm nhị thiên. 

- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm nhị thiên. 

- 3 là hành uấn tức là sở hữu tầm và 34 sở hữu hiệp với tâm nhị thiền (trừ thọ, tưởng và tứ) 

- 4 là thức uấn tức là 11 tâm nhị thiên. 

2 nhập: 

- _ 1 là ý nhập tức là 11 tâm nhị thiên. 

- 2 là pháp nhập tức là 55 sở hữu tầm và 35 sở hữu hiệp nhị thiền trừ tứ. 

2 ĐIỚI: 

- 1 là ý thức giới tức là 11 tâm nhị thiên. 

- _2 là pháp giới tức 55 sở hữu tầm và 35 sở hữu hợp nhị thiền (trừ tứ). 

2 đề: 

- 1 là khổ đế tức là 3 tâm nhị thiền sắc giới, 47 sở hữu tầm hiệp thế và 34 sở hữu hợp nhị 
thiền sắc giới (trừ tứ). 

- _2 là đạo đề tức là 7 chi đạo hiệp tâm đạo nhị thiên. 
Ngoại đề là § tâm nhị thiền siêu thế và 34 sở hữu hợp (trừ 7 chỉ đạo đề và tứ). 
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+ Tất cả pháp vô tâm vô tứ. Có Pãli như vây: avitakkävicärä dhammä: là những pháp không 

hiệp với tầm và tứ. 
Chú giải Pã|i như vây: avitakkã ca te avicärä cãtT = avitakkã avicärã: những pháp nào ly 

tầm và tứ, gọi là vô tầm vô tứ. 

5 uân: 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô tứ. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô tứ. 

- 4 là hành uân tức là 11 sở hữu tứ hiệp với nhị thiền và 34 sở hữu hiệp với tâm vô tứ (trừ 
thọ và tưởng). 

-_ 5 là thức uân tức là 55 tâm vô tứ. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

I2 nhập: 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là 5Š tâm vô tứ. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tứ, 16 sắc tế 
và Níp-bàn. 

L7 giới: 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- TI là nhăn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

- l2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

-_ l3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

-_ 14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

-_ l5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

-_ 16 là ý thức giới tức là 45 tâm thiên vô tứ. 

-_ 17 là pháp giới tức là 11 sở hữu tứ hiệp nhị thiền, 36 sở hữu hợp với tâm vô tứ, 16 sắc tế 
và Níp-bàn. 

3 đề: 

-_ 1 là khô để tức là 31 tâm hiệp thế vô tứ, 33 sở hữu hợp và sắc pháp. 

- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 

- 3 là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp với tâm đạo vô tứ. 
Ngoại đề là tâm siêu thế vô tứ và 34 sở hữu hợp (trừ 7 chi đạo hiệp với tâm đạo vô tứ). 
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7. Tam đề Hỷ (PTititika) 


+ Tất cả pháp hợp với pháp hỷ.`' Có Pã|i như vầy: pïtisahagatä dhammã: là những pháp đồng 
sanh với pháp hỷ. 
4 uấn. 
- _ l là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu hý. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu hý. 
- 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với tâm hữu hý (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uấn tức là 51 tâm hữu hỷ. 
2 nhập. 
- _ Ï là ý nhập tức là 5I tâm hữu hỷ và 46 sở hữu hợp. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hiệp với tâm hữu hỷ. 
2 ĐIỚI. 


*! hợp với pháp hỷ hay đông sanh với pháp hỷ 
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-  Ï là ý thức giới tức là 5l tâm hữu hỷ. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm hữu hỷ. 
3 đề. 
- _ 1 là khô đề tức là 27 tâm hiệp thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo hữu hý. 
Ngoại đề là tâm siêu thế hữu hỷ và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 





* Tất cả pháp hiệp với thọ lạc.” Có Pã|i như vầy: sukhasahagatä dhammã: là những pháp 
đồng sanh với thọ lạc hoặc pháp tương ưng thọ lạc. 
3 uấn. 
-_ 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thọ lạc. 
- _2 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với thọ lạc (trừ tưởng). 
- 3 là thức uần tức là 63 tâm thọ lạc. 
2 nhập. 
-  ] là ý nhập tức là 63 tâm thọ lạc. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hiệp với tâm thọ lạc. 
3 giới 
-Ï] là thân thức giới tức là tâm thân thức thọ lạc. 
- 2 là ý thức giới tức là 62 tâm thọ lạc (trừ thân thức g1ớ!). 
-_3 là pháp giới tức là 46 sở hữu hiệp với tâm thọ lạc. 
3 đê 
- 1 là khổ đề tức là 31 tâm hiệp thế thọ lạc, 45 sở hữu hợp (trừ tham) 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề là bát chi đạo hiệp với tâm đạo thọ lạc. 
Ngoại đề là tâm siêu thế thọ lạc và 27 sở hữu hiệp (trừ thọ và bát chi đạo đề) 





+ Tất cả pháp đồng sanh với thọ xả. Có Pã|i như vây: upekkhäsahagatä dhammã: là tâm và sở 
hữu tương ưng với thọ xả. 
3 uân. 
- _ 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thọ xả. 
- _2 là hành uân tức là 44 sở hữu hiệp với tâm thọ xả (trừ tưởng). 
- 3 là thức uần tức là 55 tâm thọ xả. 
2 nhập. 
-  ] là ý nhập tức là 5Š tâm thọ xả. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 45 sở hữu hợp thọ xả. 
7 ĐIỚI. 
- _ Ï là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 
- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
- 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
-_ 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 
-_ 5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 6 là ý thức giới tức là 44 tâm thọ xả (trừ 4 đôi thức trước). 
-  / là pháp giới tức là 45 sở hữu hiệp thọ xả. 
- _ 1 là khô đề tức là 47 tâm hiệp thế thọ xả và 45 sở hữu hợp (trừ thọ và tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham hiệp với tâm thọ xả. 
- 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hiệp với tâm ngũ thiên. 


^2 .A Fe P` rẻ. 
hiệp với thọ lạc hay đông sanh với thọ lạc. 
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Ngoại đề là tâm siêu thế ngũ thiền và 32 sở hữu hợp (trừ thọ và 7 chi đạo hiệp tâm đạo) 
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§$. Tam đề Sơ đao sát (Dassanatika) 


+ Tất cả pháp sơ đạo sát. Có Pã|i như vây: dassanena pahãtabbä dhammã: là những pháp do 
bát chi đạo hiệp với sơ đạo bài trừ không tái lại nữa. 
4 danh uấn. 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 
- 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghi. 
- 4 là thức uấn tức là 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
2 nhập. 
-  ] là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 
2 ĐIỚI. 
-  Ï là ý thức giới tức là 4 tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 
- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngÌI. 
2 đê. 
- _ 1 là khô đề tức là 4 tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 21 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp ba đạo cao sát. Có Pã|i như vây: bhãvenãna pahãtabbäa dhammã: là những pháp 
bị 3 đạo cao trừ tuyệt. 
4 danh uấn. 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân và si phóng dật. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 
- 3 là hành uấn tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 
- 4 là thức uấn tức là tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 
2 nhập. 
- _ 1 là ý nhập tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và tâm si phóng dật. 
- _2 là pháp nhập tức là 25 hở hữu hợp tâm tham bắt tương ưng, tâm sân và sĩ phóng dật. 
2 ĐIỚI. 
-_ 1 là ý thức giới tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân và si phóng dật. 
-_2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 
2 đê. 
- 1 là khô đề tức là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, si phóng dật và 24 sở hữu hợp 
(trừ tham). 
- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 





* Tất cả pháp phi 4 đạo cao sát. Có Pã]i như vầy: dassanena nabhãvanäya pahãtabba dhammã: 
là những pháp ngoài ra các đạo sát trừ. 
5 uấn. 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uấn tức là 36 sở hữu hợp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
-_ 5 là thức uần tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Còn ngoại uấn là Níp-bàn. 
12 nhập. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
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-_ LI là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øIới thức tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, quan sát, khán ý môn và sinh tiêu (trừ ngũ song thức 
và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đề. 

- _ 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê và 38 sở hữu hợp. 

- _2 là diệt để tức là Níp-bàn 

-_ 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp ngoài ra đạo đề. 
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9. Tam đề Hữu nhơn sơ đao sát (Dassanahetukatika) 


Tất cả pháp hữu nhơn sơ đạo sát. Có Pã|i như vây: dassanena pahãtabba hetukã dhammä: là 
những pháp bị sơ đạo sát mà có hiệp với nhơn tương ưng. 
Có Pãli chú giải như vây: dassanena pahãtabbo etesam atthïti = dassanasena pahãtabba 
hetukã: nhơn mà bị sơ đạo sát có với pháp nào thì pháp ấy gọi là hữu nhơn sơ đạo sát. 
4 danh uân: 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và sỉ hoài nghi. 
- _ 3 là hành uấn tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 
- 4 là thức uấn tức là tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghĩ. 
2 nhập: 
-  Ï là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 
2 ĐIỚI: 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 
- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 
2 đê. 
- _ 1 là khô đề tức là tâm tham tương ưng, si hoài nghi và 22 sở hữu hợp. 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





Tất cả pháp hữu nhơn 3 đạo cao sát. Có Pã|i như vây: bhãvanãya pahãatabba hetukã 
dhammaã: là những pháp có hiệp chung với nhơn 3 đạo cao sát. 

Chú giải như vây: bhãvanãya pahãtabbo hetu etesam atthïti = bhãvanäya pahätabba 
hetukã: nhơn mà bị 3 đạo cao sát có với pháp nào thì pháp ây gọi là hữu nhơn 3 đạo cao sát. 
4 danh uấn: 

- 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và s¡ phóng dật. 

- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng đật. 
- 3 là hành uấn tức là 25 sở hữu hiệp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 

- 4 là thức uấn tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và si phóng đật. 

2 nhập: 

- _ 1 là ý nhập tức là tam tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, sân và si phóng dật. 

2 ĐIỚI: 

- 1 là ý thức giới tức là tâm tham bắt tương ưng, sân và si phóng dật. 
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- _2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hiệp tam tham bất tương ưng, sân và si phóng đật. 

2 đề: 

- 1 là khổ đề tức là tâm tham bắt tương ưng, sân, si phóng dật và 24 sở hữu hợp (trừ tham) 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp phi hữu nhơn bốn đạo sát. Có Pãä|i như vây: nevadassanena nabhãvanãya 
pahãtabbã hetukã dhammä: là những pháp chăng phải hữu nhơn 4 đạo sát. 

Chú giải như vầy: neva dassanena na bhãvanäya pahätabba hetukã: nhơn mà sơ đạo và ba 
đạo cao không sát đặng có với pháp nào, thì pháp ấy gọi là phi hữu nhơn phi bốn đạo sát. 
5 uân. 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uấn tức sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng) 
- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm vô nhơn và tâm tịnh hảo. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo, tâm quan sát, khán ý môn và sinh tiếu. 
- _ 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
- _ 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt để là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 2§ sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 
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10. Tam đề Nhơn sanh tử (Äcayagãmitika) 


* Tất cả pháp nhơn sanh tử. Có Pã|i như vây: acäyagãmino dhammã: là những pháp làm nhơn 

đưa đến sanh, tử. 
Chú giải như vầy: kamma kilesehi aciyatfti = acäyo: nghiệp mà do phiền não cấu tạo 

nhân khô luân hồi, gọi là nhân quến tựu. 
Acäyam kamenftiti = äcayagämino: pháp nào làm cho chúng sanh phải tục sinh và tử, 

pháp ấy gọi là nhơn sanh, tử. 

4 danh uấn. 

- 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ sỉ 
phóng dật). 

- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện hiệp thế và I1 tâm bắt thiện (trừ si 
phóng dật). 

- 3 là hành uấn tức là 52 sở hữu hiệp với 17 tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ sỉ 
phóng đật). 

- 4 là thức uân tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ sĩ phóng dật). 

2 nhập. 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ sĩ phóng dật). 
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- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ si phóng 
dật). 

2 giới. 

- _1 là ý thức giới tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện (trừ si phóng dật). 

- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện hiệp thế và I1 tâm bất thiện (trừ sỉ 
phóng đật). 

- 1 là khô để tức là tâm thiện hiệp thế và 11 tâm bất thiện và 51 sở hữu hợp (trừ tâm sĩ 
phóng dật và sở hữu tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Tất cả pháp nhơn đến Níp-bàn. Có Pã|i như vầy: apacayagãmino dhammã: là những pháp 
thành đạo giúp cho quả sanh và đặng tới Níp-bàn. 
Chú giải như vầy: 
Apetam cayãti = apaccayo: vượt khỏi sanh tử, gọi là đứt hết. 
Apacayam gacchanfiti = apaccayagämino: pháp đến Níp-bàn lìa khỏi sanh tử, luân hỏi, 
pháp ấy gọi là nhân đưa đến Níp-bàn. 
4 danh uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
-_ 3 là hành uân tức 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập 
- ] là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 gIớI. 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
I đê 
- 1 đề là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 





Tất cả pháp phi nhơn sanh tử và phi nhơn đến Níp-bàn. Có Pã|i như vầy: neväã cayagãmino 
nappacayagamino dhamma: là những pháp không làm nhơn sanh tử và cũng không phải làm 
nhơn đưa đến Níp-bàn. 
5 uấn 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô ký và si phóng dật 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô ký và tâm si phóng dật. 
- 4 là hành uấn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô ký và si phóng đật (trừ thọ và tưởng) 
- _5 là thức uấn tức là tâm vô ký và si phóng dật. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
I2 nhâp. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm vô ký và si phóng dật. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm si phóng dật, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 ølới thức tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
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- _ L7 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký và si phóng dật (trừ ngũ song thức và 3 ý Ø1ớI). 
-_ 18 là pháp giới tức là 42 sở hữu hiệp tâm vô ký, tâm si phóng dật, sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề. 
- _ 1 là khô đề tức là tâm vô ký hiệp thế, si phóng dật, 39 sở hữu hợp và sắc pháp. 
-_2 là diệt đê tức là Níp-bàn. 

Ngoại đê tức là tâm quả siêu thê và sở hữu hợp. 
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11. Tam đề Hữu học (Sekkhatika) 


+ Tất cả pháp hữu học. Có Pä|i như vầy: sekkhä dhammã: là những bậc còn đang học hành để 

tiến hóa lên bậc Thánh cao tột. 
Chú giải như vầy: 
TTsusikkhasu Jatasi = sekkhã: bậc còn đang học hành theo tam học, bậc Thánh ây gọi là 
hữu học. 
Apariyasita sikkhatta sayameva sikkhantiti pi = sekkhã: (hay là) những người còn hành 
sắp tiến lên bậc Thánh cao vì chưa hết phận sự. nên gọi là hữu học. 
Sattannam sekkhanam eteti pi = sekkhã: (lại nữa) những pháp của 7 bậc Thánh chưa tột, 
øọI là pháp hữu học. 

4 danh uân 

- 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hữu học. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hữu học. 

-_ 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm hữu học (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm hữu học. 

2 nhập 

-  ] là ý nhập tức là tâm hữu học. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu học. 

2 gIỚI. 

-  Ï là ý thức giới tức là tâm hữu học. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm hữu học. 

I đê 

-_ 1 đề là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm thiền hữu học và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 








* Tất cả pháp vô học. Có Pã|i như vầy: asekkhãä dhammã: là những pháp của bậc Thánh cao 

tột tức là tứ quả. 

Chú giải như vây: 

-_ Uparisikkhitabbä bhãvato na sekkhãti = asekkhä: những người chăng phải bậc hữu học vì 
không còn pháp sẽ tiên hành nữa, bậc ấy gọi là vô học. 

-_ (Hay là) vudjhippattä vã sekkhãti pi = asekkhã: bậc đã tu tiến tam học tột rồi, người ấy 
øọi là vô học. 

- Samantato khañditata appamattakam parittant vuccat paritam øomayapiñdanti 
adisuviya: gọi vô học đây tức là pháp của bậc quả ứng cúng. 

4 danh uân. 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tứ quả. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tứ quả. 

- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm tứ quả (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm tứ quả. 

2 nhập. 

- _ l là ý nhập tức là tâm tứ quả. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 
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2 giới 

-  Ï là ý thức giới tức là tâm tứ quả. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm tứ quả. 
Ngoại đế 

-_ Ngoại để là tâm tứ quả, sở hữu hợp. 


Tất cả pháp phi hữu học phi vô học. Có Päli như vây: neva sekkhä nãsekkhã nãsekkhä 
dhamma: là những pháp ngoài ra hữu học và vô học. 
5 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế. 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế. 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 
Ngoại để là Níp-bàn. 
12 nhập. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
- _ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới. 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 piới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức là 3 tâm ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, sắc pháp và Níp-bàn. 
3 đề 
- _ 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hiệp và sắc pháp (trừ tham). 
- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
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12. Tam đề Thiều (Parittatika). 


Tất cả pháp thiêu. Có Pali như vây: paritta dhamma: là những pháp sanh ra thay thế cho 
giống nhau không đặng nhiều, tâm biết 1 cảnh không quá 17 cái sát-na, sắc sanh ra thay thế 
phải khác nhau mau hơn cõi Sắc giới như là nhơn vật, vũ trụ. Cõi Dục giới biến đồi nhặt 
hơn cõi Sắc giới. 

Chú giải như vẩy: samantato khañditatä appamattakam parittanti vuccati pariftam 
øomayapiñdanti ädïsuviya imepi appänubhävatãya viyäti = parittã: vật chất ít oi, gọi là 
thiểu. Vì có số ít như là phần bò chú-đỉnh .v.v... chăng khác chi pháp Dục giới, tỷ dụ vật 
chât nhỏ nhoi bởi oai lực ít, nhơn ấy mới kêu là thiểu, tức là pháp Dục giới mà khác tên. 

5 uấn 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới. 

- _ 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uẩn tức là tâm dục giới. 

12 nhập. 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ LI là ý nhập tức là tâm dục giới. 


266 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tế. 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- =5 ØIới thức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- l7 là ý thức giới tức là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
I8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới và sắc tê. 

đê. 

- _ 1 là khô đế tức là tâm dục giới, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


hà) ! 





* Tất cả pháp đáo đại. Có Pã|i như vầy: mahaggatä dhammã: là những pháp đến cách đặc biệt 
đè nén phiền não, đặng quả rộng rãi bên lâu. 

Chú giải như vây: kilesavikkhambhana samatthatäya dïghasantänatäya ca mahatãthãvam 
gafa mahantehi vã u|aracehandaviriyacittapaññchi gatã patipannäti = mahaggatA: pháp nào 
đến sự đặc biệt đủ sức nhận phiền não có quả to tát đặng lâu dài hay là pháp nào với người 
đặc biệt là có những pháp: dục, cần, tâm, trí hành vi lớn lao do nhân ây gọi là đáo đại. 

4 danh uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đáo đại. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đáo đại. 
-_ 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đáo đại (trừ thọ và tưởng) 
-_ 4 là thức uần tức là tâm đáo đại. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm đáo đại. 
- 2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo đại 
2 giới 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm đáo đại. 
- 2là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đáo đại. 
lúc, 
-_ 1 để là khổ đề tức là tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 





* Tất cá pháp vô thượng. Có Pã|i như vầy: appamanä dhammã: là những pháp cao siêu. 

- Chú giải như vầy: pamãanakaradhammã rãgãdayo pamãnam namä, ãrammanato vã 
sampayoga vã nanti etesam pamananti = appamanäã: những pháp so le như là ái .v.v... , 
gọi là hữu thượng, không có hợp với những pháp như thế, cũng không bị pháp như thế 
bắt làm cảnh, nhân ây gọi là vô thượng. 

-_ (Hay là) pamãnassa ca patipakkhãti = appamaãnã: pháp mà đối lập với pháp hữu thượng, 
do đó gọi là vô thượng. 

4 uấn. 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thề. 

- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 

-_ 4 là thức uần tức là tâm siêu thê. 

Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 

2 nhâp. 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 

- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 

2 gIỚI. 

- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

- _2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 đề. 

-_1 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp tâm đạo. 

-_2 là diệt đê tức là Níp-bàn. 
Ngoại đê là tâm siêu thê và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 
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13. Tam đề Cảnh thiêu (Parittãrammanatika) 


Tất cả pháp biết cảnh thiểu. Có Pã|i như vây: parittä - rammanä dhammã: là những pháp 
biết đặng pháp thiểu. 
Chú giải như vầy: parittam ãrammanam etesanti = parittä rammanä: là những pháp biết 
đặng pháp thiểu, gọi là pháp biết cảnh thiêu. 
4 danh uân: 
- _ I là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 
- 3 là hành uân tức là 48 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ thọ, tưởng và vô 
lượng phần). 
- 4 là thức uấn tức là tâm dục giới và 2 tâm thông. 
2 nhập: 
-  Ï là ý nhập tức là tâm dục giới và tâm thông. 
- _2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phân). 
Š ĐIỚI: 
- _ Ï là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 
- _2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
-_ 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
- 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 
- 5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 4l tâm dục giới và tâm thông (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới và tâm thông (trừ vô lượng phân). 
- _ 1 là khô đề tức là tâm dục giới, tâm thông và 49 sở hữu hợp (trừ tham và vô lượng phân). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





Tất cả pháp biết cảnh đáo đại. Có Pã]i như vầy: mahaggatärammanä dhammã: pháp có cảnh 

đáo đại, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. Chú giải như VâY: mahaggatam arammanam etesantIi 

= mahaggatarammana: biết đáo đại đặng, gọi là pháp biết cảnh đáo đại. 

4 danh uân: 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm 
thức vô biên và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn. 

- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 
tâm thức vô biên và 28 tâm thực dục giới hữu nhơn. 

- 3 là hành uân, tức là 47 sở hữu hiệp với 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 2 tâm thông và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phân và vô lượng phân). 

- 4 là thức uân, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 
tâm thực dục giới hữu nhân. 

2 nhập: 

- Ïl là ý nhập, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 28 
tâm thực dục giới hữu nhân. 

- 2 là pháp nhập, tức là 47 sở hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi 
tưởng phi phi tưởng và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phần). 
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2 giới 

-  Ï là ý thức giới, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng và 
28 tâm thực dục giới hữu nhân. 

- 2 là pháp giới, tức là 47 sở hữu hiệp với 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng 
phì phi tưởng và 28 tâm thực dục giới hữu nhân (trừ giới phần và vô lượng phân). 

2 đê 

- _ 1 là khổ đề, tức là 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 28 tâm 
thực dục giới hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ giới-phân, vô lượng phân và tham). 

- _2 là tập đế, tức là sở hữu tham. 





Tất cả pháp biết cảnh vô thượng. Có Pã|i như vây: appamãnärammanä dhammã: là những 
pháp biết cảnh vô thượng. 

Chú giải như vây: appamãnam ãrammanam etesanti = appamãnärammanä: biết đặng 
pháp vô thượng, gọi là pháp biết cảnh vô thượng. 


4 danh uân 

- _ 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế. 

- _2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thế. 

- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 

2 nhập. 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 

- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế. 

2 giới 

-_ 1 là ý thức giới là tâm siêu thế. 

- _2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế. 

2 đê 

- _ 1 là khổ đề tức là khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 36 
sở hữu hợp. 

- _ 2 là đạo đề tức là bát chi đạo, hiệp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 2§ sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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14. Tam đề Ty hạ (Hmnatika) 


Tât cả pháp ty hạ. Có Pãli như vây: hĩnä dhammãä: là những pháp hèn hạ, thấp thỏi, nhơ 
nhân. 
Chú giải như vây: hĩñnãti = lãmakã, akusalã dhammã: ty hạ hay dơ bần tức là pháp bất 
thiện. 
4 danh uẫn 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm bắt thiện. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm bắt thiện. 
-_ 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hiệp với tâm bất thiện (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bắt thiện. 
2 giới 
- _1 là ý thức giới tức là 12 tâm bất thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp với tâm bất thiện. 
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2đ 
-_ 1 là khô đề tức là 12 tâm bắt thiện và 26 sở hữu hợp trừ tham. 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 





Tất cả pháp trung. Có Pã]i như vầy: majjhimäã dhammãä là những pháp biết pháp trung bình. 
Chú giải như vây: hĩna panitãanam majjhe bhaväti = majjhimã avasesä tebhumakä 

dhamma: pháp giữa chặng ty hạ và vô thượng, nhơn gọi là trung bình, tức là pháp trong 3 

cõi mà ngoài ra bắt thiện. 

5 uân. 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

- 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và 
tướng). 

- _ 5 là thức uấn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế 

12 nhập. 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- _ 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

I8 giới. 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 piới thức tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- _ 17 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo hiệp thế, 3 tâm quan sát, khán ý môn và sinh tiếu. 

-_ 1§ là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc tế. 

-- Khô để là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 


Tất cả pháp tinh lương. Có Pãli như vây: panitä lokuttara dhammã: là những pháp ròng 
chuyên trong sạch. 
Chú giải như vây: uttamatthena atappakatthena ca panitã lokuttarä dhammä: pháp mà gọi 
tinh lương có nghĩa là cao siêu và không biết no đầy chán nản, tức là pháp siêu thế. 
4 uận 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm siêu thế. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm siêu thê. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm siêu thế. 
2 gIỚI. 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là đạo để tức là bát chi đạo hiệp với tâm đạo. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 
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15. Tam đề Tà (Micchattatika) 


* Tất cả pháp tà nhứt định (cho quả liên tiếp đời sau). Có Pã|i như vầy: micchattaniyatä 
dhammä: là những pháp tội ác rất nặng, tạo quả kế đời sau. 

asubhadisuveya subhanti adIviparItappa vattito ca micchãsabhävãti = = micchatfa: những bản 

thế xấu, dù cho chúng sanh hy vọng tự an vui lợi ích, nhưng nó cũng không giúp thành tựu 

theo, vì hiểu lầm không mỹ hảo cho là tốt đẹp, nên gọi là tà. 

- - Vipäkadãäne sati khandhabhedãnantara meva vipäkadãnato niyatã: nói về quả thì pháp này 
cho quả liên tiệp đời sau không xen hở, nên gọi là nhứt định. 

-_ Micchattä ca te niyatã cãti = micchatta niyatã: pháp này ác xấu hiểu sai, không tốt nói tốt, 
mong an vui cũng không đặng và nhứt định cho quả đời sau liên tiếp, nên gọi là tà, tức là 
ngũ nghịch đại tội Vô gián địa ngục. 

4 danh uân 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

-_ 3 là hành uấn tức là 23 sở hữu hiệp với tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 4 là thức uấn tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

-_ 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

2 ĐIỚI. 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hiệp tâm tham tương ưng và tâm sân. 

- _ 1 là khô đề tức là tâm tham tương ưng, tâm sân và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


* TẤt cả pháp chánh nhứt định (cho quả liên tiếp sát-na) Có Päli như vây: 
samattaniyatadhammä: là những pháp gọi đạo siêu thê. 
Có những câu Pãli chú giải như vây: 
- - Vutfaviparitena atthena sammã sabhãvãti = sammattä: những thật thể tốt đẹp chơn chánh 
vượt khỏi như câu trước, pháp ây gọi là chánh. 
- _ Sammattä ca te niyatä ca anantarameva phaladananiyamenäti = sammattaniyatä: là bản 
thể tốt chơn chánh và cho quả nhứt định liên tiếp .v.v... , gọi là chánh nhứt định .v.v.... 
4 danh uấn 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
-_ 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm đạo. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 ĐIỚI. 
- _ ] là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm đạo. 
1 để và ngoại đề. 
-_ Đạo để là bát chỉ đạo hiệp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Tất cả pháp bất định. Có Pã|i như vây: aniyatä dhammä: là những pháp ngoài ra hai pháp đã 

HƠI. 
Có Pã|i chủ giải như vây: ubhayathäã pi na niyatãti = aniyatä: pháp nào chăng phải cho 

quả nhứt định như 2 pháp trên, pháp ấy gọi là bất định. 

5 uần. 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 81 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thé. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thê. 

- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế (trừ thọ, tưởng 
và pháp tà nhứt định). 

- _5 là thức uấn tức là 81 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

I2 nhập. 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế, tâm quả siêu thế, sắc tế và Níp- 
bàn (trừ pháp tà nhứt định). 

18 Giới. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 gIới thức tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế và 20 tâm quả siêu thế (trừ ngũ song thức và ý 
ØIỚI) 

- 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm hiệp thế và tâm quả siêu thế (trừ pháp tà 
nhứt định). 

-_ 1 là khổ để tức là 81 tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và 28 sắc pháp (trừ pháp tà nhứt định và 
sở hữu tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo 
Ngoại đề tức là Níp-bàn. 
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16. Tam đề Đạo cảnh (Maggãrammanatika) 

Tất cả các pháp có cảnh là đạo. Có Päã|i như vây: magøãärammanä dhammãä: là những pháp 

biết đạo siêu thế. 

4 uấn. 

- 1 là thọ uâẫn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm khán ý môn, § tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

-_ 3 là hành uẫn tức 31 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương 
ưng và 2 tâm thông. 

- 4 là thức uân tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 

2 nhập. 

- Ïl là ý nhập tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 
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- 2 là pháp nhập tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

2 ĐIỚI. 

- Ï là ý thức giới tức là tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông. 

- 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hiệp với tâm khán ý môn, 8 tâm thực dục giới tịnh háo 
tương ưng và 2 tâm thông. 

I đề. 

-_ Khổ để tức là tâm khán ý môn, § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 
33 sở hữu hợp. 





* Tất cả pháp có nhơn là đạo. Có Pãli như vầy: maggahetukã dhammã: là những pháp nhơn 
tương ưng thành đạo đế. 
4 danh uấn. 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
-_ 3 là hành uấn tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
- 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập. 
- Ï là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
2 gIỚI. 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ trí). 
I đê 
-_ Là đạo đề tức là thất chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ thất chi đạo đề). 





+ Tất cả pháp có trưởng là đạo. Có Pã|i như vây: maggädhipatino dhammä: là những pháp có 
pháp trưởng mà cũng là đạo đề. 
4 danh uân. 
- 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đạo. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đạo. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hiệp với tâm đạo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập. 
- Ï là ý nhập tức là tâm đạo. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
2 ĐIỚI. 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm đạo. 
-_ 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với tâm đạo. 
1 đê 
-_ Là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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17. Tam đề Sanh tồn (Uppannatika) 


Tất cả pháp sanh tồn. Có Pã|i như vầy: uppannä dhammã: là những pháp đang sanh mà chưa 

mất, tức là trong 3 sát-na sanh, trụ, diệt. 

5 uấn. 

- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp đang sanh, trụ, diệt. 

- _ 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt. 

- - 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt (trừ thọ và tưởng) 

- - 5 là thức uấn tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 

12 nhập. 

- I0 nhập thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt.. 

-  LI là ý nhập tức là tâm đang sanh, trụ, diệt. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc pháp. 

18 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô đang sanh, trụ, diệt. 

- 5 g1ới thức tức là ngũ song thức đang sanh, trụ, diệt. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- l7 là ý thức giới tức là 76 hoặc 108 tâm (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) đang sanh, 
trụ, diệt. 

-_ l8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đang sanh, trụ, diệt và sắc pháp. 

23C. 

- _ 1 là khô đế tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ tham) đang sanh, trụ, diệt. 

- 2 là tập đề tức là sở hữu tham đang sanh, trụ, diệt. 

- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo đang sanh trụ, trụ, diệt. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 2§ sở hữu hợp (trừ đạo đề) đang sanh, trụ, diệt. 


Tất cả pháp chưa sanh. Có Pãli như vầy: anuppanä dhammã: là những pháp chưa đặng sanh 

ra. 

5 uân 

- _ 1 là sắc uấn tức là sắc phi nghiệp chưa sanh. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh 

- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh (trừ thọ và 
tướng). 

- 5 là thức uần tức là tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh. 

7 nhập. 

- _ 1 là sắc nhập tức là cảnh sắc chưa sanh. 

- 2 là thinh nhập tức là cảnh thinh chưa sanh. 

-_ 3 là khí nhập tức là cảnh khí chưa sanh. 

-_ 4 là vị nhập tức là cảnh vị chưa sanh. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc chưa sanh. 

-_ 6 là ý nhập tức là tâm thiện, bất thiện và hạnh chưa sanh. 

- 7 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp 
chưa sanh. 

Š ĐIỚI. 

- _1 là sắc giới tức là cảnh sắc chưa sanh. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thính chưa sanh. 

- 3 là khí giới tức là cảnh khí chưa sanh. 

-_ 4 là vị giới tức là cảnh vị chưa sanh. 
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- 5 là xúc giới tức là cánh xúc chưa sanh. 

- 6 là ý giới tức là tâm khán ngũ môn chưa sanh. 

- _7 là ý thức giới tức là tâm thiện, bất thiện và 19 tâm hạnh chưa sanh (trừ khán ngũ môn). 

- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm thiện, bất thiện, hạnh và sắc tế phi nghiệp 
chưa sanh. 

3 đề 

- 1 là khổ đề tức là tâm thiện hiệp thế, bất thiện, hạnh và 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc 
phi nghiệp chưa sanh. 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham chưa sanh. 

- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo chưa sanh. 
Ngoại đề là tâm đạo và 36 sở hữu hợp (trừ trí và cần khi thành trưởng) 





* TẤt cá pháp sẽ sanh. Có Pã|i như vầy: uppädino dhammä: là những pháp sẵn có nghiệp 
nhân, nếu gặp trường hợp đủ duyên sẽ phát ra. 
5 uấn 
- _ 1 là sắc uấn tức là sắc nghiệp sẽ sanh. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm quả sẽ sanh. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm quả sẽ sanh. 
- 4 là hành uấn tức là 36 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh (trừ thọ và tưởng). 
- 5 là thức uân tức là tâm quả sẽ sanh. 
[I nhâp. 
- 9 nhập thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 
-_ 10 là ý nhập tức là tâm quả sẽ sanh. 
- _ 11 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hiệp tâm quả sẽ sanh và sắc nghiệp tế. 
l7 giới. 
- 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh) sẽ sanh. 
- 5 gIới thức tức là ngũ song thức sẽ sanh. 
-_ 15 là ý giới là 2 tâm tiếp thâu sẽ sanh. 
-_ l6 là ý thức giới tức là 40 tâm quả sẽ sanh (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
- L/lả pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với tâm quả sẽ sanh và sắc nghiệp tế. 
I đê 
-_ Đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm quả siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ bát chi đạo đề). 
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Giải ngoại đề: Nip-bàn không thể nói: đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. 
Có Pajli như váy: Nibbanam na vafAqbbar1 HIĐDaHHđHEỦ DĨ anHDDaHHAaHf—Ủ DÌ HĐĐdđH1fi DI: 
nghĩa như trÊn. 
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18. Tam đề Quá khứ (Atitatika) 


* Tất cả pháp quá khứ. Có Pãli như vây: atitã dhammã: là những pháp đã qua rồi. 
5 uân. 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp đã diệt 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm đã diệt. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm đã diệt. 
- _ 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp hiệp với tâm đã diệt (trừ thọ và tưởng). 
- _5 là thức uấn tức là tâm đã diệt. 
I2 nhập. 
- 10 nhập thô tức là 12 sắc thô đã diệt. 
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-_ [TT là ý nhập tức là tâm đã diệt. 
- _ l2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt. 
18 giới. 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô đã diệt. 
- 5 g1ới thức tức là ngũ song thức đã diệt. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn đã diệt. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm đã diệt (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới). 
-_ l8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm đã diệt. 
3 đề 
- _ 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế đã diệt và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham đã diệt. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo đã diệt. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề) đã diệt. 





Tất cả pháp vị lai. Có Pãli như vầy: anägatä dhammã: là những pháp chưa sanh. 
Tắt cả pháp hiện tại. Có Pã|i như vầy: paccuppannä dhammã: là những pháp đang còn. 


Hai câu sau chia trùng như cáu trước 
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19. Tam đề Cảnh quá khứ (Atitãrammanätika) 

Tất cả pháp biết cảnh quá khứ. Có Pã|i như vây: atftärammanä dhammä: là những pháp biết 

cảnh đã diệt qua rồi. 
Trong đó có 6 tâm vô sắc giới biết cảnh quá khứ nhứt định. Còn ngoài ra đều bất định cả. 

4 danh uân. 

- 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 
tâm thông và 4I tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên. 

- 3 là hành uấn tức là 4§ sở hữu hiệp với những tâm đã kê trước (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uấn tức là những tâm đã kể trong bài học đọc. 

2 nhập. 

-  l là ý nhập tức là 3 tâm phi tướng phi phi tướng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm thông và 4l 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- _2 là pháp nhập tức là những sở hữu hiệp với số tâm nói trên. 

2 ĐIỚI. 

- 1 là ý giới tức là 49 tâm đã kể trên. 

- _2 là pháp giới tức là những sở hữu hiệp với 49 tâm đã kê. 

- 1 là khổ đề tức là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm thông và 41 
tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý ø1ới và sở hữu tham). 

- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 

Tất cả pháp biết cảnh vị lai. Có Pã|i như vầy: anägatärammanä dhammã: là những tâm biết 

pháp chưa sanh, đều không nhứt định. 

4 danh uấn. 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và ý gl1ới). 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với những tâm vừa kể. 

- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm kể trên (trừ thọ, tưởng và vô lượng 
phân). 
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-_ 4 là thức uấn tức là 43 tâm đã kề trên. 

2 nhập. 

- Ï là ý nhập tức là 2 tâm thông và 4I tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với những tâm nói trên (trừ thọ, tưởng và vô lượng 
phân). 

2 ĐIỚI. 

-  ] là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- 2 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp, 2 tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức, ý 
giới và vô lượng phân). 

2 đê. 

- 1 là khô để tức là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, ý 
giới, vô lượng phần và tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





+ Tất cả pháp biết cảnh hiện tại. Có Pä|i như vây: paccuppannärammanä dhammã: là những 
tâm biết cảnh đang còn. 
Trong đó có ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 50 sở hữu hợp biết nhứt định. Còn ngoài ra là 
bất định. 
4 danh uấn. 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thông và dục giới. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm thông và dục giới. 
- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phẳn). 
- 4 là thức uân tức là tâm thông và tâm dục giới. 
2 nhập. 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm thông và tâm dục giới. 
- 2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phân). 
Š ĐIỚI. 
- 5 gIới thức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 2 tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ vô lượng phân). 
2 đê 
- 1 là khô đề tức là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới và 49 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần và 
tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
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20. Tam đề Tự nội (AIihattatika) 


+ Tất cả pháp nội phân. Có Pã|i như vây: ajjhattä dhammã: là những pháp sanh trong thân tâm 
ta. 
5 uân. 
-_ 1 là sắc uấn tức là bản chất thân ta, có 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hiệp với tâm (trừ thọ và tưởng) 
-_ 5 là thức uần tức là tâm. 
I2 nhâp. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sở hữu và sắc tế. 
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I8 giới. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 gIới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
18 là pháp giới tức là sở hữu và sắc tẾ. 
đ 
- _ 1 là khô đế tức là săc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ tham) 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


CG) ! 
Œ)n› 





Tất cả pháp ngoại phần. Có Pã|i như vây: bahiddhã dhammä: là pháp siêu lý ngoài ra thân 
tâm ta. 
Câu thứ nhì khác với câu trước là có Níp-bàn nên đủ 4 đề. 
Tất cả pháp nội và ngoại phân. Có Pã|i như vây: ajjhattabahiddhä dhammäã: là những pháp 
trong và ngoài thân tâm ta. 

Câu thứ ba, trùng câu thứ nhứt. 
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21. Tam đề Cảnh nội (AiIihattarammanatia) 


Tất cả pháp biết cảnh nội. Có Pã|i như vây: ajjhattärammanä dhammã: là những pháp biết 

cảnh trong phần thân tâm ta. 

4 danh uấn. 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với tâm thức vô biên, tâm phi tưởng phi phi tưởng, tâm 
dục giới và tâm thông. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với 62 tâm kê trên. 

- 3 là hành uấn tức là 47 sở hữu hợp hiệp với 62 tâm nói trên (trừ thọ, tưởng, tật và vô 

lượng phân). 

4 là thức uân tức là tâm dục giới, tâm thông, tâm thức vô biên và tâm phi tưởng phi phi 

tưởng. 

2 nhập. 

-  ] là ý nhập tức là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 tâm phi tướng 
phi phi tưởng. 

- _2 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hiệp với những tâm đã kề (trừ tật và vô lượng phần). 

Š ĐIỚI 

- _ Ï là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn thức. 

- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

-_ 3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

-_ 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt thức. 

- 5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 

-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 3 tâm thức vô biên, 2 tâm thông và 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm dục giới, tâm thông, 3 tâm thức vô biên và 3 
tâm phi tưởng phi phi tưởng (trừ tật và vô lượng phân). 

2 đề 

- 1 là khô đề tức là tâm dục giới, 2 tâm thông, 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 48 sở hữu hiệp (trừ tật, vô lượng phân và tham). 
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- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


* Tất cả pháp biết cảnh ngoại. Có Pã|i như vầy: bahiddharammanã dhammä: là những pháp 
biết cảnh ngoài ra thân tâm ta. 
Tâm sắc giới, không vô biên và siêu thế biết cảnh ngoại nhứt định.. 
4 danh uân. 
-_ 1 là thọ uấn, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm không vô biên và 
tâm siêu thế. 
- _2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu 
thế. 
- 3 là hành uẩn, tức là 50 sở hữu hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế 
(trừ thọ và tưởng). 
- _ 4 là thức uân, tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 
2 nhập. 
- _ 1 là ý nhập, tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thê. 
- _2 là pháp nhập, tức là 52 sở hữu hiệp với số tâm kê trên. 
§ giới 
- 5 øIới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là tâm siêu thể, không vô biên, sắc giới và 41 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và ý gØ1ới) 
-_ 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và siêu thế. 
3 đề 
- _ 1 là khổ đề tức là tâm dục giới, sắc giới, không vô biên và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là 8 chi đạo hiệp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 2§ sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





+ Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại. Có Pã|i như vây: ajjhattabahiddharammanã dhammãä: là 

những pháp biết cảnh thuộc về thân-tâm của ta và ngoài thân-tâm của ta (đều là bất định). 

4 danh uấn. 

-_ 1 là thọ uân, tức là sở hữu thọ hiệp với tâm dục giới và tâm thông. 

- 2 là tưởng uân, tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm như trên. 

- 3 là hành uân, tức là 49 sở hữu hiệp và tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng 
phân). 

- 4 là thức uấn, tức là tâm dục giới và tâm thông. 

2 nhập. 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thông và tâm dục giới. 

- 2 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm dục giới và tâm thông (trừ tật và vô lượng 
phân). 

Š ĐIỚớI 

- 5 Ølới thức tức là ngũ song thức. 

- 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-  / là ý thức giới tức là tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý ø1ớI). 

- 8 là pháp giới tức là 49 sở hữu hiệp với tâm thông và tâm dục giới (trừ tật và vô lượng 
phân). 

2 đề 

-_ 1 là khố đề tức là 2 tâm thông, tâm dục giới và 48 sở hữu hợp (trừ tật, vô lượng phần và 
tham). 
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22. Tam đề Kiến (Sanidassanatika) 


Tất cả pháp bị thấy và đối chiếu. Có Pãli như vây: sanidassana đhammã: là những pháp thấy 


đặng và gặp nhau. 

-_ 1 uân là sắc uân (chi pháp là cảnh sắc). 

-_ 1 nhập là sắc nhập (chi pháp là cảnh sắc). 
- 1 giới là sắc giới (chi pháp là cảnh sắc). 

- 1 để là khô đề (chi pháp là cảnh sắc). 


Tất cả pháp không bị thấy mà đối chiếu. Có Pã|i như vây: anidassanasappatighä dhammã: là 


những pháp không thây mà có øặp nhau. 

-_ 1 uấn là sắc uấn tức là I1 sắc thô (trừ sắc). 

-_ 9 nhập thô tức là 11 sắc thô (trừ cánh sắc). 

- 9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 

- 1 để là khô đề tức là I1 sắc thô (trừ cảnh sắc). 


Tất cả pháp không bị thấy và không đối chiếu. Có Pãli như vây: anidassanappatighã 
dhammã: là những pháp thây không đặng và cũng không gặp nhau băng cách đôi chiêu. 


5 uân 
- _ 1 là sắc uẩn tức là sắc uấn tế. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
-_ 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
- _5 là thức uấn tức là tâm. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
Š ĐIỚI 
- 5 gIới thức tức là ngũ song thức. 
- 6 là ý giới tức là tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ / là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý ø1ới). 
-_ 8 là pháp giới tức là sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
-_ 1 là khô để tức là sắc tế, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm đạo. 
Còn ngoại đề là tâm siêu thế và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Lựt phân giải theo bảng nêu tập mười hai. 
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PHÁP TỤ ĐẦU ĐÈ NHỊ 


Đâu đê nhị (Dukamatikã) thuộc về phân lớn thứ 2 của bộ pháp tụ (Dhammasaägin]) là bộ 
thứ nhât trong tạng Diệu pháp (Abhidhammäapttaka). 


Phân lớn thứ hai này có 100 đâu đề nhị, gồm 13 phần nhỏ như sau: 

I. Phân nhỏ thứ nhất là phần nhân, Päli gọi là hetugocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 
I đến trang 6 của tập 13, có Pã|i, tên đề và 2 câu. 

2. Phân nhỏ thứ hai là phần duyên, Päli gọi là culantaraduka có 7 đầu đề nhị, 7 trang, từ trang 
7 đến trang 12 của tập 13 này. 

3. Phân nhỏ thứ ba là phần lậu, Pãli gọi là ãsavagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 
13 đến trang 18 của tập 13 này. 

4. Phần nhỏ thứ tư là phân triền, Pãli gọi là saññojagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang, tù 
trang 19 đến trang 25 của tập 13 này. 

Bốn phân vừa kẻ, từ thứ nhất đến thứ tư thuộc về tập bảng nêu thứ 13, có 25 đầu đề nhị, 

25 trang. 


Phân nhỏ thứ năm là phần phược, Päli gọi là ganthagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phân nhỏ thứ sáu là phân bộc, Pãli gọi là oghagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phân nhỏ thứ bảy là phân phối, Pã|i gọi là yoøagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 
Phân nhỏ thứ tám là phân cái, Pãli gọi là nivaranagocchaka có 6 đầu đề nhị, 6 trang. 

Bốn phần kê trên, từ thứ năm tới thứ tám thuộc về tập bảng nêu thứ 14, có 24 đầu đề 
nhị, 24 trang. 
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9. Phần nhỏ thứ chín là phần khinh thị, Päli gọi là paramãsagocchaka có 5 đầu đề nhị, 5 


trang. 
10. Phần nhỏ thứ mười là phần đề đại, Pä|i gọi là mahantaragocchaka có 14 đầu đề nhị, 14 
trang. 


11. Phần nhỏ thứ mười một là phần thủ, Pãli gọi là upãdãnagocchaka có 6 đâu đề nhị, 6 trang. 
Ba phân vừa nói, thứ 9, 10 và II là thuộc vê tập bảng nêu thứ 15, có 25 đâu đê nhị, 25 
trang. 


12. Phần nhỏ thứ mười hai là phần phiền não, Pä|i gọi là kilesagocchaka có § đầu đề nhị, 8 
trang. 
13. Phần nhỏ thứ mười ba là phần yêu. bồi (sau lưng hay ở đăng sau tức là thuộc về phần sau 
chót), Pã|i gọi là pitthiduka có 18 đầu đê nhị, I8 trang. 
Hai phân vừa nói, 12 và 13 thuộc về tập bảng nêu thứ 16, có 26 đầu đề nhị, 26 trang. 
Đầu đề nhị nói theo câu có một cách là nhị đề chiết hay chiết báng (adhiladdhanamaduka) 
nghĩa là tên đề lấy chiết báng một câu trước mà đặt kêu tên đề, như là nhị đề Nhân: Tất cả 
pháp nhân, tất cả pháp phi nhân. Vì cái tên đầu đề không trùm hết 2 câu, chỉ lây chiết báng một 
câu. 
Một trăm nhị đề nói theo 2 câu thuộc về nhị đề chiết hay chiết báng (adhiladdhanamaduka). 
Đầu đề nhị nói theo chi pháp có 2 cách: 
-_ Ï là nhị đê hữu dư (sappadesaduka) tức là hai câu trong I đê mà lây không hêt chi pháp siêu 
lý. 
- 2 là nhị đề vô dư (nippadesaduka) nghĩa là hai câu trong 1 đề mà lấy hết chi pháp siêu lý. 


Nên nhớ sau khỏi nhăc lại Pa]1. 
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I1. Phần nhỏ thứ nhất là phần Nhân 


Nhi đề thứ nhất trong phần Nhân (Hetuduka) 
Nhị đê Nhân 


Cách đọc đã dịch, chỉ thêm Pãli và chia. 


Câu 1: Hetu đhammä (tất cả pháp nhân). 
1 uấn là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 
I[ nhập là pháp nhập tức là 6 nhân tương ưng. 
Ï giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 
3 đê 
- _ 1 là khô để tức là 5 nhân hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- _ 2 là tập đề tức là nhân tham. 
- 3 là đạo đề tức là trí hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là trí hiệp quả siêu thế và vô tham, vô sân hiệp siêu thế. 





Câu 2: Na hetu dhammã (tất cả pháp phi nhân). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng. 
- _ 4 là hành uấn tức là 46 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 6 nhân). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
I2 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ LI là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 46 sở hữu (trừ 6 nhân). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ớI). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
3 đề 
- _ 1 là khổ để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
-_ 3 là đạo để tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Nhân (Sahetukaduka) 
Nhị đê Hữu nhân 


Câu 1: Sahetukã dhammã (tất cả pháp hữu nhân). 

4 uân 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 

- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 

2 nhập 





sx 
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- _ Ï là ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ sĩ hợp tâm sI). 
2 gIớI 
- _ Ïl là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ sĩ hợp tâm sI). 
3 đê 
- _ 1 là khổ để tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế, 51 sở hữu (trừ tham và si hợp tâm sï). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Câu 2: Ahetukãa dhammä (tất cả pháp vô nhân). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân. 

- 4 là hành uân tức là sỉ hợp tâm sĩ và I2 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân. 

- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân. 

I2 nhâp 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ TI là ý nhập tức là tâm vô nhân. 

-_ 12 là pháp nhập tức là si hợp tâm si, 12 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân, sắc tế và Níp-bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là tâm khán ý môn, sinh tiểu và 3 tâm quan sát. 

- _1§ là pháp giới tức là sỉ hợp tâm si, 12 sở hữu tợ tha hợp với tâm vô nhân, sắc tế và Níp- 
bàn. 

2 đê 

- _ 1 là khổ đế tức là tâm vô nhân, si hợp tâm si, 12 sở hữu hợp và sắc pháp. 

- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 


Nhi đề thứ ba trong phân Nhân (Hetusampayuttaduka) 
Nhị đê Tương ưng nhân 


Câu 1: Hetusampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng nhân). 
Câu 2: Hetuvippayuttä dhammãä (tất cả pháp bất tương ưng nhân). 
Chia như trang 2 tập I3 này. 


Nhi đề thứ tư trong phân Nhân (Hetusahetukaduka) 
Nhị đề Nhân hữu nhân 


Câu 1: Hetu ceva dhammã sahetukã ca (tất cả pháp nhân và hữu nhân). 
-_ 1 uân là hành uân tức là 6 nhân tương ưng. 
-  Ï nhập là pháp nhập tức là 6 nhân tương ưng. 
-  Ï giới là pháp giới tức là 6 nhân tương ưng. 
2 đê 
1 là khổ đề tức là 5 nhân tương ưng hợp với tâm hiệp thế. 
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- _2 là đạo để tức là sở hữu trí hợp tâm đạo. 
Ngoại đê là trí hiệp tâm quả siêu thê. 


Câu 2: Sahetukãceva đhammã na ca hetu (tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân). 
4 danh uấn 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 
- 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ, tưởng và 6 nhân). 
- 4 là thức uần tức là tâm hữu nhân. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 giới 
-  Ï là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 đê 
- _ 1 là khổ để tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 





Nhi đề thứ năm trong phân Nhân (Hetuhetusampayuttaduka) 
Nhị đê Nhân tương ưng nhân 


Câu 1: Hetu ceva dhammã hetu sampayuttä ca (tất cả pháp nhân và tương ưng nhân). 
Câu 2: Hetusampayuttãä ceva dhammã na ca hetu (tất cả pháp tương ưng nhân mà phi nhân). 


Chia như trang 4 tập l3 này. 


Nhi đề thứ sáu trong phân Nhân (Nahetusahetukaduka) 
Nhi đê Phi nhân hữu nhân 


Câu 1: Na hetu kho pana dhammä sahetukä pi (tât cả pháp phi nhân mà hữu nhân). 
4 danh uấn 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu nhân. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu nhân. 
- 3 là hành uấn tức là 44 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm hữu nhân. 
2 nhập 
- _ l là ý nhập tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 giới 
-  Ï là ý thức giới tức là tâm hữu nhân. 
- 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp với tâm hữu nhân (trừ 6 nhân). 
2 đê 
- _ 1 là khổ đề tức là 63 tâm hữu nhân hiệp thế và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 
- 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ 3 nhân và đạo đề). 


+ 


284 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Câu 2: Na hetu kho pana dhammä ahetukä pi (tất cả pháp phi nhân và vô nhân). 
5 uân 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân. 
- 4 là hành uấn tức là 10 sở hữu hợp tợ tha hợp với tâm vô nhân (trừ thọ và tưởng). 
-_ 5 là thức uần tức là tâm vô nhân. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm vô nhân. 
-_ l2 là pháp nhập tức là 10 sở hữu tợ tha hợp tâm vô nhân và sắc tế. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu và 3 tâm quan sát. 
-_ 18 là pháp giới tức là 12 sở hữu tợ tha hợp với tâm vô nhân, sắc tế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
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2. Phần nhỏ thứ hai là phần Duyên 


Nhi đề thứ nhất trong phân Duyên (Sappaccayaduka) 
Nhi đề Hữu duyên 
Câu 1: Sappaccayä dhammä (tất cả pháp hữu duyên). 
5 uấn 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
-_ 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- _ 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm. 
I2 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp và 16 sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý Ø1ớI) 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu và 16 sắc tế. 
3 đê 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Câu 2: Appaccayã dhammã (tất cả pháp vô duyên). 
-_ Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 

-  Ï nhập là pháp nhập tức là Níp-bàn. 

-  Ï giới là pháp giới tức là Níp-bàn. 

- _1 để là diệt để tức là Níp-bàn. 


Nhị đề thứ hai trong phần Duyên (Saủkhataduka) 
Nhi đề Hữu vi 


Câu 1: Sankhatä dhammä (tất cả pháp hữu vì). 
Câu 2: Asankhatä dhammä (tất cả pháp vô vi). 
Chia như trang 7 tập l3 này. 


Nhị đề thứ ba trong phần Duyên (Sanidassanaduka) 
Nhị đề Hữu kiến 
Câu 1: Sanidassanã dhammaä (tất cả pháp hữu kiến). 
-_ 1 uân là sắc uấn tức là cảnh sắc. 
-_ 1 nhập là pháp nhập tức là cảnh sắc. 
- 1 giới là sắc giới tức là cảnh sắc. 
- 1 để là khổ đề tức là cảnh sắc. 


Câu 2: Anidassanä dhammä (tất cả pháp vô kiến). 

5 uấn 

- _ 1 là sắc uấn tức là 27 sắc pháp (trừ cảnh sắc). 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- _ 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
-_ 5 là thức uân tức là tâm. 

11 nhập (chỉ trừ sắc nhập) 

17 giới (trừ ra sắc giới) 

4 đề 


- _ 1 là khổ đế tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham) và sắc pháp (trừ cảnh sắc). 


- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ tư trong phân Duyên (Sappatighaduka) 
Nhị đề Hữu đối chiếu 
Câu 1: Sappatighä dhammä (tất cả pháp hữu đối chiếu). 
-_ 1 uân là sắc uân tức là 12 sắc thô. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 1 để là khô đề tức là 12 sắc thô. 
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+ Câu 2: Appatighä dhammä (tất cả pháp vô đôi chiếu). 
5 uân 
- 1 là sắc uân tức là 16 sắc tế. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
-_ 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm. 
- _ 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
8 ØIỚI 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-  / là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý ø1ới). 
-_ 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đê 
- _ 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, 51 sở hữu hợp (trừ tham và sắc tế). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 33 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Nhị đê thứ năm trong phân Duyên (Ripiduka) 
Nhị đề Sắc 


* Câu 1: Rũpino dhammä (tất cả pháp sắc). 
- _ 1 uân là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- _ 1 đề là khổ đề tức là 28 sắc pháp. 


* Câu 2: Arũpino đhammãä (tất cả pháp phi sắc). 
4 uận 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- ] là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
Š ĐIỚI 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- / là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
3 đê 
- _ 1 là khổ để tức là tâm hiệp thê và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
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- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


Nhị đề thứ sáu trong phần Duyên (Lokiyaduka) 
Nhị đề Hiệp thê 
Câu 1: Lokiyä đhamma (tất cả pháp hiệp thê). 
5 uấn 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 5 là thức uấn tức là tâm hiệp thê. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
- 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 
I8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 61 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tế. 
2 đề 
- _ 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Lokuttarä dhammä (tất cả pháp siêu thế). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo đề tức là 8 chi đạo sau hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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Nhị đề thứ bảy trong phân Duyên (Kenaciviññeyyaduka) 
Nhị đê Cũng có tâm biệt đăng 
Câu 1: Kenaciviññeyyä dhammã (tất cả pháp cũng có tâm biết đặng). 
Câu 2: Kenacinaviññeyyä dhammãä (tất cả pháp cũng có tâm không biết đặng). 


Chia như 4 trang chót tập I1. 
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3. Phần nhỏ thứ ba là phần Lậu 


Nhi đề thứ nhất trong phần Lâu (Ãsavaduka) 
Nhi đê Lâu 


Câu 1: Äsavã dhammã (tất cả pháp lậu). 

-_ 1 uân là hành uấn tức là si, tham, tà kiến. 

- _ 1 nhập là pháp nhập tức là si, tham, tà kiến. 

- 1 giới là pháp giới tức là si, tham, tà kiến. 

- 2đề: _.. 1 là khổ để tức là si, tà kiến (trừ tham). 
. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ãsavã dhammä (tất cả pháp phi lậu). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uân tức là 17 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sĩ và tà kiến). 
-_ 5 là thức uần tức là tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

- _ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là tâm. 

-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế, Níp-bàn và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_ l8 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
3 đê 
- _ 1 là khô đế tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ 3 chi lậu). 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 

Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Lậu (Sãsavaduka) 
Nhi đề Cảnh lâu 


+ Câu 1: Sãsavä dhammä (tất cả pháp cảnh lậu). 
5 uân 
- ] là săc uân tức là săc pháp. 
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- 2 là thọ uầấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- _ 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp tợ tha với tâm hiệp thê (trừ thọ và tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

2 đề 

- _ 1 là khô đế tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





Câu 2: Anäsavä dhammä (tất cả pháp phi cảnh lậu). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
-_2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ ba trong phần Lậu (Ãsavasampayuttaduka) 
Nhị đề Tương ưng lâu 
Câu 1: Sãsavasampayuttä đhammä (tất cả pháp tương ưng lậu). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ, tưởng và si hợp tâm s¡). 
- 4 là thức uần tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ si hợp tâm si). 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 
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- _2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ si hợp tâm s¡). 

2 đề 

-_ 1 là khô để tức là tâm bât thiện và 27 sở hữu hợp (trừ tham và sỉ hợp tâm sỉ). 
- 2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ãsavavippayuttä dhammäã (tất cả pháp bất tương ưng lậu). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 4 là hành uân tức là si hợp tâm si và 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ 
thọ và tưởng). 

-_ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- _ l2 là pháp nhập tức là si hợp tâm s1, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo và Níp- 
bàn. 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và 91 tâm tịnh hảo. 

- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế 
và Níp-bàn. 

3 để 

- _ 1 là khổ đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp và sắc 
pháp. 

- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 

-_ 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ tư trong phân Lâu (Asavasãäsavaduka) 
Nhi đê Lâu cảnh lâu 


Câu 1: Ãsavä ceva dhammäã sãsavä ca (tất cả pháp lậu và cảnh lậu). 
-- 1uấn là hành uân tức là tham. si, tà kiến. 
-_ 1 nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, si, tà kiến. 
- 2 đề: 
. 1 là khổ đề tức là si, tà kiến (trừ tham). 
. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Sãvasä ceva dhammã no ca äsavä (tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu). 
5 uân 

- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
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- 4 là hành uân tức là 47 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 

- _ 5 là thức uấn tức là tâm hiệp thê. 

I2 nhâp 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- _ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thê (trừ ngũ song thức và ý giới). 
18 là pháp giới tức là 39 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và sắc tế. 

] 1 để 

-_ Khổ để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu hợp (trừ tham, sỉ, tà kiến). 


Nhi đề thứ năm trong phần Lậu (Asava asavasampayuttaduka) 
Nhị đê Lâu tương ưng lậu 


Câu 1: Ãsavã ceva dhammäã ãsavasampayuttä ca (tất cả pháp lậu và tương ưng lậu). 
-_ 1 uân là hành uân tức là tham, si, tà kiến. 
-_ 1 nhập là pháp nhập tức là tham, si, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, si, tà kiến. 
- 2 đề: 
. 1 là khô để tức là sĩ và tà kiến. 
. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ãsavasampayuttä ceva dhammã no ca äsavã (tất cả pháp tương ưng lậu mà phi lậu). 
4 uấn 

- _ 1 là thọ uẩn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 

- 3 là hành uấn tức là 22 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 

-_ 4 là thức uần tức là tâm bắt thiện. 

2 nhập 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 

- _ 2 là pháp nhập tức là 24 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ tham, s¡ và tà kiến). 
2 giới 

- _ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 

- _ là pháp giới tức là 24 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ tham, sỉ và tà kiến). 








- Khẻ đề tức là tâm bất thiện và 24 sở hữu hợp (trừ tham, si và tà kiến). 





Nhi đề thứ sáu trong phần Lậu (Äsavavi ttasasavaduka 
Nhị đề Bất tương ưng lậu cảnh lậu 
Câu 1: Äsavavippayuttä khopana dhammäã säãsava pi (tất cả pháp bất tương ưng lậu mà cảnh 
lậu). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 


2 


ọ 
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-_ 4 là hành uấn tức là si hợp tâm si, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp 
thế (trừ thọ và tưởng). 

- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

-_ l2 là pháp nhập tức là si hợp tâm s1, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp 
thế và sắc tế. 

1§ giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- _ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

-_ 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế 
và sắc tế. 

¡ đê 

- Khổ để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm si, 3§ sở hữu hợp và sắc 
pháp. 





Câu 2: Ãsavavippayuttä kho pana dhammäã anäsavä pi (tất cả pháp bất tương ưng lậu mà phi 
cảnh lậu). 
4 uần 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Ngoại đề tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đề 
- 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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4. Phần nhỏ thứ tư là phần Triền 


Nhi đề thứ nhất trong phân Triển (Saññojanaduka) 
Nhi đê Triên 


+ Câu 1: Saññojanã dhammaä (tất cả pháp triền). 


-_ 1 uấn là hành uấn tức là § chỉ triên. 

- _ 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chi triền. 

- _1 giới là pháp giới tức là § chỉ triển. 

- 2 đề: ... 1 là khô để tức là 7 chi triên (trừ tham). 
. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
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Câu 2: No SaññoJana dhamma (tất cả pháp phi triền). 
5 uân uận 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uân tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triên). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- TT là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 44 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn (trừ 8 chỉ triển). 
18 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý gl1ớI). 
-_18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tê và 44 sở hữu (trừ 8 chỉ triên). 
3 để 
- _ 1 là khô để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 44 sở hữu hợp (trừ § chi triền). 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Nhi đề thứ hai trong phần Triển (Saññojanivaduka 
Nhi đê Cảnh triên 





Câu 1: Saññojaniyä dhammä (tất cả pháp cảnh triền). 

5 uấn 

- 1 là sắc uần tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thé. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thê. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

l8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và : ØIỚI). 

-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 

2 đê 

- _ 1 là khổ để tức là tâm hiệp thê, sắc pháp và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
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+ Câu 2: Asaññojaniyä dhammä (tất cả pháp phi cảnh triên). 
4 uấn 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ ba trong phần Triền (Saññojanasampayuttaduka) 
Nhị đề Tương ưng triền 
* Câu 1: Saññojanasampayuttä dhammaä (tất cả pháp tương ưng triển). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bất thiện. 
- 3 là hành uân tức là 25 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ thọ, tưởng và si hợp tâm si 
phóng dật). 
2 nhập 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ si hợp tâm si phóng dật). 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ si hợp tâm sĩ phóng dật). 
2 đê 
- 1 là khô đề tức là tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp (trừ si hợp tâm si phóng dật và sở hữu 
tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Saññojanavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng triên). 
5 uần 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uân tức là si hợp tâm si phóng dật, 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo (trừ thọ và tướng). 
5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- II là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
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-_ l2 là pháp nhập tức là sĩ hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 


hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và 91 tâm tịnh hảo. 


- l8 là pháp giới tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 


hảo, sắc tê và Níp-bàn. 
3 đê 





- 1 là khô để tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, si hợp tâm s¡ phóng dật, 38 sở 


hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là 8 chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


hân Triên (Sañño1anasañño1anivaduka 
Nhi đê Triên cảnh triên 


Nhi đề thứ tư tron 





Câu 1: Saññojanã ceva dhammä saññojaniyä ca (tất cả pháp triền và cảnh triên). 
-_ 1 uân là hành uân tức là 8 chỉ triên. 
-_ 1 nhập là pháp nhập tức là § chỉ triền. 
- 1 giới là pháp giới tức là § chi triên. 
- 2 đề: .... 1 là khô để tức là 7 chi triền (trừ tham). 
. 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Saññojaniyä ceva dhammä no ca saññojanä (tất cả pháp cảnh triền mà phi triên). 
5 uận 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triền). 
- 4 là hành uân tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và § chỉ triền). 
- _ 5 là thức uẫn tức là tâm hiệp thé. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- _ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế (trừ § chỉ triên). 
18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là sắc tế, tâm hiệp thể và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triên). 

I đề 

-_ Khổ để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triển). 
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Nhi đề thứ năm tron 





Nhị đề Triền tương ưng triên 


* Câu l: Saññojanã ceva dhammã saññojanasampayuttãä ca (tất cả pháp triỀn và tương ưng 
triền). 
-_ 1 uân là hành uân tức là § chi pháp triên. 
- _ 1 nhập là pháp nhập tức là 8 chi pháp triền. 
- 1 giới là pháp giới tức là § chi pháp triên. 
- 2 đề: I là khô đề tức là 7 chi triền (trừ tham), 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


+ Câu 2: Saññojanäsampayuttä ceva dhammã no ca saññojanã (tất cả pháp tương ưng triền mà 
phi triền). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
- 3 là hành uân tức là 17 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ thọ, tưởng và 8 chỉ triển). 
- _ 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ 8 chỉ triền). 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ § chỉ triền). 
1 để 
-_ Khô để tức là tâm bất thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ triên). 





Nhị đê thứ sáu tron 
Nhị đề Bắt tương ưng triền cảnh triền 
* Câu 1: Saññojana vipppayuttä kho pana dhammäã saññojaniyã pi (tất cả pháp bất tương ưng 
triền và cảnh triển). 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 4 là hành uấn tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo hiệp thế. 
- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
-_ l2 là pháp nhập tức là sĩ hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- _ 17 là ý thức giới tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 
- 18 là pháp giới tức là si hợp tâm si phóng dật, 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế và sắc tế. 
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¡ để 
-_ Khô để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp, s¡ hợp tâm si phóng dật 
và sắc pháp. 





Câu 2: Saññojana vippayuttä kho pana dhammã asaññojaniya pi (tất cả pháp bất tương ưng 
triền mà phi cảnh triên). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uần tức là tâm siêu thê. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Dứt phân thêm Pali và chia tập 13 


—_~—-_—~—-m~-m—S—-m—-—xS-sm—=—>.-r—ễ-—-sm—-s—=s-ễ-m=>S>ễ-m—-.-—-im—-m—Xxyim=x.m—. 


Giải theo bảng nêu tập 14 có 24 trang, 24 đầu đề nhị, gom lại có 4 phân: 

Phân phược (ganthagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 1 đến trang 6 (đây chỉ ghi 
thêm danh từ Pa]I). 

Phần bộc (oghagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 7 đến trang 12. 

Phân phối (yogagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 13 đến trang 18. 

Phân cái (nivaranagocchaka) có 6 đầu đê nhị, 6 trang, từ trang 19 đến 24. 


5. Phần nhỏ thứ năm là phần Phược 


Nhị đề thứ nhất trong phần Phược (Ganthaduka) 
Nhị đề Phược 
Câu 1: Gantha dhamma (tật cả pháp phược). 
- _ 1 uân là hành uân (hành uân phược) tức là tham, sân, tà kiến. 
- _ 1 nhập là pháp nhập tức là tham, sân và tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 
- 2 đề: I là khô đề tức là sân và tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No ganthã dhammã (tất cả pháp phi phược). 
5 uân 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 

-_ 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
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- 4 là hành uân tức là 47 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm. 
I2 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
- _ 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu (trừ tham, sân, tà kiến), sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ớ!). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà kiên). 
3 đề 
- _ 1 là khổ để tức là tâm hiệp thế, sắc pháp và 49 sở hữu (trừ tham, sân và tà kiến). 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhi đề thứ hai trong phân Phược (Ganthaniyaduka). 
Nhị đê Cảnh phược 


* Câu 2: Ganthaniyä dhammã (tất cả pháp cảnh phược). 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _ 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với hiệp thế. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 
18 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế. 
2 đệ 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





+ Câu 2: Aganthaniyä dhammãä (tất cả pháp phi cảnh phược). 
4 uấn 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
-_ 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 

Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Nhi đề thứ ba trong phân Phược (Ganthasampayutfaduka) 
Nhi đê Tương ưng phược 


Câu 1: Ganthasampayuttä đhammãä (tất cả pháp tương ưng phược). 

4 uân 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân. 

- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân. 

- 3 là hành uân tức là si hợp tâm si và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 
-_ 4 là thức uần tức là tâm tham và sân. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham và sân. 

- 2 là pháp nhập tức là si hợp tâm sĩ và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 
2 giới 

- ] là ý thức giới tức là 8 tâm tham và 2 tâm sân. 

- 2 là pháp giới tức là sĩ hợp tâm si và 25 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 
2 đê 

-_ 1 là khô đề tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân, si hợp tâm si và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Ganthavippayuttä dhammäã (tất cả pháp bất tương ưng phược). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 4 là hành uân tức là sân và tham hợp tâm tham bắt tương ưng và 39 sở hữu hợp với tâm 
si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- _ 5 là thức uần tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

12 nhập 

- _ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-- ]I là ý nhập tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng, 39 sở 
hữu hợp với tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo. 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ l7 là ý thức giới tức là tâm si, khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng và 39 sở 
hữu hợp với tâm sĩ, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

4 đề 

- _ 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sỉ hợp tâm sĩ và 39 sở hữu 
hợp (trừ tham). 
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- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


Nhi đề thứ tư trong phân Phược (Ganthaganthaniyaduka) 
Nhi đê Phược cảnh phược 


* Cau ]: Gantha ceva dhamma ganthaniya ca (tất cả pháp phược và cảnh phược). 
- _ 1 uân là hành uân tức là tham, sân và tà kiến. 
- _ 1 nhập là pháp nhập tức là tham, sân và tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, sân và tà kiến. 
- _2 đề: 1 là khổ đề tức là sân và tà kiến (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


+ Câu 2: Ganthaniyä ceva dhammäã no ca ganthã (tất cả pháp cảnh phược mà phi phược). 
5 uần 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
- 4 là hành uấn tức là 47 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng, tham, sân và tà kiến). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thê. 
I2 nhâp 
- _ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham, sân và tà kiến) và sắc tế. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý ØIỚI). 
-_ 18 là pháp giới tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế và sắc tế (trừ tham, sân và tà kiến). 
1 đề 
-_ Khô để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ tham, sân và tà kiến). 


Nhi đề thứ năm trong phần Phược (Ganthaganthasampayuttaduka) 
Nhị đê Phược tương ưng phược 


* Câu l: Gantha ceva dhamma ganthasampayuttä ca (tất cả pháp phược và tương ưng phược). 
- _ 1 uân là hành uân tức là tham và tà kiến. 
- _ 1 nhập là pháp nhập tức là tham, tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham, tà kiến. 
- 2 đề: I là khô đề tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: Ganthasampayuttä ceva dđhammã no ca ganthã (tất cả pháp tương ưng phược mà phi 
phược). 
4 uận 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và sân. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và sân. 
- 3 là hành uấn tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và sân (trừ tham và tà kiến). 
- 4 là thức uân tức là tâm tham và sân. 
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2 nhập 

-  ] là ý nhập tức là tâm tham và sân. 

- _2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và sân (trừ tham và tà kiến). 

2 giới 

-  Ï là ý thức giới tức là tâm tham và sân. 

- 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ tham và tà kiến). 
1 đê 

-_ Khô đề tức là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 


Nhi đề thứ sáu trong phân Phược (Ganthavippayuttaganthanivaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng phược cảnh phược 


Câu 1: Ganthavippayuttä kho pana dhammä ganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng phược 

và cảnh phược). 

5 uần 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thê. 

- 4 là hành uân tức là sân và tham hợp với tâm tham bắt tương ưng và 43 sở hữu hợp với 
tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- _5 là thức uân tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

- 12 là pháp nhập tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng, 43 sở hữu hợp 
với tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 2 tâm si, khán ý môn, sinh tiếu và 3 tâm quan sát, và tâm tịnh hảo 
hiệp thế. 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế, sân và tham hợp tâm tham bất tương ưng, 43 sở hữu hợp với 
tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

2 đê 

- 1 là khô để tức là sắc pháp. tâm si, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, sân và tham hợp 
tâm tham bất tương ưng và 42 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp tâm tham bất tương ưng. 





Câu 2: Ganthavippayuttä kho pana dhammäã aganthaniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng 
phược mà phi cảnh phược). 
4 uấn 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thê. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm siêu thê. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
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2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế và Níp-bàn. 
2 đê 
- 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


6. Phần nhỏ thứ sáu là phần Bộc 
Nhị đê thứ nhất trong phân Bộc (Oghaduka) 
Nhị đê Bộc 

Câu 1: Oghä dhammã (tất cả pháp bộc). 
Câu 2: No oghã dhammä (tất cả pháp phi bộc). 

Chia như trang l4 của tập 13. 

Nhị đề thứ hai trong phần Bộc (Oghaniyaduka) 
Nhị đê Cảnh bộc 

Câu 1: Oghãniyä dhammãä (tất cả pháp cảnh bộc). 
Câu 2: Anoghaniyä dhammãä (tất cả pháp phi cảnh bộc). 

Chia như trang I5 của tập 13. 


Nhi đề thứ ba trong phân Bộc (Oghasampayuttaduka) 
Nhi đê Tương ưng bộc 


Câu 1: Oghasampayuttä dhammãä (tất cả pháp tương ưng bộc). 
Câu 2: Oghavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng bộc). 
Chia như trang l6 của tập 13. 
Nhị đề thứ tư trong phân Bộc (Oghaoghaniyaduka) 
Nhi đê Bộc cảnh bộc 
Câu 1: Oghã ceva dhammä oghaniyä ca (tât cả pháp bộc và cảnh bộc). 
Câu 2: Oghaniyä ceva dhammäã no ca oghã (tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc). 


Chia như trang l7 của tập 13. 


Nhi đề thứ năm trong phân Bôc (Oghaoghasampayuttaduka) 
Nhi đê Bộc tương ưng bộc 


Câu 1: Oghã ceva dhammã oghasampayuttã ca (tất cả pháp bộc và tương ưng bộc). 


Câu 2: Oghasampayuttä ceva dhammäã no ca oghã (tất cả pháp tương ưng bộc mà phi bộc). 
Chia như trang 18 của tập 13. 


Nhị đề thứ sáu trong phần Bộc (Oghavippayuttaoghaniyaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng bộc cảnh bộc 
Câu 1: Oghavippayuttä kho pana dhammä oghaniyä pi (tất cả pháp tương ưng bộc và cảnh 
bộc). 
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Câu 2: Oghavippayuttä kho pana dhammã anoghaniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng bộc mà 
phi cảnh bộc). 
Chia như trang I9 của tập 13. 


7. Phần nhỏ thứ bảy là phần Phỗi 
Nhị đề thứ nhật trong phân Phối (Yogaduka) 
Nhị đề Phối 
Câu 1: Yogä dhammäã (tất cả pháp phôi). 


Câu 2: No yogã dhammä (tất cả pháp phi phôi). 
Chia như trang 14 của tập 13. 


Nhị đề thứ hai trong phần Phối (Yoganiyaduka) 
Nhị đê Cảnh phôi 
Câu 1: Yoganiyä dhammãä (tất cả pháp cảnh phối). 
Câu 2: Ayoganiyä dhammaä (tất cả pháp phi cảnh phối). 
Chia như trang 15 của tập 13. 


Nhị đề thứ ba trong phân Phối (Yogaduka) 
Nhi đê Tương ưng phôi 


Câu 1: Yogasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng phối). 


Câu 2: Yogavippayuttä dhammã (tất cả pháp bất tương ưng phối). 
Chia như trang I6 của tập 13. 


Nhị đề thứ tư trong phần Phối (Yogayoganniyaduka) 
Nhị đê Phôi cảnh phôi 
Câu 1: Yogã ceva dhammä yoganiyã ca (tât cả pháp phối và cảnh phối). 
Câu 2: Yoganiyä ceva dhammã no ca yogä (tất cả pháp cảnh phối mà phi phối). 
Chia như trang l7 của tập 13. 


Nhị đề thứ năm trong phần Phối (Yogamo gasampayuttaduka) 
Nhị đê Phôi tương ưng phôi 
Câu 1: Yogäã ceva đhammã yogasampayuttä ca (tất cả pháp phối tương ưng phôi). 
Câu 2: Yogasampayuttãä ceva dhammã no ca yogäã (tật cả pháp tương ưng phối mà phi phối). 
Chia như trang I8 của tập 13. 


Nhị đề thứ sáu trong phần Phối (Yogavippayuttayoganiyaduka) 
Nhị đê Bât tương ưng phôi cảnh phôi 
Câu I: Yogavippayuttä kho pana dhammã yoganiya pi (tất cả pháp bất tương ưng phối mà 
cảnh phôi!). 
Câu 2: Yogavippayutta kho pana dhammã ayoganiyä pi (tất cả pháp bất tương ưng phối mà 
phi cảnh phôi). 
Chia như trang 19 của tập 13. 
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8. Phần nhỏ thứ tám là phần Cái 


Nhi đề thứ nhất trong phân Cái (NTvaranaduka) 
Nhị đề Cái 
Câu 1: NTvaranä dhammãä (tất cả pháp cái). 
-_ 1 uân là hành uấn tức là § chi pháp cái. 
- _ ] nhập là pháp nhập tức § chi pháp cái. 
- ] giới là pháp giới tức là § chi pháp cái. 
- _2 đế: I là khô đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: No nĩvarannä dhammä (tất cả pháp phi cái). 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uấn tức là 42 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 8 chi pháp cái). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- 11 là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ § chi pháp cái). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 44 sở hữu (trừ 8 chỉ pháp cái). 
3 đề 
- 1 là khổ để tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 
- 2 là đạo đề tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Nhị đề thứ hai trong phần Cái (NTvarananiyaduka) 
Nhị đề Cảnh cái 
Câu 1: NTvaraniyä dhammãä (tất cả pháp cảnh cái). 
Câu 2: Anïvaraniyä dhammã (tất cả pháp phi cảnh cái). 
Chia như trang 2Ï tập 13. 


Nhị đề thứ ba trong phần Cái (Nïvaranasampayuttaduka) 
Nhi đề Tương ưng cái 
Câu 1: NTvaranasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng cái). 
4 uận 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bất thiện. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bất thiện. 
- 3 là hành uấn tức là 25 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 


x‡ 
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2 nhập 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 

- _2 là pháp nhập tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 
2 giới 

- _ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 

-_2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 

2 đê 

- _ 1 là khổ đề tức là tâm bất thiện và 26 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





Câu 2: NTvaranavippayuttä dhammã (tất cả pháp bất tương ưng cái). 
5 uấn 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ và tưởng). 
-_ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 
-_ 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đê 
- _ 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
-_ 3 là đạo đề tức là chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Nhi đẻ thứ tư tronø phần Cái (NTvarananivaranivaduka 
Nhi đê Cái cảnh cái 





Câu 1: NTvaranä ceva dhammã nĩvaraniyã ca (tất cả pháp cái và cảnh cái). 

-_ 1 uấn là hành uấn tức là § chi pháp cái. 

- Ï nhập là pháp nhập tức là § chi pháp cái. 

-  Ï giới là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 

- 2 đề: I là khô đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: NTvaraniyä ceva dhammã no ca nĩvaranä (tất cả pháp cảnh cái mà phi cái). 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 

- 4 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 8 chi pháp cái). 

- _ 5 là thức uẫn tức là tâm hiệp thế. 
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I2 nhập 
- _ T0 nhập thô tức là 12 sắc thô. 


- _ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 

- _ 12 là pháp nhập tức là sắc tế, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 8 chi pháp cái). 
18 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là sắc tế, 44 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ 8 chỉ pháp cái). 
I để 

-_ Khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 44 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 


Nhi đề thứ năm trong phần Cái (NTvarananTvaranasampayuttaduka 
Nhị đề Cái tương ưng cái 
* Câu 1: NTvarannã ceva dhammã nĩvaranasampayuttã ca (tất cả pháp cái tương ưng cái). 
-_ 1 uân là hành uấn tức là 8 chi pháp cái. 
-  Ï nhập là ý nhập tức là § chi pháp cái. 
-  Ï giới là pháp giới tức là 8 chi pháp cái. 
- 2 đề: 1 là khô đề tức là 7 chi pháp cái (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 





+ Câu 2: NTvarannasampayuttä ceva dhammäã no ca nTvaranã (tất cả pháp tương ưng cái mà 
phi cái). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bắt thiện. 
- 3 là hành uân tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ § chi pháp cái). 
- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhâp 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện. 
- 2 là pháp giới tức là 19 sở hữu hợp với tâm bắt thiện. 
¡ để 
-_ Khô để tức là 12 tâm bắt thiện và 19 sở hữu hợp (trừ 8 chi pháp cái). 





Nhi đề thứ sáu tronø phần Cái (Nĩ IDDavuffanTvaran1vaduka 
Nhị đê Bât tương ưng cái cảnh cái 





* Câu 1: NTvaranavippayuttä kho pana dhammã nTvaraniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng cái 
mà cảnh cái). 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 
-_ 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế (trừ thọ và 
tướn9). 
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- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thé. 

I2 nhâp 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- _ 11 là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và sắc pháp. 
18 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiêu và 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo hiệp thê. 
-_ 18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê và sắc pháp. 
1 để 

-- Khô để tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 





Câu 2: NTvaranavippayuttãä kho pana dhammã anivaraniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng cái 
mà phi cảnh cái). 
-_ 4uân và ngoại uân, 2 nhập, 2 giới, 2 đê và ngoại đê. 

Dứt phân thêm Pali và chia tập 14. 
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Bảng nêu tập 15 có 3 phần: 


Phân khinh thị (paramãsagocchaka) có 5 đầu đề nhị, 5 trang, từ trang 1 đến trang 5. 
Phần đề đại (mahantaragocchaka) có 14 đâu đề nhị, 14 trang, từ trang 6 đến trang 19. 
Phân thủ (upãädãnagocchaka) có 6 đầu đề nhị, 6 trang, từ trang 20 đến trang 25. 


9, Phần nhỏ thứ chín là phần Khinh thị 


Thêm Pali và chia trang l nhì đề: Paramäsaduka. 
Nhi đê Khinh thị 


Câu 1: Paramäsä dhammäã (tất cả pháp khinh thị). 
-_ 1 uân là hành uấn. 
-  Ï nhập là pháp nhập. 
-  ] giới là pháp giới. 
- 1 để là khổ đề. 
Chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 


Câu 2: No paramäsä dhammã (tất cả pháp phi khinh thị). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uấn tức là 49 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 
-_ 5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ lI là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp (trừ tà kiến). 
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18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 5I sở hữu hợp (trừ tà kiến). 
đề 
- _ 1 là khổ đề tức là 28 sắc pháp, 81 tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề Paramatthaduka 
Nhi đề Cảnh khinh thi 


* Câu 1: Paramatthä dhammãä (tất cả pháp cảnh khinh thị). 
5 uần 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
- _ 5 là thức uẫn tức là tâm hiệp thế. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thé. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_18 là pháp giới tức là sắc tê và 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thể. 
2 đề 
- _ 1 là khô đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





* Câu 2: Aparamatthãä dhammã (tất cả pháp phi cảnh khinh thị). 
4 uần 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thế. 
- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp giới tức là Níp-bàn và 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế. 


x‡ 
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2 đê 
-_ 1 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm PãlI và chia trang 3 nhị đề Paramasasampayuttaduka 
Nhi đê Tương ưng khinh thì 


Câu 1: Parämasasampayuttä đhammãä (tất cả pháp tương ưng khinh thị). 
4 uân 

- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng. 

- 3 là hành uân tức là 1§ sở hữu hợp với tâm tham tương ưng (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm tham tương ưng. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham tương ưng. 

- _ 2 là pháp nhập tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng. 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng. 

-_2 là pháp giới tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng. 

2 đê 

- _ 1 là khổ đề tức là tâm tham tương ưng và 19 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Paramãsavippayuttä dhammä (tất cả pháp bất tương ưng khinh thị). 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm 
vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 4 là hành uẫn tức là 49 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô 
nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 

- 5 là thức uấn tức là tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh 
hảo. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm tham bất tương ưng, tâm 
sân, tâm s1, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ tà kiến). 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ l7 là ý thức giới tức là 104 tâm (trừ ngũ song thức, ý giới và 4 tâm tham tương ưn9). 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với 117 tâm (trừ tà kiến và 4 tâm 
tham tương ưng). 


310 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


4 đê 

- 1 là khổ đề tức là 4 tâm tham bất tương ưng, tâm sân, tâm s1, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo 
hiệp thế, sắc pháp và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 

- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Päli và chia trang 4 nhị đề Paramasaparamatthaduka 
Nhi đề Khinh thi cảnh khinh thi 


* Câu 1: Paramäsä ceva dhammäã paramattha ca (tất cả pháp khinh thị và cảnh khinh thị). 
Chia như câu Ï trang ]. 


* Câu 2: Paramatthã ceva dhammã no ca paramasa (tất cả pháp cảnh khinh thị mà phi khinh 
thị). 
5 uân 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thé. 
- 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và tà kiến). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thé. 
I2 nhâp 
- _ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tà kiến). 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là sắc tẾ và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ tà kiến). 
đề 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 50 sở hữu hợp (trừ tham và tà kiến). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Thêm Päli và chia trang 5 nhị đề: Parämäsavippayutta parämatthaduka 
Nhị đề Bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
+ Câu l: Parämäsavippayuttä kho pana dhammäã parämatthã pi (tất cả pháp bất tương ưng 
khinh thị và cảnh khinh thị). 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 77 tâm hiệp thê (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
- _ 5 là thức uấn tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương ưng). 


Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) - Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học - (Cáo Bản) 311 


12 là pháp nhập tức là sắc tế và 52 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương 
ưn?). 


I8 giới 


10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

I6 là ý giới tức là 2 tâm tiệp thâu và khán ngũ môn. 

L7 là ý thức giới tức là 64 tâm hiệp thê (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm tham tương 
ưn?). 

I8 là pháp giới tức là sắc tê và 52 sở hữu hợp với 77 tâm hiệp thê (trừ 4 tâm tham tương 
ưn9). 


2 đề 


1 là khổ đề tức là 28 sắc pháp, 77 tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham và 4 tâm tham 
tương ưng). 
2 là tập đê tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Parämäsavippayuttä kho pana dhammã aparãmatthã pi (tất cả pháp bất tương ưng 
khinh thị mà phi cảnh hinh thị). 


Chia như câu 2 trang 2. 
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10. Phần nhỏ thứ mười là phần Đề đại 


Thêm Pali và chia trang 6 nhị đề Sãrammanaduka 
Nhị đê Hữu (tri) cảnh 


Câu 1: Sarammanä dhammä (tất cả pháp hữu tri cảnh). 


Chú giải câu I: saha arammanena ye vaftfanfTti = sarammanäa: pháp hành động chung với 


cảnh cũng gọi là cảnh. 
4 uân 


1 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 

2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uẫn tức là tâm. 


2 nhập 


[ là ý nhập tức là tâm. 


- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
Š ĐIới 


5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 

6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ớ!). 
8 là pháp giới tức là 52 sở hữu. 


3 đê 


1 là khổ đề tức là tâm hiệp thê và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 

Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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+ Câu 2: Anärammanä dhammãä (tất cả pháp vô tri cảnh). 

Chú giải: natthi etesam ãrammananti = anärammanä: những pháp không biết cảnh gọi là 

vô cảnh. 

-_ 1 uân là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

[1 nhâp 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là pháp nhập tức là Níp-bàn và sắc tế. 

[1 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 làpháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 

2 đê 

- _ 1 là khô đế tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 


Thêm Päli và chia trang 7 nhị đề Cittaduka 
Nhị đề Tâm 
* Câu 1: Citta đhammä (tất cả pháp tâm). 
Chú giải: 
Cintanatthena = cittam: Gọi tâm do ý nghĩa là biết đặc biệt. 
Vicittatthena = cittam: Gọi tâm do ý nghĩa đặc biệt đối với: giống, cõi và phối hợp... 
1 uân là thức uân tức là tâm. 
l nhập là ý nhập tức là tâm. 
7 ĐIỚI 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
1 để là Khô đề tức là tâm hiệp thế. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thê. 


* Câu 2: No cittä đhammã (tất cả pháp phi tâm). 
4 uân 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng. 
- _ 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp (trừ thọ, tưởng). 
Ngoại uân là Níp-bàn. 
[1 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 làpháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
11 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đê 
- _ 1 là khổ để tức là 28 sắc pháp và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
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Ngoại đề là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thê (trừ đạo đề). 


Thêm Pãli và chia trang $ nhi đề: Cetasikaduka 
Nhi đê Sở hữu tâm 


Câu 1: Cetasikã dhammä (tất cả pháp sở hữu tâm). 


Chú giải: Avippayogavasena cetasi niyuttãti = cetasikã: pháp mà hăng hợp băng cách 


trong quyên sở hữu không lìa với tâm, đó gọi là sở hữu tâm. 
3 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
I nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 
2 đề 
-_ 1 là khổ đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 





Câu 2: Acetasikã dhammä (tất cả pháp phi sở hữu tâm). 
2 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là 2§ sắc pháp. 
-_ 2 là thức uần tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ LI là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý gl1ớI). 
-_ 18 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 
2 đề 
- _ 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thê và 28 sắc pháp. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại để là tâm siêu thế. 





Thêm Päli và chia trang 9 nhị đề Cittasampayuttaduka 
Nhị đề Tương ưng tâm 
Câu 1: Cittasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng tâm). 
3 uấn 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 


x‡ 


x‡ 
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I nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu. 
L giới là pháp giới tức là 52 sở hữu. 
3 đê 
- _ 1 là khô đề tức là 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo để tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 


Câu 2: Cittavippayuttä đhammaä (tất cả pháp bất tương ưng tâm). 
1 uấn là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
[1 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 làpháp nhập tức là sắc tế và Níp-bàn. 
[1 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là pháp giới tức là sắc tế và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là khô để tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 


Thêm Päli và chia trang 10 nhị đề Cittasaäsatthaduka 
Nhị đề Hòa với tâm 
Câu I: Cittasamsattha dhamma (tất cả pháp hòa với tâm). 
Chú giải: nirantara bhavupagamanatAya upadato yava bhanga cittena samsatthatIi = 
cittasamsatthã: chơn pháp hòa trộn với tâm, từ khi sanh đến diệt theo luôn đến cách không 
xen hở thời giờ, gọi là hòa trộn với tâm. 


Câu 2: Cittavisamsatthä dhammä (tất cả pháp phi hòa với tâm). 

Chú giải: ekato vattamanä p1 nirantarabhavam anupagamanatäya cittena visamsatthãti = 
cittavisamsatthã: chơn pháp không hòa trộn với tâm và cũng chăng đi đến cách không xen 
hở thời giờ, đó gọi là phi tâm làm nhân sanh. 

Chi pháp và chia như trang 9. 


Thêm Päli và chia trang 11 nhị đề Cittasamutthãnaduka 
Nhị đề Có tâm làm sở (nên tảng) sinh 
Câu 1: Cittasamutthanä dhammã (tất cả pháp có tâm làm sở sanh). 
Có những câu Pa|i chú giải như sau: 
-_ Samutthahanti etenäti = samutthãnam: pháp nào có nương nhờ pháp ấy, thế nên pháp ấy 
làm nhân sanh ra, đó gọi là làm nhân sanh tức là nghiệp, tâm, âm dương và vật thực. 
-_ Cittam samutthanam etesantI = cit(asamutthãna: pháp nào có tâm làm nhân sanh ra, pháp 
ây gọi là có tâm là nhân sanh. 
-_ Citftasamsatthã ca te cifttasamutthana catI = cifttasamsatthasamutthanãa: pháp nào liên quan 
với tâm và có tâm làm nhân sanh, pháp ấy gọi là có tâm làm nhân nên tảng giúp cho sanh. 
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4 uân 

- 1 là sắc uân tức là 28 sắc tâm. 

- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- - 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
6 nhập 

- _ 1 là sắc nhập tức là cảnh sắc. 

- _ 2 là thinh nhập tức là cảnh thinh. 

-_ 3 là khí nhập tức là cảnh khí. 

- 4 là vị nhập tức là cảnh vị. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc. 

- 6 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và sắc tâm tế. 
6 giới 

- 1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thinh. 

- 3 là khí giới tức là cảnh khí. 

- 4 là vị giới tức là cảnh vị. 

- 5 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

-_6 là pháp giới tức là 52 sở hữu và sắc tâm tê. 
3 đệ 





- _ 1 là khổ đế tức là sắc tâm tế và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 


- 2là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đê tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thê (trừ đạo đê). 


Câu 2: No cittasamutthänã dhammä (tất cả pháp không có tâm làm sở sanh). 


2 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là 26 sắc phi sắc tâm. 
- _2 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ LI là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bàn. 
18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_ 18 là pháp giới tức là sắc tế phi sắc tâm và Níp-bàn. 
2 đê 
- _ 1 là khổ để tức là tâm hiệp thế và sắc phi sắc tâm. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế. 


Thêm Päli và chia trang 12 nhị đề Cittasahabhũduka 


Nhị đề Đông sinh tồn với tâm 
Câu 1: Cittasahabhuno dhammã (tât cả pháp đông sanh tồn với tâm). 
Có những câu Pa|i chú giải như sau: 


315 


316 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


-  Saha bhavantiti = sahabhuno: pháp nào hành động chung nhau, pháp ấy gọi là hành vi 
chung nhau. 

-_ Ciftena sahabhuno = cittasahabhuno: những pháp hành vi chung với tâm gọi là hành động 
chung với tâm. 

- Cittasamsatha ca te ciasamutthana ca citasahabhuno cva cãi = 
cittasamsatthasamutthanasahabhuno: pháp có liên hệ với tâm, có tâm làm nhân sanh và 
hòa trộn với tâm, gọi là có tâm làm nên tảng nhân sanh và hòa trộn với tâm. 

4 uấn 

- _ 1 là sắc uấn tức là sắc tiêu biểu ” 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

| nhập là pháp nhập tức là 52 sở hữu và 2 Sắc tiêu biều. 

1 giới là pháp giới tức là 52 sở hữu và 2 sắc tiêu biểu. 

2 đề 

- _ 1 là khổ để tức là sắc tiêu biểu và 51 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





+ Câu 2: No cittasahabhuno dhammã (tất cả pháp phi sanh tồn với tâm). 
2 uân 
- _ 1 là sắc uân tức là 26 sắc pháp (trừ sắc tiêu biểu). 
-_ 2 là thức uần tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, 14 sắc tế (trừ 2 sắc tiêu biểu). 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là I08S tâm (trừ ngũ song thức và ý giới). 
- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, 14 sắc tế (trừ 2 sắc tiêu biểu). 
2 đề 
-_ 1 là khổ đề tức là tâm hiệp thê và 26 sắc pháp (trừ 2 sắc tiêu biểu). 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thê. 





Thêm Päli và chia trang 13 nhị đề Cittãnuparivattiduka 
Nhị đề Tùng tâm thông lưu 
+ Câu 1: Cittãnuparivattino dhammä (tất cả pháp tùng tâm thông lưu). 
Chú giải có 3 câu Pã]Ii như sau: 
-  Anu parivatfanffti = anuparivattino: những pháp sanh hành động theo gọi là tùng hành. 
-_ Ciftassa anuparIvaftino = ciftanuparivattino: những pháp sanh hành động theo tâm gọi là 
tùng hành tâm. 


3 ` * ` w °. Á * 
Còn gọi là sắc biêu tri. 
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- CitasamsathAa ca te citasamutthan3 ca ciãnuparivatino eva cãi = 
cItfasamsatthasamutthãnanuparivattino: pháp liên quan với tâm, có tâm làm nhân sanh và 
tùng hành với tâm, gọi là có tâm làm nhân sanh tùng hành với tâm. 


*- Câu 2: No cittänuparivattino đhammä (tất cả pháp phi tùng tâm thông lưu). 
Chia như trang 12. 


Thêm Päli và chia trang 14 nhị đề Cittasaäsatthasamutthãnaduka 
Nhi đê Hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 


* Câu l: Cittasamsatthasamutthäna dhamma (tất cả pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh). 


* Câu 2: No cittasamsatthasamutthanä dhammã (tất cả pháp phi hòa với tâm và không có tâm 
làm sở sanh). 
Chia như trang 8. 


Thêm Pali và chia trang 15 nhị đề Cittasaäsatthasamutthanasahabhuduka 
Nhi đê Hòa. sinh tôn và nương tâm làm sở sanh 


* Câu 1: Cittasamsatthasamutthänasahabhũno dhammä (tất cả pháp hòa, sinh tồn và nương 
tâm làm sở sanh). 
+ Câu 2: No cittasamsatthasamutthãnasahabhuno dhammãä (tất cả pháp phi hòa, phi đồng sinh 
tôn và phi nương tâm làm sở sanh). 
Chia như trang 8. 


Thêm Pali và chia trang ló nhị đề C 1ftasansatthasamutthananuparivattiduka 
Nhị đê Có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm 
* Câu l: Cittasamsatthasamutthananuparivattno dhamma (tất cả pháp có tâm làm sở sanh và 
hòa với tâm). 
+ Câu 2: No cittasamsatthasamutthãnãnuparivattino dhammaä (tất cả pháp phi tâm làm sở sanh 
và không hòa, không tùng hành, không thông lưu với tâm). 
Chia như trang S. 


Thêm Päli và chia trang 17 nhị đề Ajjhattikaduka 
Nhi đề Tự nội 


* Câu 1: Ajjhattikã dhammã (tất cả pháp tự nội). 
Chú giải: ajjhattä va = ajjhattitã: pháp thuộc về phân trong gọi là tự nội (nội phân). 
-_ 1 là sắc uần tức là sắc thân kinh”. 
-_ 2 là thức uần tức là tâm. 
6 nhập 
- 5 nhập thô tức là 5 sắc thân kinh. 
- 6 là ý nhập tức là tâm. 
12 giới 
- 5 giới thô tức là 5 sắc thần kinh. 
- 5 øI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 11 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 


54 v4 P ° ` s .\ « àÄ 
sắc thán kinh còn gọi là sắc thanh triệt. 


318 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 
- l2 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ớI). 
I đê 
-_ Khô đê tức là tâm hiệp thê và săc thân kinh. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê. 





* Câu 2: Bahirä dhammã (tất cả pháp ngoại). 

Chú giải như vây: tato bahi bhũtãti = bahirä: Những pháp ngoài ra phần trong gọi là bên 
ngoài (ngoại phân). 

4 uấn 

- _ 1 là sắc uân tức là 23 sắc pháp (trừ 5 sắc thần kinh). 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 

- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 

6 nhập 

- _ 1 là sắc nhập tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh nhập tức là cảnh th¡nh. 

-_ 3 là khí nhập tức là cảnh khí. 

-_ 4 là vị nhập tức là cảnh vỊ. 

- 5 là xúc nhập tức là cảnh xúc. 

-_ 6 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

6 giới 

- 1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 

- 2 là thinh giới tức là cảnh thính. 

-_ 3 là khí giới tức là cảnh khí. 

-_ 4 là vị giới tức là cảnh vỊ. 

- 2 là xúc giới tức là cảnh xúc. 

-_ 6 là pháp giới tức là 52 sở hữu, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đê 

-_ 1 là khổ để tức là 51 sở hữu và 23 sắc pháp (trừ tham và sắc thần kinh). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 

Ngoại đề tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thế (trừ đạo đề). 





Thêm PälI và chia trang 18 nhi đề Upadaduka 
Nhi đê Y sinh 


+ Câu 1: Upäda dhammã (tất cả pháp y sinh). 
Có Pã|i chú giải như vây: Upãniyanffti = upãdã: pháp nào chỉ nương tứ đại minh sanh ra, 
pháp ấy gọi là y sinh. 
1 uân là sắc uân tức là 24 sắc y sinh. 
L0 nhâp 
- 9 nhập thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc). 
-_ 10 là ý nhập tức là 15 sắc tế y sinh. 
10 giới 
- 9 giới thô tức là 9 sắc thô (trừ xúc). 
-_ 10 là pháp giới tức là 15 sắc tế y sinh. 
1 đế: Khô đề tức là 24 sắc y sinh. 
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Câu 2: No upada dhamma (tất cả pháp y sinh). 
Có Pali chú giải như vây: na upãdiyantevãäti = no upädã: chăng phải chỉ nương tứ đại 
minh sanh ra, pháp â ây gọi là bất y sinh. 
5 uấn 
- 1 là sắc uấn tức là 4 sắc tứ đại minh. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- _ 4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ, tưởng). 
-_ 5 là thức uần tức là tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
3 nhập 
- _ Ï là xúc nhập tức là cảnh xúc. 
- 2 là ý nhập tức là tâm. 
- 3 là pháp nhập tức là 52 sở hữu, nước và Níp-bàn. 
9 giới 
-  ] là xúc giới tức là cảnh xúc. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _7 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 8 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý ø1ới). 
- 9 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
4 đề 
- _ 1 là khổ để tức là sắc tứ đại minh, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Päli và chia trang 19 nhị đề Upadinnaduka 
Nhị đề Thành do thủ 


Câu 1: Upädinna dhammãä (tất cả pháp thành do thủ). 

- _ 1 là sắc uấn tức là sắc nghiệp. 

- _ 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả hiệp thế. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm quả hiệp thê. 

- 4 là hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế (trừ thọ, tưởng). 

- _ 5 là thức uân tức là tâm quả hiệp thê. 

II nhập 

-_ 9 nhập thô tức là 11 sắc nghiệp thô. 

- _ 10 là ý nhập tức là tâm quả hiệp thê. 

-_ 11 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế, sắc nghiệp tế và Níp-bàn. 
l7 giới 

- 9 giới thô tức là 11 sắc nghiệp thô. 

- 7 ý thức giới tức là tâm quả hiệp thế. 

-_ L7 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm quả hiệp thể, sắc nghiệp tế và Níp-bàn. 
1 đế: Khô đề tức là tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 
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+ Câu 2: Anupädinna dhammä (tất cả pháp phi thành do thủ). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uấn tức là sắc phi nghiệp. 

- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với tâm phi quả hiệp thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tướng hiệp với tâm phi quả hiệp thê. 

- 4 là hành uần tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế (trừ thọ, tưởng). 

- _5 là thức uấn tức là tâm phi quả hiệp thế. 

7 nhập 

-_ 5 nhập thô tức là sắc thô (trừ 5 sắc thần kinh). 

-_ 6 là ý nhập tức là tâm phi quả hiệp thế. 

- 7 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế, sắc tế phi nghiệp và Níp- 
bàn. 

§ giới 

- 5 giới thô tức là sắc phi nghiệp thô. 

-_ 6 là ý giới tức là tâm khán ngũ môn. 

- 7 là ý thức giới tức là tâm phi quả hiệp thế (trừ khán ngũ môn). 

- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi quả hiệp thế, sắc tế phi nghiệp và Níp- 
bàn. 

4 đề 

-_ 1 là khô để tức là sắc tế phi nghiệp, tâm hiệp thế phi quả và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 

- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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11. Phần nhỏ thứ mười một là phần Thủ 


Thêm Pali và chia trang 20 nhị đề Upadanaduka 
Nhị đê Thủ 


* Câu 1: Upadana dhamma (tất cả pháp thủ). 
-_ 1 uân là hành uấn tức là tham và tà kiến. 
-_ 1 nhập là pháp nhập tức là tham và tà kiến. 
- 1 giới là pháp giới tức là tham và tà kiến. 
- 2 đề: 1 là khô đề tức là tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


+ Câu 2: No upadãna dhammã (tất cả pháp phi thủ). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uẩn tức là sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
-_ 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng. 
-_ 4 là hành uấn tức là 48 sở hữu (trừ thọ, tưởng, tham và tà kiến). 
- _5 là thức uân tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
I2 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
- _ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiến). 
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18 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu (trừ tham, tà kiến). 


Thêm Paäli và chia trang 21 nhi đề Upadanivaduka 
Nhi đê Cảnh thủ 


Câu 1: Upäadãniyä dhammä (tất cả pháp cảnh thủ). 


Câu 2: Anupädãniyä dhammä (tât cả pháp phi cảnh thủ). 
Chi pháp và chia như trang 2. 


Thêm Päli và chia trang 22 nhị đề Upadãanasampayuttaduka. 
Nhị đê Tương ưng thủ 


Câu 1: Upãdãnasampayuttä dhammã (tất cả pháp tương ưng thủ). 

4 uận 

- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham. 

- 3 là hành uân tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, tưởng và tham hợp tham bất 
tương ưng) 

- 4 là thức uân tức là tâm tham. 

2 nhập 

- ] là ý nhập tức là tâm tham. 

- _2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bất 
tương ưng). 

2 giới 

- ] là ý thức giới tức là tâm tham. 

- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm tham (trừ sở hữu tham hợp với tâm tham bắt 
tương ưng). 

2 đê 

-_ 1 là khô đề tức là tâm tham và 21 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _ 2 là tập để tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng. 





Câu 2: Upãdãnavippayuttä dhammã (tất cả pháp bất tương ưng thủ). 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 113 tâm phi tham. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 113 tâm phi tham. 
- 4 là hành uấn tức là 4§ sở hữu hợp với 113 tâm phi tham (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uấn tức là 113 tâm phi tham. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là I13 tâm phi tham. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hợp với 113 tâm phi tham, sắc tế và Níp-bàn. 
18 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
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- 5 øIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ l7 là ý thức giới tức là 100 tâm (trừ tham, ngũ song thức và ý g1ớ!). 

-_ l8 là pháp giới tức là 50 sở hữu hợp với l I3 tâm phi tham, sắc tế và Níp-bàn. 

4 đê 

- _ 1 là khổ để tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế và 49 sở hữu hợp (trừ 8 tâm tham, sở hữu hợp 
và sở hữu tham). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 

- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại thế là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Pali và chia trang 23 nhị đề Upadanaupadanivaduka. 
Nhi đề Thủ cảnh thủ 


* Câu 1: Upãadãnã ceva dhammã upädãniyä ca (tất cả pháp thủ và cảnh thủ). 
Chia như câu Ï trang 20. 


* Câu 2: Upãdãniyä ceva dhammã no ca upädãnã (tất cả pháp cảnh thủ mà phi thủ). 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hiệp thế. 
- 4 là hành uấn tức là 4§ sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ thọ, tưởng và 2 chỉ thủ). 
- _ 5 là thức uấn tức là tâm hiệp thê. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thé. 
-_ 12 là pháp nhập tức là sắc tế, và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 
18 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 1§ là pháp giới tức là sắc tế và 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 2 chi thủ). 


Thêm PalI và chia trang 24. nhị đề Upadana upadanasampayuttaduka 
Nhị đê Pháp thủ tương ưng thủ 


* Câu 1: Upädãnã ceva dhammã upädãnasampayuttä ca (tất cả pháp thủ và tương ưng thủ). 
-_ 1 uấn là hành uân đều là chi pháp sở hữu tham và 
-  Ï nhập là pháp mập | tà kiến hợp với tâm tham tương ưng. 
-  ] giới là pháp giới 
- 2 đế: I là khổ đề tức là sở hữu tà kiến, 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham 
tương ưng. 


* Câu 2: Upãdãnasampayuttä ceva dhammã no ca upädãnä (tất cả pháp tương ưng thủ mà phi 
thủ). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham. 
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- 3 là hành uấn tức là 1§ sở hữu hợp với tâm tham (trừ thọ, tưởng và 2 chi thủ). 
- 4 là thức uấn tức là tâm tham. 

2 nhâp 

-  Ï là ý nhập tức là tâm tham. 

- 2 là pháp nhập tức là 20 sở hữu hợp với tâm tham (trừ 2 chi thủ). 

2 giới 

-  ] là ý thức giới tức là tâm tham. 

- ~ i pháp giới tức là 20 sớ hữu hợp với tâm tham (trừ 2 chi thủ). 








- Là khô đề tức là 8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chi thủ). 
Thêm Päli và chia trang 25 nhi đề Upadanavippayutta upadanivaduka 
Nhị đê Bât tương ưng thủ cảnh thủ 


Câu 1: Upädãnavippayuttã kho pama dhammäã upädãniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng thủ 

và cảnh thủ). 

- 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham. 

- 4 là hành uân tức là 48 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham và tham hợp với tâm 
tham bắt tương ưng (trừ thọ, tưởng). 

- _5 là thức uẩn tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 

-_ I2 là pháp nhập tức là 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế phi tham, sở hữu tham hợp với 
tâm tham bất tương ưng và sắc tê. 

l8 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 gIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- _ 17 là ý thức giới tức là 60 tâm hiệp thế phi tham (trừ ngũ song thức và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là tham hợp tham bất tương ưng, 50 sở hữu hợp với 73 tâm hiệp thế 
phi tham và sắc tÊ. 

2 đê 

- 1 là khô để tức là sắc pháp, 73 tâm hiệp thế phi tham và 49 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham 
hợp với tâm tham bất tương ưng) 

- _2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng. 


Câu 2: Upãdãnavippayuttä kho pana dhammä anupädãniyä pi (tất cả pháp bất tương ưng thủ 
và phi cảnh thủ). 
Chia như câu 2 trang 2. 

Dứt phân thêm Pali, chú giải và chia bảng nêu tập l5 
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Phần thêm Pali và chia bảng nêu tập l6 


Tập bảng nêu này có 26 trang, gôm 2 phân: 
e 1 là phần phiền não (Kilesagocchaka) có § đầu đề nhị § trang, từ trang 1 đến trang 8. 
e 2 là phần yêu bối (Pitthiduka) có 18 đầu đề nhị, 1§ trang, từ trang 9 đến trang 26. 


12. Phần nhỏ thứ mười hai là phần Phiên não 


Thêm Päli và chia trang 1 nhị đề Kilesaduka 
Nhi đề Phiển não 
+ Câu 1: Kilesäa dhammaä (tất cả pháp phiền não). 
-_ 1uấn là hành uấn 
-_ 1 nhập là pháp nhập ị Đêu là 10 chi pháp phiền não. 
-  ] giới là pháp giới 
- 2 đề: 1 là khô đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


* Câu 2: No kilesä đhammã (tất cả pháp phi phiên não). 
5 uần 
- _1 sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uần tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 4 là hành uân tức là 40 sở hữu (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền não). 
-_ 5 là thức uần tức là tâm. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiền não. 
l8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 piới thức tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 42 sở hữu ngoài phiên não. 
3 đê 
- _ 1 là khô để tức là săc pháp, tâm hiệp thế và 42 sở hữu hợp ngoài phiền não. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bản. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Päli và chia trang 2 nhị đề Saikilesikaduka 
Nhị đề Cảnh phiền não 
* Câu 1: Sañkilesikã đhammaä (tất cả pháp cảnh phiên não). 
Chia như câu: Tất cả pháp hiệp thê. 
+ Câu 2: Asaủkilesikã dhammä (tất cả pháp phi cảnh phiên não). 
Chia như câu: Tất cả pháp siêu thế. 


+ 
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Thêm Päli và chia trang 3 nhị đề Sankilitthaduka 
Nhị đề Phiên toái 

Câu 1: Sañkilitthä đhammã (tất cả pháp phiên toái). 

Chia như câu: Tât cả pháp bất thiện. 
Câu 2: Asankilitthä dhammã (tất cả pháp phi phiền toái). 
5 uần 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
- 4 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- _ 5 là thức uấn tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ LI là ý nhập tức là tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
18 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- _ 17 là ý thức giới tức là khán ý môn, sinh tiếu, 3 tâm quan sát và tâm tịnh hảo. 
-_ 1§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 38 sở hữu hợp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 
3 đề 
- _ 1 là khô đề tức là tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Pali và chia trang 4 nhị đề Kilesasampayuttaduka 
Nhị đê Tương ưng phiên não 


Câu 1: Kilesasampayuttä dhammä (tất cả pháp tương ưng phiên não). 


Câu 2: Kilesavippayutä dhammä (tất cả pháp bât tương ưng phiên não). 
Chia như trang 3 tập này. 


Thêm Päli và chia trang 5 nhi đề Kilesasaikilesikaduka. 
Nhị đề Phiền não cảnh phiền não 
Câu 1: Kilesã ceva đhammã sañkilesikäã ca (tất cả pháp phiền não và cảnh phiền não). 
-_ luân là hành uấn. 
- 1 nhập là pháp nhập. ị Đều là 10 chi pháp phiền não 
-  Ï giới là pháp giới. 
- 2 đề: 1 là khô đề tức là 9 chi pháp phiền não (trừ tham), 2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Sañkilesikã ceva dhammä no ca kilesä (tất cả pháp phi phiền não mà cảnh phiên 
não). 

5 uân 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế. 
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- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp với tâm hiệp thê. 

- 4 là hành uấn tức là 40 sở hữu hợp với tâm hiệp thê (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền 
não). 

- _ 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thê. 

- _ 12 là pháp nhập tức là 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 10 chi pháp phiên não). 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 0Iới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là 6§ tâm hiệp thê (trừ ngũ song thức và ý giới). 

- 18 là pháp giới tức là sắc tế và 42 sở hữu hợp với tâm hiệp thế (trừ 10 chi pháp phiền 
não). 

1 để là khố đề tức là tâm hiệp thế, 42 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ 10 chi pháp phiền não). 


Thêm Päli và chia trang 6 nhi đề Kilesasankilitthaduka 
Nhi đề Phiền não và phiền toái 


* Câu 1: Kilesä ceva đhammã saủkilitthã ca (tất cả pháp phiên não và phiền toái). 
Chia như câu Ì trang 5 tập l6 này. 
* Câu 2: Sankilitthã ceva dhammä no ca kilesã (tất cả pháp phiền toái mà phi phiền não). 
4 uần 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bất thiện. 
- 3 là hành uấn tức là 15 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ thọ, tưởng và 10 chi pháp phiền 
não). 
- 4 là thức uân tức là tâm bắt thiện. 
2 nhập 
-_ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp nhập tức là 17 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ 10 chi pháp phiền não). 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bất thiện. 
- _2 là pháp giới tức là 17 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ 10 chi pháp phiền não). 
1 đề là khô đề tức là tâm bất thiện và 17 sở hữu hợp (trừ 10 chi pháp phiên não). 


Thêm PaãlI và chia trang 7 nhi đề Kilesakilesasampayuttaduka 
Nhi đề Phiền não tương ưng phiền não 


+ Câu I1: Kilesãä ceva đhammã kilesasampayuttä ca (tất cả pháp phiền não và tương ưng phiền 
não). 
* Câu 2: Kilesasampayuttã ceva dhammäã no ca kilesã (tất cả pháp tương ưng phiên não mà 
phi phiên não). 
Chia như trang 6 tập l6 này. 


x‡ 
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Thêm Päli và chia trang § nhị đề Kilesavippayuttasakilesikaduka. 
Nhị đê Bât tương ưng phiên não cảnh phiên não 
Câu 1: Kilesavippayuttä kho pana dhammã sankilesika pi (tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não mà cảnh phiên não). 


Câu 2: Kilesavippayuttta kho pana dhamma asankilesika pi (tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não mà phi cảnh phiên não). 
Chia như trang 24 tập 14. 
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13. Phần nhỏ thứ mười ba là phần Yêu bối 


Thêm Päli và chia trang 9 nhi đề Dassanenapahatabbaduka. 
Nhị đê Sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Dassanena pahãtabbä dhammã (tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trù). 

4 uấn 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

- 3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và si hoài nghi (trừ thọ, 
tướng). 

- 4 là thức uân tức là tâm tham tương ưng và si hoài nghi. 

2 nhập 

- Ï là ý nhập tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 

-_ 2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài ngh1. 

2 giới 

- ] là ý thức giới tức là tâm tham tương ưng và s1 hoài nghi. 

- 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham tương ưng và sĩ hoài nghi. 

2 đê 

- _ 1 là khổ để tức là tâm tham tương ưng, sĩ hoài nghi và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Na dassanena pahãtabba dhammä (tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ). 
5 uần 
- 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
- 4 là hành uấn tức là 4§ sở hữu hợp với 116 tâm ngoài sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uân tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là 116 tâm ngoài sơ đạo sát. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với I 16 tâm ngoài sơ đạo sát. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 Ø1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ l7 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý g1ớI). 
-_ 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 
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4 đề 
- _ 1 là khô đề tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát và 49 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đê tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm PãlI và chia trang 10 nhi đề Bhãvanavyapahatabbaduka 
Nhi đê 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Bhãvanäãya pahãtabbä dhammä (tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ). 
4 uấn 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uân tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 giới 

-  ] là ý thức giới tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp với 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 đê 

- _ 1 là khô đế tức là 7 tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng. 





Câu 2: Na bhãvanäya pahãtabbã dhammä (tất cả pháp phi ba đạo cao đoạn (tuyệt) trừ). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

-_2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uấn tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là I14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát, sắc tế và Níp- 
bàn. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ L7 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- _1§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát. 

4 đề 

-_ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thế ngoài ra ba đạo cao sát và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 
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- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Thêm Pali và chia trang l] nhị đề Dassanena pahatabbahetukaduka 
Nhi đê Hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ 


Câu 1: Dassanena pahãtabbahetukã dhammaä (tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ). 

4 uấn 

-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 5 tâm sơ đạo sát. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 5 tâm sơ đạo sát. 

-_ 3 là hành uấn tức là 20 sở hữu hợp với 5 tâm sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng và si hợp với sỉ 
hoài nghI). 

-_ 4 là thức uân tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

2 nhập 

-  Ï là ý nhập tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với Š tâm sơ đạo sát (trừ si hợp với tâm s1 hoài nghì). 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là 5 tâm sơ đạo sát. 

-_2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với 5 tâm sơ đạo sát (trừ sĩ hợp với tâm sĩ hoài nghị). 

2 đê 

- 1 là khô đề tức là 5 tâm sơ đạo sát và 21 sở hữu hợp (trừ tham và si hợp với tâm si hoài 
nghì). 

- _2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham tương ưng. 


Câu 2: Na dassanena pahãtabbahetukãä dhammaä (tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo đoạn 

(tuyệt) trừ). 

5 uân 

- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

- 4 là hành uân tức là 48 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uấn tức là 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-- II là ý nhập tức là I16 tâm ngoài ra sơ đạo sát. 

-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát 
và sở hữu si hợp s1 hoài nghi. 

18 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 103 tâm ngoài ra sơ đạo sát (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

-_ 1§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 50 sở hữu hợp với 116 tâm ngoài ra sơ đạo sát và 
si hợp với tâm s1 hoài ngh1. 

4 đề 

- 1 là khổ đề tức là 76 tâm hiệp thế ngoài ra sơ đạo sát, và 49 sở hữu hợp (trừ tham và si 
hợp với tâm sĩ hoài ngh1). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham, hợp với tâm tham bất tương ưng. 
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- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đê tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đê). 


Thêm Päli và chia trang 12 nhì đề Bhãvanavapahatabbahetukaduka 
Nhi đê Hữu nhân 3 đạo cao đoan (tuyêt) trừ 


+ Câu I: Bhãvanäya pahãtabbahetukã dhammã (tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) 

trù). 

4 uấn 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm ba đạo cao sát. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm ba đạo cao sát. 

- 3 là hành uân tức là 23 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và sĩ hợp với 
tâm sĩ phóng dật). 

- 4 là thức uẩn tức là 7 tâm ba đạo cao sát. 

2 nhập 

-_ ] là ý nhập tức là tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp nhập tức là 25 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ si hợp với tâm sĩ phóng 
đật). 

2 giới 

-_ ] là ý thức giới tức là tâm ba đạo cao sát. 

- 2 là pháp giới tức là 25 sở hữu hợp với tâm ba đạo cao sát (trừ sĩ hợp với tâm si phóng 
đật). 

2 đê 

-_ 1 là khô đề tức là tâm ba đạo cao sát và 24 sở hữu hợp (trừ si hợp với tâm s¡ phóng dật và 
tham). 

- _ 2 là tập đề tức là sở hữu tham hợp với tâm tham bất tương ưng. 





* Câu 2: Na bhãvanãya pahãtabbahetukä dhammãä (tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 đạo cao 

đoạn (tuyệt) trừ). 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với I14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

- 4 là hành uân tức là 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ thọ, tưởng và 
si hợp với tâm s1 hoài ngh1). 

- 5 là thức uấn tức là 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ II là ý nhập tức là I 14 tâm ngoài ra ba đạo cao sát. 

-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế, 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao sát 
và sI hợp với tâm s1 hoài nghi. 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 gIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ l7 là ý thức giới tức là 101 tâm ngoài ra ba đạo cao sát (trừ ngũ song thức và ý g1ới). 

- 18 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 47 sở hữu hợp với 114 tâm ngoài ra ba đạo cao 
sát và s¡ hợp với tâm s1 hoài nghi. 
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3đ 
- _ 1 là khô đề tức là sắc pháp, 74 tâm hiệp thê ngoài ra ba đạo cao sát và 47 sở hữu hợp (trừ 
si hợp với tâm s1 hoài nghi và tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Päli và chia trang 13 nhị đề Savitakkaduka 
Nhị đề Hữu tầm 
Câu 1: Savitakkãä dhammä (tất cả pháp hữu tầm). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tầm. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu tâm. 
- 3 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm hữu tâm (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm hữu tầm. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm hữu tầm. 
- _2 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 
3 giới 
-_ 1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 2 là ý thức giới tức là tâm hữu tầm ngoài ra ý giới. 
- 3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tầm. 
3 đề 
- _ 1 là khô đề tức là tâm hữu tầm hiệp thế và 50 sở hữu tầm (trừ tham). 
- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bảy chi đạo hợp với đạo đề tầm. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế hữu tầm và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Avitakkã đhammã (tất cả pháp vô tầm). 
- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 
- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô tầm. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tầm. 
- 4 là hành uân tức là 35 sở hữu hợp với tâm vô tầm (trừ thọ, tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm vô tâm. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm vô tầm. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 37 sở hữu hợp với tâm vô tâm. 
L7 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 gIới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý thức giới tức là tâm thiền vô tầm. 
-_ 17 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 37 sở hữu hợp với tâm vô tâm và sở hữu tầm. 
3 đề 
- _ 1 là khô để tức là sắc pháp, 34 tâm vô tầm hiệp thế và 37 sở hữu hợp. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
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- 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo vô tầm và sở hữu tầm hợp với tâm đạo. 
Ngoại đê tức là tâm siêu thê vô tâm, 35 sở hữu hợp và tâm hợp với tâm quả siêu thê (trừ 
đạo đề). 


Thêm Pali và chia trang 14 nhị đề Savicaäraduka 
Nhi đề Hữu tứ 
Câu 1: Savicärä dhammã (tất cả pháp hữu tứ). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hữu tứ. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm hữu tứ. 
- _ 3 là hành uấn tức là 49 sở hữu hợp với tứ (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm hữu tứ. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm hữu tứ. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 5I sở hữu hợp tứ. 
3 giới 
- _1 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- _2 là ý thức giới tức là 63 tâm hữu tứ (trừ ý giới). 
- 3 là pháp giới tức là 5l sở hữu hợp tứ. 
2 đề 
- _ 1 là khô đề tức là 50 tâm hữu tứ hiệp thế và 50 sở hữu hợp tứ hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo hữu tứ. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế hữu tứ và 35 sở hữu hợp tứ siêu thế (trừ đạo đề). 


Câu 2: Avicarä dhammä (tất cả pháp vô tứ). 
5 uận 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô tứ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô tứ. 
- 4 là hành uấn tức là 35 sở hữu hợp với tâm vô tứ (trừ thọ, tưởng và lây thêm sở hữu tứ). 
- _5 là thức uấn tức là tâm vô tứ. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
I2 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm vô tứ. 
- _ 12 là pháp nhập tức là 37 sở hữu hợp với tâm vô tứ, sắc tế và Níp-bàn. 
17 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 Ø1ới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý thức giới tức là 45 tâm thiên vô tứ. 
-_ 17 là pháp giới tức là 37 sở hữu hợp với 45 tâm thiên vô tứ, với tứ, sắc tế và Níp-bàn. 
3 đệ 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô tứ hiệp thế, 37 sở hữu hợp và tứ. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo vô tứ. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô tứ, 34 sở hữu hợp và tứ (trừ đạo đề). 
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Thêm Päli và chia trang 15 nhị đề SappTtikaduka 
Nhị đề Hữu hỷ 

Câu 1: SappTtikã đhammãä (tất cả pháp hữu hý). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với 51 tâm hữu hý. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với 51 tâm hữu hỷ. 
- 3 là hành uân tức là 44 sở hữu hợp với 51 tâm hữu hỷ (trừ thọ, tưởng). 
-_ 4 là thức uấn tức là 51 tâm hữu hỷ. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là 5I tâm hữu hỷ. 
- 2 là pháp nhập tức là 46 sở hữu hợp với pháp hý. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là 51 tâm hữu hỷ. 
-_ 2 là pháp giới tức là 46 sở hữu hợp hý. 
3 đê 
-_ 1 là khô đề tức là 27 tâm hiệp thế hữu hỷ và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo hữu hỷ. 

Ngoại đề tức là tâm siêu thế hữu hỷ và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Câu 2: AppTtikãä dhammaä (tất cả pháp vô hỷ). 
5 uân 
-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô hỷ. 
- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô hỷ. 
- 4 là hành uấn tức là 49 sở hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hỷ (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uấn tức là 70 tâm vô hỷ. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
I2 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là 70 tâm vô hý. 
-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm vô hỷ và sở hữu hý. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 pIới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ L7 là ý thức giới tức là 57 tâm vô hỷ (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ l8 là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế và 51 sở hữu hợp với tâm vô hý và sở hữu hý. 
4 đề 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm vô hỷ hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bảy chi đạo hợp với tâm đạo vô hỷ. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế vô hỷ và 37 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





334 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Thêm Päli và chia trang 16 nhị đề PTtisahagataduka 
Nhị đề Đồng sinh pháp hỷ 
Câu 1: PTtisahagatä đhammã (tất cả pháp đông sinh pháp hỷ). 


Câu 2: Na pïtisahagatä đhammã (tất cả pháp phi đồng sinh pháp hỷ). 
Chia như trang I5 tập l6 này. 


Thêm Pali và chia trang 17 nhị đề Sukhasahagataduka 
Nhi đề Đồng sinh lạc 
Câu 1: Sukhasahagatä dhammãä (tất cả pháp đồng sinh lạc). 
Chia như câu 2 trang 7 tập 12. 
Câu 2: Na sukkhasahagatä đhammãä (tất cả pháp phi đồng sinh lạc). 
- _ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 
- _ 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi thọ lạc. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi thọ lạc. 
- 4 là hành uân tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ lạc (trừ thọ, tưởng). 
- _ 5 là thức uân tức là tâm phi thọ lạc. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ II là ý nhập tức là tâm phi thọ lạc. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 51 sơ hữu hợp với tâm phi thọ lạc, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 pIới thức trước tức là 9 tâm thức trước. 
-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- L7 là ý thức giới tức là tâm phi thọ lạc (trừ 4 đôi rưỡi thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 5I sở hữu hợp với tâm phi thọ lạc, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đê 
- 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế phi đồng sanh với thọ lạc và 50 sở hữu hợp (trừ 
tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo ngũ thiền. 
Ngoại đề tức là tâm ngũ thiền siêu thê và 33 sở hữu hợp (trừ đạo để). 


Thêm Päli và chia trang 18 nhi đề Upekkhäsahagataduka 
Nhị đề Đồng sinh xả 
Câu 1: Upekkhäsahagata dhammãä (tất cả pháp đồng sinh xả). 
3 uân 
- _ 1 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thọ xả. 
- _ 2 là hành uấn tức là 46 sở hữu hợp với thọ xả (trừ tưởng). 
-_ 3 là thức uần tức là tâm thọ xả. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm thọ xả. 
- 2 là pháp nhập tức là 47 sở hữu hợp thọ xả. 
Tgiới 
- 4 giới thức trước tức là 4 đôi thức trước. 
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- _5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 6 là ý thức giới tức là 44 tâm thọ xả (trừ 4 song thức thọ xả và ý g1ới). 
-_ 7 là pháp giới tức là 47 sở hữu hợp thọ xả. 
3 đê 
- _ 1 là khô đế tức là 47 tâm hiệp thế thọ xả và 46 sở hữu hợp thọ xả hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
-_ 3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hợp với tâm đạo thọ xả. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế thọ xả với 32 sở hữu hợp (trừ đạo đề và thọ). 


Câu 2: Na upekkhäsahagatä dhammãä (tất cả pháp phi đồng sinh xả). 
5 uân 
- _ 1 là sắc uấn tức là sắc pháp. 
- _2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi thọ xả. 
- 4 là hành uân tức là 49 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả (trừ thọ, tưởng). 
- _5 là thức uân tức là tâm phi thọ xả. 
Ngoại uấn tức là Níp-bàn. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
- LI là ý nhập tức là tâm phi thọ xả. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả, sở hữu thọ, sắc tế và Níp-bàn. 
13 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
-_ l1 là thân thức giới tức là 2 tâm thân thức. 
- l2 là ý thức giới tức là 2 tâm sân và 62 tâm thọ hỷ. 
-_ l3 là pháp giới tức là 51 sở hữu hợp với tâm phi thọ xả, sở hữu thọ, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đê 
- 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm phi thọ xả hiệp thế, 50 sở hữu hợp, sở hữu thọ hợp với 
tâm hiệp thế (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt đề tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là chi đạo hợp với tâm đạo thọ hý. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế thọ hý và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Pali và chia trang 19 nhị đề Kãmävacaraduka 
Nhị đề Dục giới 
Câu 1: Kãmävacarä dhammã (tất cả pháp dục giới). 
- _ 1 là sắc uấn tức là sắc pháp. 
- _2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm dục g1ới. 
- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm dục giới. 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm dục giới (trừ thọ, tưởng). 
- _5 là thức uấn tức là tâm dục giới. 
12 nhâp 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-- lI là ý nhập tức là tâm dục giới. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tế. 
I8 giới 
-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 


336 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


+ 


- 5 gIới thức trước tức là ngũ song thức. 

- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là 4l tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm dục giới và sắc tế. 

2 đề 

-_ 1 là khô để tức là sắc pháp, tâm dục giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Na kãmãvacarã dhammä (tất cả pháp phi Dục giới). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm thiên. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thiên. 
- 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiên (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uẩn tức là tâm thiên. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm thiên. 
- _2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thiền và Níp-bàn. 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm thiên. 
-_2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm thiên và Níp-bàn. 
3 đề 
-_ 1 là khô đề tức là 27 tâm thiền hiệp thế và 38 sở hữu hợp. 
- 2 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Päli và chia trang 20 nhị đề Rũpavacaraduka 
Nhị đề Sắc giới 
Câu 1: Rũpävacarä dhammã (tât cả pháp sắc giới). 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm sắc giới. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm sắc giới. 
- 3 là hành uân tức là 33 sở hữu hợp với tâm sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm sắc giới. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm sắc giới. 
- _2 là pháp nhập tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc giới. 
2 giới 
- _ 1 là ý thức giới tức là tâm sắc giới. 
- _2 là pháp giới tức là 35 sở hữu hợp với tâm sắc giới. 
1 đê 
-_ Khô đề tức là tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp. 


Câu 2: Na rũpãvacarä dhammä (tất cả pháp phi sắc giới). 
5 uần 

- _ 1 là sắc uân tức là 2§ sắc pháp. 

- 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi sắc giới. 
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- 3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi sắc giới 
- 4 là hành uấn tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- _ 5 là thức uấn tức là tâm phi sắc giới. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm phi sắc giới. 
-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 
- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 93 tâm phi sắc giới (trừ ngũ song thức và ý giới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
- _ 1 là khô đế tức là săc pháp, tâm dục giới, tâm vô sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Thêm Päli và chia trang 21 nhị đề Arupavacaraduka 
Nhị đê Vô sắc giới 
Câu 1: Arapävacarä dhammã (tất cả pháp vô sắc giới). 
4 uần 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm vô sắc giới. 
- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm vô sắc giới. 
- 3 là hành uân tức là 2§ sở hữu hợp với tâm vô sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm vô sắc giới. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm vô sắc giới. 
- _2 là pháp nhập tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô sắc giới. 
2 giới 
-_ 1 là ý thức giới tức là tâm vô sắc giới. 
- _2 là pháp giới tức là 30 sở hữu hợp với tâm vô sắc giới. 
1 đê 
-_ Khô để tức là tâm vô sắc giới và 30 sở hữu hợp. 


Câu 2: Na arũpävacarä dhammä (tất cả pháp phi vô sắc giới). 
5 uân 
- 1 là sắc uấn tức là sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm phi vô sắc ĐIỚI. 
- 3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hợp với tâm phi VÔ sắc ĐIỚI. 
- 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới (trừ thọ, tưởng). 
- 5 là thức uấn tức là tâm phi vô sắc giới. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
12 nhập 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 
-_ 11 là ý nhập tức là tâm phi vô sắc giới. 
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-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
I8 giới 
- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 
- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 
16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
-_ 17 là ý thức giới tức là 96 tâm phi vô sắc giới (trừ ngũ song thức và ý gIới). 
-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm phi vô sắc giới, sắc tế và Níp-bàn. 
4 đề 
- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm dục giới, Sắc giới và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Päli và chia trang 22 nhị đề Pariyapannaduka 
Nhị đê Liên quan luân hôi 
* Câu l: Pariyapanna dhamma (tất cả pháp liên quan luân hôi). 
Có Pã|i chú giải như vây: tebhũmakavatthe pariyapannä anto gathãati = pariyäpanna: pháp 
nào liên quan trong khô luân hôi sanh theo ba cõi, pháp ấy gọi là liên quan. 


* Câu 2: Apariyapanna dhamma (tất cả pháp bắt liên quan luân hôi). 
Có Pã|i chú giải như vây: tasmimvatthena na pariyapannäti = apariyapannã: pháp nào 
không liên quan trong luân hỏi, chăng theo trong 3 cõi, pháp ấy gọi là không liên quan... 


Chia như trang 2 tập l6 này. 


Thêm Pali và chia trang 23 nhị đề Niyyanikaduka 
Nhi đê Nhân xuât luân hôi 


* Câu 1: Niyyãnikã dhammä (tất cả pháp nhân xuất luân hỏi). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo. 
- 3 là hành uấn tức là 34 sở hữu hợp với tâm đạo (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm đạo. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
2 giới 
- _ ] là ý thức giới tức là tâm đạo. 
- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm đạo. 
1 để 
-_ Đạo để tức là bát chỉ đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Có Pä|i chú giải như vầy: vatthamũlam chindantã nibbãnam ãrammanam katvä vatthako 
niyyantiti = niyyänikã: pháp nào đoạn tuyệt gôc rê luân hôi là vô minh, tham ái mà làm cho 
Níp-bàn thành cảnh và vượt khỏi khô luân hôi, đó gọi là xuât luân hôi. 
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+ Câu 2: Na niyyänikã dhammäã (tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi). 

5 uân 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

-_ 2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tướng hợp với tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

- 4 là hành uần tức là 50 sở hữu hợp với tâm hiệp thê và quả siêu thế (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uân tức là tâm hiệp thế và quả siêu thé. 

Ngoại uân tức là Níp-bàn. 

12 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

-_ 11 là ý nhập tức là tâm hiệp thế và quả siêu thế. 

-_ 12 là pháp nhập tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tê và Níp-bàn. 

I8 giới 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 ØIới thức trước tức là ngũ song thức. 

-_ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức và ý giới). 

-_ 18 là pháp giới tức là 52 sở hữu hợp với tâm hiệp thế, quả siêu thế, sắc tế và Níp-bàn. 

3 đề 

- _ 1 là khổ đề tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 

Ngoại đề là tâm quả siêu thê và 36 sở hữu hợp. 

Có Pä|i chú giải như vây: iminä lakkhanena na niyyanffti = aniyyäãnikã: pháp nào phi xuất 
luân hồi như đã nói v.v... pháp ấy gọi là phi xuất luân hôi. 


Thêm Päli và chia trang 24 nhị đề Niyataduka 
Nhị đề Cho quả nhất định 
+ Câu I: Niyatä dhammã (tất cả pháp (cho quả) nhất định). 

Có Pã|i chú giải như vây: cutiyã vã attano vã pavattiya anantaram phaladãne niyatattã = 
niyatä: pháp gọi là nhứt định, bởi vì cho quả tục sinh v.v... nhứt định không cách sát-na, 
chặng giữa đời này và đời sau của ta (và đạo quả) đó gọi là nhứt định. 

4 uấn 
- 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch 

(ngũ vô gián). 

- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 
- 3 là hành uân tức là 46 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch 

(trừ thọ, tưởng). 

- 4 là thức uấn tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 

2 nhập 

-_ ] là ý nhập tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 

- 2 là pháp nhập tức là 48 sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 

- 2 là pháp giới tức là 4§ sở hữu hợp với tâm đạo và tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ 
nghịch. 
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3đ 
- _ 1 là khô đế tức là tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch và 24 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập đề tức là sở hữu tham, hiệp với tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch. 
- 3 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





+ Câu 2: Aniyatä dhammä (tất cả pháp phi (cho quả) nhất định). 

Có Pãali chú giải như vây: tatthã aniyyatatä = antyatäã: pháp mà gọi bất định đó bởi vì 

không phải nhứt định hai cách: đạo quả và đời này liên tiếp đời sau, nên gọi là bất định. 

5 uân 

-_ 1 là sắc uấn tức là 28 sắc pháp. 

-_2 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực 
thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 

- 3 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ ra tâm thực 
thứ 7 làm việc ngũ nghịch). 

- _ 4 là hành uân tức là 50 sở hữu hợp với quả siêu thế, và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 
7 làm việc ngũ nghịch (trừ thọ, tưởng). 

- 5 là thức uân tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 

I2 nhập 

-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 11 là ý nhập tức là quả siêu thế và tâm hiệp thế ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ 
nghịch. 

-_ 12 là pháp nhập tức là Níp-bàn, sắc tế và 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế 
ngoài ra tâm thực thứ 7 làm việc ngũ nghịch. 

18 giới 

-_ 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 5 gI1ới thức trước tức là ngũ song thức. 

- _ 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 

-_ 17 là ý thức giới tức là quả siêu thế và 68 tâm hiệp thế (trừ ngũ song thức, ý giới và tâm 
thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 

-_ 1§ là pháp giới tức là Níp-bàn, sắc tế, 52 sở hữu hợp với quả siêu thế và tâm hiệp thế (trừ 
tâm thực thứ 7 khi làm việc ngũ nghịch). 

3 để 

- 1 là khổ để tức là sắc pháp, tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tâm thực thứ 7 khi làm 
việc ngũ nghịch và tham). 

- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
Ngoại đề tức là quả siêu thê và 36 sở hữu hợp. 





Thêm Päli và chia trang 25 nhị đề Sa uttaraduka 
Nhị đề Hữu thượng 
+ Câu 1: Sa uttarä dhammä (tất cả pháp hữu thượng). 

Có những câu Pa]Ii chú giải như sau: 

- _ Aññe dhammaã uttaranti paJahafftI = uttarã: pháp nào trừ đặng là vượt khỏi pháp đời tự 
giải thoát, đó gọi là siêu. 

-_ Attanam uttaritam samatthehi saha uttarehTti = sa uttara: pháp nào hành vi hợp tác với 
pháp cao siêu đặc biệt có thê tự giải thoát, pháp ấy gọi là hữu siêu. 
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Câu 2: Anuttarä dhammaä (tất cả pháp vô thượng). 

Có Pã|i chú giải như vây: natthi etesam uttarãti = anuttarä: pháp mà không có pháp nào 
cao siêu hơn, pháp ấy gọi là vô thượng tức là những pháp không bị pháp gì đói lập (chữ vô 
thượng cũng như trong đời thường dùng. chữ vô địch vì mặc dâu đạo quả có cao thấp, nhưng 
khi đạo quả phát sanh không có một phiền não nào mà thắng nôi đạo quả, chăng khác nào 
chức vô địch). 

Chia như trang 2 tập l6 này. 


Thêm Päl¡i và chia trang 26 nhi đề Saranaduka 
Nhi đê Hữu v 


Câu 1: Saranä dhammã (tất cả pháp hữu y). 

Có những câu Päli chú giải như vây: 

-_ Rananti etehTti = ranã: tất cả chúng sanh khóc lóc do pháp nào thì pháp ấy làm nhân tạo 
sự khóc lóc của tất cả chúng sanh, nên gọi là chiến tranh. 

-_ Sampayogavasena pahanekatthatavasena ca saha ranehTtI = saraha: pháp nào hành động 
chung với phiền não có ái dục v.v.... là nhân khóc lóc, là những pháp đồng nhân sanh và 
hòa hợp với pháp đáng sát trừ, nên pháp ấy gọi là hữu chiến tranh. 


Câu 2: Aranã dhammä (tất cả pháp vô y). 

Có Pali chú giải như sau: tenakarena natthi etesam ranäti = arana: những pháp nào không 
đồng nhân sanh và chăng hòa hợp với những phiền não nhứt là ái dục v.v... làm nhân khóc 
lóc không có với pháp ấy, nên pháp đó gọi là vô chiến tranh. 

Chia như trang 3 tập l6 này. 


Dứt phân thêm Pali và chia tập 1ó 
Hoàn tất Đầu đề Nhị 


342 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


NHỊ ĐÈ KINH (SUTTANTAMATIKÄ) 
Nhị đề kinh có 42 đề. Phân làm 2 tập bản nêu cho để đóng. 
Tập L7 có 21 nhị đê theo thứ tự. Môi tập có 2l bảng nêu là 21 nhị đê. Cộng lại 2 tập thì đủ 
42 nhị đê. 
Thêm Pali và chia tập l7 


Thêm Paäli và chia trang 1 nhị đề I Vijiabhägiduka 


Nhị đề Phần minh 
BÁT MINH 
- l là tuệ quán minh  (vipassanañana). 
- 2 là ý minh (manomayiddhiñana). 


- 3 là như ý minh (iddhividhiñana). 

- 4 là thiên nh minh (bibbasotañana). 

- 5 là tha tâm minh (cetopariyañana). 

- 6 là thiên nhãn minh (dibbacakkhuñãna). 

- / là túc mạng minh (pubbenniväasanussatiñana). 
- 8 là lậu tận minh (asavakkhayañana). 


+ Câu I: Vijjãbhãgino đhammã (tất cả pháp thành phân minh). 
4 uận 
- 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 
- _2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 
- 3 là hành uẩn tức là 35 sở hữu hợp với § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư (trừ thọ, tướng và trí) 
- 4 là thức uân tức là § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ 
tư. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là § tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ tư. 
- 2 là pháp nhập tức là 37 sở hữu hợp với 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư. 
2 ĐIỚớI 





-  ] là ý thức giới tức là 8 tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và tâm đạo thứ 


tư. 
- 2 là pháp giới tức là 37 sớ hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm 
thông và tâm đạo thứ tư (trừ trị). 
2 đề 
- 1 là khổ để tức là tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông và 37 sở hữu hợp 
(trừ trí). 
- 2 là đạo đề tức là 7 chi đạo sau hợp với tâm đạo tứ tư. 
Ngoại đề là tâm đạo thứ tư và 37 sở hữu hợp (trừ trí và 7 chi đạo đề sau). 
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Câu 2: Avijjabhägino dhammä (tất cả pháp thành phần vô minh). 

4 uấn 

- _ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm bắt thiện. 

-_ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm bất thiện. 

- 3 là hành uần tức là 24 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ thọ, tưởng và si). 
- 4 là thức uẩn tức là tâm bắt thiện. 

2 nhập 

- _ 1 là ý nhập tức là tâm bất thiện. 

- _2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm bắt thiện (trừ si). 

2 giới 

-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện. 

-_2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm bất thiện (trừ si). 

2 đệ 

- _ 1 là khổ đề tức là tâm bất thiện và 25 sở hữu hợp (trừ tham và si). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





Thêm Pali và chia trang 2 nhị đề 2 ViiIupamaduka 
Nhi đề Như thiêm lôi 
Câu 1: Vijjupamäa dhammã (tất cả pháp như thiêm lôi (thời chớp nhoáng)). 
-_ 1 uấn là hành uẫn 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu trí hợp với 3 đạo thấp. 
-  Ï giới là pháp giới 
- 1 để là đạo để 


Câu 2: Vajirũipama dhammã (tất cả pháp như lôi cực (sắm sét giết tuyệt)). 

-_ 1 uân là hành uấn 

- _ Ï nhập là pháp nhập chi pháp tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo thứ tư. 
-Ï giới là pháp giới 

- 1 để là đạo để 


Thêm Päli và chia trang 3 nhị đề 3 Bäladuka 
Nhị đê Tiêu nhân 
Câu 1: Bala dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) tiêu nhân). 
Chia như câu: tất cả pháp bất thiện. 


Câu 2: Pandita dhamma (tất cả pháp làm thành (ra) quân tử). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Thêm Päli và chia trang 4 nhị đề 4 Kanhaduka 
Nhị đề Hắc 
Câu I: Kanha dhamma (tất cả pháp hắc). 
Chia như câu: tất cả pháp bất thiện. 


Câu 2: Sukkha dhamma (tất cả pháp bạch). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 
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Thêm Päli và chia trang 5 nhị đề 5 Tapaniyaduka. 
Nhị đê Viêm 
* Câu l: Tapaniya dhamma (tật cả pháp viêm). 
Chia như câu: tất cả pháp bất thiện. 


* Câu 2: Atapaniya dhammä (tất cả pháp phi viêm). 
Chia như câu: tât cả pháp thiện. 


Thêm Päli và chia trang 6 nhị đề 6 Adhivacanaduka 
Nhi đề (nguyên nhân) Thành ra danh ngôn 
* Câu 1: Adhivacanäa dhammä (tất cả pháp danh tức là thinh và ngữ biều). 
Chữ pháp đây ám chỉ chơn tướng bản thể. Tên đây tức là lời nói và tên kêu chung lại là 

tât cả bản thê của lời nói và kêu gọi lên, cho nên mới lấy chi pháp thinh. 

-_ 1 uân là sắc uân 

- _ Ï nhập là pháp nhập chi pháp đều là thinh. 

-  Ï giới là pháp giới 

- 1 để là khổ đế 


* Câu 2: Adhivacanapathä dhammä (dịch là nhân thinh danh chế định, hay tất cả pháp nguyên 
nhân danh ngôn). 

Vì có pháp siêu lý mới có để đặt ra tên kêu, thì khi cất tiếng lên đọc những pháp siêu lý 
phải nhờ thính mà mượn chế định ra hay viết ra chữ có hình thức đề tiêu biểu ý nghĩa, thì 
thuộc về tướng nghĩa chế định v.v... có cả hình thức chế định, hiệp thành chế định và tiêu 
biểu chế định. Chữ pháp đây cũng ý nghĩa như trên. 

Chia như 4 trang sau của tập [IÏT. 


Thêm Pãli và chia trang 7 nhị đề 7 Niruttiduka. 
Nhi đê Thành ra ngữ ngôn 


+ Câu 1: Nirutti dhammã (tất cả pháp thành ra ngữ ngôn). 
* Câu 2: Niruttipathä dhammã (tất cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn). 
Chia như trang 6. 


Thêm Päli và chia trang 8§ nhị đề 8 Paññattiduka 
Nhi đề (thành ra) Chủ yêu chê định 


* Câu 1: Paññatti dhammã (tất cả pháp thành ra chủ yếu chế định). 
+ Câu 2: Paññattipathä dhammä (tất cả pháp nguyên nhân chế định). 
Chia như trang 6. 


Thêm Pali và chia trang 9 nhi đề 9 Namarupaduka. 
Nhị đề Danh sắc 
+ Câu 1: Nãmañca (tất cả pháp danh). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng. 
- 3 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm. 
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Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm. 
- 2 là pháp nhập tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
8 giới 
- 5 giới thức trước tức là ngũ song thức. 
-_ 6 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khán ngũ môn. 
- 7 là ý thức giới tức là 108 tâm (trừ ngũ song thức và ý ø1ớI). 
- 8 là pháp giới tức là 52 sở hữu và Níp-bàn. 
4 đề 
- _ 1 là khô đề tức là tâm hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 
- 3 là diệt để tức là Níp-bàn. 
- 4 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại để tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 





Câu 2: Rũpañca (tất cả pháp sắc). 

-_ 1 uân là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
-_ 10 nhập thô tức là 12 sắc thô. 

- 10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

- 1 để là khổ đề tức là 28 sắc pháp. 


Thêm Päli và chia trang 10 nhị đề 10 Avijjaduka 
Nhị đề Vô minh 
Câu 1: Avijjã ca (tất cả pháp vô minh). 
-_ 1 uân là hành uấn 
- _ 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu sĩ. 
- 1 giới là pháp giới 
- 1 để là khổ đề 


Câu 2: Bhavatanhä ca (tất cả pháp ái hữu). 

-_ 1 uân là hành uân 

-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp đêu là sở hữu tham. 
-  ] giới là pháp giới 

- 1 để là tập đề 


Thêm Päli và chia trang 11 nhị đề 11 Bhavaditthiduka. 
Nhi đề Kiến hữu 
Câu 1: Bhavaditthi ca (tất cả pháp kiến hữu). 
-_ luân là hành uấn 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 
-  Ï giới là pháp giới 
- 1 để là khô để 
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+ Câu 2: Vibhavaditthi ca (tất cả pháp kiến ly hữu). 
-_ 1 uâấn là hành uân 
- _ Ï nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu tà kiến. 
-  ] giới là pháp giới 
- 1 để là khổ đế 


Thêm Pali và chia trang 12 nhị đề L2 Sassataditthiduka 
Nhị đê Thường kiên 
+ Câu 1: Sassataditthi ca (tât cả pháp thường kiến). 
* Câu 1: Uechedaditthi ca (tất cả pháp đoạn kiến). 
Chia như trang IÏ. 


Thêm Päli và chia trang 13 nhị đề 13 Antavadithiduka 
Nhị đê Hữu tận kiên 
* Câu 1: Antavaditthi ca (tất cả pháp hữu tận kiến). 
* Câu 2: Anantavaditthi ca (tất cả pháp vô tận kiến). 


Chia như trang I1. 


Thêm Päli và chia trang 14 nhị đề 14: Pubbantanuditthiduka. 
Nhi đê Hữu tiên kiên 


* Câu 1: Pubbantãnuditthi ca (tất cả pháp hữu tiền kiến). 
+ Câu 2: Aparantãnuditthi ca (tất cả pháp hữu hậu kiến). 
Chia như trang I1. 


Thêm Päli và chia trang 15 nhị đề 15 Ahirikaduka. 
Nhị đề Vô tàm 
* Câu 1: Ahirikañca (tất cả pháp vô tàm). 
-_ 1 uấn là hành uấn 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu vô tàm. 
-  ] giới là pháp giới 
- 1 để là khổ để 


* Câu 2: Anottappañca (tất cả pháp vô úy). 
-_ 1 uân là hành uân 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu vô úy. 
-  ] giới là pháp giới 
- 1 để là khổ để 
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Thêm Päli và chia trang 16 nhị đề 16 Hiriduka. 
Nhị đề Tàm 
Câu 1: Hiri ca (tất cả pháp tàm). 
-_ 1uấn là hành uân 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu tàm. 
-  Í giới là pháp giới 
- 1 để là khổ để 


Câu 2: Ottappañca (tất cả pháp úy). 

-_ luân là hành uấn 

- _ Ï nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu úy. 
- Ï giới là pháp giới 

- 1 để là khổ để 


Thêm Päli và chia trang 17 nhị đề 17 Dovacassatäduka. 
Nhị đề Nan giáo 
Câu 1: Dovacassatã ca (tất cả pháp thành người nan giáo (khó dạy)). 
4 uấn 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm sân. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm sân. 
- 3 là hành uấn tức là 20 sở hữu hợp với tâm sân (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uân tức là tâm sân. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm sân. 
-_ 2 là pháp nhập tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 
2 giới 
- ] là ý thức giới tức là tâm sân. 
- 2 là pháp giới tức là 22 sở hữu hợp với tâm sân. 
I để 
-_ Khô đề tức là tâm sân và 22 sở hữu hợp. 





Câu 2: Pãpamittatä ca (tất cả pháp thành người có ác hữu (bạn xấu)). 
4 uấn 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm si. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si. 

- 3 là hành uấn tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si (trừ thọ và tưởng). 
-_ 4 là thức uần tức là tâm tham và tâm si. 

2 nhập 

- _ Ì là ý nhập tức là tâm tham và tâm sI. 

- 2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới 

-Ï là ý thức giới tức là tâm tham và tâm s1. 

-_ 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sĩ. 

2 đê 

- _ 1 là khô đế tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 


346 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 


Thêm Päli và chia trang 18 nhị đề 18 Sovacassataduka 
Nhị đê DI giáo 
* Câu I: So vacassatä ca (tất cả pháp thành người dị giáo (dễ đạy)). 


* Câu 2: Kalyänamittatä ca (tất cả pháp thành người có bạn tốt). 
4 uân 
- _ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 3 là hành uấn tức là 31 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ và tưởng). 
- 4 là thức uân tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 nhập 
- Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp nhập tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 giới 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
-_ 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
1 đề là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp. 


Thêm Päli và chia trang 19 nhị đề 19 Äpattikusalataduka 
Nhị đề Biết rành phạm luật (rành lỗi) 


* Câu 1: Äpattikusalatä ca (tất cả pháp thành người biết rành phạm luật (rành lỗi)). 


* Câu 2: Äpattivutthãnakusalatä ca (tất cả pháp thành người biết khỏi phạm luật (biết rành 
xuất quả)). 
-_ 1 uân là hành uân 
-  Ï nhập là pháp nhập chi pháp là sở hữu trí hợp với tâm thực 
-  Ï giới là pháp giới. dục giới tịnh hảo, tương ưng. 
- 1 để là khổ để 


Thêm Päli và chia trang 20 nhị đề 20 Samäpattikusalatãduka 
Nhi đê Rành nhập thiên 
* Câu 1: Samãpattikusalatã ca (tất cả pháp thành người rành nhập thiên). 
+ Câu 2: Samãpattivutthanakusalatã ca (tất cả pháp thành người rành xuất thiên). 


Chia như trang 19. 


Thêm Paäli và chia trang 21 nhị đề 21 Dhãtukusalataduka. 
Nhị đê Rành thập bát giới 
* Câu 1: Dhãtukusalatã ca (tất cả pháp thành người rành thập bát giới). 


* Câu 2: Manasikärakusalatä ca (tât cả pháp thành người rành tác ý). 
-_ Iuấn là hành uấn chi pháp tức là sở hữu trí hợp 
- _ Ï nhập là pháp nhập ị với tâm thực dục giới tịnh hảo 
- Ì giới là pháp giới tương ưng, tâm thông và tâm đạo. 
- 2 đề: _.. 1 là khô đế tức là sở hữu trí hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng. 
. 2 là đạo đề tức là sở hữu trí hợp với tâm đạo. 


Dưit phân thêm Pali và chia táp T7. 
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Thêm Paili và chia tập lề 


Tập bảng nêu 18 có 21 trang, 21 nhị đề Kinh sau, từ 22 đến 42. Trang 1 nhằm nhị đề 22..... 


Thêm Päli và chia trang I nhị đề 22 Äyatanakusalataduka 
Nhi đê Rành thâp nhi xứ 

Câu 1: Ấyatanakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành thập nhị xứ). 
Câu 2: Paticcasamuppadakusalatä ca (tất cả pháp thành người rành liên quan tương sinh). 
-_ luân là hành uân chi pháp là trí hợp 
-  Ï nhập là pháp nhập ị tâm thực dục giới tịnh hảo tương ưng, 
-  Ï giới là pháp giới 2 tâm thông và 4 đạo. 
-  Ï đê là đạo đê tức là trí hợp với tâm đạo. 


Thêm PaãlI và chia trang 2 nhi đề 23 Thãnakusalataduka 
Nhi đê Rành cơ bản thích hợp 


Câu 1: Thãnakusalatä ca (tât cả pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở sanh)). 
Câu 2: Atthãnakusalatä ca (tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích hợp). 


-_ 1 uấn là hành uấn chi pháp là trí hợp 
- _ Ï nhập là pháp nhập tâm thực dục giới tịnh hảo 
-  Ï giới là pháp giới tương ưng và tâm thông. 


- 1 để là khô đề 


Thêm Päli và chia trang 3 nhị đề 24 Äjjavaduka 
Nhi đề Chánh trực 


Câu 1: Äjjavo ca (tất cả pháp thành người chánh trực). 

-_ Iuấn là hành uấn 

-_ 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu 

-  Ï giới là pháp giới chánh thân và chánh tâm. 
- 1 để là khô đế. 


Câu 2: Maddavo ca (tất cả pháp thành người nhu mì). 
-_ 1 uân là hành uân 

-_ 1 nhập là pháp nhập chi pháp đều là sở hữu 
-  Ï giới là pháp giới nhu thân và nhu tâm. 

- 1 để là khổ đề. 


Thêm Päli và chia trang 4 nhị đề 25 Khantiduka 
Nhi đề Nhẫn nai 


Câu 1: Khanti ca (tất cả pháp thành người nhẫn nại). 

4 uân 

-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

-_ 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

-] là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
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s‡ 


sx 


- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 ĐIỚớI 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 làpháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
1 đề là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Câu 2: Soraccañca (tất cả pháp thành người nghiêm tịnh). 

4 uấn 

-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

-_ 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ thọ, 
tưởng và vô lượng phần). 

- 4 là thức uẩn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 

2 nhập 

- ] là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 

- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô 
lượng phân). 

2 giới 

- _ 1 là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 

- 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ vô 
lượng phần). 

2 đê 

- _ 1 là khô để tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phân). 

- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Thêm Pãli và chia trang 5 nhi đề 26 Sakhalvyaduka 
Nhị đê Cam ngôn 


Câu 1: Sãkhalyañca (tất cả pháp thành người cam ngôn). 


Câu 2: Patisanthãro ca (tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi). 

4 uân 

-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tướng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
-_ 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tướng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

-  Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

-_ 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 giới 

-  ] là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

-_ 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

1 để là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 


Thêm Päli và chia trang 6 nhị đề 27 Indriya aguttadväratäduka 
Nhị đê Bât thu thúc môn quyên 
Câu 1: Indriyesu aguttadväratä ca (tất cả pháp thành người bất thu thúc môn quyên). 
4 uân 
- ] là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và tâm sân. 


+ 
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- _2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm sân. 
- 3 là hành uân tức là 24 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sân (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm tham và sân. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham và tâm sân. 

- 2 là pháp nhập tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm tham và tâm sân. 

- 2 là pháp giới tức là 26 sở hữu hợp với tâm tham và sân. 

2 đề 

- _ 1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm sân và 25 sở hữu hợp (trừ tham). 
- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 





Câu 2: Bhojane anattañãutä ca (tất cả pháp thành người bắt tri độ thực). 
4 uân 

-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm tham và si. 

- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm tham và tâm si. 

- 3 là hành uân tức là 21 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si (trừ thọ, tưởng). 
- _ 4 là thức uân tức là tâm tham và tâm si. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm tham và tâm s1. 

-_ 2 là pháp nhập tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm si. 

2 giới 

-] là ý thức giới tức là tâm tham và tâm si. 

-_ 2 là pháp giới tức là 23 sở hữu hợp với tâm tham và tâm sĩ. 

2 đê 

-_ 1 là khổ đề tức là tâm tham, tâm si và 22 sở hữu hợp (trừ tham). 

- 2 là tập để tức là sở hữu tham. 


Thêm Päli và chia trang 7 nhị đề 28 Indriyaguttadvärataduka 
Nhị đề Thu thúc môn quyên 

Câu 1: Indriyesu guttadvãratã ca (tất cả pháp thành người thu thúc môn quyên). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 
-_ 3 là hành uấn tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế (trừ thọ, 

tướng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 
2 giới 
- ] là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thê. 
- _2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo và tâm siêu thế. 
2 đề 
-_ 1 là khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 
- _2 là đạo đề tức là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề tức là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 
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+ 


Câu 2: Bhojane nattaññuta ca (tất cả pháp thành người tri độ thực). 

4 uấn 

- 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 3 là hành uân tức là 31 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh háo (trừ thọ, tưởng, giới 
phân và vô lượng phần). 

- 4 là thức uấn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

2 nhập 

- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp nhập tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần và vô 
lượng phân). 

2 giới 

- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 

- 2 là pháp giới tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ giới phần và vô 
lượng phần). 

1 để 

-_ Khô đề tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 33 sở hữu hợp (trừ giới và vô lượng phân) 





Thêm PãÌlI và chia trang 6 nhị đề 29 Mutthasaccaduka 
Nhi đê Thât niệm 


Câu 1: Mutthasaccañca (tất cả pháp thành người thất niệm). 
Câu 2: Asampajaññañca (tất cả pháp thành người vô lương tri). 


Chia như câu: Tất cả pháp bất thiện. 


Thêm Pali và chia trang 9 nhị đề 30 Satiduka. 
Nhị đề Chánh niệm lương tri (tỉnh giác) 
Câu 1: Sati ca atthi (tất cả pháp thực tính thành người chánh niệm). 
-- 1uân là hành uân 
-_ 1 nhập là pháp nhập ị đều là chi pháp sở hữu niệm. 
- 1 giới là pháp giới 
- 2 đề: ... I là khổ đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm hiệp thê. 
. 2 là đạo đề tức là sở hữu niệm hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là sở hữu niệm hiệp với tâm quả siêu thê. 


Câu 2: Sampajaññañca (tất cả pháp thực tính thành người có lương tri). 
-_ I uân là hành uân 
-_ 1 nhập là pháp nhập Ị đều là chi pháp sở hữu trí 
-  ] giới là pháp giới 
2 đê 
- _ 1 là khổ đề tức là trí hiệp với tâm hiệp thế. 
- 2 là đạo để tức là trí hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề tức là trí hợp với tâm quả siêu thế. 


Thêm Pali và chia trang 10 nhị đề 31 Patisahkhãnabaladuka 
Nhị đê Sức quán tưởng 


Câu 1: Patisankhäanabalañca (tất cả pháp thành người quán tưởng hữu lực (tu lý lực)). 
Chia như câu 2 trang 9. 
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Câu 2: Bhãvanabalafca (tất cả pháp thành người tu tiến hữu lực). 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Thêm Päli và chia trang 11 nhị đề 32 Samathaduka 
Nhị đề Chỉ quán 

Câu 1: Samatho ca attha (tất cả pháp thành chỉ quán). 
-_ 1uân là hành uân 
-_ 1 nhập là pháp nhập Ị đều là chi pháp sở hữu định 
- 1 giới là pháp giới 
2 đề 
- _ 1 là khô đề tức là sở hữu định hiệp với tâm hiệp thế. 
- 2 là đạo đề tức là sở hữu định hợp với tâm đạo. 

Ngoại đề là sở hữu định hiệp với tâm quả siêu thé. 





Câu 2: Vipassanä ca atthi (tất cả pháp thành pháp quán). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Thêm Päli và chia trang 12 nhị đề 33 Nimittaduka 
Nhi đê An chứng chỉ 
Câu 1: Samathanimittañca (tất cả pháp có ân chứng chỉ thành nhân dữ chỉ sinh hậu). 
Chia như câu Ï trang IÏT. 


Câu 2: Paggãhanimittañca (tất cả pháp do cần tiền sinh thành nhân dữ chỉ sinh hậu). 
-_ 1uấn là hành uấn 
-_ 1 nhập là pháp nhập | đều là chi pháp sở hữu cần hợp với tâm hiệp thế. 
- ] giới là pháp giới 
2 đê 
-_ 1 là khô đề tức là sở hữu cần hợp với tâm hiệp thế. 
- 2 là đạo đề tức là sở hữu cần hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là sở hữu cần hợp với tâm quả siêu thế. 


Thêm Päli và chia trang 13 nhị đề 34 Paggahaduka 
Nhị đê Cân chiêu cô 
Câu 1: Paggäho ca (tất cả pháp thực tính thành ra chiếu cô). 
Chia như câu 2 trang 12. 


Câu 2: Avikkhepo ca (tất cả pháp thực tính thành vô phóng dật). 
Chia như câu Ï trang 12. 


Thêm Pali và chia trang 14 nhị đề 35 Vipattiduka. 
Nhị đê Giới điêu tàn 
Câu 1: Silavipatti ca (tất cả pháp thực tính thành giới điêu tàn). 
Chia như câu: Tât cả pháp bât thiện. 
Câu 2: Ditthivipatti ca (tất cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn). 
Chia như câu: Tât cả pháp khinh thị. 
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Thêm Päli và chia trang 15 nhị đề 36 STlasampadaduka 
Nhị đề Mãn túc giới 
Câu 1: STlasampadã ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tướng hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
-_ 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo (trừ thọ, tưởng) 
- 4 là thức uấn tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 nhập 
- _ Ï là ý nhập tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp nhập tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
2 giới 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực dục giới tịnh hảo. 
- 2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hợp với tâm thực dục giới tịnh hảo. 
I đê 
-_ Khô để tức là tâm thực dục giới tịnh hảo và 38 sở hữu hợp. 





Câu 2: Ditthisampadä ca (tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Thêm Päli và chia trang 16 nhị đề 37 Visuddhiduka 
Nhị đề Giới tịnh 
Câu 1: Silavisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho giới tịnh (trong sạch)). 
4 uấn 
-_ 1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hợp với tâm siêu thế. 
- _ 2 là tưởng uấn tức là sở hữu tưởng hợp với tâm siêu thé. 
- 3 là hành uân tức là 34 sở hữu hợp với tâm siêu thê (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uấn tức là tâm siêu thế. 
2 nhập 
- _ 1 là ý nhập tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp nhập tức là 36 sở hữu hữu hợp với tâm siêu thế. 
2 giới 
- 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
- _2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hợp với tâm siêu thề. 
1 để là Đạo đề là bát chi đạo hợp với tâm đạo. 
Ngoại đề là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp (trừ đạo đề). 


Câu 2: Ditthivisuddhi ca (tất cả pháp thực tính làm cho kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 9 


Thêm Päli và chia trang 17 nhị đề 38 Ditthivisuddhiduka 
Nhị đề Tinh kiến đặc biệt 
Câu 1: Ditthivisuddhi kho pana (tất cả pháp thực tính thành người kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Câu 2: Yathãditthissa ca pathãnam (tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh). 
Chia như câu 2 trang 12. 
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Thêm Päli và chia trang 1§ nhị đề 39 Sañveøaduka 
Nhị đê Căn bản bị điệu 
Câu 1: Samvego ca samvejaniyesu thãnesu (tất cả pháp thực tính làm căn bản giúp cho tâm 
thê thảm). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Câu 2: Samviggassa ca yoniso pathãnam (tất cả pháp thực tính siêng năng suy xét bát thê 
thảm). 
Chia như câu 2 trang 12. 


Thêm Pä|i và chia trang 19 nhị đê 40 Asantutthataduka 
Nhị đê Vô bảo thiện 
Câu I: Asamtutthatä ca kusalesu đhammesu (tất cả pháp thực tính thành người không biết 
no với pháp thiện). 
Chia như câu: Tât cả pháp thiện. 


Câu 2: Appativanitãä ca pathãnasmim (tất cả pháp thực tính thành người tinh tấn không lui 
sụt tu tiên). 
Chia như câu 2 trang 12 tập I§ này. 


Thêm Päli và chia trang 20 nhi đề 4l Vijiiaduka 
Nhi đê Minh 


Câu 1: Vijjã ca (tất cả pháp thực tính gọi là minh). 
Chia như câu 2 trang 9. 


Câu 2: Vimutti ca (tất cả pháp thực tính gọi là yềm). 
4 uân 
-_ 1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hợp với tâm thực đáo đại. 
- 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hợp với tâm thực đáo đại. 
- 3 là hành uấn tức là 33 sở hữu hợp với tâm thực đáo đại (trừ thọ, tưởng). 
- 4 là thức uẩn tức là tâm thực đáo đại. 
Ngoại uân tức là Níp-bàn. 
2 nhập 
-  Ï là ý nhập tức là tâm thực đáo đại. 
- 2 là pháp nhập tức là Níp-bàn và 35 sớ hữu hợp với tâm thực đáo đại. 
2 giới 
- _ Ï là ý thức giới tức là tâm thực đáo đại. 
- 2là pháp giới tức là Níp-bàn và 35 sở hữu hợp với tâm thực đáo đại. 
2 đê 
-_ 1 là khô đề tức là tâm thực đáo đại và 35 sở hữu hợp. 
- _2 là diệt để tức là Níp-bàn. 





Thêm Päli và chia trang 21 nhị đề 42 Khayañãnaduka 
Nhị đề Đoạn trừ phiền não 
Câu 1: Khaye ñãnam atthi (tất cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não). 
-_ 1 uân là hành uấn 
- _ Ï nhập là pháp nhập chi pháp sở hữu trí hợp với tâm đạo. 
-  ] giới là pháp giới 
- 1 để là đạo để 
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* Câu 2: Anuppade ñanam.. . (tất cả pháp thực tính làm tuệ hợp với thánh quả (tuệ tùng sinh 
trong quả) cho đến tột bực đều không cho phiên não tục sinh do 4 đạo đã đoạn trừ). 
-_ 1uân là hành uấn. 
-  Ï nhập là pháp nhập. đều là chi pháp sở hữu trí hợp với tâm quả siêu thế 
- Ï giới là pháp giới. 
Ngoại đề. 
Dứt phân thêm Päli và chia tập 18 


—~>~*“2—~x>z<2~—~ 


Tạm xong bài giải Siêu lý sơ đăng tại Giảng đường Siêu lý - Chợ Lớn số 681/1, đường Phú 
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H: Hộ kiếp. 

V: Hộ kiếp vừa qua. 
R: Hộ kiếp rúng động. 
D: Hộ kiếp dứt dòng. 
K: Khán môn hay khai môn. 
5: Ngũ song thức. 

T: Tiếp thâu. 

Q: Quan sát. 

P: Phân đoán. 

C: Thực, đồng lực. 

M: Mót, na cảnh. 

Á: Hộ kiếp khách. 

Â: Chuẩn bị. 

Ạ: Cận hành. 

U: Thuận thứ. 

B: Bỏ bực. 

É: Tiến bậc. 

Ê: Thiên. 

Ạ: Đạo. 

Á: Quả. 

Ô: Thông. 

Ử: Tử (chết). 

S: Tục sinh hay tái tục. 
Í: Níp-bàn. 

bds: Bất định số cái sát-na. 


Cách Đoc Bản Đồ Lô Tâm 

Lộ tâm gôm có 455. Chia 4 phần lớn: 
1/. Phần lộ ngũ môn có 120. 
2/. Phần lộ ý môn có 6] (luôn chiêm bao). 
3/. Lộ kiên cô có 164. 
4/. Lộ Níp-bàn đặc biệt có I10. 


363 


Lộ ngũ môn có 5 phân trung đều nhơn cho 5 môn. Phần thứ nhất 3 hàng 15 lộ. Phần thứ nhì 4 hàng 


20 lộ. Phần thứ 3 có 6 hàng 30 lộ. Phần thứ tư có 7 hàng 35 lộ. Phần thứ 5 có 4 hàng 20 lộ. 


Lộ ý có 6 phần trung: phần thứ nhất 22 hàng 28 lộ. Phần thứ nhì lấy lại 16 hàng 20 lộ. Phần thứ ba 2 
hàng 3 lộ. Phân thứ tư I hàng 2 lộ. Phân thứ năm 2 hàng 4 lộ. Phân thứ sáu 2 hàng 40 lộ. Phân thứ bảy 


2 hàng 4 lộ. 


110 lộ Níp-bàn đặc biệt chia 4 phân trung: phân thứ nhất 4 hàng 36 lộ. Phần thứ nhì 4 hàng 4 lộ. 
Phân thứ ba 2 hàng 48 lộ. Phân thứ 4 2 hàng 22 lộ (83 hàng là 83 phân nhỏ). 


12 Lộ chiêm bao theo trong phần nhỏ. Hàng 25, 26 được 2 lộ. Hàng 31, 32 đặng 4 lộ. Hàng 39, 40 


đặng 4 lộ. Hàng 47, 49 được 2 lộ. Cái và chặng không khác. 
2 lộ trùng 25, 26 thì đặng 32 thứ. 
4 lộ trùng 31, 32 thì đặng 2l thứ. 
4 lộ trùng 39, 40 thì đặng 3 thứ. 
[ lộ trùng 47 thì đặng I thứ. 
[ lộ trùng 49 không thứ nào cả. 


Người mà có chiêm bao là tức bàng sanh, ngạ qui, địa atula & nhân loại. 


3 Châu (trừ Bắc cu lô châu). 
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BẢN ĐỎ CỨU CÁNH NÍP-BÀN 


uả Vô sanh 


Ouá Thất lai 









ĐẠO QUÁ 


TAM HỌC 


PHÁP ĐỘ 


Chưởng thiện căn 





Bản đồ này trình bày đại lược thứ lớp tiên hành giải thoát rốt ráo hầu giúp ý kiến cho người 
phát tâm tu theo chánh pháp biết lối tìm tòi học hỏi. 

Nhưng trong đây có nhiều chặng phải trắc nghiệm và nghiên cứu. 

Nếu ai muốn biết chắc đề thật hành, cần cô gắng cho bớt điều khuyết điểm. 
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Chỉ Dẫn Bản Đỗ Cứu Cánh Níp-Bàn 


—%<22~\{ << z2—~{z2—~—~—~ 


Trước hêt, nên biêt mục tiêu của Phật giáo hoàn toàn rôt ráo diệt phiên não dứt ngũ uân, hêt 
tât cá khô. 


Sắp đặng như thế phải là bực quả vô sinh. Dù Toàn giác, Độc giác hay Th¡inh Văn giác cũng 
thế và phải trải qua 4 bực đạo quả như trong bản đô, tợ cái thang lên từng nắc. 


Ban đầu Sơ đạo lên quả Thất lai, quả Thất lai lên Nhị đạo; Nhị đạo lên quả Nhúứt lai; quả 
Nhút lai lên Tam đạo; Tam đạo lên quả Bât lai; quả Bât lai lên Tứ đạo; Tứ đạo lên quả Vô 
sanh, sẽ Níp-bàn viên tịch không còn luân hôi trong tam giới nữa, mới đáng gọi là tận thê của 
bậc ây. 

Ai muốn đắc sơ đạo phải tu tam học: giới, định, tuệ. 

Ciới là: ngũ giới, bát giới, thập giới và 227 giới tùy sức. 

Định là: 8 hoặc 9 bực thiền hiệp thê, nhưng thiếu sức chỉ dùng cận định là định quyên, định 
lực v.v... trong đăng giác cũng đủ. 


Còn tuệ cần phải thứ lớp từ thấp đến cao, trước hết phải đắc tuệ thông thường 
(sammasanañana) là quán soi nhận thây ngũ uân... thành phân riêng khôi. 


Trau giôi tâm quán đặng mạnh hơn, tỏ ngộ nhận thấy danh sắc tiến triển và mất đi, đó gọi là 
tiến thối tuệ (udayabbayañãna). Vào đến tuệ này phải gặp phiền não quán hoặc hào quang 
sáng chiếu, hoặc gặp pháp hỷ mạnh, hoặc gặp đặng rất yên lặng, hoặc gặp thắng giải mạnh 
quyết định quá tin, hoặc øặp sự có gắng quá mạnh, hoặc gặp an lạc rất nhiều, hay rất đa trí 
tuệ càng soi mạnh, hoặc chánh niệm quá mạnh như người hướng đạo đi quá xa, hoặc sự xả 
quá mạnh thành quá lơ là, hay là phát sanh ái nặng. 


Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 
Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 
Trong mười, một mạnh quá cường 
Thành ra phiền não của đường quan chơn. 


(Diệu Pháp lý hợp — phẩm đề mục chỉ quán) 


Nếu lướt qua khỏi phiên não quán đặng thời tuệ này mới đủ sức mạnh thấy danh sắc tiến 
thôi rõ rệt. Quán soi càng gân khuât bỏ phân tiên của danh sắc, chỉ nhận thây ngay phân diệt 
của danh săắc, nên gọi là diệt một tuệ (bhangañaãna). 


Đặng tỏ ngộ tuệ này như người ở trong nhà mục, chỉ thấy đồ gảy rớt xuống dĩ nhiên cho 
răng gặp nạn, tỏ ngộ như thế gọi là họa hoạn tuệ (bhayañäna), nhận thây danh sắc như vậy rồi 
mới đăm ra cho danh sắc là đồ tội lỗi, cách nhận ấ ây là tội quá tuệ (adInavañaäna) do danh sắc nó 
phải như thế mới nhận rõ băng cách chán nản, gọi là phiền yêm tuệ (nibbidañãna). 

Sự nhàm chán đâu có thích, nên sự tỏ ngộ VỚI cách như muốn xa lìa, đó gỌI là dục thoát tuệ 
(muñcitukamyatañan). Sự muốn tránh khỏi rất mạnh thì có phần cương quyết cho khỏi, như 
thế gọi là quyết ly tuệ (patisankhañana) tỷ dụ như chim mới nhốt vào lòng lưới, dù soi đến đâu 
cũng chăng đặng ra, rốt cuộc phải năm nhìn lưới, như thể nào thì hành xả tuệ 


(sahkhãrupekkhãñäna) đối với sự tiêu diệt của danh sắc cũng như thế ấy. 

Còn thuận tùng (anulomañãna) sanh theo lộ tâm đắc đạo cũng như chim trong lồng gặp khi 
mở cửa ra theo sẽ thánh thơi. Liên tiêp tuệ thuận tùng có cái tâm đông tôc dục giới tịnh hảo 
tương ưng gặp thây Níp-bàn đê chuyên tộc (gotrabhu) đôi phàm làm Thánh, liên đắc Sơ đạo. 
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Nếu người nào tu pháp quán không sai mà gặp 1 trong 10 phiền não quán thì biết răng người 
ây là người tam nhân. Còn Bồ tát nếu đủ căn lành thì lướt qua khỏi đến phần cao của tuệ tiến 
thôi (udayabhayañäna) mới có phân đến đạo quả hay Níp-bàn sẽ không còn gọi là Bồ tát nữa, 
nên đặng là Bồ tát kiếp chót. 


—~Tờ>~>-x~—>~-~-”~ 


Trước khi đặng ngũ tự đoán thì đã hiện bày 7 nguyên nhân đắc đạo hiện thế như vây: 
1) Là đặng thành người tam nhân (trắc nghiệm có phát sanh phiền não quán). 
2) Là đời trước đã tạo thập độ có liên quan pháp quán (nên đời này vào tu tuệ dễ dàng). 
3) Là đời này đây đủ tinh tấn (vì tinh tân độ không thiếu). 
4) Là tu quán đúng với chánh tạng và chú giải (rất may gặp thầy dạy tu tuệ không sai suyền, 
do đủ căn lành mới gặp mới đặng øặp như thê). 
5) Là có chỗ hành rất vừa thích hợp (cũng do đủ căn, nên gặp đủ phần). 
6) Là không bị thập oái niệm (palibodha). 
I.. Oái niệm sở cư (Zvsapalibodha )là phải lo do chỗ ở. 
Oái niệm thân ái (&#iapalibodjha) là phải lo hay bận bịu với người thân mến. 
Oái niệm lợi lộc (Zbhapalibodha) là hăng quan tâm với sự lợi lộc. 
Oái niệm đồng cư (ganapalibodha) là bận lòng với kẻ ở chung. 
Oái niệm nghiệp (&azznapalibodha) là bận lòng với nghề nghiệp hay phận sự. 
Oái niệm diễn hành (a/hãnapalibodha) là bận lo tính việc đi xa. 
Oái niệm thân tộc (ø#a/ipal¿bodha) là bận lo bà con đòng giống. 
Oái niệm tật bệnh (abadhabodja) là bận lo việc đau ốm. 
9. Oái niệm học vấn (ganhapalibodha) là bận lòng với sự học hay nghiên cứu. 
10. Oái niệm thân thông (hi»alibodjha) là có thần thông phải bận lòng trau giồi. 


-GẺPNHIẾ nÙIP L0 UP Xuấàu 


7) Là phải có thì giờ đầy đủ (nếu thiếu căn lành phải bị nhiều việc chi phối). 


Người nào phát tâm muốn tu hành đến đạo quả nhưng nhận xét thấy ta hoặc hết sức trắc 
nghiệm mà không đầy đủ 12 điều như đã kề, nên ráng lo bổ túc pháp độ, độ nào mà khó càng 
thêm có găng hành cho đây đủ sẽ thâu hồi thời giờ lại, đó là Bồ tát bồ túc pháp độ. 

Còn các bậc cũng có căn lành mà không mong đắc đạo quả sớm với các đời sau gần đây, thì 
tùy ý theo hoàn cảnh hành đọ nào nhiều ít, hay nguyện Toàn giác phải hy sinh hết thân mạng 
với 1 độ nào, hoặc nguyện Độc giác cũng phải hy sinh đến tứ chỉ với ít độ. 


Các bực như thế cũng tạm gọi là Bỏ tát tùy hành pháp độ, nêu muốn cho có căn bản rõ rệt 
thì phải phát nguyện dù Toàn giác, Độc giác hay Thịnh Văn giác đều phải lập chí hướng. Còn 
người muốn mau khỏi khổ, nên nguyện thành pháp độ vào hàng Bồ tát. 


Phước lành tôi đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, 
Nghiệp chưa cho quả phước nào, 
Nguyện thành pháp độ đề vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mây lần, 

Từ đây cho đến vô sanh Níp-Bàn 
Hễ làm chuyện tốt hoàn toàn, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 
Đặng mau giải thoát trợ liền kiếp sau, 
Nếu trễ chăng gặp Phật nào, 
Nhăm kỳ Độc giác làm sao cũng thành. 


Vô 
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Nói về phát tâm giải thoát là 1 điều sơ cần cũng là tâm lý khác khác đề cởi mở sự ái với lục 
trần và những pháp trong 3 cõi cũng đặng gọi tâm lý xuất gia. Chữ gia đây ám chỉ thế tục, 
phiên não, ngũ uân và tát cả đời. Nếu tâm không dính mắc là có nghĩa xa lìa. 

Chưởng thiện căn là gieo duyên giải thoát, tức là đối với Tam bảo hoặc Độc giác cung kinh 
hay cúng dường... 


* Thập độ (Pãramn) đáo bỉ nøạn: 


L) 
2) 
3) 
4) 


Bồ thí độ (dãnapäramT): bó thí với tâm lý xuất gia. 

Trì giới độ (sTlaparamT): giữ giới đi đôi với tâm lý xuất gia. 

Xuất gia độ (nekkhammapärami): xa lìa lục trần và tam giới 

Trí tuệ độ (paññãpãrami): trí đi đôi với tâm lý xuất gia. 

Tinh tân độ (viriyapärami): siêng năng đi đôi với tâm lý xuất gia. 

Nhẫn nại độ (khantipäramT): nhịn chịu đi đôi với tâm lý xuất 1a. 

Chân thật độ (saccapãramT): thành thật đi đôi với tâm lý xuất gia. 

Chí nguyện độ (ãdhitthãnapãramT): sự nguyện vọng đi đôi với tâm lý xuất gia. 
Từ tâm độ (mettapäramT): lòng từ bi đi đôi với tâm lý xuất gia. 


10) Hành xả độ (upekkhäapärami): buông bỏ pháp đời đi đôi với tâm lý xuất gia. 


Ngũ tự đoán hiện thế đắc đao: 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Là trọn tin tam bảo và ông thầy dạy hành đạo trúng. 
Là đầy đủ sức khoẻ, không bệnh hoạn. 
Là không có đô ky với thầy và bạn tu. 
Là tinh tắn đù còn đa, gân, xương cũng không thối chuyền. 
Là tu đặng lướt qua khỏi phiên não quán, đến tiễn thối tuệ (udayabbhayanäana) phần cao. 
Đủ thất nhân đắc đạo hiện thế là như người học hết chương trình. Còn ngũ tự đoán đắc 
đạo hiện thê như làm bài trong lúc thi. 
Người có hiện tượng Š điều ngũ đoán (hiện thế đắc đạo), trước phải có thất nhơn đắc 
đạo hiện thê, nguyên do nhờ các đời quá khứ tạo pháp độ (paramI). 


—~——__—__m—' me 


Nương theo thứ lớp tu trau 
Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 
Kêu là huệ thây cảnh trưng Níp-bàn. 


(Diệu Pháp Lý Hợp — phâm đề mục chỉ quán) 


Sự tụng kinh cốt yếu cho tự nhớ, vì bỏ lâu e quên và sự hành cũng lảng. Vậy, kinh pháp mà ta đã thuộc nên tụng mỗi 
đêm (trừ ra bận việc). Còn cách tụng kinh câu an, câu siêu tùy trường hợp. 


3ó8 
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PHƯỚC VẬT 


Nên biết tạo phước làm ít đặng nhiều: 


Thí cho loài bang sanh hưởng đặng 100 đời, 

Thí cho người ác hưởng đặng 1.000 đời, 

Thí cho người thiện hướng đặng l ức đời, 

Cúng đến bậc đắc thiên hưởng đặng 100 tỉ đời, 

Cúng đến Sơ quả hưởng hơn vô số đời (140 con số 0), 

Cúng đến Nhị quả, Tam quả, Tứ quả phước chồng mỗi bậc hơn cả trăm lần. Còn thua 
cúng đến Độc Giác, cúng đến Toàn Giác phước nhiều hơn cúng Độc Giác. 

Trai Tăng mà có Phật đồng chứng phước nhiêu hơn chỉ cúng Phật, tạo chùa Tứ Phương 
Tăng vật nhiêu hơn cả cúng dường. 


PHƯỚC ĐỨC 


. Kinh đọc: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng (3 lần) - phước hơn cất chùa. 
. Nguyện tránh sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, âm tửu nhiều phước hơn tam quy 


trơn. 


. Rải lòng từ, phước đức hơn nguyện quy gIới. 


PHƯỚC TRÍ 


Phước trí cao siêu hơn rải lòng từ là “quán tướng vô thường” có 12 cách: 


œ® ¬l" Œ— Ca +> C2 t) = 


. Xét thấy rốt cuộc đều vô thường. 

. Nhận thây rõ sự vật đều (tạm mượn) tạm thời. 

. Quán xét thái độ sanh có ra phải hư hoại. 

. Nhận rõ vật có tiêu hoại đôi thay. 

. Nhận thấy trong mỗi vật đều động biến chuyền không ngừng. 
. Quán tưởng thây vạn vật đêu sẽ tan rã. 

. Xét tột vạn vật đâu còn hoài. 

. Nhận thấy sự vật hăng biến đôi. 

0, 


Xét rõ trong đời không chi hoàn toàn chắc thật. 


I0. Quán tướng cho rõ thây những cách điêu tàn. 
I1. Nhận thây pháp hữu vi phải nhờ duyên trợ tạo. 
I2. Tự xét cuôi cùng đĩ nhiên phải chết. 
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Thất Tịnh (Visuddhi) 


1. Tịnh giới 
(S1lavisuddhn) 


2. Tịnh tâm 


“ ——————— 


- Tứ thanh tịnh giới (catuparisuddhistla). 


Tịnh cận (upacarasamadh). 


(Cittavisuddhi) +: Tịnh kiên (appanasamadh1). 


3. Tịnh kiến 
(Ditthivisuddhn) 


4. Tịnh nghi 


(Kankhävitaranavisuddhi) 


5. Tịnh kiến đạo phi đạo 


(Mapgamaggañanadassanavisuddhi) 


6. Tịnh mãn tuệ 


(Patipadañanavisuddhi) 


7. Tịnh kiến tuệ 
(Nanadassanavisuddhi) 


ló Tuệ Quản (W1passanañaHna): 


1. Chỉ định danh-sắc tuệ 


(namaripaparicchedañana). 


2. Hiền duyên đanh-sắc tuệ 
(namarũpapaccayaparIggahañana). 

3. Phổ thông tuệ (sammassanañäna) 

4. Tiến thối tuệ (udayabbayañäna). 

5. Diệt một tuệ (bhangañana). 

6. Họa hoạn tuệ (bhayañana). 

7. Tội quá tuệ (adTnavañana). 

§. Phiền yêm tuệ (nibbidäñäna). 

9. Dục thoát tuệ (muñcttukamyatäñana). 

10. Quyết ly tuệ (patisahkhãañãna). 

I1. Hành xả tuệ (sankharupekkhañana). 


| Thuận lưu tuệ (anulomañaäna). 
13. Biến câp`” tuệ (gotrabhũñana). 


I5. Quả tuệ (phalañana). 


14. Đạo tuệ (maggañana). 
Ị 16. Phản khán tuệ (paccavekkhanañana). 


Tuệ chót này có vị có, có vị không, cho nên trong văn lục bát có bài kệ như vây: 








Học Siêu lý (Parama 


Níp-bàn, đạo, quả, Thánh nhơn 
Đắc rồi suy xét nghiệp đơn đã trừ, 
Với mà phiên não còn dư 
Có người chăng xét thiệt hư chi nào. 


(Diệu Pháp Lý Hợp —- Phẩm đề mục chỉ quán) 


ha) hay học Vô Tỷ Pháp (Abhidhammm) hoặc học Nội dung Vô TỶ 


Pháp (Abhidhammattha) v.v... tức là tìm hiểu nhận thấy rõ chân như thực tính (Sabhäva) để 
chúng ta tránh sự châp chê định, đặng tỏ ngộ vô thường, khô não. vô ngã và Níp-bàn, hâu 


tránh khỏi tất cả nạn. 


55 cuuẤn ¬Ấn?” 4 đôx: nam aa# Hà Ö_ sa, 
* Biên câp” ở đây còn gọi là chuyên tộc, bỏ bục. 
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PHỤ LỤC 
Từ được H.T Tịnh Sự chính lại 
(dựa theo bản Nội dung Vô Tỷ Pháp 
được ấn hành năm 1983 
âu hành hỷ 
âu hành xả 
âu hành ưu 


Từ được sử dụng trong bản cáo 
(được ân hành năm 1973) 


họ hỷ 


lộ 
kẻ 


ữu dẫn 

ô dân 

ương ưng khuê 
ương ưng hoài nghi 
ương ưng điệu cử 


Ó trợ 
ông trợ 
hợp phân 
hợp hoài nghi 
hợp phóng dật 


12 phân đoán 
I3 thực 
I4 mót na cảnh 
IS hộ kiệp ữu phân 
[l6 hộkêpkháh hữuphânkhch  -| 
7 


đông lực 


s =I8S|S|E 
= *“lg|s |g 
tê, HS lu 
—~ 
mị8 = |5 
S(|g Sắp 
Z|P đ |Ễ 
E|E 
» 
|” 
œ› 
l=' 
— 


——. 


0 


c¬ 


: 

rú: 

otapasada: thân kinh nhĩ 

urisabhãva: trạng thái nam 

yaviññatti: thân tiêu biêu 
ammaññataripa: sắc vừa làm việc 

antatirũpa: sắc tiên 

9 


bò 


Ư 


Ư 





BuA 
. 
jẽ..z 
¬ 
mã 
¬ 
. 
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mg 
mg 
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